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ĐÁNH GIÁ


“Người đọc có thể tìm thấy trong Không phải huyền thoại những tư liệu đầy đủ nhất, mới nhất về so sánh binh lực hai bên, về tình hình chiến cuộc, về những gánh nặng, sức ép mà đại tướng Võ Nguyên Giáp phải mang trên vai khi nhận trọng trách làm tổng tư lệnh. Là một nhà văn quân đội, Hữu Mai còn có một sự thích thú đặc biệt khi tái hiện các chiến dịch, trận đánh với một sự am hiểu nghệ thuật quân sự mà chắc chắn ông ảnh hưởng từ nhân vật của mình.”- báo Tuổi Trẻ
 

“Những tư liệu từ phía Pháp thể hiện trong Không phải huyền thoại đã giúp người đọc hiểu thêm quy mô của cuộc chiến. Nhà văn đã đưa những huyền thoại như Võ Nguyên giáp, Điện Biên Phủ lại gần với cuộc đời, những huyền thoại đó được tạo nên bởi đóng góp của những người giản dị, vô danh. Không phải huyền thoại – mượt mà trong câu chữ, sắc sảo trong lập luận, và cô đọng trong tư liệu là một cuốn sách quý cho người đọc ngày hôm nay.” – báo Quân Đội Nhân Dân
 

“Tôi tự hỏi: chiến tranh qua đã lâu, chúng ta và phương Tây đã viết cả núi sách về cuộc chiến này, nhưng vì sao mà nhiều người đã bỏ công phu nghiên cứu nghiêm túc về nó, vẫn chưa hiểu những lý do nào đã đưa nhân dân ta tới chiến thắng? Tôi mong cuốn sách của mình góp phần làm rõ, cụ thể hóa thêm thực tế cuộc chiến” – Hữu Mai
 

“Chắc chắn, hơn bất kỳ nhà văn Việt Nam đương đại nào, Hữu Mai có thể viết rất sâu và rất hay về vị tướng huyền thoại này. Ông đã chọn cách giản dị và dễ hiểu nhất để viết.”- báo Tuổi Trẻ
 

“Cuốn sách cuối cùng của một tên tuổi lớn.” – báo Quân Đội Nhân Dân
 

“…đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số những hình tượng quan trọng nhất trong thời kỳ đầu lịch sử nước Việt Nam cộng sản” – CNN
 

“Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Việt nam hoàn hảo về chiến tranh du kích cũng như chiến lược quy mô tổng lực” – Encyclopaedia Britannica
 

“Kết cục của cuộc chiến tranh Việt Nam được gắn phần lớn cho một vài cá nhân kiệt xuất về quân sự của đối phương …chủ yếu là tướng Giáp. Ông thành thạo trong những chiến thuật du kích bám sát theo quy mô nhỏ.” – Tướng Westmoreland, tư lệnh Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam
 

“Những trận chiến với Pháp đã chứng minh sự đúng đắn của ông, và trong chiến tranh chống Mỹ, một lần nữa, tướng Giáp lại thể hiện năng lực siêu việt trong việc khai thác điểm yếu của đối phương” – John Kennedy, nhà báo
 





VỀ TÁC GIẢ


Hữu Mai (1926 - 2007)
 

Tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng:
 

- Cao điểm cuối cùng (1960)
 

- Vùng trời (3 tập, 1975 - 1980)
 

- Ông cố vấn – hồ sơ một điệp viên (3 tập, 1985 – 1990)
 

- Không phải huyền thoại (2007)
 

Thể hiện loạt hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp (Từ nhân dân mà ra, Những năm tháng không thể nào quên, Chiến đấu trong vòng vây, Đường tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử).
 

Kịch bản phim Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong, Hoa ban đỏ.
 

Thành viên Hiệp hội quốc tế những nhà tiểu thuyết tình báo (AIEP).
 

Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Kỷ lục sách được in nhiều nhất Việt Nam trong một năm (Ông cố vấn, 400.000 bản, năm 1989).
 





LỜI GIỚI THIỆU


Không phải huyền thoại,  mà là trí tuệ con người
 

Không phải huyền thoại là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp và cao trào chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Người đọc từng biết đến hình ảnh vị Đại tướng tổng tư lệnh qua những văn bản lịch sử, những hồi kí và những thước phim tư liệu. Song phải đến Không phải huyền thoại, chân dung của ông mới hiện lên như một nhân vật văn học trọn vẹn, với những ưu tư và trách nhiệm của một con người được lịch sử chọn.
 

Chiến tranh với những thăng trầm thường tạo nên những huyền thoại. Nhưng nhà văn Hữu Mai với mối quan hệ đặc biệt với nhân vật của mình, đã có cuộc hành trình trên trang giấy để tìm ra đâu là khía cạnh phi thường của một con người giữa quan hệ với muôn người, những ảnh hưởng đến sinh mệnh và cục diện chiến cuộc, đâu là khía cạnh chân thực của những nét ngoại cỡ của tầm vóc lịch sử. Một quyển sách công phu và chân thực khiến người đọc tưởng như cảm thấy hơi thở của một lịch sử rất gần đây, những hình tượng sống động như thể chiến thắng độc đáo bậc nhất trong lịch sử vừa mới được họ tạo ra.
 

Câu hỏi vì sao Việt Nam thắng trận Điện Biên Phủ rút cục đã có câu trả lời, nhưng điều khiến Không phải huyền thoại vượt ra khỏi khuôn khổ biên niên sử bình thường ở chỗ còn lột tả được khía cạnh khắc nghiệt của chiến tranh. Khốc liệt ở chiến hào, quyết liệt ở trên những căn hầm sở chỉ huy, và không khoan nhượng ở bàn nghị sự quốc tế. Số phận của một xu thế chính trị rơi vào những thời điểm quyết định, và người cầm quân phải thỏa mãn được đáp số kép: phương án đúng và thời điểm đúng. Phía sau những chiến thắng vẻ vang là những tâm sự gì, Hữu Mai đã tìm được câu trả lời đầy sức nặng qua hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được đài CNN nhận định là “một trong số những hình tượng quan trọng nhất trong thời kì đầu lịch sử nước Việt Nam cộng sản”.
 

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng gửi đến bạn đọc cuốn sách này, có hiệu đính và bổ sung bài phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà báo John Kennedy, như một cơ duyên làm nên cuốn sách.
 

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
 





LỜI TÁC GIẢ


Tôi được Ban phụ trách cuộc Vận động sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân (2001 – 2004) mời tham gia cuộc vận động với gợi ý: viết thêm những điều gì thấy cần viết về kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là giai đoạn Điện Biên Phủ.
 

Trong dịp kỷ niệm “25 năm giải phóng miền Nam” và “45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, nhiều nhà báo, nhà văn nước ngoài tới thăm Việt Nam để tìm hiểu về hai cuộc chiến tranh. Tháng 8 năm 1998, anh John Kennedy, con trai cố Tổng thống Mỹ Kennedy, lúc ấy phụ trách tờ báo George ở Washington, gọi điện thoại ngỏ ý muốn tới thăm tôi. Trong buổi gặp, John nói mình đã tìm hiểu nhiều về chiến tranh Việt Nam, kể chuyện những ngày qua anh đã lên Cao Bằng, ngủ lại một đêm tại Pác Bó và tiếp xúc với người dân địa phương. Anh thú nhận là mình băn khoăn không hiểu vì sao trong một hang rừng ẩm lạnh và với những người dân thuần phác như vậy, Hồ Chí Minh đã nghĩ ra cách giải phóng đất nước khỏi chủ nghĩa đế quốc.
 

Tôi nói mình thuộc thế hệ sinh sau, chỉ có thể trả lời với tư cách là một người có nghiên cứu về hai cuộc chiến tranh, và khuyên John, tốt nhất là nên hỏi trực tiếp người đã ở Pác Bó thời đó, hiện nay vẫn còn hai người là nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. John Kennedy nói: “Làm sao mà gặp được Tướng Giáp…? Tôi đã chuẩn bị từ Washington, nhưng người ta đều bảo là không thể gặp Đại tướng!”. Tôi nói là mình sẽ thử đề nghị giúp anh xem sao. Anh Văn cân nhắc rồi quyết định gặp John Kennedy.
 

Khi được gặp Đại tướng, John Kennedy đặt thêm một câu hỏi thứ hai: “Tại sao người Việt Nam đều giành chiến thắng trong lúc kẻ thù mạnh nhất?”.
 

Không phải lần đầu tôi được nghe những người nước ngoài hỏi về chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là về Điện Biên Phủ. Nhưng đây là dịp tôi gặp nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn, nhà sử học người Mỹ, người Anh, người Nhật…, họ nêu lên nhiều câu hỏi về những vấn đề lớn của chiến tranh Việt Nam mà họ đã thực sự băn khoăn và chưa tìm được lời giải đáp. Và lần này những băn khoăn của họ đã trở thành của chính tôi. Đến lượt tôi tự hỏi: chiến tranh qua đã lâu, chúng ta và phương Tây đã viết cả núi sách về cuộc chiến này, nhưng vì sao mà nhiều người đã bỏ công phu nghiên cứu nghiêm túc về nó, vẫn chưa hiểu những lý do nào đã đưa nhân dân ta tới chiến thắng?
 

Tôi đã lật giở lại một số sách nước ngoài viết về chiến tranh Việt Nam, viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và chợt nhận ra một điều: rõ ràng trong những sách viết khá công phu và nghiêm túc, họ đã đánh giá cao, thậm chí rất cao chiến thắng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trước quân xâm lược hùng mạnh hơn mình rất nhiều lần, nhưng phần lớn chưa đề cập đến một điều khá cơ bản: Vì sao nhân dân Việt Nam đã đánh thắng?
 

Tôi vốn là một nhà văn trong quân đội đã có ý nguyện dành trọn vẹn cuộc đời viết về cuộc chiến tranh ba mươi năm, và may mắn đã có nhiều năm được giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện những hồi ức về kháng chiến chống Pháp.
 

Tôi nghĩ các tập hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Lực lượng võ trang Việt Nam từ khi mở đầu đến khi kết thúc chiến tranh đã giải đáp những vấn đề cốt lõi vì sao nhân dân ta đã giành chiến thắng trong trận trường kỳ lần thứ nhất chống Pháp và chuẩn bị cho trận trường kỳ tất thắng lần thứ hai chống Mỹ giải phóng toàn bộ đất nước. Nhưng nếu muốn cho mọi người trong nước cũng như những người nước ngoài có quan tâm hiểu được vấn đề này thì còn khá nhiều việc phải làm. Đây là công việc không phải chỉ của một vài người hoặc một vài cuốn sách.
 

Yêu cầu của Ban Vận động sáng tác đã gợi ý cho tôi một công việc mà tôi có thể đóng góp. Tôi không mong đưa ra những phát hiện mới về lịch sử chiến tranh Việt Nam hiện đại mà chỉ mong làm rõ thêm, bổ sung thêm, cụ thể hóa thêm thực tế cuộc chiến, may chăng có thể mang lại điều gì bổ ích đối với những vấn đề người đọc quan tâm. 
 

1.      Văn là bí danh tự đặt của đại tướng Võ Nguyên Giáp


2.      Xin đọc bài phỏng vấn Trí tuệ bậc thầy ở phần Phụ lục cuối sách

 

 
 





I.                   MỘT PHÁC THẢO CHÂN DUNG


“Một người dáng vẻ rất giản dị. Một bộ mặt cởi mở. Còn hơn một anh hùng. Tướng Giáp. Ông thuộc dòng những chiến sĩ mà người ta sẽ kể những chiến công từ thế hệ này qua thế hệ khác. Có lẽ ngay cả những nhà sử học cũng cần rất nhiều luận chứng để tránh miêu tả ông như một nhân vật truyền thuyết, để kể lại trung thành những giá trị của ông…” (Trích xã luận của tờ El moudjahd xuất bản ngày 4 tháng 1 năm 1976, Algeria)
 

1
 

Một tối mùa đông năm 1970, theo triệu tập của Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi tới làm việc tại nhà riêng.
 

            Sáu năm trước đó, đầu tháng 4 năm 1964, tôi là một nhà văn quân đội được Tổng cục Chính trị cử tới giúp Đại tướng ghi lại một vài kỷ niệm về Điện Biên Phủ để in vào cuốn hồi ức được xuất bản nhân dịp kỷ niệm mười năm chiến thắng lịch sử(1). Chẳng cần nói, tôi đã hồi hộp như thế nào khi lần đầu được trực tiếp gặp đồng chí Tổng tư lệnh, ước mơ của không ít những nhà văn viết về chiến tranh. Tôi chỉ có một tháng để viết khoảng một trăm trang in. Công việc hoàn thành đã mang lại cho tôi may mắn được tiếp tục làm việc với Đại tướng một thời gian dài.
 

            Người chiến sĩ cảnh vệ đưa tôi vào phòng khách. Đồng chí Chánh văn phòng không có mặt. Tôi biết đây không phải buổi làm việc chính thức. Trong lúc ngồi đợi, tôi băn khoăn không hiểu Đại tướng gọi tới vì việc gì.
 

            Anh Văn từ phòng trong đi ra. Anh vẫn mặc quân phục. Nụ cười tươi làm bộ mặt anh sáng rỡ. Tôi nhìn thấy anh cười lần đầu trong cuộc duyệt binh của tự vệ thành tại Nhà đấu xảo Hà Nội năm 1946. Nụ cười này là của Bác tặng cho anh. Anh Văn vốn có vẻ mặt nghiêm nghị, khiến một số người mới gặp phải e ngại. Anh đã kể với tôi, sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, anh làm việc ở Bắc Bộ Phủ, một hôm Bác nhìn anh, rồi hỏi:
 

-          Sao chú Văn lúc nào cũng có vẻ mặt như đang giận ai?

 

Từ đó anh hay cười. Nụ cười góp phần cho những buổi làm việc rất có hiệu suất.

 

Tôi đứng lên chào, rồi hỏi:

 

-          Thưa anh, anh mới ở trong Thành về.

 

Anh nói:

 

-          Có một vài việc phải giải quyết gấp, ngày mai tôi đi Liên Xô…

 

Tôi hơi bị bất ngờ. Vì mỗi lần thủ trưởng Bộ ra nước ngoài đều có một thời gian chuẩn bị, gần đây không thấy ai nói chuyện này.
 

Anh nói tiếp:

 

-          Hôm vừa rồi, Quân Y viện 108 phát hiện ở hàm tôi có một cái nhân. Điện hỏi ý kiến Liên Xô, bạn bảo cần sang ngay.

 

Tôi bàng hoàng. Nếu có chuyện không may đến với anh giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra quyết liệt…! Với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, Tổng tư lệnh chính là linh hồn của quân dội.
 

Chị Bích Hà cũng ở phòng trong đi ra. Khác với mọi lần, đôi mắt chị lộ vẻ ưu tư. Tôi hỏi chị:
 

-          Chị cũng đi với anh?

 

Chị nhè nhẹ gật đầu.

 

Người phục vụ mang ra ba bát chè sen nhỏ. Anh Văn chỉ ăn hết nửa bát. Chị Hà im lặng cầm bát chè của anh ăn tiếp. Anh Văn không nói gì về công việc. Tôi biết cuộc gặp không kéo dài, anh chị còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
 

Khi tôi sắp về, anh Văn chỉ vào miệng:
 

-          Ở vị trí này, thường là rất nhanh. Nếu qua kiểm tra ở Liên Xô, đúng là có chuyện…, tôi sẽ bàn với anh làm gấp một đôi việc.

 

Tôi biết anh có điều muốn nhắn gửi lại cho mai sau.
 

Anh chìa tay cho tôi khi chia tay. Tôi lo lắng nắm tay anh:
 

-          Cầu mong là sẽ không có chuyện gì…

 

Anh mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng tươi, như để an ủi tôi.
 

Nhưng rồi chỉ vài tuần sau, anh đã trở về. Anh cho biết khi máy bay mới tới Tasken, địa đầu Liên Xô, một đoàn bác sĩ của bạn đã tới đón tại phi trường. Đồng chí trưởng đoàn chăm chú ngắm nhìn anh, rồi nhận xét: “Với thần sắc Đại tướng, tôi cam đoan là không có chuyện đó”. Và qua lần kiểm tra rất kĩ lưỡng, đúng là không có chuyện gì.
 

Chuyện này qua đi, không ai chú ý. Riêng tôi cứ nhớ mãi. Đây là lần đầu, tôi trực tiếp chứng kiến anh đối mặt với một “tai biến” (cũng may đó chỉ là sự lầm lẫn). Sao một con người có thể thanh thản đến như vậy? Và sau này, tôi có dịp chứng kiến thái độ của anh trước những thử thách trong chiến tranh, trong cuộc sống, có trường hợp vượt quá sức chịu đựng của con người, anh đều có một thái độ cực kỳ bình thản. Nhưng, như lời anh nói: “Sau lúc đó, thì tôi mệt”. Cái mệt chỉ đến sau với anh.
 

Đây là một đức tính rất lạ ở anh. Đức tính góp phần giúp anh vượt khó trong cuộc hành trình xuyên thế kỷ.
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Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người trong nước cũng như ngoài nước hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Đại tướng làm người đứng đầu lực lượng vũ trang?” Có lần anh mỉm cười trả lời: “Điều này phải hỏi Bác…”
 

Tôi cũng đã có lần hỏi anh Văn: “Xin anh cho biết vì sao Bác đã chọn anh phụ trách đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân?” Anh nói: “Tôi đã suy nghĩ về chuyện này, cũng chưa thật hiểu vì sao, bây giờ Bác đã đi xa, chỉ còn là ức đoán”.
 

Năm 1940, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng được Trung ương Đảng ta cử sang Vân Nam gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Khi đó, anh hai mươi chín tuổi, đầy nhiệt huyết. Bác đã năm mươi, với ba chục năm đi tìm đường cứu nước đầy gian nan. Phạm Văn Đồng đã biết Bác từ năm 1927 tại Quảng Châu khi anh dự một lớp huấn luyện chính trị mà Bác là một giảng viên, và là người tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội”. Võ Nguyên Giáp mới gặp Bác lần đầu. Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã trở thành thần tượng của anh từ đầu những năm hai mươi của thế kỷ khi còn ngồi trên ghế trường Quốc học Huế. Anh chỉ mong một lần được gặp Nguyễn Ái Quốc. Người thanh niên trong ảnh ngày trước, đội mũ phớt, mặc Âu phục có cặp mắt sáng quật cường, lúc này đã trở thành một ông già Á Đông rất bình dị, cái khác ở Bác là sự trầm lắng của một nhà Cách mạng đã được tôi luyện. Anh chưa biết cuộc gặp sẽ mang lại một bước ngoặt quyết định trong cuộc đời mình.
 

Qua vài lần gặp, Bác nói: “Chú Văn sẽ lên Diên An học quân sự”. Phản ứng đầu tiên của anh là: “Từ trước tới giờ chỉ quen cầm bút chưa quen cầm kiếm”. Anh tốt nghiệp cử nhân Luật và Kinh tế, tham gia hoạt động Cách mạng từ năm mười bốn tuổi khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thường viết báo và dạy học. Sau đó, anh lên đường đi Diên An. Dọc đường, Bác gọi quay lại. Nước Pháp đã đầu hàng phát xít Đức, Bác thấy mọi người cần trở về nước ngay để chuẩn bị đón thời cơ. Nhiều người tiếc cho chuyện đi học quân sự không thành của anh.
 

Gần đây, một nhà nghiên cứu về quân sự người Mỹ hỏi: “Ông đã là giáo sư lịch sử, được biết ông giảng dạy rất hay về Napoléon, xin ông cho biết đã chịu ảnh hưởng gì về mặt quân sự của vị tướng này?” Anh trả lời: “Tôi chưa hề nghĩ là về mặt quân sự mình có chịu ảnh hưởng gì của Napoléon hay không. Khi đó tôi ít chú ý đến công tác quân sự vì không hề nghĩ sẽ có ngày mình làm công tác quân sự. Còn công tác quân sự của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, rất khác với những gì Napoléon đã làm”.
 

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám năm 1941 tại Cao Bằng, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền.
 

Võ Nguyên Giáp được Bác trao nhiệm vụ đi xây dựng cơ sở Cách mạng, thành lập những hội cứu quốc ở Cao Bằng. Những đồng chí ở địa phương rất thương anh cán bộ nước da mỏng như da con gái, đôi chân trần chưa một vết chai, lội suối sâu giá buốt, trèo núi đá tai mèo nhọn sắc, và họ ngại ngùng trong những đêm đông lạnh cùng đắp chung với anh chiếc chăn sui. Anh học tiếng Tày, tiếng Mán, tiếng Mông, dịch “Việt Minh ngũ tự kinh” (chương trình Việt Minh bằng thơ năm chữ) thành tiếng địa phương để đồng bào vừa cán bông, giã gạo vừa hát. Những nơi anh tới, phong trào phát triển rất nhanh. Địch phản ứng quyết liệt. Có lần anh đang công tác tại bản Nà Dú thì địch tới càn quét truy lùng cán bộ Cách mạng. Bác cử người đến bảo anh trở về căn cứ. Anh đề nghị Bác cho ở lại cùng đồng bào chèo chống qua cơn nước lửa. Rồi Bác trao nhiệm vụ cho anh mở con đường Nam tiến qua vùng địch chiếm, bắt liên lạc với miền xuôi, trước hết là hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn này. Một lần, anh Phạm Văn Đồng ở với Bác tại khu căn cứ, kể lại với anh: “Bác nói: chú Văn công tác rất tốt”.
 

Năm 1942, Bác ra nước ngoài gặp Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên đường đi bị Quốc dân Đảng Trung Hoa vu cho là Hán gian, bắt giam một thời gian dài. Tại Cao – Bắc – Lạng, phong trào Cách mạng phát triển rất sôi nổi, rộng khắp. Địch lo sợ, tiến hành khủng bố trắng. Liên tỉnh ủy Cao – Bắc – Lạng quyết định khởi nghĩa để bảo vệ phong trào. Tháng 9 năm 1944, chỉ còn chờ qua mùa gặt, đồng bào thu hoạch thóc lúa xong, thì cuộc khởi nghĩa sẽ bắt đầu. Giữa lúc đó, có tin Bác thoát khỏi ngục tù Quốc dân Đảng trở về. Đồng chí Vũ Anh và anh Văn lên Pác Bó gặp Bác.
 

Đồng chí Vũ Anh(2) báo cáo với Bác về tình hình Cao – Bắc – Lạng và ý định của Liên tỉnh ủy muốn tiến hành khởi nghĩa. Bác cân nhắc rồi nói là điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi. Nếu bây giờ khởi nghĩa đơn độc nổi lên ở Cao – Bắc – Lạng nhất định kẻ địch sẽ tập trung lực lượng đàn áp. Hiện nay không thể tiếp tục đấu tranh theo phương thức hòa bình, mà phải từ hình thức chính trị tiến lên quân sự. Chính trị còn trọng hơn quân sự. Ta sẽ lập đội quân giải phóng, lúc đầu chỉ cần tổ chức một lực lượng nhỏ. Dùng hình thức vũ trang gây ảnh hưởng Cách mạng sâu rộng trong quần chúng, sau đó mở rộng, phát triển dần lên.
 

Theo lời anh kể lại, anh hoàn toàn bất ngờ khi được Bác hỏi:
 

-          Việc này trao cho chú Văn. Chú Văn có làm được không?

 

Anh trả lời ngay:

 

-          Thưa Bác, có thể được.

 

Sự thay đổi này cũng dễ hiểu. Từ sau khi có Nghị quyết 8 của Trung ương, suốt bốn năm qua, anh đã trực tiếp tham gia công cuộc chuẩn bị tổng khởi nghĩa ở Cao – Bắc – Lạng, và đã được thực tế rèn luyện, đấu tranh võ trang là phần quan trọng trong chương trình chuẩn bị khởi nghĩa mà mọi người đã từ lâu chuẩn bị.
 

Bác hỏi tiếp:
 

-          Mình còn yếu, địch mạnh, nhưng nhất định không để địch tiêu diệt, có thể như thế được không?


-          Thưa Bác, nhất định kẻ địch không thể tiêu diệt ta được.

 

Anh đã nghĩ đến lực lượng Cách mạng bị địch khủng bố rất gắt gao những năm qua vẫn tồn tại thì đội quân Cách mạng đầu tiên sẽ không thể bị chúng tiêu diệt.
 

Bác đặt tên đội quân chủ lực đầu tiên là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
 

Võ Nguyên Giáp được trao nhiệm vụ đơn giản như vậy. Lúc này, anh cũng chưa hiểu hết những kỳ vọng Bác đặt vào đội quân nhỏ bé này.
 

Đêm hôm đó, anh ở lại với Bác tại hang Pác Bó. Hai người trao đổi tới khuya về đội quân sắp ra đời. Câu chuyện rất hào hứng khi bàn về tiền đồ của đội quân. Bác bỗng trầm ngâm rồi nói: “Người làm Cách mạng phải “Dĩ công vi thượng” (đặt lợi ích chung lên trên hết). Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường nói: “Dĩ công vi thượng, suốt đời vì nước vì dân, không mảy may có chút suy nghĩ nào khác, là đạo đức cao cả nhất của người Cách mạng. Tôi nhớ mãi câu này của Bác và phấn đấu suốt đời để làm theo”.
 

Đặc điểm của thời đại hiện nay là tốc độ vận hành của lịch sử mỗi lúc một nhanh, nhiều cái đã qua đang nhanh chóng chìm sâu vào quên lãng, không biết sau này có ai tin rằng một con người góp phần làm nên một sự nghiệp kì vĩ chỉ nhờ vào một câu nói như vậy!
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Những người đã có dịp làm việc nhiều với anh Văn, đều thấy trong mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, anh đều muốn đạt tới sự toàn thiện, tất nhiên là sự toàn thiện trong giới hạn thời gian cho phép.
 

Anh sớm có niềm đam mê đối với công việc ngay từ thời thanh niên. Dường như anh không thể có lúc nào đó ngừng làm việc. Công việc đối với anh đã trở thành niềm vui, thành lẽ sống. Người ta có thể rối mắt khi nhìn tấm bảng ghi chương trình làm việc của anh hàng ngày. Những công việc rất khác nhau. Có lẽ anh đã tìm cách giải trí bằng sự sắp xếp những nội dung khác nhau trong một ngày làm việc. Đối với người phụ trách về sức khỏe, anh luôn luôn vi phạm giờ giấc. Tôi đã chứng kiến nhiều lần anh cố gắng thuyết phục bác sĩ: “Chỉ một chút nữa thôi, sắp xong rồi.” hoặc : ”Làm việc này có gì mệt đâu!”.
 

Sự di chuyển, sự thay đổi không khí mang lại cho anh thích thú trong công việc. Tôi đã theo anh nhiều lần trong những chuyến công tác. Bao giờ cũng có một số cán bộ cùng đi. Người này làm việc xong lại tiếp người khác. Những năm chiến tranh, anh làm việc cả trên đường đi. Xe anh chạy trước, một cán bộ ngồi cùng anh. Một số cán bộ khác ngồi ở chiếc xe sau sẵn sàng chờ đến lượt. Không phải ai cũng quen với cách làm việc này. Làm việc với anh, thường là những giây phút căng thẳng. Anh hay có những câu hỏi bất chợt, mà người được hỏi không thể tùy tiện trả lời, vì anh nhớ rất lâu, và khi có dịp sẽ kiểm tra lại. Nhiều người không giấu được vẻ lo lắng khi nghe gọi tên. Một lần đoàn xe đổ dốc Tam Đảo, xe anh đi trước bỗng dừng lại. Một cán bộ xuống xe, mặt xanh xám. Anh Văn cũng xuống theo, thái độ rất băn khoăn. Hình như anh không hiểu tại sao lại có những người không thể làm việc khi ngồi trên xe!
 

 Những văn bản do anh làm chỉ được coi là hoàn thành khi nó đã được gửi đi hoặc in ra.
 

Tuổi tác không làm mất đi của anh niềm đam mê này. Chỉ có sức khỏe là hạn chế được nó. Những người có trách nhiệm đã tìm mọi cách rút bớt chương trình làm việc của anh, nhưng đôi lúc họ cũng nhận thấy: để anh làm việc ở một chừng nào đấy mới là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho anh.
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Tôi đang làm công việc phác họa chân dung đồng chí Tư lệnh chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, cũng là đồng chí Tổng tư lệnh của hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
 

Có lẽ cần bổ sung thêm một nét.
 

Tôi kém anh mười lăm tuổi.
 

Vào những năm tôi đã lớn tuổi rồi, có lúc anh bỗng dưng hỏi:
 

-          Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

 

Tôi biết là anh rất ít quên tên, quên tuổi những người anh đã hỏi một lần. Tôi đáp lại để nhắc anh là mình không còn trẻ nữa.
 

Anh mỉm cười nói:

 

-          Thích nhỉ!

 

Dường như anh thèm được ở tuổi như tôi. Và có thể anh muốn nhắc đối với công việc, đừng bao giờ coi là mình đã già, hãy nhìn anh. Tôi cảm thấy anh không muốn người khác nhắc đến tuổi tác của mình, cái tuổi cần nghỉ ngơi, vì anh vẫn có khát khao được làm việc.
 

Sau ngày đất nước thống nhất, anh Văn nói với tôi là muốn viết lại về cuộc chiến này, trước hết là kháng chiến chống Pháp và đặc biệt về Điện Biên Phủ. Anh nói: Muốn hiểu Điện Biên Phủ thì phải nhìn lại toàn bộ cuộc chiến tranh Cách mạng giải phóng dân tộc của ta, và phải giải đáp được ba câu hỏi:
 

1.Vì sao phải đánh?
 

2.Vì sao đánh lâu đến thế?
 

3.Cuối cùng, quan trọng nhất, vì sao đánh thắng?
 

Tôi đã dành hàng chục năm để giúp anh viết những tập hồi ức về kháng chiến chống Pháp. Mỗi lần sách tái bản, anh lại thấy cần được sửa chữa, bổ sung.
 

Điện Biên Phủ đã đưa tôi đến với Chỉ huy trưởng chiến dịch. Chính là trong thời gian giúp anh làm bản tổng kết thực tiễn về cuộc kháng chiến, tôi đã tiếp tục khẳng định hướng đi của mình trong nghề cầm bút. Tôi gần như quên chuyện văn chương mà chỉ nghĩ làm cách nào ghi lại thật nhiều những gì mình đã nghe, đã biết về hai cuộc kháng chiến.
 

 Đã có không ít những cuốn sách ở trong nước, cũng như ở nước ngoài viết về Điện Biên Phủ. Nhưng hình như vẫn còn không ít những huyền thoại “đa chiều” về chiến thắng lịch sử. Tôi không mong mang lại cho người đọc những điều mới lạ, chỉ muốn làm rõ hơn một số sự thật để xóa bỏ những huyền thoại không nên có về những sự kiên có thật, những con người có thật đã làm nên lịch sử.
 

Chú thích:
 

1. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ, Tập 1. Nxb Quân đội nhân dân. 1964.
 

2. Đồng chí Vũ Anh khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng.
 

 
 





II.                TRỞ LẠI ĐIỆN BIÊN
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bước sang tuổi chín mươi hai, những lần ông phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua mỗi năm càng gần nhau hơn. Ông nói vui với những người tới thăm: “Bảy mươi tính năm, tám mươi tính tháng, chín mươi tính ngày”. Tuy vậy, ông vẫn có kế hoạch sẽ trở lại Mường Thanh nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
 

Những tháng cuối năm 2003, bỗng nhiên, rộ lên những tin không lành về sức khỏe tướng Giáp. Tin này được Văn phòng của Đại tướng ở Hà Nội và một số cơ quan có trách nhiệm dùng cách này hay cách khác cải chính. Lúc đó, ông đang tránh rét ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 12 năm 2003, báo VietNamNet đưa tin Đại tướng và phu nhân đang thăm tỉnh Đồng Nai, ngài đô đốc Madhvendra Singh, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Ấn Độ, nhân dịp đến thăm và làm việc tại Việt Nam đã đến chào Đại tướng. Phóng viên còn đưa tin thêm, Đại tướng đã nói là có thể trở về chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ để cảm ơn đồng bào các dân tộc. Sau đó, phóng viên báo Tiền Phong Chủ nhật  từ Hà Nội gọi điện vào thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hỏi thăm sức khỏe Đại tướng. Ông xuất hiện trên trang nhất với nụ cười tươi và câu trả lời in thành tít lớn: “Cảm ơn Tiền Phong, tôi vẫn khỏe”. Nhưng dường như càng cải chính, những tin không lành lại càng được khẳng định, người ta cho rằng đây là cách trấn an dư luận của các cơ quan truyền thông trong khi chờ cuộc họp của Trung ương sắp diễn ra.
 

Chỉ đến 2 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 3 năm 2004, khi ông xuất hiện trước ống kính của các hãng thông tấn và báo chí tại nhà riêng, số 30 đường Hoàng Diệu, Hà Nội, những tin đồn quái ác này mới được dập tắt. Không biết những tin đồn xuất phát từ đâu. Đối với ông, sự có mặt trong dịp kỷ niệm nửa thế kỷ chiến thắng Điện Biên Phủ, chắc chắn là một niềm hạnh phúc lớn. Có vị Chỉ huy trưởng chiến dịch nào, 50 năm sau, lại có may mắn trở lại chiến trường nơi đã diễn ra trận đánh “còn kinh hoàng hơn so với Waterloo”(1) do mình chỉ huy, trận đánh ngày càng in đậm dấu ấn trong lịch sử võ công của dân tộc? Không phải chỉ riêng ông, nhiều người đã có mặt tại chiến trường Đông – Xuân 1953 – 1954, và rất nhiều người thuộc những thế hệ sau cảm thấy sự xuất hiện của Đại tướng Tổng tư lệnh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong lễ kỷ niệm là một niềm vui lớn. Không ai đi tìm hiểu nguồn gốc một dư luận, nhất là khi nó đã chứng tỏ chỉ là một tin đồn thổi.
 

Sáng nay, trước lúc ăn đĩa xôi nóng để chuẩn bị lên đường, ông kể với bà về một giấc mơ đêm qua. Giấc mơ rất ngắn ngủi. Ông đang ngồi chơi ở vườn, ông chợt thấy một kẻ lạ mặt nhảy qua hàng rào, nhớn nhác nhìn trước nhìn sau rồi tiến lại căn phòng làm việc. Ông xông lại hỏi nó: “Mày muốn gì?” Nó lộ bộ mặt của kẻ gian. Ông cho nó một cái bạt tai, và nó cắm đầu chạy biến…
 

Bà nhớ từ rất lâu đã nghe ông kể một chuyện tương tự. Thời còn là thanh niên, một lần ông từ Vinh đi tàu vào miền Nam, mang theo trong vali một số tài liệu của đoàn thể. Đề phòng mật thám khám chiếc vali, ông đặt nó dưới gầm ghế cách chỗ mình ngồi một quãng. Một tên lưu manh đã nhận ra chiếc vali “vô chủ”. Nó nhìn trước nhìn sau rồi nhích lại gần chiếc vali, cúi xuống toan xách đi. Ông bật đứng dậy, tiến lại trước mặt nó, trừng mắt hỏi:
 

-          Mày định ăn trộm hả?

 

Tên lưu manh không dám cãi. Ông cho nó một cái tát. Hồi còn ít tuổi, ông có bộ mặt thư sinh, thân hình bé nhỏ, nhưng rắn chắc, và ông rất khỏe. Nhưng có thể là do ánh mắt của ông. Một nữ ký giả nước ngoài đến làm việc với ông, đã nhận xét: “Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một đôi mắt đẹp như vậy!”. Nhưng khi ông giận dữ thì cặp mắt ấy trông thật đáng sợ. Tên lưu manh lủi mất. Ông lặng lẽ lui về chỗ mình ngồi. Những người chung quanh nhìn ông với vẻ thán phục một “cậu ấm” giữa đường gặp sự bất bằng. Ông chỉ mong không ai chú ý đến chiếc vali và hỏi chủ của nó. Chuyến đi của ông an toàn.
 

Bà hơi buồn cười vì trong giấc mơ, ông vẫn thấy mình như một thanh niên. Chính ông cũng có lần tự hỏi: Sao trong những giấc mơ chưa bao giờ thấy mình là một người già?
 

Lúc này, ông đã ngồi trên máy bay. Bộ Quốc Phòng ưu tiên dành cho ông một chiếc máy bay trong dịp lễ trọng. Cuối cùng, ông quyết định không dùng máy bay quân sự, mà đi bằng máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Suốt tháng qua, hãng máy bay này đã dành nhiều chuyến bay miễn phí để đưa những người đã chiến thắng ở Điện Biên Phủ về thăm chiến trường cũ. Tôi giật mình khi nghe tin ông, bà, các con và rất nhiều cháu cùng đi chung trên một chiếc máy bay. Tôi có hỏi bà về chuyện này, bà nói đơn giản: “Không mấy khi có dịp, nên anh Văn và tôi cho các con, cháu cùng đi”. Rồi bà mỉm cười nhắc lại câu bà thường nói: “Ở hiền gặp lành!”. Có lẽ đúng thế. Ông đã nhiều lần gặp nguy hiểm, kể cả vì bệnh tật, nhưng cuối cùng vẫn gặp điều lành.
 

Năm mươi năm đã trôi qua. Những người gần gũi ông đều ngạc nhiên trước trí nhớ phi thường của ông. Hơn chín mươi năm, ông vẫn nhớ như in những bài vè mẹ và bà ru, những bài học chữ Hán từ thời vỡ lòng rất khó nhớ:
 

“Ngô tổ  Hồng Bàng thị
 

Triệu Thủy Kinh Dương Vương.
 

Tích kinh Bắc thuộc thì
 

Cựu sĩ dĩ nan vong…
 

Chi Lăng tẩu Tống binh
 

Bạch Đằng phá Nguyên sư…”(2)
 

Khi ông hỏi tên một vùng đất, một người nào thì không phải là do thói quen, càng không phải là một cử chỉ xã giao. Những thứ nhiều người thường dễ quên đó sẽ ở lại lâu dài trong bộ nhớ của ông. Dung tích của nó hẳn phải rất lớn, nên ông sử dụng một cách không cần tiết kiệm. Trong đó, những chi tiết về Điện Biên Phủ lúc nào cũng tươi rói.
 

Lúc này, ông đang nhớ tới một người Thái ở Mường Phăng.
 

Đó là một người dân địa phương, năm mươi năm trước được kết nạp vào du kích khi bộ đội mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh nằm trong số dân quân được phân công bảo vệ vòng ngoài sở chỉ huy chiến dịch. Anh chỉ nhìn thấy Đại tướng trong ngày lễ chiến thắng khi ông đi duyệt bộ đội diễu binh trên cánh đồng Mường Phăng. Bốn mươi năm sau ngày chiến thắng, Đại tướng trở lại Mường Phăng, anh du kích đã trở thành một ông già ngoài bảy mươi tuổi, khá tráng kiện, canh giữ và bảo vệ khu chỉ huy sở được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, đất, tre lá, đã gần như hóa thân giữa núi rừng. Tên anh là Lò Văn Bóng. Từ sau ngày mở chiến dịch, anh đã gắn bó với khu rừng này. Anh được nhân dân ủng hộ, nên suốt một thời gian dài, nhiều rừng núi chung quanh bị lâm trường, lâm tặc đốn trụi, thì khu sở chỉ huy chiến dịch vẫn giữ được màu xanh nguyên thủy.
 

Gần đây, con trai ông lên thăm Mường Phăng trở về nói, bác Bóng năm nay đã hơn tám mươi tuổi, vẫn là người bảo vệ khu sở chỉ huy. Ngày trước, bác được địa phương trợ cấp mỗi tháng năm trăm đồng. Số trợ cấp bây giờ là hai trăm nghìn đồng. Bác nói một cách hồn nhiên: “Thời xưa, năm trăm đồng mua được một con trâu, ngày nay giá con trâu là năm triệu đồng. Và số lương hai trăm nghìn bây giờ là của cả năm anh em cùng làm việc ở đây”. Bà Bích Hà sau khi nghe chuyện đã gửi tặng bác Bóng một hộp sâm để tẩm bổ.
 

Ông đang tự hỏi không biết với suy nghĩ như thế nào mà một người dân Điện Biên đã dành trọn cuộc đời để bảo vệ khu rừng heo hút này…?
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Núi rừng Tây Bắc nhanh chóng hiện ra dưới cánh bay. Thời chiến tranh, ông đã nhiều lần qua lại miền rừng núi này. Có thể nói chiến trường Tây Bắc là nơi ông gắn bó nhiều nhất trong kháng chiến chống Pháp.
 

Tây Bắc được giải phóng muộn nhất sau Cách mạng tháng Tám. Khi ta tiến hành tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền từ tay phát xít Nhật, thì một bộ phận đội quân thuộc địa của Pháp trốn chạy sang Trung Quốc sau đảo chính Nhật ngày 9 tháng 3 năm 1945, cũng lập tức quay lại thiết lập quyền thống trị tại Tây Bắc.
 

Những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, khi trận đánh ở Hà Nội diễn ra gay gắt, ông phải rút một lực lượng bộ đội tại mặt trận đưa lên Tây Bắc để ngăn quân Pháp tại đây tiến về vùng xuôi. Ông rất yêu bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng:
 

Tây tiến đoàn binh không mọc tóc
 

Quân xanh màu lá giữ oai hùm
 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
 

Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm…
 

 
 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ
 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
 

Áo bào thay chiếu anh về đất
 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành…
 

Ông thấy đây chính là hình ảnh của những chàng trai Hà Nội, phần lớn là học sinh, tiến hành cuộc trường chinh lần đầu vào Tây Bắc. Những người không nhất thiết phải sinh ra ở Hà Nội, nhưng khi đã trở thành người Hà Nội, họ có một cái gì riêng khó trộn lẫn. Một chút hào hoa, một chút lãng mạn quyện với khí phách của lòng yêu nước, mà không phải người chiến sĩ nào cũng có. Tây Tiến của Quang Dũng được ông đánh giá là một bài thơ mãi mãi hay về thời kì này.
 

Mùa hè năm 1948, khi những đơn vị Tây tiến của ta đã bị bật sang tả ngạn sông Đà, ông lại chủ trương mở một cuộc Tây tiến mới. Lần này chỉ có bốn đội tuyên truyền xung phong. Ông đã có kinh nghiệm từ khi Bác trao nhiệm vụ mở con đường Nam tiến từ Cao Bằng về các tỉnh miền xuôi. Đây cũng chính là bài dạy của Bác từ ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Trong khi cả một trung đoàn của ta đã bị địch đẩy ra khỏi Tây Bắc, ta lại chưa có một binh đoàn mạnh để mở đường trở lại vùng địch chiếm, thì cách tốt nhất là dùng phân đội nhỏ thâm nhập vào dân chúng. Kẻ địch dù mạnh, dù đã giăng một mạng lưới tề ngụy dày đặc, cũng khó phát hiện, tiêu diệt. Những người mở đường vào Tây Bắc đã nhận lệnh đem lá cờ đỏ sao vàng cắm trên Điện Biên Phủ, ở tận cùng miền Tây của Tổ quốc.
 

Trong buổi trao nhiệm vụ cho bốn đội quân Tây tiến, ông chợt nảy ra những vần thơ hào sảng:
 

Sông Đà, sông Mã uốn dòng
 

Ghềnh rêu thác bạc ghi công anh hào
 

Con vàn(3)  tung cánh bay cao
 

Ngọn cờ chỉ hướng, ngôi sao dẫn đường.
 

Có thời gian, ông đã nghĩ đến một lúc nào đó ta sẽ mở một cánh quân vu hồi từ Tây Bắc lợi dụng thóc lúa dọc triền sông Cửu Long màu mỡ trên đất bạn Lào xuôi xuống Campuchia, rồi đi vào đồng bằng Nam Bộ. Mũi quân này sẽ tránh được những đồn bốt dày đặc suốt dọc đường số 1. Không phải là một ý nghĩ lãng mạn. Nhưng mãi về sau, ý nghĩ này mới trở thành hiện thực trong những năm chống Mỹ.
 

Năm 1949 và đầu năm 1950, chỉ với những chiếc mác búp đa, ít khẩu sơn pháo chiến lợi phẩm chắp vá lại, và một số súng cối tự tạo, bộ đội ta đã liên tiếp mở những chiến dịch nhỏ trên phòng tuyến sông Thao. Chúng ta đã dành những thắng lợi quan trọng, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch trên chiến trường Tây Bắc.
 

Cuối năm 1950, một vùng đất đai quan trọng của Tây Bắc được giải phóng. Có thời gian Tây Bắc dường như bị quên lãng, khi ta tưởng có thể kéo quân từ miền núi về đồng bằng thử sức với quân địch trong một vài chiến dịch quyết định.
 

Nhưng chỉ tới mùa thu năm 1952, bộ đội ta đã quay lại chiến trường Tây Bắc.
 

Trung tuần tháng 10 năm 1952, tiếng súng của bộ đội ta bắt đầu nổ ở Nghĩa Lộ. Chỉ hơn một tháng sau, bộ đội ta đã giải phóng hầu hết Tây Bắc rộng lớn. Địch chỉ còn co lại ở thị trấn heo hút Lai Châu, và một thung lũng nhỏ hẹp: Nà Sản, chỉ còn một mối liên hệ duy nhất với quân đội viễn chinh là đường hàng không. Nhưng rồi tập đoàn cứ điểm Nà Sản xuất hiện và sau đó là tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ta và quân Pháp đi vào trận đánh cuối cùng.
 

Những hình ảnh về Tây Bắc trong những năm chống Pháp hiện ra liên tiếp trong ký ức của ông.
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Ông nhìn qua cửa sổ máy bay núi rừng trùng điệp của Tây Bắc phía dưới. So với lần trước ông lên đây thì màu xanh cây cối đã thay thế cho màu cháy xám của những khu rừng. Cũng đã làm được khá nhiều. Lòng ông vui lên.
 

Đã mười năm ông mới trở lại miền đất này. Mỗi lần có người ở Điện Biên về, ông thường hỏi: “Điện Biên bây giờ như thế nào rồi?”. Ông đặc biệt chú ý đến công trình tôn tạo những di tích chiến tranh ở Điện Biên trong dịp kỷ niệm này. Ông đã dành thời gian, nghe ý kiến nhiều người để lựa chọn một tượng đài cho Điện Biên Phủ…
 

Cô chiêu đãi viên đi lại nói với Đại tướng:
 

-          Thưa bác, máy bay sắp chuẩn bị hạ cánh.


-          Đã tới rồi ư?

 

Ông ngồi trên máy bay chưa kịp uống hết cốc nước mát.

 

-          Hà Nội lên Điện Biên chỉ có bốn mươi phút bay.


-          Thảo nào hồi đó máy bay nó tới đánh mình nhanh thế!

 

Cô gái mỉm cười vì biết ông nói đùa.

 

Chiếc máy bay bắt đầu lượn vòng.

 

Ông chăm chú nhìn qua ô cửa máy bay. Con sông Nậm Rốm nho nhỏ màu ánh bạc, uốn khúc trên cánh đông Mường Thanh đã qua mùa gặt hái, có khá nhiều ngôi nhà mới xây. Sân bay Mường Thanh dễ nhận ra nhất với con đường đôi chạy về thành phố Điện Biên Phủ.
 

Ông hỏi Hồng Nam, người con trai thứ hai, đã qua lại Điện Biên Phủ nhiều lần:
 

-          Dãy đồi phía Đông ở chỗ nào?

 

Hồng Nam trỏ một dải rừng xanh rậm phía dưới như bị những ngôi nhà lố nhố chen lấn:

 

-          Nó ở đây ạ.

 

Ông mở to mắt ngạc nhiên:

 

-          Bây giờ nó như thế này à?

 

Chú thích:
 

1.      Nhận xét của Jules Roy trong cuốn La Bataille Dien Bien Phu.


2.      Sách Ấu học tân thư. Dịch nghĩa:

 

Tổ ta là Hồng Bàng

 

Triệu Thủy Kinh Dương Vương 

 

Sự tích thời Bắc thuộc

 

Mối nhục cũ khó quên …

 

Chi Lăng đuổi quân Tống

 

Bạch Đằng phá quân Nguyên …

 

3.      Theo tác giả thì đây là một loài chim ở Tây Bắc

 

 
 





III.             CỨ ĐI RỒI SẼ THÀNH ĐƯỜNG
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Chúng ta đã biết cuối thập niên đầu thế kỷ trước, Nguyễn Ái Quốc rời quê hương đi bốn biển năm châu tìm đường cứu nước, năm 1920, đã đến với chủ nghĩa Lenin, đến với Quốc tế III. Người đã tìm được tổ chức Cách mạng duy nhất trên hành tinh lúc này đứng về phía những dân tộc thuộc địa. Người tưởng đã tìm được đường. Nhưng những người Cộng sản thời đó không tin là Cách mạng Vô sản có thể thành công ở một nước thuộc địa nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân chưa phát triển. Nhiều người khuyên với những nước như Việt Nam phải chờ ngày Cách mạng của giai cấp công nhân Pháp ở “chính quốc” thành công, thì người dân thuộc địa sẽ được cùng giải phóng. Nguyễn không đồng tình với ý kiến này. Theo Người, chủ nghĩa đế quốc là “con đỉa hai vòi”, một vòi bóc lột giai cấp Vô sản ở chính quốc, một vòi bóc lột người dân ở các nước thuộc địa. Việt Nam phải đấu tranh cắt đứt cái vòi của đế quốc ở thuộc địa để cùng góp phần với anh em Vô sản ở chính quốc trong sự nghiệp đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa đế quốc. Người ta quý tinh thần yêu Tổ quốc, tích cực cách mạng của ông, nhưng không đồng tình với luận điểm của Nguyễn. Nguyễn vẫn tiếp tục nung nấu những suy nghĩ của mình. Người cho rằng dân tộc Việt Nam đang chết dần chết mòn trong xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, không thể bó tay ngồi chờ cho tới lúc được cuộc Cách mạng Vô sản ở chính quốc cứu sống. Nếu chưa có ai cứu mình thì chính mình phải tự cứu. Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại một bài học: Nếu có sự lãnh đạo sáng suốt của một Đảng tiền phong, một dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc nô lệ được giác ngộ, khi thời cơ tới có thể đứng lên đoàn kết đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa đế quốc. Từ năm 1923, Người đã cho rằng: “Phải mang sức ta mà giải phóng cho ta, có dân là có tất cả”. Và đã không ngừng đấu tranh ở khắp những nơi Người có mặt để thực hiện hoài bão này, tuy thành công không nhiều. Và không chỉ thế, những hoạt động này không ít khi còn gây khó khăn cho Người vì nó không đúng với đường lối của Quốc tế III lúc bấy giờ.
 

Suốt thời gian đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc rất chú ý tới vấn đề đấu tranh vũ trang. Người đã tìm cách đưa những đồng chí trẻ của mình vào học tập tại một số trường quân sự của Đảng Cộng sản Liên Xô, Hồng quân Trung Hoa, Quốc dân Đảng Trung Hoa. Người đặc biệt tìm hiểu chiến tranh du kích ở Trung Quốc, ở Pháp, ở Nga. Năm 1940, khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã lan rộng, Nguyễn Ái Quốc nhận thấy đây chính là cơ hội để thực hiện hoài bão lớn của mình. Có một điều đáng lưu ý, khi về nước, Người chỉ mang theo rất ít những tài liệu về quân sự. Tác phẩm quân sự duy nhất Người mang về là cuốn “Tôn Tử binh pháp” mà Người tự dịch để cho cán bộ đọc. Người tự tay biên soạn mấy tập sách nhỏ, đặt tên là “Cách đánh du kích”. Đây là tài liệu quân sự duy nhất cán bộ ta dùng trong thời gian hoạt động vũ trang ở Cao – Bắc – Lạng.
 

Ngay sau ngày về nước, Bác thành lập một tiểu đội vũ trang để bảo vệ khu căn cứ. Hầu hết những đồng chí cùng về nước với Bác được phái đi xuống các làng, bản, xây dựng phong trào, tổ chức phát động quần chúng đấu tranh đánh Pháp đuổi Nhật. Và chính Bác cũng tự đi vào các làng bản chung quanh khu căn cứ phát động quần chúng tham gia tổ chức Cách mạng. Mỗi lần, những đồng chí đi cơ sở về báo cáo, Bác đều chăm chú lắng nghe. Đôi mắt Người thỉnh thoảng lại sáng lên như ngạc nhiên, như thích thú. Sau này, những người như anh Văn mới hiểu đây chính là lớp học chuẩn bị võ trang khởi nghĩa đầu tiên mà Người là thầy và cũng chính là một học viên. Bác đang thể nghiệm và kiểm nghiệm trong thực tế những mong muốn, những ước mơ, những dự kiến của mình. Và có lẽ cũng từ lúc này, những chiến lược, sách lược, chiến thuật đấu tranh giành lại chính quyền và bảo vệ chính quyền như: khởi nghĩa từng phần, tổng khởi nghĩa chính trị, vũ trang, kháng chiến toàn dân, chiến tranh toàn dân, toàn diện và lâu dài bằng cách đánh du kích mới dần dần được cụ thể hóa qua thực tiễn đấu tranh. Và tất cả chỉ xuất hiện lúc thật cần phải xuất hiện.
 

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, những người chung quanh Bác mới được biết cuộc kháng chiến của ta sẽ là một cuộc kháng chiến toàn dân, phải vũ trang toàn dân. Lực lượng vũ trang của ta phải gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, và mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ giữa ba lực lượng này trong suốt cuộc chiến tranh. Cách đánh của ta sẽ là cách đánh du kích.
 

Chắc chắn Nguyễn Ái Quốc tin là cuộc đấu tranh của loài người chống chủ nghĩa phát xít sẽ giành thắng lợi, sẽ tạo cho những dân tộc như Việt Nam một cơ may nào đó để giành lại độc lập, nên Người quyết định tìm mọi cách trở về nước. Ở người có những điều lạ lùng mà ta sẽ không bao giờ hiểu được. Từ năm 1941 tại Pác Bó, Người đã tiên đoán: Cách mạng Việt Nam sẽ thành công năm 1945. Nếu Đồng Minh thắng trận, quân Pháp, Nhật tại Đông Dương sẽ hoang mang, sẽ xuất hiện thời cơ quý giá giúp cho Cách mạng giành chính quyền. Chỉ cần có một chính quyền được toàn dân ủng hộ, ta sẽ vận dụng những sách lược khéo léo để duy trì chính quyền dân chủ qua cơn nước lửa. Muốn làm được điều này nhất thiết phải tiến hành một cuộc tổng khởi nghĩa chính trị kết hợp với tổng khởi nghĩa vũ trang của toàn dân. Điều này đã dẫn tới cuộc họp Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ Tám năm 1941.
 

Có thể thấy ba năm sau đó, Người đã trăn trở như thế nào đối với cuộc tổng khởi nghĩa chính trị và vũ trang giành chính quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ mới ra đời hơn 10 năm. Tất cả những việc Người sẽ làm đều chưa có tiền lệ trong lịch sử. Người sẽ chịu trách nhiệm với Đảng của mình, với Quốc tế Cộng sản, và trước hết là với dân tộc.
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Tháng 7 năm 1945, Đồng minh họp tại Postdam. Cuộc chiến giữa Đồng minh và chủ nghĩa phát xít chuẩn bị đi vào hồi kết thúc. Đồng minh bàn tới những việc hậu chiến, trong đó có vấn đề những thuộc địa cũ của Pháp. Roosevelt, tổng thống Mỹ, rất không ưa chế độ thuộc địa cũ của Pháp. Roosevelt có lúc đã ngỏ ý muốn tặng thưởng Việt Nam cho Tưởng Giới Thạch, nhưng Tưởng Giới Thạch lễ phép từ chối: “Người Việt Nam không phải người Trung Hoa. Họ bao giờ cũng khác chúng tôi. Họ vẫn nuôi những hận thù lịch sử. Họ không bao giờ hòa nhập với Trung Quốc và không thể cai trị được”. Khi đề cập tới tương lai của Đông Dương và Việt Nam, ý kiến cuộc họp thấy nên chia Việt Nam làm hai phần, lấy vĩ tuyến 16 làm ranh giới, phần đất phía bắc trước kia thuộc quyền bảo hộ của Pháp, nên nhanh chóng được độc lập, phần đất phía nam hiện nay đang thuộc chế độ thuộc địa sau đó cũng sẽ được độc lập.(1)
 

Hội nghĩ Postdam quyết định khi Nhật đầu hàng sẽ chia Đông Dương thành hai phần để giải giáp quân Nhật, nam vĩ tuyến thứ 16 được trao cho quân đội Anh, bắc vĩ tuyến thứ 16 sẽ do quân đội Tưởng phụ trách. Chúng ta đã phát hiện ra quãng thời gian rất ngắn từ khi nước Nhật tuyên bố đầu hàng tới lúc quân Tưởng và quân Anh vào Việt Nam, đây chính là lúc quân Nhật mất phương hướng, không còn tinh thần chiến đấu, là thời cơ vô cùng quý giá để huy động lực lượng Cách mạng tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, như lời Bác nói: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập, tự do”.
 

Quân Tưởng và bọn tay sai người Việt kéo vào miền Bắc, sững sờ khi thấy chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thành lập trên cả nước. Ở miền Nam, quân Pháp bám theo quân Anh không còn cách nào khác là gây lại cuộc chiến tranh cướp nước lần thứ hai và nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếm đóng ra các tỉnh miền Nam.
 

Sau khi giải giáp quân Nhật tại Nam Việt Nam, quân Anh đã nhanh chóng rút đi. Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Paris và Trùng Khánh ký hiệp định Pháp – Hoa thỏa thuận: Quân Tưởng rút khỏi miền Bắc Đông Dương; Pháp trả lại cho Tưởng các tô giới Thượng Hải, Thiên Tân, Hán Khẩu, Quảng Đông… bán lại đường sắt ở Vân Nam, nhận lời với Tưởng là sẽ biến cảng Hải Phòng thành một cảng tự do, hàng hóa của Tưởng chuyển qua miền Bắc sẽ được miễn thuế. Paris và Trùng Khánh làm những việc này không đếm xỉa gì tới chủ quyền của ta.
 

Nhưng cũng trong chính thời gian điều đình với Trùng Khánh, Pháp lại cử người tới gặp ta tại Hà Nội đề nghị ký một bản hiệp định để mở ra một trang mới trong mối quan hệ Pháp – Việt. Phía Pháp sẽ công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia có chính phủ, Quốc hội, quân đội và tài chính của mình, nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. Về vấn đề thống nhất ba “kỳ”, chính phủ Pháp cam kết sẽ thực thi những quyết định của một cuộc trưng cầu dân ý. Chính phủ nước Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đón nhận hữu nghị quân Pháp, theo thỏa thuận quốc tế sẽ tới tiếp phòng quân đội Trung Hoa. Những cuộc đàm phán về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia nước ngoài, quy chế tương lai về Đông Dương, những quyền lợi kinh tế của Đông Dương, văn hóa Pháp và Việt Nam sẽ được bàn bạc. Quân đội tiếp phòng sẽ bao gồm: 10.000 bộ đội Việt Nam, 15.000 quân Pháp, dưới quyền chỉ huy của Pháp với sự tham gia của đại diện Việt Nam. Những đơn vị quân Pháp tiếp phòng sẽ rút dần trong thời hạn 5 năm.
 

Trong Trung ương có nhiều ý kiến khác nhau. Có người nói: “Trong hiệp định, Pháp đã không hề đả động đến những vấn đề cốt tử của Việt Nam là “Độc lập” và “Thống nhất lãnh thổ””. Lại có người khác nói: “Đây là Pháp dùng cách hòa bình đưa quân đội viễn chinh ra miền Bắc”. Bác nói: “Vì Pháp và Tưởng đã ký hiện định Pháp – Hoa, Pháp vẫn có thể đưa quân ra Bắc không cần tới sự thỏa thuận của ta. Phải biết rõ ý đồ của Pháp thì mới có cách giải quyết thỏa đáng. Không phải Pháp đến ta để tìm một chỗ dựa về pháp lý. Trong khi điều đình với Tưởng, Pháp không hề đếm xỉa tới chủ quyền của ta, nhưng tới lúc này Pháp không thể không tính tới sự có mặt trên thực tế của chính quyền, quân đội và nhân dân ta trên miền Bắc. Quân Tưởng không thể là kẻ đón tiếp quân Pháp trên miền Bắc. Nếu xảy ra điều gì va chạm với lực lượng vũ trang ta, Pháp lo quân Tưởng có thể nổ súng vào chính chúng là kẻ tới đẩy quân Tưởng phải ra đi, để gây chuyện dây dưa ở lại. Thường vụ đã cân nhắc rất nhiều. Nếu một cuộc chiến với Pháp nổ ra ngay lúc này thì vô cùng bất lợi cho ta vì nhân dân và quân đội chưa hề được chuẩn bị. Và biết đâu quân Tưởng lại đứng về phía Pháp để kiếm chỗ cho bọn tay sai ở lại. Tình hình rất tế nhị. Ta phải tranh thủ tất cả những khả năng dù nhỏ nhưng có lợi cho ta”.
 

Người Pháp có vẻ cấp bách hơn, thúc giục ta sớm đi đến ký kết hiệp định. Sau này ta mới biết, những tàu chiến lớn của Pháp ra Bắc, phải cập bến cảng Hải Phòng mà mỗi tháng ở đây chỉ có ba con nước. Về vấn đề thống nhất Việt Nam, phía Pháp cam kết sẽ thực hiện quyết định của một cuộc trưng cầu dân ý toàn dân về thống nhất ba “kỳ”. Cuộc đấu tranh gay gắt diễn ra trên bàn hội nghị cho đến giờ phút cuối cùng về việc nước Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia “độc lập”. Pháp đề nghị dùng chữ “quốc gia tự trị”. Chữ “tự trị” đối với ta là hoàn toàn không thể chấp nhận. Ta biết phái đoàn này đã nhận được những chỉ thị chặt chẽ của nhà cầm quyền, không thể chấp nhận một sự điều chỉnh quá lớn. Cho tới chiều ngày 5 tháng 3 năm 1946, khi quân Pháp đã có mặt ở bến cảng Hải Phòng, một cuộc nổ súng đã diễn ra giữa quân Pháp và quân Tưởng, cuộc đàm phán giữa ta với Pháp cũng chưa kết thúc. Ta nhận thấy không những phía Pháp, mà cả những người đứng đầu quân Tưởng cũng căng thẳng. Lúc này, Bác mới đưa ra công thức Việt Nam có thể chấp thuận là một “quốc gia tự do” trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp.
 

Hiệp định mồng 6 tháng 3 được ký vào một thời điểm khá thuận lợi ở Pháp. De Gaulle vừa rút lui khỏi chính trường. Félix Gouin (Phêlích Goanh) lên cầm đầu chính phủ Pháp là người thuộc Đảng Xã hội. Người cánh tả chiếm đa số trong chính phủ. Hiệp định mồng 6 tháng 3 nhanh chóng được chính phủ mới của Pháp thông qua.
 

Nhưng ngay sau đó, cánh hữu đã kịp thời phản kích, lên án Leclerc là người theo “chính sách đầu hàng”; Leclerc bị rút khỏi Đông Dương đưa sang Bắc Phi. Valluy lên thay Leclerc, vốn là một môn đệ của De Gaulle. Đặc biệt, D’Argenlieu, từng là Bộ trưởng trong chính phủ kháng chiến của De Gaulle, người kiên trì với chủ trương duy trì chế độ thuộc địa để hàn gắn nước Pháp bị tàn phá trong thời kì phát xít Đức chiếm đóng. D’Argenlieu công khai bác bỏ nội dung bản hiệp định. Y coi Nam Bộ vẫn là một thuộc địa của Pháp và ngày nay đã được giải phóng, không thể bị đặt trong một cuộc trưng cầu dân ý về thống nhất ba “kỳ”. Y coi sự có mặt của quân Pháp trên miền Bắc là đương nhiên vì đây là chủ trương của Đồng minh. Toàn bộ cố gắng của y là thúc đẩy âm mưu dùng sức mạnh quân sự làm chủ từng vùng, lập rất nhiều khu tự trị trên khắp đất nước ta để đưa Việt Minh vào thế bị bao vây, chuẩn bị cho một cuộc lật đổ nhanh chóng.
 

Ta kiên quyết yêu cầu Pháp mở cuộc đàm phán về việc thực thi các điều khoản của Hiệp định mồng 6 tháng 3 tại Paris, đã được ghi trong hiệp định chậm nhất là tháng 5 năm 1946. Sau những cuộc đấu tranh kiên trì và khéo léo, cuối tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn ta do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn lên đường đi Paris. Bác không ở trong đoàn đàm phán và tới Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp.
 

Ngày 1 tháng 6 năm 1946, Bác và phái đoàn đàm phán của Việt Nam lên đường.
 

Ngày 7 tháng 6, D’Argenlieu cho ra đời ở Sài Gòn cái gọi là “chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa Nam Kỳ”.
 

Ngày 21 tháng 6, Valluy đến Bắc Bộ Phủ gặp Chủ tịch Quân ủy hội Võ Nguyên Giáp. Y nói:
 

-  Hôm nay, tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người lính đến chuyển cho ông Chủ tịch một bức công hàm.
 

Anh Văn đoán đây lại là một hành động khiêu khích của Pháp:
 

-          Xin ông hãy chuyển cho tôi.

 

Valluy đưa Võ Nguyên Giáp bức công hàm. Công hàm rất vắn tắt: “Ông Cao ủy Pháp ở Đông Dương, đô đốc D’Argenlieu đã ra lệnh cho quân đội Pháp chiếm đóng cao nguyên Mọi(2) như ông đã nói với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khi ông ở Hà Nội”.
 

Valluy đứng chờ chắc muốn biết thái độ của ta. Anh Văn nói với Valluy:
 

-          Ông đã hoàn tất nhiệm vụ được giao.

 

Và kết thúc cuộc gặp.
 

Ngày hôm sau, cụ Huỳnh Thúc Kháng gửi công hàm kiên quyết phản đối việc làm trái phép đó và bác bỏ luận điệu xảo trá của Pháp: “Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ được người Pháp cho biết trước là sẽ chiếm đóng miền Tây Nguyên và Chủ tịch cũng không bao giờ, bằng bất cứ cách nào, lại đồng ý cho một sự chiếm đóng như vậy”.
 

Và liên tiếp những sự việc khác.
 

Bác tới Pháp, giữa lúc nước Pháp đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Chính phủ Félix Gouin, người của Đảng Xã Hội đã phê chuẩn bản hiệp định ký kết giữa ta và Pháp, từ chức. Những người Cộng sản Pháp cho biết Bidault, người sắp lên thay Gouin, chịu ảnh hưởng rất nặng của De Gaulle.
 

Ngày 20 tháng 7, người Pháp mới lập xong chính phủ lâm thời. Bác được mời từ nơi ở tạm, một thành phố biển ở miền Tây nước Pháp, về Paris.
 

Cuộc đón tiếp Bác đã diễn ra khá trọng thể.
 

Bidault nói:
 

-          Sự hiện diện của Ngài ở đây đã làm cho dân chúng Pháp vô cùng thỏa mãn. Sự có mặt ấy chứng tỏ tình thân thiện truyền thống giữa hai dân tộc, tuy có lúc bị mờ tối đi, nhưng nó lại trở thành mạnh mẽ hơn và thành thực hơn…Những lời lẽ nhã nhặn và mặn mà của Ngài rất thích hợp với sự tiếp rước mà Paris và nước Pháp muốn dành cho những nước bạn…Khung cảnh nên thơ và oanh liệt của lâu đài Fontainnebleau, nơi hai phái đoàn Việt Nam và Pháp sẽ gặp nhau sẽ là sự gặp gỡ của Khổng giáo và Triết học phương Tây, với những quan niệm mới mẻ về quan hệ giữa người tự do, đến lẽ tiến hóa và lý tưởng của loài người…

 

Nhưng hội nghị Fontainnebleau diễn ra sau đó thì lại không giống như vậy, vì nó phải đụng tới những điều cụ thể trong việc thi hành hiệp định giữa hai phía.
 

Ngay sau diễn văn của trưởng đoàn Pháp, với những câu chúc mừng hào nhoáng mong sao hội nghị sẽ thành công, trưởng đoàn của ta, đồng chí Phạm Văn Đồng, tố cáo Pháp hiện đang tiếp tục chiến tranh ở Tây Nguyên, có nhiều hành động bạo lực ở miền Bắc, rõ ràng nhất mới đây là hành động chiếm dinh toàn quyền cũ tại Hà Nội. Đặc biệt đoàn ta phản kháng kịch liệt âm mưu chia cắt Tổ quốc Việt Nam; việc nhà chức trách ở Sài Gòn vừa cho ra đời một “nước Nam Kỳ tự trị” và tuyên bố thừa nhận cái gọi là “chính phủ lâm thời” của nó.
 

Cuối cùng, trưởng đoàn Phạm Văn Đồng nói thẳng:
 

-          Hiệp định ngày mồng 6 tháng 3 không phải là để cho quân đội Pháp bình yên kéo vào miền Bắc Việt Nam và chính sách “việc đã rồi” của người Pháp ở Đông Dương không thể làm dễ dàng cho cuộc thương lượng…

 

Trước những vấn đề cấp bách do ta đưa ra như: đình chiến tại Nam Bộ, thời hạn và cách thức tổ chức trưng cầu dân ý tại Nam Bộ…, đoàn Pháp đều tìm mọi cách lẩn tránh. Ta nhanh chóng nhận ra chính sách đối với các lãnh thổ ở hải ngoại của Pháp, ngoài ít nhiều thay đổi trong tên gọi và hình thức tổ chức, thực chất vẫn là tiếp tục duy trì chế độ thuộc địa cũ, đặt nhân dân ba nước Đông Dương dưới sự thống trị của một thứ chính phủ liên bang, đứng đầu là một viên toàn quyền.
 

Dân chúng Pháp không biết gì về diễn biến cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Việt Nam và Pháp. Chủ trương của nhà cầm quyền Pháp đưa cuộc hội nghị ra cách xa Paris 60km, nơi giới truyền thông không thể lui tới, nhằm bưng bít trước dư luận những điều đang diễn ra tại hội nghị. Một tuần sau khi hội nghị Fontainnebleau khai mạc, Bác tổ chức một cuộc họp báo tại Paris. Giới truyền thông kéo tới rất đông.
 

Bác trình bày rõ lập trường hòa đàm của Việt Nam. Rồi kết thúc:
 

-Về phần chúng tôi, chúng tôi rất thật thà. Chúng tôi mong rằng người khác cũng thật thà với chúng tôi…Nhưng chúng tôi muốn nói với họ, các người hãy phái đến nước chúng tôi những người biết yêu chuộng chúng tôi…Chỉ có lòng tin cậy lẫn nhau và sự cộng tác thật thà, bình đẳng thì mới đi đến kết quả thân thiện giữa hai nước.
 

Sau những lời tuyên bố thẳng thắn của Bác, giới báo chí bàn tán rất sôi nổi.
 

Qua hơn nửa tháng trời, hội nghị vẫn dậm chân tại chỗ. Có ngày một nửa số đại biểu không tới họp. Ta yêu cầu bàn bạc về việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định 6 tháng 3, người Pháp viện lý do họ không thể tạo ra một tiền lệ cho những thuộc địa khác của nước Pháp chống lại chính quốc!
 

Ngày 23 tháng 7, báo chí Paris đưa tin D’Argenlieu sẽ triệu tập một hội nghị Liên bang ở Đà Lạt vào ngày 1 tháng 8. Thành phần hội nghị gồm các đại biểu Lào, Campuchia, Nam Kỳ, Nam Trung Kỳ, Tây Nguyên…Rõ ràng Pháp không chỉ muốn tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam mà còn muốn chia cắt Tổ quốc ta thành nhiều vùng, nhiều “nước” khác nhau.
 

Ngay sáng hôm đó, đoàn ta đưa ra tại hội nghị lời phản kháng kịch liệt. Giống như mọi lần, phía Pháp lại nói là họ sẽ chuyển lời phản kháng này lên chính phủ của họ. Ta đề nghị cuộc họp sẽ tiếp tục khi có ý kiến trả lời của chính phủ Pháp.
 

Hội nghị thực sự đã trở nên bế tắc. Chính quyền Bidault hoàn toàn im lặng trước những lời phản kháng của ta. Về thực chất, hoạt động của phái đoàn Pháp tại Fontainneleau đã được chính phủ Bidault chỉ đạo rất chặt. Bidault đã đánh giá việc ký Hiệp định mồng 6 tháng 3 là sai lầm có thể dẫn đến sự đổ vỡ của chính nền cộng hòa Pháp.
 

Đầu tháng 8, tại Bắc bộ, quân Pháp liên tiếp gây những vụ khiêu khích trên con đường Hà Nội – Lạng Sơn. Xe vận tải nhà binh Pháp bắn vào trạm gác của ta rồi bỏ chạy. Những đoàn xe vận tải của Pháp từ Hà Nội lên Lạng Sơn vừa đi vừa bắn phá những nhà cửa hai bên dọc đường. Quân Pháp ngang nhiên đòi chính quyền ta ở Bắc Ninh để cho chúng vào đóng ở trại khố xanh cũ. Yêu cầu vô lý này bị khước từ. Pháp cho bốn máy bay tới ném bom vào trong thành và nhà dân.
 

Tại Paris, Hội đồng liên bộ họp dưới quyền chủ tọa của Bidault từ ngày 10 đến 12 tháng 8 để bàn về cuộc đàm phán đã bị bỏ dở. Hết tháng 8, hội nghị Fontainnebleau đã không thể họp trở lại.
 

Đêm 14 tháng 9, Bác ký với Moutet, đại diện chính phủ Pháp một bản tạm ước: Đôi bên tạm thời thỏa thuận gác lại những vấn đề đang tranh chấp để tiếp tục họp bàn vào đầu năm 1947 giữa chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam. Pháp cam kết thi hành những quyền tự do dân chủ ở Nam Bộ, sẽ đình chỉ mọi hoạt động võ lực.
 

Ngày 16 tháng 9 năm 1946, Bác xuống chiến hạm Dumont d’Urville để trở về Việt Nam. Khi chiếc chiến hạm đi vào vùng biển miền Trung Việt Nam, người Pháp cho biết cai ủy D’Argenlieu và trung tướng Morlière, người mới từ Pháp sang thay Valluy làm Tư lệnh miền Bắc Đông Dương, đã có mặt trên tuần dương hạm Suffren đợi ở Cam Ranh để đón Bác.
 

Thủy thủ Pháp đứng xếp hàng trên boong hô những loạt “hourrah!” nồng nhiệt. Bác duyệt đội quân danh dự rồi vào dự tiệc chiêu đãi. Viên thủy sư đô đốc nâng cốc rượu chúc mừng sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi hỏi thăm Người về hành trình. Bác trao đổi với viên thủy sư đô đốc trong hai giờ về việc thi hành Tạm ước 14 tháng 9. Người yêu cầu D’Argenlieu tổ chức ngay Ủy ban hỗn hợp để giải quyết vấn đề xung đột tại Nam Bộ như trong điều khoản Tạm ước đã quy định. D’Argenlieu đáp lại bằng một giọng êm dịu rất “thầy tu”, y nói rằng mình rất buồn vì sự khủng bố (những hoạt động diệt tề trừ gian của ta) từ sau ngày ký Tạm ước đã tăng lên một cách ghê gớm. Bác biết là mình đang chạm vào đá. Sau cuộc hội kiến với nhiều lời chúc tụng, hai người cùng ra gặp các nhà báo. D’Argenlieu nói với các nhà báo:
 

-          Tôi tin rằng đã có một bước tiến thật sự trên con đường hợp tác.

 

Đây là lần gặp cuối cùng giữa D’Argenlieu với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

Chú thích:
 

1.         “Giap, les deux guerres d’Indochine”. Peter Macdonald. Trang 53.


2.         Tức Tây Nguyên của ta.

 

 
 





IV.              “TRÙNG ĐỘC CHIẾN”


1

 

Những sự kiện dẫn tới cuộc chiến diễn ra dồn dập.

 

Theo Tạm ước 14 tháng 9, chính phủ Pháp nhận thi hành ở Nam Bộ những điều chính: 1. Thả những người bị bắt vì chính trị và vì kháng chiến. 2. Người Việt Nam ở Nam Bộ được hưởng các quyền tự do, dân chủ như là tổ chức, hội họp, viết báo, đi lại…3. Hai bên thôi đánh nhau.
 

Ngày 26 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Quân ủy hội Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Tổng chỉ huy quân đội Pháp Valluy đề nghị cùng ngừng bắn vào 0 giờ ngày 30 tháng 10. Vài ngày sau, Valluy báo cho ta y đã hạ lệnh cho quân đội Pháp tại Nam Bộ thực hiện ngừng bắn theo thời gian quy định. Về sau ta mới biết, cũng chính lúc này, Valluy chỉ thị cho Dèbes, tư lệnh ở Hải Phòng, phải thực hiện quyền kiểm soát thành phố và làm tê liệt sự đề kháng của ta tại đây.
 

Trong ngày 20 tháng 11 năm 1946, một chiếc cano của người Trung Hoa có giấy phép Sở thuế quan Việt Nam chở xăng vào bến Cửa Cấm – Hải Phòng thì bị quân Pháp kéo xuống lục soát, tịch thu. Nhân viên công an của ta tới can thiệp. Quân Pháp lập tức nổ súng. Một chiến sĩ công an hy sinh. Các chiến sĩ tự vệ của ta ở gần đó bắn trả. Cuộc xung đột bắt đầu.
 

11 giờ trưa, quân Pháp đưa một đơn vị xe bọc thép đánh chiếm nhà ga Hải Phòng, cách xa Cửa Cấm. Tiếng súng bắt đầu nổ ran khắp thành phố. 2 giờ chiều, quân Pháp đưa một lực lượng bộ binh lớn, có xe tăng trợ lực, tiến đánh vào Nhà hát Lớn ở trung tâm thành phố. Các chiến sĩ tự vệ bảo vệ Nhà hát Lớn đánh bật nhiều đợt xung phòng của quân địch.
 

Tại Hà Nội, ngay sau khi cuộc xung đột ở Hải Phòng nổ ra, đại diện của chính phủ ta ở Ban Liên kiểm Trung ương đã yêu cầu Bộ chỉ huy quân đội Pháp can thiệp, tránh để cho cuộc xung đột lan rộng.
 

Buổi chiều, Morlière cử đại tá Lami, là người phụ trách vấn đề chính trị quân đội Pháp, đến gặp ta bàn việc đình chỉ cuộc xung đột ở Hải Phòng. Một ủy ban hỗn hợp được thành lập do ông Hoàng Hữu Nam và đại tá Lami cầm đầu sẽ có mặt ở Hải Phòng vào sớm hôm sau.
 

Những quyết định này được phía Pháp thông báo ngay cho Dèbes, chỉ huy Hải Phòng.
 

Sáng ngày hôm sau, khi phái đoàn hỗn hợp tới Hải Phòng thì tiếng súng vẫn chưa ngừng nổ. Đoàn yêu cầu phải ngừng bắn ngay và đưa quân đội đôi bên về vị trí cũ. Dèbes từ chối không chịu rút quân khỏi những vị trí mới chiếm đóng mà y cho rằng phải đổ xương máu mới giành được. Y đòi phải để quân Pháp chiếm Nhà hát Lớn, bộ đội ta phải rút khỏi khu phố người Âu đã ở trước kia.
 

Cuộc chiến ở Hải Phòng tiếp diễn. Dèbes khước từ chấp hành những mệnh lệnh của Morlière, với lý do mình đã nhận được chỉ thị của cấp cao hơn là phải đánh chiếm toàn bộ thành phố Hải Phòng. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt trên từng đường phố, từng ngõ ngách, từng ngôi nhà. Hải quân Pháp dùng trọng pháo đánh phá hủy diệt những đường phố ở Hải Phòng.
 

Cũng trong ngày 20 tháng 11, quân Pháp tìm cớ khiêu khích lực lượng tự vệ ta ở Lạng Sơn rồi đánh chiếm thị xã Lạng Sơn. Tiếp đến, chúng tiến công ta ở Tiên Yên và Đình Lập thuộc Quảng Ninh.
 

Ngày 28 tháng 11, trước quân địch trong thành phố quá mạnh, lực lượng vũ trang ta ở Hải Phòng phải rút về tuyến chiến đấu mới bên ngoài thành phố.
 

D’Argenlieu đang ở Pháp lại có dịp rêu rao: “Quân đội viễn chinh Pháp lại một lần nữa là nạn nhân của một âm mưu Việt Minh!”.
 

Với việc dùng vũ lực đánh chiếm tỉnh cửa ngõ Lạng Sơn, và đặc biệt là Hải Phòng, cảng lớn duy nhất trên miền Bắc của ta, D’Argenlieu và Valluy coi như đã chính thức tuyên chiến với ta!
 

Tại Hà Nội, quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích. Bọn lính lê dương mũ đỏ kéo đi hàng bầy trên phố Tràng Tiền, xông vào hiệu buôn cướp hàng hóa, xé báo, xé ảnh, xé cờ Việt Nam trưng bày tại nhà thông tin. Lính tuần cảnh Pháp phóng moto với tốc độ lớn bừa bãi ở các phố đông cố tình gây ra tai nạn và khiêu khích công an tuần cảnh của ta. Chúng đặt súng trên những nhà cao tầng bắn vào tàu điện đang chạy trên đường.
 

Từ những ngày đầu tháng 11, Đảng ta đã nhận thấy cuộc chiến tranh giữa ta với Pháp là khó tránh. Thường vụ Trung ương họp dưới sự chủ tọa của Bác để bàn cách đối phó với chiến tranh.
 

Chiến tranh nổ ra lúc này vô cùng bất lợi cho ta. Kẻ thù đã có mặt trên khắp đất nước: từ Thủ đô, các thành phố lớn, sân bay, bến cảng đến các đường huyết mạch thông thương với nước ngoài. Từ sau ngày quân Tưởng rút, lực lượng quân đội quốc gia mới xây dựng, còn rất bé nhỏ của ta, buộc phải phân tán để bảo vệ các cơ quan Nhà nước tại Thủ đô, đồng thời chia thành nhiều bộ phận nhỏ để làm nhiệm vụ tiếp phòng với quân đội Pháp. Vũ khí, trang bị của quân đội ta cực kỳ thiếu thốn. Một khó khăn nữa là địch dùng chính sách hai mặt, vừa ráo riết chuẩn bị chiến tranh, vừa duy trì những liên lạc giả dối với chính quyền ta, mong khi khởi hấn có thể bắt được bộ máy lãnh đạo đất nước và tiêu diệt lực lượng bộ đội bé nhỏ của ta ngay tại thành phố, cố gắng tránh điều mà Leclerc trước đây lo sợ là: những lực lượng vũ trang của ta chạy vào rừng tiến hành cuộc chiến tranh du kích lâu dài. Ta biết điều này, nhưng thời gian qua vẫn phải hạn chế việc chuẩn bị những công trình phòng thủ, vì Pháp đang cần một cái cớ để nổ súng tại Hà Nội như chúng đã làm ở Hải Phòng.
 

Bác và Thường vụ nhận thấy nếu nổ ra chiến tranh, ta buộc phải chấp nhận khởi đầu cuộc kháng chiến toàn quốc ở ngay tại các thành phố, thị trấn là nơi tập trung lực lượng quân Pháp, một điều mà nhiều nhà quân sự Cách mạng nói là rất bất lợi cho nghĩa quân.
 

Riêng tại Thủ đô Hà Nội, lực lượng vũ trang ta có nhiệm vụ phải dùng mọi cách kìm chân quân địch một thời gian để tạo điều kiện cho các cơ quan đầu não di chuyển về nơi an toàn, đồng thời chuyển toàn bộ đất nước từ trạng thái hòa bình sang tình thế chiến tranh.
 

Từ khi chuyển sang chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Bác và Đảng ta đã tập trung suy nghĩ về chiến lược, chiến thuật tiến hành một cuộc chiến tranh toàn dân, cách duy nhất để đối phó với sức mạnh của kẻ thù trong thời đại ngày nay. Điều này đã được Bác nói rõ trong Chỉ thị Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22 tháng 12 năm 1944. Chúng ta chủ trương tiến hành một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ với cách đánh du kích. Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là chỉ thị thành lập nòng cốt của một đội quân quốc gia chứ không phải là một đội quân du kích. Chỉ thị chỉ rõ: lực lượng vũ trang của ta phải gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, và mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ giữa ba lực lượng này trong suốt cuộc chiến tranh. Bản chỉ thị kết thúc bằng câu: “Nó (Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân) là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”.
 

Trung tuần tháng 11 năm 1946, Bác và Thường vụ một lần nữa khẳng định lại đường lối kháng chiến đã lựa chọn, và quyết định phải tiến hành xây dựng ngay những công trình phòng thủ tại Hà Nội. Ta không thể rơi vào tình thế bị động như ở Hải Phòng. Việc xây dựng những công trình phòng thủ của ta tạm thời không đụng vào những con đường nối liền các vị trí của địch trong thành phố, cũng như những nơi quân địch thường phải đi lại như chợ, nhà ga, những con đường nối liền những nơi có quân Pháp đóng trong thành phố.
 

Trong cuộc họp, một ý kiến được nêu ra: “Nếu xảy ra chiến tranh thì ai sẽ là Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang?”. Bác nói: “Chú Văn làm được!”. Trong thực tế, từ sau ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Võ Nguyên Giáp vẫn là người phụ trách quân sự của Đảng. Sau Cách mạng tháng Tám, anh trở thành Bộ trưởng Nội Vụ trong chính phủ Cách mạng lâm thời, nhưng vẫn được Đảng phân công phụ trách những vấn đề quân sự. Từ tháng 3 năm 1946, anh là Chủ tịch Quân sự ủy viên hội trong Chính phủ liên hiệp.
 

Sau khi ở cuộc họp ra về, Võ Nguyên Giáp suy nghĩ rất lung. Những nét lớn về đường lối kháng chiến Bác đã dần nêu lên từ sau hội nghị Trung ương 8, được mọi người tán thành về tính thực tế, tính khả thi của nó, nhưng chưa ai hình dung nó sẽ triển khai trong thực tế ra sao. Cuộc chiến tranh sẽ cùng một lúc nổ ra trên cả nước, ở tất cả những nơi có quân địch đóng, phần lớn là thành phố, thị trấn. Với chiến lược đánh du kích, chúng ta cần tránh những nơi địch tập trung đông quân, những nơi địch dễ triển khai lực lượng cơ động, xe tăng và pháo binh, những nơi không có địa hình cơ động và ẩn náu. Chúng ta sẽ đánh du kích trong thành phố như thế nào? Dù muốn hay không cũng phải dùng lại chiến thuật baricat của những chiến sĩ công xã Paris, chiến thuật này cũng đã được sử dụng một phần ở Sài Gòn năm trước, nhưng phải làm thế nào để những baricat có thể đứng vững trước sức công phá của những vũ khí hiện đại? Anh nhớ lại hồi cuối thế kỷ trước, hơn 200 lính đánh thuê của Pháp chỉ trong vài giờ đã hạ được thành Hà Nội có 6.000 quân và những khẩu súng thần công của Hoàng Diệu bảo vệ. Lực lượng kẻ thù ngày nay đã khác xưa một trời một vực. Nhưng lực lượng của ta thì hầu như không thay đổi.
 

Và nếu chúng ta vượt qua thử thách này thì sau khi rút khỏi thành phố sẽ làm cách nào để xây dựng tiếp một mặt trận chiến đấu toàn dân trên cả nước, sẽ làm thế nào tiến hành một cuộc chiến đấu toàn diện và lâu dài? Anh không tìm được một tiền lệ nào trong sách vở. Toàn bộ câu trả lời đều ở phía trước.
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Thủ đô Hà Nội được coi là chiến trường trung tâm của cả nước khi nổ ra chiến tranh. Công tác chuẩn bị kháng chiến tại Hà Nội được giao cho Chỉ huy trưởng Khu 1 (tức khu Hà Nội) Vương Thừa Vũ. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái và cơ quan tham mưu thường xuyên theo dõi và trao đổi với Vương Thừa Vũ.
 

Tại Hà Nội, quân Pháp có một trung đoàn bộ binh, một trung đoàn xe tăng thiết giáp, một tiểu đoàn pháo, một bộ phận biệt kích, một bộ phận quân dù với đầy đủ vũ khí, trang bị, cùng với không quân và thủy quân, tất cả khoảng 6.500 người. Ngoài ra, còn có 7.000 Pháp kiều ở các khu phố Tây cũ, đã được phân phát vũ khí.
 

Lực lượng ta ở Hà Nội có 5 tiểu đoàn vệ quốc quân, 2.515 người, khoảng trên 8.000 tự vệ, gồm tự vệ chiến đấu, tự vệ thành Hoàng Diệu và một số lực lượng công an xung phong. Trên toàn mặt trận Hà Nội, tính cả lực lượng tự vệ và vệ quốc đoàn, tính trung bình năm chiến sĩ mới có một khẩu súng, phần lớn là súng trường, nhiều súng khai hậu, rất ít đạn, hai chiến sĩ mới có một quả lựu đạn. Phần lớn các chiến sĩ của ta đều là những người dân mặc áo lính, ít được huấn luyện, chưa qua trận mạc.
 

Trong quá trình chuẩn bị, một sĩ quan Nhật đã sang hàng ngũ của ta, khuyên ta có thể xây dựng ba phòng tuyến bằng công sự vững chắc để bảo vệ Hà Nội. Bộ Tổng tham mưu thấy ta hoàn toàn không đủ người và phương tiện để làm việc này. Cũng có ý kiến nên tập trung lực lượng đánh một số trận lớn “vang dội” nhằm những mục tiêu nổi tiếng như: Thành Hà Nội, phủ Toàn quyền cũ, trường Bưởi, trường Albert Sarraut…
 

Sau nhiều ngày đi nghiên cứu địa hình các đường phố Hà Nội, Vương Thừa Vũ đề nghị chọn khu phố cổ nằm bên đại bản doanh của quân Pháp trong Thành Hà Nội làm một khu vực cố thủ của quân ta, trực tiếp đe dọa, tạo sự ngột ngạt cho quân địch ngay từ bên trong. Các lực lượng khác của quân ta sau vài ngày chiến đấu tại các liên khu (khu phố), sẽ rút về các cửa ô bao vây, thường xuyên đột kích, tập kích vào trong thành phố, buộc địch phải đối phó cùng một lúc cả ở bên trong và bên ngoài. Số lượng bộ đội dự kiến để lại trong khu phố cổ là một tiểu đoàn, có sự hỗ trợ của tự vệ tại Liên khu 1. Vương Thừa Vũ dành nhiều thời gian báo cáo về việc tổ chức chiến đấu lâu dài tại Liên khu 1, kế hoạch đảm bảo vật chất, trang bị, việc tổ chức mạng thông tin từ trong thành phố ra ngoài, dự kiến kế hoạch lui quân ra khỏi thành phố khi có lệnh. Bộ Tổng chỉ huy thông qua phương án này sau khi góp nhiều ý kiến về cách ngăn chặn địch trong thành phố như lập vật chướng ngại, đục tường, ngả cây, lật tàu điện, tàu hỏa…
 

Trong một cuộc họp của Thường vụ, đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh nói: Cuộc chiến tranh của ta sẽ nổ ra cùng một lúc trên toàn quốc, hầu hết là các thành phố, thị xã. Mọi người đều nhận thấy về chiến lược, do tương quan rất chênh lệch giữa ta và địch, ta vẫn phải dùng chiến thuật du kích. Nhưng để kìm giữ quân địch ở các thành phố, thị trấn, lại buộc ta phải dùng trận địa chiến để đối phó với quân địch, hay ít nhất là chiến thuật baricat của những chiến sĩ Công xã Paris. Và sau khi từ các thành phố, thị xã rút ra ngoài ta sẽ dùng chiến thuật nào?
 

Một đồng chí nói:
 

-          Triệt để dùng chiến thuật du kích.

 

Tổng chỉ huy phát biểu:

 

-          Tôi đề nghị thêm mấy chữ: vận động chiến.

 

Tổng bí thư Trường Chinh hỏi lại:

 

-          Vận động chiến? Trong “Trì cửu chiến” của đồng chí Mao Trạch Đông, vận động chiến là để dành cho giai đoạn cuối cùng.


-          Tôi không nói: vận động chiến! Tôi muốn nói: “du kích vận động chiến”.

 

Tổng bí thư nhắc lại:

 

-          Du kích vận động chiến?

 

Tổng chỉ huy nói tiếp:

 

-          Tôi đã suy nghĩ nhiều về trường hợp này. Để chiến đấu với địch trong thành phố, dù muốn hay không ta cũng phải dùng trận địa chiến. Từ đầu kháng chiến Nam Bộ tới nay, ta tổn thất nhiều trong đánh trận địa, vì trang bị vũ khí của ta không cho phép. Chúng ta cũng nhất định không thể từ bỏ cách đánh du kích, vì lực lượng cũng như trang bị của ta không cho phép ta đánh lớn. Cách đánh du kích của ta trong thành phố như thế nào, xin Bác và Thường vụ cho anh em được tìm hiểu và vận dụng nó ngay trong thực tế chiến đấu. Nhưng tôi nghĩ là dù dùng du kích hay trận địa, nhất định phải phối hợp với đánh vận động. Ta chưa đủ sức để đánh vận động lớn, đòi hỏi bộ đội phải có thêm trang bị và một quá trình rèn luyện. Nhưng không thể tiếp tục dùng cách đánh cố định như cũ. Du kích vận động chiến của ta không giống vận động chiến của bạn. Vận động chiến của bạn là vận động đánh lớn. Du kích vận động chiến của ta là vận động đánh nhỏ. Vì nếu không có vận động thì lực lượng ta dễ bị địch tiêu diệt. Cách nói này có thể gây tranh cãi về mặt từ ngữ, nhưng nếu các anh chấp thuận khi dùng ta sẽ giải thích.

 

Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Trung ương sau đó thêm một câu: “Triệt để dùng du kích vận động chiến”.
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Tại Hà Nội, sự khiêu khích của địch chuyển sang một bước mới. Quân Pháp bắn vào những chiến lũy ta mới xây dựng. Tại nhà máy điện Yên Phụ, nơi có một đội canh gác hỗn hợp giữa ta và Pháp, một lính Pháp bất thần bắn chết người chiến sĩ ta đang cùng đứng canh gác. Pháp tung quân tàn sát dân thường ở các phố Hàng Bún và Yên Ninh.
 

Bác vẫn muốn “còn nước còn tát” để tránh mở rộng chiến tranh hay ít nhất cũng trì hoãn nó. Người liên tiếp viết thư kêu gọi chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Pháp, gặp gỡ, trao đổi với những người cầm đầu quân đội Pháp ở Hà Nội nhằm cứu vãn tình thế. Bộ đội, tự vệ được lệnh giữ bình tĩnh, nín nhịn, không sa vào những âm mưu khiêu khích.
 

Ngày 16 tháng 12 năm 1946, Morlière gửi liền cho Chính phủ ta hai tối hậu thư, tuyên bố: “Quân Pháp sẽ tự mình đảm nhiệm trị an tại Hà Nội, chậm nhất là vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946”.
 

Về sau ta biết: chủ trương của bọn chủ chiến ở Đông Dương là phải đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích buộc lực lượng vũ trang ta phải nổ súng để mang lại cho quân Pháp “cái cớ mong đợi”, nếu không được thì chúng sẽ buộc phải công khai tuyên bố thời hạn “chủ động tiến hành kế hoạch tác chiến”. Ngày 23 tháng 11, chỉ ba giờ sau khi gửi thư cho Ủy ban Hành chính Hải Phòng đòi rút hết bộ đội, tự vệ ra khỏi thành phố, mặc dù Chủ tịch Ủy ban trả lời phải thỉnh thị ý kiến của Hà Nội, quân Pháp đã nổ súng đánh chiếm thành phố.
 

Thủ đô Việt Nam Dân chủ cộng hòa không thể nhanh chóng rơi vào tay quân địch. Sáng 19 tháng 12 năm 1946, sau khi trao đổi lần cuối cùng ở Vạn Phúc – Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng gửi các mặt trận và các khu bức điện: “Quân Pháp đã hạ tối hậu thư đòi tước vũ khí của quân đội, tự vệ, công an ta. Chính phủ ta đã bác bức tối hậu thư ấy. Như vậy chỉ trong 24 giờ là cùng, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ súng. Chỉ thị của Trung ương: Tất cả hãy sẵn sàng!”.
 

Chiều 19 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu được lệnh chuyển cho tất cả các khu và Đà Nẵng: “Lệnh nổ súng lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946”.
 

40 năm sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, những nhà nghiên cứu hồ sơ chiến tranh Đông Dương được giải mật, đã chỉ ra: “Valluy và Pignon cầm đầu quân viễn chinh ở thời điểm đó, cần mở rộng ngay chiến tranh để đặt chính phủ Đảng Xã Hội Léon Blum trước một ‘việc đã rồi’.”
 

Trước khi nổ súng tại Hà Nội, ta mở một cuộc nghi binh lớn. Đêm đêm, hàng ngàn dân quân, tự vệ đóng giả bộ đội, mang theo những bọc lớn, được ngụy trang kỹ, từ ngoại thành rầm rập kéo vào tăng cường cho những vị trí của quân ta trong thành phố, trước khi trời sáng lại chia thành những nhóm nhỏ rút đi.
 

Ta chủ trương chủ động nổ súng đêm 19 tháng 12, vì nếu để ngày hôm sau, địch nổ súng trước sẽ gây rất nhiều khó khăn. Ban ngày, địch dễ triển khai các phương tiện cơ động, phát huy sức mạnh của không quân, pháo binh, xe tăng, xe cơ giới…Như vậy cũng tránh cho ta thiệt hại ở Yên Phụ nơi có lực lượng canh gác hỗn hợp với quân Pháp, chiếm gần nửa quân số vệ quốc đoàn sẽ tham gia trận đánh Thủ đô. Ta cũng muốn tạo một đòn đánh trước bất ngờ. Nhưng trong thực tế, ta chỉ giành được một phần bất ngờ. Nhà sử học Pháp Philippe Devillers viết trong cuốn “Lịch sử Việt Nam” (Histoire du Viet Nam): “18 giờ ngày 19, một người Pháp lai – nhân viên phản gián của Pháp, trà trộn trong hàng ngũ đối phương, đã báo tin: “Ba đại đoàn Việt Nam và lực lượng tự vệ đã được lệnh tiến công tối nay”.”. Morlière được tin này đã lập tức đặt toàn bộ quân Pháp trong trạng thái báo động cao.
 

Tại khu vực cố thủ giáp Thành Hà Nội, nằm trong vòng vây, ta định để lại một tiểu đoàn chủ lực, nhưng sau khi nổ súng, một nửa tiều đoàn bố trí trên đê Yên Phụ bị tách khỏi tiểu đoàn nên trong khu phố cổ chỉ còn lại một nửa tiều đoàn.
 

Lực lượng tự vệ, bộ đội và đồng bào tại Liên khu 1 đã biến những đường phố nhỏ hẹp của khu phố cổ với những ngôi nhà nhỏ nằm sát Thành Hà Nội của quân Pháp, thành một nơi có sức đề kháng đáng kể. Tất cả những đường xe tăng, xe cơ giới có thể tiến vào Liên khu 1 đều được đào hào ngăn cách và dựng chiến lũy bằng những thanh ray đường tàu, cột gỗ và bao cát. Để tránh di chuyển trên đường phố trong chiến đấu dưới bom đạn địch, ta đã cho đục tường thông từ nhà nọ sang nhà kia tạo thành những tuyến di chuyển khá kín đáo và an toàn.
 

20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946.
 

Đèn điện Hà Nội phụt tắt. Đại bác của ta đặt ở pháo đài Láng bắn những phát đầu tiên. Đây là hiệu lệnh nổ súng của ta. Hỏa châu tới tấp xuất hiện. Cả Hà Nội nhanh chóng rền vang tiếng súng. Bầu trời Hà Nội dần dần đỏ rực màu hồng của những đám cháy.
 

Tại Sở chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu đặt tại thị xã Hà Đông, Tổng tham mưu trưởng kịp thời thông báo những diễn biến đầu tiên từ mặt trận. Quân ta tiêu diệt nhiều ổ chiến đấu lẻ, nhiều tiểu đội địch trong các bộ phận gác hỗn hợp. Chỉ nửa giờ sau khi ta nổ súng, quân Pháp từ trong thành Hà Nội đã chia làm mấy cánh đánh ra. Một cánh từ Cửa Bắc tiến theo đường Hàng Đậu. Một cánh từ Cửa Nam đi theo đường Tràng Thi, đã chiếm được đồn công an Hàng Trống, đi tiếp về phía Nhà hát Lớn.
 

Trong đêm có tin Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vinh và Huế đã lần lượt nổ súng. Bộ đội Đà Nẵng lúc 21 giờ mới nhận được lệnh, đề nghị được nổ súng vào 8 giờ 30 ngày hôm sau.
 

Sáng sớm ngày 20 tháng 12, Tổng chỉ huy cùng với Tổng tham mưu trưởng đi thăm sở chỉ huy Hà Nội lúc này đặt ở Thái Hà Ấp.
 

Phái viên từ các nơi tấp nập kéo về báo cáo tình hình. Ai nấy đều có bộ mặt kích động vì lần đầu được trực tiếp chứng kiến cuộc chiến của bộ đội ta với quân địch. Ở ngã ba Hồng Phúc – Hàng Đậu, vệ quốc quân và tự vệ chiến đấu tổ chức phục kích, giật bom, phá xe tăng rồi xung phong tiêu diệt địch. Tổng chỉ huy chợt nghĩ: thì ra ngay trong thành phố cũng vẫn có thể phục kích quân địch với cả xe tăng. Chắc sẽ còn nhiều cái mới xuất hiện từ cuộc chiến này.
 

Bỗng có báo cáo: rất đông quân Pháp, có cả xe tăng mở đường tiến công vào Nhà hát Lớn, Bắc Bộ Phủ và Nhà Bưu Điện. Đại đội Vệ quốc quân canh gác ở Bắc Bộ Phủ đã tuyên thệ quyết tử. Họ biết khó giữ được ngôi nhà của Chính phủ nhưng quyết tâm bắt kẻ địch phải trả giá khi đụng tới vị trí thiêng liêng này.
 

Tổng chỉ huy nhắc Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ ra lệnh pháo binh bắn yểm hộ cho bộ đội ta ở Bắc Bộ Phủ. Vương Thừa Vũ nhấc một chiếc máy điện thoại đặt trên bàn, chắc là máy nối trực tiếp với pháo binh, rồi phất tay, nói:
 

-          Bắn đi!

 

Tổng chỉ huy ngạc nhiên hỏi:

 

-          Vì sao đồng chí không chỉ rõ mục tiêu?


-          Báo cáo anh, tất cả mục tiêu của pháo đều được đo đạc tính sẵn phần tử từ trước. Nếu bây giờ chỉ thị một mục tiêu mới, đạn có thể rơi vào bộ đội hoặc đồng bào ta.

 

Tổng chỉ huy đi thăm bộ đội và tự vệ chiến đấu ở phố Hàng Bột và phố Khâm Thiên. Tuy thành phố rung chuyển tiếng súng, nhưng cuộc chiến lúc này chủ yếu chỉ diễn ra ở Bắc Bộ Phủ, Nhà hát Lớn, phố Nhà thờ. Quân Pháp chưa đụng đến khu vực cố thủ của ta. Khắp nơi, Tổng chỉ huy đều thấy những anh tự vệ, nhiều cậu trẻ măng, vẻ mặt bình thản, háo hức. Anh xúc động khi nhìn thấy một tự vệ chỉ có trong tay một con dao lấy từ nhà bếp. Lực lượng của ta ở các nơi đều quá mỏng, và trong tay Bộ Tổng chỉ huy lúc này không có một đơn vị dự bị nào. Anh thấy mình và cơ quan tham mưu đã quá thiếu kinh nghiệm.
 

Sau ba ngày chiến đấu, theo kế hoạch, những đơn vị chiến đấu chung quanh Liên khu 1 rút vào bên trong Liên khu. Ở các Liên khu khác, lực lượng bộ đội và tự vệ Thành ban ngày rút ra các cửa ô cũng bắt đầu xây dựng những chiến lũy đề phòng địch đánh ra, ban đêm quay trở lại thâm nhập các khu vực địch chiếm đóng để tiêu hao, tiêu diệt địch. Hoạt động này diễn ra đều đặn, tuy nhiên địch vẫn chưa tìm cách ngăn chặn.
 

Đồng bào còn ở lại Liên khu khá đông, sốt sắng giúp đỡ bộ đội, lo tiếp tế lương thực, công tác cứu thương. Thanh niên, học sinh, những người làm công tại các cửa hàng tư nhân, những người kéo xe, chữa xe đạp ở vỉa hè, những em bé đánh giày trong Liên khu đều tự động gia nhập lực lượng tự vệ.
 

Ngày mồng 6 tháng 1 năm 1947, Đảng bộ Liên khu 1 Hà Nội đề nghị được thống nhất tất cả các bộ phận vũ trang và bán vũ trang trong Liên khu thành một trung đoàn, lấy tên là Trung đoàn Liên khu 1. Bộ Tổng chỉ huy đồng ý. Trung đoàn Liên khu 1 bao gồm nhiều thành phần khác nhau: ngoài lực lượng nòng cốt là bộ đội, tự vệ chiến đấu, tự vệ Thành, công an xung phong, thanh niên, học sinh còn có cả nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, cầu thủ bóng đá, tiểu thương, tiểu chủ, dân nghèo thành thị, tuổi trung bình từ hai mươi đến hai nhăm, cũng có khá nhiều em thiếu niên từ mười đến mười lăm tuổi phần lớn làm nhiệm vụ liên lạc; với những em bé này, đường dây liên lạc của ta rất thông suốt, nhanh chóng.
 

  Trung đoàn Liên khu 1 đã nhanh chóng củng cố những công trình phòng ngự ở tất cả những ngả đường, không chỉ bít kín những đường ra vào mà còn dựng những bãi chướng ngại nối tiếp nhau để dù quân địch có vượt qua chiến lũy thì chúng cũng phải tiếp tục trả giá cho từng tấc đất trong Liên khu. Ta không bố trí lực lượng ngay sau chiến lũy mà lựa những vị trí bắn tốt và bất ngờ trên những ngôi nhà cao tầng có thể ném lựu đạn, chai xăng và nhất là bắn tỉa quân địch từ xa. Địch chỉ mở những trận đánh thăm dò chứ chưa thực sự tiến công vào những chiến lũy của ta.
 

Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ chỉ thị cho trung đoàn chia lực lượng vũ trang của ta thành những tổ nhỏ bí mật vượt ra những vùng chung quanh Liên khu, không kể ngày đêm mở những trận phục kích, đột kích chớp nhoáng vào quân địch, gây cho chúng thiệt hại và rút đi không để lại dấu vết. Vì tất cả đều là dân Hà Nội, rất thông thuộc các đường phố, các ngõ ngách, họ có nhiều sáng kiến để đánh lừa quân địch. Đây là cách đánh địch rất tự do, mỗi người dân tự tìm cho mình cách thích hợp để tiêu diệt địch, họ rút kinh nghiệm trao đổi cho nhau, không cần đến sự chỉ huy của cán bộ. Quân địch sống trong sự hoang mang khủng khiếp, luôn luôn phải đề phòng một cái chết không có hình bóng, cái chết không kịp cất tiếng kêu.
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Ngày 12 tháng 1 năm 1947, Bộ Tổng chỉ huy triệu tập Hội nghị quân sự lần thứ nhất trong chiến tranh tại Trúc Sơn – Hà Đông, gần mặt trận Hà Nội.
 

Cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra đã được ba tuần. Gặp lại nhau, mỗi người đều cảm thấy tự hào mình đã qua những thử thách đầu tiên của chiến tranh, mình đã trưởng thành.
 

Nhìn chung, lực lượng chiến đấu của ta tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố, thị trấn vẫn đứng vững. Tại một vài nơi như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vinh, lực lượng địch quá nhỏ đã phải rút chạy hoặc đầu hàng. Nhưng ở một số chiến trường xa như Tây Bắc, Đông Bắc, quân địch đã đẩy mạnh hoạt động. Ở Tây Bắc, quân địch chiếm Sơn La, Hát Lót, Yên Châu. Ở Đông Bắc, địch đã nối liền Tiên Yên, Đình Lập, Lạng Sơn và đang tiến xuống Phả Lại.
 

Tổng chỉ huy nhận định:
 

-          Sau một thời gian bị động đối phó, địch đang tính chuyển sang phản công và tiến công hòng “nuốt trôi nước ta”. Để giành lại vai trò chủ động trên các mặt trận, ta cần phải có sự chuyển hướng về chiến thuật, lấy du kích vận động chiến làm chiến thuật căn bản.

 

Ta dự kiến: khi có thêm viện binh mới, địch sẽ chiếm và kiểm soát khu Hà Nội – Hải Phòng, Ninh Bình – Phát Diệm, củng cố đường số 1, đường sông Hồng, giải vây cho Huế, nối liền Huế với Đà Nẵng. Ở Khu 4, phải ngăn chặn quân địch từng bước, tiêu hao, tiêu diệt địch, tránh đem lực lượng quyết chiến với địch, và rút khỏi thành phố đúng lúc để bảo toàn lực lượng. Ta chủ trương nắm quyền chủ động, kịp thời chuyển sang thời kỳ mới không để lâm vào thế bị động. Cần tránh đưa lực lượng đối chọi với những mũi tiến công lớn. Dựa vào trận địa đẩy mạnh hoạt động du kích, ngăn không cho quân địch phát triển mau lẹ, tập trung lực lượng tiến công tiêu diệt từng bộ phận nhỏ quân địch để động viên cả nước chiến đấu.
 

Để phá thế uy hiếp của địch từ phía Tây Bắc, Bộ Tổng chỉ huy quyết định rút một số lực lượng ở Hà Nội để tổ chức Mặt trận Tây tiến.
 

Khu 4 vẫn xin tập trung thêm lực lượng, điều động nhiều đội cảm tử của các huyện để cố tiêu diệt quân địch tại Huế trước khi viện binh của chúng kéo tới. Bộ Tổng chỉ huy không chấp nhận đề nghị này.
 

Hội nghị họp sang ngày thứ hai, có tin quân địch từ Hà Nội tiến công ra các cửa ô, Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ xin phép rời Hội nghị sớm để trở về mặt trận chỉ huy chiến đấu.
 

Từ đầu tháng 1 năm 1947, quân Pháp đã đẩy mạnh hoạt động quân sự trên nhiều chiến trường, kể cả những trận đánh giải vây cho các thành phố và mở rộng phạm vi chiếm đóng.
 

Sau Hội nghị, Tổng chỉ huy bàn với Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái ra ngay bản huấn lệnh cho bộ đội phải chuyển sang vận dụng “chiến thuật Du kích vận động chiến”. Ngày 1 tháng 2 năm 1947, Huấn lệnh của Bộ Tổng tham mưu được gửi tới các đơn vị. Huấn lệnh nhận định: “Kẻ địch luôn luôn vận động, tập trung lực lượng để tiến công ta nhiều mặt, trái lại thì bộ đội ta thì thường dàn thành trận địa, vận động rất nặng nề, do đó thường ở vào thế bị động và bỏ lỡ nhiều cơ hội để tiêu diệt địch. Nguyên nhân của tình hình này là do: Liên lạc trong bộ đội không chu đáo, trinh sát và tình báo kém, tin tức không được chính xác rõ ràng, địa thế và đường sá nhiều nơi ngay trong khu vực hoạt động cũng không thành thuộc, bộ đội không quen cơ động, cách đánh không linh hoạt”. Huấn lệnh đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục: “Bộ đội ở tiền phương phải luôn luôn thay đổi sự bố trí, không bố trí theo kiểu trận địa chiến, chiến thuật phải linh động, sẵn sàng đối phó với sự chuyển biến của mặt trận. Ở hậu phương, bộ đội phải luôn luôn thay đổi nơi đóng quân, thường xuyên vận động, khi tập trung khi phân tán”.
 

Tại Huế, ngày 4 tháng 2 năm 1947, quân Pháp có máy bay, pháo chi viện, kết hợp với nhảy dù và đổ bộ đường biển từ nhiều hướng cùng tiến công giải vây cho Huế. Chiều mồng 8 tháng 2, Bộ Tổng chỉ huy nhận được báo cáo: “Mặt trận Huế bị vỡ”.
 

Trung tuần tháng 2 năm 1947, Hội nghị các chính trị viên khu và các chính trị viên trung đoàn được triệu tập. Hội nghị do Bí thư quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp và Cục trưởng Cục Chính trị Văn Tiến Dũng chủ trì. Hội nghị đánh giá: “Cuộc kháng chiến bước vào một thời kỳ nghiêm trọng…thời kỳ thử thách gian khổ”. Hội nghị đề ra mười nhiệm vụ của công tác chính trị chủ yếu là: nâng cao tinh thần chiến đấu của bộ đội và lòng tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, có tinh thần tự lập chiến đấu trong lúc hiểm nguy.
 

Tại Hà Nội, điều ngoài dự tính là số dân chúng trong khu phố cổ chưa chịu tản cư, tuy đã được đưa dần ra ngoài theo con đường ven sông Hồng, nhưng số còn lại vẫn quá đông, làm cạn kiệt nhanh chóng lương thực dự trữ chiến đấu trong vài tháng cho 5.000 người. Ta phải trao đổi với lãnh sự quán Trung Hoa bàn với Bộ chỉ huy quân Pháp ở Hà Nội tổ chức một ngày ngừng bắn để đưa Hoa kiều, Ấn kiều và dân thường ở Liên khu 1 ra ngoài. Phía Pháp chấp nhận đề nghị này vì e cuộc tiến công lớn nay mai vào Liên khu 1 sẽ đụng chạm tới những Hoa kiều và Ấn kiều là nghề buôn bán đã trú ngụ tại đây từ lâu. Ngày 15 tháng 1 năm 1947, việc ngưng bắn ở mặt trận Hà Nội được thực hiện. Hơn 6.000 đồng bào và ngoại kiều, cùng với hơn 300 thương binh đã rút khỏi thành phố.
 

Ta chủ trương chỉ để lại trong Liên khu 500 cán bộ, chiến sĩ đã chọn lọc. Nhưng sau ngày ngừng bắn, số người còn lại Liên khu là 1.200 người. Một số chiến sĩ  được chỉ định ra ngoài đã trốn ở lại, trong đó có nhiều phụ nữ, thiếu nhi, có gia đình hai anh em, hai chị em cùng ở lại, có cả những cặp người yêu.
 

Từ đầu tháng 2, có thêm viện binh, quân Pháp mở những đợt tiến công quyết liệt trực tiếp vào Liên khu 1. Suốt ba ngày liền, ngày 11, 12, 13 tháng 2 năm 1947, máy bay địch oanh tạc dữ dội vào khu chợ Đồng Xuân, bắn dọc các trục đường Hàng Mã, Hàng Chiếu, Ô Quan Chưởng. Quân địch lợi dụng sân đá bóng sau chợ Đồng Xuân cho bốn xe tăng mở đường cho quân lê dương mũ đỏ tiến vào. Máy bay bà già bay vòng tròn chỉ điểm mục tiêu cho pháo bắn. Các chiến sĩ ta và quân địch quần nhau trên những quầy hàng ở chợ Đồng Xuân, trên từng căn gác, từng mái nhà.
 

Sau trận đánh, địa bàn chiến đấu của Liên khu 1 bị thu hẹp nhiều. Những công trình phòng thủ của ta không còn chặt chẽ như cũ. Quân địch đã tiến vào trong Liên khu. Có nơi, trên một đường phố, ta chiếm dãy nhà số chẵn thì địch chiếm dãy nhà số lẻ.
 

Tối 14, theo báo cáo của Trung đoàn Thủ đô, đạn chỉ còn trung bình mỗi khẩu súng tám viên, lương thực ăn dè xẻn được 5 ngày. Quân ủy họp gấp. Trung đoàn đã trụ lại giữa thành phố hai tháng, vượt xa mức dự kiến ban đầu. Ngay đêm 14, Tổng chỉ huy điện lệnh cho cả trung đoàn nhanh chóng rút khỏi Liên khu 1.
 

Đêm 17 tháng 2, cả Trung đoàn Thủ đô đã tiến hành cuộc rút lui thần kỳ, vượt qua chốt canh gác của địch trên cầu Long Biên, trên con đường mòn dọc bờ sông mà chúng đã nhiều lần phát hiện người của ta qua lại. Toàn bộ các chiến sĩ, thương binh đều vượt vòng vây an toàn trước khi trời sáng.
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Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ gọi kế hoạch của mình bằng những tên khác nhau: “Trùng độc chiến”, “Trong đánh ngoài vây”, “Trong ngoài cùng đánh”. Nếu như do một sự ngẫu nhiên nào đó, một bản kế hoạch chiến đấu tại Hà Nội của ta lọt vào tay quân Pháp, chắc nhiều người làm công tác tham mưu sẽ không tin đây là một bản kế hoạch thực sự của ta. Vì không thể nào dùng một số quân ít hơn, chỉ có những trang bị cực kỳ yếu kém để bao vây những đơn vị thiện chiến đã qua Thế chiến thứ hai lại được trang bị đầy đủ phương tiện và vũ khí hiện đại. Những chuyên gia quân sự chỉ có thể nhận xét: “Đây là một kế hoạch tự sát!”, “Điếc không sợ súng”, “Người thảo ra nó không biết gì về quân sự!”. Tôn Tử đã viết trong thiên “Mưu công”: “Theo phép dùng binh, ta gấp mười lần địch thì bao vây, ta gấp năm lần địch thì tiến đánh…Nếu yếu hơn địch mà cố đánh thì sẽ bị bắt làm tù binh”. Việc đặt một nửa tiểu đoàn chủ lực(1) cùng với lực lượng tự vệ thành trong một khu cố thủ bơ vơ trong thành phố, ngay sát đại bản doanh của quân địch, là điều rất phiêu lưu về mặt quân sự…
 

Nhưng đây lại chính là những điều được thảo luận rất nghiêm túc, và người xây dựng cũng như người thực hiện kế hoạch đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
 

Thực tế trận đánh bảo vệ Thủ đô đã được tiến hành theo tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Chỉ sau mười ngày trong vòng vây, tất cả những chiến sĩ chiến đấu tại khu cố thủ đã quàng lên cổ chiếc khăn “Quyết tử”. Nhưng họ không hề chỉ nghĩ mình sẽ hy sinh, và đều mong muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về.
 

Khi ta chọn những đường phố cổ Hà Nội với những ngôi nhà hình ống cổ lỗ thấp nhỏ, với nhiều đường ngang và ngõ ngách, ta đã tính tới việc có thể biến nó thành một bát quái trận đồ mà quân địch không dễ gì đột nhập, và cũng không dễ gì dùng bom đạn san bằng vì trong đây còn khá đông Hoa kiều và Ấn kiều. Và ta cũng không để cho lực lượng cố thủ hoàn toàn bị bao vây. Những lối thoát hiểm đã chuẩn bị để khi cần cả đoàn quân nằm lại đây vẫn có thể rút ra trong một đêm.
 

Lúc đầu Bác hỏi Tổng chỉ huy: “Có thể giữ Hà Nội được bao lâu?”. Tổng chỉ huy cân nhắc rồi trả lời: “Thưa Bác, có thể giữ được một tháng”. Nhưng sau một thời gian chuẩn bị, Tổng chỉ huy báo cáo với Bác: “Có thể giữ Hà Nội được hai tháng”.
 

Ta cũng biết rõ đặt một khu cố thủ liền kề với đại bản doanh của địch ở giữa thành phố là một việc mạo hiểm. Nhưng cũng nghĩ chỉ có mạo hiểm mới làm cho địch tin có một lực lượng lớn của ta phục tại đây, chỉ mong Pháp đưa quân từ trong Thành đánh ra để trực tiếp đột nhập đại bản doanh, nên một thời gian khá dài, Pháp không dám đưa quân đánh ra ngoài, cũng không dám tính đến việc loại trừ khu cố thủ ở ngay cạnh nách. Valluy nói với binh lính ở Hà Nội: “Hãy nghiến răng mà chịu đựng qua những giây phút cực kỳ khó khăn này!”. Theo kế hoạch, phải sau một tháng mười nghìn viện binh địch mới có mặt ở Việt Nam.
 

Trong cuốn “Lịch sử chiến tranh Đông Dương”(2), một cuốn sách viết khá nghiêm túc sau chiến tranh, chính tác giả vẫn cho rằng ta có một binh lực lớn ở Hà Nội không hiểu vì lý do nào không được tung vào trận đánh này.Yves Gras viết: “Tuy nhiên, người ta không thể dựng lại một cách chính xác điều gì đã diễn ra ở phía Việt Minh ngày 19 tháng 12, liệu có phải đúng đó là ý đồ của những người cầm đầu không? Cả một phần của kế hoạch gây hấn đã không được thực hiện”(3). Duy chỉ có những tự vệ và một số đơn vị chủ lực đóng trong thành phố tham gia cuộc chiến. Những vị trí quan trọng như Thành Hà Nội, sân bay Gia Lâm không bị tiến công. Những trung đoàn đóng ở phía tây Hà Nội đã rút đi từ khi khởi đầu trận đánh.”
 

Thực ra, sau ngày 15 tháng 1 năm 1947, đôi bên ngừng chiến để đưa 6.000 Hoa kiều, Ấn kiều và dân thường rời khỏi Thủ đô, quân Pháp đã nắm được thực lực của ta tại khu cố thủ, nên sau đó đã mở tiến công vào Liên khu 1. Và sau kháng chiến chống Pháp, sách báo của ta đã nhiều lần công bố lực lượng của ta tại Hà Nội. Nhưng điều lạ lùng là trong khi viết về trận đánh Hà Nội, các nhà sử học phương Tây chưa hề nhắc tới hoặc bình luận về lực lượng của ta. Có thể những nhà viết sử chưa thật tin vào những con số ta đã công bố. Vì họ thấy nếu đây là sự thật thì nó quá phi lý và điều phi lý hơn nữa là quân Pháp đã thua.
 

5 tiểu đoàn vệ quốc quân và 8.000 tự vệ thành phần lớn không trang bị súng là tất cả những gì quý nhất mà ta có được đề dành cho trận đánh ở Hà Nội. Nếu quân Pháp coi bộ đội của ta ở mặt trận Hà Nội chỉ là tự vệ thì cũng dễ hiểu vì ở thời điểm này sự cách biệt giữa tự vệ và bộ đội cũng chẳng là bao. Vào những ngày cuối cùng của trận đánh tại Liên khu 1, tất cả khu phố Cầu Gỗ chỉ còn một khẩu súng khai hậu bắn từng phát một, được anh em gọi là “khẩu thần công”. Tất cả những gì người Pháp chờ đợi về phía ta chỉ là do những hoạt động nghi binh, phao tin trước trận đánh để thực hiện chiến thuật “Trùng độc chiến”, và mọi việc đã diễn ra đúng theo mong muốn của ta.
 

Sách báo của ta cũng đã nêu rõ, đêm 19 tháng 12 năm 1946, chúng ta đã chủ động nổ súng.
 

Thực ra sau khi quân Pháp chiếm Hải Phòng, Đảng ta đã biết với thái độ của những người cầm đầu quân Pháp ở Đông Dương, rất khó tránh khỏi chiến tranh. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên trì những hoạt động ngoại giao đến cùng (cả sau khi tiếng súng đã nổ trên toàn quốc) để mong tránh khỏi một cuộc chiến tranh. Nhưng khi nhận được liền hai “tối hậu thư” của Morlière tuyên bố “Quân Pháp sẽ đảm nhiệm an ninh tại Hà Nội chậm nhất là vào ngày 20 tháng 12”, ta đã quyết định tranh thủ nổ súng trước một đêm, để đỡ nguy hiểm cho một bộ phận vệ quốc đoàn đang phải cùng làm nhiệm vụ canh gác chung với quân Pháp. Bốn mươi năm sau, nhiều nhà sử học Pháp và nước ngoài dựa vào những tài liệu về chiến tranh Đông Dương của Pháp đã giải mật viết một loạt cuốn sách đưa ra những bằng chứng cụ thể lên án chính D’Argenlieu, Valluy đã tìm mọi cách buộc người Việt Nam phải nổ súng trước, và nếu người Việt Nam cố tình không làm việc đó thì chính người Pháp sẽ làm(4).
 

Có thể đây cũng là một nguyên nhân khiến cho đến nay người phương Tây vẫn chưa hiểu cái gì đã dẫn đến chiến thắng của nhân dân Việt Nam.
 

Chiến thuật trong trận đánh Hà Nội được Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp gọi là: “Du kích trận địa chiến”, một từ ngữ chưa hề xuất hiện trong một cuốn sách quân sự nào. Cũng từ đây, cùng với những thắng lợi bước đầu của chiến tranh, đã nảy ra những ý kiến khác nhau về mặt quân sự. Điều này không đáng ngạc nhiên. Vì thực ra cuộc chiến tranh Cách mạng Giải phóng dân tộc của ta ngay từ đầu đã mang những đặc thù: những người kháng chiến để tồn tại, đã làm những việc trái với nhiều nguyên tắc quân sự đã được xác lập trong lịch sử chiến tranh.
 

Chú thích:
 

1.      Theo kế hoạch, ta sẽ để lại trong khu phố cổ một tiểu đoàn, nhưng khi nổ súng tiểu đoàn này bị cắt làm đôi, một nửa tiểu đoàn bố trí trên đê Yên Phụ không lọt được vào trong thành phố.


2.      Histoire de la guerre d’Indochine, Yves Gras. 1979.


3.      Tác giả nhấn mạnh.


4.      “Paris, Ha Noi, Sai Gon” của Philippe Devillers, “Vêpres Indochinoises” của Stein Tonnesson.

 

 
 





V.                 HUẤN LỆNH ĐẶC BIỆT
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Những trận đánh tại thành phố giành thắng lợi đạt được mục tiêu đề ra ban đầu, nhưng cũng làm bộc lộ phần lớn những nhược điểm của ta trong cuộc chiến tranh này. Quân địch đã thấy rõ đối thủ của chúng chỉ là những người dân vừa đứng vào hàng ngũ chiến đấu, cực kỳ thiếu súng đạn, vũ khí, chưa qua huấn luyện, chưa quen chiến đấu tập trung. Khi biết được tình hình, nhiều viên chỉ huy Pháp sững sờ vì chúng đã để lỡ một dịp may. Nhưng chúng cũng thấy đây chưa phải là cơ may cuối cùng, và chúng sẽ có cơ hội sửa chữa sai lầm này.
 

Đây là lần đầu quân Pháp tung những binh đoàn nguyên vẹn ra miền Bắc. Lực lượng này tuy đã chia ra chiếm đóng ở nhiều nơi, nhưng ở Hà Nội, chúng vẫn còn là những trung đoàn bộ binh, thiết giáp hùng mạnh. Những tên chỉ huy địch cảm thấy rất uất hận vì bị ta đánh lừa, bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt lực lượng vũ trang bé nhỏ, chỉ còn hơn một ngàn người kể cả phụ nữ và em nhỏ, từ gần một tháng qua ở ngay sát nách.
 

Nếu trận đánh cầm chân quân địch ở Thủ đô và các thành phố lớn đã mang lại sự tin tưởng cho toàn quân và toàn dân ta trong những tháng mở đầu Toàn quốc kháng chiến, thì đối với những người điều khiển cuộc chiến là một mối trăn trở rất lớn.
 

Công tác phá hoại đường sá tiến hành hơn hai tháng qua với rất nhiều công sức, đã tỏ ra kém hiệu quả: Bộ Tổng chỉ huy ra lệnh phá hết cầu trên đường số 1, kể cả cầu Long Biên. Nhưng để phá một nhịp cầu như cầu Long Biên, cần 650kg thuốc nổ. Hai trung đoàn công binh vừa tổ chức của ta mới thành lập chỉ có trong tay 10kg thuốc nổ. Để phá một đoạn đường nhựa hay một đoạn đường đá rộng 8m, dài 15m, sâu 3m, ta phải bỏ ra hàng ngàn công, nhưng địch dùng một tiểu đội, đánh mìn bạt hai đầu hố, sửa thành dốc thoai thoải cho xe cơ giới chạy qua chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Để làm một bãi rào ngăn trên mặt đường, ta phải mất 1.400 công gỡ ray trên những trục đường sắt, dựng thành hàng rào cánh xẻ chắn ngang đường, dùng những thanh tà vẹt cắm xiên thành những bãi cọc sắt kéo dài chừng 30m trên mặt đường, nhưng địch chỉ cần dùng thuốc nổ và mấy chiếc xe ủi, xe húc xóa sạch trong vòng mấy giờ. Ta đã tốn dăm ngàn công để hạ cây trên hai con đường từ Ngã Tư Sở và từ Văn Điển vào Hà Đông, địch chỉ cần dùng mìn và xe ủi dọn  trong vài ba ngày.
 

Đặc biệt là những con đường trên mặt đê. Ta không thể đào mặt đê để ngăn chặn cơ giới địch vì đây sẽ là thảm họa khi mùa mưa tới. Ta phải tính cách đắp những ụ đất trên đê, cũng như những con trạch để ngăn xe cơ giới. Việc làm này rất tốn công vì phải lấy đất từ xa đưa về. Nhưng những con trạch và ụ đất này rất dễ bị xe ủi của địch nhanh chóng san bằng. Thời gian vừa qua, địch đã lợi dụng chính những con đường đê để tiến hành những trận truy kích ra ngoài thành phố. Bộ đội ta vừa từ thành phố rút ra, tạm trú trong những ngôi làng, nhìn thấy những đoàn xe tăng, xe thiết giáp, xe chở pháo, chở quân địch chạy trên đê.
 

Ngày 2 tháng 3 năm 1947, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp trực tiếp chứng kiến cuộc hành binh lớn đầu tiên của quân Pháp từ Hà Nội đánh ra. Xe tăng, xe bọc thép, bộ binh cơ giới mở những mũi thọc sâu theo hai cánh: một cánh từ Tây – Nam Hà Nội đi Hà Đông, Mai Lĩnh, sau đó thọc lên Quốc Oai, chùa Thầy; một cánh từ Chèm theo đê sông Hồng, sông Đáy, xuống cầu Phùng đánh vào vùng Đan Phượng. Đài phát thanh địch công khai tuyên truyền cuộc hành binh có nhiệm vụ chụp bắt cơ quan đầu não của Việt Minh được phát hiện ở trong vùng.
 

Nhiều cơ quan Trung ương lúc này nằm trên đường tiến quân của địch. Sau khi Trung đoàn Thủ đô rút ra, ta đã nhanh chóng tổ chức thêm bốn trung đoàn nữa, lấy những tiểu đoàn của Hà Nội, Khu 2, Hà Đông làm nòng cốt để ngăn chặn các mũi tiến công mới của địch nhằm bảo vệ các cơ quan chính phủ, quân đội, kho tàng, xí nghiệp còn đang trên đường di chuyển.
 

Tổng chỉ huy chưa hình dung trận đánh sẽ diễn tiến ra sao nếu quân địch dùng đại bác và xe tăng hủy diệt những ngôi làng có cơ quan và bộ đội ta đang trú quân rồi thúc bộ binh tiến vào.
 

Anh thấy đây chính là tình hình mà bộ đội ta đã phải đối phó với quân địch ở mặt trận Huế, mặt trận Sơn La thời gian qua. Trong khi những lực lượng bộ đội nhỏ bé của ta cầm cự ngang ngửa với quân địch trong thành phố, thì những trung đoàn, tiểu đoàn của ta lại tan vỡ trước những đợt tiến công mũi dùi của quân địch. Tại đây chúng hoàn toàn chủ động, muốn đi đâu thì đi, như vào chỗ không người. Những cuộc kháng cự của ta càng dũng cảm bao nhiêu, càng chịu những tổn thất lớn bất nhiêu. Tổng chỉ huy đã nhiều lần nhắc các đơn vị không được đưa lực lượng của ta đối đầu với những mũi dùi tiến công của địch. Khác với trường hợp quân ta chủ động rút lui như trung đoàn Thủ đô ở Liên khu 1, tình hình bộ đội cũng như dân chúng ở trong vùng không có xáo động. Nhưng mỗi lần vỡ mặt trận thì ta gặp hàng loạt vấn đề phải đối phó. Bộ đội rút lui bị mất liên lạc rất khó tập hợp lại. Cán bộ, chiến sĩ dao động, mất tinh thần, người thất lạc, có kẻ bỏ ngũ. Dân chúng hoang mang cho rằng lực lượng địch quá mạnh và lực lượng ta quá yếu. Mỗi lần vỡ mặt trận là những vùng đất đai rộng lớn và dân chúng lại chuyển thành vùng tạm chiếm.
 

Lúc này, nhìn quân địch trên đê, anh tự đặt mình vào vị trí người chỉ huy quân sự tại địa phương. Anh thấy thật rất khó có thể để quân địch cứ lừng lững tiến trước mắt mà không có hành động đối phó, khi mình là quân đội con em đã được nhân dân nuôi dưỡng!
 

Từ ngày Toàn quốc kháng chiến, Bác và cơ quan lãnh đạo của ta vẫn ở lại chung quanh Hà Nội.
 

Ngay chiều hôm đó, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp tới nơi Bác ở tại Viên Nội, đề nghị Bác nên rời Hà Đông ngay trong đêm, vì vùng này đã nằm giữa khu vực càn quét của địch. Bác lên đường với anh Trần Đăng Ninh qua Sơn Tây vượt Trung Hà và dừng lại ở Cổ Tiết bên ghềnh Bà Triệu một thời gian. Cổ Tiết nằm cách Hà Nội chỉ khoảng 80km nhưng khá yên tĩnh. Cuộc truy kích của quân địch vòng quanh Hà Nội cuối cùng hướng về phía tây nam. Chúng tưởng cơ quan đầu não của ta sẽ nhắm một khu vực đông người, nhiều của có rừng, có núi ở miền Trung nằm tương đối xa Hà Nội, tiếp giáp với Lào, có con đường giao lưu thuận tiện với miền Nam, nhưng không ngờ chúng ta lại đi về phía Tây Bắc.
 

Đêm mồng 6 tháng 3, trên đường lên Việt Bắc, Tổng chỉ huy nghỉ lại một làng ở Thạch Thất, Quốc Oai. Những ngôi nhà ở đây được xây toàn bằng gạch tổ ong. Anh thấy có một việc cần làm gấp. Hơn bao giờ hết anh nhận thấy sự vô lý khi mang những đơn vị mới được tổ chức của ta ra ngăn chặn những cuộc tiến công của địch mà anh đã tận mắt nhìn thấy những ngày qua. Anh chong ngọn đèn dầu ngồi viết bản huấn lệnh thứ hai “Sự cần thiết phải chuyển sang Du kích vận động chiến”(1). Trước đó năm tuần, bản huấn lệnh thứ nhất của Bộ Tổng tham mưu đã gửi tới từng tiểu đội. Bản huấn lệnh lần này của Tổng chỉ huy chỉ gửi tới cán bộ chủ chốt của quân đội ở cấp khu và cấp trung đoàn.
 

Huấn lệnh nhắc lại sự phán đoán đúng các cuộc tiến công của địch ở Huế, Quảng Trị, ở mặt trận Hải Phòng và mặt trận Hà Nội, và nhiều chỉ thị cho bộ đội phải chuyển sang “du kích vận động chiến” để đối phó với những cuộc tiến công, nhưng ở nhiều nơi bộ đội vẫn áp dụng cách dàn trận địa đánh nhau với quân địch trong những điều kiện vô cùng bất lợi. Huấn lệnh nhấn mạnh: “Phải dùng ngay chiến thuật du kích vận động chiến một cách bạo dạn, nghĩa là: Phải tập trung bộ đội, củng cố tinh thần bộ đội, dùng lối hành binh rất nhanh chóng, rất bí mật mà đánh mạnh vào những chỗ địch tương đối yếu hay mới chiếm đóng chưa củng cố vị trí, sau đó lập tức rút lực lượng đi đánh những nơi khác. Làm như vậy thì có nơi phải bỏ đất, không phải đâu cũng dàn trận mà giữ…Tập trung chủ lực để đánh từng trận lớn và phân tán một số đơn vị bộ đội để phối hợp với dân quân”.
 

Huấn lệnh kết thúc bằng những lời thống thiết: “Quân đội ta đang đứng trước nguy cơ bị bao vây, tan rã và tiêu diệt, thanh danh bộ đội còn hay mất là có triệt để thực hiện ‘du kích vận động chiến’ để đối phó với quân địch hay không?”
 

Trong tháng 3, chiến thuật “du kích vận động chiến” được thực hiện ở một số nơi mang lại những kết quả rõ rệt như ở Nam Định và Hải Phòng. Nhưng ta lại bị tổn thất nặng ở Hà Đông. Bộ chỉ huy Mặt trận Hà Nội muốn có một chiến thắng vang dội sau khi bộ đội ta phải rút lui khỏi Liên khu 1, đã sử dụng một lực lượng hỗn hợp tương đương với một trung đoàn đánh vào thị xã Hà Đông, một nơi địch mới chiếm đóng. Với quyết tâm giành chiến thắng, hầu hết những người được đưa vào trận đánh đều là cán bộ: cán bộ trung đoàn chỉ huy tiểu đoàn, cán bộ tiểu đoàn chỉ huy đại đội, cán bộ đại đội chỉ huy trung đội…và cán bộ tiểu đội làm nhiệm vụ chiến sĩ. Sau những giây phút bất ngờ đầu tiên, quân địch dựa vào công sự kiên cố đối phó với ta kịch liệt. Mờ sáng bộ đội ta phải rút ra. Số thương vong của đôi bên là tương đương, nhưng phía ta đều là cán bộ. Sai lầm của ta là chủ trương tiêu diệt toàn bộ quân địch tại thị xã, trong khi lực lượng ta chỉ cho phép tiến hành một trận tập kích. Trận đánh thị xã Hà Đông đã kết thúc thời kỳ chiến đấu của quân và dân ta trên mặt trận Hà Nội.
 

Trải qua gần ba tháng di chuyển cơ quan, vừa đi vừa đối phó với quân địch vừa chỉ đạo tác chiến, trong tháng 5 năm 1947, các cơ quan của Đảng, chính phủ và quân đội về tới Việt Bắc.
 

Bác đã trở lại Tân Trào.
 

Khu căn cứ địa của cuộc kháng chiến chỉ cách Hà Nội khoảng một trăm kilomet theo đường chim bay. Khoảng cách này sẽ tồn tại trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp.
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Mùa mưa năm 1947 bắt đầu. Nước các con sông lên cao, địch buộc phải tạm dừng những cuộc hành binh chủ yếu là sử dụng lực lượng cơ giới. Và sau một thời gian chiến đấu, chúng cũng phải tổ chức, củng cố lại những đơn vị đã tổn thất để chuẩn bị một cuộc tiến công quyết định. Chúng ta biết chỉ có một thời gian ngắn ngủi để xây dựng lực lượng nhằm đối phó với những đòn hủy diệt của một cuộc chiến tranh chớp nhoáng đang được gấp rút chuẩn bị tung ra khi mùa khô tới.
 

Khó khăn lớn lúc này là nắm tình hình địch. Cuối tháng 3 năm 1947 ta mới có quyết định tổ chức Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng – Tổng chỉ huy. Hai tháng sau đó, ngày 30 tháng 5 năm 1947, trong nghị định Bộ Quốc phòng – Tổng chỉ huy mới có Phòng 2, đặc trách về tình báo nằm trong cơ quan của Bộ Tổng tham mưu. Tổ chức tình báo, tổ chức tác chiến, cũng như tổ chức thông tin liên lạc của ta lúc này đều rất non trẻ. Hệ thống nắm địch từ trung ương đến các cơ sở trong vùng tạm chiếm đều đang trong thời kỳ xây dựng, củng cố về mặt tổ chức, guồng máy chưa chạy đều. Nguồn tin chủ yếu lúc này là dựa vào báo chí công khai, các đài thông tấn của Pháp và phương Tây, lấy hoạt động của các chính khách và tướng lĩnh Pháp, dựa vào động tĩnh của quân viễn chinh trên toàn chiến trường Đông Dương. Ta đã cố khai thác những nguồn tin này để tìm ra đáp số cho những gì mình đang cần.
 

Trong tháng 3 năm 1947, báo chí Paris tiếp tục phản ánh dư luận tiến bộ Pháp đòi đình chỉ chiến tranh Đông Dương, đòi dàn xếp với chính phủ Hồ Chí Minh. Thủ tướng Pháp tuyên bố trước Quốc hội rằng vấn đề Đông Dương không thể giải quyết bằng vũ lực mà phải bằng một giải pháp chính trị.
 

Ngày 1 tháng 4 năm 1947, Valluy được chỉ định làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, Bolaert được cử sang thay thế D’Argenlieu. Nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương cử giáo sư Paul Mus bắt liên lạc với ta ở Phùng, Sơn Tây, đề nghị được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Nguyên.
 

Trong cuốn binh pháp duy nhất mà Bác đưa ở ngoài về, Tôn Tử viết: “Dùng binh thượng sách là đánh bằng mưu kế, thứ đến đánh bằng ngoại giao rồi kế đó mới bằng quân lực…”. Và Tôn Tử nhấn mạnh: “Không ra quân hai lần, không tải lương ba lượt”, có nghĩa đã chọn chiến tranh thì phải chọn cách “đánh nhanh thắng nhanh” không bao giờ nên đánh lâu dài. Đây là những điều không nằm trong đường lối cơ bản về kháng chiến của ta. Nhưng nhìn vào hành động thực tế, ta thấy Bác đã dành rất nhiều tâm sức, thời gian để tránh một cuộc chiến tranh. Và có thể nói Bác là một nhà ngoại giao mẫu mực: rất chặt chẽ trong nguyên tắc, không đòi hỏi ở đối phương cái gì mình chưa thể có, biết cái khó của đối phương, luôn luôn tìm cách gạt những trở ngại nhỏ để tìm tiếng nói chung, biết chờ đợi. Có thể nói bao giờ Bác cũng tìm mọi cách tránh xung đột, một cơ hội nhỏ cũng không bỏ qua để duy trì hòa bình, tránh một cuộc chiến tranh mà Bác biết là tốn người hại của. Chúng ta đã thấy sau ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Bác đã dành tâm huyết và thời gian như thế nào để bảo vệ chính quyền non trẻ của ta, cố tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn luôn luôn ở gần kề.
 

Bác đồng ý gặp đại diện của Pháp tại Thái Nguyên. Một lần nữa, ta lại thấy Bác không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể chấm dứt chiến tranh. Pháp đã cố chọn giáo sư Paul Mus, vốn là một Đảng viên của Đảng Xã hội có quen biết Bác từ trước. Ông giáo sư rụt rè một lát mới truyền đạt được những điều kiện điều đình từ phía Pháp mà người ta yêu cầu ông phải học thuộc lòng: Người Việt Nam phải nộp toàn bộ vũ khí. Phải trao trả tất cả những người nước ngoài đã bị bắt. Phải để quân Pháp đi lại tự do…Bác hỏi lại Paul Mus: “Nếu vào ở vị trí của tôi thì ông có thể chấp nhận những điều kiện như thế này không…? Chúng tôi mong muốn hòa bình nhưng không phải là hòa bình bằng mọi giá!”.
 

Cũng thời gian này, ngày 15 tháng 5 năm 1947, cao ủy Pháp Bolaert đọc một bài diễn văn tại Hà Đông khẳng định sự có mặt của người Pháp ở Đông Dương, khẳng định sự có mặt của Đông Dương trong khối Liên hiệp Pháp. Ông ta phủ nhận sự lãnh đạo của một đảng “độc quyền đại diện cho cả dân tộc Việt Nam”! Báo chí Paris đưa tin Bolaert nói: “Vấn đề Đông Dương không còn là vấn đề quân sự mà đã chuyển sang bình diện chính trị”. Tin tức Hồng Kông cho thấy một số nhân vật “quốc gia” đang vận động Bảo Đại về nước hợp tác với Pháp.
 

Tin tức tổng hợp sau những tháng hè cho thấy mấy tháng qua quân địch được nghỉ ngơi, củng cố, chúng đã có thêm 20.000 quân tăng viện, lại phát triển thêm được quân ngụy, đưa tổng số binh lực lên tới 128.000 quân. Trong hàng ngũ sĩ quan chỉ huy cũng có thay đổi: tướng Salan, một người am hiểu về Đông Dương được cử sang phụ trách chiến trường Bắc Đông Dương. Salan nhiều lần đi thị sát chiến trường biên giới, Đông Bắc và vùng Trung du Bắc Bộ. Các cuộc họp trong Bộ Tổng tham mưu đều nhận định địch đang chuẩn bị một ý đồ chiến lược cho mùa khô sắp tới.
 

Đầu tháng 7 năm 1947, Chính phủ ra sắc lệnh cho Bộ Tổng chỉ huy xây dựng đại đoàn chủ lực đầu tiên của Bộ. Qua cuộc chiến đấu tại mặt trận Hà Nội, cơ quan Tổng chỉ huy đã nhận thấy Bộ không có một lực lượng quân sự lớn nào trong tay để đối phó với những cuộc tiến công lớn của địch. Không thể chậm trễ thành lập lực lượng này, vì chỉ trong nay mai cuộc tiến công chiến lược của địch nhằm chấm dứt chiến tranh sẽ bắt đầu. Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái được bổ nhiệm kiêm chức Đại đoàn trưởng. Việc củng cố các đơn vị chủ lực của tỉnh cũng được xúc tiến một cách khẩn trương.
 

Ở Việt Bắc, trừ những dãy phố của bà con vùng xuôi lên mới dựng dọc đường số 3, số 2 để bán hàng cho khách qua lại phần lớn là bộ đội, cán bộ cơ quan, chưa có những thay đổi của chiến tranh. Nhiều đường trong khu Việt Bắc như các đường Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, phần lớn còn để nguyên vẹn. Công tác phá hoại đường sá, cầu cống và các nhà kiên cố trong các thị xã, thị trấn, cũng như động viên nhân dân cắm cọc chống quân nhảy dù và việc sơ tán nhân dân ở thị xã, thị trấn không được chú trọng.
 

Ngày 15 tháng 8, đáp lại bản huấn lệnh của Bolaert, Ban Thường vụ Trung ương ra bản chỉ thị “Bolaert nói gì? Ta phải làm gì?”. Chỉ thị yêu cầu toàn dân: “Phải tích cực chuẩn bị chiến dịch mùa đông về mọi mặt, đặng đối phó với cuộc tiến công có thể lan rộng và ác liệt của quân Pháp sau mùa mưa này. Phải chuẩn bị chống quân địch đánh xuyên mũi dùi, đánh vòng thật rộng, nhảy dù đổ bộ sau lưng ta, phải phát triển dân quân và vũ trang gấp cho dân quân, phải phá hoại triệt để những thị trấn địch có thể chiếm đóng trong mùa đông sắp tới…”. Bản chỉ thị của Thường vụ như đã tiên đoán được những việc sẽ xảy ra không đầy hai tháng sau đó.
 

Ngày 20 tháng 9, ở phía Tây Bắc, quân Pháp mở một cuộc tiến công trên toàn tuyến từ Phong Thổ đánh ra Bát Xát, từ Bình Lư tiến chiếm Sa Pa giáp tới Lào Cai, từ Mường Chiên, Vạn Yên đánh ra, kết hợp với nhảy dù xuống Than Uyên, Khâu Cọ, chiếm Thượng Bằng La, sắp tiến ra Nghĩa Lộ…
 

Trong mùa thu năm 1947, cơ quan Bộ Tổng tham mưu tranh cãi nhiều lần là lực lượng chủ lực của Bộ đã được tăng cường, nếu địch tiến công vào Việt Bắc thì quy mô đánh vận động của bộ đội chủ lực ta có nên giữ ở mức đại đội và tiểu đoàn như hiện nay không? Một số người thấy nên phát triển lên quy mô lớn hơn. Cuộc tranh luận dừng lại ở chỗ: Quy mô tác chiến tùy thuộc vào tính chất của từng trận đánh, điều kiện địa hình và nhất là trình độ của từng đơn vị.
 

Hạ tuần tháng 9, Bộ Tổng tham mưu trình bản dự thảo của Bộ Tổng chỉ huy gửi cho các khu ở Bắc Bộ về phương hướng nhiệm vụ tác chiến trong Thu Đông. Mệnh lệnh viết: “Địch sẽ đánh mạnh trong Thu Đông và chiến trường chính sẽ là Bắc Bộ, mà có thể chúng không dám mạo hiểm. Nếu đánh Việt Bắc, chúng sẽ tiến công từ trung du lên, từ Tuyên Quang, từ Lạng Sơn về, chúng không thể nhảy dù xuống Bắc Cạn vì quá xa căn cứ của chúng ở đồng bằng…Nếu địch đánh Việt Bắc, ta phán đoán mặt tiến công chính của địch là Phúc Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Tuyên Quang; mặt kiềm chế hay phối hợp: phía tây sẽ là vùng Hòa Bình, Sơn La, phía đông sẽ là vùng Bắc Giang, Lạng Sơn”. Nhiệm vụ tác chiến của bộ đội chủ lực là:
 

-Đại đoàn Độc Lập (chủ lực của Bộ đang trong quá trình xây dựng) vòng xuống mạn Nhã Nam phối hợp với Khu 1.
 

- Chủ lực Khu 10 đánh vào Vĩnh Yên, Việt Trì.
 

- Chủ lực Khu 1 để ở chân Tam Đảo, đánh vòng xuống Phúc Yên.
 

- Khu 12 đánh vào bên cánh hoặc phía sau địch hoặc phối hợp Khu 1 đánh phía nam Thái Nguyên, Phúc Yên, Bắc Giang và trên đường số 4.
 

- Khu 3 đánh mạnh trên đường số 5 và các cứ điểm ở vùng Trung Châu.
 

- Khu 2 và Khu 11 đánh thọc vào Hà Đông hay Hà Nội…
 

Tổng chỉ huy góp ý với Tổng Tham mưu trưởng:
 

- Do ta chưa xác định được cụ thể mục tiêu cuộc tiến công lên Việt Bắc của địch, nên kế hoạch đối phó còn chung chung. Cơ quan Tổng tham mưu cần suy nghĩ thêm.
 

Có thể nói suốt mùa hè năm 1947, Tổng chỉ huy lúc nào cũng băn khoăn nghĩ tới cuộc tiến công Thu Đông sắp tới của địch. Mặc dù đã rất nhiều lần trao đổi với cơ quan tham mưu, nhưng anh vẫn chưa hình dung ra cuộc tiến công sắp tới của địch sẽ diễn ra như thế nào. Anh thấy những phán đoán của ta đưa ra đều chưa có cơ sở thuyết phục. Khi ta chưa xác định được âm mưu của địch, mục tiêu của cuộc tiến công, thì tất cả những biện pháp đề phòng mới chỉ là những giả tưởng, khiến anh không thể an lòng.
 

Hội nghị quân sự lần thứ tư được triệu tập vào ba ngày 27, 28, 29 tháng 9. Mùa khô đã tới. Cuộc tiến công lớn của địch có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Hội nghị này có nhiệm vụ khó khăn là phán đoán ý đồ tiến công của địch và bàn kế hoạch làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của chúng.
 

Trên đường đi Hội nghị, Tổng chỉ huy chợt nhớ lại bản dự thảo về phương hướng đối phó với cuộc tiến công chiến lược Thu Đông vào Việt Bắc, anh giật mình khi nhận thấy với một sự chỉ đạo như thế này, sẽ rất dễ cho các Khu, các địa phương lặp lại cách dàn trận địa để đối phó với những mũi dùi tiến công của địch như trước đây. Nhưng anh lại tự hỏi: “Nếu không dàn quân để ngăn chặn những ngả đường quân địch tiến vào căn cứ địa thì còn cách nào?”. Và anh không thể tự trả lời.
 

Trong mùa hè vừa qua, những hiện tượng “vỡ mặt trận” đã tạm chấm dứt. Anh chưa đánh giá được đó là do bộ đội ta đã tìm ra cách đối phó với các mũi dùi tiến công, hay là do quân địch trong thời gian này không mở những cuộc tiến công lớn. Anh vẫn nghiền ngẫm về những phương châm lớn trong cuộc trường kỳ kháng chiến của ta: “Kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ”, những điều tưởng như rất dễ hiểu, nhưng càng suy nghĩ anh càng nhận ra ở đây có nhiều cái mới, và khó nhất là làm sao vận dụng những điều này vào trong thực tiễn chiến tranh của ta.
 

Ta đề ra “kháng chiến toàn dân”, nhưng với thói quen nghiên cứu của một nhà sử học, anh thấy chưa có đâu thực hiện được điều này. Ở những nước dùng chiến tranh du kích chống ngoại xâm, nơi nào bộ đội hoặc nghĩa quân đã rút đi thì nơi đó chiến tranh cũng ngừng, quân địch lại trở lại làm chủ. Ta chưa làm được gì nhiều để cuộc chiến này trở thành cuộc chiến của toàn dân. Mỗi người dân sẽ làm gì trong cuộc chiến này? Và làm sao huy động được toàn thể nhân dân vào cuộc chiến tranh?...Anh có nhiều băn khoăn chưa có hướng giải tỏa.
 

Tại Hội nghị quân sự lần thứ tư, Tổng chỉ huy trình bày so sánh lực lượng giữa ta và địch, những phán đoán của Bộ về âm mưu địch và dự kiến đối phó với cuộc tiến công nếu diễn ra. Anh nói Bộ còn phân vân với những dự kiến này và yêu cầu Hội nghị tiếp tục phán đoán về âm mưu của địch.
 

Hội nghị cho rằng Thu Đông này, địch sẽ tập trung quân đánh phá miền Bắc nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến, tạo điều kiện thành lập chính quyền bù nhìn để khai thác sức người sức của của ta, tiếp tục chiến tranh xâm lược. Số đông đồng ý với nhận định: dù kẻ địch đã tăng quân, nhưng mạo hiểm lắm chúng mới dám tấn công vào Việt Bắc. Chúng chưa thể quên những ngày đầu kháng chiến toàn quốc, những đơn vị chủ lực của ta rất thiếu thốn về vũ khí, cùng với lực lượng tự vệ thành, chỉ có những trang bị tự tạo đã ngang nhiên đương đầu với quân địch tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố, thị trấn hàng tháng trời. Thời gian qua, lực lượng ta tại Việt Bắc đã được tăng cường. Đồng bào các dân tộc ở căn cứ địa Cách mạng Việt Bắc đã trải qua nhiều năm tôi luyện trong cuộc chiến với Pháp và Nhật. Địa hình rừng núi không phải là nơi cho phép địch tái diễn những trận lùng càn bằng xe tăng, cơ giới như chúng đã làm hồi đầu xuân ở vùng xuôi. Người đoán địch sẽ đánh đồng bằng, vùng đông người, nhiều của, địa hình bằng phẳng dễ phát huy sức mạnh xe tăng, cơ giới. Người nói, chúng sẽ đánh Việt Bắc. Người lại nói, chúng sẽ đánh Khu 4.
 

Suốt Hội nghị, Tổng chỉ huy vẫn chưa thấy ai có ý kiến gì mới về cách đối phó với cuộc tiến công chiến lược sắp nổ ra.
 

Tư lệnh Khu 4 Nguyễn Sơn, đang ngồi lim dim con mắt bỗng như vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mơ, nói rất to:
 

- Địch sẽ đánh đâu à? Tôi cho rằng chúng sẽ nhảy dù xuống chính đầu chúng ta!
 

Nguyễn Sơn đã từng tham gia Vạn lý trường chinh của Hồng quân Trung Hoa. Tổng chỉ huy thấy đây là một ý kiến đáng chú ý. Trong giờ nghỉ, Bí thư Khu 12 Nguyễn Khang kể cho anh nghe câu chuyện một đại đội vệ quốc đoàn bị lọt lại vùng địch. Trong một đợt càn ác liệt của địch ở nam phần Bắc Ninh, khi trung đoàn Bắc Bắc được lệnh rút ra vùng tự do, do đồng chí liên lạc bị thương, lệnh đã không đến được một đại đội, đại đội này đã lọt lại trong lòng địch. Một thời gian sau, khi trung đoàn tưởng đại đội đã bị tiêu diệt thì được tin nó vẫn tồn tại và tiếp tục chiến đấu tại nam phần Bắc Ninh. Trung đoàn cho người vào đưa lệnh cho đại đội rút ra trở về với đội hình trung đoàn, thì cả đơn vị đều xin được ở lại tiếp tục chiến đấu để duy trì phong trào. Dân quân, du kích, nhân dân các huyện trong vùng đều đề nghị với tỉnh xin cho đại đội ở lại, và hứa sẽ chăm lo về đời sống cho các chiến sĩ. Đến nay, đại đội này vẫn ở nam phần Bắc Ninh. Câu chuyện khiến Tổng chỉ huy đặc biệt chú ý.
 

Sau Hội nghị, Tổng chỉ huy cùng đi với Nguyễn Khang về Bắc Giang. Anh biết thêm đại đội này gốc gác là một trăm cán bộ, chiến sĩ của đại đội tự vệ Ngọc Thụy (Gia Lâm), trong đó có nhiều công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm đã tham gia những đội chiến sĩ quyết tử chiến đấu từ đêm 19 tháng 12 năm 1946. Đại đội đã được phối thuộc chiến đấu với một tiểu đoàn chủ lực của trung đoàn Bắc Bắc. Đại đội này đã tồn tại được trong vùng sâu của địch, vì đã bám chắc vào dân, phát động nhân dân chiến đấu du kích, lập làng kháng chiến. Nhờ có bộ đội, phong trào chiến tranh nhân dân ở trong vùng phát triển rất nhanh. Bộ đội ta khi tập trung, khi phân tán thành từng trung đội, tiểu đội chiến đấu với quân địch. Kẻ địch biết một bộ phận chủ lực của ta còn ở lại trong vùng, đã ráo riết lùng sục, tìm mọi cách để tiêu diệt hoặc đẩy ta ra ngoài, nhưng chúng đã không làm được điều đó.
 

Thực tế chiến đấu ở nam phần Bắc Ninh giống như một thứ ánh sáng huyền diệu soi vào những bóng tối cuộc kháng chiến hiện nay.
 

Tổng chỉ huy nhớ lại những ngày khó khăn của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ở Cao Bắc Lạng. Quân Giải phóng tồn tại được chính là vì đã phát động được một phong trào chiến tranh nhân dân rộng rãi. Nếu có nhân dân che chở, nuôi nấng, lực lượng vũ trang ta không những tồn tại mà còn chiến đấu phát triển được phong trào.
 

Từ sau ngay có chính quyền Cách mạng, chúng ta đã dự kiến sẽ tổ chức hai đại đoàn chủ lực. Các khu đều hăng hái lựa chọn những tiểu đoàn chủ lực khá nhất của mình, những vũ khí tốt nhất chuẩn bị đưa lên Bộ để đóng góp vào việc xây dựng hai đại đoàn. Nhưng rồi chiến tranh sớm nổ ra và lan rộng nhanh. Những chi đội đầu tiên của Giải phóng Quân lên đường Nam tiến, những trung đoàn phải gắn với các chiến khu, các mặt trận. Do đó, khi nổ ra kháng chiến toàn quốc, Bộ vẫn chưa có một lực lượng bộ binh tập trung để đối phó với những cuộc tiến công lớn của địch. Những tháng qua, ta đã chọn một số tiểu đoàn có mặt tại mặt trận Hà Nội để thành lập một trung đoàn chủ lực đầu tiên của Bộ, chuẩn bị phát triển thành đại đoàn để kịp thời ứng phó với tình hình chiến tranh phát triển.
 

Hạ tuần tháng 8, Chính phủ ban hành sắc lệnh tổ chức Đại đoàn Độc Lập trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh, công tác chuẩn bị ở Bộ đang được xúc tiến. Các khu lại nô nức gửi những tiểu đoàn tốt nhất của mình lên Bộ để đóng góp vào việc xây dựng đại đoàn chủ lực đầu tiên.
 

Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp. Anh chợt nhận thấy một cách rõ ràng: muốn đưa cuộc kháng chiến tiến lên vững chắc chưa phải là lúc tập trung bộ đội thành đại đoàn, chuẩn bị những trận đánh lớn, mà phải có một quá trình rèn luyện thích hợp cho bộ đội ta từ thấp đến cao, một quá trình kiên nhẫn, lâu dài.
 

Những sự kiện từ ngày đầu chiến tranh lần lượt hiện lên trong anh: mặt trận Huế vỡ, mặt trận Sơn La vỡ, trận đánh cấp trung đoàn vào thị xã Hà Đông không thành công, chứng tỏ ta chưa thể dùng những lực lượng đông để đối phó với những trận tiến công lớn, hoặc là dùng lực lượng lớn để chiến đấu với kẻ địch. Sự cần thiết bây giờ là phải phát động một cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn ở khắp nơi có quân địch, buộc chúng phải phân tán khắp nơi để đối phó…Đây chính là cách làm suy yếu chúng, tạo điều kiện cho những lực lượng nhỏ của ta đánh những trận chớp nhoáng tiêu diệt địch. Anh nhận thấy phải khá lâu nữa bộ đội ta mới có thể đối phó với những mũi dùi tiến công của địch, trong thời gian trước mắt ta chỉ có thể tiêu diệt những bộ phận nhỏ khi chúng đã phân tán.
 

Đại đội Nghĩa quân ở nam phần Bắc Ninh chính là chiếc chìa khóa để giải quyết khó khăn hiện nay.
 

Thời gian này chưa phải là lúc rút lực lượng từ các khu, các tỉnh lên để thành lập những đại đoàn mà phải làm một công việc hoàn toàn ngược lại. Đó là mạnh dạn phân tán những trung đoàn hiện có của ta thành những đại đội đi sâu vào địch hậu để phát động nhân dân tiến hành chiến tranh du kích, như cách Đại đội Nghĩa quân đã làm. Đó là cách duy nhất để trong một thời gian ngắn ta có thể xây dựng được một mặt trận chiến tranh toàn dân. Ta sẽ giữ lại ở Bộ cũng như ở các khu một số bộ đội chủ lực tập trung ở mức tiểu đoàn, hoạt động ở những khu vực, chiến trường nhất định. Bộ đội ta cần rèn luyện trước tiên ở mức đại đội, đến quy mô tiểu đoàn, rồi trung đoàn, trước khi tiến lên chiến đấu ở quy mô lớn hơn.
 

Mỗi lúc anh càng nhận thấy những ý nghĩ vừa nảy ra cực kỳ quan trọng, không những chỉ cho cuộc chiến lâu dài mà còn để đối phó với cuộc tiến công sắp tới của địch. Sự đòi hỏi này rất cấp bách. Nếu không, cuộc kháng chiến của ta sẽ gặp những khó khăn lớn trong những ngày sắp tới.
 

Theo cách làm thông thường thì với một chủ trương lớn cần đến một hoặc vài cuộc họp Thường vụ. Khi chủ trương đã được thông qua, còn phải bàn việc thực hiện. Nhưng anh thấy không thể làm việc này theo lối bình thường, mà phải tìm một con đường ngắn nhất, nó phải được thực hiện trước cuộc tiến công mùa Đông của địch nổ ra.
 

Và anh nghĩ ngay đến Bác. Bác đã hướng dẫn, theo dõi từng bước đi của lực lượng vũ trang, và thấu hiểu mọi khó khăn của ta, vấn đề này nếu được Bác nhất trí, Bác thường có những quyết định rất nhanh.
 

Về tới Thái Nguyên, anh quyết định rẽ lên Chợ Chu. Gần đây, cơ quan của Bác đã chuyển từ Tân Trào về Điềm Mạc. Ngay tối hôm đó, anh tới nơi Bác ở Điềm Mạc.
 

Sau khi báo cáo với Bác về Hội nghị quân sự lần thứ 4 và chuyến đi của mình về Khu 12, anh nói:
 

- Địch đang chuẩn bị một trận đánh lớn tiêu diệt chủ lực của ta để sớm kết thúc chiến tranh. Bộ đội ta với trình độ trang bị, kỹ thuật như hiện nay chưa thể tập trung đánh lớn được. Đề nghị Bác và Thường vụ cho hoãn việc thành lập đại đoàn một thời gian…
 

Bác chăm chú nhìn anh, như muốn hỏi tại sao. Anh nói tiếp:
 

- Ta đề ra kháng chiến toàn dân, toàn diện, nhưng phong trào chiến tranh du kích của ta ở địch hậu phát triển chưa mạnh. Tôi thấy cần đưa ngay một bộ phận chủ lực phân tán thành đại đội về những địa phương ở địch hậu để phát động chiến tranh du kích. Bộ đội chủ lực ở Khu và Bộ hiện nay chỉ nên tổ chức tập trung ở quy mô tiểu đoàn. Tác chiến ở quy mô tiểu đoàn là phù hợp với chiến thuật “du kích vận động chiến”. Theo nguyên tắc Bác đề ra trước đây, dân quân du kích là nguồn bổ sung dồi dào cho chủ lực. Khi phong trào địa phương mạnh thì chủ lực sẽ rút, địa phương càng mạnh thì lại càng tiếp tục phải bổ sung cho chủ lực. Trong vài ba năm trước mắt, cần phải hoạt động chiến tranh du kích rộng khắp. Cuối cùng, muốn chiến thắng quân địch, nhất định phải có một đội quân chủ lực thật mạnh.
 

Bác chăm chú lắng nghe, không hỏi lại, nói ngay:
 

- Phân tán một bộ phận chủ lực để phát động chiến tranh du kích là rất cần. Không chỉ đưa đại đội vào địch hậu mà đưa cả về những địa phương nay mai chiến sự sẽ lan tới.
 

- Xin đề nghị với Bác một công thức về tổ chức bộ đội chủ lực ta trong thời gian trước mắt là: “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”. Có nghĩa là đưa từng đại đội về từng địa phương, phát động nhân dân tiến hành chiến tranh du kích, và bố trí từng tiểu đoàn trên từng khu vực cần thiết phục kích, tập kích, đánh những đồn địch nhỏ để thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Trong thời gian trước mắt ta kiên quyết thực hiện “du kích vận động chiến”.
 

- Công thức “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” là phù hợp với tình hình hiện nay. Số lượng các đại đội đưa về địa phương do Thường vụ quyết định. Sau khi Thường vụ nhất trí cần thực hiện ngay.
 

Sáng hôm sau, Tổng chỉ huy sang gặp Tổng bí thư Trường Chinh báo cáo lại ý kiến của Bác. Tổng bí thư nhất trí từ Khu 4 trở ra có thể đưa một phần ba bộ đội chủ lực phân tán thành đại đội độc lập về địa phương làm nhiệm vụ phát động chiến tranh du kích.
 

Tổng chỉ huy đề nghị thêm:
 

- Ở các khu, mỗi trung đoàn chỉ để lại Ban chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn chủ lực tập trung. Riêng ở Bộ, các tiểu đoàn chủ lực vẫn giữ nguyên, và sẽ được bố trí từng tiểu đoàn tác chiến trên một địa bàn hoặc một hướng.
 

Tổng bí thư mỉm cười nói:
 

- Bây giờ mới hiểu vì sao bộ đội cứ thích dàn trận địa đông người. Với “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” thì toàn quân nhất định phải dùng du kích và “du kích vận động chiến”!
 

Tổng bí thư Trường Chinh chuẩn bị lên Bắc Cạn công tác. Võ Nguyên Giáp nói sau khi về nhà cũng tiếp tục đi Chiêm Hóa mấy ngày, hẹn khi trở về sẽ trao đổi tiếp về bản huấn lệnh: “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”.
 

Trở về cơ quan, Phòng 2 vẫn chưa có tin tức gì mới về cuộc tiến công của địch. Về sau mới biết đúng vào thời gian đó, cơ sở của ta ở Hà Nội báo tin địch tập trung rất đông quân ở Gia Lâm, có nhiều quân dù, chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Vì sơ suất trong tổ chức giao thông nên tin tức cực kỳ quan trọng này đã không đến kịp thời.
 

Bộ Tổng tham mưu đã sửa xong mệnh lệnh gửi các khu trong cả nước về kế hoạch đối phó với cuộc tiến công mùa khô. Lần này mệnh lệnh khẳng định Bắc Bộ sẽ là chiến trường chính, địch có thể “quét đồng bằng Bắc Bộ, đánh lên căn cứ địa Việt Bắc”. Mệnh lệnh đề ra kế hoạch đối phó với địch trong cả hai trường hợp. Tổng chỉ huy tranh thủ sửa một đôi chỗ trước khi gửi đi. Mệnh lệnh này đã không kịp triển khai trước ngày địch mở cuộc tiến công.
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Ngày 6 tháng 10, Tổng chỉ huy lên đường đi Chiêm Hóa. Vừa tới Chiêm Hóa thì có điện khẩn: ngày 7 tháng 10, quân Pháp đã nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn. Cuộc tiến công mùa khô của địch đã bắt đầu từ một thị xã nằm sâu giữa lòng Việt Bắc. Tổng chỉ huy cấp tốc quay trở về, sáng ngày 8 đến cơ quan.
 

Trưởng phòng tác chiến báo cáo: 8 giờ 15 phút và 10 giờ sáng ngày 7 tháng 10, quân Pháp đã nhảy dù hai đợt xuống thị xã Bắc Cạn, trinh sát ta đếm được khoảng 800 chiếc dù. 14 giờ 30 phút, khoảng 200 quân Pháp nhảy dù xuống Chợ Mới, chỉ cách An toàn Khu 20km theo đường chim bay. Trong lúc địch nhảy dù, cả đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Tổng tham mưu trưởng đều đang có mặt ở thị xã Bắc Cạn. Anh Thái lên thăm một bộ phận của trường Võ bị Trần Quốc Tuấn đang đóng quân tại thị xã. Tổng chỉ huy chỉ thị cho cơ quan tham mưu cử ngay người lên Bắc Cạn tìm anh Trường Chinh và anh Hoàng Văn Thái, tập trung mọi khả năng, phương tiện theo dõi phát hiện kịp thời ý đồ và kế hoạch cuộc tiến công của địch; ra lệnh cho trung đoàn 72 đang đóng ở Bắc Cạn cùng với một tiểu đoàn chủ lực của Bộ làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, phát động chiến tranh du kích, đánh địch khi chúng lấn ra vận động trên các đường Bắc Cạn – Chợ Mới, Bắc Cạn – Phủ Thông. Tổng chỉ huy chỉ đạo viết gấp bản Quân lệnh tiêu diệt địch để bảo vệ chiến khu Việt Bắc và Nhật lệnh của Bộ Tổng chỉ huy kêu gọi quân và dân cả nước chiến đấu phá tan kế hoạch tiến công mùa Đông của giặc Pháp.
 

Bộ Tham mưu đã thông báo tình hình cụ thể về địch cho tất cả các quân khu, các tỉnh, các đơn vị chủ lực và chỉ thị phải báo cáo ngay về Bộ những diễn biến mới ở địa phương mình.
 

Tin tức từ các nơi bay về dồn dập. Một cánh quân lớn của địch xuất phát từ Lạng Sơn ra đường số 4, dự đoán chúng sẽ đánh chiếm Cao Bằng rồi bắt liên lạc với quân dù ở Bắc Cạn. Như vậy căn cứ địa Việt Bắc đang bị uy hiếp từ cả hai phía đông và tây. Hướng tây, địch sẽ chiếm Lào Cai, Hà Giang. Phán đoán địch có thể có một cánh quân tiến theo đường số 2 và sông Lô lên Tuyên Quang, Bộ Tổng chỉ huy báo cho Khu 10 chuẩn bị đánh địch ở hướng này.
 

Tổng chỉ huy sang gặp Bác gấp, báo cáo tình hình mới với Bác và Thường vụ. Bác đang rất lo lắng vì anh Trường Chinh và một số cán bộ cao cấp bị kẹt ở Bắc Cạn.
 

Sau khi nghe báo cáo, Bác hỏi:
 

- Địch có thể huy động bao nhiêu quân vào cuộc tiến công?
 

- Theo tin tức gần đây, Valluy được tăng viện hai mươi ngàn quân.
 

- Pháp không đủ sức để theo đuổi một cuộc chiến tranh lâu dài. Chúng phải cố gắng đánh một đòn quân sự quyết định, tạo điều kiện cho Bolaert đưa Bảo Đại về để tìm cách kết thúc chiến tranh. Dù Valluy có huy động được cả hai vạn quân vào cuộc tiến công này, thì địa bàn rừng núi hiểm trở của Việt Bắc, với tinh thần Cách mạng của đồng bào các dân tộc ở căn cứ địa, cũng không có gì đáng ngại.
 

Chiều mồng 9, anh Thái từ Bắc Cạn trở về. Cũng tối hôm đó, một đơn vị bộ đội báo tin đã gặp anh Trường Chinh ở phía nam Chợ Đồn. Anh Thái cùng với một tiểu đội vệ binh lập tức lên đường đón đồng chí Tổng Bí thư.
 

Có tin thêm:
 

Trong ngày 9 tháng 10, một tiểu đoàn quân dù địch đã nhảy xuống chiếm thị xã Cao Bằng.
 

Ngày 11, một cánh quân địch tiến theo đường số 2 và sông Thao lên Việt Trì, Đoan Hùng, và tới Tuyên Quang vào ngày 13 tháng 10.
 

Bộ Tổng chỉ huy điện gấp cho Khu 10 tích cực đánh địch trên sông Lô, và ra lệnh cho điều một tiểu đoàn chủ lực của Bộ, tiểu đoàn 42, tiến nhanh về phía Bình Ca kiên quyết bảo vệ cửa ngõ phía tây Việt Bắc, cũng là của An toàn Khu.
 

Ngày 12, bộ binh Pháp hành quân theo đường số 4, tiến đến thị xã Cao Bằng.
 

Một điều đặc biệt là từ ngày mở chiến dịch Việt Bắc, đài phát thanh của địch cũng như phương Tây chưa hề đả động tới cuộc hành binh.
 

Trong tuần lễ đầu, bộ đội ta vẫn thiên về đánh tập trung, vận động từ xa tới, chuẩn bị vội vã, đánh địch không hiệu quả. Pháo binh mấy lần bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt tàu địch trên sông Lô, thường là khi ta điều pháo tới nơi thì tàu địch đã đi qua. Dân quân di kích ở một số nơi đã tự động đánh địch nhảy dù và phục kích những nhóm quân địch nhỏ đi tuần.
 

Quy mô và cường độ cuộc tiến công chứng tỏ đây là một cuộc hành binh chiến lược với quy mô rộng lớn chưa từng có, kẻ địch đang đi tìm một trận đánh quyết định ở ngay căn cứ địa của ta.
 

Lực lượng của ta tại khu căn cứ lúc này không quá ít, nhưng trừ Trung đoàn Thủ đô và Trung đoàn Lạng Sơn đã được thử thách ít nhiều, tất cả những đơn vị khác đều chưa qua chiến đấu. Những trận tập kích đầu tiên của bộ đội ta vào những nơi quân địch mới chiếm đóng chưa đạt được kết quả nào đáng kể.
 

Tổng chỉ huy nhận thấy đây chính là lúc phải thực hiện ngay công thức: “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”.
 

Anh báo cáo với Bác và Thường vụ:
 

- Xin Bác và các anh cho thực hiện ngay công thức “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”. Việc này cần được làm ở tất cả các khu, trước hết là ngay tại Việt Bắc. Đây chính là cái sẽ giúp lực lượng ta thoát khỏi mũi dùi tiến công cực mạnh của quân Pháp, trước mắt là làm chúng mất mục tiêu giữa vùng rừng núi bao la. Chúng sẽ không bao giờ tìm ra cái chúng định tìm. Từ những binh đoàn hùng mạnh chúng sẽ bị phân tán thành những lực lượng nhỏ đóng rải rác giữa núi rừng. Chúng sẽ sa lầy giữa biển lửa của một cuộc chiến tranh nhân dân.
 

Bác và Thường vụ nhất trí.
 

Võ Nguyên Giáp trao đổi với Hoàng Văn Thái:
 

- Tham mưu cần thảo ngay một bản huấn lệnh về “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”. Tất cả các trung đoàn đều phải đưa gấp hai phần ba số đại đội về các địa phương làm nòng cốt phát động chiến tranh du kích. Lực lượng còn lại, tổ chức thành những tiểu đoàn chủ lực tác chiến trên chiến trường từng địa phương, trước mắt là tập trung vào những đường giao thông huyết mạch.
 

Hoàng Văn Thái hỏi:
 

- Nhưng khi cần lực lượng tập trung lớn thì sao?
 

- Lúc cần, sẽ tập trung những tiểu đoàn thành những binh đoàn. Nhưng trước mắt không có đánh lớn. Theo ý Bác và Thường vụ, tổ chức, trang bị của bộ đội hiện nay còn yếu kém, không đưa những lực lượng đông của ta để ngăn chặn quân địch. Chính kẻ địch đang mong gặp đông chủ lực ta để đánh những trận quyết định.
 

Tối 13, cán bộ Phòng 2 mang tới trình Tổng chỉ huy một bản kế hoạch tiến công Việt Bắc của Pháp kèm theo cả bản đồ. Tổng chỉ huy bất ngờ khi nhìn thấy tài liệu vô giá này.
 

Sáng 9 tháng 10, khi quân Pháp nhảy dù xuống Cao Bằng, đại đội trợ chiến của trung đoàn 74 đã bắn rơi một chiếc Junker – 52 của Pháp. Xác máy bay rơi xuống xã Đề Thám. Trong máy bay, một số sĩ quan tham mưu Pháp chỉ huy chiến dịch Việt Bắc đi thị sát chiến trường đều chết. Lục tìm trong chiếc cặp của một viên sĩ quan, ta thấy có một bản kế hoạch tiến công Việt Bắc. Đây chính là thiếu tá Lambert, đặc phái viên của Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh ở miền bắc Đông Dương. Một chiến sĩ liên lạc tên là Nguyễn Danh Lộc, đã chạy bộ xuyên rừng suốt bốn ngày đêm đưa tài liệu này về Bộ Tổng tham mưu.
 

Kế hoạch tiến công Việt Bắc gồm hai cuộc hành binh lớn, mang mật danh Léa và Cloclo.
 

Cuộc hành binh thứ nhất lấy tên là Léa, hình thành hai gọng kìm bao vây toàn bộ khu căn cứ địa Việt Bắc, bao gồm 5 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Binh đoàn B do Beaufre chỉ huy, xuất phát từ hướng đông, từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng, rồi vòng xuống hợp vây với cánh quân hướng tây, bắt liên lạc với cánh quân Bắc Cạn. Binh đoàn C do Communal chỉ huy, ở hướng tây, xuất phát từ Hà Nội theo sông Hồng đến Việt Trì, theo sông Lô lên Tuyên Quang, rồi theo sông Gâm tiến lên gặp binh đoàn B. Hợp điểm của hai gọng kìm này sẽ là Đài Thị. Tiếp đó là cuộc hành binh thứ hai lấy tên là Cloclo, quân địch sẽ tập trung càn quét khu tam giác Bắc Cạn – Chợ Chu – Chợ Mới và phía tây đường số 3.
 

Theo tính toán của cơ quan tham mưu ta, gọng kìm phía tây dài 270km, gọng kìm phía đông dài tới 420km. Bộ chỉ huy Pháp dự tính hai cánh quân sẽ gặp nhau vào ngày 13 ở Đài Thị.
 

Hôm đó đã là ngày 13. Cả hai cánh quân Pháp đều còn ở khá xa Đài Thị. Cánh phía đông chỉ mới đến gần Hồ Ba Bể, còn phải qua Bản Thi mới tới Đài Thị. Còn cánh quân phía tây mới tới Tuyên Quang, cách Đài Thị khá xa.
 

Quân địch đã không tính hết trở ngại chúng gặp trên dọc đường. Kế hoạch Léa đã không thực hiện đúng thời gian. Kế hoạch Cloclo do đó sẽ bị chậm lại. Cloclo nhắm vào đúng khu vực căn cứ địa, chính là điểm quyết định của kế hoạch nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng chủ lực của ta.
 

Sáng 14, cuộc họp Thường vụ của Đảng được triệu tập tại văn phòng Bộ Tổng tham mưu.
 

Anh Trường Chinh rất vui khi biết chúng ta đã có trong tay toàn bộ kế hoạch tiến công của địch.
 

Thường vụ nhận thấy đúng là địch đã huy động một lực lượng lớn nhất mà chúng có thể huy động được gồm những đơn vị bộ binh tinh nhuệ, lính dù, cơ giới, pháo binh, công binh, máy bay, tàu chiến vào trận đánh quyết định này. Địch đã tạo được bất ngờ, gây cho ta những thiệt hại về vật chất ở Bắc Cạn, Cao Bằng, Chợ Đồn, Tuyên Quang. Khuyết điểm của chúng ta là không đánh giá thật đúng âm mưu và cách đánh của địch. Chiến tranh du kích tại các địa phương chưa mạnh. Bộ đội chưa đánh được trận nào đáng kể. Việc phá hoại các đường sá và thị xã, thị trấn trong khu căn cứ chưa triệt để. Ở một số nơi dân chúng có phần hoang mang.
 

Tuy nhiên, địch đã thất bại ngay từ đầu vì chúng lầm tưởng Bắc Cạn là trung tâm hành chính đầu não của cuộc kháng chiến. Khi bắt được cụ Nguyễn Văn Tố ở thị xã Bắc Cạn, binh lính Pháp tưởng lầm là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã vội vàng báo cáo với Bộ Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh. Cuộc tiến công của địch không cùng diễn ra một lúc, nên trừ Bắc Cạn bị bất ngờ, ở những nơi khác ta đều ít nhiều đã có đề phòng. Lực lượng địch bị rải ra trên một chiến trường quá rộng, lại là chiến trường rừng núi, tiếp tế khó khăn, các phương tiện kỹ thuật khó phát huy sức mạnh, đã bộc lộ nhiều sơ hở. Hai gọng kìm của địch quá dài khó thực hiện được việc bao vây cả một vùng căn cứ rộng lớn, và trải dài theo trục đường, trục sông rất dễ bẻ gãy. Nhưng một điều cần đề phòng là kế hoạch Cloclo, những mũi dùi lùng sục của địch trên bản đồ đều nhằm vào khu căn cứ của ta.
 

Tổng chỉ huy quyết định:
 

1.      Phân tán hai phần ba bộ đội chủ lực, đưa các đại đội về địa phương cùng với dân quân du kích phát động chiến tranh du kích rộng rãi, bao vây và tiêu hao quân địch ở những nơi chúng mới đặt chân tới.


2.      Bố trí các trung đoàn và tiểu đoàn ở những địa bàn hiểm yếu, trước hết là dọc đường số 4, dọc đường số 2, ven sông Lô và đường số 3, sẵn sàng tập kích, từng bước làm tê liệt và bẻ gãy hai gọng kìm chủ yếu của địch.


3.      Cơ quan chỉ huy chia thành hai bộ phận: bộ phận nặng ở lại khu căn cứ đi sâu vào phía núi, bộ phận nhẹ chuyển ra ngoài khu vực bị uy hiếp, vừa chỉ đạo các chiến trường toàn quốc, vừa chỉ đạo ba mặt trận ở Việt Bắc. Tổng chỉ huy phụ trách bộ phận chỉ huy nhẹ trực tiếp chỉ huy Mặt trận đường số 4. Tổng tham mưu trưởng phụ trách Mặt trận đường số 3. Các anh Trần Tử Bình, Lê Thiết Hùng đi Mặt trận sông Lô. Cục trưởng Cục Chính trị Văn Tiến Dũng phụ trách bộ phận nặng ở lại khu căn cứ.

 

Ngày 15 tháng 10, Thường vụ Trung ương ra bản chỉ thị: “Phải phá cuộc tiến công mùa Đông của giặc Pháp”. Cùng ngày, Bộ Tổng chỉ huy ra Huấn lệnh ĐB/101, nêu những nguyên tắc mới về tổ chức bộ đội và bố trí lực lượng, về nhiệm vụ của các đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung: “Cuộc tiến công Việt Bắc lần này, địch hành binh táo bạo bằng quân nhảy dù chiếm đóng ngay hậu phương ta làm tình hình chiến sự thay đổi. Về chiến lược hiện nay không có gì phân biệt tiền phương với hậu phương…Vì sự cần thiết phát động chiến tranh du kích rộng rãi nên kế hoạch bố trí và tác chiến phải thích hợp với tình thế. Thực hiện ngay việc lấy đại đội làm đơn vị bố trí trên các chiến trường địa phương…Bộ đội chủ lực thì đặt ở những nơi cơ động gần các mặt trận hoặc trên đường giao thông quan trọng và nguyên tắc là nên tập trung từng tiểu đoàn phụ trách từng khu vực một”.
 

Nhiệm vụ của đại đội độc lập là: “Quấy rối tiêu diệt từng bộ phận nhỏ của địch, đôn đốc phá hoại trong địa phương, giúp đỡ vũ trang tuyên truyền và phối hợp tác chiến với dân quân trong địa phương mình khi địch đến. Phối hợp với bộ đội lưu động đánh những trận lớn”. Nhiệm vụ của các tiểu đoàn tập trung là: “Phối hợp với các đại đội độc lập và du kích địa phương tiêu diệt địch ở những vị trí lẻ hay khi đang vận động trên đường giao thông”.
 

Ngày 16 tháng 10, Tổng chỉ huy ký mệnh lệnh gửi Khu 1: “Tất cả các trung đoàn của Khu chỉ giữ lại bộ phận chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn, các tiểu đoàn khác thì giải thể thành đại đội, đưa các đại đội về các huyện được chỉ ra trong mệnh lệnh”. Cuối lệnh ghi rõ: “Mệnh lệnh phải được thi hành xong trước ngày 16 tháng 11 năm 1947 và báo cáo kết quả về Bộ”.
 

Từ ngày 13, các đài phát thanh của địch mới bắt đầu loan tin quân đội Pháp đánh chiếm Cao Bằng, Bắc Cạn cùng với hàng loạt vị trí khác ở Việt Bắc. Cuộc tiến công đang diễn ra là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều đình với Bảo Đại. Chúng tuyên truyền rầm rĩ về thắng lợi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 

Ngày 15, hai tiểu đoàn chủ lực của Bộ có một khẩu pháo phối hợp tiến công vào 200 quân địch đóng tại Chợ Mới. Ta chỉ làm tiêu hao quân địch.
 

Ngày 17 tháng 10, Salan gửi báo cáo cho Bộ Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp: “Con đường tiếp tế chính nối liền Việt Minh với Trung Quốc qua Cao Bằng đã bị cắt đứt. Sự tan rã của căn cứ quốc gia Việt Minh bắt đầu nghiêm trọng trong khu vực đông – bắc (Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn)…Quân Pháp đang ở thế tiếp tục càn quét mạnh và làm tan rã căn cứ…Không nghi ngờ gì nữa, kết quả đòn đánh mãnh liệt và trực tiếp đã gây nên hậu quả đáng kể đối với tiềm lực và tinh thần đối phương”.
 

Hai tuần sau khi quân Pháp nhảy dù xuống Việt Bắc, những hoạt động chiến đấu của ta tăng lên đáng kể.
 

Ngày 21, trên mặt trận đường số 3, một tiểu đoàn của Trung đoàn Thủ đô tiến công một đại đội địch đóng ở Chợ Đồn. Ta liên tiếp đánh 17 trận phục kích nhỏ trên đường Phủ Thông – Bắc Cạn, Chợ Mới – Bắc Cạn, làm cho quân địch thấy bắt đầu gặp sự chống trả, không dám sục ra ngoài thị xã và những vị trí đóng quân. Máy bay phải thả dù tiếp tế xuống Bắc Cạn. Ở Tuyên Quang, một tiểu đoàn chủ lực của Trung đoàn Hà Tuyên bám sát cánh quân của Communal liên tiếp tập kích địch, khiến chúng phải tiến quân dè dặt, ngày 20 mới tới Đầm Hồng và phải dừng lại chờ có thêm lực lượng. Ngày 22, tự vệ thị xã Tuyên Quang dùng địa lôi do ta chế tạo, đánh một trận ở km7 trên đường số 2, diệt và làm thương gần một trăm quân địch. Một tiểu đoàn quân Pháp đang tiến lên Chiêm Hóa buộc phải quay trở lại.
 

Ngày 25, trên đường từ Đình Cả đi Bình Gia, bộ phận chỉ huy nhẹ của Tổng chỉ huy đang ngồi nghỉ chân ở gần Bắc Sơn thì một cán bộ tác chiến đến báo cáo:
 

- Báo cáo Tổng chỉ huy, có tin chiến thắng lớn trên mặt trận sông Lô.
 

Đồng chí cán bộ tác chiến báo cáo tiếp, trưa nay pháo binh ta đã bắn chìm hai tàu chiến địch tại Đoan Hùng và bắn trọng thương hai chiếc khác.
 

- Nhắc lại! – Tổng chỉ huy nói.
 

- 12 giờ trưa nay, một đoàn tàu địch năm chiếc từ Tuyên Quang đi xuống lọt vào trận địa phục kích của hai trung đội pháo binh ta, anh em bắn chìm tại chỗ hai chiếc, toàn bộ quân địch chết đuối, bắn hỏng nặng hai chiếc khác, chỉ có một chiếc quay đầu rất chậm trở về Tuyên Quang.
 

- Đánh bằng cách nào? Sao những lần trước bắn ít trúng mà trúng cũng không chìm?
 

- Báo cáo anh, những lần trước, anh em sợ quân địch lao lên bờ cướp pháo nên đặt pháo ở xa bắn cầu vồng, đạn chỉ rơi gần mục tiêu. Trận này anh em đặt pháo ngay sát bờ, có bộ binh bảo vệ, ngắm bắn tàu địch trực tiếp qua nòng pháo, nên bắn trúng.
 

Báo chí phương Tây gọi trận đánh này là “thảm họa Đoan Hùng”. Tuyến đường tiếp tế trên sông Lô của địch bị cắt mười ngày. Địch phải thả dù tiếp tế cho Tuyên Quang và Chiêm Hóa.
 

Tối ngày 25, sở chỉ huy nhẹ tới cơ quan tỉnh Lạng Sơn ở Bình Gia. Thực hiện Huấn lệnh 101, hai trung đoàn của Lạng Sơn, Cao Bằng đã phân tán thành những tiểu đoàn tác chiến trên từng khu vực và đưa một số đại đội về các địa phương trọng yếu để phát động chiến tranh du kích. Tổng chỉ huy chỉ thị: “Với việc đánh chiếm thị xã Cao Bằng và Bắc Cạn, đường số 4 đã trở thành con đường huyết mạch của địch. Chúng ta phải biến đường số 4 thành con đường chết với kẻ thù. Địa hình đường số 4 từ Thất Khê tới Cao Bằng hoàn toàn phù hợp với những trận phục kích tiểu đoàn. Điều quan trọng hiện nay là cần nắm vững quy luật những cuộc hành quân vận chuyển và tiến hành một số trận đánh để rút kinh nghiệm”.
 

Chiều ngày 30 tháng 10, tiểu đoàn 374 phục kích tiêu diệt một đoàn ba chục chiếc xe địch trên đèo Bông Lau, phá hủy 27 xe, diệt 104 tên địch, bắt 101 tên, thu toàn bộ vũ khí, 600 chiếc dù và nhiều quân trang quân dụng.
 

Đây là tin vui lớn thứ hai trong vòng một tuần lễ, chứng tỏ ta đã tìm ra cách đánh địch có hiệu quả, chủ trương điều chỉnh lực lượng của bộ đội ta là chính xác. Sau sông Lô đến lượt đường số 4 bị cắt đứt nhiều ngày, địch phải dùng máy bay thả dù tiếp tế cho các tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn.(2)
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Sau khi có Huấn lệnh đặc biệt 101, trong các văn bản chỉ đạo chiến tranh của ta cũng như các mệnh lệnh quân sự, hầu như không nhắc tới chiến thuật “du kích vận động chiến”. Ta không phải nhắc vì các tiểu đoàn tập trung cũng như các đại đội độc lập của ta đã thực hiện chiến thuật này với rất nhiều sáng tạo. Hai binh đoàn tập trung gồm hai vạn quân địch, hai gọng kìm của cuộc tiến công chiến lược tung hoành khắp Việt Bắc đã nhanh chóng biến thành những toán quân nhỏ mệt mỏi nằm trong những đồn bốt chơ vơ trên khắp núi rừng Việt Bắc, để bảo vệ con đường tiếp tế ngày càng kéo dài.
 

Địch chưa biết trong khi chúng tung quân ào ạt mở rộng phạm vi chiếm đóng, chúng cũng đồng thời tự làm suy yếu đoàn quân viễn chinh vốn gồm những binh đoàn hùng mạnh nay bị phân tán từ đồng bằng lên núi rừng thành những toán quân chiếm đóng không đủ sức khống chế nhân dân trong vùng và nhiều khi không đủ sức bảo vệ chính mình.
 

Chín tháng qua, quân đội ta đã phát triển thêm 42.869 người, về vũ khí trang bị chưa có sự phát triển đáng kể, nhưng với sự điều chỉnh lại, bố trí lực lượng theo Huấn lệnh đặc biệt 101, sức chiến đấu của ta lúc này đã khác hẳn. Nếu trước đây, khi còn là những trung đoàn, bộ đội ta thường tổ chức dàn lực lượng để ngăn chặn những mũi tiến công lớn của địch, thì ngày nay chúng không còn cơ may gặp những kẻ dại dột chỉ có súng trường, lựu đạn dám đương đầu với xe tăng, đại bác. Quân ta thường xuất hiện trong đêm khuya với cả những loạt đại bác, liên thanh rất trúng đích nhắm vào những nơi địch mới chiếm đóng, công sự còn sơ sài và biến đi rất nhanh khi quân địch đã kịp định thần chống cự. Nguy hiểm nhất là những đoàn xe vận tải chở đầy vũ khí, lương thực đang đổ dốc một ngọn đèo hiểm trở, đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước đó, những quả mìn bất thần nổ bắt chiếc xe đi đầu nằm lại, chiếc xe cuối cùng cũng không thể quay lui. Từ sườn núi, ven rừng, trung liên, tiểu liên, lựu đạn ào ạt như mưa, như gió, và những đoàn quân áo xanh xuất hiện rất nhanh, cả đoàn xe trăm chiếc và hàng trăm quân trong phút chốc đã trở thành tù binh, hoặc bị tiêu diệt. Những con sông Lô, sông Gâm trở thành mồ chôn các đoàn tàu qua lại. Sau hai tháng mở cuộc tiến công chiến lược vào Việt Bắc, Pháp không đạt được mục tiêu nào đề ra: bắt chính phủ Việt Minh, tiêu diệt đội quân chủ lực của Việt Minh, lại phải căng toàn bộ sức lực của đội quân viễn chinh để bảo vệ những vùng đất mới chiếm, một vài thị xã không người và hàng trăm đồn bốt lẻ loi đóng trên dọc đường. Valluy và Salan buộc phải kết thúc cuộc hành binh.
 

Chỉ cần với Huấn lệnh đặc biệt 101, ta không chỉ đánh bại cuộc tiến công chiếc lược đầu tiên, mà còn triển khai mạnh mẽ chiếc lược chiến tranh toàn dân.
 

Trên miền Bắc, với sự xuất hiện của các đại đội độc lập, toàn bộ vùng hậu địch, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ, phong trào chiến tranh nhân dân bùng phát.
 

Lúc này, các cán bộ, du kích cùng với các đơn vị vũ trang tuyên truyền đã trở về thâm nhập vùng địch hậu gây dựng cơ sở, nắm dân, sống chết cùng dân đấu tranh với kẻ địch. Có những khu tập trung dân đông, địch đóng hơn một chục vị trí, nhân dân vẫn nuôi dưỡng, che chở cán bộ, giúp bộ đội nắm tình hình địch, cất giấu thương binh. Nhân dân nhiều xã đã đào hàng trăm hầm bí mật ở trong nhà, ngoài vườn, ngay cạnh hàng rào địch để che giấu cán bộ, bộ đội.
 

Con đường 5 là con đường huyết mạch của kẻ địch nối liền căn cứ đầu não ở Hà Nội và căn cứ hậu cần chủ yếu của quân đội Pháp trên miền Bắc là cảng Hải Phòng. Những đơn vị lê dương thiện chiến và quân ngụy phải mở hàng trăm cuộc càn quét dữ dội những xã ven đường, đóng nhiều đồn bốt ở những nơi hiểm yếu và lập vành đai trắng vẫn không bảo vệ được các đoàn xe, và không ngăn được phần lớn nguồn nhân lực, vật lực của ta từ đồng bằng Bắc Bộ, một phần từ Thanh Hóa chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc và tỏa đi các nơi.
 

Tại Bình Trị Thiên, hàng chục đại đội độc lập, đội vũ trang tuyên truyền cùng hàng trăm cán bộ, đảng viên đã tiến vào sau lưng địch, khôi phục cơ sở, phát động chiến tranh du kích, đẩy mạnh kháng chiến trong những ngày “Quật khởi”. Trận đánh vận động ở Đồng Dương diệt gọn một đại đội lính Âu Phi, trận phục kích ở Hói Mít phá hủy toàn bộ một đoàn tàu địch với 80 tấn vũ khí, tiêu diệt và bắt sống một đại đội hộ tống làm cho kẻ địch kinh hoàng.
 

Trên chiến trường Khu 5 và cực Nam Trung Bộ, phương thức “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” cùng với tổ vũ trang công tác thuộc các trung đoàn 120, 80, 83, 108…đã được vận dụng có kết quả rõ rệt. Chiến tranh du kích phát triển ven các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Hòa. Ta đánh nhiều trận tập kích và phục kích trên đèo Hải Vân và dọc đường sắt Nha Trang, Phan Thiết, Quảng Nam, kết hợp địch vận, tiêu diệt và bức hàng nhiều vị trí, giải phóng hàng chục vạn dân ở Đại Lộc, Duy Xuyên.
 

Nam Bộ đã tiến hành chiến tranh du kích ngay sau khi quân Pháp mở cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mỗi liên khu có một trung đoàn chủ lực. Ở Nam Bộ, mỗi liên khu có một tiểu đoàn chủ lực. Mùa đông năm 1947, một phái đoàn Chính phủ vào thăm Nam Bộ do anh Lê Đức Thọ dẫn đầu, mang theo những tài liệu: Huấn lệnh “Triệt để áp dụng chiến thuật du kích vận động chiến” và Huấn lệnh đặc biệt 101 “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” đã góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề về tổ chức cũng như cách đánh của lực lượng vũ trang ở Nam Bộ.
 

Theo đúng quy luật của một đội quân xâm lược, sau mỗi cuộc hành binh chiếm một vùng đất mới, quân địch lại buộc phải phân tán một lực lượng cơ động thành những đội quân chiếm đóng tại những thị xã, thị trấn miền xuôi cũng như miền ngược và dọc đường giao thông. Địch bắt đầu triển khai cái chúng gọi là “chiến tranh đồn binh”. Những đồn binh này hoàn tất nhiệm vụ chiếm đóng của quân viễn chinh: khống chế dân chúng quanh vùng, bảo vệ những con đường tiếp tế trong phạm vi mình phụ trách, tiễu trừ du kích địa phương, loại trừ chiến tranh nhân dân và tự bảo vệ mình khi bị bộ đội ta tiến công.
 

Từ sau cuộc tiến công Việt Bắc, số cứ điểm nhỏ của Pháp trên miền Bắc phát triển rất nhanh. Ở Cao – Bắc – Lạng, từ đầu năm 1948 đến giữa năm, số quân chiếm đóng đã tăng từ 2.500 lên 6.900. Tại Tây Bắc và Đông Bắc, địch đóng thêm 100 cứ điểm. Số quân chiếm đóng của địch tại Liên khu 3 tăng từ 12.000 lên 25.000. Trong năm 1948, tại Nam Bộ, con số tháp canh từ 500 tăng lên 2.000. Với chiến lược chiến tranh đồn bốt, địch đang chuyển sang chiến thuật “siết chặt và vết dầu loang” nguy hiểm. Nghị quyết Hội nghị Trung ương trung tuần tháng 1 năm 1948 nêu: “Quét những đồn lẻ của giặc, bắt địch thu hẹp địa bàn chiếm đóng”.
 

Tiêu diệt đồn bốt chính là đánh thẳng vào âm mưu hoàn tất nhiệm vụ tái chiếm thuộc địa của địch, cũng là trực tiếp đánh vào âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Nó cho phép ta giành lại những vùng đất đai đã mất cùng với nhân dân, tài nguyên và cả những vị trí quan trọng về chiến lược. Đây cũng là việc ta cần làm và có thể làm để giành lại quyền chủ động trên chiến trường với kẻ địch.
 

Trong cuộc chiến đang diễn ra, nhìn chung trên chiến trường, hệ thống cứ điểm nhỏ, đặc biệt là những cứ điểm ở vùng rừng núi, chính là một khâu yếu của địch mà bộ đội ta có khả năng đột phá. Những cứ điểm nhỏ với số quân không đông, hỏa lực có hạn, đóng cố định tại một vị trí, hầu như hoàn toàn bị cô lập vào ban đêm, cho phép ta tập trung một lực lượng nhất định tiến hành những trận đánh có chuẩn bị kỹ lưỡng, tiêu diệt quân đồn trú và giải quyết vấn đề thương binh, chiến lợi phẩm trong một đêm và rút lui trước khi trời sáng, không phải đối phó với máy bay, thiết giáp và quân cơ động của địch. Mỗi cứ điểm nhỏ còn là một kho tiếp tế súng đạn, đặc biệt là đạn, rất cần cho bộ đội ta lúc này.
 

Từ cuối năm 1947, ta đã bắt đầu nghiên cứu cách đánh cứ điểm nhỏ. Một số trận đánh rút kinh nghiệm ở Yên Bình Xã (Tây Bắc) không thành công. Bộ quyết định chọn một vài tiểu đoàn đã qua rèn luyện trong chiến đấu, nghiên cứu cách tiêu diệt cứ điểm nhỏ bằng sức mạnh. Trong chiến dịch Việt Bắc, Tiểu đoàn 11 của Bộ được trao nhiệm vụ này. Tiểu đoàn trưởng Vũ Yên, sau khi đi trinh sát đồn Phủ Thông về đã quyết định dựng lại trên một trái đồi ở khu căn cứ một mô hình đồn địch giống như thực để cho bộ đội hàng ngày tới luyện tập. Tiểu đoàn được bổ sung cán bộ, quân số, tăng cường vũ khí trước khi đi vào học tập chiến thuật và kỹ thuật. Tiểu đoàn được tăng cường thêm cả pháo binh.
 

Mặc dù đã được điều thêm vũ khí, nhưng mỗi đại đội chỉ có từ hai tới ba trung liên, một nửa số chiến sĩ xung kích phải trang bị bằng mác búp đa. Ta không đủ đạn để bịt các hỏa điểm trong đồn khi bộ đội xung phong, anh em phải dùng cách bí mật bò lên gần lô cốt, ném lựu đạn vào lỗ châu mai. Sau mấy phát đạn đại bác mở đầu nhằm uy hiếp tinh thần địch, đạn súng máy, súng trường của ta bắn khá trúng lô cốt, ụ súng, bộ đội ta lập tức vắt thang tre qua hàng rào lông nhím cho các chiến sĩ cầm mác dũng cảm leo qua. Mặc dù địch chống cự quyết liệt, hai mũi xung kích của ta vẫn lọt vào đồn. Sau hai giờ kịch chiến, bộ đội ta chiếm được ba phần tư đồn và sở chỉ huy, nhưng bị chặn lại trước lô cốt cuối cùng. Đạn tiểu liên và lựu đạn mang theo đã sử dụng hết. Các chiến sĩ với cây mác búp đa trong tay không thể tiến lên trước những luồng đạn súng máy bắn chặn. Trời gần sáng, tiểu đoàn trưởng Vũ Yên phải ra lệnh cho bộ đội rút lui.
 

Yves Gras đã viết về trận đánh đồn Phủ Thông năm 1948 như sau: “Đồn Phủ Thông do đại đội 2 của trung đoàn lê dương thứ 3 bảo vệ. Quân số gồm 102 người. 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 1948, bất thần một hỏa lực mạnh trút xuống đồn. Đạn súng cối, những tràng liên thanh, pháo 75 ly bắn thẳng làm tê liệt quân phòng thủ. Hàng rào và cửa lô cốt phía tây bị phá vỡ, bố trí phòng thủ nhanh chóng bị rối loạn. Ngay giờ đầu, đại úy đồn trưởng và trung úy đồn phó đều bị tử thương. Bộ đội Việt Nam hò hét chiếm các khu 1, 2, 3; chỉ khu 4 là còn sức chống cự trong tình trạng tuyệt vọng. Đại đội đã bị loại khỏi vòng chiến đấu một nửa quân số (14 chết, 33 bị thương)”. Riêng về lực lượng tiến công của ta, tác giả viết là “gồm năm, sáu tiểu đoàn, với 3.000 người”. Trong khi đó, quân số của tiểu đoàn 11 không quá 400 người!
 

Trận đánh Phủ Thông tuy không giành chiến thắng trọn vẹn, nhưng đã chứng minh trong tình hình trang bị thiếu thốn lúc đó, nếu chuẩn bị tốt hơn, bộ đội ta vẫn có khả năng tiêu diệt đồn binh đại đội của địch.
 

Huấn lệnh “Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” trong một thời gian ngắn đã làm thay đổi bộ mặt của quân đội ta, cách đánh cũng như sức mạnh chiến đấu. Những trung đoàn bị phân tán thành tiểu đoàn trong chiến đấu không cảm thấy khó hoạt động, mà trái lại nó được tự do hơn, cơ động dễ dàng trên chiến trường, nằm ngoài tầm kiểm soát của quân địch. Và đặc biệt, các tiểu đoàn độc lập được quyền tự do lựa chọn mục tiêu, thời cơ tiêu diệt địch, sử dụng cách đánh, sáng tạo ra cách đánh trước hết nhằm bảo vệ mình, sau đó là tiêu diệt địch để tăng cường lực lượng của ta, nên thương vong ít và giành được nhiều chiến thắng.
 

Chiến thuật “Du kích vận động chiến” được đề ra từ 19 tháng 12 năm 1946 trong Chỉ thị Kháng chiến của Đảng đã trải qua nhiều tháng không được thực hiện, nhưng chỉ với bản Huấn lệnh đặc biệt 101 trong một thời gian ngắn, nó đã thấm nhuần vào máu thịt của quân đội ta. Nó không chỉ cho ta lời giải trước mắt để tồn tại trước những cuộc tiến công hủy diệt của kẻ thù, mà còn mở ra con đường chiến thắng không có cách nào đảo ngược.
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VI.              QUÂN TIÊN PHONG
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Cùng với cuộc tiến công chiến lược vào Việt Bắc, trong năm 1948, quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng trên phần lớn đất nước ta. Tại miền Nam, chúng đã làm chủ hầu hết các thành phố thị trấn. Ở miền Trung , ta chỉ còn giữ được 3 tỉnh Thanh Hóa , Nghệ An, Hà Tĩnh và 4 tỉnh tự do ở Liên khu 5: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Trên Miền Bắc địch chiếm hầu hết đồng bằng Bắc Bộ phần lớn khu Tây Bắc ra tới Lào Cai Nghĩa Lộ. Tại Việt Bắc địch chiếm thêm Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn uy hiếp khu căn cứ địa Việt Bắc của ta ở cả hai sườn. 
 

Làm thất bại cuộc tiến công chiến lược của địch vào căn cứ địa Việt Bắc, một cuộc tiến công nhằm kết thúc chiến tranh, ta đã đưa cuộc kháng chiến sang một tình hình mới.
 

Thất bại lớn nhất của địch là đã không tìm được một trận giao chiến tập trung với bộ đội chủ lực ta. Những trận đánh của ta chỉ nhằm vào những nhược điểm không thể khắc phục được của địch, đó là những chuyến xe vận chuyển trên đường đèo, dốc hiểm trở, những chiếc tàu vận chuyển trên sông hẹp ở rừng núi, những nơi địch mới đến trú quân, những toán quân địch nhỏ đi tuần tiễu. Những trận đánh diễn ra chớp nhoáng, kết thúc trước khi địch có những hành động đối phó. Tất cả những nơi địch mới chiếm đóng, hầu như bị bao vây bằng biển lửa của chiến tranh nhân dân. Đường tiếp tế trên bộ, trên sông nhiều thời gian bị cắt đứt. Nhiều thị xã, thị trấn phải tiếp tế bằng máy bay. Giai đoạn hai của cuộc hành binh tiến công chiến lược là Cloclo ở trong kế hoạch đã không diễn ra, thay vào đó là cuộc hành binh mang tên bí danh “Ceinture”. Cuộc hành binh này có nhiệm vụ giống như Cloclo trước đây, tức là tiến công vào khu căn cứ địa của ta, nhưng thực tế là đánh những đòn nghi binh nhằm trốn chạy khỏi Việt Bắc. Tuy vậy, chúng vẫn cho quân đóng lại Cao Bằng, Bắc Cạn, đóng nhiều bốt dọc đường số 4, đường số 3 để đảm bảo con đường tiếp tế cho những đồn binh bị bao vậy. 
 

Ngày 15 tháng một năm 1948 Trung ương triệu tập hội nghị mở rộng tại Việt Bắc. 
 

Tình hình quốc tế có những biến chuyển mới. Nhiều nước Tây Âu trong đó có Pháp, đã chấp thuận kế hoạch kinh tế Marshall của Mỹ. Sau khi gạt được những nghị sĩ cộng sản ra khỏi chính phủ, giới cầm quyền Pháp tiếp tục lao sâu vào con đường tiếp tục chiến tranh duy trì thuộc địa. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhiều dân tộc vẫn diễn ra sôi nổi đặc biệt ở Mađagaxca và Indonexia. Hồng quân Trung Hoa đang mở những trận phản công lớn. 
 

Với chiến thắng Việt Bắc và sự phát triển chiến tranh trên cả nước, đặc biệt là tại Nam Bộ, Thường vụ Trung ương nhận định: “ Lực lượng so sánh giữa ta và địch đã biến chuyển. Nếu ta tịch cực và mau lẹ phát triển ưu điểm, sửa chữa nhược điểm thì chiến dịch Việt Bắc sẽ là một cái đà cho phép ta nhảy sang giai đoạn hai của cuộc kháng chiến lâu dài”.
 

Bác bàn với Trung ương nhân dịp này để động viên tinh thần bộ đội, đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang, cần thành lập Bộ Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam, phong quân hàm và tặng huân chương cho những người đã lập chiến công. Ngày 20 tháng một năm 1948,  Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong quân hàm cho một số cán bộ lãnh đạo chỉ huy quân đội. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại Tướng. Việc phong quân hàm chỉ mới tiến hành cho những cán bộ chủ chốt, chưa thực hiện tới toàn quân. Ngày 28 tháng 5, lễ phong quân hàm được tổ chức tại khu căn cứ. Một hội trường mới dựng bằng nứa lá bên dòng suối lớn, cạnh sườn núi dưới tán cây rừng. Phía trong đặt bàn thờ Tổ quốc , trên treo cờ đỏ sao vàng ở bàn đặt lọ hoa cắm chùm hoa núi. 
 

Sau buổi lễ, mọi người ngồi quây quần quanh Bác, có cụ Bùi Bằng Đoàn – trưởng ban thường trực Quốc hội và các  thành viên Chính phủ. Bác nói :”Việc phong tướng cho chú Giáp và các chú hôm nay là kết quả biết bao hy sinh chiến đấu của đồng bào, đồng chí… Các thế hệ đi trước chiến đấu cho độc lập mà sự nghiệp không thành, nhắm mắt vẫn còn chưa thấy độc lập, tự do. Chúng ta ngày nay may mắn hơn, những trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Nghĩ tới hàng nghìn, hàng vạn người đã ngã xuống ngày hôm nay, chúng ta càng phải cố gắng giành cho được độc lập, tự do để thỏa mãn vong linh người đã khuất ”.
 

Trong sách Trì Cửu Chiến của Mao Trach Đông, viết cuộc trường kỳ kháng chiến của nhân dân Trung Hoa gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là gia đoạn phòng ngự, khi lực lượng ta còn yếu thì chủ yếu dùng cách đánh phòng ngự bảo tồn và xây dựng lực lượng. Giai đoạn 2, khi lực lượng ta đã phát triển gần bằng địch thì dùng cách đánh cầm cự để làm lực lượng địch suy yếu phát triển lực lượng ta. Giai đoạn 3, khi lực lượng ta đã lớn mạnh lực lượng địch suy yếu thì tiến hành tổng tiến công để tiêu diệt địch giành chiến thắng. Dự đoán này hoàn toàn chính xác vì cách mạng Trung Quốc về cơ bản là một cuộc nội chiến, Quốc dân Đảng Trung Hoa được sự hỗ trợ của Mỹ nhưng không lớn. 
 

Thời gian đầu kháng chiến ta cũng nghĩ cuộc kháng chiến của Việt Nam sẽ phát triển qua 3 gia đoạn như của Trung Hoa. Nhưng trong thực tế, tình hình cách mạng Việt Nam rất khác với cách mạng Trung Hoa. Việt Nam vốn là thuộc địa của Pháp, được Đảng cộng sản lãnh đạo tiến hành tổng khởi nghĩa giành lại chính quyền từ tay phát xít Nhật. Sau khi chủ nghĩa phát xít thua trận Pháp được các nước Đồng minh Anh, Mỹ khuyến khích trở về giành lại thuộc địa cũ đã rơi vào tay chính quyền cộng sản. Cuộc kháng chiến của ta đã trở thành một điểm nóng trong chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây với vai trò chủ đạo của Mỹ. 
 

Nước Pháp bị tàn phá trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ hai vốn không đủ sức kéo dài một cuộc chiến tranh xâm lược, nhưng được Mỹ giúp đỡ với hi vọng chiếm được một đầu cầu đe dọa nước Trung Hoa Cộng sản. 
 

Nếu cuộc chiến ở Trung Quốc diễn ra theo quy luật lực lượng cách mạng ngày càng mạnh thì giai cấp thống trị ngày càng suy yếu, thì ở Việt Nam, lực lượng kháng chiến ngày càng lớn mạnh, giành được thắng lợi ngày càng lớn, thì quân xâm lược tuy gặp khó khăn nhưng vẫn phát triển lớn mạnh hơn ta gấp nhiều lần và vẫn nuôi hi vọng giành một chiến tháng cuối cùng nếu ta mắc một sai lầm trong chỉ đạo chiến tranh. Có thể nói đặc điểm cuộc kháng chiến của ta là phải chiến đấu với một kẻ thù càng đánh càng được tăng cường sức mạnh về vũ khí trang bị cũng như quân số, lúc nào cũng nhiều lần mạnh hơn ta.
 

Cuộc kháng chiến  giải phóng Tổ quốc của ta diễn ra theo phương thức của một cuộc chiến toàn dân. Chiến sĩ của ta là những người dân giác ngộ nghĩa vụ đối với dân tộc, được Đảng tổ chức lại, cầm vũ khí chiến đấu, không  chỉ nhất nhất theo mệnh lệnh của người chỉ huy, mà chính mình còn tìm ra cách đánh địch để góp phần cùng đồng chí, đồng đội giành chiến thắng. 
 

Cuộc chiến tranh của ta không qua giai đoạn phòng ngự, thường thể hiện bằng những cuộc rút lui lớn vào nội địa để tránh những cuộc truy diệt của kẻ thù. Đặc điểm chiến tranh Việt Nam là không gian rất hẹp, khi cuộc kháng chiến bắt đầu, kẻ thù đã có mặt trên toàn bộ đất nước, ta không có những vùng đất an toàn để rút lui, mà phải khởi đầu bằng cách triển khai lực lượng tổ chức một cuộc chiến tranh toàn dân, nhằm đánh bại chiến lược đánh nhanh của kẻ thù. Đây chính là điều Đảng ta đã làm cuối năm 1948 với việc phân tán hai phần ba bộ đội thành những đại đội độc lập đưa về vùng tạm chiến, về vùng có chiến sự phát động chiến tranh nhân dân. Bộ đội chủ lực của ta không chấp nhận những trận đánh lớn đối đầu với địch, mà chia thành nhiều tiểu đoàn tiến hành vô vàn những trận đánh nhỏ với quân địch, tự trang bị vũ khí đạn dược, tự rèn luyện. Đặc điểm chiến tranh du kích của ta chính là đánh tại chỗ, cùng xoay vần với quân địch tại chỗ. Cuối năm 1947, triển khai Huấn lệnh đặc biệt 101, chính là ta bắt đầu triển khai xây dựng một mặt trận chiến tranh toàn dân theo công thức “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”.
 

Có thể nói, trong năm 1948, 1949, ta đã triển khai xong một mặt trận chiến tranh toàn dân vô cùng rộng lớn, đưa quân địch vào một cuộc chiến khác hẳn với quá khứ, đó là cuộc chiến tranh không có mặt trận nhưng mặt trận có mặt ở khắp nơi. Người chiến sĩ gần như biến mất, vì họ đã thay đổi quân phục bằng bộ quần áo tiện y của người nông dân, nói như Claodovít: họ là những đám mây bất thần tụ lại thành tiếng sét giáng xuống đầu quân địch. Tiếng sét tan, nhưng đe dọa vẫn còn, vì mặt trận vẫn tồn tại. Kẻ thù buộc phải căng mình ra khắp nơi đối phó với một cuộc chiến tranh nhỏ vô hình. Ta cuốn hút chúng vào những cuộc hành quân bình định, bảo vệ giao thông bảo vệ những đồn bốt nhỏ lẻ, đẩy chúng vào thế mất quyền chủ động trên chiến trường chính miền Bắc, không thể tiếp tục mở một cuộc tiến công chiến lược thứ hai vào căn cứ địa của kháng chiến.
 

Với việc triển khai trận địa chiến tranh toàn dân rộng khắp và vững chắc, ta tin là sẽ loại trừ vĩnh viễn cái gọi là “đánh nhanh thắng nhanh” của kẻ địch.
 

Giữa những ngày đầu năm 1948, khi kẻ thù đã chiếm một phần rộng lớn đất nước ta, kìm chặt chúng ta trong vòng vây, chính là lúc Bác đã nhìn thấy những gì hai năm trước chỉ mới là ước mơ nay đã trở thành hiện thực. Cuộc kháng chiến đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, Đảng ta đã tự mình mở ra con đường giành lại độc lập cho đất nước.
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D’Argenlieu đã ra đi sau khi mở rộng chiến tranh trên toàn bán đảo Đông Dương. Sau thất bại Việt Bắc đến lượt Valluy ra đi. Năm 1948, Pháp phải rút hai vạn quân mượn tạm của Bắc Phi cho cuộc tiến công Việt Bắc, Salan xin tăng quân không được đã phát biểu những lời khiếm nhã với Paris, bị gọi về và thay bằng tướng Bléjot.
 

Ta nhận thấy mùa khô này, địch chưa thể mở tiếp một trận tiến công lớn nên chủ trương giành quyền chủ động bằng cách mở một chiến dịch nhỏ ở vùng địch hậu mà địch vẫn cho là hậu phương an toàn. Đây cũng là cách rèn luyện bộ đội chủ lực ta. Lực lượng sử dụng là hai tiểu đoàn chủ lực của Bộ: Tiểu đoàn 29 và Tiểu đoàn 18. Hai tiểu đoàn này đã lập được chiến công trong chiến dịch Việt Bắc. 
 

Mục tiêu của chiến dịch là phân khu An Châu của địch nằm trên đường 13 thuộc Quảng Ninh.
 

Mồng 2 tháng 9 năm 1948,  tỉnh Vĩnh Yên mở một cuộc mít tinh lớn trên đồi Me thuộc huyện Lập Thạch. Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn và hai tiểu đoàn sắp đi chiến dịch mở một cuộc duyệt binh. Giữa đêm hôm đó, dưới ánh trăng trong và gió mát mùa thu, cả hai tiểu đoàn lặng lẽ rời vùng đồi cọ Lập Thạch. Trang bị của bộ đội lúc này là những bộ quần áo tiện y mỏng mạnh, những chiến sĩ xung kích phần lớn còn mang mác búp đa.
 

Phân khu An Châu gồm hai đồn: đồn thấp và đồn cao. Khu doanh trại nằm trong hàng rào lông nhím. Địch đề phòng ta tiến công bằng cách đặt những thùng dầu ở giáp hàng rào. Khi ta nổ súng cho xung kích bắc thang cầm mác vượt qua hàng rào lông nhím thì những thùng dầu bốc cháy từng chiến sĩ xung kích đang vượt rào trở thành mục tiêu cho quân địch trong đồn. Người trc ngã ng sau tiếp tục tiến lên. Nhiều người nằm lại trên hàng rào. Cuối cùng các chiến sĩ xung kích của hai đại đội Tô Văn và Bình Ca vẫn vượt qua hàng rào chiếm được con đường dẫn lên đồn cao chỉ với cây mác búp đã trong tay. Trời sang quân ta phải rút lui. Nhưng đêm đó, ta đã hạ được đồn Đồng Dương và ít ngày sau đó hạ tiếp đồn Đồng Khuy hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch. 
 

Từ khi Huấn lệnh đặc biệt 101 được triển khai, một mặt trận chiến tranh toàn dân bắt đầu xuất hiện trên cả nước, đưa cuộc kháng chiến của ta mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn, nhưng đã ở vào thế vững như bàn thạch. 
 

Năm 1948 là năm đầu tiên ta giành được quyền chủ động tại một hướng trên chiến trường Bắc Bộ.
 

Cuối năm 1948, tình hình quốc tế và Đông Dương có nhiều biến chuyển bất lợi cho Pháp. Quân Giải phóng Trung Quốc liên tiếp giành thắng lợi qua các chiến dịch Liêu Thẩm, Bình Tân, Hoài Hải, đang chuẩn bị vượt sông Dương Tử. Ở Hoa Nam, giáp biên giới nước ta, phong trào du kích nổi lên khá mạnh chuẩn bị đón quân giải phóng Nam Hạ. thực dân Pháp ở Đông Dương cũng như cầm quyền Pháp ở chính quốc rất lo lắng trước tình hình biến chuyển trên lục địa Trung Hoa. Cuộc kháng chiến đã thực sự bước sang giai đoạn mới. Tuy cuối 1948, địch đã được tăng 16 vạn quân, nhưng tỷ lệ quân Ngụy chiếm 46%, địch vẫn thiếu quân nghiêm trọng. Chiến tranh du kích phát triển rộng khắp ở vùng sau lưng địch, khiến cho quân Pháp không thể tập trung lực lượng để mở những cuộc tiến công mới. Quân Giải Phóng Trung Hoa với đà tiến như hiện nay, không bao lâu sẽ tới sát biên giới nước ta, tạo những thuận lợi mới cho cuộc kháng chiến của ta. Nếu thất bại ở lục địa Trung Hoa, chắc chắn Mỹ sẽ tăng cường giúp Pháp để giữ Đông dương gây những khó khăn rất lớn cho ta. Bác đề ra trong thường vụ : cần nêu lên chuẩn bị về mọi mặt để chuyển sang tổng phản công. Có hai ý kiến: cần đặt vấn đề hiện nay là tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công ( chưa phải là tổng phản công). Lực lượng của ta trên các chiến trường phát triển không đều, nên cần tập trung lực lượng tiến hành những trận phản công trên chiến trường Bắc Bộ, trong khi các chiến trường khác ra sức kiềm chế quân địch. Bác kết luận: ”Cần đề ra nhiệm vụ tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công để động viên sự nỗ lực vượt bậc của quân và dân cả nước sẵn sàng khai thác triệt để những thuận lợi khi thời cơ mới xuất hiện”. 
 

Đầu năm1949, Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 16 họp từ ngày 14 đến 18 tháng 1 năm1949. Tổng Bí thư Trường Chinh điểm tình hình kháng chiến năm qua và đề ra nghị quyết về nhiệm vụ quân sự năm 1949, phương châm chiến lược và những công tác quân sự cần kíp tích cực chuẩn bị tổng phản công.
 

Bí thư Tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp đọc một bản báo cáo về quân sự, khẳng định sau chiến dịch Việt Bắc, cuộc kháng chiến đã bước sang một giai đoạn mới: “Đặc điểm chiến trường một năm qua cho thấy một hiện tượng nổi bật. Đó là phần lớn các cuộc hành binh của địch chỉ diễn ra trong vùng chúng kiểm soát, địch không mở một cuộc tiến công nào có ý nghĩa chiến lược quan trọng vào vùng tự do của ta, trong khi đó thì chúng ta đã đẩy chiến tranh du kích phát triển trong vùng sâu do địch kiểm soát, biến tiền phương của địch thành vùng tiền phương của ta. Đó là thành công lớn nhất của ta trong năm 1948. Do thắng lợi của ta trong năm 1948, do tình hình quốc tế thay đổi, (khó khăn nhiều mặt của Pháp, thắng lợi của cách mạng Trung Hoa…) giai đoạn mới của cuộc kháng chiến còn gay go nhưng rất có thể rút ngắn lại. Và ngay bây giờ, trong chiến lược “cầm cự”, nhiệm vụ chuẩn bị tổng phản công cần sớm đề ra…”
 

Hội nghị ra nghị quyết: Phương châm chiến lược trong giai đoạn mới lấy du kích chiến là căn bản, vận động chiến là phù trợ nhưng cần mạnh bạo đẩy mạnh vận động chiến tiến tới và khi có điều kiện thì kịp thời nâng vận động chiến lên vị trí quan trọng để tiến sang giai đoạn phản công. Nỗ lực thực hiện phương châm của giai đoạn mới là: Đánh mạnh hơn nữa vào hậu phương địch, đánh vào các vị trí chiến lược, cắt các đường giao thông quan trọng. Hướng hoạt động chính là những vùng chiến lược và kinh tế quan trọng mà địch đang ra sức củng cố. Vận động và đánh tan khối ngụy quân, gây cơ sở ở những vùng Pháp đang vơ vét nhân lực để phát triển khối ngụy quân.
 

            Để thực hiện nhiệm vụ, vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết hết sức khẩn trương là xây dựng lực lượng. Ta phải nhanh chóng xây dựng một số đại đoàn chủ lực của Bộ, đưa những tiểu đoàn tập trung ở rải rác các nơi trở về đội hình các trung đoàn, và có kế hoạch rút dần những đại đội đã đưa về các địa phương để phát động du kích chiến tranh. Đề nghị với Ban Thường vụ Trung ương ra chỉ thị xây dựng bộ đội địa phương và dân quân du kích để duy trì và đẩy mạnh phong trào chiến tranh nhân dân địa phương.
 

Tại miền Bắc, trong 1949, ta chủ trương mở một số chiến dịch với quy mô lớn hơn năm trước với hai hướng chính là Cao-Bắc-Lạng và Đông Bắc. Chiến dịch Cao-Bắc-Lạng có nhiệm vụ làm tê liệt đường số 4, buộc địch phải rút khỏi Bắc Cạn. Chiến dịch Đông Bắc mang tính phối hợp có nhiệm vụ kiềm chế và đánh quân tiếp viện, nghi binh đánh lạc hướng phán đoán của địch.
 

Ở hướng chính Cao-Bắc-Lạng, đêm 15 tháng 3, ta tiến công tiêu diệt Bản Trại, một vị trí kiên cố do một đại đội Âu Phi chiếm đóng. Trong trận Bản Trại, rút kinh nghiệm các trận Phủ Thông, An Châu lần này chính ta chủ động dùng khăn tẩm dầu dắt vào hàng rào, đốt sáng soi rõ cho pháo và các loại súng của ta bắn vào mục tiêu. Pháo thủ của ta bắn trúng từng lỗ châu mai khiến quân địch không thể ngóc đầu lên trong khi xung kích xông lên vượt qua cửa mở. Trận đánh chỉ diễn ra trong 37 phút. Toàn bộ quân địch bị tiêu diệt. Bộ đội ta đã tiến bộ vượt bậc trong chiến đấu công kiên.
 

Cuối tháng 4, bộ đội ta đánh trận Bông Lau – Lũng Phầy tiêu diệt một đoàn xe trên một trăm chiếc, hơn 500 quân địch phần lớn là Âu Phi bị chết hoặc bị bắt. Ta thu 500 thùng xăng và hàng trăm súng các loại.
 

Đầu tháng 4, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh mở chiến dịch Sông Thao. Những đơn vị tham chiến hành quân tới Yên Bái thì có tin bộ chỉ huy Pháp vừa mở cuộc hành binh lên Phú Thọ rồi Tuyên Quang. Rõ ràng địch muốn phá vỡ kế hoạch của ta để cứu nguy cho Tây Bắc. Có hai ý kiến: Một là, cứ tiếp tục chiến dịch Sông Thao. Hai là, cho quân quay về tiêu diệt quân địch vừa tiến lên Tuyên Quang. Tổng chỉ huy ra lệnh cho bộ đội tăng tốc độ hành quân lên Tây Bắc, nhanh chóng mở chiến dịch theo kế hoạch đã định, một mặt điều lực lượng hình thành một mặt trận trên Sông Lô, đánh vào đường tiếp tế trên bộ, trên sông của địch, và đánh địch ngoài công sự khi chúng từ Tuyên Quang rút lui. Lần đầu tiên ta huy động một lực lượng đông tới 6 tiểu đoàn. 
 

Chiến dịch Sông Thao kết thúc thắng lợi ta tiêu diệt và bức rút 30 vị trí dọc phòng tuyến. Tiếng súng nổ trên phòng tuyến Sông Thao buộc địch ở Tuyên Quang phải vội vã rút lui. Chủ yếu vì ta thiếu phương tiện thông tin vô tuyến nên trận đánh quyết định dọc sông Lô đã không kịp diễn ra khi địch rút lui.
 

Ngày 9 tháng 8, địch rút quân khỏi thị xã Bắc Cạn, sau đó tiếp tục rút một số vị trí khác ở Cao bằng.
 

Cả mùa khô năm 1949, chỉ với những chiến dịch vận động đánh nhỏ trên phòng tuyến sông Thao của địch ở Tây Bắc và đường số 4 ở Đông Bắc, ta đã khiến địch không chủ động mở được chiến dịch nào, mà chỉ điều động quân đối phó bị động với những cuộc tiến công của ta. Những trận tiêu diệt đồn địch một đại đội đã trở thành phổ biến với các tiểu đoàn chủ lực của Bộ và một số liên khu.
 

Nhiều nơi ở địch hậu, nhân dân đã lập làng kháng, hiên ngang đương đầu thắng lợi với nhiều cuộc tiến công càn quét của địch.
 

Từ đầu kháng chiến toàn quốc, chúng ta đã có quan hệ mật thiết với Nam lộ của Bát lộ quân Trung Quốc và Bộ tư lệnh Biên khu Điền Quế ở Hoa Nam.
 

Đầu năm 1948, đồng chí Trang Điền được chỉ thị của đồng chí Chu Ân Lai sang Việt Bắc gặp các đồng chí lãnh đạo của ta. Bạn thông báo với Bác và Thường vụ: quân Tưởng tăng cường càn quét những lực lượng vũ trang cách mạng ở Hoa Nam để củng cố hậu phương. Những đơn vị du kích của bạn ở vùng biên giới đang gặp khó khăn và thiếu lương thực. Bác và thường vụ bàn với phái viên của bạn về sự phối hợp chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quân đội cách mạng. Tháng 4 năm 1949, lãnh đạo phong trào du kích ở Quảng Tây giáp biên giới Đông Bắc nước ta, đề nghị quân đội Việt Nam phối hợp chiến đấu đánh quân Tưởng để giải phóng khu Ung-Long-Khâm liền với biên giới Đông Bắc của ta, và khu Việt-Quế của bạn. Bộ chỉ huy chiến dịch lấy danh hiệu là: Bộ tư lệnh khu Thập Vạn Đại Sơn do đồng chí Lê Quảng Ba, phó tư lệnh Liên khu một là Tư lệnh chiến dịch; đồng chí Trần Minh Giang cán bộ của bạn là Chính trị ủy viên. Chiến dịch chia làm hai mặt trận: Mặt trận Điền Quế do đồng chí Nam Long làm Chỉ huy trưởng; đồng chí Hoàng Bình, cán bộ của bạn, làm chỉ huy phó. Mặt trận Long Châu do đồng chí Thanh Phong làm Chỉ huy trưởng và đồng chí Long Xuyên của bạn làm chỉ huy phó.
 

Ngày 12 tháng 6, mặt trận Long Châu nổ súng diệt vị trí Thủy Khẩu và Hạ Đống, trong khi hướng phối hợp tiến công từ Bằng Tường đánh xuống Nam Quan. Quân Tưởng co lại biến Long Châu thành một cụm cứ điểm mạnh. Bộ chỉ huy cho bộ đội chuyển sang vây hãm Long Châu, đánh viện, chặn đường tiếp tế, tiến công Ninh Minh, Thượng Kim, giúp bạn mở rộng và củng cố vùng mới giải phóng quanh Long Châu.
 

Hướng Điền Quế và Thập Vạn Đại Sơn quân Tưởng phát hiện bộ đội ta tiến quân, rút bỏ nhiều vị trí, co về các thị trấn lớn như Nà Lường, Phòng Thành, Đông Hưng. Bộ đội ta phối hợp với bạn chiến đấu tiêu diệt hơn một trung đoàn địch, bức địch rút 10 trên 12 vị trí ở huyện Phòng Thành làm cho các khu căn cứ nối liền một dải, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của quân địch ở Khâm Châu.
 

Tháng 10 năm 1949, khi lực lượng vũ trang của bạn ở hai Biên khu Điền Quế và Việt Quế đã liên lạc được với Quân Giải phóng Nam Hạ, bộ đội ta được lệnh rút về nước và trao lại cho bạn những vũ khí ta thu được của quân Tưởng.
 

 
 

3
 

Cuộc chiến tranh với chiến lược “ đánh nhanh , thắng nhanh” đã kéo dài bốn năm vượt ra khỏi ý muốn của Pháp.
 

Những người cầm đầu đội quân viễn chinh ở Đông Dương bắt đầu có những ý kiến trái ngược nhau về cách điều hành chiến tranh. Tổng chỉ huy Blézot, chủ trương chiếm đóng và giữ Bắc Bộ bằng bất cứ giá nào. Cao ủy Pignon lai muốn dồn nỗ lực quân sự cao nhất vào Nam Bộ, tập trung lực lượng để giữ và làm chủ Nam Bộ.
 

Tháng 3 năm 1949, tổng thống Pháp Vincent Auriol ký với Bảo Đại hiệp ước  Élysée, công nhận Việt Nam “ độc lập”, nhưng quyền chỉ huy quân sự, điều hành ngoại gia, kinh tế, tài chính vẫn nằm trong tay Pháp. Với hiệp ước này, Pháp tiến thêm một bước trong âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”.
 

Tháng 5 năm 1949, trong tình thế bị động, chính phủ Pháp cử đại tướng Revers, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, cầm đầu một phái đoàn sang  Đông Dương để nghiên cứu tình hình và vạch ra kế hoạch đối phó. Trong phái đoàn còn có cả Valluy, người đã mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương, lúc này đã lên cấp đại tướng.
 

Revers ở Việt Nam hơn một tháng , đi tới một nhận định tổng quát chiến thắng của Quân Giải phóng Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân lực lượng ở Viễn Đông , tạo ra một tình hình nghiêm trọng cho quân đội Pháp. Hiện nay không thể có một giải pháp quân sự và cũng không còn hi vọng lật lại tình thế để đặt những điều kiện có lợi trong một cuộc triều đình. Revers thấy cần xác định cụ thể đường lối chính trị và chiến lược quân sự của Pháp ở Đông Dương. Revers coi Bắc Bộ là chiến trường chính, chủ trương tăng quân cho Bắc Bộ, mở rộng phạm vi chiếm đóng ở trung du và đồng Bắc Bộ, tăng cường phòng thủ khu tứ giác Lạng Sơn – Tiên Yên – Hải Phòng – Hà Nội; gấp rút củng cố tuyến biên giới, nhưng do lực lượng bạn có hạn nên chủ trương phòng thủ có trọng điểm, cụ thể là tập trung sức để giữ đoạn từ Lạng Sơn đến Móng Cái, còn đoạn từ Na Sầm trở lên thì có thể bỏ. Revers đặt trọng tâm vào việc phát triển quân ngụy, dùng quân ngụy làm nhiệm vụ bình tĩnh tập trung quân Âu Phi để tổ chức lực lượng cơ động .
 

Revers cho rằng kế hoạch phòng thủ Đông Dương của Pháp nhằm ngăn cản “làn song đỏ” từ lục địa Trung Hoa tràn xuống Đông Nam Á. Kế hoạch này nằm trong kế hoạch chống Cộng chung của phe dân chủ , vì vậy cần tích cực tranh thủ viện trợ của Mỹ.
 

Giới cầm quyền ở Đông Dương phần lớn thống nhất với những đề xuất của Revers , chỉ có ý kiến khác người về giải pháp cụ thể. Tướng Alessandry đặc biệt phản đối việc rút quân khỏi Cao Bằng. Tướng Blézot thấy quân Trung Quốc ít có khả năng sớm can thiệp vào Đông Dương , nhưng đồng tình về cơ bản với nhận định của Revers và cho rằng cần rút ngay khỏi Cao Bằng. Cao ủy Pignon không coi nhẹ đồng bằng Bắc Bộ , nhưng lại thấy Nam Bộ rất quan trọng cần được ưu tiên.
 

Trở về nước , Revers nhanh chóng đệ trình với chính phủ Pháp một kế hoạch. Tháng 7, chính phủ và hội đồng quốc phòng Pháp họp thông qua chủ trương của Revers về phòng thủ có trọng điểm ở tuyến biên giới Việt – Trung , cụ thể là tập trung sức để giữ đoạn từ Lạng Sơn trở xuống, còn đoạn từ Na Sầm trở lên thì có thể rút bỏ.
 

Kế hoạch Revers đánh dấu một bước ngoặt trong chiến tranh Đông Dương. Lần đầu, Pháp nhận thấy không còn khả năng giành thắng lợi trong chiến tranh. Revers là người đầu tiên nhận ra lối thoát trong tình hình hiện nay là “đưa chiến tranh ở Đông Dương vào kế hoạch chiến lược của Mỹ”. Song ở Đông Dương, cao ủy Pignon, Tổng chỉ huy Carpentier ( sang thay Blézot từ tháng 9 năm 1949 ) và tư lệnh Bắc Bộ Alessandry trì hoãn không thi hành. Tuy nhiên, trước tình hình biên giới ngày càng xấu đi, tháng 8, Bộ chỉ huy Pháp buộc phải cho quân rút khỏi Bắc Cạn và một số vị trí khác, vẫn giữ lại Cao Bằng, Đồng Khê, Thất Khê và tăng cường phòng thủ tại vị trí này.
 

Vào đầu mùa thu chúng ta có trong tay bản kế hoạch Revers. Ta quyết định công bố nội dung kế hoạch trên đài Tiếng nói Việt Nam. Kế hoạch Revers sau đó trở thành nổi tiếng vì nó dẫn tới một vụ án trong đó Revers sau đó trở thành nổi tiếng vì nó dẫn tới một vụ án trong đó Revers bị tố cáo là làm lộ bí mật quân sự và bị cách chức.
 

Quân đội ta đã trải qua hai năm thực hiện phương châm “đại độc lập, tiểu đoàn tập trung”. Các lực lượng vũ trang đều có tiến bộ. Dân quân du kích nhiều xã được rèn luyện trong tác chiến. Bộ đội địa phương huyện ở nhiều nơi đã có thể thay thế đại đội độc lập. Các tiểu đoàn địa phương đã trưởng thành qua nhiều trận đánh và những chiến dịch. Bộ đội qua phong trào luyện quân năm 1948, năm 1949 và nhất là qua thử lửa chiến trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
 

Sau khi có chủ trương rút dần các đại đội độc lập , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương ở tỉnh và huyện. Có những nơi bộ đội địa phương huyện đã đủ sức thay thế cho địa đội đọc lập được rút đi.
 

Ngày 18 tháng 8, Thường vụ Trung ương ra chỉ thị : “ Ta phải có bộ đội chủ lực mạnh và bộ đội địa phương mạnh, hai lực lượng này có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ cho nhau trưởng thành. Vì vậy, muốn xây dựng một đội quân chủ lực mạnh , cần phải có sự phát triển rộng rãi của phong trào dân quân và những bộ đội địa phương đã trưởng thành”.
 

Sau Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ sáu, Đảng ta chủ trương tổ chức sớm một số đại đoàn chủ lực, trước mắt thành lập ngay đại đoàn chủ lực đầu tiên của Bộ. Bộ khung cán bộ được chỉ định. Những tiểu đoàn của bộ được dồn lại thành hai trung đoàn: 88 và 102. Trung đoàn thứ ba sẽ là trung đoàn 36 của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Tư lệnh kiêm chính ủy đại đoàn là Vương Thừa Vũ. Đại đoàn phó Cao Văn Khánh, vốn là Khu trưởng Chiến khu 5 mới được điều ra Bắc từ hồi đầu mùa hè. Đại đoàn mang số hiệu 308.
 

Ngày 25 tháng 8, Đại đoàn 308 tổ chức lễ thành lập tại Đồn Đu, Thái Nguyên. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh ,trao nhiệm vụ cho Đại đoàn:
 

“…Đại đoàn có nhiệm vụ cùng các binh đoàn chủ lực khác , đi tiên phong trên con đường tiêu dịch sinh lực địch, trên con đường chính quy hóa…
 

Đại đoàn phải: Hễ đánh là thắng
 

Đã đánh là tiêu diệt địch 
 

Ngày càng lớn mạnh 
 

Quyết định chiến trường…”.
 

Đại tướng trao cho Đại đoàn lá cờ “Chiến thắng” của Tổng chỉ huy, và gắn huân chương cho một số cán bộ, chiến sĩ vừa lập công xuất sắc trong thời gian qua .
 

Đầu năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô rồi toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu công nhận nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và đặt quan hệ ngoại giao với ta.
 

Giải phóng quân Trung Quốc đã tiến xuống Hoa Nam. Bên kia biên giới, phe xã hội chủ nghĩa mênh mông nối liền một dải. Thực ra thì từ trước tới nay ,các đồn binh của Pháp chỉ ngăn được những đường giao thông lớn giữa ta với Trung Quốc nhưng chưa bao giờ bịt kín được biên giới phía bắc nước ta.
 

Ban Thường vụ Trung ương triệu tập Hội nghị toàn quốc lần thứ ba. Hội nghị nhận định thế của ta hiện mạnh hơn địch, lực của ta còn kém địch về vật chất, nhưng hơn về tinh thần. Thế mạnh có thể chuyển thành lực mạnh. Ta phải tích cực phát huy khả năng, triệt để lợi dụng nhược điểm của địch, làm cho thế và lực của ta lớn mạnh hơn, để trong năm 1950 có thể chuyển sang tổng phản công. Hội nghị phân tích tổng phản công là cả một giai đoạn chiến lược theo một kế hoạch chung cho chiến trường Đông Dương, là phản công từng đợt cho đến khi địch hoàn toàn thất bại, ta hoàn toàn thắng lợi. Muốn chuyển sang tổng phản công ta cần chiếm ưu thế quân sự chiến trường chính, trong khi ở các chiến trường khác, ta đủ sức kiềm chế địch. Ưu thế quân sự đó phải được giữ vững và phát triển đẻ tiếp tục phản công cho đến ngày toàn thắng.
 

    Năm 1950, ta cần gấp rút hoàn thành việc chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Ngày 12 tháng 2 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quyết định tổng động viên. Khẩu hiệu : “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.
 

   Một nhiệm vụ quan trọng của ta là phải phá vỡ thế bao vây của quân Pháp ở biên giới phía bắc, giải tỏa thế uy hiếp ở hai sườn căn cứ địa Việt Bắc. Trước hết phải khai thông ngay những con đường chính nói Việt Nam với Trung Quốc, Liên Xô.
 

   Đầu tháng 1,Ban Thường vụ Trung ương ra chỉ thị mở chiến dịch Tây Bắc và chuẩn bị chiến trường Đông Bắc. Lúc này, Tây Bắc là nơi yếu nhất và sơ hở nhất của địch. Ở đây có con đường sất nối liền tỉnh Lào Cai của ta với Vân Nam - Trung Quốc. Đông Bắc là nơi địch có những phòng tuyến rắn chắc nhất, khống chế những con đường sắt, đường bộ nối liền Hà Nội với Bắc Kinh. Chúng ta cần phá vỡ phòng tuyến này mới giải quyết được về cơ bản sự giao lưu quốc tế.
 

   Bộ tổng tư lệnh quyết định mở một chiến dịch tiến công ở Tây Bắc, đồng thời đẩy mạnh những trận vận động phúc kích trên đường số 4 tại Đông Bắc. Trong Xuân Hè này, ta tích cực chuẩn bị chiến trường ở Đông Bắc, nhưng tạm thời chưa đụng đế hệ thống đồn bốt của địch .
 

   Tháng 3 năm 1950, Bộ Tổng tư lệnh mở chiến dịch Tây Bắc mang bí danh Lê Hông Phong
1. Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, tiêu diệt một số vị trí, tối đa là giải phóng tỉnh lào Cai mở con đường thông với quốc tế ở hướng này. Trong khi ta mở chiến dịch , bên kia biên giới, Quân giải phóng Trung Quốc đã chiếm Mông Tự, Hồ Kiều và đang kiểm soát vùng đất đối diện với Phong Thổ ,Lai Châu.
 

Đợt đầu chiến dịch, ở hướng chính, bộ đội ta tiến công phân khu Phố Lu. Phố Lu là một thị trấn còn lại trên phòng tuyến Sông Thao từ cuộc tiến công năm trước, án ngữ con đường tiến lên Lào Cai. Quân Pháp đã đuổi cư dân ở thị trấn này ra ngoài, xây dựng một đồn binh kiên cố với những dãy nhà gạch còn nguyên vẹn và tường thành bao quanh, dày từ một đến hai mét. Bốn góc có lô cốt vững chãi. Bao quanh là hàng rào dây thép gai và bãi mìn. Gần căn cứ có một sân bay dã chiến. Tại Phố Lu, có một đại đội lính Pháp, một đại đội khố đỏ và 80 lính ngụy địa phương đóng giữ.
 

Trận đánh phân khu Phố Lu kéo dài bốn ngày đêm với ba đợt tiến công. Địch có công sự vững chãi và chiến đấu ngăn chặn quyết liệt, hai  đợt tiến công đầu tiên, do pháo ta đặt phân tán ,nên bộ đội ta không mở  được cửa đột phá. Tới đợt thứ ba, ta dồn pháo cả về một hướng, bắn vỡ một góc tường, mở được cửa đột phá cho bộ đội xung phong. Những chiến sĩ mang súng bazooka đi kèm với xung kích tiến vào tiêu diệt tất cả những  hỏa điểm còn chống cự trong đồn địch.
 

 Ở hướng thứ yếu , trận đánh Nghĩa Đô không thành công. Bộ đội ta chuyển sang tiêu diệt vị trí Bản Lầu.
 

Địch cho quân nhảy dù tăng cường cho Lào Cai, chiếm lại Phố Lu và Nghĩa Đô. Bộ Tổng tư lệnh quyết định tạm ngừng chiến dịch.
 

Trong tháng 4 năm 1950, Bác lên đường ra nước ngoài. Trừ khi về nước năm 1940, Bác hầu như mất quan hệ với phong trào Cộng Sản Quốc tế. Năm 1942, Bác ra nước ngoài định tìm gặp Đảng cộng sản Trung Quốc để thông báo tình hình, không may bị chính quyền Quốc dân đảng Trung Hoa vu cho là Hán gian, bắt giữ. Bác đã tìm cách thoát hiểm trở về. Trong cách mạng tháng Tám cũng như những năm đầu chống Pháp, ta hầu như không có quan hệ với Quốc tế Cộng Sản. Nhân dịp biên giới tạm khai thông, Bác thấy đây là dịp tốt để thông báo với Cộng sản quốc tế về tình hình cách mạng Việt Nam, những chiến lược và sách lược mà ta đã vận dụng để giành được những thắng lợi trong mấy năm qua, tình hình mới của cuộc kháng chiến, tranh thủ sự đồng tình và sự giúp đỡ, phối hợp của phong trào cộng sản quốc tế. Bác qua Trung Quốc , sang Liên Xô gặp Mao Trạch Đông và Staline. Thời gian này Mao Trạch Đông đang có mặt tại Matxcơva. Staline và Mao Trạch Đông nhận xét Cách mạng Việt Nam  đã chậm làm cách mạng thổ địa, có những sách lược mạo hiểm và cần sớm làm cách mạng thổ địa. Về sự chi viện của bạn, Bác cho biết trước mắt Liên Xô cho ta một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly, một số xe vận tải Molotova và thuốc quân y, Trung Quốc sẽ trang bị vũ khí cho một số đại đoàn bộ binh và pháo binh, và sẽ vận chuyển hàng viện trợ của Liên Xô cho ta. Theo đề nghị của Bác, Chủ tịch Mao Trạch Đông hứa sẽ cử một đoàn cố vấn sang giúp ta về mặt quân sự.
 

Thường vụ báo cáo với Bác, việc phổ biến nghị quyết tích cực chuẩn bị mạnh sang tổng phản công đã được tiến hành sâu rộng. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ và nhân dân rất phấn khởi, nhưng còn một số biểu hiện nhận thức, tư tưởng chưa đúng, cần được uốn nắn.
 

Từ khi ở nước ngoài trở về, trong những cuộc trao đổi với Thường vụ, Bác nhiều lần nhắc cần có chỉ thị giải thích rõ hơn vấn đề chuẩn bị tổng phản công, uốn nắn những thiếu sót trong công tác tổng động viên. Bác khẳng định: “Tổng phản công của ta sẽ là một giai đoạn lâu dài. Rồi đây, có sự viện trợ của Liên xô và Trung Quốc về vật chất vũ khí, trang bị, ta sẽ đỡ khó khăn hơn, nhưng giành được thắng lợi là phải do sự nỗ lực của bản thân ta quyết định”.
 

Sau những cuộc họp tháng 4 năm 1950, Ban Thường vụ trung ương ra văn bản nhắc các địa phương và các cơ quan tuyên truyền cần phải tiếp tục giải thích thêm về vấn đề chuyển sang tổng phản công, để tránh mọi sự hiểu lầm trong nhân dân. Muốn chuyển sang tổng phản công phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, chuẩn bị đầy đủ chừng nào, thắng lợi của ta càng chắc chắn chừng nấy. Trái lại, chuẩn bị không tích cực thì sẽ chậm chuyển sang tổng phản công; chuẩn bị không chu đáo, tổng phản công sẽ khó khăn.
 

Tổng bí thư Trường Chinh viết bài trên Tạp chí Cộng sản: “Ta có các nước bạn ủng hộ, giúp đỡ. Nhưng muốn thắng lợi , trước hết tự ta phải cố gắng. Cố gắng của ta là chính, sự giúp đỡ của bên ngoài rất quan trọng ,nhưng chỉ là thêm vào mà thôi. Cho nên ta không thể ỷ lại vào sự giúp đỡ bên ngoài. Nhớ rằng các nước bạn không đem quân tới đánh thay cho ta đâu!”
 

Ngay sau khi Bác về , Trung Quốc báo tin cho ta có thể đưa một số trung đoàn qua biên giới nhận vũ khí mới 
 

 
 





VII.           BƯỚC NGOẶT


1
 

Trong mùa hè năm 1950, Pháp đã vơ vét được từ chính quốc thêm 13 tiểu đoàn để tăng cường sang Đông Dương và bắt lính ở vùng tạm chiếm, đưa quân số lên 180.000 người. Đội quân viễn chinh gồm hải, lục, không quân với hỏa lực mạnh và phương tiện cơ động nhanh vẫn hoàn toàn làm chủ vùng trời, vùng biển, không chế chiến trường ban ngày, và có thể mở cuộc hành binh bất cứ lúc nào vào vùng tự do của ta. Tuy nhiên, vì chiến tranh nhân dân triển khai rộng khắp các vùng bị tạm chiếm, quân địch phải lo bảo đảm an toàn hậu phương, nên chúng chỉ có 12 tiểu đoàn cơ động chiến lược trong tổng số 124 tiểu đoàn. Ba phần tư lực lượng cơ động chiến lược được tổ chức thành 3 binh đoàn (Binh đoàn dù, Binh đoàn cơ động Bắc Phi, Binh đoàn Marốc) bố trí trên chiến trường Bắc Bộ.
 

Về số quân, nhìn chung quân số địch vẫn hơn ta (180.000/166.000), nhưng lần đầu ta có lực lượng chủ lực cơ động đông hơn địch. Tuy nhiên, quân đội ta vẫn đơn thuần là bộ binh, trang bị còn rất yếu kém, nhiều chiến sĩ vẫn phải mang mác búp đa, phương tiễn di chuyển vẫn là đôi chân, mọi thứ vũ khí, kể cả sơn pháo, đều nằm trên vai chiến sĩ.
 

Sau khi đi Trung Quốc và Liên Xô về, Bác trao đổi ý kiến với Thường vụ nên chuyển hướng từ giải phóng Lào Cai sang giải phóng Cao Bằng.
 

Cao Bằng nằm trong khu Biên thùy Đông Bắc, là nơi có tỷ lệ quân Âu Phi cao và thuộc loại tinh nhuệ nhất Đông Dương. Binh lực gồm 11 tiểu đoàn và 9 đại đội bộ binh, 17 khẩu pháo các loại, 8 máy bay, 4 đại đội cơ giới và 4 đại đội công binh. Công trình phòng ngự ở đây rất vững chắc. So với hướng Tây Bắc thì địch ở Đông Bắc mạnh hơn rất nhiều. 
 

Đầu tháng 7 năm 1950, Thường vụ quyết định chuyển hướng tiến công từ Tây bắc sang Đông Bắc, tập trung vào khu vực Cao Bằng - Lạng Sơn. Bộ Tổng tư lệnh(1)  trao cho Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Cung cấp triển khai công tác chuẩn bị cho tới đầu tháng 9 năm 1950. Có nhiều ý kiến nên đánh thị xã Cao Bằng để mở đầu chiến dịch khi lực lượng ta còn nguyên vẹn sung sức. 
 

Ngày 25 tháng 7 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận Biên giới và Bộ chỉ huy chiến dịch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bí thư Đảnh ủy chiến dịch và Chỉ huy trưởng kiêm Chính ủy Mặt trận. Đảng ủy viên gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thái, Bùi Quang Tạo, Lê Liêm, Hoàng Văn Thái là Tham mưu trưởng, Lê Liêm là Chủ nhiệm Chính trị, Trần Đăng Ninh là Chủ nhiệm Cung cấp của Mặt trận. Quyết định thành lập Bộ chỉ huy chiến dịch đã xua tan không khí căng thẳng một thời gian dài chờ đợi từ khi có lệnh chuẩn bị tổng phản công.
 

Ngay sau khi Bác từ nước ngoài trở về, các bạn Trung Quốc đã sớm thực hiện những cam kết. tháng 4 năm 1950, 2 trung đoàn của Đại đoàn 308 đi theo đường Hà Giang qua Mông Tự (Vân Nam) Trung Quốc nhận vũ khí. Tiếp đó, một trung đoàn của đại đoàn 312 đâng thành lập, đi theo đường Cao Bằng qua Hoa Đồng (Quảng Tây), bạn cũng chở gấp vũ khí sang Cao Bằng để trang bị tiếp cho 2 trung đoàn của ta phải ở lại chiến trường đối phó với quân địch.
 

Những đơn vị của ta sang Trung Quốc còn được bạn huấn luyện thêm về chiến thuật công kiên, đặc biệt là kỹ thuật đánh bộc phá, trước đây vì không có thuốc nổ ta chưa hề sử dụng chiến thuật này. Qua ba tháng luyện tập, được bắn đạn thật, bộ đội ta tiến bộ khá nhanh. Lần đầu, cây mác búp đa được đưa ra khỏi đội hình chiến đấu.
 

Từ sau chiến dịch Việt Bắc, bộ đội của Bộ đã liên tiếp mở những chiến dịch nhỏ, Tổng chỉ huy đã mấy lần xin đi chiến dịch nhưng Bác đều bảo chưa nên đi. Mặc dù, đã tổ chức dự liên lạc khá chặt chẽ giữa Bộ Tổng chỉ huy với những chỉ huy chiến dịch ở tiền phương, nhưng anh luôn luôn băn khoăn vì không nắm chắc tình hình diễn biến tại mặt trận, và thấy công tác chỉ huy từ phái sau rất hạn chế. Và những lúc như vậy, anh cảm thấy bứt rứt như mình bị tách khỏi bộ đội, tách khỏi trận đánh. Nhiều người chưa hiểu từ lâu chiến trường đối với anh đã trở trành trường học, và thiếu nó anh thấy rất khó làm việc.
 

Từ khi biết lần này được đi chiến dịch, Tổng tư lệnh vui vẻ hẳn. Anh sốt sắng bàn giao các công việc ở nhà cho Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Chí Thanh, rồi sang Tân Trào chào Bác trước khi lên đường. Đây là chiến dịch lớn đầu tiên của quân đội ta. Bác đã bàn trong Thường vụ sẽ trực tiếp đi chiến dịch. Theo thỏa thuận với bạn, một đoàn cố vấn Trung Quốc, Bác mời thêm Đại tướng Trần Canh, một đồng chí trước đây đã có thời gian công tác với Bác tại trường Hoàng Phố, cùng tham dự chiến dịch. 
 

Bác đặc biệt chú ý đến chiến dịch này vì nó mở đầu cho một giai đoạn mới, giai đoạn của những chiến dịch tiến công lớn của bộ đội ta. Người biết sự khác nhau giữa vận động đánh nhỏ và vận động đánh lớn. Từ vận động đánh nhỏ sang vận động đánh lớn phải có một sự chuyển biến vượt bậc. Nhưng còn một điều khác thu hút sự quan tâm của Người không kém. Đây là lần đầu tiên, có dự tham gia của các cố vấn Trung Quốc trong một trận đánh. Bạn sang giúp ta theo yêu cầu của ta, với tinh thần quốc tế vô sản, để cùng đánh đuổi kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Trước đây, Liên Xô cũng đã làm như vậy với Hồng quân Trung Quốc. Những nhưng vấn đề trục trặc khó tránh nảy sinh. Chắc Bác muốn sự có mặt của mình sẽ tạo thuận lợi hơn cho công việc giữa Bộ Tổng tư lệnh và Đoàn cố vấn của bạn. Sự có mặt của Đại tướng Trần Canh, một đồng chí Bác đã quen biết từ trước những năm 30 ở trường Hoàng Phố, cũng nằm trong chiều hướng này.
 

Bác dặn dò Võ Nguyên Giáp về thái độ trong quan hệ với cố vấn Trung Quốc. Cách mạng Trung Hoa đã thành công sau bao nhiêu năm chiến tranh, nhân dân bạn đã có hòa bình. Ngày nay, bạn sang giúp cách mạng Việt Nam là do yêu cầu của ta. Cuộc kháng chiến của ta có nhiều đặc điểm, chắc là bạn chưa quen, ta cần giúp bạn hiểu rõ những đặc điểm này. Nhưng trong tác chiến, nhất là trong đánh lớn, bạn có nhiều kinh nghiệm. Cần khai thác tối đa những kinh nghiệm của bạn để vận dụng vào thực tiễn của ta. Tất nhiên, trong công việc, ta và bạn cũng sẽ có lúc có những ý kiến khác nhau. Ta nên trình bày cặn kẽ ý kiến của mình, khi chưa nhất trí thật cần thiết thì xin ý kiến Thường vụ, còn thì nên làm theo ý kiến của bạn, có sai sót sẽ rút kinh nghiệm sau.. Bác hẹn Tổng tư lệnh cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sẽ có mặt tại Cao Bằng.
 

Trên đường đi chiến dịch, Tổng tư lệnh lòng vui phơi phới. Từ Thu Đông Việt Bắc tới nay anh mới được quay lại với chiến trường. Anh thấy một trang sách mới vừ mở ra trước mắt. Một trang giấy trắng tinh khôi. Anh chỉ dự đoán được rất ít những gì mình sẽ gặp trong chiến dịch, những tình huống mình sẽ phải đối phó. Vì anh và đồng đội đều chưa ai biết, chưa ai có kinh nghiệm về những trận đánh mà họ sắp tiến hánh. Đây sẽ là lần đầu ta và địch đối đầu trực diện trong một trận đánh lớn trên chiến trường. Một trận đánh mà ta buộc phải áp đảo quân địch để mở đầu một thời kỳ mới quyết định thắng thua. Anh không bao giờ tin vào một chiến thắng dễ dàng. Ngay cả với những trận đánh mọi mặt đều có thuận lợi, anh vẫn tự đặt cho mình một câu hỏi: "Nếu không thắng thì sao?" và chỉ không còn băn khoăn về nó khi trận đánh đã thực sự kết thúc. Huống hồ lần này! Đây là lần đầu anh thực sự đi vào một cuộc chiến tranh lớn!
 

Cao Bằng đối với Võ Nguyên Giáp đã trở thành quê hương thứ hai. Gần suốt thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa, anh có mặt tại Cao Bằng. Cách đây ba năm, khi từ Hà Nội trở lại Việt Bắc, anh đã tranh thủ lên thăm Cao Bằng gặp lại bao đồng chí cũ. Anh trở về Cao Bằng như trở lại quê hương. Quê hương lần này đã trở thành vùng tạm chiếm.
 

Dọc đường, trong ký ức của anh, lần này Cao Bằng hiện lên không phải như một vùng đất cách mạng với nhiều kỷ niệm, mà là một tòa thành lừng lững mọc trên đỉnh một ngọn núi trên ngã ba sông, chung quanh là núi non trùng điệp. Một câu hỏi chợt tới với anh: Vì sao mình lại đồng ý chọn mục tiêu Cao Bằng để mở đầu chiến dịch...? Đúng như vậy! Vì sao mình lại đồng ý lấy Cao Bằng làm điểm đột phá...?
 

Anh nhớ lại, khi bắt đầu họp, trong Thường vụ có ý kiến: nếu đánh ở Đông Bắc thì nên chọn Cao bằng. Mọi người nghe đều thấy hợp lý. Lần đầu, ta mở một chiến dịch phản công lớn, Cao Bằng rất xứng đáng là mục tiêu mở đầu chiến dịch. Giải phóng một thị xã sẽ mang lại cho quân đội và nhân dân sự phấn khởi lớn và tạo cho địch nỗi kinh hoàng. Với những người chưa biết Cao Bằng chắc ai cũng thấy sự lựa chọn này là hợp lý. Nhưng anh đã biết rõ Cao Bằng! Là người chịu trách nhiệm về sự thành bại của chiến dịch, anh không thể chỉ nghĩ đến tiếng vang lớn nếu ta chọn đánh Cao Bằng, điều anh phải nghĩ đầu tiên là đánh mục tiêu này liệu có thành công hay không? Anh không tin là bộ đội ta sau một thời gian huấn luyện ngắn ngủi có thể tiêu diệt một đồn binh vững chãi đóng tại một địa hình hiểm trở như thị xã Cao Bằng mà anh đã biết.
 

Anh chợt nhớ lại hồi đầu năm, khi Thường vụ chủ trương đánh mạnh ở Tây Bắc và Đông Bắc để chuẩn bị tổng phản công. Anh đã nghĩ trong trường hợp đánh Đông Bắc, ta sẽ chọn một đồn binh trên đường số 4 bao vây tiêu diệt, nhằm thu hút quân viện của địch lên giải nguy hoặc chiếm lại, để tiêu diệt địch ngoài công sự. Anh đã chỉ thị cho cơ quan tham mưu: trong khi chưa mở chiến dịch ở Đông Bắc, chỉ nên tiếp tục tiến hành những trận phục kích trên đường số 4, tạm thời không đụng đến hệ thông đồn bốt, vì anh không muốn đánh động kẻ địch chú ý tới những công trình phòng ngự của chúng ở đây.
 

Tháng 5 năm 1950, anh bỗng nhận được báo cáo Trung đoàn 174 của Cao Bắc Lạng vừa tiêu diệt đồn Đông Khê. Đồn Đông Khê là vị trí khá kiên cố do một tiểu đoàn Âu Phi chiếm đóng trên dọc đường số 4. Lần đầu tiên, một trung đoàn ở địa phương tiêu diệt được một vị trí tiểu đoàn Âu Phi của địch khiến anh hết sức vui mừng vì sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta. Nhưng anh nhận thấy trận đánh đã vi phạm vào chỉ thị "tạm thời không đụng đến hệ thống phòng ngự của địch tại Đông Bắc". Anh ra lệnh gọi Trung đoàn trường Đặng Văn Việt, người đã chỉ huy trận đánh Đông Khê, đồng thời cũng gọi luôn cục phó Cục Quân huấn Phan Phác, phái viên của Bộ ở mặt trận Cao Bằng về báo cáo tình hình.
 

Anh hỏi Phan Phác:
 

- Vì sao đơn vị đánh Đông Khê mà không báo cáo với Bộ?
 

Phan Phác nói:
 

- Thưa anh, trước khi đánh năm ngày, trung đoàn 174 đã báo cáo với Bộ.
 

- Tôi không hề nhận được báo cáo.
 

- Sau năm ngày không thấy Bộ trả lời, trung đoàn cho rằng Bộ không phản đối đề nghị của trung đoàn.
 

Việc đã lỡ rồi, anh nói với Phan Phác chỉ cần rút kinh nghiệm với Văn phòng Bộ và không nói gì với Đặng Văn Việt...
 

Anh không hiểu sao mình đã không đồng ý hồi tháng 7 khi Thường vụ đề ra nên đánh Cao Bằng. Nếu đánh Cao Bằng, anh lo chiến dịch khó tránh khỏi thất bại ngay từ khi khởi đầu. Anh mong tới Sở chỉ huy chiến dịch thật sớm, vì nếu tới nơi mọi việc đã được triển khai, thì không kịp xoay chuyển tình hình.
 

Ngày 5 tháng 8 năm 1950, ngay sau khi tới sở chỉ huy Mặt trận, Tổng tư lệnh cùng với Tham mưu phó chiến dịch Phan Phác và một số cán bộ trong cơ quan đi trinh sát Cao Bằng.
 

Từ một vị trí trinh sát đặt trên đỉnh núi ở ngoại vi phía đông Cao Bằng, có thể nhìn bằng mắt thị xã nằm dưới khoảng 1.000 mét khi không có sương mù che phủ. Thị xã Cao Bằng với những ngôi nhà ngỏ mái nâu, tường quét vôi trắng, nằm trong vòng ôm của hai con sông Bằng và sông Hiến. ở một góc thị xã nổi bật lên tòa thành cũ tường xây bằng đá rất cao. Sân bay nằm bên tả ngạn sông Bằng với những chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy trên những quả đồi dọc con đường chạy vào thị xã xuất hiện một loạt đồn tiền tiêu. Anh nhận thấy, mấy năm qua địch đã biến cả thị xã Cao Bằng thành một đồn binh thực sự.
 

Tổng tư lệnh hiểu vì sao bộ chỉ huy Pháp chưa chịu rút khỏi Cao Bằng. Quân địch ở Cao Bằng không quá đông, nhưng địa hình núi sông hiểm trở ở đây buộc bộ đội ta phải giải quyết một loạt vấn đề chiến thuật: tổ chức vượt sông, đột phá tung thâm sâu, đánh ban ngày, đánh dài ngày, đối phó với hỏa lực máy bay, đại bác, quân dù trên địa hình trống trải, phải tiêu diệt những công trình phòng ngự rất kiên cố trong khi bộ binh của ta chỉ có vũ khí nhẹ. Đây đều là những vấn đề bộ đội ta chưa có nhiều kinh nghiệm.
 

Trước đây, ta dự kiến bao vây Cao Bằng nhằm thu hút quân viện địch lên để tiêu diệt, nhưng bây giờ, anh nhận thấy ít có khả năng địch đưa quân viện lên theo đường bộ, vì quãng đường Thất Khê - Cao Bằng từ lâu đã trở thành quá nguy hiểm với quân địch. Như vậy, trong trường hợp Cao Bằng bị uy hiếp mạnh, có nhiều khả năng địch sẽ phải hy sinh đội quân đồn trú tại đây, và rút những lực lượng ở Đông Khê, Thất Khê về Lạng Sơn một cách an toàn trong khi hầu hết quân chủ lực của ta còn nằm ở Cao Bằng. Ta sẽ có điều kiện tiêu diệt địch ngoài cống ự. Nếu địch không chiếm lại Đông Khê, ta sẽ đánh tiếp Thất Khê. Cuối cùng, ta sẽ chấn chỉnh lực lượng quay lại tiêu diệt Cao Bằng. Khi đã mất cả Đông Khê, Thất Khê, tình hình quân địch ở Cao Bằng sẽ khác. Và cũng không nhất thiết phải tiêu diệt Cao Bằng bằng một trận công kiên, mà có thể bao vậy buộc quân địch phải đầu hàng.
 

Đảng ủy Mặt trận họp ngay ngày hôm sau. Qua trao đổi, phân tích, Đảng ủy đều nhận thấy đánh Cao Bằng không chắc thắng, nên chuyển sang đánh Đông Khê. những cũng có ý kiến: "Thường vụ đã có quyết định đánh Cao Bằng, mọi công tác chuẩn bị về tham mưu, hận cần đã hướng cả về Cao Bằng, nên bây giờ thay đổi chiến dịch sẽ bị chậm lại."
 

Ngày 12 tháng 8, Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc tới Mặt trận.
 

Ngày 15 tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho Tổng tư lệnh chấp thuận chuyển hướng chiến dịch từ Cao Bằng sang Đông Khê. Hậu cần chiến dịch đã bố trí hướng về Cao Bằng giờ phải thay đổi nhiều. Phải di chuyển toàn bộ hệ thống kho, trạm, bệnh viện sang phía Đông Khê - Thất Khê. Riêng đường vận chuyển từ Trung Quốc sang Quảng Uyên, nay phải sửa thêm đoạn qua Phục Hòa tới Thủy Khẩu dài 30 kilômét.
 

Ngày 9 tháng 9 năm 1950, Đảng ủy và Bộ chỉ huy Mặt trận triệu tập cán bộ trung đoàn trở lên thông qua kế hoạch đánh Đông Khê lần cuối.
 

Buổi chiều, Bác tới Mặt trận. Người gầy và đen sau một tuần lễ đi đường.
 

Ngày hôm sau, Đại tướng Trần Canh cũng tới nơi. Đồng chí rất ngạc nhiên khi đi qua Nước Hai, chỉ cách Cao Bằng 10 kilômét nhưng phố xá, chợ búa vẫn nhộn nhịp.
 

Trong cuộc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày kế hoạch chiến dịch, Đại tướng Trần Canh nói:
 

- Hồ Chủ tịch và Bộ chỉ huy chiến dịch đã có quyết định chính xác. Binh lực Việt Nam trong chiến dịch không nhiều. Chọn Đông Khê làm điểm đột phá là đúng. Đánh Đông Khê để kéo viện binh địch lên là chiến thuật "đánh điểm diệt viện" Giải phóng quân Trung Quốc thường dùng trong chiến đấu chống quân Tưởng, Việt Nam nên vận dụng nhiều chiến thuật này. Vì muốn giải phóng đất đai thì trước hết phải tiêu diệt nhiều sinh lực địch.
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Quân số địch tại Đông Khê lúc đó chỉ bằng nửa Cao Bằng. Đông Khê cũng có cấu trúc tương đối kiên cố nhưng không thể so với Cao Bằng, vốn là một đồn binh của đế quốc Pháp xây dựng từ lâu nhằm đối phó với những đe dọa của Quốc dân đảng Trung Hoa từ phương bắc, và địa hình cũng không hiểm trở như Cao Bằng. Hơn thế, Đông Khê lại vừa mới bị một trung đoàn của ta tiêu diệt hồi tháng 5. Khi chọn Đông Khê làm mục tiêu đột phá chiến dịch, mọi người đều coi như đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Không một ai nhắc tới khó khăn của trận đánh.
 

Tổng tư lệnh bàn với Tổng tham mưu trưởng để bả đảm chắc thắng ta sẽ huy động một lực lượng tiến công với số lượng áp đảo. Lực lượng tiến công Đông Khê gồm trung đoàn 174 (đơn vị đã tiêu diệt Đông Khê hồi tháng 5) làm chủ công, và trùng đoàn 209. So với quân địch ở Đông Khê chỉ có một tiểu đoàn, thì lực lượng ta lớn hơn sáu lần.
 

Ta biết sau khi bị đánh hồi tháng 5, cứ điểm Đông Khê đã được củng cố, tăng cường các công trình phòng ngự, chiến đấu. Ngày 3 tháng 9, Ban chỉ huy mặt trận Đông Khê cùng cán bộ chủ chốt của các trung đoàn 174, 209 đi trinh sát thực địa. Họ phát hiện địch trên ngọn đồi hình quả táo ở hướng bắc, ở pháo đài trung tâm chỉ huy, địch đã có một số thay đổi. Chúng cho chặt trụi cây cối không để chỗ cho ta ẩn nấp để tiến sát bám đầu cầu, chúng còn đánh bậc ở những quảng trông nhằm làm chậm bước tiến của bộ đội, tuy nhiên ta chưa biết gì về những thay đổi ở bên trong.
 

6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một loạt pháo 75 ly của ta nổ giòn báo hiệu mở màn chiến dịch. Pháo ta bắn rất trúng các mục tiêu. Quân địch bị bất ngờ, đối phó rất lúng túng. Ở hướng Bắc và Đông Bắc, trung đoàn trưởng 174 Đặng Văn Việt báo cáo xung kích chiếm đầu cầu rất tốt, nhưng ở hướng tây và tây nam, do người dẫn đường đi lạc nên cả trung đoàn 209 không tới được trận địa xuất phát tiến công.
 

Cuộc tiến công của ta trở nên rời rạc. Quân địch trong cứ điểm đã trấn tĩnh. Từ đồn to, pháo đài địch bắn rất dữ dội vào đội hình quân ta. Quân địch trong đồn dựa vào công sự vững chắc ngăn chặn ta quyết liệt. Trời sáng, máy bay địch xuất hiện. Sáu chiếc Hellcat lồng lộn bắn vào đội hình của ta. Thấy trận đánh diễn ra bất lợi, Chỉ huy trưởng Mặt trận Đông Khê Hoàng Văn Thái, ra lệnh ngừng tấn công, chấn chỉnh đội hình, chờ trời tối sẽ tấn công tiếp.
 

Trời tối, cuộc chiến đấu tiếp tục. DO hai hướng đột nhập của ta đã bị địch phát hiện từ ban ngày, hỏa lực trong cứ điểm kiểm soát rất chặt đường tiến quân của ta. 4 giờ sáng ngày 17, trung đoàn 174 mới chiếm được Cặm Phày. Trung đoàn 209 chiếm Phủ Thiện, Nhà Cũ, Trường học. Khi trung đoàn 209 đi sâu vào pháo đài thì những hỏa điểm ngầm ở những nơi bất ngờ xuất hiện. Từ các ngõ ngách, đường hào, bọn lính lê dương tổ chức phản kích chiếm lại các đầu cầu của ta. Tuy trung đoàn 174 đã chiếm được Cặm Phày, Phìa hóa, nhưng bị địch chống trả quyết liệt phải dừng lại, và một mũi của trung đoàn 209 chiếm được Pò Dinh lại bị địch đánh bật ra.
 

Ngày thứ ba, Chỉ huy trưởng mặt trận Đông Khê Hoàng Văn Thái trực tiếp gặp trung đoàn trưởng trung đoàn 174 và 209 chỉ thị: "Bộ chỉ huy chiến dịch hạ quyết tâm dù khó khăn tới đâu cũng phải tiêu diệt bằng được Đông Khê, mờ màn chiến dịch. Hai trung đoàn tích cực làm công sự, kiên quyết bám giữ Cặm Phày, Pò Hầu, chuẩn bị đêm 17 tháng 9 tổng tiến công tiêu diệt Đông Khê.
 

Hai trung đoàn củng cố chấn chỉnh lại bộ đội, rút kinh nghiệm khắc phục những thiếu sót về mặt chiến thuật, kỹ thuật, về quan hệ hiệp đồng giữa các mũi xung kích. Cán bộ tham mưu được cử xuống giúp đỡ các trung đoàn về tổ chức, bổ sung quân số, trang bị và đặc biệt đi sâu rút kinh nghiệm cuộc chiến đấu vừa qua. Trung đoàn trưởng Đặng Văn Việt đề nghị cho trung đoàn 174 chuyển hướng đột phá qua phía đông của pháo đài, bỏ hướng bắc địch đã tập trung đối phó, và đề nghị Bộ chỉ thị cho trung đoàn 209 có một mũi đánh từ phía nam lên và một mũi đánh vào sau lưng pháo đài. Chỉ huy trưởng Hoàng Văn Thái nhất trí, và chỉ thị: "Cần tập trung lực lượng diệt cho được đồn to có pháo đài. Các vị trí khác cần kiềm chế để diệt sau. Chú ý phát huy tác dụng của bộ pháo hiệp đồng, nhanh chóng tiêu diệt các hỏa điểm kiên cố của địch để tránh thương vong".
 

Đúng 18 giờ 30 phút, Chỉ huy trưởng mặt trận Đông Khê Hoàng Văn Thái hạ lệnh tổng công kích. Trung đoàn 174 mở đột phá khẩu đột kích phía đông pháo đài nhanh chóng chiếm đầu cầu. 174 phát triển chiếm được Đồn Nhà thương, thọc sâu vào tới lô cốt số 7 thì liên lạc được với một tiểu đoàn của 209 cùng phối hợp tiến công một mũi vào sau lưng pháo đài. Bộ binh các hướng phối hợp nhịp nhàng cùng tiến công vào đồn lớn. Địch lâm vào thế tan rã.
 

4 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, bộ đội ta thọc sâu vào sở chỉ huy địch bắt sống tên đồn trưởng Aliuc và một số sĩ quan tham mưu.
 

Tuy vậy, bộ đội ta vẫn phải giải quyết tiếp những đồn tiền tiêu Khâu Áng, Nà Cúm và chỉ kết thúc trận đánh vào 10 giờ ngày 18 tháng 9 năm 1950. Trận đánh phải kéo dài tới 52 giờ.
 

Từ ngày 2 tháng 9, Bộ chỉ huy chiến dịch đã nhận định: "Có thể xảy ra một trận vận động chiến lớn. Chúng ta quyết đợi thời cơ tiêu dệt địch. Yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải kiên quyết, dũng cảm, đánh địch liên tục, không sợ mệt nhọc, không sợ khó khăn. Về chiến thuật phải thực hiện bao vây chia cắt, củ động giải quyết từng bộ phận quân địch".
 

Nhưng sau một tuần, rồi mười ngày chờ đợi, quân viện của địch vẫn chưa xuất hiện. Trời trở rét. Bộ đội ngủ rừng, muỗi vắt nhiều, tinh thần căng thẳng, gạo ngày một cạn. Nhiều đồng chí ốm.
 

Ngày 2 tháng 10 năm 1950, địch mở cuộc hành quân Phoque lên Thái Nguyên. Điều này đã nằm trong dự kiến: nếu ra mở chiến dịch lớn ở Đông Bắc, địch sẽ đánh vào hậu phương ta để kéo quân ta về. Ta đã có phương án đối phó. Khó khăn lúc này chính là giải quyết với một bộ phận quân chủ lực ta tập trung tại Đông Bắc ra sao, nếu bây giờ quân viện địch không lên? Có thể chúng đoán đại quân ta vẫn còn ở lại trong vùng nên không dại dột mang mỡ dâng miệng mèo? Cũng có thể, chúng cho rằng, một lực lượng chủ lực lớn của ta sẽ không thể ở lại đây lâu, nên chờ khi biết chắc chắn quân ta đã rút lui, chúng sẽ lấy lại Đông Khê một các dễ dàng?
 

Đồng chí Trần Canh trao đổi với Tổng tư lệnh:
 

- Võ Tổng thấy thế nào? Hay là thu quân thôi! Viện binh địch không lên. Quân địch ở Thất Khê đã tăng lên 4 tiểu đoàn. Bộ đội Việt Nam đánh công kiên quá kém. Không thể đánh Thất Khê. Cũng không thể đánh Cao Bằng. Muốn đánh Cao Bằng phải xây dựng một trận địa chiến hào như Giải phóng quân Trung Hoa đánh Hoài Hải!
 

Tổng tư lệnh nói: 
 

- Trận Đông Khê ta sử dụng nhiều binh lực nhưng chọn hướng đột phá chưa đúng, các mũi phối hợp kém nên đánh kéo dài. Hồi tháng 5, chỉ một trung đoàn 174 đã nhanh chóng diệt gọi Đông Khê, tổn thất rất ít. Tôi đề nghị nên cố gắng kiên trì chờ viện binh địch thêm một thời gian.
 

Anh thấy chiến dịch được chuẩn bị ở quy mô lớn, rất công phu ta mới tiêu diệt được một đồn địch, phần lớn bộ đội còn chưa được nổ súng, nếu bây giờ cho bộ đội rút lui nửa chừng thì coi như chiến dịch thất bại. Bác cũng đồng ý chờ quân viện của địch thêm một thời gian. Nhưng bạn vẫn băn khoăn về trường hợp quân viện địch không lên mà ta cứ  để một lực lượng quân đông nằm chờ một chỗ.
 

Tổng tư lệnh đề nghị:
 

- Tôi đề nghị Bác và các đồng chí cố vấn cho chờ địch thêm ít ngày. Vừa qua, địch đã đưa quân lên đánh chiếm Thái Nguyên để mong kéo quân ta về, nhưng bây giờ chúng đã biết rõ quân ta không về, chắc chúng phải tính cách khác, chúng không thể bỏ một binh đoàn ở Cao Bằng! Và theo như kế hoạch cũ, nếu sau khi tiêu diệt Đông Khê mà quân viện địch không lên ta sẽ đánh Thất Khê. Tôi đề nghị ta sẽ làm theo đúng kế hoạch.
 

Bác và đồng chí Trần Canh đồng ý trong khi chờ viện trợ, chuẩn bị ngay để giải phóng Thất Khê.
 

Ngày 25 tháng 9, Bộ chỉ huy chiến dịch ra mệnh lệnh số 5, các đơn vị gấp rút chuẩn bị chiến trường để khi có lệnh thì tập trung tiêu diệt Thất Khê. Mặt trận Thất Khê được thành lập. Thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 1950.
 

Nhận được lênh này, Đại đoàn 308 được bố trí đón lõng đánh viện binh địch trên đoạn đường Thất Khê – Đông Khê, đưa một số cán bộ chỉ huy cấp trưởng đi nghiên cứu chiến trường Thất Khê, và cho hai phần ba quân số đi lấy gạo ở Thủy Khẩu, chỉ còn để lại những người yếu mệt làm nhiệm vụ trông coi vũ khí. Suốt trận địa đánh quân viện của Đại đoàn 308 bỗng chốc không có cả người trực chiến.
 

Đúng lúc đó, một binh đoàn viện binh của địch lặng lẽ trườn qua trận địa không người của ta tới Đông Khê.
 

Lại nói về phía địch.
 

Nhận thấy quân Giải phóng Trung Quốc đã xuống giáp biên giới phía bắc, Cao ủy Pháp Pignon và Tổng chỉ huy mới của quân viễn chinh là Carpentier, không còn cớ gì trì hoãn việc rút khỏi Cao Bằng và Đông Khê theo quyết định của Hội đồng Quốc phòng Pháp cách đó hơn một năm. Carpentier chủ trương việc rút lui khỏi Cao Bằng và Đông Khê nên được thực hiện đồng thời với việc đánh chiếm thị xã Thái Nguyên. Sau khi thống nhất với Pignon, Carpentier lên Lạng Sơn bàn kế hoạch với Constans, tư lệnh khu biên thùy Đông Bắc. Trước khi rút khỏi Cao Bằng, sẽ tăng cường cho đồn binh này một tiểu đoàn Tabor để tổ chức thành một binh đoàn do Charton chỉ huy. Constans sẽ đưa binh đoàn Lepage từ Thất Khê lên đón binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút về. Cánh quân Cao Bằng không được mang theo đồ lề cồng kềnh, đi thật nhanh để gặp cánh quân Lepage, tốt nhất là sau chặng hành quân đêm đầu tiên. Việc đánh chiếm Thái Nguyên và rút khỏi Cao Bằng sẽ cách nhau ba ngày. Sau khi bàn bạc xong với Constans, Carpentier lên ngay Cao Bằng báo tin cho Charton sẽ được tăng cường một tiểu đoàn Tabor, đưa binh lực tại đây lên một binh đoàn, và không đả động gì tới việc rút khỏi thị xã. Vì ông ta đã quy định việc rút khỏi Cao Bằng chỉ được thông báo cho những người thực hiện vào phút chót.
 

Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Carpentier ra mật lệnh rút khỏi Cao Bằng và Đông Khê. Nhưng cũng sáng sớm hôm đó, bộ đội ta nổ súng tiến công Đông Khê. Đại tá Constans, chỉ huy khu biên thùy Đông Bắc, sợ sa vào trận địa phục kích của quân ta, chỉ dám đưa một tiểu đoàn tới tăng cường cho Thất Khê.
 

Tối 1 tháng 10, Lê Trọng Tấn phụ trách trung đoàn 209 từ Đông Khê khẩn trương báo cáo với Bộ chỉ huy chiến dịch:
 

- Rất đông quân địch đã xuất hiện trước Đông Khê. Địch gồm lính dù và lính Bắc Phi. Trung đoàn 209 đã nổ súng đánh địch.
 

Chỉ huy trưởng Mặt trận hỏi:
 

- Chúng từ đâu tới?
 

- Từ phía Thất Khê lên. Chắc là chúng muốn chiếm lại Đông Khê.
 

- Trung đoàn 209 bằng mọi giá không để địch chiếm lại Đông Khê. Đây là quân viện mà ta chờ đợi. Ngăn địch lại, chờ 308 đến hợp vây để tiêu diệt.
 

Chỉ huy trưởng lập tức gọi điện thoại cho Vương Thừa Vũ. Khi biết rõ tình hình, anh ra lệnh:
 

- Đồng chí dồn anh em còn lại ở mỗi tiểu đoàn thành một đại đội, chỉ định người chỉ huy, cho anh em tiến về phía Đông Khê đánh địch ngay. Đồng thời cử người chạy đi các kho gọi cán bộ, chiến sĩ đang đi lấy gạo quay về ngay. Có bao nhiêu lực lượng  đánh bấy nhiêu. Không cho địch quay trở lại Thất Khê. Không được bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt quân viện.
 

Vương Thừa Vũ hứa nội nhật ngày hôm sau Đại đoàn 308 sẽ nổ súng.
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Chiều ngày 1 tháng 10, sau khi tiểu đoàn dù 1 bị trung đoàn 209 chặn lại ở nam Đông Khê, biết đối phương đã có chuẩn bị, Lepage ra lệnh ngừng tiến công, đưa các đơn vị chiếm đóng những điểm cao trên đường số 4, đồn trú qua đêm đợi trời sáng. Những vị trí đóng quân của địch kéo dài hơn 4km trên dọc đường số 4, từ Đông Khê xuôi về phía nam qua Khâu Luông, Nà Pá, Trọc Ngà, Lũng Phầy.
 

Sáng ngày 2 tháng 10, hai trung đoàn 36 và 88 của Đại đoàn 308 mặc dù chỉ mới có một phần ba quân số, vẫn xốc lại lực lượng kiên quyết tiến công địch tại những điểm cao chúng mới chiếm như Nà Mục, Trọc Ngà, Khâu Áng, Khâu Luông.
 

14 giờ 30 phút, máy bay truyền xuống cho Lepage mệnh lệnh của Constans: Lepage phải đưa lực lượng sang phía nam Nậm Nàng, bắc Đông Khê 15km đón binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút về. Khi hai binh đoàn gặp nhau, Lepage sẽ chỉ huy chung cuộc rút quân. Lúc này Lepage mới hiểu cuộc hành binh của mình không nhằm chiếm lại Đông Khê mà chỉ đón quân ở Cao Bằng rút lui.
 

Sáng ngày 3 tháng 10, tại Cao Bằng, binh đoàn Charton gồm 3 tiểu đoàn: tiểu đoàn 1 lê dương, tiểu đoàn 3 Tabor và một tiểu đoàn ngụy bí mật rút khỏi thị xã.
 

Ngay sau khi được tin binh đoàn Charton rời khỏi Cao Bằng, Bộ chỉ huy chiến dịch đã điều hai tiểu đoàn của trung đoàn 209 lên hướng Cao Bằng cùng với lực lượng vũ trang địa phương ngăn chặn địch, làm chậm cuộc hành quân của chúng, ngăn không cho chúng liên lạc với binh đoàn Lepage. Bị bộ đội của trung đoàn 209 bám sát đánh rát, địch bị tiêu hao nặng và dạt về phía Pò La tây Cốc Xá.
 

Ngày 5 tháng 10, trung đoàn 36 của Đại đoàn 308 và tiểu đoàn 154 của trung đoàn 209 bám sát được binh đoàn Lepage, đánh bật địch khỏi cao điểm 760, 765 dồn chúng về Cốc Xá.
 

Sau khi nắm tình hình, tối 5 tháng 10, Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định: Binh đoàn Lepage hiện ở Cốc Xá có ý định đánh chiếm cao điểm 477 để liên lạc với Charton. Binh đoàn Charton có thể theo đường Mông Xá đến Bản Kẹo, Lán Hai cho một bộ phận chiếm cao điểm 477 phối hợp với binh đoàn Lepage. Ta dự đoán ngày 6 tháng 10, máy bay địch sẽ oanh tạc dữ dội từ Cốc Xá đến Pác Bó, đặc biệt là cao điểm 533 để mở đường cho hai binh đoàn rút về Thất Khê. Quyết tâm của Bộ chỉ huy chiến dịch là tranh thủ thời gian tiêu diệt binh đoàn Lepage trước khi hai binh đoàn địch liên lạc được với nhau.
 

Đại đoàn 308 được lệnh tiến công Cốc Xá. Trung đoàn 102 do Vũ Yên chỉ huy tiến công vào bắc Cốc Xá. Trung đoàn 88 do Thái Dũng chỉ huy đánh vào tây – nam Cốc Xá, trung đoàn 36 và tiểu đoàn 154 (trung đoàn 209) do Hồng Sơn chỉ huy tiến công đông Cốc Xá. Chỉ huy chung trận đánh Cốc Xá là Đại đoàn phó Cao Văn Khánh.
 

Đề phòng binh đoàn Charton đánh vào sau lưng để cứu nguy cho binh đoàn Lepage, Bộ chỉ huy Đại đoàn 308 quyết định tổ chức chốt chặn ở Tân Bể trên đường về cao điểm 477. Vì điểm chốt chặn này, Charton phải đi theo đường vòng về cao điểm 477.
 

Sáng 6 tháng 10, các đơn vị của Đại đoàn 308 lần lượt tiến lên Cốc Xá, tiểu đoàn 11 từ hướng nam mở đầu trận đánh. 7 giờ ngày 10, binh đoàn Lepage bị thiệt hại nặng, tháo chạy tán loạn. Lepage cùng bộ tham mưu và một nhóm tàn quân chạy về đến Nà Cao, cách Cốc Xá 3km thì bị bắt.
 

Được tin binh đoàn Lepage gặp khó khăn, binh đoàn Charton vội vã đốt phá xe, pháo, rẽ tắt đi theo đường rừng ở cây số 22, hy vọng gặp binh đoàn Lepage tại Cốc Xá ngày 4 tháng 10.
 

Ngày 6 tháng 10, binh đoàn Charton về tới cao điểm 590 (Bản Bẹ). Trung đoàn 209 cùng với một tiểu đoàn của Đại đoàn 308 hiệp đồng tiến công địch, đánh tan một tiểu đoàn ngụy và một đại đội Tabor, bắt sống trên 200 tên trong đó có 57 Âu Phi và 157 lính ngụy. Tối ngày 6 tháng 10, binh đoàn Charton chạy về tới Lán Hai và cao điểm 477. Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho Đại đoàn 308 và trung đoàn 209 tập trung lực lượng tiêu diệt binh đoàn Charton từ bốn mặt. Charton huy động mọi cố gắng cuối cùng để mở đường bắt liên lạc với cánh quân do De la Baume chỉ huy từ Thất Khê lên đón, nhưng khi tới Bản Cả, cách cao điểm 477 bốn kilomet, thì bị bộ đội ta vây bắt.
 

Sáng ngày 8 tháng 10, toàn bộ quân địch bị bắt gọn, trong đó có Charton và ban tham mưu.
 

Ngay sau khi tiêu diệt xong hai binh đoàn Lepage và Charton, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định chỉ để lại một bộ phận nhỏ thu dọn chiến trường, truy quét tàn binh địch, đại bộ phận các đơn vị nhanh chóng chuyển xuống bao vây Thất Khê và tiêu diệt một số đồn ngoại vi, triệt đường rút quân của địch về phía nam. Nhiệm vụ bao vây và tiến công Thất Khê được trao cho Đại đoàn 308, trung đoàn 174 và trung đoàn 209.
 

Quân của La Baume đi đón Charton không được rút về và có thêm một tiểu đoàn dù tăng viện đưa quân số của Thất Khê lên 1.500 người.
 

Ngày 9 tháng 10, tiểu đoàn 79 của trung đoàn 102 tiêu diệt đồn Bản Ne, phía bắc Thất Khê 5km. Buổi tối, cầu Bản Trại phía nam Thất Khê 6km bị đánh sập.
 

Trong ngày, quân địch ở Thất Khê rút chạy, để lại những kho tàng nguyên vẹn.
 

Ngày 10 tháng 10, ở Thái Nguyên, sáu tiểu đoàn địch đóng tại thị xã vội vã rút lui.
 

Quân Pháp đóng dọc đường số 4 đều nhanh chóng bỏ chạy trước khi bộ đội ta truy kích tới nơi.
 

Ngày 13 tháng 10, địch rút khỏi Na Sầm.
 

Ngày 17 tháng 10, địch bỏ Đồng Đăng.
 

Ngày 18 tháng 10, địch rút khỏi thị xã Lạng Sơn và Lạng Giai.
 

Ngày 20 tháng 10, địch rút khỏi Lộc Bình và Đình Lập.
 

Ngày 23 tháng 10, địch rút khỏi An Châu.
 

Chỉ trong mười ngày, từ 13 đến 23 tháng 10 năm 1950, địch đã rút khỏi một phòng tuyến dài 100km trên đường số 1 từ Đồng Đăng về tới Tiên Yên.
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Chiến dịch Biên Giới đối với Võ Nguyên Giáp là một trường đại học chuẩn bị cho thời kỳ mới. Anh không ngừng suy nghĩ và tự đặt cho mình những câu hỏi về chiến dịch này.
 

Vì sao trận mở đột phá khẩu Đông Khê được chuẩn bị với sự chú ý cao nhất lại trở thành một trận công kiên dở nhất từ trước tới giờ, mang lại cho ta nhiều tổn thất? Trận đánh vận động lần đầu với hai binh đoàn tinh nhuệ của địch giữa rừng núi khởi đầu cực kỳ lộn xộn, bộ đội ta chuẩn bị sơ sài, nhưng đã tạo được thế áp đảo? Mở đầu chiến dịch tại Đông Khê, một tiểu đoàn địch đã cầm cự trên 50 giờ với 6 tiểu đoàn của ta. Nhưng cuối chiến dịch, chỉ có 5 tiểu đoàn hỗn hợp của ta, lực lượng sứt mẻ qua mười ngày giao chiến, đã bao vây tiêu diệt 5 tiểu đoàn địch ở cao điểm 477, trong đó có 4 tiểu đoàn của Charton lực lượng hầu như còn nguyên vẹn? Trận 477 không phải là trường hợp cá biệt. Ở Cốc Xá, 3 tiểu đoàn hỗn hợp của ta đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn Lepage phòng ngự tại một địa hình núi đá hiểm trở. Trên đỉnh Trọc Ngà, chỉ một trung đội 88 đã đánh bại một đại đội Maroc phòng ngự, được trang bị cả đại liên và súng cối…?
 

Khi đi thăm vùng mới giải phóng, Tổng tư lệnh dừng lại khá lâu ở Đồng Đăng. Anh không hiểu tại sao địch lại rút chạy khỏi những công trình phòng thủ được bố trí cẩn mật đến như vậy? Thị xã Lạng Sơn còn làm anh ngạc nhiên hơn, nếu địch không hoảng hốt rút khỏi Lạng Sơn, chắc chắn chúng ta lại phải có một chiến dịch Lê Hồng Phong 3 mới đẩy được chúng ra khỏi đường số 4. Sự phản ứng dây chuyền từ một chiến thắng như vừa qua mang lại cho ta bài học gì trong chiến tranh?
 

Phần lớn cán bộ chỉ huy quân sự chỉ thích nói về những trận đánh hay do mình chỉ huy, không thích nhắc đến những trận đánh thất bại. Và thông thường, trong một chiến dịch khi trận đầu không suôn sẻ, trận sau giành thắng lợi thường xóa nhanh những thiếu sót ban đầu. Không ai muốn nhắc đến trận Đông Khê. Riêng với Tổng tư lệnh, trận đánh này tiếp tục gây cho anh nhiều băn khoăn.
 

Có phải như nhiều người nói: nguyên nhân gây nên tổn thất ở Đông Khê do ta quá chủ quan? Đúng là khi lấy Đông Khê làm mục tiêu mở đầu chiến dịch thay cho Cao Bằng, ai cũng nhận thấy ta đã tránh một mục tiêu cực kỳ khó, hạ xuống một mục tiêu vừa sức mình. Anh đã ý thức được điều này, và chỉ thị cho cơ quan cũng như các đơn vị phải hết sức tránh chủ quan để đánh thắng thật giòn giã trận đầu mở màn chiến dịch. Anh đã chỉ thị  chọn trung đoàn 174, vừa tiêu diệt vị trí này của địch cách đây ba tháng, làm đơn vị chủ công. Thông thường, ta chỉ dùng đơn vị trung đoàn để tiêu diệt đơn vị tiểu đoàn của địch trong công sự. Lần này, ta đã huy động hai trung đoàn, một lực lượng gấp sáu lần quân địch để đảm bảo chắc thắng. Những vũ khí tốt nhất cũng được dành cho Đông Khê. Vì trận Đông Khê được huy động nhiều binh lực, để đảm bảo một sự hiệp đồng tốt, anh đã đề nghị Bộ chỉ huy chiến dịch tổ chức Mặt trận Đông Khê và trao nhiệm vụ chỉ huy trận đánh cho những cán bộ tin cậy và có uy tín. Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trực tiếp chỉ huy trận đánh này. Rõ ràng tư tưởng người lãnh đạo không hề có chút chủ quan. Cán bộ, chiến sĩ, kể cả dân quân trong trận đánh đã có những biểu hiện cực kỳ anh dũng. Nhưng vì sao trận đánh đã kéo dài hơn 50 giờ với những tổn thất nặng nề?
 

Cuối cùng, anh cũng nhận thấy nguyên nhân của thất bại này là do chủ quan. Đông Khê không chỉ nhỏ, yếu hơn Cao Bằng về mọi mặt mà là một đơn vị vừa bị trung đoàn 174 tiêu diệt. Trung đoàn 174 lúc đó chưa phải là trung đoàn chủ lực có truyền thống đánh công kiên. Mọi người đều tin: vừa đó đánh được, lần này lực lượng được tăng gấp đôi, lẽ nào lại không đánh được! Người ta đã quên một điều trong quân sự là: “Không có trận đánh nào giống trận đánh nào!”. Ta đã biết rõ trong trận đánh Đông Khê hồi tháng 5, cứ điểm này đã bị bộ đội ta tàn phá, sau đó địch xây dựng lại và củng cố phòng ngự. Nhưng nhiều người cho rằng: đồn có được xây dựng lại nhưng chắc không khác đồn cũ nhiều. Đoàn cán bộ của hai trung đoàn cùng đi trinh sát thực địa trước trận đánh, nhận thấy đồn địch không có sự thay đổi gì lớn, trừ việc địch cho chặt hết cây cối trên pháo đài trung tâm và đánh nhiều bậc ở những chỗ trống để hạn chế tốc độ đột nhập của bộ đội ta. Như vậy, việc đi nghiên cứu thực địa gần như không đạt kết quả, ta chỉ thấy được một chút thay đổi bề ngoài mà không hề biết gì về bố phòng bên trong của địch. Nhiều cán bộ cho rằng lần này hỏa lực ta mạnh, lực lượng đông, tất cả những chuyện chưa biết đều có thể giải quyết tại chỗ.
 

Từ trước tới nay, những trận công kiên của ta đều diễn ra ban đêm. Cũng với sự quá tin vào sức mạnh của lực lượng ta đã dẫn tới bố trí trận đánh diễn ra ban ngày.
 

Sự chuẩn bị sơ sài đó đã đưa tới kết quả vào giờ tiến công, có hai mũi xung kích thì một mũi không đến được trận địa xuất phát xung phong, khiến trận đánh mở đầu vào buổi sáng phải lưu lại đến tối. Lực lượng của ta suốt một ngày bị đặt dưới hỏa lực của máy bay Hellcat và hỏa lực từ trong đồn bắn ra. Và điều nguy hiểm nhất là địch đã biết đường tiến quân của ta để chuẩn bị đối phó khi trận đánh tiếp tục.
 

Do thiếu dự kiến, trận đánh được bố trí theo cách dùng hai mũi đột kích thật mạnh của hai trung đoàn nhanh chóng tràn ngập vị trí địch, nhưng khi bị địch ngăn cản, lực lượng triển khai không được, các mũi mất liên lạc thì không mũi nào biết tiếp tục đánh vào đâu, chỉ cố giữ những vị trí đã chiếm được dù nhiều vị trí không góp phần vào việc tiếp tục tiêu diệt quân địch.
 

Ta đã phải dừng lại suốt ngày đầu chờ trời tối để tiếp tục tiến công quân địch. Đây đáng lẽ là thời gian quý báu để chuẩn bị thêm cho trận đánh, nhưng ta chỉ làm được một việc duy nhất là tổ chức chuẩn bị lại đội hình để chờ trời tối phối hợp tiến công. Ta cho rằng lý do duy nhất khiến trận đánh không thành công đêm qua, vì một mũi tiến công không tới kịp.
 

Đêm 16, cả hai mũi đều tiến công quyết liệt vào đồn. Họ bị tổn thất vì đường tiến công đã bị địch phát hiện, nên tổ chức ngăn chặn. Những mũi tiến công mà ta tưởng là sẽ nhanh chóng tràn ngập cứ điểm trong thực tế chỉ là những đợt tiến công lẻ tẻ không có trọng điểm, cuối cùng yếu dần vị lực lượng bị tiêu hao, cuối cùng phải quay sang giữ một số vị trí đã chiếm được trong đồn.
 

Ngày thứ ba, Bộ chỉ huy Mặt trận chỉ thị tranh thủ thời gian ngừng tiến công cho bộ đội rút kinh nghiệm. Lúc này mới có ý kiến là các mũi tiến công của ta không tạo được sức mạnh vì đánh không có trọng điểm. Cần thay đổi hướng đột phá vì quân địch đã biết rõ đường tiến công của ta. Cần phải tập trung lực lượng tiến công vào pháo đài trung tâm, tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng đề kháng ở đây, sau đó sẽ tiêu diệt những bộ phận còn lại.
 

Ta mất thêm một đêm tiến công thứ ba và tới 10 giờ sáng hôm sau mới hoàn toàn tiêu diệt Đông Khê. Tổng tư lệnh thấy mình đã có thêm những kinh nghiệm cực kỳ quý giá.
 

5
 

Ta tổ chức tổng kết chiến dịch Biên Giới ngay tại Cao Bằng.
 

Kết thúc Hội nghị, Đại tướng Trần Canh, trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng ngồi trao đổi trên nhà sàn quanh một tấm bản đồ trải rộng.
 

Đồng chí Trần Canh nói:
 

- Chiến dịch này, bộ đội Việt Nam tiêu diệt và bắt sống 8.000 quân địch. Điều quan trọng là có 5 tiểu đoàn Âu Phi, quân ứng chiến tinh nhuệ nhất của Pháp đã bị tiêu diệt gọn.
 

Đồng chí Trần Canh trỏ ngón tay vào con đường số 3 chạy thẳng từ Cao Bằng về gần Hà Nội, ước lượng:
 

- 200km?...Quá gần!
 

Rồi đồng chí khoanh ba vòng tròn ở chung quanh Hà Nội, nói tiếp:
 

- Phải ba chiến dịch như chiến dịch Biên Giới. Thời gian khoảng một năm.
 

Ba người nhìn nhau mỉm cười.
 

Phối hợp với chiến dịch Biên Giới, ở hướng tây bắc, từ ngày 12 tháng 9 năm 1950, các trung đoàn 165, 148 đã chủ động đánh địch khắp nơi, buộc địch phải bỏ nhiều thị trấn dồn về thị xã Lào Cai. Ngày 2 tháng 11 năm 1950, Carpentier ra lệnh bỏ thị xã Lào Cai rút về Than Uyên. Cửa ngõ Tây Bắc thông sang biên giới tây nam Trung Quốc tiếp tục được mở rộng.
 

Trên hướng Đông Bắc, ta đã hoàn toàn làm chủ 200km đường số 4, mở thông đường giao thông quốc tế ở hướng này. Ta đã giải phóng 17 thị trấn, 5 thị xã có ít nhiều tầm quan trọng về chiến lược là Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Hòa Bình. Riêng vùng núi Bắc Bộ, địch mất 110 vị trí lớn, nhỏ. Ta đã giải phóng hai phần ba biên giới Việt – Trung với trên 4.000 km vuông. Lực lượng cơ động Âu Phi ta tiêu diệt tại biên giới chiếm 55% lực lượng cơ động trên chiến trường Bắc Bộ, tức 41% lực lượng cơ động trên toàn chiến trường Đông Dương.
 

Phản ứng đầu tiên của chính phủ Pháp là cử ngay một phái đoàn điều tra sang Đông Dương, đồng thời cấp tốc tăng viện 7 tiểu đoàn bộ binh cùng với 1 trung đoàn thiết giáp, 2 cụm pháo binh, 1 phi đội máy bay ném bom, một số lượng khá lớn đại bác các loại và xe bọc thép để đối phó với cuộc tiến công lớn của Việt Minh. Nhưng Bộ chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương đòi hỏi hơn thế rất nhiều: cấn có thêm 500.000 quân tinh nhuệ, phải tăng cường lực lượng không quân lên gấp ba, và vẫn phải rút hẹp phạm vi chiếm đóng ở đồng bằng.
 

Chiến thắng Biên Giới gây một chấn động lớn trong giới cầm quyền Đông Dương. Tư lệnh Bắc Việt Alessandry, đến giờ phút cuối cùng còn phản đối việc rút lui khỏi Cao Bằng, lúc này lại đề nghị rút thêm Móng Cái, Tiên Yên và Hòn Gai để có thêm 4 tiểu đoàn bảo vệ Hà Nội. Valluy đồng ý rút lui khỏi Đình Lập và Tiên Yên. Carpentier còn tính tới trường hợp áp lực của Việt Minh quá mạnh, sẽ bỏ Hà Nội về cố thủ tại Hải Phòng.
 

Lúc này, ở Bắc Bộ, lực lượng quân địch gồm 51 tiểu đoàn tập trung tại 15 tỉnh, thành ở đồng bằng và trung du, có diện tích 21.000 km vuông và 8 triệu dân.
 

Muốn tranh thủ thời cơ khi địch đang dao động lại chưa kịp củng cố phòng ngự tại đồng bằng. Thường vụ quyết định cần mở tiếp những chiến dịch nhằm vào trung du và đồng bằng, trước hết là trung du.
 

Không khí cán bộ, chiến sĩ náo nức khi được lệnh về xuôi, họ nghĩ tới đồng bằng quê hương sẽ được giải phóng, Hà Nội sẽ được giải phóng.
 

Riêng Tổng tư lệnh biết có nhiều khó khăn mới đang chờ mình.
 

Chú thích:
 

1.      Từ tháng 4 năm 1950, Bộ Tổng chỉ huy đã cải tổ thành Tổng tư lệnh đứng đầu, và ba Tổng cục: Tổng cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp.

 

 
 





VIII.        ĐÁNH ĐIỂM DIỆT VIỆN


1
 

            Sau chiến dịch Biên Giới, các tỉnh biên giới và Việt Bắc nói chung lần đầu đã có một không khí thanh bình với những thành phố, thị xã, xóm, làng, ruộng đồng không còn bóng giặc, ai cũng biết chúng ra đi lần này sẽ khó còn dịp quay trở lại. Chiến thắng Biên Giới như một lời công bố trước quân xâm lược: thời kì làm mưa làm gió những binh đoàn cơ động chúng bay đã qua, từ nay kẻ bị đuổi đánh sẽ là bọn bay! Bộ đội ta sau nhiều ngày liên tục đánh địch đã quên mệt mỏi, nhanh chóng củng cố đơn vị, tràn đây không khí chiến thắng nô nức chuẩn bị về xuôi.
 

            Nhưng thực ra so sánh lực lượng giữa ta và địch hoàn toàn chưa có những thay đổi lớn có lợi cho ta.
 

            Cuối năm 1950, tổng quân số ta là gần 239.000 người, so với  mùa hè thì lực lượng ta tăng nhanh. Nhưng cùng thời gian đó, lực lượng địch cũng tăng lên 239.000 người. Đây là năm duy nhất trong suốt ba mươi năm chiến tranh, về  mặt quân số, lực lượng ta và địch có số lượng tương đương.
 

Lúc này, ta chỉ có hai Đại đoàn 308 và 304 đã được tổ chức xong cuối năm 1950. Bộ mới quyết định thành lập thêm  Đại đoàn 312. Ta đang thành lập tiếp ba đại đoàn:  316, 320 và 325 và Đại đoàn công pháo 351, nhưng phải tới đầu năm 1951 mới triển khai. Việc trang bị vũ khí vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ cuối tháng 10 năm 1950, Trung Quốc đã đưa chí nguyện quân sang chiến đấu ở Triều Tiên. Để trang bị cho 6 đại đoàn bộ binh của ta, nhu cầu vũ khí lên tới 1.200 tấn, nhưng trong năm 1951, bạn chỉ trao cho ta được 20%. Nguồn vũ khí lúc này một phần dựa vào bạn, nhưng chủ yếu vẫn là lấy của địch và do ta tự sản xuất.
 

            Lực lượng tham gia chiến dịch Trung Du (lấy bí danh là chiến dịch Trần Hưng Đạo) gồm hai đại đoàn, 5 trung đoàn chủ lực, 4 đại đội pháo binh, các tiểu đoàn bộ đội địa phương và lực lượng dân quân du kích địa phương. Chiến dịch sẽ triển khai trên hai hướng: Hướng chính là vùng trung du Việt Trì tới Bắc Giang, đòn tiến công chủ yếu nhằm vào Vĩnh Yên, Phúc Yên, lực lượng có 2 đại đoàn. Hướng phụ là vùng duyên hải Đông Bắc, có 2 trung đoàn, và 3 trung đoàn của Liên khu 3.
 

            Tổng tư lệnh trao đổi với trưởng đoàn Cố vấn Vi Quốc Thanh về những thuận lợi và khó khăn khi bộ đội trở về tác chiến ở trung du và đồng bằng. Đây là địa bàn rất mạnh của địch, vì chúng tập trung đông các binh đoàn cơ động , lực lượng cơ giới, pháo binh, không quân và hải quân. Bộ đội ta chưa quen chiến đấu ở địa hình không có chỗ ẩn náu, và chiến đấu vào ban ngày, trước đây thường hết sức tránh đánh lớn với địch ở đồng bằng.
 

            Bạn giới thiệu với ta chiến dịch “bôn tập” của Giải phóng quân Trung Quốc. Bộ đội sẽ đóng quân cách địch 15 kilômét, ngoài tầm pháo của chúng, bất thần tiếp cận ban đêm, tiêu diệt quân địch và giải quyết chiến trường trong vài giờ, quay trở về căn cứ xuất phát khi trời sáng. Cách đánh này cho phép ta hạn chế hỏa lực máy bay, đại bác và quân viện của địch. Nhưng nó chỉ sử dụng được trong trường hợp đánh điểm. Nó rất phù hợp với cách đánh của ta từ trước tới nay là giải quyết gọn cứ điểm địch trong một đêm, hạn chế ưu thế áp đảo của máy bay và pháo, vô hiệu hóa lực lượng tăng viện của địch. Chỉ có khác là lần này đánh cứ điểm địch ở đồng bằng, phải tiếp cận địch từ xa hơn, bộ đội sẽ tiêu hao nhiều về thể lực.
 

            Phái viên đi các đơn vị nắm tình hình trở về báo cáo với Chỉ huy trưởng chiến dịch (vẫn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp): “Cán bộ tỏ vẻ không vui khi nghe phổ biến yêu cầu của đợt 1 chiến dịch là chỉ đánh một số cứ điểm đại đội hoặc đại đội tăng cường, mục tiêu của đợt 1 chiến dịch chỉ là tiêu diệt từ 2 đến 3 tiểu đoàn của địch”.
 

            Chỉ huy trưởng mỉm cười nói:
 

           - Đây là trung du, không phải Cao Bằng! Đánh trung du là đụng vào phòng tuyến vành ngoài bảo vệ Hà Nội. Cần xem địch phản ứng thế nào?

 

Những dải núi cao ở Tây Bắc đổ dần về châu thổ sông Hồng tới đây chỉ còn là những gò đồi trọc, cây cối lúp xúp, tiếp đến là những cánh đồng bằng phẳng chạy tít tắp đến chân trời.
 

Trong đợt 1, Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương chia lực lượng thành từng tiểu đoàn đứng trên địa bàn từng khu vực, cách vị trí địch từ 10 đến 15 kilômét, bôn tập đến tiêu diệt một số cứ điểm đột xuất trên tuyến trung du đối diện với ta.
 

            Đại đoàn 308 hoạt động từ Bắc Giang đến Phúc Yên, phối hợp với dân quân, du kích địa phương phát triển chiến tranh du kích, đánh một số vị trí. Chỉ tiêu tiêu diệt địch từ 3 đến 5 đại đội.
 

            Đại đoàn 312 (thiếu 1 trung đoàn) hoạt động từ Vĩnh Yên tới Việt Trì, phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích phát triển chiến tranh du kích, cô  lập Vĩnh Yên – Việt Trì, có điều kiện thì tiêu diệt Vĩnh Yên. Chỉ tiêu diệt địch từ 2 tới 4 đại đội.
 

Các hướng phối hợp: Mặt trận Đông Bắc, Mặt trận Liên khu 3, Mặt trận Tả Ngạn, các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc…cùng chiến đấu phối hợp theo kế hoạch đã trao.
 

Thời gian nổ súng là đêm 26 tháng 12 năm 1951.

 

Người ta có thể thấy Tổng tư lệnh đã cân nhắc đến chừng nào sau khi vừa tiêu diệt  hai binh đoàn  Âu Phi của địch, trong chiến dịch Trung Du này chỉ đặt mục tiêu tiêu diệt từ 2 tới 3 tiểu đoàn địch trong đợt mở màn.
 

Sáng ngày 24 tháng 12, đại đoàn trưởng 312, đóng quân tại Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Yên, gọi điện báo cáo với Chỉ huy trưởng chiến dịch:
 

- Một binh đoàn cơ động của địch đang tiến vào khu vực trú quân của chúng tôi. Tôi đoán đây là GM 3 của địch từ Vĩnh Yên lên. Xin mặt trận cho chúng tôi nổ súng đánh địch.
 

- Địa hình ở đó thế nào?
 

- Ở đây là vùng đồi cây cối lúp xúp có thể lợi dụng để tiếp cận quân địch.
 

- Cơ hội quá tốt! Đáng lẽ ta phải chọc cho nó ra, giờ nó lại tự dẫn thân đến nộp ta. Anh trực tiếp chỉ huy trận đánh này!
 

Về sau ta mới biết đây là cuộc hành binh Bécassine (Con dẽ giun) của địch nhắm vào vùng tự do của ta ở bắc Vĩnh Yên.
 

Lê Trọng Tấn sử dụng 3 tiểu đoàn, do mình trực tiếp chỉ huy diệt gọn một tiểu đoàn da đen 
 

(1/24 RMTS) và tiêu hao nặng một tiểu đoàn khác. Địch bỏ chạy nhưng ta không truy kích.
 

            Các đơn vị khác vẫn đánh theo kế hoạch. Trong ba đêm cuối tháng 12, Đại đoàn 308 tiêu diệt 7 cứ điểm địch tại Trung Du. Trung đoàn 209 đánh chợ Vàng hai lần không thành công. Các hướng phối hợp: Trung đoàn 174 tiêu diệt vị trí Bình Liêu. Bị uy hiếp mạnh. Bị uy hiếp mạnh địch, phải bỏ bốn vị trí quay về cố thủ ở Tiên Yên.
 

            Ta kết thúc đợt 1 chiến dịch. Trong đợt này, ta tiêu diệt 1.200 tên địch trong đó ba phần tư là lính Âu Phi. Tinh thần địch sút kém, chống cự yếu ớt. Khi bị tiến công, chúng thường chui vào hầm cố thủ chờ quân viện tới. Có cứ điểm bao vây, địch kéo từng trung đội ra hàng. Có nơi, quân viện kéo tới thấy đồn đã bị tiêu diệt, lập tức rút chạy. Qua hỏi cung, binh lính ở trung du đều biết thất  bại ở Biên Giới nên mất tinh thần chiến đấu. Đại đoàn 308 và trung đoàn 174 có nhiều tiến bộ trong chiến đấu công kiên, tiêu diệt nhiều vị trí đại đội, trên đại đội nhanh và gọn mặc dù vừa qua mười bốn ngày liên tục hành quân từ Cao Bằng về tới trung du là chiến đấu ngay.
 

            Địch phán đoán ta sẽ đánh tiếp Bắc Ninh và Bắc Giang nên điều một số binh đoàn cơ động mạnh về hướng này. Chúng cảm thấy hướng đông bắc cũng bị uy hiếp mạnh, De Latour đã thay Alessandry làm tư lệnh Bắc Bộ, đề nghị Bộ Tổng chỉ huy cho rút miền duyên hải từ Tiên Yên đến Móng Cái. Đề nghị này không được chấp nhận. Đợt tiến công mới của ta khiến địch cảm thấy cả Hà Nội và Hải Phòng đều bị đe dọa.
 

            Đê cứu vãn tình hình nguy ngập ở Đông Dương, chính phủ Pháp khẩn cầu tướng De Lattre de Tassigny sang Đông Dương. Delattre vốn đầy kiêu ngạo, tin rằng mình có khả năng khôi phục lại tình thế, thậm chí giành chiến thắng bằng cách giữ chắc đồng bằng Bắc Bộ và xây dựng một quân đội bản xứ thật mạnh với sự giúp đỡ của Mỹ. Ông ta muốn có thêm một đóng góp cuối đời với đế quốc Pháp.
 

            De Lattre sang Đông  Dương vào trung tuần  tháng 12 năm 1950 với chức vụ Tổng chỉ huy kiêm Cao ủy quân viễn chinh. Lần đâu tiên, ở Đông Dương có một người Pháp kiêm cả hai chức vụ này.
 

            De Lattre ra lệnh dừng tất cả các cuộc rút lui và quyết định cho Salan, trong bộ sậu mang theo từ Pháp, nắm ngay quyền chỉ huy Bắc Bộ từ  tay De Latour. De latter điều từ Nam Bộ và Trung Bộ ra 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 cụm pháo tăng cường cho Bắc Bộ. Y cho lệnh Salan lấy ngay từ đồng bằng Bắc Bộ 4 tiểu đoàn bộ binh, 1 binh đoàn cơ động, 1 dàn pháo tập trung vào Tiên Yên, Móng Cái để bảo vệ khu vực này bằng mọi giá.  Riêng Hà Nội sẽ được bảo vệ bằng ba binh đoàn cơ động.
 

            Sang đợt 2, Bộ chỉ huy chiến dịch hạ quyết tâm, trên hướng chính trung du, sẽ tiêu diệt thị xã Vĩnh Yên, là nơi binh đoàn cơ động số 3 của địch đang chiếm giữ. Binh đoàn này đã bị ta đánh thiệt hại nặng trong đợt 1. Vĩnh Yên cũng là nơi yếu hơn so với những nơi khác trên tuyến trung du. Ta vừa tiêu diệt cứ điểm vừa chuẩn bị đánh quân viện.
 

            Ngày 10 tháng 1 năm 1951, tại Sở chỉ huy đóng ở Khuôn Chu, chân núi Tam Đảo, Bộ tổng tham mưu tổ chức hội nghị trao nhiệm vụ cho các đơn vị ở hướng chính.
 

            Để nghi binh thu hút địch, trên hướng thứ yếu ở Bắc Ninh, Bắc Giang, các trung đoàn 98 và 174 nổ súng trước. 174 tiêu diệt đồn Đồng Kế, 98 đánh Cẩm Lý.
 

            Đêm ngày 13 tháng 1, ở hướng chình, trung đoàn 141 của  Đại đoàn 312 đánh  vị trí Bảo Chúc nắm ở tây-bắc Vĩnh Yên 11 kilômét. Đây là cứ điểm mạnh có hai đại đội bảo vệ thị xã Vĩnh Yên. Quân địch ở Bảo Chúc chống giữ quyết liệt. Từ nửa đêm đến sáng, bộ đội ta mới mở hết hàng rào.
 

            Sáng ngày 14, binh đoàn cơ động số 3 từ Vĩnh Yên chia làm 2 cánh lên cứu nguy cho Bảo Chúc. Tiểu đoàn 8 của địch đi đầu tới Thủy An gặp trung đoàn 209 đánh chặn, vội co về dãy đồi Cẩm Trạch chống đỡ. Nhưng tiểu đoàn đi sau của GM 3 vẫn tiếp tục dồn lên. Chờ đại bộ phận quân địch lọt vào khu vực dự kiến, các trung đoàn 36 và 88 nhanh chóng xuất kích, vừa vận động tiếp cận vừa hình thành thế bao vây và chia cắt . Bộ đội ta và quân địch quần nhau trên cánh đồng giữa vùng gò đồi trống trải. Quân địch có máy bay và pháo binh yểm trợ nhưng lâm vào thế bị động ngay từ đầu, chúng dần dần tan vỡ. Địch quay đầu chạy về Vĩnh Yên. Bộ đội ta truy kích đến gần Vĩnh yên thì dừng lại vì trời đã tối.
 

            Đêm 14 tháng 1, qua tin kỹ thuật, Bộ chỉ huy chiến dịch được biết quân địch ở thị xã Vĩnh Yên rất hoang mang. Chỉ huy trưởng điện cả cho Vương Thừa Vũ và Lê Trọng Tấn hỏi xem có điều được một trung đoàn nào đánh chiếm thị xã Vĩnh Yên ngay trong đêm. Cả hai đại đoàn trưởng đều nói từ sau khi truy kích quân địch, đại đoàn không nắm được đơn vị nào.
 

            Ngay đêm 14 tháng 1, binh đoàn cơ động số 4 của địch ở Lục nam và binh đoàn cơ động số 1 ở Đáp Cầu đã được điều lên Vĩnh Yên. Riêng thị xã Vĩnh Yên , binh đoàn số 3 được tăng cường thêm một tiểu đoàn dù.
 

            Sáng ngày 15 tháng 1, các binh đoàn cơ động của địch  từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra phối hợp giải vây thị xã Vĩnh Yên. Binh đoàn cơ động số 1 bị trung đoàn 102 đánh chặn tại Ngoại Trạch, Khai Quang, Mậu Thông (đông nam thị xã Vĩnh Yên ). Trận đánh diễn ra quyết liệt suốt ngày. Cùng ngày, Bộ chỉ huy chiến dịch được tin De Lattre từ Sài Gòn cấp tốc ra Hà Nội và cùng Salan lên thị xã Vĩnh Yên đốc chiến.
 

            Sáng 16 tháng 1 năm 1951, các binh đoàn cơ động của địch dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của máy bay và pháo binh, cơ giới tiến lên phía bắc Vĩnh Yên chiếm các cao điểm 40, 42, 101, 210 (Núi Đanh). Đồng thời De Lattre cấp tốc điều 5 tiểu đoàn từ Trung và Nam Bộ  ra theo đường hàng không để tăng viện thêm cho Bắc Bộ.
 

            Trong ngày 16 tháng 1, Đại đoàn 308 và trung đoàn 209 phối hợp  đánh địch ở phía đông và phía bắc Vĩnh Yên. Ta đánh bật địch khỏi các cao điểm 40, 42, 101. Riêng cao điểm 210 do binh đoàn cơ động số 3 của địch chiếm giữ, trung đoàn 209 và một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 36 đã bốn lần xung phong  không thành công. Địch phát huy cao độ các loại binh khí kỹ thuật. Nhiều trận địa pháo, xe tăng, máy bay bắn phá, ném bom kể cả bom cháy (napalm) vào các trận địa của ta rất ác liệt ngăn chặn quân ta tiến công. Bộ đội ta lần đầu gặp bom cháy của địch đối phó rất lung túng. Nhận thấy lực lượng địch được tăng cường, lực lượng ta bị tiêu hao không còn ưu thế nữa, chiều 16 tháng1, Chỉ huy trưởng chiến dịch ra lệnh lui quân và sau đó kết thúc chiến dịch.
 

            Kết quả chung của chiến dịch Trung Du: Hướng chủ yếu ta tiêu diệt khoảng 5.000 địch. Kể cả các chiến trường phối hợp ta tiêu diệt 7.650 tên. Ta diệt gọn 6 tiểu đoàn, trong đó có 3 tiểu đoàn cơ động , tiêu diệt 30 vị trí (có 10 vị trí từ một đại đội trở lên). Vũ khí thu được đủ trang bị cho một trung đoàn mạnh. Ta giải phóng ba huyện: Đa Phúc (Vĩnh Phúc), Bình Liêu, Hoành Bồ (Hải Ninh).
 

            Thiệt hại của ta ở hướng chính gồm: 675 người hy sinh, 1.730 người bị thương, 80 người mất tích. Kể cả hướng phối hợp ( Đông Bắc và Sơn Tây), thiệt hại của ta là 2.931 người, trong đó có 815 đồng chí hy sinh còn lại là bị thương và mất tích.
 

            Tỷ lệ thiệt hại ở hướng chính: địch 2, ta 1.
 

            Cuộc họp Đảng ủy và chỉ huy các đại đoàn ngày  20  tháng 1 năm 1951 đánh giá: “Chiến dịch Trung Du đã đạt được mục đích tiêu hao sinh lực địch còn việc mở rộng khu lương thực và phát triển  du kích chiến tranh chỉ làm được một phần nào”.
 

            Chiến dịch Trung Du đã mang lại cho Tổng tư lệnh bài học lớn về cách đánh giá địch khi chúng ở đồng bằng và rừng núi.
 

            Tại địa hình đồng bằng, địch phát huy được toàn bộ tính năng các binh khí kỹ thuật chúng có, do đó sức mạnh của chúng tăng lên nhiều lần. Thị xã Vĩnh Yên đêm hôm trước bị cô lập, chồng chất binh lính bị thương, chỉ qua một đêm, sáng  hôm sau đã trở thành một chiến trường đầy ắp quân địch, không chỉ đồn binh thị xã được tăng cường mà có thêm nhiều binh đoàn  cơ động ở chung quanh sẵn sang ứng chiến với ta. Trên chiến trường này mới thấy rõ nhược điểm lớn của bộ đội ta là một đơn bị bộ binh đơn thuần, di chuyển bằng đôi chân, không có súng chống tăng, đặc biệt là không có súng phòng không để đối phó với máy bay địch được huy động tới mức tối đa. Bộ đội ta lần đầu trực tiếp đối đầu với quân địch trong một trận đánh ban ngày tại đồng bằng, chưa có biện pháp hạn chế sức mạnh binh khí kỹ thuật của địch. Tại chiến trường Trung Du, địch không chỉ sử dụng lực lượng tại chỗ mà tập trung tối đa lực lượng của chúng ở cả ba miền để đối phó với quân ta. Và phải kể đến việc có mặt của viên tướng 5 sao De Lattre, với quyền lực Tổng chỉ huy kiêm Cao ủy đã có thể huy động bất cứ thứ gì cần để lật lại tình thế và với uy tín của riêng mình  đã vực lại  được tinh thần của đội quân viễn chinh trước đó đang rất hoang mang.
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Theo kế hoạch, sau chiến dịch Trung Du ta sẽ mở tiếp chiến dịch tại Liên khu 3. Khi chiến dịch Trung Du sắp kết thúc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết thư gửi Trung ương Đảng và Bác: "
Trước đây Trung ương Đảng đã quyết định sau chiến dịch Trung Du thì xuống Liên khu 3. Nhưng cũng có ý kiến đánh ở trung du một lần nữa ở hướng Lục Nam, Phủ Lạng Thương… Phòng tuyến Trung Du của địch đã củng cố nhưng là chiến trường quen thuộc có lợi về cung cấp, còn  Liên khu 3 có lợi về địch (kẻ địch yếu hơn), nhưng cung cấp khó , vận chuyển bộ đội xa, địa hình phía nam có nhiều sông nước chia cắt…”. Anh  đề nghị nên chuyển sang hướng đông bắc, nơi có  các con  đường 13 và 17, 18 nhằm mục đích tiêu diệt địch và phát triển chiến tranh nhân dân.
 

Có thể thấy ở đây, Tổng tư lệnh đã tránh đề cập tới vấn đề chính: với trang bị chiến đấu và trình độ tác chiến của bộ đội ta hiện nay, không có khả năng đương đầu với địch hiệu quả ở đồng bằng. Đây sẽ là vấn đề rất lớn. Chúng ta đang chuyển sang thời kỳ tổng phản công, quân địch sẽ tập trung ngày càng nhiều ở đồng bằng, nếu không đánh địch ở đồng bằng thì đánh đâu? Anh thấy cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ thêm trước khi trình bày với Trung ương. Anh là người được Trung ương phân công phụ trách về       quân sự. Anh không được phép nói khó khăn trong phạm vi mình phụ trách trước khi đã tìm ra giải pháp, hay ít nhất cũng là phương hướng giải quyết vấn đề.
 

Đề nghị của anh chuyển hướng sang đông bắc là nơi địch yếu, nơi ta ít hoạt động , cách bố trí của địch còn sơ hở, lại nằm gần những thành phố, cơ sở công nghiệp quan trọng của địch, sẽ tạo điều kiện đánh điểm diệt viện để giành một vài thắng lợi vang dội.
 

Từ chiến dịch Biên Giới, cách đánh của ta đã thay đổi. Trước đây, lực lượng còn yếu, bộ đội ta đã     tránh những binh đoàn tập trung của địch, nhưng ngày nay, ta đã tìm cách hút quân viện địch tới và dùng sức mạnh để tiêu diệt. Trong chiến dịch này, một tình hình mới đã xuất hiện, khi ta thu hút được những viện binh tinh nhuệ của địch tới, ta chỉ tiêu diệt được một số, sau đó chính chúng lại gây thiệt hại cho ta. Ta đã nhận thấy một bất lợi lớn của bộ đội ta tại đây là cuộc chiến diễn ra trên địa hình đồng bằng, nơi địch có thể phát huy tối đa sức mạnh binh khí kỹ thuật. Anh hy vọng địa hình rừng núi Đông Bắc sẽ là nơi thuận lợi để phát huy cách đánh của ta.
 

Đề nghị của Tổng tư lệnh được chấp thuận. Trung ương quyết định mở chiến dịch Đông Bắc, lấy bí danh là Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch.
 

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 2 năm 1951, Đảng ủy chiến dịch họp ở Điềm Mạc (Định Hóa). Nhiệm vụ chiến dịch đề ra là: tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, từ 6 tới 8 tiểu đoàn, phá  kế hoạch chuẩn bị phòng ngự của địch; đẩy mạnh chiến tranh du kích.
 

Ta mong tổ chức được một số trận đánh viện trên đường 17 và 18, nhưng chưa dự kiến được cách đối phó của địch ra sao, nên phương châm tác chiến lúc đầu là: “Đánh công kiên, đánh vận động ngang nhau”, sau đó điều chỉnh tùy theo tình hình phát triển của chiến dịch. Cơ quan tham mưu đề xuất hai phương án để Bộ lựa chọn. Phương án 1:  lấy đường số 17 và 18 làm hướng chính, hướng phụ là đường số 13. Phương án 2 lấy đường số 13 làm hướng chính, hướng phụ là đường số 17 và 18. Trong trường hợp, địch đưa nhiều viện binh tới sẽ chọn quãng Đông Triều – Uông Bí là nơi tiêu diệt địch. 
 

Đảng ủy quyết định chọn hướng chính của chiến dịch là đường 18, đoạn từ Bãi Thảo đến Uông Bí, dài 50 kilômét. Tại vùng này, địch có 3 phân khu: Núi Đèo, Quang Yên, Phả Lại hình thành tuyến phòng thủ đường 18, bảo vệ vòng ngoài cho Hải Phòng, Hải Dương và đường số 5. Lực lượng địch trong khu vực, kể cả quân chiếm đóng và quân cơ động là 11 tiểu đoàn, trong đó có binh đoàn cơ động số 7 đứng chân tại Phả Lại, thuộc lực lượng cơ động chung của địch. Do vị trí quan trọng của đường 18 nên khi bị tiến công có nhiều khả năng địch sẽ tăng viện nhanh và mạnh cả bằng đường bộ, đường thủy, đường không. Địa hình ở đây là rừng núi đan xen với ruộng đồng, nhiều sình lầy mọc đầy sú vẹt sẽ cho phép ta đánh vận động lớn tiêu diệt quân địch.
 

Mở đầu chiến dịch, ở các hướng phối hợp, Đại đoàn 304 đánh địch từ Phú Yên tới Việt Trì, Đại đoàn 320 đánh địch ở Sơn Tây, Hà Đông, Liên khu Việt Bắc tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Trung Du và Đông Bắc, Liên khu 3 đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Tả Ngạn và Hữu Ngạn. Ta chủ trương tạo thế uy hiếp cùng một lúc hai thành phố Hải Phòng và Hà Nội.
 

Thời gian chiến dịch dự tính là một tháng.
 

Lực lượng tham gia ở hướng chính Đông Bắc gồm hai đại đoàn: 318, 312, 2 trung đoàn: 174, 98, cùng 4 liên đội sơn pháo 75 ly.
 

Quân số ở hướng chính của ta là gần 26.000 người. Cùng đi ra mặt trận có 30.000 dân công. Mọi người đều mang vác nặng. Mỗi chiến sĩ có 30 kilôgam súng đạn, thuốc nổ, lương thực trên vai. Dân công vận chuyển gạo, đạn còn phải mang nặng hơn. Bộ đội và dân công tuy xuất phát từ nhiều hướng nhưng vẫn tạo ra dòng người nhiều vô tận không qua mắt được quân địch.
 

Ngày 19 tháng 3 năm 1951, Salan được tin hai Đại đoàn 308, 312 cùng với hai trung đoàn của Đại đoàn 316 đã tập trung tại dãy núi Đông Triều. Ở phía Tây, hai Đại đoàn khác là 320 và 304 đang hình thành một gọng kìm đe dọa Hà Nội.
 

Từ đầu năm 1951, De Lattre đã xin tăng viện 11 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh và một số máy bay thám thính. Hội đồng Tham mưu trưởng Pháp không đồng ý. Nhưng tướng  Juin (Gioăng), toàn quyền Bắc Phi, đã cho điều số quân này từ Bắc Phi sang Đông Dương. Ngày 19 tháng 3 năm 1951, ta được tin 15.000 viện binh Pháp đã tới Sài Gòn.
 

Trước đây, hướng Đông bắc không phải là nơi được Bộ Tổng tham mưu chú ý nên hiểu biết của  ta về chiến trường này còn rất sơ sài. Các đơn vị đi trinh sát về báo cáo địa hình đường 18 trong thực tế trống trải, chật hẹp, khó tập kết, khó giấu quân.
 

Đảng ủy chiến dịch quyết định mở đầu chiến dịch bằng đánh một loạt vị trí bảo vệ hệ thống dẫn nước ngọt duy nhất từ Vàng Danh về Hải Phòng, cắt con đường Quảng Yên đi Uông Bí, đồng thời bố trí hai trung đoàn phục kích tại đây để diệt quân viện. Có thể thấy cách dùng binh của ta từ khi chuyển từ biên giới về đồng bằng, trái với tinh thần cực kỳ hào hứng của bộ đội sau chiến thắng lớn, vẫn hết sức thận trọng, cân nhắc.
 

Đêm 23 tháng 3 năm 1951, mở đầu chiến dịch. Trong một đêm, toàn bộ những bốt bảo vệ hệ thống dẫn nước ngọt từ Vàng Danh về Hải Phòng đều bị tiêu diệt.
 

Ba ngày không thấy quân viện của địch xuất hiện.
 

Bộ chỉ huy chiến dịch hạ lệnh đánh những cứ điểm lớn hơn (từ đại đội trở lên). Trung đoàn 102 của Đại đoàn 308 tiêu diệt vị trí Bí Chợ, tây- nam Uông Bí 15 kilômét. Trung đoàn 141 của Đại đoàn 312 tiêu diệt vị trí Tràng Bạch, tây- nam Uông Bí 18 kilômét. Khắp khu vực sông Bạch Đằng và sông Kinh Thầy, nhân dân đánh trống, đánh mõ suốt đêm uy hiếp quân địch. Các cầu trên đường 18 đều bị phá sập. Đường 18 bị cắt đứt một quãng dài trên 40 kilômét. Hải phòng và Đông Triều đều bị uy hiếp.
 

Nhưng vẫn không thấy quân viện của địch.
 

Ngày 28 tháng 3, cơ quan tham mưu của ta được tin De Lattre mới từ Pháp sang, đã ra thị sát mặt trận Đông Bắc. Địch đã cho tăng thêm quân bảo vệ Đông Triều, Mạo Khê. Địch đẩy mạnh việc sử dụng máy bay, pháo binh mặt đất và pháo trên hạm tàu đậu ở sông Đá Bạc bắn phá mãnh liệt, chi viện cho các đồn bốt bị tấn công.
 

Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh đánh tiếp một số vị trí quan trọng là Uông Bí, Mạo Khê Mỏ và Mạo Khê Phố.
 

Trưa 28 tháng 3, địch ở Uông Bí rút chạy. Trung đoàn 174 phục kích thiếu chặt chẽ  để địch chạy thoát.
 

Đêm ngày 28 tháng 3, Trung đoàn 209 của Đại đoàn 312 và trung đoàn 36 của Đại đoàn 308 đồng thời đánh Mạo Khê Mỏ và Mạo Khê Phố. Tại Mạo Khê Mỏ, trung đoàn 209 chỉ tiêu diệt được một bộ phận quân địch rồi phải rút vì pháo địch ngăn chặn quá mạnh. Tại Mạo Khê Phố, trung đoàn 36 được báo cáo là do một đại đội địch chiếm giữ, nhưng khi đột nhập thì quân địch vừa được tăng viện thêm tiểu đoàn dù lê dương số 2 (2è BEP). Bộ chỉ huy chiến dịch đã lệnh cho trung đoàn 36 ngừng trận đánh, nhưng lệnh không kịp tới nơi. Trung đoàn 36 chiến đấu gần tới sáng, thấy địch còn rất đông, phải rút lui.
 

Nhận thấy địch trên đường 18 được củng cố, đánh tiếp không có lợi, Bộ chỉ huy chiến dịch cho kết thúc đợt 1.
 

Đợt 2, Bộ chỉ huy chiến dịch chuyển hướng sang đường 17. Ta định đánh Đông Triều, nhưng được tin địch đã tăng cường cho Đông Triều hai tiểu đoàn và một bộ phận binh đoàn cơ động số 4 đã về Phả Lại, ta bỏ mục tiêu này. Bộ chỉ huy chiến dịch chọn hướng tây bắc Đông Triều và trao nhiệm vụ cho các đơn vị tiêu diệt các vị trí: Bến Tắm, Bãi Thảo, Hoàng Gián, Hạ Chiêu. Đêm 4 tháng 4, cả bốn trung đoàn đánh điểm đều đột phá không thành công. Đặc biệt, trong các trận đánh, các cứ điểm địch chỉ được bảo vệ bằng pháo từ xa, địch kiên quyết không đưa quân tăng viện tới.
 

Thấy tình hình tiến triển không thuận lợi, Tổng tư lệnh quyết định kết thúc chiến dịch.
 

Bộ chỉ huy chiến dịch đánh giá: “ Ta không hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch”.
 

Bộ tổng tham mưu tự kiểm điểm nghiêm khắc, nêu lên nhiều thiếu sót: Chuẩn bị chiến trường thiếu chu đáo, đơn giản. Nắm địch không chắc: địch tăng quân, chuyển quân đều không nắm được, đánh giá địch thấp. Nắm tình hình chiến đấu của ta cũng không chắc. Chuyền đạt mệnh lệnh không kịp thời. Vận dụng chiến thuật thiếu cụ thể…
 

Nhưng Tổng tư lệnh thấy những khuyết điểm của cơ quan tham mưu trong chiến dịch này không thật đặc biệt, nó chỉ phản ánh trình độ một cơ quan chuyên môn chưa được đào tạo về cơ bản, vừa làm vừa học, nên nhược điểm nổi lên trong trường hợp khẩn trương, và cũng thường được bỏ qua trong trường hợp chiến dịch giành thắng lợi.
 

Anh thấy chiến dịch không thành công chủ yếu vì trong tư tưởng của người chỉ huy định giành thắng lợi bằng chiến thuật “ đánh điểm diệt viện”, nhưng quân địch không tới những nơi tình hình bất lợi cho chúng, nói cách khác: địch đã không mắc mưu ta.
 

           Ta đã khai thác những nhược điểm nhạy cảm của địch, thử mọi cách từ đánh nhỏ đến đánh lớn, từ phục kích đến bao vây, nhưng tuyệt đối quân địch không nhúc nhích. Chúng đã biết tránh bài học thất trận bi thảm ở chiến dịch Biên Giới, nhất định không chịu chấp nhận chiến đấu với ta ngoài công sự trên địa hình bất lợi. Khi ta bất đắc dĩ phải chuyển sang đánh địch bằng công kiên, vẫn với mục đích kéo viện của địch lên, chúng vẫn kiên quyết không chịu đưa bộ binh tới , chỉ tận dụng hỏa lực pháo binh mặt đất , hạm tàu tạo nên một hàng rào lửa dày đặc để ngăn chặn các đợt tiến công của bộ đội ta. Đây chính là nguyên nhân đã đưa ta đến thất bại trong chiến dịch này. Và đây sẽ là một trở ngại lâu dài đối với bộ đội ta.
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           Như đã nói ở trên , từ đầu tháng 1 năm 1951, Trung ương Đảng đã có chủ trương mở tiếp một chiến dịch ở Liên khu 3 sau chiến dịch Trung Du. Chiến dịch đặt bí danh Quang Trung. Từ đó , Liên khu đã khẩn trương chuẩn bị. Đồng chí Văn Tiến Dũng được cử làm Trưởng ban chuẩn bị chiến trường Liên khu 3. Mọi mặt công tác tiến hành rất tích cực. Mạng đường sá từ Phú Thọ về Rịa, từ Rịa vào Thanh  Hóa đã thong suốt. Từ Dốc Cun ( đường 12 ) tới Hòa Bình , xe ô tô con đã đi được. Các con sông nhỏ đều lắp cầu phao. Về lương thực , đã huy động 5.000 tấn thóc, một số thực phẩm. Các kho đã bố trí. Liên khu ủy mở lớp cán bộ phục vụ chiến dịch gồm 200 chi ủy viên và huyện ủy viên.
 

          Đầu tháng 4 năm 1951, Bộ Tổng tham mưu tổ chức thảo luận về kế hoạch chiến dịch mở ở Liên khu 3. Đồng chí Tổng tư lệnh vừa đi từ Đông Bắc về, ghé vào tham dự thảo luận. Cán bộ Bộ Tổng tham mưu đi chuẩn bị ở Liên khu 3 về báo cáo tình hình rất thuận lợi, địch tại đây yếu. Riêng Ninh Bình là nơi địch yếu và hở hơn cả, lại xa căn cứ chính ,các đồng chí lãnh đạo ở Liên khu đều muốn chọn làm địa bàn để mở chiến dịch Nhân dân Liên khu 3 nức lòng đón chờ bộ đội về .
 

         Bộ Tổng tham mưu tổng hợp tình hình đề đạt kế hoạch tác chiến lên Tổng quân ủy. Sau chiến dịch đường 18, tình hình địch ở Đông Dương chưa có gì thay đổi lớn. Địch vẫn chú trọng củng cố phòng tuyến Trung Du, bố trí những binh đoàn cơ động mạnh và tăng cường binh khí kỹ thuật. Ở Liên khu 3, địch yếu hơn, thành phần ngụy binh nhiều, quân cơ động ít, thế bố trí phân tán, tuyến ngoài mạnh nhưng bên trong sơ hở, công sự chưa được củng cố nhiều, binh khí kỹ thuật ít. Địch lợi dụng phòng tuyến thiên là sông Hồng và sông Đáy để tổ chức phòng ngự. Nhìn riêng Liên khu 3 ,địch mạnh ở Sơn Tây và Hà Đông, còn Hà Nam, Ninh  Bình và  Nam Định, địch yếu hơn cả.
 

Về phía ta, các Đại đoàn chủ lực 308, 312 và trung đoàn 174 đã tham gia ba chiến dịch liên tiếp có nhiều cán bộ, có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng bộ đội bị mệt mỏi, lực lượng bị tiêu hao, bổ sung nhiều tân binh, cán bộ mới đề bạt nhiều chưa có thời gian bồi dưỡng. Về những đại đoàn đang được xây dựng, Đại đoàn 320 chưa được trang bị thêm, Đại đoàn 304 vừa được trang bị xong nhưng cả hai đại đoàn này đều chưa qua huấn luyện chiến thuật, ký thuật mới. Qua chiến dịch Trung Du, xuất hiện tư tưởng ngại chiến đấu ở đồng bằng.
 

Ngày 20 tháng 4 năm 1951, Trung ương Đảng ra nghị quyết chính thức mở chiến dịch ở Liên khu 3 ( còn được gọi là Chiến dịch Hà Nam Ninh) nhằm : Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Phá tan khối ngụy quân. Đẩy mạnh chiến tranh du kích. Tranh thủ nhân dân, giải quyết một phần lương thực.
 

     Về nhiệm vụ của chiến dịch, như Nghị quyết của Trung ương Đảng ngày 20-4-1951 xác định. Bộ Tổng tham mưu xác định chỉ tiêu diệt địch là 3 tiểu đoàn.
 

     Ngày 4 tháng 5 năm 1951, Ban chấp hành trung ương Đảng chỉ định Đảng ủy chiến dịch gồm 7 người, vẫn do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch. 
 

     Lực lượng sử dụng trong chiến dịch là đại đoàn 308, Đại đoàn 304, Đại đoàn 320 và các lực lượng địa phương ba tỉnh : Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.
 

     Đại đoàn 308 sẽ phải trải qua một chặng đường hành quân 400 kilômét từ Bắc Giang qua Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình tới Ninh Bình. Đại đoàn 304 đang tập kết ở Tây Nam Ninh Bình, và Đại đoàn 320 tập kết ở Tây Nam Ninh Bình, và Đại đoàn 320 tập kết ở khu vực Bồng Lạc, Hà Nam chỉ phải di chuyển ngắn.
 

Ba tỉnh Hà –Nam- Ninh thuộc Liên khu Nam đồng bằng, địch có 4 tiểu đoàn và 27 đại đội chiếm đóng, chủ yếu là quân ngụy. Một tiểu đoàn cơ động chiến thuật ( thuộc 6è RIC ) bố trí ở Nam Định. Địch đóng trên 100 vị trí , có 20 vị trí cỡ đại đội. Riêng Ninh Bình có khoảng 50 vị trí, trong đó có 9 vị trí cỡ đại đội. Địch phán đoán được phần nào hướng chiến dịch ta sẽ mở nên đã huy động lực lượng tăng cường thêm cho Sơn Tây và Hà Đông. Một bộ phận binh đoàn cơ động số 4 đã về Phủ Lý. Tuyến sông Đáy từ Phủ Lý trở lên được phòng ngự nghiêm mật.
 

     Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái nói với cán bộ về vận dụng chiến thuật ở vùng đồng bằng ruộng nước, yêu cầu cán bộ phải linh hoạt thích ứng với điều kiện địa hình và địch tình. Cần thấy hết khó khăn tác chiến ở vùng đồng bằng ruộng nước, có nhiều sông ngòi chia cắt, mục tiêu dễ bộc lộ, rất khó giữ bí mật, tình hình thay đổi nhanh chóng dễ mất thời cơ, địch rất thuận lợi trong phát huy uy lực của binh khí kỹ thuật. Về chiến thuật, cần vận dụng cách bôn tập cường kích, mạnh dạn đánh vào chỗ quan trọng của địch, chia cắt các chỗ yếu, bao vây tiêu diệt. Bộ đội phải trong bị gọn nhẹ, mang theo trong người những vũ khí đạn dược cần thiết. Phải cảnh giới nghiêm ngặt đề phòng địch ở các hướng tăng viện tới theo đường bộ và đường sông. Không nhất thiết cứ thấy quân viện địch xuất hiện là vận động tiêu diệt. Ta chỉ vận động đánh viện binh địch khi nhận thấy điều kiện có lợi để tiêu diệt.
 

     Chỉ huy sở chiến dịch được chuyển về thôn Á (tây bắc Nho Quan 10 kilômét).
 

     Đêm 28 tháng 5, được quân báo địa phương dẫn đường, tiểu đoàn 79 thuộc trung đoàn 102 tiêu diệt một đại đội thủy quân lục chiến mới về đóng tại nhà thờ Đại Phong trong thị xã Ninh Bình.
 

     Đêm 29 tháng 5 , trung đoàn 102 tiêu diệt hai vị trí Non Nước và Gối Hạc. Hai vị trí ở cách nhau khoảng 200 mét , thiết lập trên núi đá cao để bảo vệ thị xã Ninh Bình. Lực lượng của địch ở mỗi vị trí đại đội. Trận đánh diễn ra trong các đêm 28 và 29 tháng 5 hoàn toàn bất ngờ với địch.                       Sau khi hai vị trí Non Nước và Gối Hạc bị tiêu diệt, suốt đêm qua tin kỹ thuật, ta biết địch đang tìm kiếm một người có tên là Bernard mất tích. Tổng tư lệnh chỉ thị cho các đơn vị xác minh xem có phải Bernard là một sĩ quan cao cấp của địch không. Sau đó ta mới biết đó là : trung úy Bernard, con trai duy nhất của De Lattre de Tassigny, bị chết trong trận Gối Hạc.
 

     Trưa 30 tháng 5, địch dùng 2 tiểu đoàn dù và 1 tiểu đoàn ngụy phản kích chiếm lại Non Nước và gối Hạc.
 

    Cùng thời gian, Đại đoàn 304 hoạt động trên đường 59 tiêu diệt được 4 vị trí nhỏ.
 

    Địch thận trọng điều từng đại đội, tiểu đoàn tăng viện trợ cho Ninh Bình. Sau ba ngày, hai binh đoàn cơ động số 1 và số 4 được đưa về Hà Nam và Ninh Bình để đối phó với ta. Địch phát huy cao độ vai trò cỉa binh khí kỹ thuật , dùng máy bay, pháo bắn mặt đất, pháo hạm tàu trên sông bắn phá ngăn chặn quân ta phát triển, tránh đưa bộ binh trực tiếp đối đầu với ta.
 

    Ngày 1 tháng 6 năm 1951, Đảng ủy chiến dịch quyết định mở đợt 2 chiến dịch.
 

    Đêm 4 tháng 6, trung đoàn 88 thuộc Đại đoàn 308 đánh vị trí Chùa Cao không thành công.
 

    Ngày 5 tháng 6, trung đoàn 88 đánh Chùa Cao lần thứ hai, vẫn không thành công và chịu đựng nhiều tổn thất.
 

    Cũng đêm đó, trung đoàn 36 chuẩn bị đánh Hoàng Đan nhưng do hiệp đồng không thông suốt, thiếu thuyền vượt sông. Ngày hôm sau, được tin địch đã tăng cường cho vị trí này, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh ngừng trận đánh.
 

    Quân địch lúc này đã được tăng viện và củng cố, thế phát triển của ta khó, bộ đội ta lại tiêu hao, mệt mỏi, Đảng ủy chiến dịch quyết định cho bộ đội nghỉ ngơi củng cố một thời gian, mỗi đại đoàn cử một trung đoàn phối hợp với bộ đội địa phương phân tán hoạt động đẩy mạnh chiến tranh du kích.
 

    Địch biết rõ lúc này một lực lượng đông đảo bộ đội ta đang tập trung ở vùng núi đá chung quanh thị xã Ninh Bình. Chúng rất tránh đi vào vùng này.
 

    Ngày 20 tháng 6 năm 1951, Đảng ủy quyết định kết thúc chiến dịch.
 





IX.              HAI MẶT TRẬN
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Những người làm việc gần Tổng tư lệnh lâu năm biết anh không bao giờ hài lòng với sự chuẩn bị cho một trận đánh. Anh tin là luôn luôn có những điều mình không chờ đợi, hoặc không biết, đang chờ đợi mình nằm ở phía trước. Sự lo xa đã giúp anh tránh được sự bất ngờ khi những tình huống phức tạp xuất hiện. Và khi thắng trận, anh cũng không bao giờ bị cuốn theo niềm vui vì tin là khó khăn phía trước vẫn còn nhiều.
 

 Anh đã dự đoán được nhiều khó khăn đang chờ mình ở đồng bằng, nhưng không ngờ những trở ngại lại nhiều đến thế. Bộ đội ta đã chiến đấu với tinh thần của những người vừa chiến thắng. Những sĩ quan Pháp ngồi trên máy bay đã ngạc nhiên nhìn thấy những người chiến sĩ áo xanh mang lá ngụy trang lúc thì bám chắc những quả đồi, những chiến hào trên cánh đồng, lúc thì ào ạt tiến lên không lùi bước trước biển hỏa của bom đạn. Nhưng ở cương vị của người chỉ huy, anh không thể lạm dụng tinh thần quả cảm của bộ đội khi nó không đem lại hiệu quả trên chiến trường. Địa hình trung du đã mang lại cho binh đoàn cơ động địch cơ hội hiệp đồng chiến đấu với máy bay, xe tăng thành một sức mạnh mà ta chưa hề gặp. Anh đã phải nhiều lần kết thúc sớm những trận đánh, những chiến dịch để tránh những tổn thất đáng tiếc.
 

            Từ ngày khởi đầu chiến tranh, bộ đội chủ lực của ta chưa bao giờ trong một năm mở liền bốn chiến dịch. Sau chiến thắng vang dội tại Biên Giới là chiến dịch Trung Du không suôn sẻ. Anh hy vọng chiến dịch Đông Bắc với địa hình rừng núi, bộ đội ta sẽ giành được một thắng lợi để cứu vãn lại tình hình nhưng lại gặp điều tệ hại hơn. Anh phải mở tiếp chiến dịch Hà Nam Ninh để tìm hiểu đến tận cùng khả năng đưa quân đội ta sang một bước mới của chiến tranh, đưa bộ đội về tác chiến với quân địch tại đồng bằng.
 

            Về sau này, khi ta đọc sách của phương Tây mới biết ba chiến dịch của Việt Minh tiếp theo chiến dịch biến giới đã đẩy De Lattre vào thế phải xoay trở đối phó bị động trên toàn chiến trường miền Bắc gần hết năm 1951. Nhưng với Tổng tư lệnh thì cuộc rút quân lần này hết sức nặng nề. Mọi người đều thấy ta đã thua trong ba chiến dịch này, không riêng vì địa hình đồng bằng là nơi địch có thể phát huy tối đa sức mạnh của vũ khí và tính cơ động, ta còn thua cả về cách sử dụng chiến thuật. Và cuối cùng ta chưa thể giải đáp được câu hỏi lớn hiện nay: có cách nào để đưa bộ đội tiến lên, chuyển sang giai đoạn mới được không? Câu trả lời là: Chưa.
 

 Ở đây, cũng nên nói tới vai trò của tướng 5 sao De Lattre. Ông ta là một kẻ cuồng tín trong việc sử dụng mọi quyền hạn của mình để giành thắng lợi trong cuộc chiến. Ông ta cũng là người có biệt tài trong việc khôi phục lại tinh thần của một đội quân chiến bại. Điều De Lattre làm được thật ra không phải là một phép thần kỳ. Ông ta chỉ tập trung tối đa những phương tiện, sức mạnh, sức cơ động của một quân đội hiện đại: máy bay, xe tăng, bom phá, bom napan để đánh vào một đội quân đơn thuần bộ binh, di chuyển chân đất, không có súng chống tăng và súng phòng không.
 

 Ba chiến dịch mở ở trung du và đồng bằng không thành công đã giúp địch thoát khỏi thế hiểm nghèo, củng cố lại tinh thần, chuẩn bị những biện pháp mới để đối phó với ta.
 

 Đây là những ngày khá căng thẳng trong cơ quan chỉ huy. Tỉ lệ thương vong giữa ta và địch trong ba chiến dịch được coi là những tổn thất nặng nề. Nhưng đối với Tổng tư lệnh, nặng nề hơn vẫn là câu hỏi: bao giờ ta mới có khả năng đối phó với quân địch trên chiến trường đồng bằng? Nếu ngày đó còn xa thì tương lai của cuộc kháng chiến sẽ ra sao? Câu hỏi lớn này sẽ còn day dứt anh trong suốt cả cuộc chiến tranh chống Pháp.
 

 Tổng tư lệnh đã nhiều lần trao đổi với Trưởng đoàn Cố vấn quân sự Vi Quốc Thanh. Vi Quốc Thanh là người dân tộc Choang tham gia cách mạng sớm, là cấp binh đoàn trưởng, đã lập nhiều chiến công trong chiến tranh. Sau khi đất nước Trung Quốc giải phóng, ông đang chuẩn bị sang làm đại sứ tại Anh thì được lệnh sang Việt Nam. Ở ông là sự chân chất của một người dân tộc cộng với sự hiểu biết, lịch lãm của một nhà cách mạng lâu năm. Ông làm việc với ta với một tinh thần trách nhiệm cao, rất trung thực và thực sự cầu thị. Ông đã nắm được những khó khăn của ta. Ông nói:
 

 - Cái khó của cách mạng Việt Nam là các đồng chí ít quân quá!
 

Lúc này ta đã trang bị xong cho các Đại đoàn 308, 312, 316 và 304. Vũ khí, nhất là đạn được đối với ta là cực kỳ quý. Năm 1950, bạn viện trợ cho ta 949 tấn vũ khí. Năm 1951, do bạn đưa quân chí nguyện sang Triều Tiên, số viện trợ chỉ còn 463 tấn. Năm 1952, bạn đưa mức viện trợ trở lại bình thường. Vũ khí của bạn viện trợ gồm súng trường 7 ly 9, trung liên Brno, đại liên Maxim, những thứ này đều quá lớn so với tầm vóc bộ đội ta, một nửa là súng mới, một nửa là súng cũ của Tàu và của Nga sản xuất từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Ta chỉ thị cho các đại đoàn nhận vũ khí mới xong, sẽ chuyển vũ khí cũ (cướp hoặc mua được của quân Pháp, quân Nhật, quân Tưởng) cho liên khu. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn, ta đã cho những xưởng quân giới ngừng sản xuất pháo cối 120 ly, phóng bom SKZ nặng nề, kém chính xác sang sản xuất mìn (bạn không có nhiều), lựu đạn. Hỏa lực nặng của ta lúc này như sơn pháo 75 ly và lựu pháo 105 do bạn cung cấp là chủ yếu, ta chỉ lấy được của địch một ít. Ta thiếu cơ bản là hai loại súng chống tăng và súng phòng không. Trong hai năm 1950, 1951, ta còn nhận viện trợ bằng gạo của bạn, từ năm 1952, ta đã thu được thuế nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu lương thực cho bộ đội, chỉ xin bạn viện trợ vũ khí và những nhu cầu khác về chiến tranh.

 

           Thực ra, lúc này vùng giải phóng đã mở rộng, lại có thể lấy người từ vùng địch hậu ra, nhân lực không thiếu, nhưng vẫn còn vấn đề lương thực và vũ khí.

 

           Sau những chiến dịch tiến công của ta, địch tiến hành hàng loạt cuộc càn quét lớn, với lực lượng huy động từ 12 đến 18 tiểu đoàn bộ binh, như ở Bình Giang, Kẻ Sặt, Hải Dương và Thái Bình. Chúng bắt được nhiều cán bộ, du kích, hàng vạn dân, đa số là thanh niên. Có những nơi như Thụy Anh và Phụ Dực, địch đốt ba phần tư làng chiến đấu. Âm mưu chủ yếu của địch lúc này là "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt". Địch dùng lực lượng lớn quân cơ động phối hợp với các đội biệt kích, gián điệp đánh phá các căn cứ du kích của ta, khủng bố nhân dân, củng cố ngụy quân, ngụy quyền, lập các tổ chức phản động làm cho phong trào trong vùng tạm chiến chuyển biến theo hướng xấu. Đặc biệt vùng địch hậu ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ gặp nhiều khó khăn, cơ sở bị phá nhiều, khu du kích và căn cứ du kích bị thu hẹp. Nghị quyết lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định: "Cuộc chiến tranh giải phóng đã đi vào một thời ký gay go quyết liệt". Đây là cuộc chạy đua có ý nghĩa quan trọng giữa ta và địch trong Đông-Xuân tới.

 

           Trước tình hình địch hậu đã thay đổi, Trung ương Đảng chia địch hậu thành hai vùng là: vùng tạm chiếm và vùng căn cứ du kích, xác định phương châm và nhiệm vụ riêng cho từng vùng. Nhiệm vụ tại vùng tạm chiếm: xây dựng và phát triển cơ sở là chính; nắm tề và lợi dụng tề; lợi dụng mọi tổ chức của địch, mọi khả năng hợp pháp để giác ngộ quần chúng, tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh với địch... Hoạt động hợp pháp là chính. Khi có điều kiện thì chuyển lên đấu tranh vũ trang...tránh manh động, tránh trừ gian bừa bãi. Nhiệm vụ tại vùng du kích: giữ vững và đẩy mạnh đấu tranh vũ trang. Kiến quyết trừ gian, phá tề nhưng không bừa bãi. Tiến tới mở rộng vùng du kích, xây dựng căn cứ du kích. Nếu lực lượng của địch mạnh, ta có thể tạm thời thu hẹp vùng du kích và chuyển hướng đấu tranh xuống hình thức thấp hơn.

 

 Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị phát động một tháng du kích chiến tranh bắt đầu từ trung tuần tháng 10 tới trung tuần tháng 11 tại Trung Du và Liên khu 3. Trong tháng phát động du kích chiến tranh, ta tiêu diệt được 2.678 tên địch (140 tên bị bắt) nhưng không thực hiện được mục đích đề ra là ổn định tình hình phát triển du kích chiến tranh. 

 

           Tình hình địch hậu vẫn xấu.

 

           Một hôm, Trưởng đoàn Cố vấn Vi Quốc Thanh nói với Tổng tư lệnh:

 

           - Hay là ta quay trở về với "du kích vận động chiến"

 

 Võ Nguyên Giáp đã có lần trao đổi với Vi Quốc Thanh về chiến thuật ta vận dụng trong những năm khởi đầu chiến tranh, được gọi là "du kích vận động chiến". Nếu như có người khi mới nghe tỏ ra phân vân về tên gọi chiến thuật này, thì Vi Quốc Thanh vừa nghe đã hiểu ngay.

 

           Võ Nguyên Giáp nói:

 

           - Cái ta vừa làm trong mấy tháng qua, theo tôi, cũng chính là "du kích vận động chiến". Có người tưởng là tiến lên đánh lớn sẽ không còn phải dùng cách này. Bây giờ mới thấy rõ cho đến ngày kết thúc chiến tranh ta vẫn tiếp tục phải dùng cách này. Bây giờ mới thấy rõ cho đến ngày kết thúc chiến tranh ta vẫn tiếp tục phải dùng du kích vận động chiến. Nhưng với ta ngày nay, chỉ có du kích vận động chiến thì không thể đưa cuộc chiến tranh tiến lên...
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           Đầu năm 1951, De Latte viết cho chính phủ Pháp: "Chúng ta không được phép thua xét cả về mặt đạo đức và hậu quả nó mang lại cho Liên hiệp Pháp. Mà chúng ta có thể thắng, tôi xin đảm bảo với các ngài điều đó."

 

           Chính phủ Pháp vừa ký Hiệp ước Elysée, trao quyền "độc lập" và "xây dựng một quân đội quốc gia" cho chính phủ Bảo Đại. Đây cũng là một yêu cầu Mỹ đặt ra từ lâu, coi như là điều kiện để viện trợ xây dựng quân đội ngụy, mà từ trước tới giờ Pháp vẫn dây dưa. Nhưng De Latte kiên quyết thúc đẩy thực thi hiệp ước, không để cho nó chỉ nằm trên giấy tờ. De Lattre không phải là người muốn dâng Đông Dương cho Mỹ, nhưng cũng như nhiều người Pháp, đã nhận thấy không thể giữ Đông Dương nếu không dựa vào Mỹ. Ông ta cho rằng nếu giữ được Đông Dương thì sau đó vẫn còn thời giờ cho những chuyện khác.

 

           Tháng 7 năm 1951, De Lattre công du Mỹ. Ông ta được bác sĩ thông báo mắc bệnh ung thư, thấy mình phải hết sức tranh thủ thời gian, De Lattre được đón với những nghi thức đầy đủ nhất tại Ngũ Giác Đài, gặp gỡ tổng thống Truman, những nhân vật trọng yếu của Mỹ, và xuất hiện nhiều lần trên vô tuyến truyền hình. Nhưng kết quả chuyến đi không gặt hái được bao nhiêu. Mỹ chỉ hứa sẽ cung cấp những vũ khí hiện đại cho quân đội viễn chinh và quân đội các "quốc gia liên kết".

 

           Hơn ai hết, De Lattre biết việc mình đã làm ở Đông Dương chưa đủ. Cái cần cho ông ta bây giờ là một chiến công trên chiến trường, một cuộc tiến công thực sự của quân viễn chinh, chứ không phải là chạy đầu xuôi đuôi ngược để đối phó với những cuộc tiến công của đối phương. Cuối tháng 12 năm 1951, quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu về ngân sách chiến tranh Đông Dương. Chỉ có một cuộc tiến công thắng lợi mới hi vọng được quốc hội dành cho Đông Dương một ngân khoản cùng với số quân tăng viện nào đó. Một chiến thắng như vậy rất cần cho Mỹ trong cuộc chiến hiện nay ở Triều Tiên và thúc đẩy Mỹ nhanh chóng viện trợ cho chiến tranh Đông Dương.

 

           Trung tuần tháng 10, Bộ Tổng tham mưu báo cáo với Tổng Quân ủy về dự kiến cuộc tác chiến Đông-Xuân 1951-1952. Cơ quan nhận định về tình hình các chiến trường:

 

           - Hướng Đông Bắc: địch đã củng cố, địa hình phức tạp, gần biển, ta ít có điều kiện tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

 

 - Hướng Trung Du: Là nơi địch mạnh, phòng tuyến vững chắc, địch tập trung đông, ta ít có khả năng đánh vào phòng tuyến công sư địch mới xây dựng của De Lattre.

 

           - Hướng Tây Bắc: địch bố trí phân tán, phần lớn là ngụy binh, đường sá rất xấu, nhân dân thưa thớt, giải quyết vấn đề cung cấp rất khó, ít có điều kiện sử dụng binh lực lớn.

 

           - Hướng mở chiến dịch được cơ quan tham mưu lựa chọn vẫn là Hữu ngạn Liên khu 3. Khó khăn của hướng này là vấn đề tiếp tế, địa hình nhiều sông ngòi chia cắt và nhiều cánh đồng chiêm. Nhưng thuận lợi là địch tương đối yếu, xa những căn cứ chính. Ta có điều kiện đánh công kiên, đánh vận động, tiến sâu vào lòng địch. Thắng lợi ở hướng này sẽ gây được ảnh hưởng lớn về mặt chính trị, thúc đẩy phong trào chiến tranh du kích ở đồng bằng, có thể phá kế hoạch giành lại chủ động của địch.

 

           Bí thư Tổng quân ủy nói:

 

           - Tình hình Hữu ngạn Liên khu 3, Quân ủy đã nghe báo cáo nhiều lần. Nói chung đồng ý cả thôi. Chỉ có một điều tôi thấy phải cân nhắc: lỡ khi triển khai rồi sẽ lại gặp tình hình như ở Hà- Nam- Ninh thì sao?

 

            Sau hai chiến dịch Đông Bắc và Hà- Nam- Ninh, anh thấy còn khá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Nếu so sánh toàn bộ các chiến trường trên miền Bắc, thì Hữu ngạn Liên khu 3 vẫn là nơi thuận lợi hơn, nhưng ta vẫn chưa có cách đối phó nếu một số vấn đề trong những chiến dịch trước đây xuất hiện trở lại. Cuối cùng, Tổng quân ủy quyết định sử dụng nhiều lực lượng cùng lúc hoạt động trên nhiều chiến trường, bắt đầu bằng đánh nhỏ, đánh phân tán để đẩy mạnh chiến tranh du kích và thăm dò cách đối phó của địch. Hữu ngạn Liên khu 3 là hướng chính, lực lượng sử dụng đông hơn những hướng khác. Trung ương chỉ định Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Chí Thanh sẽ điều hành chiến dịch ở Liên khu 3. Anh Thanh chuẩn bị lên đường đi Hữu ngạn Khu 3.

 

           Ngày 10 tháng 11, 12 tiểu đoàn bộ binh Pháp bất thần chiếm Chợ Bến, cắt đường di chuyển của ta từ Việt Bắc xuống đồng bằng.

 

           Ngày 14 tháng 11, 16 tiểu đoàn, 8 cụm pháo bình, 2 tiểu đoàn công binh, 2 đại đội xe tăng cùng với không quân Pháp đánh chiếm thị xã Hòa Bình.

 

 Chiều ngày 15 tháng 11, De Lattre đích thân chủ trì cuộc họp báo tại Hà Nội, loan tin “Chiến thắng Hòa Bình’’. Phụ họa là những luận điệu tuyên truyền của những phương tiện truyền thông: "Đây là một chiến thắng quyết định", "Ngài đại tướng Cao ủy sẽ cho Việt Minh biết tài thao lược của mình"...

 

           Ngày 19 tháng 11 năm 1951, De Lattre tới Hòa Bình. Đây là cuộc chia tay lần cuối cùng của Tổng chỉ huy Pháp với quân viễn chinh. Bệnh tình của De Lattre vẫn được giữ kín.

 

 Tối ngày 14, khi nghe Tham mưu báo tin địch đánh chiếm Hòa Bình, những căng thẳng của Tổng tư lệnh đối với trận đánh mùa khô năm nay dường như được giải tỏa. Ta đã dự kiến nếu chậm triển khai cuộc tiến công Đông-Xuân thì địch có thể tiến công trước ta. Với cuộc hành binh đánh chiếm Hòa Bình càng thấy rõ tham vọng của De Lattre. Anh nghĩ ngay đây chính là một cơ hội bằng vàng để thoát khỏi thế bế tắc hiện nay.

 

           Ngày 15 tháng 11, Quân ủy họp. Tổng tham mưa trưởng Hoàng Văn Thái báo cáo ý kiến của cơ quan tham mưu. Hòa Bình là một nút giáo thông thủy bộ quan trọng nối liền Việt Bắc với đồng bằng và miền Trung, rất quan trọng đối với cả ta và đối phương. Địa hình Hòa Bình nhiều rừng núi phức tạp, lực lượng ta dễ thâm nhập, sức mạnh hỏa lực của quân viễn chinh khó phát huy. Đường số 6 nối liền Hòa Bình với Hà Nội chạy giữa vùng rừng núi rậm rạp khúc khuỷu, quân ta dễ phục kích. Đa số đề nghị đình chỉ chiến dịch ở Liên khu 3 để mở chiến dịch Hòa Bình có lợi hơn, vì địch mới đánh ra chưa kịp củng cố hệ thống phòng ngự. Hòa Bình là vùng rừng núi dễ bao vây chia cắt lại tiếp giáp Việt Bắc, cơ động lực lượng và tiếp tế của ta rất thuận lợi. Chủ lực của ta lại đang ở gần có thể tranh thủ nổ súng sớm. Mặt khác, không thể để địch chia cắt Liên khu Việt Bắc và các liên khu phía nam, sẽ gây cho ta nhiều khó khăn lâu dài. Ý kiến thứ hai, tuy thiểu số nhưng cũng quan trọng: Ta cứ tiếp tục kế hoạch đã định, không nên bị động chạy theo địch. Địch đánh ra là địch mạnh, đã có ý định kéo chủ lực ta về phía này. Ta phải tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, kéo địch ra chiến trường ta lựa chọn, không nên đi vào bẫy địch đã giăng ra.

 

           Một số cố vấn Trung Quốc đồng tình với ý kiến thứ hai. Tổng tư lệnh cho rằng những tổn thất của ta qua ba chiến dịch liên tiếp, đã khiến các đồng chí cố vấn trước mắt thiên về những hoạt động đánh nhỏ và phân tán để hạn chế sức mạnh của máy bay và pháo địch.

 

           Tổng tư lệnh kết luận:

 

 - Địch đã quyết định giành lại quyền chủ động. Đánh Hòa Bình, chúng mở rộng phạm vi chiếm đóng, giành được một vị trí chiến lược quan trọng, cắt đứt Việt Bắc với phần đất nước phía Nam, gây cho ta nhiều khó khăn không chỉ về quân sự mà cả về chính trị, kinh tế. Nhưng địch đưa một lực lượng lớn quân cơ động ra Hòa Bình, địch hậu sẽ sơ hở, chiến tranh du kích sẽ có điều kiện phát triển. Địch phân tán cơ động lên chiến trường rừng núi, giao thông không thuận lợi, trong một thời gian nữa chúng mới củng cố được thế phòng ngự, bộ đội chủ lực ta sẽ có cơ hội để tiêu diệt sinh lực địch.

 

           Tổng quân ủy đề nghị Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cho mở rộng chiến dịch Hòa Bình, chuyển hướng hoạt động thụ động sang tiến công địch mới lấn chiếm. Hòa Bình là hướng chính. Các nơi khác là hướng phối hợp".

 

           Mọi hoạt động chuẩn bị chiến dịch được nhanh chóng triển khai.

 

 Ngày 20 tháng 11 năm 1951, Bộ Tổng tư lệnh trao nhiệm vụ cho các đại đoàn và các đơn vị sẽ tham gia chiến dịch.

 

           Ngày 23 tháng 11, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Bác, nhất trí với đề nghị của Tổng quân ủy chuyển hướng chiến dịch về Hòa Bình.

 

           Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi thư ngay cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh và đồng chí Hoàng Văn Thái. Cả hai người đã đi trước lên sở chỉ huy tiền phương: "Đây là cơ hội rất tốt, thuận lợi để tiêu diệt địch. Đáng lẽ ra ta phải đánh điểm để diệt viện, phải điều nó ra để đánh. Ở đây ta không cần đánh điểm mà viện nó cũng ra. Đây là cơ hội hiếm có để kìm hãm địch. Đây là cơ hội rất thuận lợi để phát triển du kích chiến tranh rộng rãi. Cần hết sức tranh thủ thời gian, nhiều thắng lại nhỏ cộng lại sẽ thành thắng lợi lớn không nên chờ đợi lâu quá".

 

           Chiến dịch này ta lên đường không có các đồng chí cố vấn Trung Quốc cùng đi.
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 Như đã nói ở trên, De Lattre cần có một chiến thắng kịp thời để làm áp lực cho Quốc hội Pháp thông qua ngân sách chiến tranh 1951-1952, mặt khác để củng cố lòng tin với Mỹ và bọn chính phủ bù nhìn từ khi nhận chức đã có quá nhiều lời khoe khoang, De Lattre chủ quan cho rằng quân ta đã bị suy yếu qua ba chiến dịch tiến công thất bại, ở địch hậu coi như đã bình định xong, bộ đội ta không còn khả năng vào địch hậu vì dân chúng không ủng hộ và bộ đội ta cũng không tin ở dân nữa.

 

 Ngày 1 tháng 12 năm 1951, Tổng quân ủy họp mở rộng để thông qua kế hoạch tác chiến. Cục 2 báo về tình hình địch tại Hòa Bình: 

 

           - Khu chiếm đóng mới của địch ở Hòa Bình gồm hai nơi.

 

 - Khu thị xã Hòa Bình và đường số 6, địch có 7 tiểu đoàn chiếm đóng. Tại thị xã Hòa Bình có 4 tiểu đoàn, tại đường số 6 có 3 tiểu đoàn do đại tá Clémens chỉ huy. Pháo binh có 3 đại đội, 2 đại đội bố trí ở thị xã, 1 đại đội bố trí ở Pheo.

 

           - Khu Sông Đà, địch có 2 tiểu đoàn Âu Phi chiếm đóng và 3 tiểu đoàn cơ động do đại tá Dodelier chỉ huy. Pháo binh địch có 3 đại đội: 1 đại đội bố trí ở Đá Chông, 1 đại đội ở Thủ Pháp, 1 đại đội ở Chẹ. Ở Tu Vũ, có một trung đội xe tăng. Khu Sông Đà có hai cụm phòng ngự then chốt: La Phù- Đan Thê, Tu Vũ- Chẹ. Mỗi cụm do 1 tiểu đoàn Âu Phi phòng ngự. Khu sông Đà là hệ thống bảo vệ vòng ngoài và bảo vệ đường sông, là đường tiếp tế chính của địch lên Hòa Bình.

 

Tổng quân ủy nhận định: "Muốn diệt tiếp tế của địch và thọc sâu vào địa hình của chúng, ta phải đánh khu sông Đà trước. Ở đây, ta có thể triển khai lực lượng đánh lớn ở vòng ngoài. Trong hai khu vực phòng ngự chủ yếu địch thiết lập ở tả ngạn sông Đà là: La Phù và Tu Vũ, nên chọn một nơi làm trận then chốt. Nếu đánh điểm trước thì chủ động được thời gian. Đánh viện trước, sợ phải chờ đợi lâu".

 

           Sau khi trao đổi, Tổng quân ủy quyết định: "Tập trung lực lượng tiêu diệt các vị trí Tu Vũ, Chẹ, đồng thời tranh thủ đánh viện trên sông Đà. Ta có thể đưa thêm lực lượng sang hữu ngạn sông Đà để tùy tình hình phát triển. Tình hình địch hậu trung du, đồng bằng đang sơ hở, cần phát triển du kích chiến tranh ngay.

 

           Kế hoạch đánh Tu Vũ và Chẹ vào ngày 10 tháng 12 năm 1951.

 

 Sáng ngày 10 tháng 12, qua tin kỹ thuật ta được biết địch sử dụng 5 tiểu đoàn chia làm ba cánh càn vùng tây-nam Ba Vì thuộc khu vực tập kết của Đại đoàn 312. Bộ chỉ huy chiến dịch lệnh cho 312 sử dụng một lực lượng chống càn. Trung đoàn 209 đánh tan cánh quân thứ nhất của địch tại khu vực Đồng Song, tiêu diệt được 2 đại đội, những tên còn lại bỏ chạy, và các cánh quân khác cũng rút theo.

 

           Ngay hôm đó, địch tăng cường cho Chẹ một trung đội xe tăng. Do đánh viện, trung đoàn 209 không còn đủ sức tiêu diệt Chẹ.

 

           Đêm 10 tháng 12, theo đúng kế hoạch, trung đoàn 88 của Đại đoàn 308 đánh Tu Vũ. Tu Vũ nằm bên sông Đà do một tiểu đoàn Bắc Phi tinh nhuệ bảo vệ, được tăng cường thêm 6 xe tăng. Pháo binh Pháp của khu vực sông Đà đã bắn hơn 5000 viên đạn pháo để chi viện cho Tu Vũ. Mờ sáng, Tu Vũ bị hoàn toàn tiêu diệt.

 

           Trận Tu Vũ gây một nỗi kinh hoàng cho kẻ địch, vì đây là một trung tâm đề kháng mạnh nhất của địch được pháo binh bảo vệ tới mức tối đa.

 

           Ngày 22 tháng 12, trung đoàn 36 tiêu diệt một đoàn tàu vận tải của địch tại Lạc Song và Đồng Việt (bắc thị xã Hòa Bình 10 kilômét ở hướng đường số 6 và đường 21).

 

           Trước đó, ngày 2 tháng 12, trung đoàn 66 thuộc Đại đoàn 304 phục kích Cầu Dụ (cách thị xã Hòa Bình 15 kilômét) tiêu diệt một đoàn xe vận tải 34 chiếc và 1 đại đội đi hộ tống. Tiếp đó, đại đoàn đánh nhiều trận phục kích nhỏ trên đường số 6, nổi lên là trận Giang Mỗ (tây thị xã Hòa Bình 8 kilômét) tiêu diệt 200 tên địch, phá hủy 10 xe có cả xe tăng và thiết giáp.

 

           Ở mặt trận phối hợp, hướng Đại đoàn 316, ngày 16 tháng 12, trung đoàn 174 tiêu diệt vị trí công sự mới Larrivie', diệt 1 đại đội da đen và một trung đội ngụy. Đây là trận tiêu diệt cứ điểm mới bunker đầu tiên trên tuyến phòng ngự của De Lattre do 1 tiểu đoàn của ta thực hiện.

 

           Một lần nữa, Tổng tư lệnh lại thấy mình đang làm một điều trái với sách vở. Anh đang đem một lực lượng nhỏ hơn quân địch tiến hành bao vây và tiến công chúng. Nhưng lần này, anh không mảy may lo lắng và rất tin tưởng vào thắng lợi. Anh không hề có tham vọng tiêu diệt toàn bộ quân địch mà chọn đánh một số trận chắc thắng để tiêu hao địch, nhiệm vụ chính của anh là kìm chân quân địch ở đây. Trận đánh chính sẽ diễn ra tại hậu địch. Nếu như tình hình chiến tranh nhân dân ở hậu địch phục hồi là chiến dịch này sẽ giành thắng lợi.

 

           Tính chung trong đợt 1, Đại đoàn 320 đã diệt 800 tên địch, tiêu diệt nhiều vị trí, giải phóng hầu hết huyện Yên Mô và một phần huyện Kim Sơn, Ninh Bình, đẩy mạnh chiến tranh du kích và phát triển được nhiều cơ sở.

 

Trung tuần tháng 12 năm 1951, ta kết thúc đợt 1 chiến dịch. Tổng quân ủy nhận định: "Địch bị thất bại lớn về quân sự và chính trị. Trong một thời gian ngắn, địch bị tiêu diệt 23 đại đội. Với chiến thắng Tu Vũ, nam Ba Vì, đường 6, ta trực tiếp uy hiếp kế hoạch chiếm đóng của địch. Trận đánh vào Phát Diệm và những trận thắng ở trung du đã góp phần vào việc phát triển du kích chiến tranh và làm rối loạn hậu phương của chúng, hiện nay vẫn còn sơ hở... Những trận đánh thắng vừa qua đã giải quyết được nhiều vấn đề chiến thuật. Bộ đội ta có thể tiếp tục đi sâu trong lòng địch làm cho hậu phương của địch mất ổn định và đối phó lúng túng".

 

           Tổng quân ủy chủ trương trong đợt hai chiến dịch sẽ: "Tranh thủ tiêu diệt thêm sinh lực địch trong khu cơ động Ba Vì, đường số 6, bắc thị xã Hòa Bình, chuẩn bị có thể đánh điểm diệt viện trong khu vực Đá Chông, Chẹ và tiếp tục kiềm chế lực lượng của chúng để các hướng và địch hậu có thể phát triển thuận lợi. Ở các chiến trường phối hợp: Trung Du mạnh dạn đưa thêm chủ lực vào địch hậu. Liên khu 3 cần có kế hoạch giúp Tả Ngạn phát triển chiến tranh du kích... Bình Trị Thiên, Liên khu 5, Nam Bộ ra sức hoạt động kiềm chế địch, tích cực phối hợp với chiến trường chính".

 

           Đêm 30 tháng 12, tiểu đoàn 16 thuộc trung đoàn 141 có hàng binh dẫn đường đã tập kích tiêu diệt nhanh chóng cao điểm 600 ở Ba Vì, diệt và bắt sống 150 tên địch, thu toàn bộ vũ khí. Phòng tuyến Sông Đà mất cao điểm 600 coi như mất chỗ dựa, buộc địch phải bỏ hẳn đường tiếp tế trên sông Đà.

 

           Ở mặt trận phối hợp, Đại đoàn 316 đưa trung đoàn 174 vào nam phần Bắc Ninh.

 

           Đại đoàn 320 mở rộng thêm nhiều khu du kích. Trung đoàn 64 chưa đầy một tháng đã tiêu diệt 45 vị trí tề vũ trang, phá 312 trong tổng số 380 ban tề trong tỉnh Hà Nam. Trung đoàn 48 tiêu diệt 115 ban tề, cả tỉnh Ninh Bình còn lại 6 ban tề.

 

           Hệ thống ngụy quyền, ngụy quân tan rã từng mảng lớn. Tình hình địch hậu ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã sáng sủa, chẳng những các khu du kích, căn cứ du kích được khôi phục mà còn mở rộng. Các khu du kích đã nối tiếp từ Hữu Ngạn sang Tả Ngạn sông Hồng, đồng bằng Trung du, uy hiếp hậu phương địch làm cho chúng đối phó rất lúng túng. Các binh đoàn cơ động của địch phải điều động như đèn cù ứng cứu cả mặt trận chính diện và hậu địch.

 

           Đầu tháng 1 năm 1952, Bộ Tổng tham mưu sơ kết đợt 2 và chuẩn bị đợt 3 của chiến dịch.

 

           Tổng quân ủy nhận định: Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Địch bị tiêu diệt 45 đại đội. Tính cả tiêu diệt lẻ tẻ lên tới 8.000 tên. Căn cứ du kích được phục hồi và mở rộng. Địch thiệt hại nặng phải điều quân từ Pháp sang và từ Trung, Nam Bộ ra. Địch phải co hẹp phạm vi chiếm đóng và rút quân ở các vị trí bên trong địch hậu bổ sung cho quân số cơ động bị tổn thất nên tình hình địch hậu càng sơ hở... Ở chiến trường chính, các binh đoàn cơ động của địch bị tiêu diệt một bộ phận làm cho kế hoạch chiếm đống của địch gặp nhiều khó khăn, nhất là về giao thông, tiếp tế...

 

           Chúng cố gắng củng cố chiếm giữ Hòa Bình nhưng do tình hình khách quan cũng có thể buộc chúng phải rút lui.

 

           Tổng quân ủy chủ trương: "Hướng chính sẽ chuyển xuống phía nam Hòa Bình và đường số 6 nhằm tiêu diệt sinh lực địch, cắt đường số 6, mở rộng địch vận...thu hút kiềm chế lực lượng của chúng để các mặt trận phối hợp và địch hậu có thể phát triển thuận lợi".

 

           Đêm 7 tháng 1 năm 1952, trung đoàn 102 đánh vị trí Pheo, do một tiểu đoàn lê dương thứ 13 chiếm đóng cùng một trận địa pháo 105 ly bốn khẩu và một trung đội xe tăng. Trung đoàn 66 phối thuộc đánh Đầm Huống, vị trí do 1 đại đội địch chiếm giữ.

 

           Cả hai trận đánh đều không thành công. Nguyên nhân chính là do cán bộ chủ quan, coi thường nhiệm vụ, kém tỉ mỉ trong chuẩn bị, đại khái lúc đặt kế hoạch, khi thi hành thì thiếu đôn đốc, kiểm tra.

 

           Riêng trung đoàn 36 được cấp trên chỉ đạo chặt chẽ dùng lực lượng nhỏ, luồn sâu vào thị xã Hòa Bình đã tiêu diệt hoàn toàn một trận địa pháo 105 ly bốn khẩu và một đại đội địch, tiếp đó tiêu diệt hai vị trí ngoại vi bảo vệ thị xã Hòa Bình là Rậm và Dè.

 

           Đại đoàn 304 đánh giao thông trên đường số 6 tiêu diệt 7 đại đội Âu Phi, phá hủy nhiều xe cơ giới và pháo bình địch.

 

           Ngày 10 tháng 1, địch bỏ vị trí Chẹ.

 

           Ngày 11 tháng 1, có tin công khai tướng De Lattre qua đời.

 

           Đêm 22 tháng 2, địch lặng lẽ lợi dụng đêm tối chuyển quân từ thị xã Hòa Bình sang hữu ngạn sông Đà. Địch dùng pháo bắn chặn chung quanh Hòa Bình. Chỉ huy trưởng chiến dịch tỉnh giấc vì tiếng súng nổ, đoán quân địch bắt đầu rút lui, lệnh cho toàn thể mặt trận đánh địch rút lui. Đại bộ phận bộ đội chủ lực ta lúc này còn ở tả ngạn sông Đà. Trung đoàn 36 ở bắc thị xã Hòa Bình nhận lệnh, nhưng do trời tối lại bị pháo địch bắn chặn nên ban đêm không tiếp cận được quân địch.

 

Sáng 23 tháng 2, trung đoàn 36 tới thị xã Hòa Bình thấy quân địch đang rút lui, lập tức truy kích, nhưng lúc này đã quá muộn, chỉ tiêu diệt được bộ phận cuối cùng còn lại trong thị xã. Địch đã phá hủy chiếc cầu phao bắc qua sông.

 

Một trận địa pháo bí mật của ta ở khu vực Bến Ngọc đã kịp thời bắn vào đội hình địch rút chạy, làm đắm 1 ca nô, phá hủy một số xe cơ giới.

 

Hai trung đoàn 9 và 57 thuộc Đại đoàn 304 bố trí dọc đường số 6, trận địa xuất kích xa, lại bị pháo binh và máy bay địch ngăn chặn nên chỉ tiêu diệt được một bộ phận nhỏ cuối cùng của địch.

 

Địch thú nhận từ ngày 22 tháng 2 đến 25 tháng 2 năm 1952 đã bắn hết 30.000 viên đạn pháo để yểm trợ cho cuộc rút lui khỏi Hòa Bình.

 

Kết quả đánh địch rút lui khỏi Hòa Bình, ta chỉ tiêu diệt được 6 đại đội, phá hủy 20 xe cơ giới, thu hàng trăm tấn đạn,

 

Nhìn chung, chiến dịch Hòa Bình đã giành được thắng lợi rất lớn. Ở mặt chính Hòa Bình, ta tiêu diệt được 6.012 tên địch, thu 788 súng các loại, 88 máy vô tuyến điện, 24 khẩu pháo cối, giải phóng 4.000 kilômét vuông với 20.000 dân. Ở mặt trận địch hậu (trung du và Liên khu 3),chiến thắng còn lớn hơn nhiều. Ta tiêu dệt 15.237 địch, thu 6.126 súng các loại, 10 khẩu pháo, 41 máy vô tuyến điện, giải phóng 4.000 kilômét vuông với 1.900.000 dân.

 





X.                 CHUYỂN HƯỚNG
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 Thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình của ta ở cả chính diện và hậu địch đã lập tức đẩy sâu quân địch vào thế phòng ngự chiến lược. Các giới chính trị ở Pháp càng bị phân hóa sâu sắc về chiến tranh Đông Dương. Nội các Edgar Faure đổ. Đây là lần thứ 16 có sự thay đổi chính phủ Pháp kể từ năm 1946. Nội các Antonin Pinay lên thay vẫn là một nội các thiên hữu chủ trương tiếp tục chiến tranh Đông Dương.
 

  Trong tháng 4 năm 1952, Salan đã lên thay De Lattre, tổ chức thêm được 100.000 quân ngụy. Salan chủ trương: bình định tất cả những khu vực đã chiếm đóng, kiểm soát tất cả mọi nguồn tài nguyên không để rơi vào tay ta; mở các chiến dịch phụ để chiếm đóng các vùng tự do của ta nhất là các khu kinh tế đông dân, phá địa bàn hoạt động của ta; tổ chức những đơn vị cơ động không bị ràng buộc vào việc giữ đất.
 

  Từ cuối năm 1950, chiến dịch mở ra liên tiếp, nhưng chưa có chiến dịch nào Tổng tư lệnh trở về với đầu óc thoải mái như lần này.            Lần này, anh đã có thế báo cáo với Bác và Trung ương:   De Lattre hay là ai nữa cũng không thể cứu vãn được sự thất bại trong cuộc chiến tranh này. Những thất bại vừa qua, chỉ là những vấp ngã trên con đường tiến lên, đó là cái giá mà ta phải trả cho mỗi bước trưởng thành. Với chiến dịch Hòa Bình, con đường tiến lên phía trước đã mở ra rất sáng sủa.
 

  Trong cuộc làm việc với Thường vụ, anh đã thẳng thắn nói ra những thất bại trong các chiến dịch trước đây là do phần lớn bộ đội ta chưa có kinh nghiệm tác chiến tại đồng bằng, nói cho đúng hơn, với trang bị và trình độ kỹ thuật tác chiến của quân đội ta như hiện nay, ta chưa thể dành thắng lợi trong những cuộc đọ sức lớn với quân đội Pháp trên địa hình đồng bằng. Nhưng cuộc kháng chiến của ta vẫn có thể giành thắng lợi bằng cách không đi tìm một quyết chiến điểm với địch trên địa hình đồng bằng mà ở những nơi có lợi cho ta. Quyết định thắng thua vẫn là vấn đề có tiêu diệt được nhiều sinh lực địch hay không. 
 

  Khi được hỏi: “Địch tập trung ở đồng bằng, nếu không đánh đồng bằng thì đánh đâu?”, anh đã trả lời: 
 

-          Ta sẽ quay về vùng rừng núi. Ta mới giải phóng được cơ bản vùng Đông Bắc, vùng Tây Bắc vẫn còn nguyên vẹn. Còn cả Thượng Lào. Tôi không nghĩ Pháp muốn chiếm Đông Dương mà lại bỏ cả Tây Bắc, Thượng Lào. Ta có băn khoăn ở Tây Bắc không có nhiều lực lượng tinh nhuệ của địch, nhưng nếu Tây Bắc bị uy hiếp thì địch không thể không đưa quân từ đồng bằng lên cứu viện!

 

 Cuối cùng anh đề nghị: 

 

-          Mùa khô này, địch không thể tiến công lớn vào vùng tự do của ta. Suốt năm nay, chúng sẽ tập trung vào càn quét, bình định những khu du kích ở hậu địch mà ta vừa phục hồi. Tôi đề nghị ta sẽ mở một cuộc tiến công sớm vào Tây Bắc, chí ít cũng phải giải phóng được một tỉnh như tỉnh Sơn La. Kinh nghiệm vừa qua cho thấy nếu không có một mặt trận thu hút lực lượng quân cơ động địch thì bộ đội xâm nhập hậu địch rất khó làm ăn. Xin các anh cho ý kiến sớm để tiến hành công tác chuẩn bị. Tôi được biết cơ sở của ta ở Tây Bắc rất kém và đường sá thì rất xấu. Thế nào cũng phải sửa lại một số con đường…

 

  Tháng 3 năm đó, Bác và Thường vụ đã có quyết định mở chiến dịch Tây Bắc.
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  Sau chiến dịch Hòa Bình, Tổng quân ủy quyết định hai Đại đoàn 316 và 320 vẫn tiếp tục hoạt động ở địch hậu một thời gian nữa để dìu dắt dân quân du kích, củng cố các khu du kích và căn cứ du kích.

 

  Đúng như dự kiến, địch mở ngay hàng loạt trận càn liên tiếp nhằm tiêu diệt và khu trục bộ đội ta đã xâm nhập vào địch hậu. Đầu tháng 3 năm 1952, địch mở trận càn Sibérie ở Từ Sơn, Bắc Ninh, trận càn Sabre ở Yên Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hai trận càn này, chúng huy động lực lượng nhỏ gồm 3 tiểu đoàn, bị lực lượng ta làm tiêu hao nặng. Chúng chuyển sang càn quét lớn.

 

  Ngày 11 tháng 3 năm 1952, địch tập trung 3 binh đoàn cơ động (1, 2, 4), 2 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn cơ giới và nhiều máy bay yểm trợ, lấy tên là Amphibie, càn quét các khu du kích của ta ở Lý Nhân, Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nơi có trung đoàn 64 của ta đang hoạt động. Trung đoàn 64 có nhiều kinh nghiệm hoạt động hậu địch đã phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân, du kích chặn đánh địch trong 10 ngày liên tục, tiêu diệt khoảng 500 địch rồi rút ra vùng tự do an toàn.

 

  Ngày 25 tháng 3, địch tập trung 21 tiểu đoàn thuộc 6 binh đoàn cơ động cùng với 60 khẩu pháo, 500 xe cơ giới, hàng trăm máy bay và tàu chiến mở cuộc càn Mercure ở bốn huyện Vũ Tiên, Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Ninh thuộc Thái Bình, nơi Đại đoàn 320 đang hoạt động. Bộ Tổng tham mưu đã thông báo với 320 về quy mô cuộc hành quân, các hướng tiến công của địch, để đại đoàn kịp thời xử trí. Ngày 29 tháng 3 năm 1952, bộ tư lệnh Đại đoàn 320 đã vượt vây sang Nam Định, và các tiểu đoàn lần lượt vượt vòng vây tiến lên phía bắc Thái Bình và Hưng Yên, đưa theo hàng ngàn dân ra khu an toàn. Đại đoàn 320 đã tiêu diệt 2.500 quân địch. Địch bắt của ta 5.000 dân và đóng lại một số vị trí trên đường 39.

 

  Ngày 14 tháng 4, địch mở cuộc càn quét lớn lấy tên là Porthos, tập trung 18 tiểu đoàn thuộc 5 binh đoàn bộ binh cơ động , với pháo binh, thiết giáp và không quân yểm hộ đánh vào vị trí trú quân của trung đoàn 98 (thuộc Đại đoàn 316) ở Quế Võ, Bắc Ninh. Trận chiến đấu diễn ra quyết liệt. Trung đoàn 98 đã tiêu diệt được 1.200 quân địch và rút ra vùng tự do. Nhưng do thiếu kinh nghiệm, tổ chức rút tập trung nên bộ phận đi đầu ra thoát, bộ phận còn lại bị bộ binh và pháo binh địch ngăn chặn không kiên quyết vượt lên lại quay về chỗ trú quân cũ. Hôm sau, quân địch dồn tới bao vây. Chính trị viên trung đoàn và tham mưu trưởng hy sinh. Số người hy sinh, bị thương và bị bắt rất đông. Một số lợi dụng đêm tối phân tán rút ra vùng tự do.

 

  Ngày28 tháng 4, địch mở cuộc càn Dromadaire nhằm tiêu diệt trung đoàn 42, được chúng gọi là Trung đoàn Ma (Régiment fantôme). Trung đoàn đã bình tĩnh chống trả, tiêu diệt một số lớn quân địch và vượt sông ban đêm nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng vây.

 

  Tháng 6 năm 1952, địch mở cuộc càn Antiolope ở Phú Xuyên (Hà Đông), Duy Xuyên (Hà Nam) và cuộc càn Boléro vào Nam Sách, Đông Triều, Chí Linh (Hải Dương) sau chuyển sáng Kinh Môn, Thanh Miện. Địch cho đội quân thứ hành chính lưu động (GAMO) đi theo làm công tác chiêu hồi và bình định. Địch thực hiện chính sách rất tàn ác và dã man: giết sạch, đốt sạch, phá sạch, dồn dân về sống ở những vùng tập trung.

 

  Những cuộc can quét tốn kém này không phải thường đạt kết quả tốt. Như lời viên tướng     De Berchoux, chỉ huy các cuộc càn quét lớn ở Bắc Bộ đã thú nhận: “Quả thật là một hiện tượng kỳ lạ, cứ diễn đi diễn lại nhiều lần. Khi hai cánh quân của ta khép chặt vòng vây lại chỉ còn vồ được cái bóng. Biết bao cuộc hành quân ở đồng bằng đã diễn ra như vậy” (1). 
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  Tây Bắc là chiến trường rừng núi duy nhất còn lại ở Bắc Bộ, có nhiều dãy núi cao trên 1.000 mét. Dãy núi cao nhất là Hoàng Liên Sơn có mỏm Phan Xi Păng cao 3.143 mét. Có hai con đường chính đi vào Tây Bắc là đường 13 từ Yên Bái vào Ba Khe, qua Phù Yên, Tạ Khoa, Cò Nòi gặp đường 41 và đường số 6 từ Hòa Bình lên Mộc Châu nối liền với đường 41 lên Sơn La, Lai Châu. Đặc biệt những quãng đường tiếp xúc với vùng tự do của ta bị phá hoại lâu ngày biến thành rừng, không còn dấu vết. Tiến vào Tây Bắc phải qua hai con sông lớn: sông Hồng và sông Đà. Sông Hồng là ranh giới giữa ta và quân Pháp thời đó.

 

  Đầu tháng 4 năm 1952, Bộ Tổng tham mưu sơ bộ dự thảo xong kế hoạch chiến dịch báo cáo lên Tổng quân ủy.

 

  Tây Bắc là chiến trường rừng núi rộng lớn, xa các căn cứ lớn của địch, binh khí kỹ thuật của địch phát huy hạn chế. Lực lượng địch ở Tây Bắc, chủ yếu là ngụy binh Thái, tinh thần kém, chưa quen chiến trận. Công sự yếu so với các chiến trường khác ở Bắc Bộ, địch lại ít đề phòng, chủ quan vì đã từ lâu nơi đây được coi là hậu phương an toàn của chúng. 

 

  Địch tổ chức Tây Bắc thành một liên khu độc lập, gồm bốn phân khu: Nghĩa Lộ, Sơn La, Lai Châu, sông Đà và một tiểu khu độc lập là Tuần Giáo. Lực lượng địch có 8 tiểu đoàn bộ binh. Ngoài ra còn 40 đại đội ngụy binh Thái làm nhiệm vụ chiếm đóng.

 

  Nghĩa Lộ và Mộc Châu là hai lá chắn bảo vệ hai đầu cửa ngõ vào Tây Bắc, nên lực lượng mỗi nơi đều có một tiểu đoàn ngụy Thái, công sự được củng cố vững chắc. Toàn liên khu, địch đóng 400 cứ điểm phần nhiều là trung đội, chỉ có khoảng 40 cứ điểm đại đội.

 

  Ngày 16 tháng 10, De Linarès – tư lệnh Bắc Bộ, lên thị sát Nghĩa Lộ. Trong khi bộ đội ta đã tiếp cận chung quanh những mục tiêu chiến đấu, thì De Linarès vẫn không nhận thấy có gì khác tại Tây Bắc mà chủ yếu vẫn lo hướng đồng bằng. 

 

  Ngày 16 tháng 10, trung đoàn 141 của Đại đoàn 312 tiêu diệt tiền đồn Sài Lương, trung đoàn 174 của Đại đoàn 316 đánh Ca Vịnh và Ba Khe, một số đồn chung quanh đó. Cùng ngày, trung đoàn 98 của Đại đoàn 312 tiêu diệt vị trí Gia Phù.

 

  Đêm 17 tháng 10, Đại đoàn 308 đánh phân khu Nghĩa Lộ. Thung lũng Nghĩa Lộ dài 15 kilômét, rộng từ 3 đến 8 kilômét, chính giữa có thị trấn Nghĩa Lộ. Vị trí Nghĩa Lộ có khoảng 500 quân địch. Tại đây có một sân bay dã chiến chạy về phía đông nối liền với cứ điểm Pú Chạng (còn gọi là Nghĩa Lộ Đồi). Cứ điểm Pú Chạng có khoảng 300 quân địch, đóng trên đồi cao, địa thế hiểm trở, công sự vững chắc, có hầm ngầm. Địch vừa chuyển sở chỉ huy phân khu về Pú Chạng.

 

  Trong đêm 17, trung đoàn 102 diệt vị trí Pú Chạng (Nghĩa Lộ Đồi), sở chỉ huy phân khu Nghĩa Lộ. Trung đoàn 88 tiêu diệt vị trí Nghĩa Lộ Phố ở ngay tại thị xã.

 

  Cùng ngày 17 tháng 10, trung đoàn 98 tiêu diệt vị trí Bản Mo, chỉ huy sở tiểu khu Phù Yên. Địch rút chạy sang hữu ngạn sông Đà. Cánh đồng Quang Huy rộng thứ tư ở Tây Bắc được giải phóng. 

 

  Đêm 18 tháng 10, trung đoàn 36 đánh vị trí Cửa Nhì, diệt và bắt sống gần 300 địch.

 

  Trong đêm, trung đoàn 165 phục ở Gia Hội để đánh viện, nhưng không biết quân địch đã cho tiểu đoàn dù số 6 của Bigeard nhảy xuống Tú Lệ. Trung đoàn 165 đánh Gia Hội, địch bỏ chạy khỏi Tú Lệ và tiếp đó chạy sang tả ngạn sông Đà. Trung đoàn 165 truy kích năm, sáu ngày đêm tiêu diệt khoảng 400 tên địch, trong đó có một bộ phận của tiểu đoàn dù số 6.

 

  Bộ trưởng quốc phòng Pháp Pléven phải ra điều trần trước Quốc hội: “Việc để mất Nghĩa Lộ có hại cho uy tín chúng ta và tôi rất đau lòng”. Tổng chỉ huy Salan bị phê phán là  : “bị động, không có sự đối phó tích cực” và được lệnh: “Phải hành động gấp”. Salan vội vơ vét quân, điều lên Tây Bắc. Y công bố tại Hà Nội: “Chúng ta đã lấy lại tự chủ, một con đê ngăn sóng vững chắc, đồng thời một căn cứ hành quân đã được thiết lập xung quanh Nà Sản”. “Con đê ngăn sóng” là tuyến phóng thủ dọc sông Đà gồm 3 chi đoàn (tương đương với tiểu đoàn): Béthenot, Favreau, Rouquette. “Căn cứ hành quân” là tập đoàn cứ điểm Nà Sản đang được gấp rút xây dựng.

 

  Địch đã nhanh chóng tổ chức lại Tây Bắc thành hai mặt trận. Mặt trận Sơn La do đại tá Gilles chỉ huy, với Nà Sản là căn cứ hành quân chính. Mặt trận Lai Châu do đại tá La Joix chỉ huy, đóng ở Lai Châu 1 tiểu đoàn, Pắc Má 1 tiểu đoàn, Phong Thổ 1 tiểu đoàn, Điện Biên Phủ 1 tiểu đoàn. Quân số địch ở Tây Bắc được nâng lên 16 tiểu đoàn và 32 đại đội. 

 

  Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định giải phóng đông nam Sơn La (vùng Mộc Châu, Cò Nòi) trước. 6 trung đoàn thuộc các Đại đoàn 308, 312, 316 cùng các binh chủng phối thuộc tiêu diệt Mộc Châu, Bản Hoa, Ba Lay, Mường Lụm phá vỡ thế trận địch ở phía đông nam Sơn La. Đồng thời tổ chức mũi thọc sâu gồm 4 tiểu đoàn tiêu diệt địch ở Than Uyên, Quỳnh Nhai, phát triển về phía Luân Châu, Tuần Giáo trên đường 41. Khi trung đoàn 165 nhận lệnh lên đường chưa có gạo mang theo, Chỉ huy trưởng chiến dịch nói: “Nhanh chóng đánh thắng địch sẽ có ăn”. Quả nhiên, sau khi giành thắng lợi ở Tạ Bú, trung đoàn đã lấy được toàn bộ kho tàng của địch còn nguyên vẹn, thừa gạo ăn để phát triển về Mộc Châu, Sơn La sau này.

 

  Trong lúc ta đang tích cực chuẩn bị đợt 2 chiến dịch, thì ngày 5 tháng 11, có tin Delinarès, tư lệnh Bắc Bộ, đích thân chỉ huy 13 tiểu đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn cơ giới, 7 đại đội công binh mở cuộc hành binh Lorraine đánh lên Phú Thọ, gần hậu phương của chiến dịch.

 

  Hành động đối phó này của địch đã được ta dự kiến. Tiền phương của Bộ lập tức điều trung đoàn 36 thuộc Đại đoàn 308, một trung đoàn đánh vận động giỏi, quay về Phú Thọ với nhiệm vụ: tiêu diệt sinh lực địch, phối hợp giúp đỡ dân quân du kích địa phương đấy mạnh du kích chiến tranh, bảo vệ các cơ quan, kho tàng, hậu phương chiến dịch.

 

  Suốt thời gian này, các đơn vị bộ đội của ta nhanh chóng tập kết ở tả ngạn sông Đà. Việc vượt sông rất phức tạp. Do nước chảy siết, trời lại giá lạnh, không bắc được cầu phao, không có phương tiện vượt sông, chủ yếu từng đơn vị tự làm mảng, phao bơi để vượt sông. Người biết bơi, người không biết bơi. Cán bộ và chiến sỹ phải bàn bạc tổ chức cách nào để vượt sông an toàn và bảo vệ được vũ khí, đạn dược, lương thực không bị ướt, cách đưa vũ khí nặng sang sông, cách đối phó với máy bay, pháo địch bắn phá ngăn chặn.

 

  Yêu càu vượt sông là bí mật, nhanh chóng nhưng phải sẵn sàng vượt sông bằng sức mạnh. Các đơn vị tổ chức một bộ phận bơi giỏi sang sông trước, chiếm lĩnh đầu cầu để bảo vệ bến vượt.

 

  Lúc này ở Phú Thọ, địch đã lên tới Yên Bình Xã, không phát hiện được kho tàng quan trọng của ta, chỉ gặp những cuộc đụng độ nhỏ với du kích địa phương. Việc đưa thêm 30.000 quân lên Phú Thọ đã hút hầu hết lực lượng vận tải trong lúc tập đoàn cứ điểm Nà Sản đang gấp rút xây dựng khẩn thiết yêu cầu không quân phải tiếp tế vật liệu xây dựng, súng đạn, lương thực hàng ngày. Mặt khác, địch đã phát hiện một sự đe dọa đặc biệt, đó là có tin một bộ phận chủ lực tại Tây Bắc đang nhanh chóng quay về.

 

  Ngày 14 tháng 11 năm 1952, quân địch vội vã rút khỏi Đoan Hùng theo đường số 2. Trung đoàn 36 đã kịp tổ chức một trận địa phục kích ngay tại Chân Mộng và Trạm Thản, diệt 44 xe cơ giới, tiêu diệt và bắt trên 400 quân địch thuộc binh đoàn cơ động số 4 do Kergaravat chỉ huy. 

 

  Trung đoàn 176 ở địa phương đánh nhỏ, từ khi địch lên tới khi địch rút tiêu diệt khoảng 600 quân địch. Ấy là chưa kể số quân địch thương vong vì những hoạt động của bộ đội địa phương và dân quân du kích. 

 

  Tính chung ở mặt trận Phú Thọ, ta tiêu diệt khoảng 2.000 quân địch, phá hủy 100 xe các loại. 

 

  Trong khi quân địch rút khỏi Phú Thọ, thì ở hướng chính của chiến dịch, các đại đoàn vượt sông Đà.

 

  Ngày 12 tháng 11, Đại đoàn 312 tiêu diệt các vị trí Bản Hoa, Ba Lay, xóa sổ chi đoàn Rouquette. Ngày 18, Đại đoàn 308 tiêu diệt Hát Tiếu, Mượng Lụm. Địch bỏ nhiều vị trí rút chạy. Đại đoàn truy kích quét sạch địch khỏi phòng tuyến thiết lập ở hữu ngạn sông Đà. Chi đoàn Favreau Tạ Khoa chạy về Cò Nòi. Chi đoàn Bethenot tan rã. Cái mà Salan gọi là “đê chắn sóng” đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa.

 

  Ngày 19, địch vội vã lập một khu phòng thủ mới ở Chiềng Đông để ngăn chặn quân ta trên đường tiến về Nà Sản. Địch ở khu vực này đã lên tới 5 tiểu đoàn. Trung đoàn 88 truy kích tiêu diệt gọn tiểu đoàn ngụy số 55 và một đại đội dù lê dương. Dù rất mệt mỏi, trung đoàn tiếp tục truy kích về phía Chiềng Đông. Bốn tiểu đoàn địch ở Chiềng Đông vội bỏ khu cố thủ chạy về Nà Sản.

 

  Đêm 19, trung đoàn 174 phối hợp với trung đoàn 98 đánh Mộc Châu, chiếc lá chắn quan trọng của địch trên đường số 6, thiết lập trên một núi đá lớn do tiểu đoàn ngụy Thái số 2 chiếm giữ. Bộ đội ta đã nhanh chóng tiêu diệt Mộc Châu, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch do tên tiểu đoàn trưởng Vinvent, đã có mặt ở Tây Bắc được hơn hai mươi năm chỉ huy. 

 

  Ngày 18, địch rút khỏi Sơn La.

 

  Hướng thọc sâu đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 400 tên địch, bắt sống 1.000 tên, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn gồm 6 huyện: Than Uyên, Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu và Điện Biên Phủ, rộng khoảng 3.000 kilômét vuông.

 

  Ở Tây Bắc, địch chỉ còn co cụm lại hai nơi: Lai Châu và Nà Sản. Tại Nà Sản địch xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh có cả sân bay dã chiến. Lực lượng địch tại Nà Sản đã lên tới 8 tiểu đoàn bộ binh, 8 đại đội lẻ, 4 đại đội pháo binh và 1 đại đội công binh. Địch có từ 36 tới 38 đại đội trong đó có 4 tiểu đoàn dù lê dương tương đối nguyên vẹn, và hai tiểu đoàn Bắc Phi. Địch đóng 24 cứ điểm đại đội và 4 cứ điểm trung đội. Các cứ điểm bố trí trên đồi cao, công sự dã chiến, giữa là sân bay và trận địa pháo.

 

  Tiếp tế của địch hoàn toàn dựa vào không quân.

 

  Về phía ta, số thương vong trong 2 đợt chiến dịch tương đối ít.

 

  Chỉ huy trưởng hỏi cơ quan tham mưu chiến dịch: 

 

-          So sánh cụ thể các lực lượng tác chiến của địch và của ta hiện nay như thế nào?

 

-          Lực lượng ta lúc này có 36 đại đội, tương đương với số đại đội của địch. Qua truy kích đường dài anh em có phần mỏi mệt, nhưng đang trên đà thắng lợi, mọi người đều rất phấn khởi, tin tưởng.

 

  Về sau mới thấy sự so sánh này có phần không thích hợp, vì ta và địch có số đại đội tương đương, nhưng các đơn vị của địch thuộc lực lượng mới tăng cường, đều đầy đủ quân số, còn các đơn vị của ta qua một thời gian dài chiến đấu đã bị hao hụt một phần ba.

 

  Trên cơ sở đề nghị của cơ quan tham mưu, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định mở cuộc tiến công thứ 3 tiêu diệt địch ở Nà Sản giành toàn thắng cho chiến dịch. Phương châm tác chiến của ta là: “Đánh chỗ yếu trước, đánh chỗ mạnh sau, bao vây toàn diện, công kích có trọng điểm, đánh ngoại vi trước, tranh thủ mở một mặt rồi đánh vào trung tâm”.

 

  Đêm 30 tháng 11, Đại đoàn 308 tiêu diệt cứ điểm Phú Hồng và Bản Hời. Nhưng sau đó địch phản kích chiếm lại Phú Hồng.

 

  Đêm 1 tháng 12, trung đoàn 174 đánh Nà Xi, và trung đoàn 209 đánh Bản Vậy đều không thành công.

 

  Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định: “
Ta chưa nắm được tình hình địch thật rõ ràng. Lực lượng ta qua hai đợt chiến đấu đã bị tiêu hao khôn đủ sức tiêu diệt Nà Sản. Cần có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn. Cần nghiên cứu kỹ về địch, về kiểu phòng ngự theo tập đoàn cứ điểm.”

 

  Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch Tây Bắc. Nhiệm vụ trước mắt của ta là củng cố căn cứ địa Tây Bắc, chuẩn bị tiến lên giành thắng lợi mới. Bộ đội ta một bộ phận ở lại bảo vệ vùng giải phóng, đại bộ phận bí mật rút về căn cứ theo những con đường khác nhau. Một tháng sau khi ta rút quân, địch mới phát hiện.
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  Chiến dịch Tây Bắc tiến hành nhanh và kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Mùa khô còn khá dài. Nếu ta không tiếp tục tạo áp lực nhắm vào lực lượng cơ động của địch, địch hậu đồng bằng Bắc Bộ sẽ lại gặp khó khăn. Mùa đông này ta giành được thắng lợi lớn khá thuận lợi do ta đã chọn đúng nơi địch yếu và sơ hở, địa hình tác chiến thuận lợi. Chính sau này, Navarre cũng viết trong hồi ký là quân Pháp bị bất ngờ khi ta chọn Tây Bắc làm mục tiêu của những cuộc tiến công lớn, điều mà trước đây người Pháp chưa hề nghĩ tới, họ vẫn tin là ta sẽ tiếp tục tiến công vào đồng bằng.

 

  Với chiến thắng Tây Bắc, cánh cửa tiến vào Thượng Lào đã mở toang. Ngay tại Tây Bắc vẫn còn quân địch ở Lai Châu và Nà Sản. Ở Lai Châu địch chỉ có một lực lượng nhỏ, cô lập, địa bàn nhở hẹp, ít có ý nghĩa lớn về chính trị. Nà Sản đã được tổ chức thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. Theo các cố vấn, muốn đánh Nà Sản, quân đội ta phải có thời gian chuẩn bị huấn luyện bộ đội đánh tập đoàn cứ điểm, và tổ chức thêm lực lượng pháo binh và pháo phòng không. Bạn đang xây dựng cho chúng ta một trung đoàn lựu pháo 105, theo kế hoạch cuối tháng 2 năm 1953 sẽ có mặt ở Tuyên Quang. Trung đoàn pháo cao xạ 37 ly, do Liên Xô trang bị, mới chuẩn bị xong về nhân sự, sẽ phải qua huấn luyện 5, 6 tháng ở Trung Quốc…

 

  Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã nghĩ tới mở một chiến dịch ở Thượng Lào. Từ lâu, mặt trận Lào nói chung và Thượng Lào nói riêng được coi là hậu phương an toàn nhất của địch, đồng thời lại là nơi địch yếu và sơ hở. Ta đánh vào đây sẽ gây cho địch nhiều khó khăn về quân sự, chính trị và kinh tế buộc địch phải đối phó, phải đưa lực lượng từ đồng bằng Bắc Bộ lên bảo vệ Thượng Lào tạo điều kiện cho ta tiêu diệt sinh lực địch, làm cho địch bị nhiều nơi co kéo, không nống ra chiếm lại Tây Bắc và cũng khó mở những cuộc càn quét lớn ở đồng bằng Bắc Bộ.

 

  Trong tháng 1 năm 1953, Tổng quân ủy nhiều lần thảo luận về chiến dịch Thượng Lào. Ngày 2 tháng 2 năm 1953, Tổng quân ủy triệu tập một hội nghị mở rộng để có kết luận dứt khoát về vấn đề này. Toàn thể đề thống nhất ý kiến: Mở chiến dịch Thượng Lào, ta có thể tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch từ 2.000 đến 3.000 tên. Ta sẽ xây dựng được một cơ sở đứng chân cho bạn. Buộc địch phải phân tán lực lượng hơn nữa, vừa tạo điều kiện cho Tây Bắc kiềm chế quân địch, vừa tạo điều kiện cho chiến tranh du kích ở đồng bằng phát triển. Và một điều rất quan trọng là bộ đội ta có dịp tập dượt đánh một tập đoàn cứ điểm nhỏ trước khi đánh tập đoàn cứ điểm Nà Sản. Mục tiêu được lựa chọn là thị xã Sầm Nưa, nơi địch đã xây dựng một tập đoàn cứ điểm nhỏ với 3 tiểu đoàn và sân bay.

 

  Sau hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tổng hợp ý kiến báo cáo lên Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh xin mở chiến dịch tại Thượng Lào. Bạn rất hoan nghênh và cho biết năm nay ở Sầm Nưa được mùa, riêng huyện Xiềng Khọ có thể dùng muối đổi cho dân lấy 200 tấn gạo.

 

  Được sự nhất trí của Đảng và Chính phủ cách mạng kháng chiến Lào, Tổng tư lệnh chỉ thị cho cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch chiến dịch ở Thượng Lào. Ngày 16 tháng 3 năm 1953, các đơn vị ở Việt Bắc được lệnh tới khu vực tập kết Mộc Châu. Cuối tháng 3, ta tiến hành nghi binh đánh Nà Sản thu hút nhiều máy bay trinh sát tới và bắn phá.

 

  Mặc dù việc chuẩn bị đánh Thượng Lào chuẩn bị khá sớm, nhưng tới lúc này địch vẫn chưa phát hiện được hướng chiến dịch của ta. Khi các đại đoàn ta xuất phát từ Phú Thọ, đài phát thanh địch đưa tin bộ đội ta sẽ tiến công Thượng Lào bằng hai hướng Mộc Châu sang Sầm Nưa hoặc từ Điện Biên Phủ tới Luông Phabang, hoặc sẽ tiến công Nà Sản. Do kế hoạch nghi binh của ta thực hiện tốt, nên địch ráo riết đề phòng ta đánh Nà Sản và tăng cường nhiều lương thực, đạn dược cho Nà Sản. 

 

  Ngày 5 và 6 tháng 4, cơ quan tham mưu tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến tại sở chỉ huy tiền phương của Bộ gần Mộc Châu.

 

  Địch ở Sầm Nưa có 3 tiểu đoàn quân Lào và một trung đội lê dương do viên trung ta Malplate chỉ huy. Thị xã Sầm Nưa được địch biến thành một tập đoàn cứ điểm nhỏ gồm 11 vị trí trong phạm vi chiều dọc 1.800 mét và chiều ngang 2.000 mét. Tại đây có 2 sân bay. Một sân bay thả dù ở Na Viêng, một sân bay dã chiến cho máy bay trinh sát hạ cánh ở Na Thông. 

 

  Đại đoàn 308 được phối thuộc trung đoàn 98 thuộc Đại đoàn 316 hành quân chiếm lĩnh trận địa xung quanh Sầm Nưa. Đại đoàn cử 3 tiểu đoàn đi trước khống chế cánh đồng Mường Sầm không cho địch nhảy dù tăng viện, chặn đường số 6 không cho địch ở Sầm nữa rút chạy về Xiêng Khoảng.

 

  Đại đoàn 312 phái một tiểu đoàn và một đại đội thuộc trung đoàn 165 đi trước bao vây kiếm chế sân bay Nà Thông (đông thị xã Sầm Nưa 1 kilômét) không cho địch nhảy dù hoặc sử dụng lên xuống, chiếm lĩnh các ngọn đồi ở dãy núi phía bắc Phouloupe khống chế bãi thả dù không cho địch sử dụng.

 

  Sở chỉ huy chiến dịch đi ở hướng chủ yếu với Đại đoàn 308. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm: Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp, Chủ nhiệm chính trị Nguyễn Chí Thanh, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, Chủ nghiệm cung cấp Nguyễn Văn Nam. Phía bạn Lào có hoàng thân Souphanuvông, Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào - đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Bộ trưởng Quốc phòng Lào – đồng chí Xanhgapo, Thứ trưởng bộ Quốc phòng Lào và đồng chí Thao Ma, Bí thư tỉnh Sầm Nưa đi bên cạnh Bộ chỉ huy chiến dịch.

 

  Ngày 12 tháng 4, qua tin kỹ thuật ta được biết có một trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 888  hàng địch ở Sầm Nưa, báo cho địch biết một phần kế hoạch tiến công của ta.

 

  Ngày 13 tháng 4, bộ phận quân báo của Bộ bám sát địch ở Sầm Nưa báo cáo về là địch đã rút khỏi Sầm Nưa đêm 12 tháng 4 năm 1953. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái vội vã gặp Chỉ huy trước chiến dịch báo cáo. 

 

  Chỉ huy trưởng hỏi: 

 

-          Đơn vị đi đầu của ta cách địch bao nhiêu.

 

-          Nếu địch rút đêm 12 tháng 4 thì bộ phận chủ lực đi đầu của ta cách địch một ngày đường, ta vẫn có thể truy kích kịp quân địch.

 

  Lệnh truy kích gửi cho các đơn vị cùng lúc với động viên lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh kêu gọi các đơn vị: “Các đồng chí! Địch đã bỏ Sầm Nưa chạy. Sầm Nưa đã giải phóng. Nhưng muốn giúp được nước bạn củng cố căn cứ địa thì chúng ta phải tiêu diệt cho kỳ được sinh lực địch… Đường rút chạy của chúng khá xa, tinh thần chúng càng kém… Chúng ta phải khắc phục tất cả khó khăn… chuyển thành quyết tâm tiêu diệt địch trong cuộc truy kích này. Đó là nhiệm vụ ta phải làm cho kỳ được, vượt lên thực nhanh, bám sát và chia cắt chúng, chặn đường rút của chúng, tiêu diệt chúng, tiêu diệt, tiêu diệt cho giòn, cho gọn”.

 

  Cơ quan tham mưu cũng chuyển lệnh cho Đại đoàn 304 đánh mạnh ở đường số 7 ngăn chặn bọn địch ở Sầm Nưa chạy về cánh đồng Chum.

 

  Sau này, ta biết rõ thêm về việc quân địch rút khỏi Sầm Nưa.

 

  13 giờ ngày 12 tháng 4 năm 1953, Malplate, chỉ huy phân khu Sầm Nưa, nhận lệnh rút khỏi Sầm Nưa. Vì phải phá hủy những vũ khí nặng và những kho tàng đạn dược, lương thực không thể mang theo, mãi tới 22 giờ, bộ phận đi đầu mới xuất phát, và đến 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4, toàn bộ quân địch mới ra khỏi doanh trại.

 

  Số quân địch rút chạy có khoảng 1.900 tên. Chúng mang theo vũ khí nhẹ, một cơ số đạn, bốn ngày lương thực. Đêm 12 tháng 4 trời lại mưa to. 19 giờ ngày 13 tháng 4, Malplate mới đưa hết quân đến Nà Noọng (tây – nam Sầm Nưa 23 kilômét) và nghỉ lại một đêm ở Nà Noọng. Sáng ngày 14 tháng 4 tiếp tục hành quân.

 

  Khi bộ phận cuối cùng của quân địch rút, lúc 10 giờ và 12 giờ sáng 13 tháng 4 nhiều đơn vị của ta chỉ còn cách Sầm Nưa từ 5 tới 10 kilômét. Các trung đoàn 209 và 102 do công tác tổ chức chậm đến 17 giờ mới xuất phát truy kích địch, chậm hơn bộ phận cuối cùng của địch rút là 8 giờ và bộ phận đi đầu của địch là 19 giờ.

 

  Đêm 13 tháng 4, tiểu đoàn 888 của trung đoàn 98 báo cáo đã đuổi kịp các cơ quan ngụy quyền tỉnh Sầm Nưa ở Mường Hàm, bắt được toàn bộ bọn này cùng với 40 lính dõng.

 

  Như vậy địch chạy chưa xa. Cơ quan tham mưu chuyển lệnh của Chỉ huy trưởng chiến dịch cho Đại đoàn 308, trung đoàn 209 nói rõ: “Bộ đội ta còn gặp bọn hành chính của địch đi sau, như vậy chủ lực của địch chưa xa lắm, cần phải đôn đốc bộ đội cố gắng vượt lên đánh địch dãn ra hai bên rồi quét trở lại. Cần động viên bộ đội lúc này gắng một bước thì tiêu diệt thêm một tên địch, không vì mệt mỏi, thương hại bộ đội mà bỏ lỡ cơ hội”.


 

  Sáng 14 tháng 4, trung đoàn 98 đuổi kịp địch ở Nà Noọng, diệt 50 tên trong đó có viên quan ba Rousselot, và bắt sống 206 lính ngụy, một nhóm 15 sĩ quan và binh lính người Âu, trong đó có 5 quan ba.

 

  Cùng lúc, trung đoàn 102 cùng một bộ phận của trung đoàn 209 tới Nà Noọng, tiếp tục đuổi theo quân địch đã rút chạy. Tới Hứa Mường, bộ đội bắt kịp địch đã tiêu diệt khoảng 1 đại đội trong đó có 40 lính Âu Phi. Một bộ phận của trung đoàn 102 truy kích địch về phía Bản Ban.

 

  Đảng ủy chiến dịch nhận định: Ta mở chiến dịch Thượng Lào nhằm tiếp tục tạo sức ép với quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ, tạo cơ hội cho bộ đội ta tập dượt đánh tập đoàn cứ điểm, và giúp bạn xây dựng một cơ sở đứng chân vững chắc ở Thượng Lào  . Nay quân địch rút chạy, cơ hội đánh tập đoàn cứ điểm không còn, ta có thể tiêu diệt được một bộ phận địch rút chạy trên đường truy kích nhưng không gây được sức ép với quân địch theo như kế hoạch cũ. Ta cần điều chỉnh mục tiêu, để khai thác hết lợi thế của một lực lượng lớn chủ lực ta đang có mặt ở Thượng Lào.

 

  Lực lượng của ta đã đuổi kịp quân địch tiêu diệt được một số, quân địch phần lớn là người Lào chắc chắn sẽ tiếp tục bị bắt hoặc tan rã trên đường rút chạy. Ta chỉ cần sử dụng một số đơn vị vào việc truy kích địch, và nên huy động mọi lực lượng tham gia chiến dịch chuyển sang uy hiếp mạnh Thượng Lào, tiếp tục tạo sức ép với quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ, và tập trung vào việc tạo một vùng đứng chân vững chắc cho bộ đội bạn tại Thượng Lào.

 

  Trên hướng chủ yếu Sầm Nưa, ngày 17 tháng 4, Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định cho 1 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 98 trang bị gọn nhẹ cấp tốc hành quân vào Mường Hiểm (tây – nam Sầm Nưa 80 kilômét). Tiếp đó trung đoàn 98 được tăng cường 1 đại đội sơn pháo 75 ly và 1 trung đội súng cối 120 ly có nhiệm vụ tiêu diệt quân địch giữa Hứa Mường và Bản Ban, tranh thủ tiến quân vào lưu vực sông Nậm Hu (bắc Luông Phabăng) là khu vực quan trọng về quân sự, chính trị và kinh tế. Ngày 20 tháng 4, trung đoàn 148 được điều từ Điện Biên Phủ sang phối hợp với trung đoàn 98, do đồng chí Bằng Giang chỉ huy, tiêu diệt vị trí Mường Ngòi và Pakseng. Tiếp đó, trung đoàn 98 cùng với 1 tiểu đoàn của đơn vị bạn Lào hành quân sâu về phía Luông Phabăng. Ngày 9 tháng 5, Salan buộc phải điều binh đoàn cơ động số 1 gồm 1 tiểu đoàn dù, 2 đại đội súng cối ở đồng bằng Bắc Bộ lên tổ chức một tập đoàn cứ điểm bảo vệ Luông Phabăng.

 

  Từ Bản Ban, Đại đoàn 304 cử 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 9 tiến về Sầm Nưa phối hợp với hướng chính. Tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 9 tiến theo đường số 7 vào Khăng Khai, Cánh Đồng Chum để uy hiếp địch. Trước sự uy hiếp của ta ở Xiêng Khoảng, địch phải điều từ Nà Sản và đồng bằng Bắc Bộ 7 tiểu đoàn bộ binh và 2 tiểu đoàn pháo binh thành lập một tập đoàn cứ điểm mới tại Cánh Đồng Chum.

 

  Số tàn binh của địch ở Sầm Nưa còn lại khoảng 200 tên chạy về phía Cánh Đồng Chum, ngày 20 tháng 4 tới nơi. Riêng viên trung tá chỉ huy Malplate, mãi một tháng sau, ngày 18 tháng 5, mới về Cánh Đồng Chum.

 

  Trung tuần tháng 3 năm 1953, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch Thượng Lào và lệnh cho các đơn vị rút quân về nước để phòng mùa mưa tới sớm. Để giúp bạn củng cố vùng mới giải phóng, ta quyết định để trung đoàn 98 ở lại Sầm Nưa, 1 tiểu đoàn của trung đoàn 98 ở lại vùng Nậm Hou cùng với các đơn vị tình nguyện của ta. Hướng Xiêng Khoảng, Đại đoàn 304 để lại 2 tiểu đoàn. 

 

Chú thích:
 

1.      Berchoux.

 





XI.              BÁO TIỆP


1

 

 Mỗi lần kết thúc chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại nhận ra dù cẩn thận tới đâu khi chuẩn bị, người ta cũng không thể phán đoán hết những gì sẽ diễn ra.           

 

Chiến dịch lần này được chuẩn bị khá chu đáo, nhưng rồi chỉ một người lính chạy sang hang ngũ đối phương, toàn bộ kế hoạch đã bị đảo lộn. Tuy vậy, cách xử trí ứng phó kịp thời của ta vẫn mang lại thắng lợi lớn. Chiến dịch Thượng Lào đã tiêu diệt 2.800 quân địch gồm 3 tiểu đoàn và 1 đại đội, trong đó có nhiều sĩ quan, thu được nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Ta giải phóng 48.000 kilômét vuông với 300.000 dân, gồm toàn tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và Luông Phabang. Vùng giải phóng có nhiều khu vực giàu có như lưu vực sông Nậm Hu, sông Mã. Địch phải tăng viện cho Thượng Lào tất cả 12 tiểu đoàn lê dương và Bắc Phi tinh nhuệ thuộc các binh đoàn cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ lên, do đó địch hậu đồng bằng một lần nữa lại bị sơ hở. Chiến tranh du kích ở đồng bằng thời gian này tiếp tục phát triển.

 

Thiệt hại của ta và của bạn ở cả hướng chính và hướng phụ có 242 đồng chí hy sinh, kể cả mất tích, bị thương, thất lạc là 1.187 người. Trong chiến dịch này ta tiêu diệt phần lớn quân địch ngoài công sự, tránh được thương vong lớn, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giải phóng đất đai, giúp bạn xây dựng một vùng căn cứ cách mạng khá hoàn chỉnh tiếp giáp với hậu phương ta.

 

Mỗi lần đi chiến dịch, khi trở về anh thường rẽ vào thăm Bác trước khi về nhà. Anh biết trong chiến tranh, Người chỉ có một niềm vui lớn:

 

Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng

 

                                Chính thị Liên khu báo tiệp thì.

 

                                ( Chuông lầu sực tỉnh giấc thu,

 

                                 Ấy tin thắng trận Liên khu báo về.)(1)

 

 


Anh thường là người “báo tiệp”. Lần này, anh còn có cả một món quà nhỏ. Sau ngày giải phóng Sầm Nưa, một đồng chí cán bộ Lào đưa tặng anh bao thuốc lá. Đáng lẽ nói là mình không hút thuốc, nhưng nhìn hình con lạc đà và màu sắc lạ mắt của bao thuốc, chợt nhớ tới Bác, anh nhận và cảm ơn. Bác thường nói vui: “Mình có hai khuyết điểm là không lấy vợ và hút thuốc lá”. Khuyết điểm thứ hai của Bác cũng dễ hiểu. Bác đã có nhiều đêm dài băng tuyết sống xa quê hương.


 


Bác mỉm cười khi thấy anh bước lên nhà sàn, rũ chiếc áo mưa treo ở đầu hồi.


 


Sau bữa cơm xôi do nhà chủ mời, anh ngồi với Bác bên bếp lửa hồng.


 


Bác và Trung ương đã biết tin thắng lợi qua điện báo cáo. Anh kể chuyện bộ đội đã đuổi địch trên những đồi núi nối tiếp dài 200 kilômét từ Sầm Nưa về tới Xiêng Khoảng. Anh em không biết đường, chỉ lần theo dấu giày đinh của địch. Thấy bộ đội ta xuất hiện, quân địch hoảng hốt lao vào hai bên bìa rừng. Những chiến sĩ đi đầu cứ thẳng đường chạy lên phía trước, vượt qua cả đoàn quân địch, làm một cái nút chặn lại, bấy giờ những đơn vị đi sau mới tỏa ra truy lùng quân địch. Trên đường truy kích, ngoài bộ đội còn có dân công. Dân công nấu cơm dọc đường, gánh đuổi theo bộ đội. Lương thực của bộ đội trong trận truy kích trên miền đất lạ phần lớn do nhân dân Lào cung cấp.


 


Anh kể về cuộc liên hoan giữa bộ đội ta, bộ đội Pathét Lào cùng với nhân dân Lào mừng giải phóng Sầm Nưa. Các cô gái Lào buộc chỉ cổ tay chúc phúc khách và múa Lăm vông. Hoàng thân Xuphanuvông và đồng chí Cayxỏn múa rất giỏi. Chiến dịch này giành thắng lợi to, giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, bộ đội ta và bộ đội bạn tránh được một trận công kiên mà vẫn tiêu diệt được hầu hết quân địch, chúng hoặc tan rã hoặc bị bắt, bộ đội thương vong rất ít. Bác nghe chuyện luôn luôn mỉm cười.


 


Những củ sắn lùi đã vàng trên bếp. Giống như mọi lần, chủ nhà lại mang ra một bát mật mía để Bác tiếp khách.


 


Lần “báo tiệp” này của anh là một tin vui không trọn vẹn. Anh nói tiếp:


           -Có điều ngoài dự kiến là do cuộc hành quân không giữ được hoàn toàn bí mật, trước khi quân ta tới nơi, địch đã bỏ Sầm Nưa rút chạy…


 


           Bác không nhận xét gì về chuyện này. Hồi lâu, Bác nói:


-                   Sắp có ngừng bắn ở Triều Tiên…

 

Giữa năm 1950, quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên ào ạt đánh xuống phía nam, nhanh chóng chiếm được thủ đô Nam Triều Tiên. Không ít cán bộ quân đội Việt Nam mừng vui, cho rằng đã có một mặt trận phối hợp, thậm chí có người nghĩ đây là chủ trương của cộng sản quốc tế nhằm phối hợp với cuộc chiến của nhân dân Việt Nam. Ngay khi đó, Bác đã nhận xét: “Người dân Nam Triều Tiên chưa được chuẩn bị, việc giải phóng Nam Triều Tiên sẽ rất khó khăn”. Từ khi quân Mỹ và quân đồng minh kéo vào, quân đội Triều Tiên phải lui về phía bắc tới gần sông Áp Lục. Trung Quốc phải gửi hàng triệu quân chí nguyện sang Triều Tiên. Cuộc chiến đấu giữa quân Mỹ và đồng minh với quân đội Triều Tiên, chí nguyện quân Trung Quốc và máy bay của Liên Xô mấy năm qua đã đưa đôi bên về vĩ tuyến 38 như lúc chưa khởi đầu chiến tranh. Thực ra cuộc chiến đấu ở Triều Tiên không giúp được gì nhiều cho chiến tranh Đông Dương, mà trái lại, vì Trung Quốc trực tiếp tham chiến ở Triều Tiên, nên những viện trợ quân sự, lương thực cho quân và dân ta đã bị ảnh hưởng.


 


           Anh chưa hiểu vì sao Bác nhắc tới điều này. Những tin tức về một cuộc ngừng bắn ở Triều Tiên đã có từ trước khi anh đi chiến dịch. Nhưng anh biết khi có điều khiến Bác bận tâm thì đây không phải là chuyện nhỏ.


 


           Bác nói tiếp:

 

- Sớm muộn Mỹ sẽ nhảy vào Đông Dương, phải làm cách nào ngăn Mỹ lại!

 

Mấy năm qua, Đảng ta luôn nói tới sự can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Đông Dương, nhưng qua lời của Bác lúc này, anh nhận thấy sắp có sự thay đổi. Cho tới nay Mỹ chỉ mới giúp Pháp về tài chính, vũ khí, lương thực, nhưng bây giờ đã xuất hiện nguy cơ quân Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông Dương như chúng đã nhảy vào Triều Tiên.

 

                       Bác mở bao Camel anh mới đem về, rút ra một điếu châm lửa hút.

 

                       Anh hỏi:

 

           - Thưa Bác thuốc này có ngon không?


           - Nhẹ. Nó là thuốc của người sang.


 


           Bác thong thả nhả khói thuốc.


           Bác đột ngột nói:


-Có thể tìm cách kết thúc với Pháp để chặn Mỹ nhảy vào Đông Dương không…?
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           Lần đầu tiên, anh nghe Bác đề cập tới việc kết thúc chiến tranh với Pháp. Từ sau ngày Bác gặp đại diện của Bolaert ở Thái Nguyên, trong sinh hoạt của Trung ương ta chưa một lần nào vấn đề điều đình với Pháp được nhắc tới.


 


           Là người được Đảng phân công phụ trách về mặt quân sự, lại có kinh nghiệm trong đàm phán với Pháp, Võ Nguyên Giáp ít nghĩ đến việc điều đình với kẻ địch. Nghe Bác nói, anh biết đây là một suy nghĩ mới của Bác trước nguy cơ Mỹ sẽ trực tiếp can thiệp vào chiến tranh Đông Dương. Anh hiểu rõ những khó khăn trong chiến tranh của ta trên chặng đường sắp tới. Trong cuộc chạy đua xây dựng lực lượng với kẻ địch, cứ mỗi lần ta tiến thêm một bước thì địch lại tiến hai bước. Chiến tranh càng kéo dài thì lực lượng của địch càng vượt xa ta. Tổng quân số địch lúc này đã gần gấp đôi quân ta. Và với sự tiếp sức của Mỹ, chúng còn có khả năng phát triển nhiều. Thời gian qua, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, trang bị của ta đã được cải tiến, nhưng lực lượng vũ trang ta vẫn là bộ binh đơn thuần, di chuyển bằng đôi chân. Trong khi đó, địch là một đội quân hiện đại binh chủng hiệp thành, với sự viện trợ của Mỹ chúng ngày càng hiện đại. Để tăng số quân, ta không thiếu người. Nhưng ngoài con người, còn cần tới vũ khí, trang bị và lương thực. Nền kinh tế tự túc của ta trong chiến tranh cộng với sự chi viện của bạn, sự phát triển của lực lượng vũ trang ta đã tới giới hạn. Anh thấy chưa tới lúc thuận lợi cho một cuộc điều đình.


 


           Anh nói:


-                   Thưa Bác, hiện nay muốn kết thúc với Pháp không dễ dàng.

 

-                   Pháp đã mệt mỏi và nhận thấy rõ là không thể thắng chiến tranh du kích của ta. Pháp cũng biết nếu tiếp tục chiến tranh thì phải dựa vào Mỹ, sớm muộn sẽ bị Mỹ hất cẳng. Đây chính là cơ hội thuận lợi để ta kết thúc với Pháp.

 

-                   Thưa Bác, tôi đi chiến dịch lâu ngày, gần đây thái độ của Pháp đối với việc điều đình thế nào?

 

-                   Cũng không có gì mới. Mình đã biết chính quyền và nhân dân Pháp quá mỏi mệt về cuộc chiến tranh Đông Dương, vô phương cứu vãn. De Lattre đã hâm nóng lại nó một chút. Nhưng sau khi De Lattre chết thì dư luận về một cuộc điều đình với ta lại rộ lên. Đây chính là vấn đề của ta. Nếu ta muốn kết thúc chiến tranh thì ta phải chủ động tạo ra cơ hội.

 

 


Anh hiểu là Bác muốn nói tới một chiến thắng vang dội của ta trên chiến trường.

 

           Bác lại nói:

 

-                   Mấy năm qua, Liên Xô và Trung Quốc đã dốc sức đối phó với Mỹ ở Triều Tiên. Nếu ngừng bắn, bạn cũng còn có nhiều chuyện phải giải quyết.

 

 

 

Anh chợt hiểu đây chính là một vấn đề mới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải giúp đỡ những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và đối phó với chiến tranh lạnh, nên đã phân công Trung Quốc giúp đỡ cách mạng Việt Nam, là hậu phương trực tiếp của ta. Cuộc chiến mấy năm qua ở Triều Tiên chắc đã làm cho Liên Xô phải đánh giá lại sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ, và có thể phải suy nghĩ cả về đường lối đấu tranh vũ trang ở một số nước thuộc địa. Trung Quốc mới giải phóng đã phải đưa hàng triệu quân chí nguyện sang Triều Tiên, cuộc chiến rất hao người tốn của. Nếu chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Trung Quốc không chỉ cần gấp rút hàn gắn những vết thương chiến tranh từ trước tới nay, mà còn phải khẩn trương bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không ít khó khăn. Quả là trong thời gian tới kháng chiến của ta còn gặp thêm những bất lợi mới.

 

           Sau nhiều ngày đi đường mệt mỏi, tối hôm đó, anh nằm nói chuyện với Bác rồi ngủ lúc nào không biết. 
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           Gần sáng, anh thức giấc vì tiếng gà gáy. Anh thấy Bác đã nhường mình nằm ngoài gần bếp lửa.

 

           Anh nhớ lại điều Bác đã trao đổi với mình tối qua, và mình chưa có ý kiến. Cách nghĩ của anh về phong trào cộng sản quốc tế lúc này còn là cách nghĩ giản đơn. Anh có một lòng tin tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác – Lênin và sự trong sáng trong phong trào cộng sản quốc tế. Những lãnh tụ của phong trào có thể có sự bất cập do trình độ, có thể có sự bất đồng ý kiến, thậm chí có những kẻ phản bội, nhưng nhìn chung, những người cộng sản tiêu biểu đều gắn bó với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản không thể có sự hẹp hòi mang tính cá nhân, cục bộ.

 

           Từ sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, vận nước như trứng để đầu đẳng, Bác đã đi nhiều nước cờ, trong hoàn cảnh khẩn trương đôi lúc Bác không có thời gian giải thích nhiều, và không phải lúc nào cũng được tất cả Trung ương đồng tình, nhưng rồi mọi người sau đó đã thấy những việc Bác làm là cần thiết và Bác đã làm đúng.

 

           Anh chợt nhận ra đây lại là một nước cờ mới của Bác. Bác nói với mình không phải là để bàn bạc, trong trường hợp này Bác phải đưa vấn đề ra Thường vụ, Trung ương, mà Bác muốn hỏi anh về mặt quân sự  có thể làm gì để buộc Pháp phải chấp nhận một cuộc đàm phán có lợi cho ta.

 

           Anh nằm suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng trở dậy. Bên ngoài sương giá vẫn còn mờ mịt. Anh lại ngồi bên bếp lửa. Tối qua, chủ nhà đã cho thêm vào bếp một gốc cây lớn, thổi nhẹ tàn than đã thấy lửa đỏ hồng. Chỉ một lát sau, Bác cũng dậy theo, ra ngồi cạnh anh.

 

           Bác nói:

 

-                   Đêm qua chú ngủ ngon?

 

-                   Thưa Bác, ngủ một mạch không biết gì cho tới lúc tỉnh giấc.

 

-                   Sáng nay, về nhà sớm để cô Hà khỏi mong.

 

Võ Nguyên Giáp thường nghe câu nói này mỗi lần anh đi chiến dịch về, đến thăm Bác:

 

Anh nói:

 

-                   Về vấn đề Bác trao đổi tối qua, tôi sẽ suy nghĩ kỹ để xem có thể làm gì được về mặt quân sự.

 

Bác gật đầu.


Anh nói tiếp:


-                   Thực ra thì trên chiến trường, địch càng ngày càng mạnh hơn ta. Với thế trận toàn dân của ta lúc này, bất cứ kẻ địch nào cũng không thắng được ta. Nhưng nếu muốn sớm làm thay đổi cán cân chiến tranh thì không dễ. Ta chỉ mới trang bị xong cho bốn đại đoàn bằng vũ khí của bạn viện trợ, còn hai đại đoàn vẫn trang bị bằng những vũ khí lấy được của địch. Với lực lượng hiện nay chưa có điều kiện để mở một cuộc tổng phản công…Nhưng ta vẫn có thể giành một thắng lợi quân sự tác động mạnh tới nhà cầm quyền Pháp. Tôi nghĩ, đó chính là trận đánh Nà Sản trong mùa khô này. Từ trước tới nay, địch vẫn phải rải quân, đóng đồn để bảo vệ những vùng tạm chiếm. Lúc đầu địch đóng trung đội, thậm chí tiểu đội. Trung đội bị tiêu diệt, địch phải đóng thành đại đội. Đại đội bị tiêu diệt phổ biến, địch phải đóng thành tiểu đoàn. Đơn vị chiếm đóng càng lớn, diện tích chiếm đóng càng bị thu hẹp. Nếu bây giờ một tập đoàn cứ điểm 8 tiểu đoàn bị ta tiêu diệt, thì địch sẽ phải đóng đồn binh tới cỡ nào? Tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Nà Sản, ta sẽ tạo cho kẻ địch một khủng hoảng mới. Đây sẽ là cơ hội để ta và Pháp ngồi vào bàn thương lượng.

 

Bác nói:


-                   Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm có khó lắm không?

 

-                   Nà Sản nằm ở vùng rừng núi, hợp với khả năng tác chiến của bộ đội ta và thuận lợi cho việc tập trung quân, giấu quân. Nà Sản tương đối gần hậu phương ta, giải quyết vấn đề tiếp tế không quá khó khăn. Có một thuận lợi lớn là từ năm 1948 đến nay, bộ đội ta thường xuyên đánh các đồn bốt để thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Mấy năm qua bộ đội tiến bộ nhiều trong chiến thuật công kiên, tức là đánh vào những đồn bốt của địch có công sự kiên cố. Trước đây chỉ có 308 đánh cứ điểm giỏi. Nhưng từ năm 1950 tới nay thì tất cả các trung đoàn, đại đoàn của ta đều tiêu diệt được những cứ điểm địch từ đại đội đến tiểu đoàn. Đánh tập đoàn cứ điểm chỉ khác ở chỗ, địch đặt nhiều cứ điểm ở bên nhau, chúng có thể trực tiếp hỗ trợ cho nhau. Và ở đây, chúng có hỏa lực mạnh, có sân bay riêng, nên chúng có thể chống cự được lâu dài, cho đến khi ta không đánh được nữa phải rút lui. Nếu hạn chế được những chỗ mạnh này thì ta nhất định tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm.

 

-                   Hạn chế trọng pháo và không quân địch bằng cách nào?

 

-                   Trung Quốc có kinh nghiệm dùng giao thông hào. Bộ đội ta luyện tập thêm một thời gian, chắc chắn sẽ tiêu diệt được Nà Sản. Tuy nhiên, ta vẫn phải chờ trung đoàn lựu pháo từ Trung Quốc chuyển về, và nhờ bạn gấp rút xây dựng cho một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly do Liên Xô viện trợ. Khi đó ta sẽ có điều kiện để đối phó hữu hiệu với hỏa lực của pháo binh và không quân địch.

 

Bác suy nghĩ rồi nói:


-                   Nà Sản là một cơ hội tốt. Nhưng bộ đội sẽ phải cố gắng rất nhiều.

 

Chú thích:


1.      “Báo Tiệp”, thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh, năm 1948. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5. Trang  544.

 





XII.           MẤT MỤC TIÊU
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            Suốt mùa xuân và mùa hè năm 1953, các đại đoàn chủ lực của ta tập trung nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm.
 

            Các cố vấn Trung Quốc giới thiệu: theo kinh nghiệm của Giải phóng quân Trung Quốc, có hai cách đánh tập đoàn cứ điểm:
 

            -Một là, dùng toàn bộ lực lượng chia làm nhiều hướng, với sự hợp đồng chặt chẽ của pháo binh và cao xạ đánh cùng một lúc, đồng thời tổ chức một mũi đột kích mạnh đánh thọc sâu vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm, tạo nên sự rối loạn ở trung tâm tập đoàn cứ điểm ngay từ đầu, từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm trong một thời gian tương đối ngắn. Đây là cách “đánh nhanh, giải quyết nhanh”.
 

            -Hai là, bao vây địch dài ngày, đánh dần từng cứ điểm, lần lượt tiến công tiêu diệt từng trung tâm đề kháng của địch bằng nhiều trận công kiên kế tiếp, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Bạn gọi cách đánh thứ hai là “chiến thuật bóc vỏ” hay “đánh chắc, tiến chắc”.
 

            Về sau ta mới biết, Quân ủy trung ương Giải phóng quân Trung Quốc theo dõi rất sát mọi hoạt động của đoàn cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam. Đoàn cố vấn thường xuyên báo cáo về nước xin ý kiến và được chỉ đạo rất kịp thời. Có những điều cố vấn nói với ta, trên thực tế là ý kiến của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đó là những kinh nghiệm chiến đấu của Giải phóng quân Trung Quốc. Bạn không công khai nói với ta điều này, vì muốn giữ đúng vai trò cố vấn trong công tác, chỉ giới thiệu kinh nghiệm và gợi ý cách làm chứ không áp đặt. Một cách làm việc thực sự cầu thị.
 

            Ở Đại đoàn 308, cuộc họp bàn về đánh tập đoàn cứ điểm bắt đầu khá căng thẳng. Tất cả đều trầm ngâm. Trong trí nhớ mọi người còn bị ám ảnh về những trận đánh ngoại vi Nà Sản mùa đông năm trước. Họ và các đơn vị bạn vừa tiêu diệt Pú Chạng, Nghĩa Lộ kiên cố, có hầm ngầm; Mộc Châu với công trình phòng ngự nhiều tầng rất phức tạp nên khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt những cao điểm Pú Hồng, Nà Si…của địch với công sự dã chiến, đều có vẻ coi thường, nhưng khi chạm vào chúng, họ như vấp vào đá.
 

            Những người dự hội nghị hầu như không ai nghĩ đến phương án đánh nhanh thắng nhanh để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Mọi người chỉ bàn tới cách đánh tiêu diệt dần dần từng cứ điểm, đây chính là cách họ đã làm tại Nà Sản năm trước và thất bại. Khó khăn thứ nhất là phải phá vỡ cái vỏ cứng của tập đoàn cứ điểm. Đánh điểm, người chiến sĩ xung kích thường chỉ phải đối phó với hỏa lực địch ở phía trước mặt; đánh tập đoàn cứ điểm, họ phải đối phó với hỏa lực địch ở trước mặt, ở hai bên sườn, ở cả sau lưng và từ trên cao xuống. Ai cũng ngán hỏa lực pháo của tập đoàn cứ điểm.
 

            Trung đoàn trưởng trung đoàn 36 Hồng Sơn bỗng đứng lên nêu câu hỏi:
 

            -Tại sao ta không đánh cùng lúc cả những cứ điểm ở bên ngoài và bên trong?
 

            -Như vậy là chọn phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”?
 

            -Tôi vẫn nói đánh theo cách “đánh chắc, tiến chắc”. Ta không chỉ đánh những cứ điểm ở ngoại vi, mà có thể đánh cả những vị trí nằm sâu bên trong tập đoàn cứ điểm.
 

            Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Rồi một cán bộ nói:
 

            -Nếu làm được như vậy thì tuyệt vời! Nhưng chưa tiêu diệt được những cứ điểm địch bên ngoài thì làm sao tiêu diệt được những cứ điểm bên trong?
 

            -Chính trung đoàn chúng tôi đã làm như thế trong chiến dịch Hòa Bình.
 

            Mọi người nhớ lại trung tuần tháng 11 năm 1951, cũng chính Salan, tác giả của con nhím Nà Sản, theo lệnh De Lattre de Tassigny, đã tung 5 tiểu đoàn dù và 2 binh đoàn cơ động đánh chiếm thị xã Hòa Bình. Địch đã nhanh chóng cấu trúc một hệ thống phòng ngự dã chiến gồm 28 cứ điểm lớn, nhỏ với những công sự bằng gỗ, đất và hàng rào dây thép gai, bao quanh thị xã có sở chỉ huy, sân bay, trận địa pháo, và dọc đường số 6, dọc sông Đà để bảo vệ con đường tiếp tế trên bộ và trên sông. Ngày đó không ai nghĩ đây là một tập đoàn cứ điểm. Nhưng bây giờ nhìn lại khu vực thị xã Hòa Bình, cách bố trí của quân địch cũng có hình thái tương tự như một tập đoàn cứ điểm tuy không chặt chẽ bằng. Tại đây, địch đóng một loạt vị trí trên những đồi bao quanh thị xã để bảo vệ cho sở chỉ huy, sân bay, và một trận địa pháo nằm ở thị xã phía dưới cạnh sông Đà.
 

            Hồng Sơn kể lại, trong chiến dịch, bộ đội ta thương vong nhiều vì pháo, đồng chí Tổng tư lệnh đã gọi anh lên trao nhiệm vụ cho trung đoàn dùng một lực lượng nhỏ tiềm nhập thị xã Hòa Bình tiêu diệt trận địa pháo nằm tại đó. Khi trung đoàn đi trinh sát địa hình thấy có một loạt đồn bốt bảo vệ thị xã, nằm trên những quả đồi ở hướng đột nhập. Một lực lượng nhỏ bộ đội ta nếu ngụy trang khéo, lợi dụng bóng tối có thể bí mật luồn vào thị xã, nhưng hoàn thành nhiệm vụ rồi họ sẽ khó trở về an toàn vì yếu tố bí mật không còn. Quân địch ở những vị trí này nhất định sẽ chặn đường rút của quân ta.
 

            Đêm hôm đó, trung đoàn tổ chức một đại đội biệt kích trang bị thật gọn nhẹ, chỉ có tiểu liên và bộc phá, lợi dụng bóng đêm đột nhập thị xã. Cùng lúc, trung đoàn dùng hai tiểu đoàn đánh kiềm chế hai cao điểm Rậm và Rè nằm trên đường bộ đội rút ra. Những đơn vị làm nhiệm vụ ở hai cao điểm phải khống chế được những hỏa lực địch kiểm soát phía thị xã. Do đó, họ phải quay lưng về phía thị xã mở những mũi đột kích cứ điểm từ phía trong. Đại đội biệt kích của ta đã bất ngờ xuất hiện giữa trận địa pháo, nhanh chóng phá hủy toàn bộ các khẩu lựu pháo 105 ly, bắt được tên quan ba chỉ huy còn mặc quần áo ngủ. Hai đơn vị kiềm chế địch ở cứ điểm Rè và cứ điểm Rậm thấy quân lính bên trong rối loạn, chống cự yếu ớt, đã phát huy lợi thế tiêu diệt cả hai cứ điểm này.
 

            Trung đoàn trưởng trung đoàn 36 nói tiếp:
 

            -Chúng tôi không chỉ đột nhập thị xã một lần. Rút kinh nghiệm biệt kích pháo, trung đoàn tổ chức cho anh em biệt kích máy bay. Lần này trung đoàn chỉ sử dụng một tổ ba người mang theo thuốc nổ bí mật luồn vào sân bay, phá chiếc máy bay đỗ trên sân. Vì số lượng nhỏ, anh em rút an toàn. Chiếc máy bay bị phá hủy nằm ì tại chỗ khiến sân bay của địch trở thành vô dụng. Những người đánh các trận đó, hôm nay còn ngồi ở đây…
 

            Với tư cách một người phụ trách tờ báo của Đại đoàn, tôi cũng có mặt tại cuộc họp này. Ngồi nghe trung đoàn trưởng Hồng Sơn nói, tôi chợt nhớ lại sau những trận đánh đó, tôi đã nhiều lần gặp đại đội trưởng Chu Tấn, chỉ huy đơn vị biệt kích pháo, và tổ trưởng Trịnh Quốc Oai, chỉ huy trận biệt kích máy bay, nghe kể chuyện để viết bài cho tờ báo đại đoàn. Nhiều người lúc đó mới chợt nhận ra đại đoàn đã từng giành thắng lợi khi đánh vào tập đoàn cứ điểm.
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            Sau chiến dịch Sầm Nưa, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nảy ra ý nghĩ có thể tập đoàn cứ điểm là biện pháp cuối cùng của địch mà bộ đội ta phải vượt qua trong cuộc kháng chiến này. Rõ ràng là từ sau chiến dịch Tây Bắc, mỗi khi thấy quân ta xuất hiện ở một vùng rừng núi thì tập đoàn cứ điểm cũng xuất hiện theo. Tập đoàn cứ điểm đã trở thành phương pháp chủ yếu để cứu vãn quân địch tránh khỏi bị tiêu diệt. Chiều hướng diễn ra là nếu lực lượng tiến công của ta mạnh thì tập đoàn cứ điểm sẽ lớn dần lên. Nhưng không phải nó sẽ lớn lên vô hạn. Vì nếu địch dồn quân xây dựng những tập đoàn cứ điểm lớn thì phạm vi chiếm đóng của chúng sẽ bị thu hẹp.
 

            Anh không ngờ cuối cùng trong chiến tranh lại phải đương đầu với loại hình chiến đấu này.
 

            Đây là một biện pháp đơn giản và lợi hại của địch để đối phó với những cuộc tiến công của ta ở vùng rừng núi, khi những đồn bốt bị uy hiếp, chúng chỉ cần nhanh chóng rút chạy tới một địa hình có một thung lũng và những núi đồi vây quanh rất dễ gặp tại đây.
 

            Anh nghĩ mãi về sự thay đổi sức mạnh của một cứ điểm đơn lẻ khi nó được đặt kề sát nhau. Nhất định sẽ phải tiến hành những trận công kiên liên tiếp. Anh cảm thấy mừng vì bộ đội ta đã qua nhiều năm tiến hành những trận công kiên, sẽ không xa lạ với chiến thuật này.
 

            Tổng tư lệnh theo dõi rất chặt chẽ những cuộc thảo luận về cách đánh tập đoàn cứ điểm ở các đơn vị. Mắt anh bừng sáng mỗi khi phái viên từ đơn vị về báo cáo một ý kiến mới. Người ta hiểu anh sẽ không bỏ qua bất cứ một kinh nghiệm thành công nào của bộ đội ta. 
 

            Cũng giống như mọi lần, anh chuẩn bị cho trận đánh với một sự mê say. Và hình như thử thách trước mắt càng lớn, sự mê say càng tăng, vì anh hiểu là vượt qua được thử thách này thắng lợi của chiến tranh càng gần.
 

            Đầu năm 1953, trung đoàn lựu pháo 105 ly, hỏa lực mạnh nhất của ta do Trung Quốc trang bị và huấn luyện, gồm 20 khẩu pháo 105 ly của Mỹ với 3.500 viên đạn, đã về nước. Việc vận chuyển trọng pháo từ Vân Nam về Việt Bắc phải dùng bè đi theo sông Hồng qua nhiều ghềnh thác. Ta đang gấp rút chuẩn bị về nhân sự cho trung đoàn cao xạ 37 ly, do Liên Xô trang bị, sẽ được huấn luyện tại Trung Quốc, và có thể xuất trận trong mùa khô năm nay.
 

            Không khí chuẩn bị rất hào hứng.
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            Trung tuần tháng 5 năm 1953, nước Pháp đưa Henri Navarre, Tổng chỉ huy mới của quân đội viễn chinh, tới Sài Gòn. Từ khi bắt đầu chiến tranh, nước Pháp đã bảy lần bổ nhiệm Tổng chỉ huy. Các hãng truyền thông phương Tây đưa tin Navarre là tướng bốn sao, 55 tuổi, nguyên tham mưu trưởng Lục quân Pháp thuộc khối Bắc Đại Tây Dương, đã từng chỉ huy một sư đoàn thiết giáp, phụ trách công tác tình báo phản gián trong quân đội Pháp.
 

            Navarre, một cái tên còn rất lạ lẫm đối với ta. Tổng tư lệnh chỉ thị cho phòng tình báo gấp rút tìm hiểu về viên Tổng chỉ huy mới này.
 

            Anh nói:
 

            -Navarre làm việc trong khối Bắc Đại Tây Dương, xem mối quan hệ với Mỹ như thế nào? Chú ý, Navarre không những đã là tham mưu trưởng Lục quân Pháp mà còn nhiều năm làm công tác tình báo.
 

            Ta chỉ mới biết sau khi tới Đông Dương, Navarre đi thăm nhiều nơi, đáng chú ý, Nà Sản là một nơi y tới thăm đầu tiên.
 

            Chiều ngày 17 tháng 7 năm 1953, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái tới gặp anh với vẻ khẩn trương:
 

            -Lạng Sơn báo cáo về: sáng nay quân Pháp đã nhảy dù xuống thị xã và Lộc Bình trên đường số 4. Tôi đã chỉ thị phải bảo vệ dân chúng, các kho tàng, và Quân khu Việt Bắc điều ngay lực lượng tăng cường cho Lạng Sơn tiêu diệt quân địch.
 

            Những nơi này đều nằm sâu trong hậu phương ta. Lạng Sơn được giải phóng cách đó ba năm, là đầu mối giao thông quan trọng giữa ta với Trung Quốc, nơi đón nhận phần lớn hàng viện trợ quân sự. Tin này khiến anh rất ngạc nhiên.
 

            -Sao chúng lại có hành động liều lĩnh như vậy?
 

            -Chúng tôi phán đoán là địch muốn phá một số kho tàng của ta và tạo thanh thế cho Navarre mới nhậm chức.
 

            -Navarre vốn chỉ huy tình báo, chắc đã nắm được tình hình chủ quan của ta ở Lạng Sơn. Cần rút kinh nghiệm về bố trí kho tàng đề phòng biệt kích và máy bay. Có thể chúng sẽ rút nhanh. Nếu địch ở lại đây thì điều chủ lực của Bộ khẩn trương bao vây tiêu diệt bằng hết.
 

            Buổi tối anh được báo cáo tiếp: sau khi vào phá hoại một số kho tàng của ta, quân Pháp đã vội vã rút theo đường số 4 về Tiên Yên. Đây chỉ là một đòn thăm dò. Nhưng nó cũng nói lên phần nào tính chất táo bạo của viên Tổng chỉ huy mới.
 

            Cũng trong tháng 7, có tin Navarre đã trình Hội đồng Tham mưu trưởng và Hội đồng Quốc phòng tối cao Pháp một bản kế hoạch quan trọng về chiến tranh Đông Dương. Navarre là con người thế nào mà chỉ mới sang Đông Dương hơn một tháng đã có ngay một kế hoạch? Những ngày sau đó có tin thêm kế hoạch Navarre được nhà cầm quyền Pháp tán thưởng, và đặc biệt là được Mỹ ủng hộ.
 

            Trong tháng 7, có nhiều diễn biến mới khác. Thủ tướng chính phủ bù nhìn Nguyễn Văn Tâm được Tổng thống Eisenhower mới sang Hoa Kỳ. Eisenhower thúc giục Tâm nhanh chóng tổ chức một “quân đội Việt Nam thực sự” và dành cho 400 triệu đô la để làm việc này. Mỹ hứa năm tới sẽ tăng viện trợ tại Đông Dương cho Pháp lên gấp đôi cùng với việc chuyển giao nhiều trang bị, vũ khí, và hàng trăm máy bay, tàu chiến các loại. Khi nghe tin này, Tổng tư lệnh chợt nhớ đến cuộc gặp Bác ở Khuổi Tát… Mỹ đang chuẩn bị nhảy vào chiến tranh Đông Dương bằng cách nắm đội quân bù nhìn.
 

            Ngày 27 tháng 7 năm 1953, hiệp định ngừng bắn ở Triều Tiên được ký tại Bàn Môn Điếm. Các cường quốc chuẩn bị bàn một giải pháp chính trị cho chiến tranh Triều Tiên. Tại Paris, Albert Sarraut, cựu toàn quyền Đông Dương, lên tiếng trên báo: “Đây là cơ hội tốt nhất lúc này để giải quyết vấn đề Đông Dương với người sẵn sàng điều đình nhất, nghĩa là với Hồ Chí Minh”.
 

            Anh tự hỏi: Phải chăng Bác đã tiên liệu trước chuyện này? Từ sau lần gặp Bác khi ở Thượng Lào về, Bác không nhắc lại điều đã nói với anh ở Điềm Mạc.
 

            Ngày 2 tháng 8 năm 1953, Navarre trở lại Sài Gòn.
 

            Ngày 15 tháng 8 năm 1953, Võ Nguyên Giáp nhận được báo cáo quân địch đã rút khỏi Nà Sản cách đó ba ngày!
 

            Sau khi chiến dịch Tây Bắc kết thúc, ta vẫn để đại bộ phận Đại đoàn 316 ở lại Tây Bắc, chỉ đưa một trung đoàn về Thanh Hóa chỉnh huấn. 316 rất am hiểu chiến trường này. Đại đoàn có nhiệm vụ không cho địch nống ra chiếm lại những căn cứ đã mất. Chúng chỉ làm việc trong thời gian đầu, khi thấy ta có đề phòng, địch co lại như cũ trong căn cứ. Một số đơn vị của 316 đã được cử đi làm công tác tiễu phỉ để bảo vệ vùng tự do. Tập đoàn cứ điểm vẫn được theo dõi chặt chẽ để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Trường hợp địch rút lui tuy không được dự kiến, vì không có lý do gì, nhưng nếu chúng rút lui, chúng không thể tránh khỏi những thiệt hại.
 

            Mấy ngày liền thấy máy bay vận tải xuất hiện nhiều, bộ đội đóng chung quanh Nà Sản báo cáo có dấu hiệu địch đang tăng cường lực lượng. Bộ Tổng tham mưu phán đoán địch chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công mùa khô của ta. Nhưng đó chỉ là những hoạt động nghi binh. Địch đã đưa trọn vẹn lực lượng ở Nà Sản rút lui một cách êm ả. Đây là một chiến công mới của Navarre.
 

            Tổng tư lệnh hoàn toàn bất ngờ khi nhận được tin. Tại sao địch bỗng nhiên từ bỏ chiến thuật lợi hại đang gây cho ta rất nhiều lo âu?        Với việc địch rút khỏi Nà Sản, Tây Bắc hầu như hoàn toàn giải phóng. Căn cứ địa Tây Bắc đã nối liền với căn cứ địa Thượng Lào của bạn. Cái nhọt bọc bỗng nhiên biến đi. Nhưng anh cảm thấy có một sự hụt hẫng. Bao nhiêu công sức bỏ ra suốt thời gian qua đã trở thành vô nghĩa. Nhưng điều quan trọng hơn, nếu địch chủ động bỏ tập đoàn cứ điểm Nà Sản thì chúng hẳn đã nghĩ ra điều gì có lợi cho chúng hơn.
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            Nếu như đòn biệt kích của Navarre nhằm vào Lạng Sơn chỉ nhắc ta đề cao cảnh giác, thì sau khi địch rút quân khỏi Nà Sản, Tổng quân ủy phải trao nhiệm vụ cho Bộ Tổng tham mưu nhìn lại tình hình toàn cục, nghiên cứu một kế hoạch mới cho mùa khô đang tới gần.
 

            Thu Đông này, Navarre tập trung một lực lượng cơ động rất lớn tại đồng bằng Bắc Bộ. Những trận đánh xuân hè năm 1952 cho thấy chiến trường đồng bằng vẫn chưa thích hợp với bộ đội ta.
 

Suốt tháng 8, cơ quan tham mưu trăn trở với câu hỏi: Mùa khô này đánh địch ở đâu? Trên chiến trường chính Bắc Bộ chỉ có hai hướng là đồng bằng và rừng núi. Ta chưa thể mở một cuộc tiến công lớn ở đồng bằng, nơi Navarre đã bày sẵn thế trận, và ta chưa có khả năng hạn chế sức mạnh của máy bay và pháo địch. Do đó, ở đồng bằng vẫn phải tiến hành chiến tranh du kích kết hợp với vận động đánh nhỏ của bộ đội chủ lực. Còn ở rừng núi? Trên toàn bộ vùng thượng du phía Bắc, chỉ có hai ngàn ngụy binh Thái ở Lai Châu. Không cần tới một lực lượng lớn để tiêu diệt số quân này. Có thể mở tiếp một chiến dịch ở Thượng Lào? Nhưng sau khi giải phóng Sầm Nưa, tuyến đường tiếp tế vốn đã xa lại càng xa. Và cũng không thể đưa phần lớn các đại đoàn chủ lực của ta sang Thượng Lào, trong lúc già nửa số quân cơ động của Navarre đang tập trung ở đồng bằng sẵn sàng khai thác mỗi sơ hở ở hậu phương ta.
 

            Tổng tư lệnh và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cùng bàn bạc với Cố vấn xây dựng một kế hoạch mới cho mùa khô năm 1953-1954.
 

            Cuối tháng 8 năm 1953, Bộ Tổng tham mưu báo cáo với Tổng quân ủy một bản kế hoạch tác chiến với bốn nhiệm vụ:
 

1.      Đẩy mạnh chiến tranh du kích ở địch hậu, phá tan âm mưu bình định của địch, phá kế hoạch mở rộng quân ngụy.

 

2.      Bộ đội chủ lực dùng phương thức hoạt động thích hợp tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, có thể rèn luyện tác chiến lớn trên chiến trường đồng bằng…

 

3.      Tăng cường lực lượng vũ trang và bán vũ trang ở vùng tự do và có kế hoạch bố trí lực lượng tiêu diệt địch khi chúng đánh ra vùng tự do…Các đại đoàn phải có kế hoạch chuẩn bị các hướng địch có thể đánh ra như: Chũ, Phổng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nho Quan, Thanh Hóa.

 

4.      Tăng cường hoạt động lên hướng Tây Bắc (Lai Châu), Thượng Lào và các chiến trường khác để phân tán chủ lực địch.

 

 
 

Trong bốn nhiệm vụ trên thì nhiệm vụ thứ hai: đẩy mạnh du kích chiến tranh ở địch hậu và rèn luyện chủ lực là quan trọng hơn cả.
 

            Kế hoạch này nhằm mục đích:
 

            “-Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch chủ yếu là ở địch hậu. Đẩy mạnh du kích chiến tranh, mở rộng căn cứ du kích, phá âm mưu bình định địch hậu và khuếch trương ngụy quân của địch. Rèn luyện bộ đội tác chiến ở đồng bằng.”(1)
 

            Sau buổi họp, Bí thư Quân ủy trung ương gặp riêng Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Anh nói:
 

            -Sao tôi đọc rất kỹ, và cố tìm hiểu xem trọng tâm kế hoạch là ở đâu mà tìm mãi không thấy! Chiến trường miền Bắc càng ngày càng trở thành chiến trường chính quyết định tình hình kháng chiến toàn quốc. Theo kế hoạch này thì những cố gắng chủ yếu của ta đều nhằm về đồng bằng, tôi sợ ta sẽ không giải quyết được gì!
 

            Tổng tư lệnh chỉ hài lòng mỗi lần thông qua kế hoạch, khi thấy mọi việc lần lượt hiện hình lồ lộ qua những dòng chữ, lần này anh có cảm giác như mình đang nhìn những trang giấy trắng.
 

            Tổng tham mưu trưởng băn khoăn rồi nói:
 

            -Không năm nào tôi thấy bí như năm nay. Bạn cũng có gợi ý: nếu chọn rừng núi thì ta nên đánh ở Hải Ninh, giải phóng trọn vẹn vùng biên giới Đông Bắc. Nhưng Hải Ninh ở sâu trong vùng địch lại nằm ngay bên Vịnh Hạ Long, phải đối phó với pháo hạm và quân địch đổ bộ đường biển, giải phóng rồi liệu có giữ được không? Rõ ràng là sau khi kẻ địch rút khỏi Nà Sản, mùa khô này không biết đánh đâu! Tôi cũng biết đưa bộ đội về đồng bằng sẽ rất khó khăn…Anh cho biết phương hướng sửa chữa như thế nào?
 

            -Tôi không tin Navarre rút quân khỏi Nà Sản rồi không làm gì nữa. Phải chỉ thị cho Cục Quân báo gấp rút tìm hiểu kế hoạch Navarre. Ta cũng sẽ nhờ các bạn Liên Xô, Trung Quốc giúp ta việc này. Nhiệm vụ của Bác và Trung ương trao cho quân đội mùa khô này là phải tạo một biến chuyển trên chiến trường làm thay đổi cục diện chiến tranh. Bản kế hoạch này sẽ phải sửa chữa thật cơ bản.
 

            Cũng may mùa khô 1953-1954 chỉ mới bắt đầu.
 

Chú thích:

 

1.      Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Pháp, Bộ Tổng tham mưu. Ban Tổng kết – Biên soạn lịch sử. 1991. Tr . 714, 715.
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Hạ tuần tháng 9 năm 1953, các đồng chí Trung Quốc chuyển cho ta một bản kế hoạch Navarre có cả bản đồ đính kèm.
 

Tổng tư lệnh tự hỏi: Không biết bạn đã làm cách nào để có được bản kế hoạch này? Bạn đã giúp ta giải đáp câu hỏi lớn nhất khi bắt đầu vào chiến cuộc Đông – Xuân.
 

Anh nhận thấy mình đang gặp phải một kẻ địch nguy hiểm trong chiến tranh sau De Lattre de Tassigny.
 

Qua ba tuần thị sát trên chiến trường Đông Dương, Navarre đã chứng kiến tinh thần mệt mỏi của quân viễn chinh, sự thờ ơ với chiến tranh của quân đội ngụy, và sự thiếu hụt trầm trọng trên khắp chiến trường.
 

Quốc hội Pháp đã có nghị quyết không tặng thêm quân số người Pháp cho chiến tranh Đông Dương. Navarre biết rõ không thể lấy thêm binh linh từ nước Pháp. Cách duy nhất giải quyết vấn đề này là phát triển binh linh người Việt. Và phải có tiền đề làm việc này. Bộ trưởng Tài chính Pháp đã thẳng thừng nói với Navarre là công quỹ không còn một xu cho chiến tranh Đông Dương. Trong khi đó, Mỹ sẵn sàng giúp xây dựng những đơn vị người Việt, từ trang bị, huấn luyện đến nuôi dưỡng, nhưng với điều kiện quân đội ngụy hiện nay phải trở thành một “ quân đội quốc gia “ thực sự.
 

Nhà cầm quyền Pháp thừa biết khi một quốc gia trong Liên hiệp đã có quyền độc lập, có quân đội thì nó sẽ nhanh chóng tuột khỏi vòng tay của họ. Từ trước tới nay, Pháp vẫn chỉ trao cho ngụy quyền một thứ “ độc lập giả hiệu” đến mức những người như Bảo Đại cũng phải chán. Nhưng Navarre nhận thấy trong tình thế lúc này có thể buộc chính phủ Pháp phải làm cái việc lâu nay họ đã không chấp nhận.
 

Navarre tin rằng nếu giải quyết được vấn đề thiếu hụt quân số, tăng cường thêm phương tiện chiến tranh, sẽ dùng binh lính người Việt để bảo vệ và bình định lại vùng tạm chiến, rút những đơn vị viễn chinh Pháp khỏi những đồn bốt đóng rải rác khắp nơi và đang sa lầy trong những trận càn, tập trung lại xây dựng thành một lực lượng cơ động thật lớn mạnh để giành chiến thắng. Navarre đã nhận thấy “ quân đoàn tác chiến” của đối phương trên chiến trường chính Bắc Bộ, mặc dù rất thiện chiến nhưng chỉ mới là 6 đại đoàn bộ binh đơn thuần, di chuyển bằng đôi chân, vẫn phải né tránh, rút lui trước một lực lượng quân Pháp tập trung trên chiến trường đồng bằng, hoặc ở miền núi như Nà Sản.
 

Về chính trị, Navarre đề nghị chính phủ Pháp phải thực sự trao trả quyền “ độc lập” cho các quốc gia liên kết trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp, để động viên lý tưởng chiến đấu cả cho quân đội viễn chinh Pháp và “ quân đội quốc gia” chiến đấu cho chủ quyền của mỗi nước và cho Liên hiệp Pháp.
 

Về quân sự, Navarre đề ra kế hoạch giành chiến thắng trong 18 tháng. Trong Thu Đông 1953 và mùa Xuân 1954, giữ thế phòng ngự, tránh một cuộc giao chiến lớn ở miền Bắc Việt Nam và thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Việt Nam, đặc biệt là xóa vùng tự do 4 tỉnh của Liên khu 5, đồng thời ra sức tập trung xây dựng lực lượng cơ động thật mạnh và nhanh chóng phát triển quân ngụy. Từ Thu Đông 1954, sau khi đã hoàn thành những mục tiêu trên, sẽ dồn toàn lực ra Bắc chuyển sang tiến công chiến lược trên chiến trường chính, tiêu diệt quân chủ lực Việt Minh để kết thúc chiến tranh.
 

Kế hoạch Navarre là sự nhượng bộ lớn nhất của Pháp đối với Mỹ trong chiến tranh Đông Dương, đưa cuộc chiến tranh này vào quỹ đạo của Mỹ. Chắc Navarre tin là sau khi giành thắng lợi chung cuộc, sẽ còn thời gian và điều kiện để đối phó với đồng minh Mỹ trên vùng đất vẫn thuộc Liên hiệp Pháp.
 

Lần đầu tiên, có một Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp đề ra kế hoạch giành thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh Đông Dương.
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Trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc Vi Quốc Thanh về Bắc Kinh mới sang.
 

Từ sau ngày giải phóng biên giới, Tổng tư lệnh đã có một thời gian dài làm việc ý hợp tâm đầu với đồng chí Vi. Vi Quốc Thanh cũng trạc tuổi anh, cùng với sự từng trải của một chiến sĩ cách mạng lâu năm, vẫn còn những nét thuần phác, chân thật của một người dân tộc. Anh biết khó khăn lớn nhất đối với các bạn sang giúp ta là cuộc kháng chiến ở Việt Nam diễn ra trong những điều kiện khác xa với chiến tranh giải phóng ở Trung Quốc. Đồng chí Vi luôn nhắc đến khó khăn lớn nhất là: “ Việt Nam quá ít quân!”. Trong khi đó, đối tượng tác chiến của ta không giống như Tưởng Giới Thạch trang bị kém và ô hợp, mà lại là quân đội của đế quốc Pháp có truyền thống bộ binh lâu đời, đánh hiệp đồng binh chung rất có bài bản và sử dụng pháo cực kỳ giỏi.
 

Tổng tư lệnh bàn với đồng chí Vi cùng lên Khuổi Tát gặp Bác, báo cáo về bản kế hoạch của Navarre và xin ý kiến. Sai khi nghe trình bày kế hoachj của địch, Bác nói : “ Navarre rất nhiều tham vọng, muốn giành chiến thắng về quân sự. Địch muốn chủ động ta phải buộc chúng lâm vào bị động. Địch muốn tập trung quân cơ động thì ta có kế hoạch buộc chúng phải phân tán mà đánh!”.
 

Sau khi gặp Bác, anh trao đổi nhiều lần với Vi Quốc Thanh. Hai người thống nhất là ta mới biết những nét lớn về chủ trương chiến lược của Navarre, chưa rõ ý định cụ thể của Navarre trên chiến trường chính Bắc Bộ trong khi địch đã tập trung một lực lượng cơ động lớn chưa từng có tại vùng châu thổ sông Hồng. Trong tình hình này, cần mở những chiến dịch với lực lượng không đông, nhưng nhăm vào những địa bàn trọng yếu, buộc địch phải đối phó, đó là cách để phân tán đội quân cơ động tập trung của địch, sau đó sẽ tùy tình hình tạo ra một trận đánh lớn với quân địch có lợi cho ta. Hai người nhất trí về chọn hướng mở chiến dịch là: Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào và Tây Nguyên.
 

Tổng tư lệnh phổ biến những ý chính với Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, trao nhiệm vụ bàn bạc cụ thể với các bạn Lào về một kế hoạch phối hợp chiến đấu trong mùa khô, nghiên cứu vấn đề điều động và sử dụng lực lượng tương đối hoàn chỉnh, lập thành kế hoạch để đưa trình cuộc họp Bộ Chính trị sắp tới.
 

Băn khoăn lớn nhất của anh là làm cách nào để đối phó với cuộc tiến công chiến lược của địch ở Liên khu 5. Nếu bộ đội chủ lực ta đánh mạnh trên chiến trường khác trong mùa khô này có thể tác động đến ý đồ đánh chiếm vùng tự do Liên khu 5 của địch. Nhưng điểm lại các chiến trường mà ta đã nhắm, anh không thấy nơi nào có khả năng mở một chiến dịch lớn để tác động tới kế hoạch chiến lược của địch.
 

Anh trao đổi với Hoàng Văn Thái:
 

- Riêng về việc đối phó với kế hoạch địch đánh vùng tự do Liên khu 5, tôi nghĩ ta nên đưa chính bộ đội chủ lực của Liên khu 5 lên mở một chiến dịch ở Tây Nguyên. Địch rất coi trọng Tây Nguyên và lực lượng của chúng ở đây tương đối yếu. Ta uy hiếp mạnh ở Tây Nguyên sẽ buộc địch phải từ bỏ tiến công ở Liên khu 5. Mở chiến dịch ở Tây Nguyên là cách tốt nhất để bảo vệ các tỉnh tự do ở Liên khu 5. Nếu địch đổ bộ vào Liên khu 5, ta sẽ sử dụng bộ đội địa phương và dân quân du kích đối phó cầm chân quân địch.
 

Bộ Tổng tham mưu đề nghị về sử dụng binh lực: Trên chiến trường Bắc Bộ, tại mặt trận Tây Bắc ( Lai Châu) và Thượng Lào bố trí Đại đoàn 316 và Trung đoàn 148. Tại mặt trận Trung Du, bố trí từ hai tới ba đại đoàn và bộ đội địa phương. Tại Mặt trận Hữu ngạn Khu 3, bố trị hai đại đoàn, trong đó có một bộ phận sẽ vào hậu địch. Mặt trận Trung và Hạ đoàn, sử dụng lực lượng một đại đoàn. Ta sẽ đề nghị Quân giải phóng Pathet Lào phối hợp với bộ đội Việt Nam mở cuộc tiến công vào hai hướng này, nhằm tiêu diệt sinh lực địch và giải phóng đất đai… Mặt trận Tây Nguyên , sử dụng các trung đoàn chủ lực của Liên khu 5.
 

Thời gian hoạt động là hai tháng, bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 1953.
 

Võ Nguyên Giáp hỏi Hoàng Văn Thái:
 

- Có ai có ý kiến gì về việc đưa chủ lực Liên khu 5 lên mở chiến dịch ở Tây Nguyên không?
 

- Có người cho rằng cứ để bộ đội chủ lực ở lại chiến đấu bảo vệ vùng tự do Liên khu 5, tinh thần chiến đấu của anh em chắc sẽ tốt hơn là đưa lên Tây Nguyên khi vùng tự do Liên khu 5 bị địch tấn công lần đầu.
 

- Tôi vẫn cho rằng đưa chủ lực của Liên khu 5 lên mở một chiến dịch ở Tây Nguyên là cách tối ưu để bảo vệ vùng tự do Liên khu 5.
 

- Nhiều đồng chí lo đưa bộ đội chủ lực lên Tây Nguyên trong khi địch đã có kế hoạch tiến công Liên khu 5, Liên khu ủy sẽ khó đồng tình.
 

- Chỉ cần mọi người nhận thấy làm như thế có lợi hơn thì Thường vụ sẽ tìm cách thuyết phục khu ủy Liên khu 5. Anh trao đổi thêm với anh em trong cơ quan về vấn đề này. Nếu cứ để chủ lực tại Liên khu 5 chờ quân địch tới là cách đối phó bị động, lỡ chúng không tới ta sẽ lãng phí lực lượng và thời gian. Đưa chủ lực lên đánh Tây Nguyên ta sẽ giành được chủ động, buộc kẻ địch phải chạy theo để đối phó với ta trên chiến trường do ta lựa chọn.
 

Tổng tham mưu trưởng biết Tổng tư  lệnh đã quyết vấn đề này. Trong quá trình chuẩn bị, anh ít khi đưa ra ý kiến trước, bao giờ cũng thúc giục mọi người nói ý kiến của mình và lắng nghe. Nhưng khi anh đưa một ý kiến là đã có chủ định, chỉ có những lý lẽ thật chính xác mới thuyết phục được anh. Và điều anh nói lúc này thật khó bác bỏ.
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Cuộc họp Thường vụ bàn về kế hoạch Đông – Xuân 1953 -1954 được triệu tập vào đầu tháng 10 năm 1953. Trước đó, các ủy viên đã thường xuyên gặp nhau trao đổi đều thấy mùa khô này đánh địch rất khó. Mọi năm vào thời gian này, cán bộ các đơn vị chiến đấu đã lên đường đi trinh sát đồn địch.
 

Từ sau những hoạt động biệt kích kiểu Navarre xảy ra, Bác đã chuyển lên Khuổi Tát, một bản nhỏ ở vùng cao huyện Định Hóa. Cuộc họp của Thường vụ thường được tổ chức ở những địa điểm khác nhau. Nơi họp lần này là Tỉn Keo, một bản của thôn  Lục Giã. Có con đường mòn từ nơi Bác ở tại Khuổi Tát chạy xuống đây. Ngôi nhà tre được dựng từ lâu bên sườn đồi, được cây cối che khuất, nhìn xuống cánh đồng nhỏ với những thửa ruộng bậc thang, một con suối chạy ngang.
 

Nhiều bạn Trung Quốc khi mới sang ta rất ngạc nhiên vì các cơ quan ở an toàn khu hầu như không có người canh gác, các đồng chí lãnh đạo của ta không có những đơn vị bảo vệ. Thực ra, an toàn khu đã được bảo vệ khá nghiêm ngặt bởi một mạng lưới vô hình, đó là những đồng bào địa phương. Dân chúng tuy ở thưa thớt nhưng người lạ qua lại khó lọt khỏi cặp mắt luôn cảnh giác của họ.
 

Những cánh cửa sổ bằng nứa của ngôi nhà đã được chống cao. Người đến họp ngồi trên nhưng chiếc ghế ghép bằng ống bương, quanh chiếc bàn tre hăng hăng mùi mốc vì những ngày mưa kéo dài.
 

Bác từ trên núi đi xuống, đầu đội mũ lá, khoác chiếc áo mưa chiến lợi phẩm của bộ đội tặng. Bác dựng chiếc gậy và cởi áo mưa vắt bên cửa sổ, nhìn mọi người.
 

Đồng chí Trường Chinh nói:
 

- Thưa Bác, anh Thanh xin phép vắng mặt vì mới bị sốt. Thường vụ đã mời anh Thái là Tổng tham mưu trưởng cùng họp với Thường vụ.
 

Cuộc họp có Bác, Tổng bí thư Trường Chinh, các Ủy viên Thường vụ: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái.
 

Tổng bí thư Trường Chinh mở đầu cuộc họp:
 

- Ở Triều Tiên đã có ngừng bắn. Cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên thực sự là cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và đế quốc chủ nghĩa. Đế quốc Mỹ đã huy động toàn bộ sức mạnh quân sự, kéo cả các nước chư hầu tới đây, vũ khí chỉ còn thiếu bom nguyên tử. Phe ta cũng tung ra tất cả sức mạng của mình: bộ binh Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, máy bay phản lực của Liên Xô. Kết quả một trận đấu “ hòa”. Mỹ đã chi đến 70% chiến phí trong chiến tranh Đông Dương. Suốt mấy tháng qua, Quân ủy Trung ương đã trao đổi rất nhiều với Thường vụ về kế hoạch quân sự của ta trong mùa khô này. Mùa khô đã tới một tháng rồi. Hôm nay, Thường vụ hợp để cho ý kiến lần cuối cùng về dự thảo kế hoạch của Tổng quân ủy. Anh Văn, Bí thư Tổng quân ủy sẽ trình bày kế hoạch. Đề nghị Bác cho ý kiến chỉ đạo.
 

Bác nói:
 

- Để chú Văn trình bày. Thường vụ sẽ cho ý kiến quyết định trong lần họp này.
 

Bí thư Quân ủy Võ Nguyên Giáp tóm tắt những diễn biến về phía địch từ khi Navarre sang. Ta đã nắm được kế hoạch Navarre. Mùa khô này, quân Pháp sẽ tránh giao chiến lớn với chủ lực ta trên chiến trường Bắc Bộ, tiến hành bình định ở Nam Việt Mam và đánh chiếm vùng tự do Liên khu 5. Quân Pháp sẽ dùng mọi cách đánh phá vùng tự do, đánh sâu vào hậu phương nhằm kìm giữ và tiêu hao chủ lực ta, phá vỡ kế hoạch tấn công của ta trên chiến trường chính. Đồng thời, Navarre ra sức phát triển quân đội ngụy, đặc biệt là tranh thủ xây dựng lực lượng cơ động lớn mạnh nhằm đè bẹp các đại đoàn chủ lực của ta trong một trận đánh quyết định vào mùa khô sau để giành thắng lợi cuối cùng. Kế hoạch Navarre trên những nét lớn là như vậy, nhưng còn những việc làm cụ thể của địch, đặc biệt là trên chiến trường chính miền Bắc trong mùa khô này ta chưa nắm được, chỉ mới có những dự đoán. Điều nổi bật là hiện nay địch đang tập trung một lực lượng quân cơ động lớn chưa từng có tại đồng bằng Bắc Bộ.
 

Bác ngồi họp, đôi mắt chợt ánh lên vẻ chăm chú. Người nói:
 

- Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh… Không sợ! Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn.
 

Bí thư Quân ủy báo cáo tiếp:
 

- Bác và đồng chí Tổng bí thư đã cho ý kiến phải phân tán quân cơ động địch tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, tạo cơ hội cho bộ đội chủ lực mở một trận đánh lớn trong Đông – Xuân. Những hướng tiến công mà Quân ủy đã thống nhất với các Cố vấn là: Tây Bắc, Trung Lào, Hạ Lào và Tây Nguyên. Cho tới nay, chiến trường rừng núi vẫn là nơi tác chiến có lợi cho chủ lực ta. Trên chiến trường rừng núi phía bắc, chỉ còn hai nơi có lực lượng nhỏ của quân địch là Lai Châu và Hải Ninh. Lúc này, toàn bộ quân viễn chinh Pháp đều tập trung ở đồng bằng. Sau chỉnh huấn chính trị về cải cách ruộng đất, bộ đội ta phần lớn xuất thân từ nông dân, đều mong ta mở chiến dịch ở đồng bằng để trở về giải phóng quê hương. Nhưng với trang bị hiện nay, bộ đội ta vẫn khó giành thắng lợi nếu đánh lớn trên chiến trường đồng bằng…
 

Bác nói:
 

- Chiến trường ta hẹp, người và của ta không nhiều, cho nên chỉ được thắng không được bại, vì bại thì chúng ta hết vốn!
 

Bí thư Quân ủy rời mắt khỏi bản báo cáo. Anh đã nhiều lần nghe Bác bàn về những việc trọng đại của cách mạng, của đất nước như nói chuyện trong gia đình. Anh còn nhớ một lần khi nhắc tới những sách lược đưa Đảng từ hoạt động công khai trở lại hoạt động bí mật trong những ngày đầu thành lập nước để đối phó với giặc ngoài, thù trong, Bác đã nói đó là những biện pháp “ đau đớn”. Lần này, đề cập tới khó khăn lớn hiện nay trong so sánh lực lượng giữa ta và địch, Bác đã nói một cách rất cụ thể là người cầm quân của ta không được phép thua một trận, vì thua là “hết vối”! “ Vốn” đó là sáu đại đoàn chủ lực đã được xây dựng qua tám năm chiến tranh, không mùa khô nào là không có mặt trên chiến trường, hầu như không có một ngày nghỉ ngơi… Anh sẽ không bao giờ quên lời Bác nói hôm nay.
 

Im lặng giây lát, anh trình bày tiếp dự kiến của Quân ủy là sẽ dùng một bộ phận quân chủ lực, kết hợp với lực lượng quân địa phương mở cuộc tiến công vào những hướng chiến lược hiểm yếu mà địch tương đối yêu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán quân cơ động để đối phó. Ta sẽ tiếp tục khoét sâu vào mâu thuẫn cơ bản giữa tập trung và phân tán binh lực của địch, tạo nên thế trận mới, thời cơ mới. Những hướng tiến công đã được Quân ủy lựa chọn là Tây Bắc, Thượng Lào, Trung và Hạ Lào. Riêng tại miền Trung, để đối phó với âm mưu đánh chiếm các tỉnh tự do Liên khu 5, ta sẽ đưa bộ đội chủ lực của Liên khu 5 lên mở một chiến dịch lớn ở Tây Nguyên, một chiến trường rất trọng yếu của địch. Nếu ta đánh mạnh ở Tây Nguyên có khả năng sẽ làm thất bại âm mưu đánh chiếm các tỉnh tự do ở Liên khu 5… Trong khi đó, ta sẽ bí mật bố trí những đại đoàn chủ lực ở một số vị trí cơ động đề phòng địch mở cuộc tiến công vào căn cứ địa của ta. Và theo dõi sát tình hình, khi thời cơ xuất hiện sẽ nhanh chóng tập trung lực lượng, tập trung chủ lực, tiêu diệt sinh lực quan trọng của địch, làm chuyển biến cục diện chiến tranh.
 

Bác hỏi:
 

- Dự kiến đưa quân lên Tây Bắc thì địch sẽ phản ứng ra sao?
 

- Chúng sẽ tăng cường lực lượng giữ Tây Bắc, hoặc đánh ra vùng tự do kéo quân ta về. Chúng cũng có thể rút quân khỏi Lai Châu, như vậy toàn bộ Tây Bắc sẽ được giải phóng. Ta sẽ phát triển sang Thượng Lào.
 

- Các hướng khác có khả năng thu hút quân cơ động địch không?
 

- Ngoài Tây Bắc và Thượng Lào, còn Tây Nguyên và Trung Lào, Hạ Lào là những hướng xung yếu mà địch không thể bỏ.
 

Đồng chí Trường Chính nói:
 

- Nam Bộ ở xa là chiến trường có khó khăn. Nếu toàn quốc đánh mạnh sẽ chia sẻ khó khăn cho Nam Bộ. Cần phát động chiến tranh du kích thật mạnh ở Nam bộ để phối hợp với toàn quốc. Trên miền Bắc, chú ý bảo vệ đồng bào ở những nơi đang tiến hành cải cách ruộng đất.
 

Bí thư Quân ủy nói:
 

- Đáng lẽ trong cuộc họp này, Quân ủy phải báo cáo với Bác và Thường vụ về chiến dịch trọng điểm trong mùa khô hanh này, chỉ tiêu tiêu diệt sinh lực địch, nhưng do tình hình đặc biệt năm nay, Quân ủy chỉ mới báo cáo được kế hoạch phá thế tập trung quân cơ động của địch ở đồng bằng Bắc Bộ và cách đối phó với cuộc tiến công chiến lược của địch vào vùng tự do Liên khu 5. Đây là thực hiện tinh thần giành chủ động. Ta phải chờ xem địch sẽ phản ứng ra sao. Do đó, Quân ủy xin đề nghị với Bác và Thường vụ: Phương châm hoạt động của bộ đội ta trong Đông- Xuân này là “ tích cực”- tích cực để tìm mọi cách phá âm mưu địch, “ chủ động” – chủ dộng không để cho địch buộc ta phải chạy theo đối phó với những âm mưu của chúng, “ cơ động và linh hoạt” – tức là Bác và Thường vụ cho phép có những sự điều chỉnh , thậm chí thay đổi để giành thắng lợi lớn khi thời cơ mới xuất hiện.
 

Bác nói:
 

- Phép dùng binh là phải “thiên biến vạn hóa”.
 

Hội nghị Bộ Chính trị đồng ý với phương châm: “ Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” trước khi thông qua bản đề án tác chiến Đông – Xuân 1953-1954 của Tổng quân ủy.
 

Bác kết thúc hội nghị:
 

- Tổng quân ủy phải có một kế hoạch lâu dài về mọi mặt để đối phó với những kẻ địch trên chiến trường toàn quốc, sau đó phải có một kế hoạch đẩy mạnh những hoạt động du kích tại đồng bằng Bắc Bộ. Về hướng hoạt động lấy Tây Bắc là hướng chính, các hướng khác là phối hợp. Hướng chính hiện nay không thay đổi, nhưng trong kế hoạch là có thể thay đổi.
 

Tỏng tư lệnh không ngờ kế hoạch đã được Bác và Thường vụ thông qua chỉ trong một buổi họp.(1)
 

Sau này nhiều lần, anh tự hỏi : không biết vì sao khi kết luận của Thường vụ hồi đó , Bác đã xác định Tây Bắc là hướng chính. Điều này không có trong đề án của Tổng quân ủy. Bác đã dựa vào những yếu tố nào để quyết định như vậy? Có thể vì Bác thấy trận đánh lớn sắp tới nhất định phải diễn ra ở địa hình rừng núi, mà trên vùng rừng núi lúc này chỉ có quân địch ở Lai Châu và Thượng Lào, hay là Bác đã dự đoán nếu về hướng này, hay còn vì những lý do nào khác… Hơn một tháng sau đó, Tây Bắc đã thực sự trở thành hướng tiến công chính của ta trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954.
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Bản kế hoạch tác chiến Đông- Xuân 1953-1954 được sửa thêm một lần nữa.
 

- Hướng tiến công chính là Tây Bắc. Bước đầu, ta sử dụng Đại đoàn 316 tiêu diệt địch ở Lai Châu giải phóng hoàn toàn khu Tây Bắc. Bước thứ hai, phối hợp với trung đoàn 148 của khu Tây Bắc, bộ đội tình nguyện và Quân giải phóng Pathét Lào giải phóng tỉnh Phông Xa Lỳ.
 

- Hướng Trung và Hạ Lào: Lực lượng gồm trung đoàn 66 thuộc Đại đoàn 304, trung đoàn 101 thuộc Đại đoàn 325 cùng với bạn đánh thông hành lang Nam Bắc Đông Dương. Trung đoàn 101 được tăng cường quân số, hỏa lực thọc sâu chiến dịch xuống Hạ Lào.
 

- Hướng Tây Nguyên: Lực lượng gồm 2 trung đoàn bộ binh 108 và 803, chủ lực của Liên khu 5 đánh chiếm bàn đạp bắc Tây Nguyên.
 

- Hướng phối hợp ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ: Đại đoàn 320 và các trung đoàn chủ lực của Liên khu 3 sẽ chiến đấu nhằm thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, đánh giao thông, phá hủy các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường không.
 

Ở khắp các vùng tạm chiếm từ trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Đến chiến trường Lào và Campuchia sẽ đẩy mạnh chiến tranh du kích buộc địch phải căng mỏng lực lượng đối phó với ta.
 

- Khối chủ lực còn lại gồm các Đại đoàn 308, 312, 304 ( thiếu một trung đoàn), Đại đoàn công pháo 351, trung đoàn 246 bí mật giấu quân tại Trung Du, sẵn sàng cơ động lên Tây Bắc, và đánh địch tiến công ra vùng tự do.
 

Riêng Đại đoàn 325 ( thiếu trung đoàn 101) để lại trung đoàn 18 hoạt động ở Bình- Trị - Thiên, trung đoàn 95 ra Nghệ An chỉnh huấn, làm lực lượng dự bị cho Bộ, sẵn sàng cơ động trên các hướng.
 

Lần đầu ta có một kế hoạch tác chiến phối hợp trên quy mô hầu hết bán đảo Đông Dương, tuy ở nhiều nơi ta mới chỉ sử dụng những lực lượng nhỏ.
 

Tổng tư  lệnh đã yên tâm hơn khi chờ những diễn biến mới của địch trong Đông- Xuân này.
 

Chú thích:
 

1.      Trích từ “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử”.


 

 





XIV.        BÀN CỜ CHIẾN CUỘC


 

 

1
 

Ngày  15 tháng 10 năm  1953, Tổng tư lệnh đang ăn cơm trưa, thì Cục trưởng Cục Tác chiến Đỗ Đức Kiên rảo bước đi vào. Anh nhìn ra hỏi:
 

-          Có chuyện gì đấy?


-          Thư anh, anh Dũng vừa điện báo cáo: sáng hôm nay địch đã đánh ra Nho Quan, Ninh Bình. Anh Thái xuống 308. Tôi sang để báo cáo.

 

Anh buông đũa, mời đồng chí cán bộ ngồi rồi hỏi  tiếp:

 

-          Anh Dũng có nói lực lượng và hướng tiến quân của địch không?


-          Địch hành quân cơ giới theo đường 59, bọn đi đầu đã tới gần Rịa 25 ki lô mét. Trinh sát của đại đoàn báo cáo chúng là lực lượng cơ động, có cả pháo binh đi cùng.

 

Tổng tư lệnh nghe chăm chú, rồi hỏi:

 

-          Cậu phán đoán như thế nào?


-          Chúng tôi cho rằng Navarre bắt đầu làm một cái gì mới, có thể là để gây ảnh hưởng với phó tổng thống Mỹ Nixon sắp sang Đông Dương.


-          Bao giờ Nixon sang?


-          Báo chí đưa tin chỉ ít ngày nữa.

 

Hai người đang trao đổi, thì lại thêm một đồng chí cán bộ tác chiến đi vào. Tổng tư lệnh hỏi:

 

-          Có tin mới à?


-          Thưa anh, Liên khu 4 vừa báo cáo: ngày hôm nay có một hàng không mẫu hạm, nhiều tàu chiến và máy bay xuất hiện ở ngoài khơi tỉnh Thanh Hóa. Liên khu cũng báo cáo những ngày qua, máy bay địch thả nhiều giấy thông hành ở Liên khu 4 cho những ai muốn trở về vùng tạm chiếm. Liên khu cho rằng đây là những dấu hiệu chứng tỏ địch chuẩn bị đổ bộ vào liên khu 4.

 

Cục trưởng Cục tác chiến nói:

 

-          Trong dự kiến ta cũng tính tới khả năng mùa khô này địch có thể đánh Liên khu 4! Mấy ngày trước đây, đã có tin một số binh đoàn cơ động địch tập trung ở khu vực Ghềnh, huyện Yên Mô, Ninh Bình.


-          Đã báo cáo cho anh Thái biết chưa?


-          Tôi định sau khi váo cáo với anh về sẽ gọi điện cho anh Thái. Anh có chỉ thị gì cho các đơn vị không?


-          Điện ngay cho anh Dũng: ý của Bộ là 320 đang ở tại chỗ, dùng những lực lượng nhỏ tập kích, quấy rối tiêu hao quân địch ở những chỗ chúng mới tới, chưa kịp củng cố công sự. Điện cho 304 cùng với lực lượng vũ trang Quân khu 4 chuẩn bị đánh địch nễu chúng đổ bộ vào Liên khu. Với các đơn vị khác, nếu hỏi thì trả lời là: “ Sẵn sàng chờ lệnh”. Tham mưu phải theo dõi thật chặt những hiện tượng này. Cần đánh giá xem là có đúng Navarre đưa quân chiếm Khu 4 không? Có tin gì mới, báo cáo ngay bất kể lúc nào!

 

   Ngày hôm sau, Tổng tham mưu trưởng Hoàng văn Thái từ Đại đoàn 308 quay về. Anh Thái thuật lại: đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ khi nghe tin địch đánh ra Ninh Bình đã vui vẻ nói: “308 đã sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh của Bộ là lập tức lên đường”.

 

   Lại có thêm những báo cáo mới. Trong ngày 15, khoảng 500 quân địch đổ bộ xuống bờ biển Thanh Hóa, một bộ phận biệt kích địch đã vào tận Khoa Trường đốt phá. Dọc đường 59, địch chiếm những điểm cao bố trí thành thế liên hoàn, đề phòng bộ đội ta tiến công.

 

   Đài phát thanh địch vào báo chí ở Hà Nội đưa tin đây là sự khởi đầu một cuộc hành binh lớn của Tổng chỉ huy Navarre.

 

  Tổng tư lệnh rất phân vân. Ta đã biết trong mùa khô 1953-1954, Navarre chủ trương  duy trì thế phòng ngự chiến lược tại Bắc Bộ. Vì sao địch đột nhiên đưa lực lượng lớn quân cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ ra tây-nam Ninh Bình?

 

  Anh hỏi Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái:

 

-          Anh có nghĩ là địch sẽ đánh chiếm Liên khu 4 không?


-          Navarre hay dùng những đòn bất ngờ. Phải tính đến trường đến trường hợp hắn đã từ bỏ kế hoạch đánh các tỉnh tự do liên khu 5 mà chuyển sang đánh chiếm Liên khu 4. So với Liên khu 5, Liên khu 4 trực tiếp với chiến trường chính hơn!


-          Ta phải tính nhiều khả năng. Khu vực địch vừa triển khai lực lượng rất gần với phòng tuyến De Lattre. Muốn mở một trận đánh lớn ở vùng này, cần phải huy động toàn bộ những đại đoàn chủ lực của ta. Và nếu sau nhiều ngày, các đại đoàn ta vận động tới nơi, địch nhanh chóng rút toàn bộ quân cơ động về những vị trí cũ tại đồng bằng? Lực lượng ta sẽ bị tiêu hao và mùa khô sẽ qua đi! Tiếp tục theo dõi diễn biến. Nếu địch thực sự đánh Liên khu 4, ta sẽ tính cách đối phó, không nhất thiết phải đưa tất cả chủ lực vào đó.

 

Lực lượng địch đổ bộ xuống bờ biển Thanh Hóa đã nhanh chóng rút lui. Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho Đại đoàn 320 tranh thủ cơ hộ địch đánh ra mà tiêu diệt chúng bằng cách tập kích, phục kích. Các đại đoàn khác vẫn ở nguyên vị trí tiếp tục học tập quân sự và sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

 

 Tổng tư lệnh sang gặp đồng chí Trường Chinh báo cáo tình hình. Tổng Bí thư nói:

 

-          Nguyên tắc tác chiến của ta là giành chủ động. Ta buộc địch chạy theo ta, chứ không chạy theo địch.

 

    Ngày 21 tháng 10, Ban Bí thư  Trung ương Đảng ra thông báo gửi các cấp ủy về cuộc tiến công của địch ra vùng tự do Liên khu 3 và Thanh Hóa, chỉ ra cách đối phó của ta là: ở mặt trận chính diện, tạo cơ hội phục kích tiêu diệt địch trong vận động, lợi dụng lúc địch vừa bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; ở mặt trận sau lưng địch thuộc đồng bằng Bắc Bộ, phải hết sức lợi dụng khi địch sơ hở để mở rộng chiến tranh du kích, kết hợp vừa tác chiến vừa vận động binh lính ngụy.

 

    Đầu tháng 11 năm 1953, chủ bút báo Expressen (Thụy Điển) gửi điện xin phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh về điều kiện và triển vọng giải quyết vấn đề hòa bình ở Việt Nam. Bác trả lời: “Cuộc chiến tranh ở Việt Nam là do chính phủ Pháp gây ra. Nhân dân Việt nam phải cầm vũ khí anh dũng chiến đấu bảy, tám năm chống kẻ xâm lược chính để bảo vệ nền độc lập và quyền tự do được sống trong hòa bình.(…) Nhưng nếu chính phủ Pháp  đã rút được bài học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối hòa bình thì nhân dân và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó (..). Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thực sự của nước Việt Nam.”

 

     Trả lời của Bác tạo nên một dư luận rộng rãi trên quốc tế, khiến chính phủ Pháp phải nhắc lại: nước Pháp đã hai lần bày tỏ quan điểm, và gợi ý Việt Minh cũng cho biết quan điểm của mình theo con đường chính thức.

 

   Chính phủ bù nhìn Bảo Đại và cả Thủ tướng Pháp Laniel đều tỏ thái độ tiêu cực đối với một cuộc ngừng bắn. Sau này ta biết chính Navarre  đã khuyên Laniel chỉ điều đình khi nào có một thắng lợi quyết định trên chiến trường(1).

 

  Ngày 4 tháng 11 năm 1953, Phó tổng thống Mỹ Nixon tới thăm mặt trân Ninh Bình.

 

  Sau 20 ngày đưa quân ra tây-nam Ninh Bình, hàng ngàn quân bị loại khỏi vòng chiến đấu mà không gặt hái được gì, Navarre lặng lẽ rút quân.

 

   Trung tuần tháng 11, Cục Tình báo mang tới cho Tổng tư lệnh một tờ Tia sáng đưa tin về cuộc họp báo của Cogny ngày 7 tháng 11 năm 1953 tại Hà Nội. Khi có nhà báo hỏi vì sao quân đội Pháp không ở lại những vùng mới chiếm được, Cogny trả lời: “Tôi xin cải chính, cuộc hành binh Mouette (Chim biển) không hề nhằm mục đích chiếm đóng vĩnh viễn đất đai. Vùng Nho Quan không có lợi gì cả, ta cũng chưa có ý định chiếm Thanh Hóa. Ta đổ bộ vào vùng duyên hải Thanh Hóa là để đánh lừa Việt Minh mà thôi. Quả nhiên họ đã bị lừa, ta đã đạt được mục đích…”(2)!

 

  Anh Văn đọc xong, mỉm cười nhận xét:

 

-          Tay Cogny này cũng thực thà!
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    Hội nghị cán bộ phổ biến nhiệm vụ quân sự và kế hoạch Đông-Xuân 1953-1954 được triệu tập vào ngày 19 tháng 11 năm 1953, là hội nghị lớn nhất trong kháng chiến chống Pháp. Lần đầu, đại diện cho các chiến trường từ khu 5 trở ra đều có mặt. Không khí cuộc họp rất hào hứng. Hội nghị được nghe Đại tướng Tổng tư lệnh trực tiếp trình bày chủ trương quân sự nhằm phá kế hoạch Navarre.


     Ngày đầu hội nghị, buổi tối, Cục trưởng Cục 2 tới báo các với tổng tư lệnh: bộ phận đi chuẩn bị chiến trường ở Tây Bắc điện về, máy bay trinh sát xuất hiện trên bầu trời Điện Biên Phủ. Mấy ngày trước đó, đã có tin từ Hà Nội báo ra: nhiều đơn vị dù đang tập trung tại sân bay Bạch Mai và Gia Lâm.


    Tổng tư lệnh hỏi:


-          Trung đoàn 174 qua sông Đà ngày nào?


       Theo kế hoạch, đầu trung tuần tháng 11, toàn bộ lực lượng của đại đoàn 316 được lệnh tập trung lại ở Tây Bắc để chuẩn bị tiêu diệt quân địch tại Lai Châu. Cơ quan chỉ huy của đại đoàn 316 cùng với trung đoàn 174 về Thanh Hóa chỉnh huấn sau chiến dịch Thượng Lào đã lên đường đi Tây bắc.


      Cục trưởng Cục 2 đáp:


-          Thưa anh, ngày 15 tháng 11.


     Anh tự hỏi phải chăng địch đã phát hiện chủ lực ta đang tiến lên Tây Bắc.


     Hội nghị họp sang ngày thứ hai. Giờ nghỉ, Cục 2 báo tin bộ phận trinh sát ở Phú Thọ phát hiện nhiều tốp máy bay, kể cả máy bay vận tải, bay về phía Tây Bắc


      Buổi tối, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái vội vã tới gặp tổng tư lệnh:


-          Báo cáo anh: Quân Pháo nhảy dù xuống Điện Biên Phủ! Anh em báo cáo về: ước lượng địch có vài tiểu đoàn. Rất tiếc là trung đoàn độc lập 148 không có tiểu đoàn nào đóng tại đây. Chỉ có một tiểu đoàn bộ, anh em đã nổ súng đánh địch và diệt được một số.


     Tổng tư lệnh nói:


-          Đúng là Navarre thấy Lai Châu bị uy hiếp, nên tăng cường lực lượng lên Tây Bắc.


     Cuộc họp Tổng quân ủy được triệu tập ngay. Bí thư Tổng quân ủy nhận định: Địch đã phát hiện bộ đội ta đang tiến quân lên Tây Bắc. Chúng cảm thấy Lai Châu và Thượng Lào bị uy hiếp, nên đưa một bộ phận lực lượng lên Tây Bắc đối phó. Cuộc họp Bộ Chính trị ở Tỉn Keo cũng đã dự kiến điều này. Tổng quân ủy quyết định: Cần xúc tiến 


nhanh việc đánh Lai Châu, không để cho quân địch ở Lai Châu co về Điện Biên Phủ.


    Như một luồng sáng vừa xuất hiện trong đêm đen. Cơ hội đã xuất hiện sớm hơn mong đợi của ta. 


    Bí thư Tổng quân ủy giữ Hoàng Văn Thái lại sau cuộc họp. Anh nói:


-          Chưa biết tình hình Tây Bắc sẽ diễn biến như thế nào, nhưng ta phải triệt để tranh thủ thời gian. Bố trí ngay một sở chỉ huy tiền phương của Bộ tại Tây Bắc. Trước mắt, lệnh cho đại đoàn 308 tiến thật nhanh lên Tây Bắc. Nếu có tác chiến Tây Bắc, sẽ phải huy động phần lớn các đại đoàn chủ lực của Bộ. Cần tính ngay đến chuyện địch sẽ dùng cách chúng thường làm là tiến công vào khu căn cứ để buộc chủ lực ta quay lại. Ở Liên khu 4 sẽ không còn chuyện gì lớn. 304 vẫn còn hai trung đoàn, có thể điều cả lên đây để bảo vệ khu căn cứ.

 

          Anh viết ngay một bức điện khẩn được gửi cho 316 đang trên đường hành quân: “Địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ là để che chở cho Lai Châu và Thượng Lào bị uy hiếp. Như vậy là bị động phân tán lực lượng để đối phó với ta, tình hình căn bản có lợi cho ta…Nắm cơ hội tốt tạo cơ hội tốt để tiêu diệt địch”. Mệnh lệnh quy định 316 tổ chức thành những tiểu đoàn hành quân cho nhanh, chậm nhất ngày 6 tháng 12 năm 1953 phải có mặt ở Tuần Giáo, trên ngã ba đường từ Sơn La lên Lai Châu và đi Điện Biên Phủ.

 

         Ngày 21, Bộ Tổng tư lệnh thông báo cho các đại đoàn sẵn sàng lên đường chiến đấu. Riêng đại đoàn 304 (thiếu một trung đoàn) ở Thanh Hóa, được lệnh hành quân ngay lên hướng Tây Bắc làm nhiệm vụ nghi binh, rồi bí mật luồn rừng quay về Phú Thọ. Buổi tối, bộ phận tiền trạm của Bộ tổng tham mưu dùng xe ô tô lên Tây bắc bố trí sở chỉ huy tiền phương.

 

         Ngày 24 tháng 11 năm 1953, trong buổi kết luận kết luận hội nghị, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nói:

 

-          Địch nhảy dù xuống Điên Biên Phủ mặc dù ta không phán đoán được cụ thể địa điểm và thời gian, nhưng cũng nằm trong phạm vi phán đoán trước của ta là: nếu Tây Bắc bị uy hiếp thì địch sẽ tăng viện trợ lên hướng đó. Như vậy là trước sự uy hiếp của ta, địch đã phải bị động đối phó,  phải phân tán một bộ phận lực lượng cơ động lên Điện Biên Phủ để yểm hộ cho Tây Bắc, che chở cho Thượng Lào, và phá vỡ kế hoạch tiến công của ta… Chúng có thể vừa giữ Điện Biên Phủ vừa giữ Lai Châu, một nơi chính, một nơi phụ, có thể lấy Điện Biên Phủ làm chính. Nếu bị uy hiếp, chúng có thể co về một nơi và tăng viện thêm một chừng mực nào đó; cũng chưa nhất định co về nơi nào, nhưng khả năng co về Điện Biên Phủ nhiều hơn. Nếu bị uy hiếp mạnh hơn, chúng có thể tăng viện nhiều và biến thành một tập đoàn căn cứ điểm, trong trường hợp này chúng có thể lấy Điện Biên Phủ làm nơi thiết lập trận địa. Nhưng chính chúng cũng có thể rút lui. Vô luận rồi đây địch tình thay đổi thế nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ căn bản là có lợi cho ta…


     Hội nghị sắp kết thúc thì Bác tới. Trước  mỗi mùa khô xuất quân, bao giờ Người cũng gặp bộ đội. Từ lâu, sự có mặt của Bác như báo hiệu một chiến thắng lớn sắp tới. Cả hội trường hò reo hân hoan. Người khen ngợi các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và nhất trí với phương hướng và kế hoạch tác chiến của Trung ương. Bác nhấn mạnh phương châm chỉ đạo tác chiến: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”. Lường trước những thử thách chưa từng có trên chiến trường cả nước trong mùa khô này, Người căn dặn cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn quyết giành thắng lợi lớn nhất trong Đông-Xuân 1953-1954.


       Chỉ huy các chiến trường đều phấn khởi nhận nhiệm vụ. Một số đại biểu được giữ lại để làm việc với Tổng tư lệnh.


       Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn Thái cũng làm việc với Hoàng Sâm, đại đoàn trưởng 304, và Trần Quý Hải, đại đoàn trưởng 325, cụ thể hóa nhiệm vụ và hoạt động trên chiến trường Trung, Hạ Lào.


       Bí thư Tổng Quân ủy nói:


-          Ở hướng này ta chưa có hoạt động quân sự lớn, nên kẻ địch chủ quan, có nhiều sơ hở. Bộ đội ta và Quân giải phóng Pathet Lào mở cuộc tiến công bất ngờ có thể tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng trên đất bạn. Và đây cũng là một hướng nhiều khả năng thu hút quân cơ động của địch để thực hiện ý đồ chiến lược của Trung ương.


       Riêng mũi thọc sâu xuống Hạ Lào lúc đầu dự kiến lực lượng là một trung đoàn, nhưng khi chuẩn bị cụ thể thấy đường quá xa, đặc biệt là việc tiếp tế đạn dược, lương thực cực kỳ khó khăn, nên phải rút xuống tiểu đoàn tăng cường. Bí thưu Tổng Quân ủy gặp riêng Lê Kích, trung đoàn phó trung đoàn 101, người trực tiếp phụ trách mũi thọc sâu. Sau khu trao nhiệm vụ cụ thể, anh nói:


-          Đường hành quân xa và hiểm trở, các đồng chí phải chuẩn bị rất kỹ về lương thực, đạn dược trước khi lên đường. Chỉ có tuyệt đối giữ bí mật mới tạo một bất ngờ lớn và giành chiến thắng. Các đồng chí chỉ có một tiểu đoàn tăng cường, nhưng nếu biết sử dụng hết khả năng, sức mạnh của một tiểu đoàn không nhỏ. Phương Tây đã định nghĩa: đơn vị tiểu đoàn là một binh đoàn tác chiến nhỏ.

 

               Bí thư Tổng Quân ủy đã lường trước khó khăn khi làm việc với đồng chí Nguyễn Chánh, Tư lệnh kiêm Bí thư Liên ủy Liên khu 5.

 

                 Nguyễn Chánh nói:

 

-          Ở liên khu đã được phổ biến tin mùa khô này địch sẽ đánh chiếm các tỉnh tự do ở đồng bằng, bây giờ Quân ủy quyết định đưa đại bộ phận bộ đọi chủ lực lên Tây Nguyên, tôi sợ khi trở về khó thuyết phục liên khu ủy, kể cả cán bộ, chiến sĩ cũng khó thông. Anh em được nhân dân nuôi nấng đùm bọc suốt nhiều năm qua, bây giờ địch sắp đến lại bỏ dân mà đi! 


Bí thư Tỏng Quân ủy nói: 


-          Cả Thường vụ bộ Chính trị và Quân ủy cũng biết đây là vấn đề tâm lý không dễ giải quyết. Nhưng Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ, mở cuộc tiến công lên Tây Nguyên là cách tốt nhất để bảo vệ vùng tự do Liên khu 5. Tây Nguyên có vị trí quan trọng với toàn bộ chiến trường Đông Dương lại là nơi địch sơ hở, nếu chiến dịch bất ngờ nổ ra, bộ đội chủ lực của liên khu thời gian qua tiến bộ nhiều, chắc chắn sẽ giành thắng lợi lớn. Ta đánh mạnh ở Tây Nguyên, có khả năng buộc địch phải bỏ kế hoạch đánh các tỉnh đồng bằng Liên khu 5. Dù địch vẫn tiếp tục đánh các tỉnh đồng bằng thì sức tiến công cũng giảm nhẹ, bộ đội địa phương và dân quân du kích ở liên khu có điều kiện tiêu diệt địch. Hơn thế, theo kinh nghiệm tác chiến các đại đoàn chủ lực củ Bộ, bộ đội chủ lực của liên khu đánh địch ở Tây Nguyên thuận lợi hơn nhiều so với đánh địch trên địa hình đồng bằng. Tác chiến ở Tây Nguyên sẽ phát huy được toàn bộ sức mạnh của bộ đội liên khu, đây là cách bảo vệ tốt nhất các tỉnh tự do ở đồng bằng.


Đồng chí Nguyễn Chánh đã có thái độ thoải mái hơn trước khi ra về.
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Cơ quan tham mưu của ta lúc này chưa biết gì về Điện Biên Phủ. Năm 1949, mới có một số chiến sĩ tuyên truyền xung phong của ta đặt chân trên dải đất miền cực tây Tổ quốc này trong một thời gian ngắn. Điện Biên Phủ chỉ mới được giải phóng từ cuối chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Trên những bản đồ 1/100.000 ta hiện có, khu vực Điện Biên Phủ thiếu nhiều chi tiết và có những khoảng để trắng.


Từ tháng 11, để tăng cường cơ quan Tổng tư lệnh, Bộ Chính trị đã quyết định điều anh Văn Tiến Dũng về làm Tổng tham mưu trưởng. Anh Dũng vốn trước đây là Cục trưởng Cục Chính trị, khi thành lập đại đoàn 320 được cử xuống lại làm đại đoàn trưởng, sau những năm chiến đấu ác liệt ở châu thổ sông Hồng, nay lại trở về Bộ. Sau hội nghị phổ biến nhiệm vụ quân sự Đông- Xuân, anh Dũng ở lại nhận công tác mới. Anh Hoàng Văn Thái trở thành Tổng tham mưu phó.


   Võ Nguyên Giáp nói:


-          Phương án tác chiến Đông- Xuân ở Tây Bắc của ta coi như đã thay đổi. Bộ Tổng tham mưu cần thảo một phương án tác chiến mới ở Tây Bắc, trọng tâm là phương án tác chiến ở Điện Biên Phủ. Cần làm sớm để ta còn kịp chuẩn bị về mặt cung cấp. Dự kiến tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ sẽ là 10 tiểu đoàn.


Văn Tiến Dũng hỏi:


-          Có 2 cách đánh tập đoàn cứ điểm, anh Văn cho biết là chuẩn bị theo cách nào? Có cần chuẩn bị cả hai không?


-          Chỉ cần chuẩn bị theo cách “đánh chắc tiến chắc”.


Tổng tư lệnh trả lời một cách có chủ định. Đúng là từ khi bạn giới thiệu về hai cách đánh tập đoàn cứ điểm, anh đã nhận thấy bộ đội ta chỉ có thể tiêu diệt con nhím bằng cách tiêu diệt dần từng trung tâm đề kháng. 


   Mấy ngày sau, Bộ Tổng tham mưu đưa trình bản dự thảo về phương án tác chiến Đông-Xuân ở Tây Bắc . Về Điện Biên Phủ, dự thảo viết:


 “ Lực lượng sử dụng tại Điện Biên Phủ là 9 trung đoàn bộ binh công binh và một bộ phận cao xạ.


Về thời gian hoạt động ở Tây Bắc chia làm 2 đợt:


-          Đợt 1: Đánh Lai Châu kết thúc vào cuối tháng 1-1954. Sau đó cho bộ đội nghỉ ngơi chấn chỉnh khoảng 20 hôm và tập trung đầy đủ lực lượng.


-          Đợt 2: Tiến công Điện Biên Phủ


     Thời gian đánh Điên Biên Phủ ước tính 45 ngày. Tình hình thay đổi có thể rút ngắn hơn. Chiến dịch sẽ kết thúc vào đầu tháng 4-1954, bộ đội chủ lực sẽ rút về, một bộ phận còn lại tiếp tục phát triển sang Lào uy hiếp Luông Pha Băng.


    Về nhu cầu vật chất rất lớn. Bộ Tổng tham mưu đã làm việc với Tổng cục Cung cấp, dự kiến bước đầu cần 4200 tấn gạo (chưa kể gạo cho dân công), 100 tấn rau, 100 tấn thịt, 80 tấn muối, 12 tấn đường. Tất cả đều phải đưa từ hậu phương lên quãng đường dài 500km. Dân công từ trung tuyến lên cần 14.500 người…”(3).


    Bộ phận tiền phương chiến dịch nhanh chóng được chỉ định, gồm các đồng chí: Hoàng Văn Thái – Tổng tham mưu phó, Lê Liêm – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đặng Kim Giang – Phó chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, Đỗ Đức Kiên – Cục phó Cục Tác chiến(4). Trước đó, Đặng Kim Giang đã cùng với một bộ phận cán bộ đi Tây Bắc để chuẩn bị công tác cung cấp.


     Võ Nguyên Giáp gặp Bộ Tổng tham mưu trước ngày bộ phận tiền phương chiến dịch lên đường.


     Anh nói:


-          Tôi đã xin ý kiến Bộ Chính trị, Đông- Xuân năm nay, Bộ Tổng tư lệnh sẽ tổ chức hai bộ phận: Sở chỉ huy tiền phương và sở chỉ huy ở khu căn cứ. Tôi sẽ ở sở chỉ huy tiền phương. Ở khu căn cứ có anh Nguyễn Chí Thanh và anh Văn Tiến Dũng. Về tác chiến, sở chỉ huy tiền phương sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy chung. Sở chỉ huy hậu phương đặc trách chiến trường đồng bằng. Anh Thái đi trước, tới sở chỉ huy tiền phương đôn đốc 316 giải phóng Lai Châu thật nhanh, không để địch tại đây co về Điện Biên Phủ. Riêng tại Điện Biên Phủ, phải đề phòng địch từ đây rút chạy qua Tây Trang sang Thượng Lào. Sở chỉ huy tiền phương tranh thủ ý kiến các Cố vấn đi cùng chuẩn bị ngay một phương án tiến công Điện Biên Phủ để trình Tổng quân ủy.


     Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái hỏi:


-          Chừng nào anh sẽ có mặt ở Tây Bắc?


-          Tôi nghĩ sẽ vào cuối tháng 12 năm 1953, hoặc đầu tháng 1 năm 1954.


      Ngày 26 tháng 11 năm 1953, cơ quan tiền phương của Bộ lên đường đi chiến dịch Tây Bắc. 


       Tổng tư lệnh chợt nhận thấy mọi sự điều động hiện nay sẽ trở thành vô nghĩa nếu quân địch ở Điện Biên Phủ rút qua Lào.


       Tư lệnh đại đoàn 308 được triệu tập. Tổng tư lệnh hỏi Vương Thừa Vũ:


-          Tư tưởng bộ đội thế nào?


-          Thưa anh, ngày nào cũng có đơn vị hỏi: “Đã có lệnh lên đường chưa?”


-          Anh em cho rằng Đông- Xuân này sẽ đánh đâu?


-          Nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn nghĩ sẽ đánh đồng bằng.


-          Nếu bây giờ đánh tập đoàn cứ điểm?


-          Lại càng phấn khởi. 308 sẽ có dịp trả cái hận Pú Hồng năm trước.


-          308 chuẩn bị lên đường ngay! Có một nhiệm vụ đặc biệt trao cho đại đoàn.


        Đại đoàn trưởng chăm chú lắng nghe. 


-          Muốn đánh tập đoàn cứ điểm, phải giữ quân địch lại Điện Biên Phủ. Bộ đang lo nếu thấy chủ lực ta kéo đông, địch sẽ chạy sang Lào.


        Anh nhìn tấm bản đồ đặt trên bàn, nói tiếp:


-          Các đồng chí cho ngay một trung đoàn đi trước, tìm đường tắt đến chốt chặt tại đây, không cho bất cứ một tên địch nào vượt qua!


       Anh trỏ phía nam –tây-nam Điện Biên Phủ trên bản đồ, địa điểm Pom Lót đã được khoanh tròn, nằm giáp đường ranh biên giới Việt Lào.


      Anh hỏi:


-          Trung đoàn nào có thể làm tốt nhiệm vụ này?


-          Tôi thấy nên chọn 36. Trong chiến dịch Tây Bắc, 36 đã chạy từ Tây Bắc về Phú Thọ kịp tiêu diệt địch ở Trạm Thản.


      Anh mỉm cười:


-          Đồng ý.


     Trao nhiệm vụ xong cho Vương Thừa Vũ, anh tạm yên tâm.


     Đầu tháng 12 năm 1953, đại đoàn 308 vượt sông Hồng. Cùng lên đường với 308, có trung đoàn sơn pháo 675 của đại đoàn 351.


     Tại Tây Bắc tình hình biến chuyển rất nhanh.


      Đầu tháng 12 năm 1953, các trung đoàn của 316 ở các nơi tại Tây Bắc còn chưa tập trung  xong. Hai trung đoàn khác của 316 đều đang trên đường, trung đoàn 174 mới tới Tuần Giáo, trung đoàn 98 còn ở bên kia đèo Pha Đin.


     Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho đại đoàn sử dụng trung đoàn 176 đã có mặt, cấp tốc đưa một tiều đoàn vào Điện Biên Phủ, hoạt động tại khu vực Him Lam, Bản Tấu ngăn không cho quân địch đánh ra, đưa một tiểu đoàn qua biên giới giúp các bạn Lào bảo vệ vùng giải phóng Sầm Nưa, để lại một tiểu đoàn ở lại Sơn la, Thuận Châu bảo vệ hậu phương và làm lực lượng cơ động.


          Ngày 5 tháng 12, Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng báo cáo, qua tin kỹ thuật, địch đang rút các tiểu đoàn Âu phi  đóng ở thị xã Lai Châu về Điện Biên Phủ bằng máy bay, một bộ phận đã tới Mường Thanh. Tổng tư lệnh ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu  thông báo gấp cho sở chỉ huy tiền phương kịp thời xử trí.


            Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái được tin lập tức triệu tập cán bộ 316 về sở chỉ huy tiền phương tại cây số 15 đường Tuần Giáo – Điên Biên Phủ, trao nhiêm vụ cho đại đoàn nhanh chóng giải phóng thị xã Lai Châu theo kế hoạch cũ, và kiên quyết cắt đứ con đường Pavie, không cho địch co về Điện Biên Phủ. Nếu địch bỏ chạy thì truy kích tới cùng.


            Hai trung đoàn của 316, có đơn vị vừa trải qua 20 đêm hành quân liên tục. Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba và chính ủy Chu Huy Mân quyết định đưa một tiểu đoàn tiến gấp lên phía bắc thị xã Lai Châu, bố trí một tiếu đoàn ở Tuần Giáo đề phòng địch tập kích vào hậu phương trực tiếp của chiến dịch, đưa đại bộ phận của hai trung đoàn tiến về con đường Pavie đón quân địch từ Lai Châu rút chạy về Điện Biên Phủ.


            Ngày 12 tháng 12 năm 1953, bộ đội ta tiến vào giải phóng thị xã Lai Châu sau gần một thế kỷ nằm dưới ách đô hộ của Pháp, còn đẩy những xác xe vận tải và những kho tàng bị phá hủy.


            Cũng trong ngày 12, hai trung đoàn của 316 sau bốn ngày vượt núi băng rừng đã giăng một tấm lưới ở khu vực Mường Muộn, Mường Pồn đón lõng quân địch từ Lai Châu chạy về, đứng chân trên đèo Pu San hiểm trở đánh lui một cánh quân địch từ Điện Biên Phủ tiến lên cứu nguy. Một tiểu đoàn đi trước cũng đã có mặt ở Him Lam – Bản Tấu ngay cửa ngõ Mường Thanh.


            Theo tài liệu của phương Tây, “lực lượng rời Lai Châu ngày 9 tháng 12, gồm 2.101 người, trong đó có 3 trung úy, và 34 hạ sĩ quan Pháp, khi tới Điện Biên Phủ ngày 12 tháng 12, chỉ còn 10 người Pháp, trong đó có viên trung úy Ulpat và 175 binh lính Thái. Gần 2.000 lính biệt kích, hàng tăm người dân sự, cũng như 2 sĩ quan, 25 hạ sĩ quan Pháp không còn lên tiếng khi điểm danh. Hơn thế, Việt Minh đã thu được đủ vũ khí để trang trại bị cho cả một trung đoàn”(5).
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        Ngay sau hội nghị phổ biến nhiệm vụ quân sự, Bộ Tổng tư lệnh điện cho các chiến trường khắc phục khó khăn, khẩn trương triển khai kế hoạch Đông – Xuân. Một mặt trận mới xuất hiện lúc này ở tây Nguyên hoặc Trung Lào sẽ làm phân tán sự chú ý của Navarre về Điện Biên Phủ. Nếu những cuộc tiến công của ta đủ mạnh, Navarre không thể không phân tán quân cơ động để đối phó.
 

      Tại Trung Lào, từ cuối tháng 11, một bộ chỉ huy liên quân đã hình thành, gồm tư lệnh đại đoàn 304 Hoàng Sâm, tư lệnh kiêm chính ủy đại đoàn 325 Trần Quý Hai. Từ cuối tháng 11,cùng với cuộc tiến quân lên Tây Bắc, trung đoàn 66 của 304 và hai trung đoàn 101 và 18 của 325 đã chia thành ba mũi tiến vào Trung Lào. Tiểu đoàn 346, thuộc trung đoàn 101, do trung đoàn phó Lê Kích chỉ huy, theo đường xuyên Trường Sơn tiến thẳng xuống Hạ Lào. Các đơn vị quân tình nguyện của ta và những đơn vị Pathet Lào ở trên địa bàn đã sẵn sàng phối hợp.


            Navarre rất chú ý đến vĩ tuyến 18, đã bố trí tại đây một tuyến ngăn chặn hai miền Nam, Bắc Đông Dương. Trước mùa khô, Navarre đã tăng cường lực lượng và thành lập một bộ máy chỉ huy thống nhất tại Trung Lào. Các con đường số 8, số 9, số 12 nối liền Việt Nam với Trung Lào được kiểm soát chặt chẽ.


            Những mũi tiến quân của ta với lực lượng trung đoàn, lực lượng dân công phục vụ chiến trường được huy động tới 50.000 người, mặc dù rất chú ý giữ bí mật đã không qua mắt quân địch. Ngay sau khi được báo cáo có những lực lượng lớn bộ đội đang tiến vào Trung Lào, Navarre lập tức rút binh đoàn cơ động số 2 (Groupement Mobile N.2) từ đồng bằng Bắc Bộ vào bịt các cửa ngõ hai tỉnh Khăm Muộn, Savanakhet và những con đường từ Việt Nam chạy sang.


            Tổng tư lệnh rất vui mừng khi được tin này. Rồi đây, khi những trận đánh của ta nổ ra tại Trung và Hạ Lào, chắc chắn Navarre còn phải tăng quân cơ động về hướng này. Nhưng anh cũng nghĩ, do địch đã đề phòng, những hoạt động của bộ đội sẽ gặp khó khăn. Đây là lúc cần tung ngay toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lên Tây Bắc. Chỉ một ngày sau khi nhận lệnh, đại đoàn 312 và đại đoàn công – pháo 351 đã lên đường.


          Ngày 21 tháng 12 năm 1953, 308 báo cáo về, trung đoàn 36 đã tới Pom Lót. Những đơn vị đầu tiên của 316 đã có mặt ở thung lung Mường Thanh. Con đường từ Điện Biên Phủ sang Thượng Lào đã bịt kín.


        Cùng lúc, có tin tiểu đoàn 436 của trung đoàn 101, mũi thọc sâu, đã tới Hạ Lào.


        Tin vui từ mặt trận Trung Lào dồn dập bay về.


       Đêm 21 tháng 12, trung đoàn 101 đánh cứ điểm Khăm He tiêu diệt hầu hết tiểu đoàn Âu Phi số 27 và một đại đội pháo 105. Thừa thắng, trung đoàn tiến công tiếp vị trí Kha Ma, tiêu diệt tiểu đoàn Marốc vừa tới chiếm đóng. 


         Đêm 23 tháng 12, trung đoàn 66 tiến công đồn Pa Cuội, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Marốc và đại đội ngụy Lào tại đây.


        Cũng trong hai ngày 23 và 24, một đơn vị bộ đội ta và bộ đội bạn tiến công Lạc Sao, Căm Kớt, diệt một loạt vị trí dọc đường số 12, giải phóng thị trấn Nhommarat, tiến vào Thà Khẹt. Toàn tỉnh Khăm Muộn với 40.000km vuông và hàng chục vạn dân được giải phóng.


         Trong trận đánh Khăm He ta thu được nhiều vũ khí trong đó có 4 khẩu 105 nguyên vẹn cùng với hàng trăm viên đạn pháo. Chưa ai ngờ tới là số đạn pháo chiến lợi phẩm này, một thời gian sau đó sẽ xuất hiện ở mặt trận Điện Biên Phủ.


        Báo chí phương Tây la ó: “Đông Dương đã bị cắt làm đôi”.


        Navarre vội vã mở cầu không vận đưa thêm một binh đoàn cơ động tổ chức một tập đoàn cứ điểm 10 tiểu đoàn tại Seno, nằm trên đường số 9 ở gần Savannakhét. Một con nhím thứ hai của Navarre đã xuất hiện trên chiến trường Đông Dương sau con nhím Điện Biện Phủ.


         Cuối tháng 12, Cục Tác chiến báo cáo với Tổng tư lệnh quân cơ động địch lúc này đã chia ra ba nơi: đồng bằng, Điện Biên Phủ và Trung Lào. Riêng tại Trung Lào đã có 27 tiểu đoàn.


        Tổng tư lệnh vui vẻ nói:


-          Chỉ mới là đợt 1 ở Trung Lào. Sắp tới còn Hạ Lào, và Tây Nguyên… Sẽ còn thêm những con nhím khác.
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           Ngày 6 tháng 12 năm 1953, sau khi dự thảo phương án tác chiến mới tại Tây Bắc của Bộ Tổng tham mưu được chỉnh sửa, Tổng quân ủy gửi tờ trình lên Bộ Chính trị, nêu: “Thời gian tác chiến ở Điện Biên Phủ ước độ bốn mươi lăm ngày”. Trận đánh có thể khởi đầu vào tháng 2 năm 1954 (sau khi bộ đội ta đã tiêu diệt Lai Châu). Đây “sẽ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay”, sẽ phải sử dụng 3 đại đoàn bộ binh, toàn bộ pháo binh, công binh, lực lượng phòng không. Nếu kể cả cơ quan chỉ huy chiến dịch, các đơn vị trực thuộc, bộ đội bảo vệ tuyến cung cấp, bộ đội bổ sung, thì “quân số tổng quát của chiến dịch sẽ là 42.000 người”.


        Hạ tuần tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược trong Đông-Xuân 1953-1954. Đảng ủy chiến dịch được chỉ định gồm các đồng chí: Võ Nguyên Giáp – Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng chiến dịch, Hoàng Văn Thái – Tham mưu trưởng, Lê Liêm – Chủ nhiệm Chính trị, Đặng Kim Giang – Chủ nhiệm Cung cấp.


      Võ Nguyên Giáp lên Khuổi Tát chào Bác trước khi lên đường đi chiến dịch.


      Anh nói:
 

     Thưa Bác, điều tôi lo lắng nhất hiện nay là khi ta đã điều quân lên Điện Biên Phủ mà quân địch lại rút đi. Địch tiếp tục chiếm đóng Điện Biên Phủ, tình hình sẽ có lợi cho ta trong Đông – Xuân này. Nếu tập đoàn cứ điểm của địch là mười tiểu đoàn hoặc hơn một chút, ta sẽ cố gắng tiêu diệt để tạo một biến chuyển trong chiến tranh. Nhưng cũng có thế Navarre đưa lên nhiều quân hơn nếu thấy Điện Biên Phủ trở thành một điểm quyết chiến chiến lược. Trương hợp đó, ta phải tính. Hai trung đoàn lựu pháo và cao xạ pháo của ta đã có mặt tại chiến dịch, sẽ gây cho địch một bất ngờ. Khó khăn hiện nay là đạn pháo nặng quá ít. Đề nghị Trung ương chú ý cho việc bảo đảm cung cấp. Chúng tôi đã sơ bộ tính toán, nếu quân địch chỉ là mười tiểu đoàn thì mức tiêu thụ về hậu cần đã rất lớn…
 

            Bác hỏi:
 

-          Chú đi xa như vậy, chỉ đạo các chiến trường có gì trở ngại không?


-          Tổng quân ủy đã phân công, các anh Nguyên Chí Thanh, Văn Tiến Dũng ở lại khu căn cứ sẽ phụ trách mặt trận đồng bằng Bắc Bộ. Sẽ tổ chức cơ quan tiền phương của Bộ Tổng tư lệnh tại mặt trận để chỉ đạo chiến trường toàn quốc, kể cả bộ đội tình nguyện ở Lào và Campuchia. Các đồng chí Tổng tham mưu phó, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đều có mặt trên đó. Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề quan trọng và cấp thiết, khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị.


-          Tổng tư lệnh ra mặt trận, “Tướng quân tại ngoại”! Trao cho chú toàn quyền. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất trong Bộ chỉ huy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết định, rồi báo cáo sau:


Khi chia tay, Bác nhắc:


-          Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.(6)


Anh chưa biết những lời dặn dò của Bác trước khi lên đường sẽ có tác dụng quyết định đến sự thành bại của chiến dịch sắp tới.


 


Chú thích:


1.      La bataille Dien Bien Phu. SĐG. Trang 421. 


2.      Theo báo Tia sang, Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 1953.


3.      Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954. Sđg. Tr. 730). 


4.      Tháng 11 năm 1953, đồng chí Trần Văn Quang, Cục trưởng Cục địch vận được điều làm Cục trưởng Cục Tác chiến.


5.      Bernard Fall. Dien Bien Phu un coin d’enfer.


6.      Đọc Chương 2, “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử”. Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 





XV.           NAVARRE
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Nửa thế kỷ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều người ở Việt Nam và Pháp vẫn còn nhiều điều chưa rõ về Điện Biên Phủ. Những người muốn tìm hiểu về chiến tranh Đông Dương ở Pháp cho rằng họ bị chi phối bởi một số nhà nghiên cứu ít ỏi có tính độc quyền.
 

Một câu hỏi lớn vẫn tồn tại: Vì sao cả đôi bên tham chiến bỗng dưng dồn những lực lượng tinh nhuệ nhất của mình vào một thung lũng giữa vùng rừng núi cực tây Bắc Bộ heo hút, tiến hành trận quyết đấu cuối cùng mà trước đó họ chưa hề nghĩ tới?
 

Mọi người đều tin là việc đánh chiếm Điện Biên Phủ không hề có trong kế hoạch Navarre; Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp phải làm việc này do phát hiện đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc, đe dọa đồn binh Lai Châu và thủ đô Vương quốc Lào.
 

Nguyên nhân là bức điện mật ngày 20 tháng 11 năm 1953 của Tổng chỉ huy Navarre gửi về Paris, báo cáo đã cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Bức điện viết: “Đại đoàn 316 tiến lên Tây – Bắc đe dọa nghiêm trọng đồn binh Lai Châu và có nghĩa là trong một thời gian ngắn sẽ tiêu diệt lực lượng maquis(1)
của ta tại vùng thượng du. Tôi đã quyết định có một hành động ở Điện Biên Phủ là căn cứ hành binh đã được dự định của 316 mà nếu ta chiếm lại sẽ đảm bảo che chở được cho Luông Pha Băng, nếu không làm như vậy, chỉ trong vài tuần nữa, Luông Pha Băng sẽ bị nguy hiểm nghiêm trọng”.
 

Căn cứ vào câu chữ thì việc đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc là lý do trực tiếp khiến Navarre phải đưa quân lên Điện Biên Phủ.
 

Navarre biết rõ mình là ai. Chỉ qua những biểu hiện bên ngoài, người ta cũng dễ nhận thấy điều đó. Lịch sự nhưng xa cách, thân tình nhưng kiêu kỳ, không tranh cãi, không giải thích khi gặp sự phản bác của cấp dưới, và cũng không khoe khoang về những chiến tích của mình…Đó là cái thường gặp ở những người trí thức, có quyền lực và đầy tự tin. Mười tám tuổi đã là lính bộ binh, được đào tạo ở trường Saint – Cyr rồi trường Chiến tranh, đã tham gia cả hai cuộc đại chiến thế giới thứ nhất và thứ hai tại châu Âu, từng chỉ huy sư đoàn thiết giáp sô 5 đánh chiếm Karlsruhe 24 giờ trước De Lattre de Tassigny. Navarre là một tướng chiến trận, nhưng không mang dáng vẻ của một thủ lĩnh như Leclerc, De Lattre, ông ta giống một chuyên gia tham mưu lạnh lùng, thâm trầm, một người xuất thân từ giai cấp quý tộc.
 

Không phải ngẫu nhiên Navarre được chọn sang Đông Dương. Những phẩm chất trí tuệ, cá tính cương nghị, trình độ tri thức chung và quân sự khiến cho ông được đánh giá là một nhà chỉ huy lớn. Lúc đầu, Navarre không mặn mà gì với cương vị Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh mà nhiều người tiền nhiệm lừng danh đã thất bại. Ông ta từ chối với lý do là mình không có kinh nghiệm với Đông Dương. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng René Mayer đã biết cách thuyết phục viên tướng bằng sự khẳng định đó lại chính là lý do để lựa chọn ông, vì nhà cầm quyền đang cần có ở Sài Gòn một con người mới để nhìn nhận vấn đề bằng cái nhìn mới. Lời nói tri âm, tri kỷ này đã làm cho Navarre xiêu lòng. Đã vậy thì ông ta sẽ cố gắng mang lại cho Đông Dương một cái gì khác những người tiền nhiệm.
 

Ở Pháp, có một số người không ưa chiến thuật “con nhím”. Họ cho rằng những tiểu đoàn tập trung nằm chơ vơ giữa vùng rừng núi, đối phương không cần đến một cuộc tiến công, chỉ cắt đứt đường tiếp tế lương thực là nó sẽ bị tiêu diệt. Trước ngày Navarre lên đường, một người bạn đã rỉ tai ông ta: “Hãy coi chừng cái con nhím tẩm độc!” Navarre đáp: “Mình sẽ sớm chấm dứt cái trò này”.
 

Nhưng ở Đông Dương, con nhím Nà Sản được đánh giá là một giải pháp xuất sắc của Salan, chuyển nguy thành an, cứu được vùng Tây Bắc và số quân đồn trú ở đây.
 

Mở đầu cho chuyến đi thị sát các chiến trường, Navarre tới thăm con nhím Nà Sản. Trước khi lên máy bay, viên phi công hỏi tân Tổng chỉ huy muốn bay theo độ cao nào. Navarre đáp:
 

- Ở độ cao nào mà ta có thể nhìn thấy cái gì đó.
 

Tới vùng trời Mộc Châu, bất thần một loạt đạn súng máy phòng không vây quanh chiếc Dakota. Chiếc máy bay hạ xuống Nà Sản với đôi cánh lỗ chỗ vết đạn. Navarre hẳn càng không ưa cái loại con nhím này.
 

Người ra đón tân Tổng chỉ huy là một viên đại tá dáng vẻ khô khan, lạnh nhạt. Đó là Berteil, quyền chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Viên đại tá này cũng giống như nhiều sĩ quan đã gặp mà Navarre không mấy quan tâm.
 

Những người chỉ huy quân sự ở Đông Dương lúc này, trong đó có cả tướng De Linarès đang chỉ huy đồng bằng Bắc Bộ, một đồng môn trước kia của Navarre, là do De Lattre lựa chọn. Nhiều người đã ngỏ ý muốn ra đi cùng với Salan. Navarre không giữ một ai, trừ tướng Cogny, người am hiểu cuộc chiến ở đồng bằng, được nhắm để thay thế chính De Linarès. Navarre đã chinh phục Cogny một cách không mấy khó khăn.
 

Trong một cuộc gặp tư lệnh các vùng chiến thuật, Navarre kéo viên tướng hai sao ra đứng riêng một chỗ, nhẹ nhàng nói:
 

- Một ngày gần đây nhất, tôi sẽ công bố tướng quân là người thay thế tướng De Linarès làm Tư lệnh Bắc Bộ với quân hàm tướng ba sao.
 

Mặt Cogny bừng sáng vì xúc động. Y đứng thẳng người, đáp:
 

- Ngài sẽ không phải hối tiếc vì việc làm này.
 

Trước khi sang Đông Dương, tình cờ nhà cầm quyền Pháp trao cho vị tân Tổng chỉ huy quyết định thăng thưởng Cogny thêm một sao, lúc đó ông ta không nghĩ là điều đó sẽ được việc cho mình. Navarre biết cách chinh phục người mà ông ta cần.
 

Berteil dẫn tân Tổng chỉ huy đi thăm tập đoàn cứ điểm Nà Sản. Cũng như một số sĩ quan tham mưu tinh khôn khác ở Đông Dương, Berteil đã biết tân Tổng chỉ huy không ưa cách phòng ngự kiểu con nhím này, một sáng kiến tài tình của cựu Tổng chỉ huy đã cứu nguy cho Tây Bắc hồi cuối mùa đông năm trước. Nhưng Berteil lại có một cách ứng xử khác với mọi người, trong khi nhiều người thấy cách khôn ngoan nhất là im lặng không nhắc tới nó để khỏi gây cho tân chỉ huy sự khó chịu, thì Berteil suốt dọc đường, chỉ nói với Navarre những phẩm chất tuyệt vời của con nhím Nà Sản. Cuối chiến dịch Tây Bắc, tinh thần quân viễn chinh và biệt kích ở Tây Bắc xuống tới mức thấp nhất, những đồn binh kiên cố chỉ bị đối phương động tới là tan vỡ. Salan chọn cái thung lũng nhỏ bé này cho làm gấp một sân bay dã chiến, cắm lên những đồi cao xung quanh sân bay một số đồn bốt với công sự dã chiến để kéo dài cuộc chiến đấu, không ngờ đã tạo nên một hiệu quả khác thường, khiến cho những quân đoàn tác chiến Việt Minh đang say sưa vì chiến thắng phải ăn bụi, khựng lại ngay sau vài trận đánh, và tướng Giáp phải cho quân rút lui mặc dù binh lính, đạn dược, lương thực đều còn nhiều. Berteil trỏ cho Navarre xem những công sự, lô cốt, chiến hào chẳng có gì đặc biệt nhưng đã gây ra cho đối phương những ảnh hưởng ngoài dự đoán.
 

Navarre lúc đầu hơi khó chịu, nhưng rồi bị cuốn hút về cách nói hồn nhiên, vô tư, đôi lúc còn pha thêm chút hài hước của viên đại tá, và cuối cùng thấy đây chính là người có những phẩm chất đặc biệt của một sĩ quan tham mưu già dặn, những kinh nghiệm, suy nghĩ, lập luận mà ông đang rất cần. Viên đại tá nói về sự có ích và cần thiết của con nhím Nà Sản trên chiến trường rừng núi phía bắc hiện nay với sự phân tích sáng rõ và cuốn hút. Con nhím này chỉ là sự tập hợp rất nhanh những đồn bốt nằm lẻ loi không thể tự bảo vệ được mình vào một địa hình được lựa chọn, theo nguyên lý tạo nên một miếng mồi quá to khiến Việt Minh không thể nào gặm nổi. Những tiểu đoàn chiến binh tinh thần xuống rất thấp trên đường rút chạy, khi tập hợp lại trong tập đoàn cứ điểm, đã trở thành nhà vô địch. Viên đại tá tính toán với trình độ trang bị như Việt Nam hiện nay, trong một vài năm trước mắt, Việt Minh chưa thể vượt qua con nhím này; cũng như để bảo vệ những vùng rừng núi ít lực lượng như Tây Bắc, sẽ không cần lo phải bảo vệ từng đồn bốt như trước, chỉ cần mỗi khi địch mở chiến dịch, rút các đồn bốt về tập trung như ở đây, thì buộc đối phương sớm muộn sẽ phải rút lui, khi họ rút rồi lực lượng đồn trú ở các con nhím lại trở về vị trí cũ.
 

Viên đại tá đã gây ấn tượng rất mạnh với Navarre.  Đây chính là con người mà hiện nay mình không thể thiếu. Một thời gian ngắn sau đó, Berteil trở thành phó ban tác chiến, và trợ thủ đắc lực nhất của Navarre.
 

Từ khi sang Đông Dương, Navarre và người tiền nhiệm Salan chỉ có những cuộc tiếp xúc, trao đổi mang tính thủ tục. Trong những Tổng chỉ huy, Salan là người có mặt lâu nhất trong chiến tranh Đông Dương. Ông ta đã từng làm đồn trưởng ở một vùng thượng du Bắc Kỳ. Ông ta đã trực tiếp chỉ huy cuộc tiến công chiến lược duy nhất vào căn cứ địa của Việt Minh tại Việt Bắc. Ông ta đã từng là phó cho thống chế De Lattre, rồi lại là người thay thế De Lattre. Nhưng khi đã đưa Đông Dương tới tình thế bế tắc như hiện nay thì ông ta còn gì để nói! Navarre muốn tránh mọi ảnh hưởng của những người cũ. Salan cũng tự nhận thấy mình là người đã thua trong chiến cuộc này, và chẳng hề muốn thanh minh cho những việc mình đã làm trước khi ra đi với một người mà ông ta đã nhận thấy là quá tự tin đến mức kiêu ngạo.
 

Sau chuyến thị sát Nà Sản, Navarre nhận thấy không thể bỏ qua con cáo già ở Đông Dương, đã được mệnh danh là “người Tàu”. Navarre gọi lại trong cơ quan chỉ huy sự đánh giá về tập đoàn cứ điểm Nà Sản.
 

Cogny, chắc đã biết ở Pháp có những người bài bác chiến thuật “con nhím”, chê Nà Sản thu hút nhiều tiểu đoàn cơ động mà vừa qua đã không ngăn được Việt Minh tiêu diệt Sầm Nưa! Salan vẫn bảo vệ chiến thuật này, nếu không có nó phần rừng núi còn lại ở cực Bắc Đông Dương đã rơi vào tay Việt Minh, và sẽ là một nguy cơ lớn cho cả cuộc chiến tranh. Salan không phủ nhận nhược điểm của Nà Sản như Cogny đã nói. Nhưng ông ta cho rằng đó không phải là nhược điểm của chiến thuật con nhím trong tương quan lực lượng hiện thời ở Đông Dương. Đó chỉ là nhược điểm về địa lý. Khi thiết lập tập đoàn cứ điểm ở Nà Sản, ông ta không có quyền lựa chọn trước sự truy đuổi quá gấp của những binh đoàn chủ lực Việt Minh. Nhưng ngay sau đó ông đã thấy ngay Nà Sản không có tính chất của một vị trí chiến lược ở Tây Bắc. Con nhím Nà Sản đáng lẽ phải nằm ở Điện Biên Phủ. Một con nhím nằm tại đây vừa có thể bảo vệ đồn binh Lai Châu, thủ đô xứ Thái tự trị của Quốc vương Đèo Văn Long, và hơn thế, bảo vệ cho cả thủ đô Luông Pha Băng của Vương quốc Lào, một quốc gia liên kết.
 

Salan nói:
 

- Từ một năm qua, nhiều người ngồi đây hẳn còn nhớ, tôi đã ước mơ điều này!
 

Chưa ai quên điều đó. Cơ quan tham mưu đều nghe Salan lập luận về sự lợi hại của một con nhím nằm ở Điện Biên Phủ, nối kết với đồn binh Lai Châu, và một số căn cứ ở Thượng Lào. Thậm chí họ đã đặt cho nó cái tên: “Quần đào Salan”.
 

Cơ quan Phòng Nhì cũng hăng hái bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của Salan. Họ bổ sung thêm: Phương tiện tiếp tế hiện thời của Việt Minh là đôi chân không, cho phép đoàn quân tác chiến chủ lực hoạt động tại một vùng thượng du nghèo quá xa căn cứ. Điện Biên Phủ còn có một ưu thế mà Nà Sản không thể có, là khi quân đồn trú tại đây gặp nguy hiểm, nó có thể di tản khỏi xứ Thái bằng đường bộ, sang nước Lào.
 

Cogny lúc đầu bài bác con nhím Nà Sản, cũng chuyển sang tán thành việc thiết lập một con nhím ở Điện Biên Phủ.
 

Navarre ngồi nghe những ý kiến trao đổi không hề tỏ thái độ. Người nói vẫn phấn khích vì thấy lần đầu họ được tân Tổng chỉ huy lắng nghe. Họ hăng hái bày tỏ trình độ hiểu biết của mình. Cũng có thể Navarre bỏ ngoài tai tất cả những ý kiến của họ, coi như những ý kiến tào lao. Nhưng cũng có thể ít nhất Navarre muốn tìm hiểu trình độ của những người trong cơ quan mà ông đang là người điều khiển. Họ phải cố gắng tìm mọi cách tự giới thiệu mình. Cái im lặng của Navarre không chứng tỏ ông ta là người mới đến chưa hiểu biết về Đông Dương, mà nói bộ não náu sau vầng trán cao và mái tóc bạc kia có ẩn chứa những điều sâu sắc mà người ngồi đây chưa hiểu nổi. Đúng là Navarre lúc này không có thời giờ dành cho những chuyện vô bổ. Navarre đang rất quan tâm đến chiến thuật con nhím. Nhưng ông không muốn mọi người biết đến sự quan tâm của mình. Ông biết một giải pháp cho chiến tranh chỉ có thể tìm thấy trên chiến trường, ở chính những người đang chiến đấu. Những người không hề biết chính mình đang nắm giải pháp đó trong tay. Đối với họ, những ý kiến đúng sai chẳng có giá trị gì. Nhưng đối với ông, những cuộc trao đổi như thế này lại có thể giúp mình làm nên sự nghiệp.
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Một điều làm Navarre kém hào hứng là ngay sau khi nhậm chức, ông ta đã nhận thấy nhà cầm quyền Pháp đã mỏi mệt trong chiến tranh Đông Dương. Điều này nằm trong nhiệm vụ mà chính phủ trao cho tân Tổng chỉ huy: Trước hết là phải đảm bảo sự toàn vẹn của đội quân viễn chinh, tiếp đến cần cải thiện tốt tình hình Đông Dương để tìm kiếm một giải pháp có lợi với Việt Minh nhân dịp ngừng bắn trên bán đảo Triều Tiên.
 

Chỉ sau một tháng nghiên cứu tình hình tại chỗ, Navarre đã nhận thấy tình hình đội quân viễn chinh ở Đông Dương đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu so sánh với những khó khăn của đối phương thì chưa phải là tuyệt vọng. Nước Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, đã bị tàn phá trong suốt tám năm chiến tranh, sự giúp đỡ của Trung Quốc tuy lớn nhưng quân đội Việt Minh vẫn chỉ có sáu đại đoàn bộ binh đơn thuần, khả năng đánh lớn tại đồng bằng còn rất hạn chế. Và đặc biệt, với sự nhạy cảm của một người làm tình báo chiến lược, Navarre tin rằng sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Minh trong thời gian trước mắt sẽ không tăng, vì Trung Quốc đã rất mệt mỏi sau chiến tranh Triều Tiên. Trong khi đó, Navarre tin rằng sau trận đấu “hòa” trên chiến trường Triều Tiên, nhất định Mỹ sẽ tăng cường viện trợ cho chiến tranh Đông Dương. Nhưng muốn Mỹ làm một cái gì đó ở Đông Dương, trước hết phải lên dây cót cho nhà cầm quyền Pháp và tạo một sự tin tưởng mới cho đồng minh Mỹ.
 

Ngày 24 tháng 7 năm 1953, Navarre trình kế hoạch trước Hội đồng chính phủ Pháp. Navarre mở đầu buổi thuyết trình bằng giả thuyết là sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với Việt Minh sẽ không tăng. Ý kiến này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cử tọa. Suốt thời gian qua, nhà cầm quyền Pháp vẫn tin rằng, chiến tranh Triều Tiên chấm dứt, Trung Quốc sẽ rảnh tay tập trung mọi cố gắng vào Việt Nam để đẩy Pháp ra khỏi bán đảo Đông Dương. Cuộc tranh luận nổ ra. Navarre đã bảo vệ giả thuyết của mình trước sự phản đối dồn dập bằng những lập luận chặt chẽ đầy tự tin.
 

Khi cảm thấy những người phản đối có phần đã bị thuyết phục, Navarre trình bày tiếp về một kế hoạch giành chiến thắng trong vòng 18 tháng, không phải bằng cách tăng thêm viện binh cho Đông Dương, mà với sự phát triển “quân đội quốc gia” dựa vào viện trợ của Mỹ. Điều này được sự đồng tình rõ rệt của cử tọa, vì nước Pháp sẽ giành chiến thắng mà không mất gì.
 

Cử tọa chỉ bắt đầu phân vân, khi Navarre đề cập tới một vấn đề cụ thể, là cách đối phó trong trường hợp nước Lào, một quốc gia liên kết bị tiến công, như trường hợp đã diễn ra hồi đầu năm tại Sầm Nưa. Vừa qua, đội quân viễn chinh đã không làm gì khi nước Lào bị mất một tỉnh. Một vấn đề mang tính thời sự hóc búa.
 

Nhưng Navarre không gây khó cho cử tọa bằng cách đánh đố. Ngay tiếp đó, ông đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Chỉ cần lập một căn cứ lục – không quân (base aéro – terrestre) ở Điện Biên Phủ là vấn đề sẽ được giải quyết. Cái khôn ngoan của Navarre là đã tránh từ “con nhím”. Trong khi về hình thái bố trí một căn cứ lục – không quân và “tập đoàn cứ điểm” thực ra chẳng khác gì nhau. Cử tọa thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là không ai phản đối. Kể cả những người không thích chiến thuật con nhím cũng không thể phủ nhận nó, vì vừa qua nó thực sự cứu nguy cho toàn bộ lực lượng còn lại ở Tây Bắc, tránh cho quân viễn chinh Pháp một thảm họa.
 

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đây. Để làm việc này, Navarre yêu cầu được cấp thêm người và phương tiện. Đến đây, thái độ của cử tọa lại tỏ ra phân vân. Bộ trưởng Tài chính nói thẳng:
 

- Ngân quỹ không còn một xu nào cho kế hoạch Navarre!
 

Navarre hỏi lại:
 

- Nếu vậy thì tôi, Tổng chỉ huy, có nhiệm vụ phải bảo vệ nước Lào trong trường hợp nó bị uy hiếp hay không?
 

Một câu hỏi không thể trả lời. Về lý lẽ, đương nhiên phải bảo vệ một quốc gia liên kết khi nó bị đe dọa. Trở ngại không thể khắc phục chỉ đơn giản là không thể có tiền để làm việc này. Nhưng người nào trong giới cầm quyền có thể nói ra: Tổng chỉ huy không có nhiệm vụ phải bảo vệ một quốc gia liên kết!
 

Để chấm dứt sự bế tắc, Navarre yêu cầu chính phủ sau đây cần có một văn bản về vấn đề bảo vệ nước Lào.
 

Navarre đã chiến thắng trận đầu ngay trên nước Pháp. Nhà cầm quyền Pháp tạm yên lòng vì tình hình Đông Dương theo lời Tổng chỉ huy chưa có gì đe dọa đội quân viễn chinh, mà còn có hy vọng giành thắng lợi, một điều mà từ sau thất bại của De Lattre ở Hòa Bình, không hề được nhắc tới. Từ giành chiến thắng ở Đông Dương lại xuất hiện trên báo chí Pháp cùng với tân Tổng chỉ huy Navarre.
 

Vấn đề thiết lập một căn cứ lục – không quân ở Điện Biên Phủ để bảo vệ nước Lào cùng với yêu cầu về người và phương tiện để làm việc đó, luôn luôn được Navarre nhắc lại với Chính phủ Pháp. Người ta thấy Navarre làm việc này với một chủ định rõ ràng. Và Navarre đã “chơi rất chặt”. Nhiều lần, Navarre cử Bodet, phó tướng của mình, mang về Pháp cho chính phủ một bản ghi chú mới, trong đó ông vẫn giữ ý định cần thực thi kế hoạch của mình (kế hoạch Navarre) không thay đổi, và yêu cầu nhận được tăng viện. Câu trả lời vẫn là kế hoạch được chuẩn y, nhưng chưa có sự xác định nào về nhiệm vụ bảo vệ nước Lào và tăng viện thì không có.
 

Ngày 22 tháng 10 năm 1953, nước Pháp ký với Thủ tướng Lào Xuvana Phuma một hiệp ước khẳng định quyền độc lập của Lào trong Liên bang Đông Dương. Việc này cho phép Navarre tin rằng người ta sẽ không thể thoái thác nhiệm vụ bảo vệ nước Lào.
 

Kế hoạch Navarre đã có những tác động đối với cuộc khủng hoảng ở nước Pháp quanh vấn đề chiến tranh Đông Dương. Nó tạm chấm dứt cuộc tranh luận trong nội các về vấn đề này, giúp cho Chính phủ Laniel đứng vững trong cuộc bỏ phiếu ngày 28 tháng 10. Một bản nhật lệnh gửi cho Tổng chỉ huy Navarre, gồm ba điểm:
 

1. Phát triển quân đội quốc gia các nước liên kết.
 

2. Làm tất cả để đi đến một cuộc điều đình cho hòa bình ở châu Á.
 

3. Hoàn tất nền độc lập với các quốc gia không liên kết trong khối Liên hiệp Pháp.
 

Không lâu sau đó, ngày 13 tháng 11 năm 1953, Chính phủ Pháp trong cuộc họp Hội đồng Quốc phòng đã quyết định chỉ thị cho Navarre: “hãy điều chỉnh kế hoạch với những phương tiện hiện có”. Lần đầu, một chỉ thị bằng giấy tờ được gửi cho Tổng chỉ huy, xác đinh: mục tiêu nước Pháp đang theo đuổi tại Đông Dương là “đẩy địch thủ tới chỗ nhận ra họ không có khả năng giành một thắng lợi về quân sự”. Như vậy cũng có nghĩa là do không được cung cấp những yêu cầu về người và phương tiện cho Đông Dương, Navarre không có nhiệm vụ phải giành một chiến thắng quyết định về mặt quân sự, cũng có thể hiểu là Navarre được giải tỏa nhiệm vụ bảo vệ nước Lào trong trường hợp quốc gia này bị tiến công. Như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau khi thông qua kế hoạch Navarre nhằm giành chiến thắng trong vòng 18 tháng, với bản chỉ thị này, chính nhà cầm quyền Pháp đã bác bỏ kế hoạch. Nhưng nếu bác bỏ kế hoạch này thì Tổng chỉ huy phải làm gì? Không một ai quan tâm tới điều đó. Bản chỉ thị này đã được những người cầm quyền viện dẫn tối đa sau này để lên án Navarre đã làm trái chỉ thị của chính phủ dẫn đến thảm bại ở Điện Biên Phủ. Người ta có thể hỏi các vị trong nội các, trong hội đồng chiến tranh, trong hội đồng liên bộ của nước Pháp, đã chỉ đạo điều gì trong Đông – Xuân 1953 – 1954. Các vị vẫn có thể trả lời: “Sự chỉ đạo của Chính phủ đã chẳng thống nhất từ đầu đến cuối đó ư? Đẩy địch thủ tới chỗ nhận ra họ không có khả năng giành một thắng lợi về quân sự”!
 

Nhưng không biết vì lý do nào, chỉ thị này chỉ tới tay Navarre vào ngày 4 tháng 12 năm 1953, khi ông ta đã ném những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân viễn chinh xuống Điện Biên Phủ, và đã ra quyết định “chấp nhận chiến đấu” ở đây.
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Ngày 2 tháng 11 năm 1953, Navarre gửi một bản chỉ thị định hướng đặc biệt cho tướng Cogny, tư lệnh Bắc Bộ, phải bố trí ở Điện Biên Phủ một lực lượng mạnh để che chở cho Thượng Lào và Lai Châu, nắm lấy số lúa gạo trên cánh đồng Mường Thanh, nhằm ngăn cản đối phương một thời gian dài không thể tiêu diệt đồn binh này.
 

Cogny, hồi tháng 6 đã khuyên Navarre nên chiếm Điện Biên Phủ, lúc này lại không đồng tình với chủ trương của Tổng chỉ huy. Vì y đã biết cuộc hành binh Atlante đánh chiếm những tỉnh tự do Liên khu 5 của Navarre sẽ lấy đi của mình ở đồng bằng nhiều tiểu đoàn, không muốn mất thêm một số tiểu đoàn nữa vào Điện Biên Phủ, trong khi bốn đại đoàn chủ lực của đối phương vẫn chưa rời những cửa ngõ chung quanh đồng bằng. Để tránh va chạm với Tổng chỉ huy, và không muốn bị coi là người vô kỷ luật, Cogny chỉ thị cho cơ quan tham mưu Bắc Bộ, dưới quyền chỉ huy của mình, đứng từ góc độ công tác chuyên môn của từng người, góp ý với bản chỉ thị.
 

Phiếu đề ngày 4 tháng 11 của đại tá Bastiani, tham mưu trưởng lực lượng trên bộ Bắc Việt Nam, viết: “Chỉ thị định hướng đặc biệt của Tổng chỉ huy về việc đánh chiếm Điện Biên Phủ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng sáng nay với các trung tá Denef và Multrier, các thiếu ta Levain, Fournier và Spangenberger. Tất cả chúng tôi đều thống nhất về những kết luận theo phiếu đính kèm coi như sự trả lời Tổng chỉ huy, nếu đó cũng là quan điểm của tướng tư lệnh lực lượng trên bộ Bắc Việt Nam.
 

Về phần tôi:
 

I.                   Tôi không tin là việc chiếm đóng Điện Biên Phủ có thể cứu Lai Châu khỏi thất thủ nếu người Việt thực sự có ý định tiêu diệt Vùng tác chiến Tây Bắc(2).

 

II. …Tôi không thể coi việc chiếm đóng Điện Biên Phủ là một biện pháp chuẩn bị để bảo vệ nước Lào mà hiện nay chưa có gì đe dọa…Hơn thế, ở đất nước này, không thể ngăn chặn một hướng đi. Đó là một khái niệm châu Âu không có giá trị gì ở đây. Người Việt đi khắp nơi. Ta thấy rõ điều đó ở đồng bằng.

 

Số gạo dư thừa ở Điện Biên Phủ chỉ cho phép một đại đoàn sống trong ba tháng. Nó chỉ cung cấp được một phần cho một chiến dịch ở Lào.
 

III. Tôi tin chắc rằng với Điện Biên Phủ, người ta dù muốn hay không muốn, sẽ là một vực thẳm nuốt các tiểu đoàn. (…) Những hậu quả của một quyết định như vậy sẽ có thể rất nghiêm trọng.”
 

Đính kèm là phiếu của trung tá Denef, phó phòng tác chiến, trung tá Multrier, phó phòng hậu cần minh họa thêm cho những điều tham mưu trưởng đã viết. Tất cả đều phản đối chủ trương của Tổng chỉ huy, với những lý lẽ cụ thể, và những lý lẽ chặt chẽ.
 

Qua những tờ trình này, có thể thấy trong đội quân viễn chinh Pháp không phải chỉ có sự phục tùng. Những sĩ quan cấp dưới khi được cấp trên hỏi, đã không nề hà khi trình bày ý kiến của mình. Nhưng cũng nên chú ý trong trường hợp này, họ là những người nằm dưới quyền điều khiển thực tiếp của Cogny, và họ đã nắm được ý kiến của tư lệnh Bắc Bộ.
 

Cogny chuyển tất cả những phiếu này cho Tổng chỉ huy. Những ý kiến này tới Navarre ngày mồng 6 tháng 11. Navarre không chau mày khi đọc những tờ trình, kể cả những lời lẽ gay gắt, thiếu sự tôn trọng đối với thượng cấp.
 

Ngày 11 tháng 11, đại tá Nicot, chỉ huy lực lượng không quân vận tải của quân đội viễn chinh, được lệnh tập trung các máy bay. Nicot không phải là người không dám cãi, báo cáo lực lượng của mình còn chưa sẵn sàng để tiếp tế thường xuyên cho Điện Biên Phủ, và thời tiết ở Tây Bắc hiện nay không phù hợp với điều kiện kỹ thuật của không quân.
 

Ngày 17 tháng 11 năm 1953, Navarre từ Sài Gòn ra Hà Nội cùng với Marc Jacket, Bộ trưởng chịu trách nhiệm về điều hành chiến tranh, và Maurice Dejean, Cao ủy, và thủ tướng ngụy quyền Nguyễn Văn Tâm.
 

Tất cả những nhân vật dân sự, kể cả Bộ trưởng các quốc gia liên kết Marc Jacket và Cao ủy Maurice Dejean, đều không được có mặt tại cuộc họp lần cuối về cuộc hành binh với mật danh Castro đánh chiếm Điện Biên Phủ. Sự tín nhiệm của Chính phủ Pháp dành cho Navarre mỗi lúc một tăng, đã khiến Navarre bất chấp cả cao ủy trong một quyết định quan trọng.
 

Trước cuộc họp, Navarre gặp riêng tướng Cogny. Cogny chỉ nhắc lại những lập luận của cơ quan tham mưu Bắc Bộ. Trong giờ phút này, Cogny làm như vậy là chọc gậy bánh xe. Navarre gật đầu, coi như mình đã biết những ý kiến này, và cũng không yêu cầu Cogny phải nói ra ý kiến của riêng mình.
 

Bắt đầu vào cuộc họp, Navarre hỏi các tướng Gilles, Dechaux, Masson, những người trực tiếp thi hành nhiệm vụ đánh chiếm Điện Biên Phủ còn điều gì vướng mắc đối với cuộc hành binh Castro. Tất cả đều viện những lý do chiến thuật và kỹ thuật, trả lời nên bãi bỏ cuộc hành binh vì có tin thêm là trung đoàn độc lập 148 hiện đang có mặt ở Điện Biên Phủ. Gilles cho rằng không nên đánh chiếm Điện Biên Phủ bằng nhảy dù mà phải tiến hành cuộc tiến công từ nhiều hướng. Tướng Dechaux, tư lệnh không quân Bắc Bộ, đặc biệt lưu ý những khó khăn về bảo đảm tiếp tế cho Điện Biên Phủ, vì thời tiết thất thường ở Tây Bắc Việt Nam trong mùa đông.
 

Navarre ngồi lắng nghe một cách lịch sự với nụ cười trên môi. Nụ cười khiến những người phát biểu tưởng như ý kiến của mình được sự đồng tình của Tổng chỉ huy. Những người phản đối cuộc hành binh, chờ nghe ý kiến của Cogny. Castro trước hết đụng tới Cogny. Nhưng thái độ “rộng lượng” của Navarre trước cuộc họp đã khiến Cogny im lặng. Tất cả những quyết định của Navarre từ khi sang Đông Dương đều xuất hiện rất nhanh chóng và dứt khoát, Cogny nhiều lần thực thi mà không hiểu rõ hết ý nghĩa của những mệnh lệnh mà mình đang thi hành. Người cầm quân ở cấp chiến lược, không thể nói rõ những suy tính của mình với cấp dưới. Và hình như Navarre chưa một lần chứng tỏ mình sai lầm. Chiến trường Đông Dương im lìm trong thời gian Salan đã trở nên sống động với Navarre. Và Cogny chưa quên những ân huệ Navarre đã mang lại cho riêng mình.
 

Cuối cùng, Navarre nói:
 

- Có những ý kiến phản đối cuộc hành binh này, sự lo lắng chủ yếu của các ngài là ba tiểu đoàn địch hiện có mặt ở Điện Biên Phủ. Tôi vẫn giữ quyết định vì những lý do mà các ngài đã biết.
 

Thái độ kiên định của Tổng chỉ huy đã truyền sức mạnh cho họ. Tướng Gilles, người chỉ huy quân dù, cũng là người đã chỉ huy tập đoàn cứ điểm Nà Sản, bật đứng dậy hứa quả quyết:
 

- Mọi việc sẽ được thực hiện để giành thắng lợi cho cuộc hành binh.
 

Trong các ngày 20, 21, 22 tháng Mười Một năm 1953, 6 tiểu đoàn dù được ném xuống Điện Biên Phủ. Và Gilles đã làm đúng lời hứa.
 

Những điều viết trên đây dựa vào những tài liệu phương Tây, đặc biệt là phần phụ lục chứa đựng nhiều tư liệu gốc rất quan trọng liên quan đến cuộc hành binh Castro trong cuốn “La Bataille de Dien Bien Phu” của Jules Roy, được xuất bản lần đầu tại Pháp năm 1963 (cuốn sách được tái bản gần đây không có phần phụ lục này). Tất cả những tư liệu đó hoàn toàn không liên quan đến một cuộc chuyển quân của đại đoàn 316 lên Tây Bắc.
 

Nhưng điều lạ lùng là cũng chính trong phần tư liệu các sự kiện của chiến dịch Điện Biên Phủ được dẫn theo trình tự ngày tháng, Jules Roy đã viết ở trang 399.
 

“Cuối tháng Mười [năm 1953]
 

Giáp ném đại đoàn 316 về hướng Lai Châu(3)”.
 

Hình như nguồn tin tình báo duy nhất của Pháp lúc đó, là “ba tiểu đoàn của trung đoàn 147 đang có mặt ở Điện Biên Phủ”, vốn cũng là tin thất thiệt.
 

Yves Gras, tác giả cuốn “Lịch sử chiến tranh Đông Dương”, một cuốn sách có giá trị về đề tài lịch sử này, tái bản năm 1979, còn viết rất cụ thể: “Bộ tham mưu Pháp đã phát hiện từ đầu tháng 11 những cuộc chuẩn bị cho một hành động tức thời vào Lai Châu và những lực lượng biệt kích ở lân cận. Họ biết đại đoàn 316, đóng quân tại nam Hòa Bình, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 sẽ tiến lên xứ Thái, tại đó đã có một trung đoàn của họ là trung đoàn 176. Dự tính giữa ngày 7 và 11 tháng Mười Hai, đại đoàn sẽ tới Tuần Giáo. (…) Ngày 2 tháng Mười Một, Navarre đã ra lệnh cho Cogny chuẩn bị đánh chiếm Điện Biên Phủ bằng một cuộc hành binh không vận…”(4)

 

Trước ngày 2 tháng 11, kế hoạch Đông – Xuân của ta còn chưa được triển khai, tất cả các chiến trường, các đại đoàn chủ lực vẫn còn nằm im đợi lệnh. Trong thực tế, không có cả cuộc hành quân của đại đoàn 316 vượt sông Đà ngày 15 tháng 11, mà chỉ là sự di chuyển của cơ quan chỉ huy đại đoàn 316 và trung đoàn 174, đại bộ phận của đại đoàn, gồm hai trung đoàn, chưa hề rời khỏi chiến trường Tây Bắc từ sau chiến dịch Thượng Lào năm 1952. Và ngay cả lúc này vào thời điểm quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, ta cũng chưa hề có ý định đưa nhiều đại đoàn lên Tây Bắc.
 

Qua những điều trên đây, có thể thấy rõ đã có sự lầm lẫn trong những người viết sử ở ta cũng như ở phương Tây trong suốt 50 năm qua.
 

Việc chiếm đóng Điện Biên Phủ tuy không hiện diện thành câu chữ trong kế hoạch Navarre, nhưng là điều mà Navarre đã nghiền ngẫm một cách sâu sắc. Từ “Điện Biên Phủ” đã xuất hiện ngay khi Navarre trình bày kế hoạch Navarre trước Hội đồng Chính phủ Pháp ngày 24 tháng 7 năm 1953. Trong cuộc họp này người ta còn tranh cãi không ít về nó.
 

Việc Navarre cho quân nhảy dù đánh chiếm Điện Biên Phủ không liên quan gì tới việc chuyển quân của đại đoàn 316 lên Tây Bắc, mà đã được Tổng chỉ huy quyết định từ ngày 2 tháng 11 năm 1953, trong bản chỉ thị định hướng đặc biệt Navarre gửi cho tướng Cogny, tư lệnh Bắc Bộ.
 

Ta sẽ có dịp trở lại câu hỏi lớn này để tìm hiểu vì sao lại có sự lầm lẫn kéo dài này.
 

Chú thích:
 

1.      Chỉ lực lượng binh lính người Thái được tổ chức trong cái gọi là Binh đoàn không vận hỗn hợp (GCMA).


2.      Zone Opérationnel Nord Ouest (Z.O.N.O).


3.      Nguyên văn tiếng Pháp: “Fin octobre, Giap lance la division 316 en direction de Lai Chau” Jule Roy, La bataille Dien Bien Phu. Tr. 399.


4.      Histoire de la guerre d’Indochine. Plon, 1979. Tr. 520.

 

 
 





XVI.        TIẾNG HÁT


1
 

            Cuộc hành quân chiến dịch năm 1953-1954 rất khác so với những cuộc hành quân ra mặt trận mà tôi đã biết trong chiến tranh.
 

            Mùa hè năm đó, bộ đội học về cuộc phát động quần chúng tiến hành cải cách ruộng đất. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội hầu hết là nông dân. Số đông là cán bộ đảng viên Đảng Lao động Việt Nam(1), nhưng lần đầu họ biết là mình còn chưa tiến hành một nhiệm vụ quan trọng mà những cuộc cách mạng tư sản cũng đã làm, là xóa bỏ chế độ phong kiến, mang lại ruộng đất cho nông dân, tức là cho chính mình.
 

            Những buổi học tập chính trị đều có phần liên hệ với thực tế. Anh em chiến sĩ ở nông thôn kể về những nỗi khổ gia đình trước ngày vào bộ đội. Những chuyện mà người ngồi nghe đều ứa nước mắt. Những cán bộ sinh ra ở thành phố chợt hiểu là mình còn rất ít hiểu đồng đội, đồng chí của mình. Từ những câu chuyện nghe được, mỗi ngày tôi làm một bài thơ đọc tại lớp học. Nhà văn Nguyễn Đình Thi mới tong quân, cũng có mặt trong các buổi học tập. Anh sống ở thành phố, đã tham gia hội văn hóa cứu quốc, tức là hoạt động cách mạng từ thời kỳ bí mật trước Tổng khởi nghĩa, ngồi nghe cũng xúc động như chúng tôi. Từ những chuyện bộ đội kể khổ, anh đã viết thành một tập thơ gửi về Hội Văn Nghệ. Nhà phê bình Hoài Thanh, khi đó trực tại cơ quan hội, khen hay và khuyên anh: “nên them cho tập thơ một tên người, một quê hương”. Sau đó, tập thơ được sửa lại và in ra với tên:”Mẹ con đồng chí Chanh”.Có buổi cùng ngồi liên hệ học tập, anh Thi nói: “Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố biết rất ít về đời sống của nông dân, giờ nghĩ lại thấy ân hận, vì gia đình hồi trước có thuê người ở đã đối xử với họ không được tử tế, đây chính là những người nông dân bị bóc lột không còn nguồn sống bị đẩy ra thành thị”.
 

            Qua học tập, tình đoàn kết trong đơn vị tăng lên. Trong chiến dịch Thượng Lào, chúng tôi giải phóng được rất nhiều người dân ở các làng quê Việt Nam bị Pháp bắt đưa sang Lào làm phu khuân vác, một số người trở về quê cũ, một số người xin ở lại bộ đội làm cấp dưỡng, vận tải. Những chiến sĩ này trước đó bị một số anh em xem thường. Từ sau học tập cải cách ruộng đất, các anh được mọi người yêu thương. Ruộng đất là ước mơ ngàn đời của dân cày. Nhiều người lúc này mới thấy mình đi chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc, cũng là để mang lại ruộng đất cho gia đình. Họ tự nhủ phải xứng đáng với những gì cách mạng đã mang lại, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của đồng đội. Cán bộ xuất than là học sinh, ân hận đã xem thường chiến sĩ, vì trình độ văn hóa, hiểu biết kém, bây giờ mới nhận ra chính họ là người làm nên những chiên công của đơn vị. Mỗi người đều mong chiến dịch sắp tới, phải sửa chữa những khuyết điểm, chăm sóc đến cuộc sống của chiến sĩ nhiều hơn, tạo điều kiện cho họ lập công, tránh được thương vong không đáng có, và bản thân mình phải làm gương trong chiến đấu.
 

            Việc thực hiện Cải cách ruộng đất sau này đã phạm phải những sai lầm khá nặng nề, nhưng cuộc học tập trong bộ đội năm đó đã mang lại một sức mạnh cực kỳ to lớn cho những đoàn quân trên đường đi chiến dịch. Ai ai cũng khát khao cháy bỏng lập công. Đó là sức mạnh mới kết tất cả những đoàn quân ra trận thành một khố rắn chắc không gì lay chuyển được trước khi vào trận đánh.
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            Mùa xuân năm đó, vì lần này tác chiến trên chiến trường xa, vấn đề tiếp tế cực kỳ khó khăn, theo quy định của đại đoàn, số người không trực tiếp chiến đấu ra mặt trận rất hạn chế. Trước chiến dịch, phần lớn cán bộ biên tập, phóng viên trong tòa soạn được điều xuống đơn vị chiến đấu hoặc đơn vị cung cấp, mình tôi đi với một tổ ấn loát ra mặt trận.
 

            Vừa qua sông Hồng, tôi bị ngợp vì những đoàn xe kéo pháo, những dòng người bộ đội và dân công mang vác nặng đi ào ạt trên con đường chẳng biết được sửa chữa lúc nào, màu đất đỏ tinh khôi hiện lên trước ánh đèn pha.
 

            Tôi đang đi thì có người vỗ vai. Quay lại thấy Trần Dần, vẫn mặc chiếc blouson bằng vải kaki và đeo một chiếc balô khá nhẹ. Dần ở Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, cũng trên đường hành quân ra mặt trận, nhưng thường tách khỏi đoàn xuống với bộ đội tìm tài liệu. Dần nhận ra 308 đang hành quân và đi tìm tôi.
 

            Trong những tờ báo gửi tới tòa soạn trao đổi, có tờ Văn nghệ Sơn La, cũng in đá, nhưng trình bày rất đẹp. Tôi đọc trong đó bài thơ đầu tiên không vần, viết theo kiểu bậc thang, và chú ý đến cái tên tác giả: Trần Dần. Trần Dần đã là nhà văn chuyên nghiệp trước chúng tôi. Anh là người trong nhóm thi sĩ tượng trưng Dạ Đài. Trần Dần là một trong ba người thảo bản tuyên ngôn của phái Tượng trưng. Không ít người đã ngạc nhiên khi đọc những câu:
 

            “Chúng tôi – một đoàn thể thất thổ -  đã đầu thai nhằm lúc sao mờ.
 

            Cho nên buổi chúng tôi xuất hiện, chúng tôi để cho tàn suy giấc mơ của những người thuở trước.
 

            …chúng tôi – thi sĩ trượng trưng – chúng tôi cố đánh thức cái thế giới im lìm đang nằm ngủ ở trong lòng nhân loại. Chúng tôi cố thực hiện một cuộc trở về, chúng tôi cố trở lại cái chúng tôi với tấm lòng khi đất trời khai lập.
 

            Người ta đã tìm mãi Đạo Lý ở đường lên: ghìm giữ bản năng kham khổ- nhục hình. Chúng ta sẽ tìm đạo lý ở con đường xuống: thả lỏng thiên năng đam mê và khoái lạc. Những triết nhân đã chẳng kêu gọi sự quay lại đó ư? Và những phong trào xã hội? Chúng ta chẳng nhận thấy rằng người ta đương gắng sức trả lại con người cái trinh bạch đầu tiên, trả lại con người cỏ cây huyền mặc, sông núi hoang sơ? Chúng ta hãy trở về cái bản năng mà thế tình che đậy. Hãy mơ những giấc mơ cầm thú. Hãy gợi lên những cõi sống âm thầm. Hãy đánh thức hư không, nghĩa là cả tấm lòng xưa man rợ…”(2)
 

            Bản tuyên ngôn này xuất hiện trên tạp trí Dạ Đài một tháng trước khi nổ ra kháng chiến toàn quốc. Không hiểu điều kỳ diệu nào đã đưa Trần Dần vào quân đội kháng chiến. Tôi tò mò chờ đợi từng số báo Văn nghệ Sơn La. Rồi nghe nói những người làm tờ báo này đang muốn xây dựng một “nền văng nghệ Sơn La”. Một số nhà văng chuyên nghiệp đang muốn đoạn tuyệt với những suy nghĩ, tình cảm và cách viết trong quá khứ để đi vào quần chúng, vào cuộc sống mới, tỏ ra không thích tờ báo này. 
 

            Tôi gặp Trần Dần lần đầu trên đường đi chiến dịch Sông Thao ở Liên khu 10, năm 1949. Dần đi tìm chúng tôi, tự giới thiệu được phân công phụ trách tờ báo của Mặt trận, và đề nghị chúng tôi viết bài cho báo. Anh còn yêu cầu chúng tôi cố gắng ghi lại những con người và quang cảnh trận đánh bằng ký họa, nhìn thấy thế nào vẽ như thế ấy, anh sẽ sửa lại giúp.
 

 
 

Điều làm tôi ngạc nhiên là thái độ của Dần rất khiêm tốn, dễ thương. Dọc đường, Dần nói chuyện rất say sưa. Anh kịch liệt phản đối bài thơ “Mê quần chúng” đăng trên báo Văn Nghệ của Hội. Anh nói: “Qúa cũ. Không thể yêu quần chúng theo kiểu yêu ‘xác thịt’, không phải là kiểu yêu của những người cách mạng”. Dần giải thích về cách làm thơ không vần của mình: “Thơ bao giờ cũng có vần, vần trong những bài thơ của mình là rythme interne (vần bên trong)”. Dần cho tôi đọc một số bài thơ bằng chứ Pháp của Maiacốpxki chép trong sổ tay. Những bài thơ: “Lênin, Quay trái, Đám mây mặc quần…” trong đó đều biết theo kiểu bậc thang và không có vần.
 

            Cùng đi với chúng tôi, có Xuân Huy, một học sinh người Huế, mới về làm việc tại tòa soạn. Huy ra Bắc sau Cách mạng tháng Tám vì có một người thầy dạy học cũ tham gia bộ máy chính phủ gọi ra, nhưng chỉ một thời gian ở với ông thì anh chán, xin vào bộ đội rồi tìm đến chỗ chúng tôi. Huy bám chặt lấy Trần Dần. Dần tâm sự với Huy là mỗi người lúc này đều cần tự thay đổi, nếu không cuộc sống sẽ vượt qua. Trong con người có lý trí và tình cảm. Lý trí phải sang suốt, tình cảm phải lành mạnh. Lý có lý trí và tình cảm. Lý trí phải sang suốt, tình cảm phải lành mạnh. Lý trí phải chỉ huy tình cảm. Mỗi con người đều có phần “người” và phần “vật”. Con người phải là một “con vật khôn ngoan”.
 

            Chúng tôi biết Dần cũng là Đảng viên. Và Dần là một Đảng viên rất tích cực nếu so với chúng tôi. Dần thấy Huy là một sinh viên, còn là một quần chúng, rất lơ mơ về nhiều vấn đề và muốn giúp đỡ Huy. Không biết Dần nói với Huy những gì, nhưng sau đó, trong một trận công đồn, Huy đã xin một chiếc mác xung kích và cùng đi với bộ đội khi xung phong. Huy chưa có một ngày tập quân sự. Cũng may trận đó, Huy chỉ bị thương nhé. Sau chiến dịch, Huy được kết nạp Đảng.
 

            Dần đưa tôi xem một bức thư anh định gửi cho Nguyễn Đình Thi. Theo anh nói: “Ở Hội Văn nghệ, Thi là chơi được”. Chúng tôi biết hầu hết những nhà văn ở Hội Văn nghệ Việt Nam đều đang trăn trở “nhận đường”. Kể cả những người như Nam Cao cũng rất khó viết.
 

            Đầu năm 1951, Tổng cục Chính trị mở một lớp chính trị ngắn ngày tại Thái Nguyên, do các cố vấn Trung Quốc giảng, gọi là lớp luân huấn. Tôi lại gặp Trần Dần. Tôi thấy mình thu thập được nhiều vấn đề mới. Nhưng Trần Dần nói là anh thất vọng, vì anh tưởng đây sẽ là một lớp về “phương pháp tư tưởng”, nhưng chỉ là lớp chính trị.
 

            Chiến dịch Hòa Bình, tôi gặp lại Trần Dần. Anh tâm sự với tôi mình đang yêu. Người anh yêu là một cô diễn viên đoàn kịch quân đội. Anh kể không ít người thích cô này. Có cán bộ đơn vị, nhà báo, nhà văn, họa sĩ. Nhưng anh cho rằng tất cả đều không hợp với cô, “các cậu đó thì được mấy lạng tình yêu!”. Anh tin là mình có một tình yêu thực sự, tình yêu lớn có thể mang lại hạnh phúc cho cô.
 

            Lần gặp này có một chuyện tuy nhỏ, nhưng tôi không quên về Trần Dần. Bữa đó, Chinh Yên bỗng tới chỗ chúng tôi. Chinh Yên là phóng viên báo Nhân dân. Thái Duy và Chinh Yên là hai phóng viên tôi thường gặp trong các chiến dịch. Chinh Yên xuống tòa soạn đúng bữa cơm. Mọi người rủ Chinh Yên cùng ăn. Đang ăn, Chinh Yên hồn nhiên nói với Trần Dần: “Hôm nọ mình ở với ban chỉ huy trung đoàn, ăn theo chế độ trung táo, ngon lắm!”. Chinh Yên bảo Trần Dần: “Lần sau, cậu lên trung đoàn mà ở!” Sau ngày sang Trung Quốc, chế độ cấp dưỡng trong quân đội có sự thay đổi. Cán bộ sơ cấp và bộ đội ăn theo chế độ “đại táo” (bếp lớn). Cán bộ tiểu đoàn trở lên ăn theo chế độ “trung táo” (bếp vừa). Chế độ “tiểu táo” (bếp nhỏ) là cao nhất. Tòa soạn chúng tôi ăn theo chế độ “bếp lớn”. Dần nghiêm mặt nói: “Trung táo là chế độ, không phải là hàng!” Trần Dần lúc nào cũng suy nghĩ nghiêm chỉnh, và “nguyên tắc” khác với nhiều anh em chúng tôi…
 

            Tôi hỏi Trần Dần, chuyện yêu đương đã đến đâu. Anh lắc đầu, rồi nói: “Mình quên rồi… Bây giờ đang còn nhiều chuyện khác”. Mỗi chặng dừng chân dọc đường, Dần giở sổ tay và bấm đèn pin, đọc  cho tôi nghe những ghi chép. Tôi thấy đây không còn là ghi chép, mà những đoạn văn khắc họa hình ảnh những chiến sĩ nông dân mà anh đã gặp trong học tập chỉnh huấn vừa qua. Anh viết rất mộc mạc, “hạt lúa củ khoai” không còn đánh đố người đọc như một bài thơ trước đây. Dần cũng như anh em chúng tôi thời đó đã bị “quần chúng” chinh phục.
 

            Qua Dần, tôi biết Đông-Xuân này không chỉ có các đại đoàn chủ lực của Bộ, những đơn vị dân công nhiều tỉnh miền Bắc, mà hầu hết binh chủng văn hóa văn nghệ cũng được huy động cho mặt trận. Ngoài đoàn ca múa, đoàn kịch, đoàn văn công mới đi dự liên hoan ở Bucaret về, đội văn công đại đoàn, mà nhiều văn nghệ sĩ của Hội Văn Nghệ, và cả một lớp họa kháng chiến do chính họa sĩ Tô Ngọc Vân(3) dẫn đầu cũng lên đường ra mặt trận.
 

            Tôi nói:
 

-          Chiến dịch này ở tòa soạn chỉ còn mình mình. Hồ Phương xuống tiểu đoàn phòng không của đại đoàn từ chiến dịch Thượng Lào. Hoài An, Mai Hanh, Lý Đăng Cao… đi với các đơn vị Cung cấp và dân công.

 

Dần hỏi:

 

-          Gặp Chính Hữu chưa? 

 

Chính Hữu vốn là người của đại đoàn, đã chiến đấu ở Liên khu 1 Hà Nội năm 1946, rồi là trưởng ban chính trị của trung đoàn Thủ đô, mấy năm qua được điều lên Ban phụ trách Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, trước chiến dịch đã xin xuống đơn vị. Anh trở lại đại đoàn, về làm chính trị viên phó ở một tiểu đoàn. Chính Hữu không phải là người đầu tiên ở đơn vị văn công xin xuống đơn vị chiến đấu. Trước anh, có Lương Ngọc Trác. Lương Ngọc Trác vốn là một cán bộ Trung đoàn Thủ đô đã chiến đấu tại mặt trận Hà Nội và có những bài hát nổi tiếng. Anh chơi phong cầm khá và hát hay. Anh không chỉ sang tác nhạc và còn muốn đem lời ca phục vụ bộ đội. Nhưng rồi ngoài các cuộc hội nghị, liên hoan, người ta mời anh đến phục vụ cả những cuộc họp nhỏ của ban chỉ huy trung đoàn. Chuyện này thành quen. Có cả những bữa cơm tiếp khách cấp trên, người ta cũng mời anh tới hát mua vui. Trác kiên quyết xin ra đơn vị chiến đấu để vừa được trực tiếp chiến đấu, vừa được phục vụ các chiến sĩ bằng lời ca của mình…
 

-          Gặp rồi.


-          Mình không hiểu tại sao Chính Hữu nhất định đòi xuống đơn vị.


-          Chính Hữu nói với mình là muốn làm một số bài thơ trong đó “cái tôi” là một chiến sĩ cầm súng.


-          Chính Hữu nghĩ thế vì cậu ấy làm thơ. Viết văn xuôi thì không thể ở một chỗ.

 

Chúng tôi trao đổi với nhau về một thế hệ mới xuất hiện trong chiến dịch này. Đó là lớp thanh niên vừa rời ghế nhà trường. Nhiều người còn ở tuổi thiếu niên. Trường học của họ náu mình trong rừng cọ. Những gương chiến đấu hàng ngày từ mặt trân dội về. Nhiều học sinh đã mơ ước được trở thành những người anh hùng mà họ thường ngưỡng mộ. Từ khi có lệnh chuẩn bị tổng phản công, nhiều học sinh đã rời mái trường vào bộ đội. Trước mùa khô này lại có một đợt động viên thanh niên tòng quân. Nhiều học sinh rời nhà trường. Những học sinh này được đưa vào các binh chủng kỹ thuật mới xây dựng, đặc biệt là những đơn vị lựu pháo và pháo cao xạ. Nhưng có nhiều học sinh thích vào các đơn vị bộ binh để trở thành những người trực tiếp cầm súng chiến đấu. Những học sinh này khác với những cựu binh là nông dân, là học sinh thành phố. Họ vẫn có cái chân chất của những con em của người dân lao động nhưng lại có thêm sự hiểu biết về văn hóa, về chế độ mới, con người mới. Trong số học sinh này, có một số được đào tạo trong những trường thiếu sinh quân. Tâm hồn của họ đều rất trong sang và nhiều hoài bão.
 

Dần nói:
 

-          Chiến dịch này sẽ có nhiều mẫu người, rất nhiều cái hay… Mình nghỉ làm thơ để chuyển sang văn xuôi như cậu.
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            Đêm đó vượt đèo Lũng Lô. Lên tới đỉnh đèo như đi trong mây. Bắt đầu thấy không khí chiến tranh. Ban chiều máy bay địch vừa ném bom. Một số đoạn bị sạt lở. Công binh đang khoét sâu vào thành taluy ở một lên để mở rộng đường. Hành quân bộ vượt qua không khó khăn. Nhưng với xe kéo pháo lại là chuyện khác. Chúng tôi dừng lại xem một vệt bánh xe kề bên mép đường. Nhìn xuống vực sâu đen ngòm rợn người. Chiếc xe sẽ ra sao nếu người lái chệch tay lái trong tơ tóc, nếu đất sạt lở tiếp…
 

            Bỗng nghe giọng hò trong trẻo:
 

Đèo cao thì mặc đèo cao
 

Tinh thần khắc phục còn cao hơn đèo…  
 

            Những cô gái dân công đã có mặt ở đây trước chúng tôi.
 

            Trần Dần lắng nghe rồi nói:
 

-          Bữa trước mình nghe ở Đèo Thùng, chiến dịch Hoàng Hoa Thám, là “Đèo cao thì mặc đèo cao, Ta leo lên đỉnh ta cao hơn đèo” cơ mà! Chính trị viên nào lại sửa thế này…?

 

Bộ đội mặc quân trang mới, ba lô, bao gạo, súng đạn đầy người, chân bước rầm rập, tiếng lá ngụy trang cọ vào nhau rào rào. Dân công vùng xuôi, vì số đông trai tráng đã vào bộ đội, nên phần lớn là phụ nữ, quang gánh nặng trĩu, đôi chân trần thoăn thoắt, như không ai muốn bị tụt lại sau. Lên đường vào mùa đông, nhưng rất ít người có được tấm áo ấm. Và những chiếc xe thồ. Mỗi chiếc xe đã được trang bị thêm một ngọn đèn dầu để tránh ổ gà. Các anh lái xe thồ đang đấu nhau hai người, ba người để đẩy chiếc xe chở nặng căng tròn lên dốc.
 

Chỉ từ chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952, loại hình vận chuyển này mới xuất hiện. Không biết ai là người đầu tiên đã cải tạo chiếc xe đạp nhỏ nhẹ thành một phương tiện vận tải chở được hai, ba tạ gạo, len lỏi vượt qua mọi đoạn đường. Chủ xe phần lớn sống tại các thị trấn, làm nghề vận chuyển kiếm ăn. Dọc đường công tác, mỗi lần nghe câu “Nhờ tí anh ơi!”, với giọng điệu bao giờ cũng giống nhau, chúng tôi thường vội ghé vào bên đường để tránh chiếc xe đạp bên trên chất nặng ngũ cốc, có khi là cà phê. Chủ nhân gò lưng đi bên cạnh với đôi tay khuỳnh khuỳnh, một tư thế không bao giờ thay đổi, sử dụng những thanh tre mới được gia cố thêm vào cọc yên và ghi đông vừa giữ thăng bằng cho chiếc xe hai bánh, vừa điều khiển nó tiến về phía trước trên những đoạn đường rất khó đi, như làm xiếc. Đây là những người “làm ăn cá thể” không được mấy tôn trọng trong kháng chiến, được gọi một cách châm biến: “tay ngai”. Nhưng từ chiến dịch Tây Bắc tới nay, cách nhìn của mọi người với chủ nhân những chiếc xe thồ đã đổi khác. Mỗi chiếc xe có sức vận chuyển bằng mười người gánh bộ, nhưng hàng ngày chỉ tiêu thụ một suất lương thực. Quân đội đi vào đánh tập trung yêu cầu cung cấp ngày càng lớn, đã không thể thiếu họ. Trên đường ra trận không còn nghe những tiếng năn nỉ “nhờ tí anh ơi” của các bác xe thồ, bộ đội đã chủ động nhường đường cho họ. Binh chủng xe thồ cần đến sức khỏe và sự dẻo dai rất cao, không bao giờ có phụ nữ. Người lái xe thồ hầu hết ở tuổi trung niên, có gia đình. Họ đã đưa chiếc xe, tài sản duy nhất của họ, nguồn sống chủ yểu của cả gia đình, để phục vụ cho việc vận chuyển lương thực tại mặt trận.
 

Bỗng một giọng hò xứ Nghệ trầm ấm vang lên:
 

“Người Khu Bốn, chốn Khu Tư, ra đây tôi hò, giọng hò Khu Bốn…”.
 

Câu hò vang lên đĩnh đạc như một lời tự giới thiệu đầy tự hào. Những anh bộ đội đang hành quân đều lắng tai nghe, và lập tức phụ họa:
 

“A li hò lờ… A li hò lờ…”

 

Tiếng hò phát ra từ chỗ có một nhóm lái xe thồ sau khi vượt một đoạn dốc đang chụm đầu chia nhau điếu thuốc lào…
 

Ngày hôm sau, lợi dụng dọc đường có nhiều cây cối, bộ đội hành quân khi trời còn sáng. Càng ra gần mặt trận, mọi người càng thấy phấn trấn hơn.
 

Trời tối một lúc, có tiếng máy bay, vùng trời phía trước xuất hiện một quầng sáng xanh và những loạt bom nổ rền rền. Chúng tôi tiếp tục tiến nhanh. Vùng sáng xanh và tiếng nổ từng lúc biến đi trả lại màu đen và sự yên tĩnh cho trời sao, rồi xuất hiện trở lại mỗi lúc một gần với tiếng nổ dữ dội hơn, có lúc tưởng như chân trời phía trước đang vỡ ra. Chúng tôi đã qua lại đường này, biết mình đang đi về ngã ba Cò Nòi, một cửa ải trên đường hành quân. Không khí mỗi lúc được hâm nóng lên.
 

Phía trước không còn là vùng sáng xanh mà đã hiện rõ những chiếc đèn dù. Tiếng bom nổ đanh hơn, tiếng vọng của núi rừng to hơn và lúc này đã vây quanh chúng tôi.
 

Pháo sáng soi rõ đường đi, tốc độ hành quân nhanh hơn. Những ngọn đèn dù xanh lẹt, như những con mắt ma quái đang nhìn chúng tôi. Có lệnh dừng lại trả máy bay địch bay đi thì giữ vững cự li giãn cách đội hình, tranh thủ vượt thật nhanh qua ngã ba.
 

Núi đồi ở ngã ba Cò Nòi dưới ánh sao đêm không còn một thân cây, ngọn cỏ, chỉ còn là một vùng đất bị cày xới, với rất nhiều hố bom. Chúng tôi nhận ra đường đi bằng những vệt bánh xe. Mọi người nhắc nhau vượt qua cửa tử này thật nhanh trước khi máy bay địch quay trở lại. Ngã ba vắng lặng, lạnh lẽo như cung trăng. Trong lúc chúng tôi cố gắng đi gần như chạy trên vũng đất nồng mùi khói bom, bỗng vang lên một giọng hò Bắc cao vút:
 

Cả đoàn em chẳng yêu ai
 

Yêu anh bộ đội gánh hai cái nồi…
 

Tiếp theo là tiếng cười giòn tan. Thì ra trên vùng đất chết này vẫn có người. Không phải chỉ có cô gái vừa hát mà còn rất nhiều người. Công binh, thanh niên xung phong và dân công, đang ra sức san lấp những hố bom. Trong lúc chúng tôi tìm cách thoát nhanh khỏi vùng đất chết, thì có những người phải bám lấy nó để giữ vững con đường cho những chiếc xe qua.
 

Tất cả những người có mặt trên đường ra trận đều động viên nhau tiến nhanh về phía trước. Tất cả đều như kết lại thành một trên con đường dài dằng dặc không ngớt tiếng bom đạn, một khối óc, một trái tim. Tất cả đều lao về phía trước như bị cuốn theo một sức hút vô hình không cách nào cưỡng lại. Với những người lính trong kháng chiến, hành quân ra trận bao giờ cũng là những ngày đẹp nhất. Nhưng sẽ không ai quên những đêm hành quân lên Điện Biên Phủ. Hiếm khi cả nước trên đường ra trận. Một tiếng nói, tiếng hát, câu hò cất lên đều giống như một lời chào, một điều nhắn gửi thầm kín, một nụ hôn… Chúng tôi đang đi trong một ngày hội lớn của dân tộc, và tiếc cho những người không có may mắn như mình. Nhiều người chúng tôi hôm nay, có thể không trở về, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
 

Theo yêu cầu của Trần Dần, tôi đưa anh xuống đơn vị tiểu đoàn 29, đi cùng một đại đội. Dần tranh thủ ghi chép. Từ Thuận Châu, Yên Châu, nhân dân các bản ven đường ùa ra xem bộ đội. Anh em vừa đi vừa hát bài Qua miền Tây Bắc được sáng tác chiếc dịch trước. Một số cán bộ hát cả bài “Nhị Lang Sơn” của Giải phóng quân Trung Quốc khi tiến vào Tây Tạng.
 

Giữa đường, một chiến sĩ Văn công từ Tổng cục xuống phổ biến cho đơn vị một bài hát mới, bài “Thời cơ đến” của Đỗ Nhuận. Dần cho biết nhạc sĩ Đỗ Nhuận đi cùng đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, biết các chiến sĩ đều mong về giải phóng đồng bằng, nhưng bây giờ thấy mình đang đi sâu lên rừng núi, Nhuận làm gấp bài hát này, tập trung văng công đang đi cùng các đơn vị về học hát một buổi, rồi quay lại đơn vị dạy cho bộ đội:
 

“… Mắt sáng quắc, chí căm thù, bảo vệ đồng quê ta tiến bước,
 

Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi!”
 

Chúng tôi thầm ghen với các nhạc sĩ. Những người cầm bút muốn làm gì cho bộ đội trên đường đi chiến dịch rất khó.
 

Dọc đường, có một ngày nghỉ hành quân. Để giải tỏa sự căng thẳng, mệt mỏi sau nhiều ngày đi đường, đại đội tổ chức lửa trại liên hoan. Bộ đội nhất loạt mặc quân phục mới. Cán bộ đại đội xúng xính trong chiếc áo bông dài tay mới được phát trước ngày đi chiến dịch. Từ trước tới nay, áo mùa đông của bộ đội chỉ là chiếc trấn thủ ngắn tay. Đồng chí đại đội phó thọc tay vào hai túi áo, tự ngắm mình rồi nói :
 

-          Nhờ ơn Đảng năm nay tôi có được chiếc áo đẹp !

 

Tôi và Dần nhìn nhau. Đối với chúng tôi, chiếc áo này đâu có đẹp. Nhưng chúng tôi đã nhận thấy sự thay đổi sâu sắc của người cán bộ khi biết anh không phải chờ lâu, hạnh phúc nay mai sẽ tới với gia đình ở quê hương, ruộng đất là cái mà người nông dân mong mỏi từ bao đời nay.
 

Đồng bào địa phương kéo đến xem rất đông. Mọi người ồ lên khi thấy những “cô gái” hóa trang bằng những chiếc chăn hoa xuất hiện.
 

Tôi nhắc lại mấy câu thơ của Quang Dũng :
 

                        Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
 

                        Kìa em, xiêm áo tự bao giờ…
 

Nhiều người không biết đây là những anh lính trẻ đóng giả con gái. 
 

Dần ghé tai tôi, nói nho nhỏ :
 

-          Đẹp hơn con gái ! Những cậu như thế kia hết chiến dịch này có trở về không… ?

 

Những vốn quý nhất đều được tung ra trong trận đánh để giành toàn thắng. Và hơn một lần, chúng tôi thấy mình quá bé nhỏ trong đoàn người vô tận chảy ra tiền tuyến, sẽ chỉ làm được quá ít để góp phần vào chiến thắng sắp tới.

 

Chú thích:
 

1.      Tên gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ II.


2.      Dưới bản tuyên ngôn này, ký tên ba người: Trần Dần, Trần Mai Châu, Vũ Hoàng Địch.


3.      Họa sĩ Tô Ngọc Vân hy sinh trên đường đi chiến dịch vì máy bay địch.

 

 
 





XVII.     KÉO PHÁO VÀO, KÉO PHÁO RA


1
 

Những ngày đầu tháng 1 năm 1954, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lên đường ra mặt trận. Chiếc xe jeep duy nhất, được ngụy trang khá kĩ, xuất hiện trên đường hành quân, đã thu hút mọi cặp mắt. Hình ảnh Đại tướng đã quen thuộc với mọi người. Trong khi các chiến sĩ tuy ngạc nhiên, vẫn kính chào nhìn đồng chí Tổng tư lệnh thì những người dân công hồn nhiên  vỗ tay hò reo. Tin Đại tướng cũng có mặt trên đường ra tiền tuyến mang đến một luồng gió mới. Mọi người đã thấy hết tầm quan trọng của chiến dịch này.
 

Tổng tư lệnh tươi cười ngắm nhìn bộ đội, dân công. Qua tám năm kháng chiến không một ngày nghỉ ngơi, quân và dân ta vẫn như ngày đầu vào trận. Một dân tộc đang độ thanh xuân, tràn trề sức sống. Cán bộ đi xuống đơn vị về báo cáo: Bộ đội hành quân rất tốt. Các đội “thu dung” tổ chức thu thập những người yếu mệt bị tụt lại dọc đường, không đón được ai. Ở đại đoàn 308 có phong trào: “Ăn tốt, ngủ tốt, đi tốt”. Dọc đường hành quân bộ đội vẫn được ăn rau tươi, do anh em mang theo đỗ xanh làm giá. Tới chỗ nghỉ, tổ ba người tổ chức ngâm chân bằng nước nóng. Có thể thấy một khi tư tưởng được phát động, các chiến sĩ sẽ làm được tất cả những gì họ muốn.
 

Dọc đường, anh có hai mối lo.
 

Mối lo thứ nhất, không biết quân giặc có ở Điện Biên Phủ hay không? Hầu như toàn bộ những đại đoàn chủ lực của ta đã dồn lên Tây Bắc. Nếu bây giờ, địch rút. Bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua sẽ thành công dã tràng. Navarre luôn có những trò ma quái. Anh vẫn chưa nghĩ ra nếu địch rút thì ta sẽ tiếp tục làm gì với hầu hết những đại đoàn chủ lực đã chuyển lên Tây Bắc? Bất cứ một dấu hiệu là lạ xuất hiện ở mặt trận cũng làm anh nghĩ đến một cuộc rút quân của địch. Trinh sát báo cáo hôm nay trong tập đoàn cứ điểm xuất hiện nhiều đám lửa. Phải chăng chúng tiêu hủy một số tài liệu, đồ vật trước khi rút lui? Nếu trong chiến tranh, ta biết tất cả những việc định đang làm, thì những khó khăn sẽ giảm đi một nửa. Nhưng đó là điều cực kì khó.
 Mối lo thứ hai lớn hơn, là làm cách nào tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm.
 

Cho đến nay ta chưa một lần chiến thắng trước tập đoàn cứ điểm của địch. Lần này vẫn là một thử nghiệm. Một thử nghiệm mà anh không được phép không thành công.
 

Ta đã hết sức chuẩn bị. Nhưng anh vẫn nhận thấy có quá nhiều khó khăn. Điện Biên Phủ nằm xa hậu phương ta. Tuyến tiếp tế gần nhất trên 400 kilômét. Tuyến xa nhất lên tới 600 kilômét. Liệu có thể huy động đủ lương thực cho mặt trận trong một thời gian dài? Năm trước tại chiến dịch Tây Bắc, so với Điện Biên Phủ mới nửa chặng đường, một dân công gánh gạo từ hậu phương lên chỉ nhập vào kho được 2 kilô, số gạo mang theo đã dùng hết để ăn đường vận chuyển! Và bộ đội ta sau một thời gian luyện tập, đã đủ năng lực để tiêu diệt từng trung tâm đề kháng nằm trong tập đoàn cứ điểm chưa? Lần này, ta có lựu pháo. Nhưng cách sử dụng pháo lớn của ta trong đánh tập đoàn cứ điểm như thế nào? Và điều anh rất lo lắng là ta chỉ có trên 3.000 viên đạn! Số lượng đạn này chỉ đủ dùng  cho một trận công kiên.
 

Sở chỉ huy tiền phương báo cáo về công tác chuẩn bị đã xong, chỉ đợi anh lên.
 

Máy bay địch đánh phá liên tục dọc đường, nhưng chuyến đi vẫn khá thông suốt. Chỉ một đêm, phải dừng chân khá lâu trước đèo Pha Đin. Buổi chiều, máy bay địch đã làm sạt một đoạn đường trên đèo. Địch còn thả thêm nhiều bom chờ nổ và bom bươm bướm. Công binh quyết định cho chiếc xe jeep cùng đi với bộ đội và xe vận tải trên đoạn đường vừa san tạm, bên dưới còn bom chờ nổ, riêng tổng tư lệnh phải đi theo con đường tránh mới mở dưới chân đèo. Những chiến sĩ công binh ngoài việc chặt cây, phát quang còn phải nhặt bom bi rơi rải rác khắp nới để dọn một con đường sạch. Tổng tư lệnh và đoàn tùy tùng phải mất cả đêm mới vượt qua đoạn đường tránh, trong khi chiếc xe jeep đã đứng đợi từ nửa đêm bên kia đèo.
 

Sáng ngày 12 tháng 1 năm 1954, đến Tuần Giáo. Đây là ngã ba đường đi Sơn La, Lai Châu và Điện Biên Phủ. Những dãy nhà không người ở. Đồng bào sợ máy bay đã lánh sâu vào rừng. Sở chỉ huy chiến dịch đã cử người đón. Từ đây tới sở chỉ huy chỉ còn 14 kilômét, nhưng trời đã sáng, Chỉ huy trưởng được đưa vào một bản nhỏ cách xa đường cái, đề phòng máy bay địch. Anh nằm trên nhà sàn rồi ngủ thiếp đi.
 

Khi tỉnh dậy đã thấy Tham mưu trưởng chiến dịch Hoàng Văn Thái ngồi chờ, miệng ngậm điếu thuốc lá. Anh hỏi ngay:
 

-          Địch ở Điện Biên Phủ có gì thay đổi không?


-          Chúng gấp rút củng cố công sự sửa chữa sân bay.


-          Có triệu chứng gì chúng muốn rút không?


-          Chắc là không. Chúng đang xây dựng một tập đoàn cứ điểm có quy mô lớn hơn Nà Sản nhiều.

 

Tham mưu trưởng trải ra mặt sàn những bản sơ đồ về Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy những vị trí địch nằm san sát một vùng đất khá rộng, có đồi núi, cánh đồng và một con sông nhỏ.
 

Hoàng Văn Thái nói:
 

-          Đây là sơ đồ được lập dựa trên những cảnh đồ do tổ trinh sát vẽ trên các hướng rồi ghép lại, đã đối chiếu với những sơ đồ do tù binh địch vẽ, và cả một số ảnh do quân báo chụp các vị trí địch.

 

Anh Thái tường trình lại quá trình xây dựng tập đoàn cứ điểm. Theo lời khai của tù binh quân địch ở Điện Biên Phủ đã lên tới 10 tiểu đoàn. Có hai trận địa pháo ở Mường Thanh và Hồng Cúm. Cả hai nơi này đều có sân bay.
 

Chỉ huy trưởng xem kỹ các bản sơ đồ và hỏi những điểm cụ thể về cách bố trí của địch, nhất là châu lỵ Mường Thanh và các điểm cao phía đông, rồi hỏi:
 

-          Phương án tác chiến chuẩn bị tới đâu rồi?

 

Tham mưu trưởng vui vẻ nói:

 

-          Bộ phận đi chuẩn bị chiến trường đã xây dựng xong phương án, chờ anh lên để quyết định. Chúng tôi cùng các cố vấn đã chọn phương án “đánh nhanh thắng nhanh”, tranh thủ khi quân địch mới tới chưa kịp chuẩn bị công sự và chưa tăng thêm quân.

 

Chỉ huy trưởng cố giấu vẻ ngỡ ngàng. Phương án tác chiến này hoàn toàn khác phương án anh đã báo cáo Bộ Chính trị trước khi lên đường. Anh nói:
 

-          Tối nay, ta họp Đảng ủy Mặt trận.

 

Anh chỉ mong sớm đến sở chỉ huy để thêm tình hình.

 

Buổi chiều, đi tiếp vào cây số 15 đường Tuần Giáo – Điện Biên Phủ, một vùng nhiều núi đá. Bộ phận đi trước đã chọn được một hang to làm sở chỉ huy.
 

Chỉ huy trưởng hỏi Chánh văn phòng Quân ủy Nguyễn Văn Hiếu:

 

-          Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ như thế nào?


-          Mọi người đều phấn khởi, tin là mùa khô này ta sẽ thắng lớn.


-          Có ai có ý kiến gì về chọn cách “đánh nhanh thắng nhanh” không?


-          Chỉ mới có một vài người trong cơ quan biết. Chúng tôi nghĩ đây là cách tranh thủ giành chiến thắng khi địch còn chưa chuẩn bị.

 

Buổi tối, các Đảng ủy viên đến họp, người nào cũng tỏ vẻ hồ hởi. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trình bày phương án tác chiến đã được chuẩn bị.
 

-          Tập đoàn cứ điểm địch hiện nay quân số đã lên tới 10 tiểu đoàn, nhưng mới có công sự dã chiến, đang còn ở thế lâm thời phòng ngự. Lần trước khi ta tiến công Nà Sản vào cuối chiến dịch, lực lượng đã bị tiêu hao, bộ đội mỏi mệt, ta lại chỉ đánh một, hai cứ điểm, địch dùng toàn bộ sức mạnh hỏa lực của tập đoàn cứ điểm đối phó nên các trận đánh đều không thành công. Lần này quân ta đang sung sức và quyết tâm chiến đấu rất cao. Rút kinh nghiệm cách đánh ở Nà Sản năm trước, đồng chí Cố vấn Mai Gia Sinh đã bàn với chúng tôi nên chọn cách đánh nhanh thắng nhanh. Ta sẽ đột phá vào tập đoàn cứ điểm bằng nhiều mũi, buộc địch phải phân tán hỏa lực đối phó cả bên trong và bên ngoài. Quân báo điều tra thấy hướng Tây của địch bố trí còn nhiều sơ hở, nên mũi thọc sâu sẽ đột phá từ hướng này. Nhiệm vụ thọc sâu sẽ trao cho 308. Nếu mũi thọc sâu nhanh chóng thọc vào sở chỉ huy sẽ tạo nên sự rối loạn, sự xuất hiện của trọng pháo 105 và pháo cao xạ sẽ gây cho địch bất ngờ rất lớn, trận đánh sẽ có nhiều khả năng thành công.

 

Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm nói:

 

-          Chưa có chiến dịch nào không khí xuất quân đầy khí thế, hào hùng như chiến dịch này. Sau chỉnh quân chính trị, tinh thần chiến đấu của bộ đội rất cao, mọi người đều nô nức lập công. Trước đây, anh em mong đánh đồng bằng, nay đã bước đầu thông suốt, chỉ cần động viên, giải thích thêm, chắc các đơn vị sẽ thi đua lập công cao nhất. Chúng tôi và các đồng chí Cố vấn đều thống nhất nên đánh nhanh thắng nhanh.

 

Chủ nhiệm hậu cần Đặng Kim Giang nói:

 

-          Đánh theo phương án này đỡ lo vấn đề cung cấp. Chúng tôi đã tính tại khu vực Điện Biên Phủ cần tới 50 tấn gạo cho một ngày chiến đấu. Nếu tính từ Sơn La trở lên mỗi ngày cần 90 tấn gạo cho cả bộ đội và dân công. Đó mới là gạo, chưa kể đạn dược và thuốc men. Hiện nay, địch đã bắt đầu đánh phá mạnh tuyến đường tiếp tế độc đạo từ Cò Nòi lên Điện Biên Phủ. Nếu đánh kéo dài vấn đề cung cấp rất khó giải quyết.

 

Mọi người đều thống nhất một ý kiến với những lý lẽ đã được cân nhắc. Đây là những người đã có mặt ở chiến trường từ trước đó một tháng. Chỉ huy trưởng vừa tới mặt trận, chưa nắm được tình hình thực tế, dù không đồng tình, nhưng chỉ im lặng lắng nghe. Rồi anh hỏi:
 

-          Bao giờ sửa xong đường?

 

Anh Thái nói:

 

-          Ngay sau khi tới đây, tôi đã cho lệnh tập trung toàn bộ lực lượng sửa đường cho xe kéo pháo vào. Quy định cho công binh và bộ đội một tháng phải xong đường. Nhưng chỉ làm từ Tuần Giáo đến kilômét 62, vì làm sâu thêm sợ bị lộ.


-          Còn từ kilômét 62, làm cách nào đưa pháo vào tiếp…?


-          Đồng chí Mai nói sẽ dùng sức người kéo pháo vào tận trận địa. Bạn đã thường làm việc này.

 

Chủ nhiệm hậu cần nói tiếp:

 

-          Đánh nhanh còn tránh được bộ đội ở rừng núi dài ngày, ăn uống kham khổ, bệnh tật dễ phát sinh.

 

Tham mưu trưởng nói:

 

-          Nếu Đảng ủy nhất trí phương án đánh nhanh thắng nhanh thì cần tranh thủ thời gian, vì để chậm tình hình địch có thể biến chuyển. Đề nghị anh Văn xác định cho thời gian triệu tập hội nghị phổ biến nhiệm vụ.


-          Anh dự kiến thế nào?


-          Ngày 14, vì ngày mai thì không kịp.

 

Vấn đề này không thể báo cáo qua điện đài để xin ý kiến Bác và Bộ chính trị. Chỉ huy trưởng cân nhắc giây lát rồi nói:
 

-          Đồng ý ngày 14.

 

Sau hội nghị anh, anh bảo chánh văn phòng Quân ủy Nguyễn Văn Hiếu ở lại. Hiếu là chính ủy trung đoàn ở đơn vị chiến đấu được điều về Bộ từ năm 1949, cái gì biết thì nói, không biết thì nói không biết, nên anh rất tin. Anh suy nghĩ rồi nói:
 

-          Đánh theo cách này mạo hiểm... Nhưng các anh đi trước cùng với Cố vấn đã nhất trí như vậy. Cậu nghiên cứu, suy nghĩ thêm, khi theo dõi tình hình chuẩn bị của các đơn vị, nếu thấy cán bộ, chiến sĩ nào có thắc mắc thì báo cáo ngay. Riêng vấn đề này chỉ trao đổi với mình, không được nói với bất kì ai! Cho người mời cục phó Quân báo Cao Pha đến gặp mình.

 

Hiếu có vẻ ngạc nhiên trước ý kiến của Chỉ huy trưởng. Lát sau, Cục phó Cục 2 tới. Anh Văn nói:
 

-          Vừa qua báo cáo là trên cánh đồng hướng Tây, cách bố trí của địch có sơ hở. Đã trao nhiệm vụ cho 308 thọc sâu từ hướng này?


-          Thưa anh, phía đó toàn cánh đồng trống trải, chắc địch cho ta sẽ không đột nhập từ hướng này.

 

Tình hình những ngày tới sẽ còn thay đổi. Trao nhiệm vụ cho cậu tiếp tục điều tra thật cẩn thận, theo dõi chặt những vị trí địch ở hướng này, báo cáo tình hình ngày hai lần… Nếu có hiện tượng đột xuất thì báo cáo ngay không kể ngày đêm.
 

Sáng hôm sau, Tổng tư lệnh gặp Trưởng đoàn Cố vấn Vi Quốc Thanh. Anh tin đồng chí Vi có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình vì hai người đã trao đổi nhiều lần trên dọc đường về cách đánh tập đoàn cứ điểm thích hợp với bộ đội Việt Nam là “đánh chắc tiến chắc”.
 

Anh chủ động đi thẳng vào vấn đề:

 

-          Tôi hơi ngạc nhiên thấy các đồng chí đi trước đã chọn cách “đánh nhanh thắng nhanh”. Như tôi đã trao đổi với đồng chí Trưởng đoàn nhiều lần, với trình độ của bộ đội Việt Nam hiện nay, chọn cách đánh tiêu diệt dần từng trung tâm đề kháng của địch là thích hợp.

 

Đồng chí Vi nói:

 

-          Tôi đã gặp đồng chí Mai Gia Sinh và các cố vấn cùng đi chuẩn bị chiến trường với cán bộ Việt Nam, trong đó có một ngày dừng lại ở Nà Sản để nghiên cứu kỹ tập đoàn cứ điểm. Tất cả các đồng chí Việt Nam và cố vấn đều nhất trí là lần này Điện Biên Phủ ta nên tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh và có nhiều khả năng giành thắng lợi.


-          Căn cứ vào trình độ tác chiến của bộ đội Việt Nam hiện nay so sánh binh hỏa lực hai bên trên chiến trường, tôi cho rằng bộ đội chúng tôi khó có khả năng tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong thời gian ngắn.

 

Suy nghĩ một lúc, đồng chí Vi nói:

 

-          Tôi biết được làm được việc này, bộ đội Việt Nam phải có nhiều cố gắng vượt bậc. Nhưng nếu không tranh thủ đánh sớm khi địch còn đứng chân chưa vững, để nay mai chúng tăng quân và củng cố công sự thì không đánh được, ta sẽ bỏ mất thời cơ.

 

Anh nhớ lại trường hợp tương tự đã gặp tại chiến dịch Biên Giới năm 1950. Khi anh tới sở chỉ huy thì các đồng chí trong Đảng ủy Mặt trận đi trước đã xây dựng xong phương án đánh thị xã Cao Bằng để mở đầu chiến dịch. Nhưng hồi đó, còn một số cán bộ trung đoàn sau khi trinh sát trận địa, cũng có ý kiến là đánh Cao Bằng khó thắng. Hơn thế, Bác có mặt ở chiến dịch, đã phê chuẩn đề nghị mới của anh. Nhưng lần này, anh ở phía thiểu số tuyệt đối. Anh biết không thể đưa vấn đề ra bàn lại lúc này, vì mọi người đều có niềm tin vào thắng lợi.
 

Chỉ huy trưởng cảm thấy mình đứng trước một “việc đã rồi”.

 

Mãi gần năm chục năm sau đó, khi viết cuốn “Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử”(1), Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới hiểu vì sao đã có sự thống nhất cao như vậy của đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường trong cách chọn phương án đánh Điện Biên Phủ.
 

Dọc đường đi chiến dịch, khi tới Nà Sản, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái quyết định dành một ngày tham quan tập đoàn cứ điểm Salan đã lập ra tại đây mùa đông năm 1952. Mọi người vẫn chưa thật hiểu vì sao những trung đoàn công kiên mạnh nhất của 308, 312 đã thất bại trong trận đánh một số cứ điểm ở khu vực ngoại vi tập đoàn cứ điểm. Tại những cứ điểm Pú Hồng, Bản Hồi, Nà Xi, Bản Vẩy,địch chỉ đóng hai đại đội, hoặc tiểu đoàn, và mới có công sự dã chiến. Cùng đi với những cán bộ tham quan, có Phó đoàn Cố vấn Trung Quốc Mai Gia Sinh. Đồng chí Mai là cán bộ tham mưu đã phụ trách quân đoàn trong Giải phóng quân Trung Quốc.
 

Địch mới rút khỏi Nà Sản hơn ba tháng. Lau cỏ mọc lên khá nhanh nhưng cả tập đoàn cứ điểm với những công sự, lô cốt, ụ súng… vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người nhận thấy cái khác của những cứ điểm ở đây ngoài lớp rào dây thép gai dày đặc và những bãi mìn, còn nguyên liên kết với nhau bằng một hệ thống giao thông hào, và hợp thành một vòng tròn bảo vệ cho sân bay, trận địa pháo và sở chỉ huy ở phía trong. Rõ ràng tập đoàn cứ điểm có một cái vỏ rất cứng. Nếu đột phá qua lớp vỏ này thì việc phát triển ở bên trong không quá khó khăn.
 

Sau khi tham quan, Cố vấn Mai Gia Sinh nói với Hoàng Văn Thái: “Một nguyên nhân quan trọng khiến năm ngoái ta chưa thành công là do chưa kiềm chế được pháo binh và hạn chế hoạt động của không quân địch. Năm nay bộ đội Việt Nam có lựu pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly, đã nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm, nên nhất định là chúng ta đánh được. Tập đoàn cứ điểm cũng có nhiều sơ hở. Ta cần khẩn trương lên mặt trận nắm tình hình địch và chuẩn bị phương án tác chiến”.
 

Ngày mồng 5 tháng 1 năm 1954, sở chỉ huy tiền phương tới Thẩm Púa. Địch đã rút 2 tiểu đoàn Âu Phi từ Lai Châu về Mường Thanh. Một tập đoàn cứ điểm mới đã hình thành ở Điện Biên Phủ. Đồng chí Mai, sau mấy ngày suy nghĩ, đưa ra hai phương án đánh Điện Biên Phủ. Một là: “Dùng toàn bộ lực lượng chia làm nhiều hướng đánh cùng một lúc, có sự chi viện và hợp đồng chặt chẽ của pháo binh và cao xạ. Một mũi kích mạnh của bộ binh sẽ từ phía Tây và Tây – Nam thọc sâu vào sở chỉ huy, giống như một mũi gươm đâm thẳng vào tim, tạo nên sự rối loạn ở trung tâm phòng ngự địch ngay từ đầu, rồi từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, tiêu diệt địch trong thời gian tương đối ngắn”. Đồng chí Mai gọi cách đánh này là “chiến thuật moi tim”(2). Hai là: “Bao vây địch dài ngày rồi đánh từng bước một, lần lượt tiến công từng trung tâm đề kháng bằng nhiều trận công kiên kế tiếp, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch”. Đó là đánh theo “chiến thuật bóc vỏ”(3).
 

Cố vấn Mai Gia Sinh nói:
 

-          Năm ngoái đánh Nà Sản ta dùng chiến thuật bóc vỏ, lần lượt tiêu diệt từng vị trí, nhưng không có trọng pháo tầm xa để chế áp pháo binh và sở chỉ huy địch, nên chúng tập trung toàn bộ hỏa lực của tập đoàn cứ điểm chi viện cho vị trí bị tiến công. Ta thương vong nhiều mà không dứt điểm được. Mà cứ dứt điểm thì cũng không giữ được, như vị trí Pú Hồng. Ở Điện Biên Phủ hiện nay, địch còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, công sự chưa vững chắc, lại có nhiều sơ hở phía Tây. Ta tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh bằng sức mạnh mới của bộ pháo hiệp đồng, dùng chiến thuật moi tim để tiêu diệt địch. Nếu không đánh sớm, địch tăng thêm binh lực, hỏa lực, củng cố công sự và hoàn chỉnh thế bố phòng thì e sẽ gặp khó khăn.

 

Trận đánh sẽ bắt đầu bằng đợt pháo cấp tập dữ dội, làm cho pháo và máy bay địch thường trực ở sân bay bị tổn thất nặng ngay từ đầu. Tiếp đó là các đơn vị đột kích của bộ binh thọc sâu vào chia cắt tập đoàn cứ điểm, mũi chủ yếu đánh thẳng vào sở chỉ huy và trung tâm thông tin theo kiểu “nở hoa trong lòng địch”(4). Làm được như vậy thì các trận đánh ban ngày của ta diễn ra trong trạng thái địch, ta xen kẽ. Máy bay và pháo địch không dễ dàng bắn trúng đội hình chiến đấu của ta mà không gây thương vong cho quân chúng. Tôi được thông báo là các tiểu đoàn Việt Nam đưa sang Trung Quốc huấn luyện về pháo cao xạ, đã tiến bộ khá nhanh. Trước khi về nước, cán bộ và chiến sĩ đã nắm vững chiến thuật và kĩ thuật. Đây là một lực lượng đáng tin cậy để hạn chế hoạt động của không quân địch.”(5)
 

Cơ quan tham mưu của ta sau khi nghe ý kiến đã hoàn toàn nhất trí với sự lựa chọn này
 

Ngày 14 tháng 1 năm 1954, cán bộ đại đoàn và trung đoàn tham gia chiến đấu được triệu tập về Thẩm Púa. Chỉ trong mấy ngày, đội công tác của cơ quan tham mưu đã dựng lên một chiếc nhà bằng tre lứa khá lớn trên khoảng đất rộng trước cửa hang, làm hội trường. Một bàn cát toàn cảnh Điện Biên Phù được đắp ngay cạnh đó.
 

Trong quá trình chuẩn bị chiến dịch, một khó khăn lớn của công tác tham mưu là ta chỉ có bản đồ tỉ lệ 1/100.000 thiếu rất nhiều chi tiết. Các tổ trinh sát của Bộ cũng như đại đoàn được lệnh tìm kiếm bản đồ của địch. Đầu tháng 1 năm 1954, tổ trinh sát 6 người, thuộc tiểu đoàn trinh sát 426 của Bộ, do một trung đội trưởng chỉ huy, trong khi tiềm nhập sân bay Mường Thanh đã thu được một số bản đồ tỉ lệ 1/25.000 mới nhất về Điện Biên Phủ. Đồng chí Trần Phận, trung đội trưởng trinh sát lập công, được tặng thưởng ngay Huân chương chiến công hạng hai. Bản đồ mới đã giúp ta xác định tọa độ chính xác trong tổ chức hiệp đồng giữa bộ binh và pháo binh ngay từ hội nghị đầu tiên tại Thẩm Púa.
 

Cán bộ quân sự, chính trị các đại đoàn tham gia chiến đấu đều có mặt. Những tư lệnh quân sự: Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Lê Quảng Ba, Đào Văn Trường, Nam Long, Quang Trung, Cao Văn Khánh… Những chính ủy: Chu Huy Mân, Trần Độ, Phạm Ngọc Mậu, Lê Vinh Quốc… Và nhiều cán bộ trung đoàn, kể cả tiểu đoàn trưởng ở những mũi đột kích chủ yếu cũng được triệu tập. Cán bộ về dự hội nghị hầu như chiến dịch nào cũng gặp nhau.
 

Nhiệm vụ thọc sâu giao cho đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của Bộ. 308 sẽ đánh vào tập đoàn cứ điểm từ hướng Tây, xuyên qua những vị trí nằm trên cánh đồng, thọc thẳng tới sở chỉ huy của De Castries, người đã thay tướng Gilles phụ trách Binh đoàn tác chiến Tây Bắc(6). Các đại đoàn 312, 316 nhận nhiệm vụ đột kích vào hướng Đông, nơi có những điểm trọng yếu. Dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong hai ngày, ba đêm. Trước mắt, tập trung toàn bộ lực lượng bộ đội hoàn thành đường kéo pháo và đưa pháo vào trận địa dã chiến.
 

Nghe thông báo số lượng pháo 105 sử dụng trong trận này là 2.000 quả, nhiều người trầm trồ. Hùng Sinh, trung đoàn trưởng trung đoàn 102, chủ công của 308, thốt lên: “Với bằng ấy quả lựu pháo thì tập đoàn cứ điểm của chúng cũng nát rồi”.
 

Giống như những chiến dịch trước, sau khi phổ biến quyết tâm chiến đấu, Chỉ huy trưởng khuyến khích các cán bộ nêu lên khó khăn của đơn vị trong trận đánh để cùng bàn cách khắc phục. Anh không tin là lần đầu đánh một trận hiệp đồng pháo dài ngày vào một tập đoàn cứ điểm lớn như vậy mà cán bộ lại không có thắc mắc. Nhưng lần này, điều khá lạ lùng là các đơn vị đều hăng hái nhận nhiệm vụ. Chỉ có những người hỏi để biết rõ hơn, không một ai thắc mắc gì.
 

Mười năm sau đó, anh mới biết: nếu trong hội nghị anh chỉ cần đưa ra một gợi ý của mình về cách đánh thì tình hình có thể thay đổi. Hơn ai hết, những người trực tiếp làm nhiệm vụ dễ cảm nhận những khó khăn thực tế trên chiến trường. Khi nghe nói ta sẽ bắn vào tập đoàn cứ điểm 2.000 trái pháo 105, một số người trầm trồ, thì Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ nghĩ ngay: 2000 quả pháo có nghĩa gì với một tập đoàn cứ điểm rộng và có hầm hào, công sự như Điện Biên Phủ! Trong trận đánh cứ điểm Tu Vũ, một trung đoàn của anh nằm trên địa hình nhỏ hẹp, không có công sự, đã phải chịu đựng 5000 trái pháo, nhưng cuối cùng vẫn tiêu diệt được cứ điểm địch. Khi nhận nhiệm vụ đánh ở hướng Đông, Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn rất băn khoăn là làm cách nào đột kích kiên tiếp ba lần, cả ban đêm và ban ngày, để tới mục tiêu chỉ định trong tập đoàn cứ điểm. Và rất nhiều băn khoăn khác về giải quyết thương binh, về tiếp tế đạn dược…, nhưng lúc này không một ai dám nói ra.
 

Để chuẩn bị phần nào tư tưởng cho cán bộ, Chỉ huy trưởng nói:
 

- Hiện nay địch chưa có triệu chứng thay đổi lớn. Chúng ta cần ra sức nắm vững địch tình, để một khi địch có thay đổi thì kịp thời xử trí.
 

Nhưng anh biết mọi người không nhận ra ý của mình. Vì lúc này ai nấy chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị của đơn vị cho trận đánh.
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Từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ chỉ có một con đường cho xe ngựa, dài 82 kilômét, đã bỏ từ lâu. Ngay sau khi tới sở chỉ huy tiền phương ở Thẩm Púa, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã lệnh gấp rút mở rộng đường ra 3,5 mét, bán kính đường vòng 8 – 10 mét tạm đủ cho xe ZIN 151 kéo pháo qua. Phần lớn con đường chạy men con suối lớn chảy vào Điện Biên, có nhiều nhánh cắt ngang đường, các cầu đều đã hư hỏng. Cũng may là trước khi đi chiến dịch, trung đoàn công binh của 351 đã được trang bị một số dụng cụ phá đá: choòng, xà beng, búa tạ, thuốc nổ và kíp điện Liên Xô, đồ mộc và sắt để rèn đinh khá hơn chiến dịch trước. Nhưng vì số lượng cầu rất nhiều, ở một số nơi anh em vẫn phải dùng dao hạ cây và liên kết, cố định những bộ phận cầu bằng dây rừng. Công binh đã có sáng kiến là bắc cầu lượn vòng, cong ở hai đầu theo đường để giảm bớt khối lượng đất phải đào vào vách núi, và nhất là phá đá. Tuy nhiên, số đá phải phá cũng không hề nhỏ. Vất vả nhất là đục lỗ mìn trên vách đá ban đêm dưới ánh sáng tù mù của bó đuốc. Người cầm choòng và người quai búa đều phải đứng trên thang. Ở tư thế như vậy, sự phối hợp giữa người cầm choòng và người đánh búa là một nghệ thuật. Người cầm choòng phải vững tin người cầm búa không đánh chệch mới dám vững tay cầm choòng. Người cầm búa cũng búa cũng phải vững tin vào người cầm choòng mới dám mạnh tay quai. Chiếc búa nặng 5 kilô, người khỏe cũng chỉ quai được 20 búa là phải nghỉ để lấy sức, vì nếu run tay là gây nguy hiểm cho người cầm choòng. Ở tiểu đoàn công binh 555, Một chiến sỹ tên là Tào Tư lập một kỷ lục vượt xa tất cả mọi người là quai 2800 búa liên tục. Một số người muốn thì đua với anh, người có thành tích cao nhất cũng chưa bằng nửa.(7)


Tuy làm gấp, nhưng yêu cầu về kỹ thuật cầu, đường đều phải tôn trọng để đảm bảo cho giao thông thông suốt trong cả chiến dịch. Các đơn vị bộ binh được lệnh chi viện cho công binh. Ban đêm, bộ đội đốt đuốc làm đường nhưng vẫn phải phòng máy bay địch oanh kích. Mãi đến khi trận đánh bắt đầu, địch mới biết con đường này đã được sửa cho xe kéo pháo chạy qua. 

Để động viên cán bộ, chiến sỹ, công việc làm đường được gọi là “ Mở đường thắng lợi”.

Đúng một tháng con đường từ Tuần Giáo tới cây số 62 Điện Biên Phủ đã hoàn thành. Cuộc chạy đua giữa ta với địch diễn ra từng giờ. Đường làm tới đâu xe kéo pháo bò theo đến đấy. 

Từ cây số 62, còn phải kéo pháo tới trận địa cách đó 15 kilômét. Đường kéo pháo từ cửa rừng là Nà Nham qua núi Pha Song cao 1150m, xuống Bản Tố tới Bản Nghịu ( Tây Bắc Điện Biên Phủ).

Các bạn Trung Quốc nhận xét là núi rừng ở Việt Nam rất hiểm trở khác hẳn với núi rừng ở Trung Quốc, nhiều quả núi nhỏ mà không thể vượt qua. Một lần, Tổng tư lệnh đã nói vui với bạn, bằng cách nhắc lại lời của Napoléon: “Nơi nào con dê đi được thì con người đi được!” Đúng là trong những chiến dịch Biên Giới, Hoàng Hoa Thám, Tây Bắc, bộ đội ta đã vượt qua những địa hình rất cheo leo để giành thắng lợi trong nhiều trận đánh. Nhưng lần này thì khác hẳn, vì không chỉ có bộ binh, những khẩu sơn pháo tháo rời, mà phải đưa những khẩu lựu pháo, cao xạ pháo nguyên cỗ, nặng từ hai tấn đến hai tấn rưỡi vào trận địa. Và trận đánh chỉ có thể bắt đầu khi những khẩu trọng pháo đã có mặt tại vị trí sẵn sàng nhả đạn.

Riêng việc mở đường kéo pháo không quá khó khăn. Chỉ cần phát những cây nhỏ và san mặt đường. Thời gian quy định là 24 tiếng. Ta huy động cả một đại đoàn, rải người suốt dọc đường, làm xong trong 20 giờ!

Nhiệm vụ chuyển pháo vào vị trí bắn được trao cho đại đoàn 351 và đại đoàn 312, dự kiến hoàn thành trong ba đêm.

Biết việc kéo pháo sẽ gặp nhiều khó khăn, Chỉ huy trưởng quyết định thành lập một bộ chỉ huy kéo pháo, và chỉ định Đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn, làm Tư lệnh, Chính ủy 351 Phạm Ngọc Mậu, làm Chính ủy. Phó ban tác chiến Mặt trận Đỗ Đức Kiên và một số cán bộ tham mưu được cử xuống cùng bàn kế hoạch và kiểm tra đôn đốc.

Chính ủy Phạm Ngọc Mậu báo cáo với Bộ chỉ huy Mặt trận tinh thần của hai đơn vị làm nhiệm vụ đã được động viên tới mức cao nhất, công binh chuẩn bị tời quay, tời hãm kết hợp với sức người tỉ mỉ như một trận đánh.

Còn ba ngày nữa là nổ súng. Đêm 17 tháng 1 năm 1954, Chỉ huy trưởng cùng với Sở chỉ huy chiến dịch di chuyển từ cây số 15 lên cây số 62 gần Điện Biên Phủ. Dọc đường, tổng tư lệnh đã chứng kiến kỳ công của công binh và bộ đội khi đi qua hàng loạt chiếc cầu mới hoàn toàn bằng gỗ và những vách đá mới xuất hiện. Nhưng lòng anh trĩu nặng.

Sự hào hứng trên đường ra trận đã biến mất từ khi tới sở chỉ huy. Anh đã có mặt trong tất cả những trận đánh lớn từ ngày đầu kháng chiến. Chiến dịch nào cũng khó khăn. Nhưng chưa lần nào anh lo lắng như chiến dịch này. Anh đã cố gắng tự thuyết phục mình theo lý lẽ của những đồng chí đi trước, nhưng không thể được. Ngày nổ súng càng tới gần, ruột gan anh càng như lửa đốt.

Gần sáng, tới Nà Tấu. Sở chỉ huy chiến dịch được bố trí trong khu rừng bên một thác nước rất đẹp. Nhưng lần này anh không chú ý đến quang cảnh chung quanh, vào ngay lán của sở chỉ huy cùng với tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái ngồi chờ kết quả đêm kéo pháo đầu tiên.

Trời sáng một lúc, Đỗ Đức Kiên báo cáo về qua điện thoại: một số pháo 105 đi đầu đã di chuyển được 1 kilômét.

Chỉ huy trưởng hỏi:

- Đoạn này có nhiều dốc không?

- Thưa anh, đoạn này còn là đường bằng, chưa có dốc. Anh em rút kinh nghiệm, đêm nay chắc sẽ khá hơn.

Chỉ huy trưởng quay lại trao đổi với Tham mưu trưởng: 


- Đường bằng, mà một đêm chỉ kéo được 1 kilômét! Còn 14 kilômét. Nếu gặp dốc, lại còn  phải vượt Pha Sông thì bao giờ tới nơi?

- Ta chưa bao giờ kéo loại pháo này, không ngờ kéo chậm thế!

- Có cách nào khắc phục không? Nhất định là không kịp nổ súng ngày 20 tháng 1 năm 1954 như dự kiến!

Hoàng Văn Thái ngẫm nghĩ rồi nói:


- Hiện nay, xe chỉ mới chuyển pháo đến cửa rừng Nà Nham. Nếu dùng xe đưa pháo vào khu vực Nà Ten, Nà Hy thì có thể giảm khoảng ba đêm kéo pháo bằng tay.

- Tại sao không làm như thế?

- Ta ngại địch nghe thấy tiếng ôtô.

- Anh ra hiệu chuyển ngay số pháo còn lại bằng ôtô lên Nà Ten, Nà Hy.

Ngày 20 tháng 1 năm 1954, Bộ chỉ huy Mặt trận quyết định lui thời gian nổ súng lại năm ngày.
 

Chỉ huy trưởng rất mong tin các chiến trường phối hợp. Ngoài Trung Lào, chưa có thêm nơi nào nổ súng. Nếu trận Điện Biên Phủ diễn ra trong khi quân cơ động địch còn chưa phân tán nhiều, Navarre có thể tập trung lực lượng vào Tây Bắc để đối phó. Như vậy sẽ khó khăn cho việc thực hiện ý đồ chiến lược của ta. Anh đặc biệt lo ở Liên khu 5, Nguyễn Chánh không thuyết phục được Liên khu ủy đưa chủ lực lên Tây Nguyên. Việc mở mặt trận Tây Nguyên không chỉ là hoạt động phối hợp với mặt trận chính, mà còn nhằm bảo vệ bốn tỉnh tự do liên khu 5.
 

Ngày 21 tháng 1 năm 1954, Cục 2 báo cáo: Chiến dịch Atlante đã triển khai từ ngày 20 ở vùng tự do liên khu 5. Navarre tung khoảng 15 tiểu đoàn vào phía nam Phú Yên. Anh cảm thấy mừng vì kế hoạch Navarre đã diễn ra như mình đã biết. Có thể việc địch nhảy dù Điện Biên Phủ chỉ nhằm thu hút lực lượng chủ lực của ta. Nhưng địch phân tán quân cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ lúc này là có lợi cho ta. Chúng ta sẽ phải cân nhắc trong việc điều tiếp quân lên Điện Biên Phủ. Nhưng điều đó, anh lại lo: không biết anh Nguyễn Chánh có thuyết phục được Đảng ủy và Bộ tư lệnh liên khu thực hiện kế hoạch đối phó theo ý kiến của Bộ không?  Kế hoạch được triển khai tới đâu? Nếu bây giờ chủ lực của Liên khu 5 chưa lên đường đi Tây Nguyên, địch đã đổ bộ vào Tuy Hòa thì việc triển khai kế hoạch của Bộ lại khó khăn hơn. Anh thấy dù chậm cũng phải thực hiện kế hoạch này, vì đây là cách duy nhất để bảo vệ vùng tự do của ta ở Liên khu 5. Anh bảo đồng chí Chánh văn phòng sang gặp Cục trưởng Cục Tác chiến nắm ngay tình hình tại Liên khu 5.
 

Ngày 22, Cục trưởng tác chiến Trần Văn Quang báo cáo: Liên khu ủy 5 vừa điện báo cáo đã thực hiện kế hoạch, chỉ để lại lực lượng vũ trang địa phương đối phó với cuộc tiến công tại vùng ven biển và đồng bằng, đại bộ phận chủ lực đã bắt đầu tiến lên Tây Nguyên. Đồng thời có tin mũi thọc sâu của tiểu đoàn 436 đã tiến xuống Hạ Lào, đang tích cực chuẩn bị nổ súng sớm.
 

Nếu Tây Nguyên, Hạ Lào kịp thời đánh địch lúc này thì sẽ rất có lợi cho tình hình. Nhưng những tin vui đến từ mặt trận phối hợp vẫn không làm anh vợi mối lo với những gì đang diễn ra tại mặt trận chính Điện Biên Phủ.
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Chỉ huy trưởng không tìm được bất cứ ai để chia sẻ với những băn khoăn về cách đánh tập đoàn cứ điểm. Hàng ngày, anh chờ cán bộ đơn vị lên báo cáo, nhất là những phái viên đi các đơn vị nắm tình hình chuẩn bị.
 

Công tác đưa pháo vào trận địa khó khăn hơn nhiều so với ta tưởng. Bắt đầu gặp dốc, tốc độ kéo pháo chậm hơn rất nhiều. Trời lại đổ mưa. Đất cứng bên sườn núi cao biến thành bùn nhão, mỗi nhịp kéo, khẩu pháo chỉ nhích không đầy gang tay. Nhiều đoạn đường kéo pháo nằm chênh vênh bên vực sâu. Có lần đứt dây tời, một chiến sĩ cầm chèn lao vào bánh xe để cứu pháo khỏi lăn xuống vực sâu. Khẩu pháo dừng lại nhưng người chiến sĩ đã hy sinh. Thời gian kéo pháo mỗi đêm là từ chập tối tới 4, 5 giờ sáng, có ngày sương mù nhiều, bộ chỉ huy lệnh cho kéo tới 7 giờ sáng. Nhưng những buổi làm việc kéo dài, sức khỏe bộ đội đã giảm, năng suất không được bao nhiêu.
 

Qua sáu đêm, pháo mới đi được 12 kilômét, bộ đội đã rất mệt mỏi.
 

Cục 2 vẫn báo cáo tin tức ngày 2 lần. Hàng ngày máy bay địch, kể cả máy bay C119 do phi công Mĩ lái, tiếp tục vận chuyển và thả dù hàng trăm tấn lương thực, vũ khí, đạn dược, dây kẽm gai và cọc sắt xuống sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm. Đồi Độc Lập (tên ta đặt cho một quả đồi đứng lẻ loi ở phía Bắc Điện Biên Phủ) lúc đầu chỉ là một cứ điểm tiền tiêu, nay đã trở thành một trung tâm đề kháng vững chắc. Cụm cứ điểm Him Lam đã được tăng cường. Ở nhiều cứ điểm, địch đã xây dựng công sự kiên cố, hang rào dây thép gai và bãi mìn không ngừng mở rộng, có nơi đã lên tới hơn 100 mét, thậm chí 200 mét. Trinh sát phát hiện địch đã có thêm nhiều xe tăng và trên bốn chục khẩu pháo 105 và 155 ly. Những cứ điểm phía Tây, nơi mũi chính đại đoàn 308 sẽ đột phá, không mạnh như một số cao điểm, nhưng nằm trên một cánh đồng trống, địch dễ phát huy hỏa lực xe tăng, pháo binh, máy bay và lực lượng phản kích.
 

Cán bộ tuy phản ánh không ít khó khăn về tình hình kéo pháo, tình hình địch ra sức tăng cường công trình phòng ngự, nhưng cái trùm lên tất cả vẫn là tinh thần không ngại hy sinh, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ, là quyết tâm khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, là chiến thắng đang tới gần.
 

Ngày 24, Cục 2 báo cáo, trong ngày địch vừa tăng cường cho Điện Biên Phủ thêm một tiểu đoàn, đưa lực lượng lên tới 11 tiểu đoàn bộ binh và dù (thực tế địch đã có 12 tiểu đoàn).
 

Cũng trong ngày, một chiến sĩ của đại đoàn 312 bị địch bắt. Liền đó, Cục 2 báo cáo bộ phận thông tin kỹ thuật nghe địch thông báo cho nhau qua điện đài: 17 giờ ngày 25 tháng 1, bộ đội ta sẽ tiến công vào Điện Biên Phủ! (Sau này, qua những tài liệu của phương Tây, ta mới biết địch nắm được thời gian nổ súng của ta là do thu được một số bức điện của cơ quan cung cấp mặt trận).
 

Bộ chỉ huy chiến dịch lập tức hội ý. Có ý kiến: Cứ tiến hành trận đánh như dự kiến, địch đã sẵn sàng chờ đón trận đánh của ta, chúng có biết ngày giờ nổ súng thì cũng không có gì thay đổi! Khi nghe báo cáo, còn một số khẩu pháo vẫn chưa vào vị trí, Chỉ huy trưởng quyết định hoãn thời gian nổ súng 24 tiếng. Với quyết định này, ta có thể làm cho địch lầm tưởng đó là một tin hoang báo.(8)
 

Đại đoàn 312 báo cáo: trung đoàn trưởng Hoàng Cầm ở trung đoàn chủ công, đề nghị trả lại bớt pháo, vì được trao quá nhiều pháo! Chưa bao giờ một đơn vị đột kích lại từ chối pháo phối thuộc! Điều này nói lên trình độ chỉ huy của trung đoàn trong đánh bộ pháo hợp đồng.
 

Sau hội nghị Thẩm Púa, Chỉ huy trưởng có nhiều đêm thức trắng. Từ ngày khởi đầu Toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, anh đã qua nhiều chiến dịch rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ lại thấy nó không hề có mảy may hi vọng giành thắng lợi, cũng như không có cách nào làm giảm nhẹ tổn thất nếu trận đánh không thành công!
 

Lần đầu, anh hi vọng chỉ một thời gian ngắn, nhiều người sẽ nhận ra: đánh cách này, chuẩn bị kiểu này sẽ rất khó thắng.
 

Anh chỉ thị cho các phái viên nếu thấy cán bộ, chiến sĩ có băn khoăn gì thì báo cáo ngay. Anh dặn Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm xuống 308 chú ý tìm hiểu tư tưởng của Vương Thừa Vũ. Vũ là người có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Một lần, 308 được giao nhiệm vụ đánh Thất Khê, giữa lúc bộ đội đang hồ hởi xuất quân, Vũ đã hạ lệnh rút lui trước sự ngạc nhiên của nhiều phái viên cấp trên có mặt ở sở chỉ huy đại đoàn. Khi kiểm điểm, mọi người thấy Vũ đúng vì anh nhận được báo cáo tình hình địch ở Thất Khê đã thay đổi. Lần này, 308 đảm nhiệm mũi thọc sâu vào trung tâm tập đoàn cứ điểm cực kì khó khăn. Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm trở về cho biết đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ rất vững vàng, không đả động gì tới khó khăn của đơn vị.
 

Một lần, Chỉ huy trưởng hỏi thẳng Lê Trọng Tấn:
 

- Cán bộ, chiến sĩ có ai băn khoăn về cách đánh không?
 

- Thưa anh lần này thì tuyệt đối không có thắc mắc gì về chủ trương của trên, ai nấy đều chỉ thấy trên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị tiêu diệt địch.
 

Các phái viên đều phản ánh khá đầy đủ những khó khăn của các đơn vị trong công tác chuẩn bị, nhưng là để ngợi ca tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ rất cao, anh em đều rất tin tưởng ở thắng lợi.
 

Nhiều lần anh tự hỏi: Có đúng là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy không? Có thể cho rằng chiến sĩ không biết nhiều về điều này, vì họ chỉ có một cái nhìn cục bộ, họ tin vào những lời cán bộ nói mà họ cho là ý kiến của Đảng. Nhưng còn các cán bộ người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được trao, trực tiếp phải giải quyết những khó khăn trong trận đánh? Anh tin là không ít người có băn khoăn. Nhưng không ai dám nói ra lúc này, vì trận đánh đã trở thành một nhiệm vụ chính trị của Đảng, một quyết tâm, một niềm tin của Đảng, trận đánh sắp bắt đầu mà đề cập tới điều này tức là chống lại một chủ trương lớn, hay ít nhất cũng là reo rắc một sự hoài nghi, hoang mang trước khi trận đánh bắt đầu…
 

Rồi anh tự hỏi: Nhưng còn mình thì sao? Mình là người được Trung ương trao trách nhiệm chính đối với chiến dịch. Mình thấy rõ chiến dịch nếu tiến hành theo cách này, nhất định thất bại, và hậu quả sẽ khôn lường…? Ngày đầu, khi nghe chủ trương này anh đã không thể phản đối vì mới chân ướt chân ráo tới mặt trận! Nhưng bây giờ anh đã có nhiều điều kiện để cân nhắc mọi mặt, đã biết rằng nếu không chuyển ngay cách đánh sẽ phải đón nhận một thảm họa chắc chắn. Nhưng một câu hỏi khác lại xuất hiện: Nếu chuyển sang cách đánh mới, mà đánh không thắng thì sao? Rõ ràng là lúc đó mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn vào đầu anh!
 

Ngày 24, cục phó Cục Bảo vệ Phạm Kiệt, theo dõi việc kéo pháo báo cáo về qua điện thoại: “Trận địa pháo hiện nay của ta đều là dã chiến, địa hình rất trống trải, nếu bị phản pháo, hoặc máy bay đánh phá sẽ khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa được kéo tới trận địa”. Đây là người đầu tiên phát hiện khó khăn. Chánh văn phòng Nguyễn Văn Hiếu có nhận xét là công tác chính trị chỉ mới làm việc động viên tinh thần chiến đấu mà chưa đề cập tới những khó khăn có thể xảy ra.
 

Còn 20 giờ nữa là nổ súng. Tính lại từ khi trao nhiệm vụ chiến đấu ở Thẩm Púa tới nay là mười một ngày. Nhưng anh tưởng như cả tháng đã trôi qua. Chung quanh anh vẫn chỉ nói tới chiến thắng. Qua những năm chiến tranh, anh đã rút được một kinh nghiệm: “Trước một trận đánh, người chỉ huy không được phép nghĩ đến thắng lợi, mà phải đặt cho mình câu hỏi: “Nếu không thắng thì sao?”. Ta đã tung tất cả lực lượng ưu tú nhất của kháng chiến vào đây. Khi đó anh còn chưa biết bộ tham mưu của Navarre, bộ tham mưu của Cogny, và bản thân De Castries đã có chủ trương sử dụng con nhím Điện Biên Phủ làm một cái máy nghiền để nghiền nát quân đoàn tác chiến Việt Minh, đây chính là cơ hội bằng vàng mà đội quân viễn chinh Pháp đã tìm kiếm từ ngày đầu cuộc chiến tranh xâm lược.
 

Anh lại nhớ  đến lời Bác nói trong cuộc họp Thường vụ: “Chiến trường ta hẹp, người, của, ta không nhiều, cho nên chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn!”. Lần đầu, anh nhận thấy đội quân chủ lực bách chiến bách thắng của ta chỉ là một lực lượng nhỏ so với quân địch. Đảng ta đã hết sức nâng niu, gìn giữ nó như một chiếc bình pha lê. Nó có thể lâm nguy nếu tung vào một trận đánh bất lợi. Và sự mất còn của nó gắn với thành bại của cả chiến tranh. Clausewitz ví chiến tranh như một canh bạc, vì có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nhưng anh không bao giờ được nghĩ chiến tranh là một canh bạc để trông chờ vào sự may rủi.
 

Đêm 25 tháng 1 năm 1954, anh không sao chợp mắt. Đầu đau nhức. Anh gọi y sỹ Thùy. Thùy đăm đăm nhìn anh rồi nói:
 

- Mười đêm rồi, anh không ngủ. Anh phải ngủ một vài đêm thì mới hết nhức đầu!
 

- Mình muốn ngủ lắm, nhưng không ngủ được. Đêm nay lại càng không ngủ được!
 

Thùy chạy đi một lát, rồi đem về một nắm lá ngải cứu đã được hơ lửa nóng, buộc lên trán anh.
 

Nắm ngải cứu nóng và hương thơm của nó làm đầu anh đỡ đau, dịu đi. Một lần nữa anh tự hỏi: Vì sao mọi người đều chỉ nói đến chiến thắng?
 

Có thể là nhiều người tin vào sự hung mãn của đoàn quân đầy sinh lực sau một thời gian luyện tập, và đặc biệt là tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ sau chỉnh quân chính trị. Anh đã biết sức mạnh tinh thần có tính quyết định như thế nào đối với trận đánh. Nhưng không phải chỉ với sức mạnh tinh thần mà ta lúc nào cũng chiến thắng quân địch! Nhiều cán bộ của anh đã qua hàng trăm trận lớn, nhỏ, không phải không biết điều này! Anh chợt nhận ra… Đây chính là lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bộ Tổng tư lệnh, kinh nghiệm của các cố vấn, vào chính những người đang chỉ huy họ. Lòng tin này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó đã được xây dựng từ những năm Bác về hang rừng Pác Bó dựng cờ khởi nghĩa, cuộc kháng chiến 3.000 ngày cực kì gian khổ, những chiến thắng nối tiếp chiến thắng, qua từng chiến dịch bao người ngã xuống, nhưng cứ mỗi mùa khô lên đường đều tin rằng chiến công lần này còn lớn hơn lần trước . Cũng chính niềm tin này đã mang lại cho họ khi nhận nhiệm vụ ý nghĩ là mình có thể hy sinh, đơn vị mình có thể bị tổn thất nặng nề, đó là cái giá phải trả, nhưng trận đánh nhất định sẽ thành công. Không ai muốn bị mang tiếng là thiếu tin tưởng, là dao động trước một trận đánh lịch sử. Điều này đã buộc mọi người không thể lên tiếng nói về khó khăn của đơn vị mình. Sự im lặng sai lầm và vô cùng nguy hiểm hiện nay chính là toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều đặt lòng tin tuyệt đối vào sự sáng suốt, chủ trương của trên!
 

Gánh nặng dường như dồn trên vai anh, người được Đảng trao trách nhiệm chính đối với trận đánh.
 

Anh hình dung những cơn mưa đại bác điên cuồng, máy bay địch chiếc dội bom, chiếc lao xuống bắn phá, những cán bộ, chiến sĩ ngã trước hàng rào dây thép gai, những đơn vị bộ binh nằm trong đồn địch giữa ban ngày, những thương binh không được cứu chữa… Nhiều con người cụ thể hiện lên trước mắt anh, họ là những đồng chí, đồng đội đã chiến đấu với anh từ ngày thành lập Giải phóng quân, ngày Toàn quốc kháng chiến, những người mới ra đi từ ruộng đồng, từ mái trường, từ vùng tạm chiến… mà anh mới gặp trên đường hành quân.
 

Giờ này pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến xuất phát xung phong. Quyết đinh hoãn trận đánh sẽ tác động đến tinh thần bộ đội như thế nào…?
 

Nhưng đây là trách nhiệm mà anh không thể thoái thác. Dù có thế nào vẫn không thể tiến hành trận đánh ngày mai. Anh tin là không giống như ngày đầu tới mặt trận, lúc này anh đã có đủ yếu tố để đặt lại vấn đề.
 

Phải họp ngay Đảng ủy Mặt trận… Suốt đêm anh chỉ mong trời chóng sáng.
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Sáng 26, sương mù dày đặc trong rừng Nà Tấu, trưởng đoàn phiên dịch Hoàng Minh Phương đang rửa mặt ở bờ suối thì đồng chí liên lạc chạy tới mời ngay tới gặp Chỉ huy trưởng. 
 

Anh bước vào căn lán nhỏ, thấy Chỉ huy trưởng đã ngồi làm việc với tấm bàn đồ trên chiếc bàn tre, đầu quấn đày lá ngải cứu.
 

Chỉ huy trưởng nói:
 

- Cậu sang báo cáo đồng chí Vi là tôi có việc cần bàn gấp sáng nay, rồi về đây cùng đi với mình.
 

Cuộc họp của Đảng ủy Mặt trận đã được triệu tập vào sáng nay. Chỉ huy trưởng nhớ lại trước ngày lên đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao cho mình được quyền quyết định trong trường hợp khẩn trương bằng cách bàn bạc thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với Cố vấn, rồi báo cáo sau với Trung ương. Anh nghĩ nếu có sự thông nhất trước với cố vấn thì cuộc họp Đảng ủy sẽ thuận lợi hơn.
 

Trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh ngạc nhiên nhìn sắc diện và nắm lá ngải cứu trên đầu Chỉ huy trưởng hỏi:
 

- Sức khỏe của Võ Tổng thế nào?
 

- Tôi vẫn bình thường, đêm qua hơi bị nhức đầu, đồng chí y sỹ điều trị theo kiểu đông y, giờ đã dễ chịu.
 

Khi Chỉ huy trưởng đã ngồi vào bàn, đồng chí Vi hỏi:
 

- Trận đánh sắp bắt đầu. Đề nghị Võ Tổng cho biết tình hình tới lúc này ra sao?
 

- Đó là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí Trưởng đoàn. Qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng quân địch ở Điên Biên Phủ không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà chúng đã có một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì vậy không thể đánh theo kế hoạch đã định.
 

Đồng chí Vi chăm chú nhìn Chỉ huy trưởng. Anh nói tiếp:

 

- Có ba khó khăn lớn mà bộ đội Việt Nam chưa thể vượt qua: Một là: Các đơn vị chủ lực của chúng tôi cho đến nay mới có khả năng cao nhất là tiêu diệt một tiểu đoàn địch tăng cường trong công sự vững chắc như ở Nghĩ Lộ. Ở Nà Sản cuối năm 1952, một trung đoàn đánh một tiểu đoàn địch trong công sự dã chiến mà chưa thành công. Nay địch có 11 tiểu đoàn với hơn bốn chục cứ điểm, binh lực, hỏa lực mạnh hơn rất nhiều, lại có công sự vững chắc và hệ thống vật cản dày đặc. thì rất khó thắng, mặc dù một năm qua bộ đội có nhiều cải tiến. Hai là: Trong trận này ta có thêm lựu pháo và cao xạ, đã được các đồng chí giúp đỡ huấn luyện, có kết quả tốt, nhưng bộ pháo hiệp đồng quy mô lớn mới là lần đầu, lại chưa qua diễm tập. Vừa qua, có trung đoàn trưởng đã đề nghị trả bớt hỏa lực trợ chiến về cho Bộ! Ba là: Nhự đồng chí đã biết, không quân Pháp rất mạnh, nay lại thêm không quân Mỹ tăng cường. Bộ đội chúng tồi lâu nay quen tác chiến ban đêm với những địa hình dễ ẩn náu để hạn chế chỗ mạnh của địch về không quân và pháo binh. Nay phải chiến đấu liên tục cả ngày và đêm với kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo và xe tăng trên địa hình trống trải, thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những khó khăn này ta đều chưa bàn kĩ cách giải quyết. Tình hình địch hiện nay đã khác trước nhiều, Nếu đêm nay ta không tiêu diệt được pháo địch, ban ngày địch dùng pháo bắn phá, không quân oanh tạc, và bộ binh cùng xe tặng phản kích thì bộ đội ta khó có đường rút và pháo cũng không kéo ra!
 

Chỉ huy trưởng kết luận:

 

-          Nếu đánh theo cách hiện nay là thất bại.

 

Đồng chí Vi suy nghĩ một lát rồi hỏi:
 

-          Vậy theo ý Võ Tổng thì nên xử trí như thế nào?


-          Ra lệnh hoãn cuộc tiến công chiều hôm nay, kéo pháo ra, thu quân về vị trí tập kết. Chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc, tiến chắc”.

 

Sau giây lát suy nghĩ, đồng chí Vi nói:
 

-          Tôi đồng ý với Võ Tổng. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với các đồng chí trong Đoàn cố vấn.


-          Thời gian gấp rút. Tôi sẽ họp ngay Đảng ủy để quyết định. Tôi đã có dự kiến cho đại đoàn 308 tiến về Luông Phabang, cố ý bộc lộ lực lượng chừng nào kéo không quân địch về hướng đó, không để chúng gây khó khăn khi ta kéo pháo ra và lui quân.

 

Cuộc trao đổi diễn ra khoảng hơn nửa giờ. Chỉ huy trưởng không nghĩ nó sẽ nhanh chóng như vậy. Anh cho rằng đồng chí Vi đã nhận thấy khó khăn trong quá trình chuẩn bị, và không thể tiến hành trận đánh khi tư lệnh Mặt trận không tin vào sự thành công. Anh nghĩ Trưởng đoàn cố vấn sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới giành thắng lợi.
 

50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta mới biết thêm. Trong thời gian ở mặt trận, Trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh luôn luôn gửi báo cáo về Bắc Kinh. Ngày 21 tháng 1 năm 1954, đồng chí Vi một lần nữa gửi điện phản ánh cả trung đoàn 312 kéo pháo vào trận địa, nhưng qua sáu ngày sáu đêm, chỉ tiến được 12 cây số, bộ đội mệt mỏi lắm rồi mà pháo vẫn chưa vào trận địa. Bản thân Vi Quốc Thanh đã nhận thấy những khó khăn của ta, nên khi Chỉ huy trưởng đưa ra ý kiến thay đổi cách đánh, đồng chí nhất trí ngay, mặc dù chưa nhận được trả lời của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đối với trưởng đoàn cố vấn, đây là một quyết định đầy trách nhiệm và dũng cảm. Ba ngày sau, ngày 27 tháng 1 năm 1954, Quân ủy bạn trả lời đồng chí Vi: “Đánh Điện Biên Phủ, nên áp dụng cách đánh chia cắt, bao vây tiêu diệt từng toán một. Chỉ cần tiêu diệt gọn bốn, năm tiểu đoàn, thì quân địch trong Điện Biên Phủ sẽ hoang mang dao động, hoặc sẽ tháo chạy về phía Nam, hoặc sẽ phải tiếp tục tăng viện. Cả hai tình huống này đều có lợi cho ta”(9)
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Khi chỉ huy trưởng về sở chỉ huy, các đồng chí trong Đảng ủy đã có mặt đông đủ.
 

Chỉ huy trưởng trình bày những suy nghĩ đã có từ lâu chung quanh cách đánh tập đoàn cứ điểm, những thay đổi quan trọng về phía địch từ sau hội nghị Thẩm Púa tới nay, những khó khăn mà chúng ta chưa thể vượt qua, ta vẫn giữ nguyên quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, nhưng phải thay đổi cách đánh. Ta sẽ cho 308 mở một mũi vu hồi sang Thượng Lào làm lạc hướng quân địch, trong khi rút pháo và bộ đội ra khỏi trận địa để chuẩn bị lại theo cách đánh mới.
 

Mọi người im lặng một lúc.
 

Chủ nhiệm Chính trị Lê Liêm lên tiếng trước:
 

-          Ta đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi, anh em đều rất tin tưởng, quyết tâm chiến đấu rất cao. Các đơn vị, các binh chủng đều đều trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Nay phải lui quân và kéo pháo ra, khác nào như dội nước lạnh vào đầu, thì giải thích làm sao? Sau này động viên lại để có quyết tâm và tin tưởng như bây giờ không phải dễ.

 

Chủ  nhiệm Đặng Kim Giang nói:

 

-          Tôi thấy cứ nên giữ vững quyết tâm. Hậu cần chuẩn bị tới bây giờ đã khó khăn. Nếu không đánh ngay, sau này càng không đánh được! Gạo không đưa lên được, bộ đội đói thì sức đâu mà đánh? Đánh cách nào thì cũng tính đến khả năng đảm bảo tiếp tế. Nhiều khi gạo là tư lệnh, là yếu tố quyết định!

 

Chỉ huy trưởng nói:

 

-          Tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở… Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng cuối cùng, quyết định là phải có cách đánh đúng.

 

Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái nói:

 

-          Anh Vân cân nhắc cũng phải… Nhưng lần này ta có ưu thế về binh lực, hỏa lực, lần đầu có lựu pháo 105 kiềm chế pháo binh địch, sẽ tạo bất ngờ lớn, lại có kinh nghiệm của bạn. Riêng về tinh thần cán bộ, chiến sĩ thì tất cả chúng ta đều thấy chưa bao giờ cao như lần này, tôi tin rằng nếu đánh vẫn có thể thắng.

 

Trao đổi một hồi vẫn chưa đi tới kết luận. Đa số vẫn giữ nguyên những lập luận trong cuộc họp tại Thẩm Púa. Chỉ huy trưởng không ngờ tình hình khó khăn hơn mình đã dự kiến. Anh đề nghị cuộc họp tạm dừng một lát. Mọi người im lặng dạo bên bờ suối dưới thác nước. Ánh sáng mặt trời đã le lói, sương mù đang tan dần.
 

Khi cuộc họp tiếp tục, Chỉ huy trưởng biết cuộc tranh luận không thể kéo dài, anh nói:
 

-          Tình hình khẩn trương. Cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình như thế nào, chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là: “Đánh chắc thắng”. Trước khi tôi ra đi, Bác trao nhiệm vụ: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Với tinh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: “Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không?”.

 

Chủ nhiệm Chính trị nói:

 

-          Anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời. Ai dám bảo là sẽ chắc thắng trăm phần trăm!

 

Chủ nhiệm Cung cấp nói tiếp:

 

-          Tôi nghĩ với trận này, ta phải đảm bảo chắc thắng trăm phần trăm.

 

Bấy giờ tham mưa trưởng mới nói:
 

-          Nếu yêu cầu chắc thắng trăm phần trăm thì khó…

 

Lát sau, Đảng ủy đi tới nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục.
 

Chỉ huy trưởng kết luận: 

 

-          Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”, cần chuyển sang phương châm tiêu diệt địch từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết, và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới.

 

Chỉ huy trưởng chỉ thị cơ quan tham mưu cho bộ phận nhỏ, mang theo một đài vô tuyến điện đi về phía Mộc Châu, mỗi ngày lên máy mấy lần, giống cung cách làm việc của điện đài 308, điện mật xen kẽ, một vài tiếng lóng, đại ý nói: “Sáng… đơn vị đã về tới… bộ đội an toàn”.
 

Do những bức điện này mà ngày đầu, địch đã tưởng 308 bỏ cuộc đang quay về đồng bằng. Địch đặc biệt chú ý theo dõi động tĩnh của đại đoàn 308, vì 308 đi đâu thì nới đó thường là hướng tiến công chính của chủ lực ta.
 

Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: Trong ngày hôm đó, ông đã thực hiện “một quyết định khó khăn nhất cuộc đời chỉ huy của mình”.  
 

Chú thích:
 

1.      Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Võ Nguyên Giáp, Hữu Mai thể hiện, Nxb Quân đội nhân dân, 2000.


2.      Tiếng Trung Quốc là:”Oa tâm tạng chiến thuật”.


3.      Tiếng Trung Quốc là:”Bóc bì chiến thuật”.


4.      Tiếng Trung Quốc là:”tâm trung khai hoa”.


5.      Theo lời thuật lại của đại tá Hoàng Minh Phương, nguyên trưởng đoàn phiên dịch tiếng Trung Quốc trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người đã dịch trong những buổi làm việc giữa Mai cố vấn với Tham mưu trưởng chiến dịch Hoàng Văn Thái.


6.      Groupe Opérationnel Nord Ouest (G.O.N.O), tên gọi của con nhím Điện Biên Phủ.


7.      Trích “Đường lên Điện Biên”, hồi ký của Đại tá Ung Răng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn công binh 444, NXB Trẻ, 1996.


8.      Nhiều cuốn sách của ta viết ngày nổ súng là 25 tháng 1 năm 1954 là do không biết đã có lệnh hoãn nổ súng 24 tiếng.


9.      Trích kỷ yếu cuộc Hội thảo và Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bắc Kinh năm 2004.

 

 
 





XVIII.  MARATHON MÙA XUÂN
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   Ngày 26 tháng 1 năm 1954, theo kế hoạch của Bộ chỉ huy Mặt trận, đại đoàn 308 có mặt ở khu rừng rậm phía Tây chung quanh khe núi Hồng Lếch, sẵn sàng cho cuộc tiến công trước khi trời tối vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
 

   Các cơ quan của đại đoàn được bố trí dọc ngay khe suối. Chúng tôi không được lệnh làm hầm hào, nên hiểu đây chỉ là chỗ chú chân tạm thời trước khi di chuyển theo trận đánh .
 

   Bữa trưa, anh nuôi đưa kèm theo mỗi người hai nắm cơm. Cũng lúc đó, một người thấp đậm, mặc quần áo dân sự được liên lạc dẫn tới tòa soạn. Tôi mừng rỡ nhận ra họa sĩ Nguyễn Sáng. Sáng nói:
 

-          Tôi và anh Nguyễn Đình Thi đi theo anh Lê Quang Đạo từ cơ quan chính trị Mặt trận xuống đây. Anh Thi ở chỗ Bộ tư lệnh đại đoàn. Phó chính ủy Lê Vinh Quốc bảo tôi sang đây cùng đi theo các anh chiều nay.

 

Tôi mời Sáng ăn cơm, và bảo người kiếm thêm cho anh một suất cơm chiều và sang mai, rồi nói:

 

-          May cho chúng tôi quá! Đang cần có một cái tranh cổ động gửi cho bộ đội trước giờ xuất phát. Mọi người ở tòa soạn, anh Hồ Phương thường làm việc này, nhưng Phương đã xuống đơn vị chiến đấu, anh giúp chúng tôi được không?


-          Chắc chắn là được rồi, nhưng vẽ cái gì thì anh phải bảo tôi.


-          Anh vẽ cho một chiến sĩ cầm lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” đứng trên nóc hầm của quân Pháp cùng với khẩu hiệu “ Quyết tâm tiêu diệt Trần Đình”(1) Tranh sẽ in trên đá, và chúng tôi chỉ có mực in màu đen và màu đỏ.

 

Sáng lập tức bắt tay vào việc. Anh vừa làm vừa bàn với chúng tôi:

 

-          Chiều nay đi với bộ đội như thế nào?


-          Chúng tôi chưa được phổ biến gì. Trong chiến dịch thì sở chỉ huy đại đoàn ở tại chỗ. Nhưng lần này, toàn đại đoàn là một mũi tiến công chắc sẽ phải di chuyển theo bộ đội.


-          Tôi cứ bám các anh thôi. Các anh đi đâu mình đi đấy.

 

   Buổi chiều,những tấm áp phích tuy chưa khô hẳn nhưng vẫn được đóng gói để kịp chuyển cho các đơn vị.

 

   Chúng tôi đang ngồi tán ngẫu chờ lệnh thì nghe tiếng pháo rít trên đầu. Rất nhanh, những loạt đại bác nối tiếp nhau lao xuống khe suối Hồng Lếch. Tôi kéo Sáng chạy theo, tìm cho Sáng và mình một khe đá bên bờ suối. Suốt dọc suối mờ mịt khói khét lẹt, liên tiếp bùng lên những ngọn lửa đỏ khé và tiếng nổ chát chúa của đại bác. Có thể địch đã phát hiện sở chỉ huy của đại đoàn chủ công, mọi người nói với nhau.

 

   Vừa dứt tiếng pháo, có lệnh di chuyển. Chúng tôi vội vã xốc ba lô lên vai, tưởng đi ra cánh đồng về phía Mường Thanh, mục tiêu tiến công chiều nay, nhưng lại được dẫn ngược lên núi. Chúng tôi nghĩ đây là đi tránh pháo vì nơi trú ẩn chưa có công sự đã bị lộ.

 

  Chúng tôi cứ đi dần lên đỉnh núi. Máy bay khu trục của địch vẫn tiếp tục lao xuống bắn phá những khu rừng chung quanh tập đoàn cứ điểm. Đã qua giờ nổ súng rồi, sao chưa nghe tiếng pháo của ta. Trời tối dần. Lên đỉnh núi, gặp một con đường mòn và cứ đi miết không ngừng . Bầu trời chi chit sao. Thung lũng Điện Biên ở ngay sau lưng chúng tôi đã trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một tiếng pháo. Như thế là trận đánh đã không diễn ra đêm nay ư…? Chúng tôi đã nhận ra mình đang đi về phía Tây.

 

   Trời sáng. Nguyễn Sáng được mời lên Bộ tư lệnh đại đoàn, và không thấy quay trở lại.

 

   Sau đó, chúng tôi mới biết những gì diễn ra chiều hôm trước.

 

   14 giờ 30, Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ được gọi tới điện thoại gặp Chỉ huy trưởng chiến dịch.

 

   Vẻ mặt Đại đoàn trưởng lộ vẻ căng thẳng. Anh chỉ đáp tiếng “Rõ” và cuối cùng hỏi lại :

 

-          Xin chỉ thị về sử dụng binh lực như thế nào?

 

  Vẻ mặt anh càng căng thẳng, cuối cùng anh nói :

 

-          Rõ. Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh.

 

    Vũ đứng ngẩn một lúc với chiếc điện thoại trong tay. Vũ quay lại nhìn Lê Quang Đạo. Đạo là Cục trưởng Cục Tuyên huấn, là Phó chủ nhiệm Chính trị chiến dịch. Trong chiến dịch này, chính ủy Song Hào của 308 bị mệt không có mặt, Bộ chỉ huy chiến dịch đã cử Đạo tăng cường cho 308 làm Quyền chính ủy . Vũ kể lại Chỉ huy trưởng vừa trao nhiệm vụ cho 308 :” Tình hình thay đổi. 308 có nhiệm vụ hướng về Luông Phabăng tiến quân. Dọc đường, gặp địch tùy điều kiện cụ thể mà tiêu diệt . Giữ vững lực lượng, có lệnh trở về ngay. Giữ liên lạc vô tuyến điện. Khi được hỏi, mới trả lời”. Khi hỏi về sử dụng lực lượng, đại tướng nói: ”Toàn quyền quyết định, từ một tiểu đoàn đến toàn đại đoàn . Cung cấp tự giải quyết. Đúng 4 giờ chiều nay, xuất phát”.

 

   Vũ hỏi Đạo:

 

-          Anh ở Mặt trận vừa xuống, anh có ý kiến gì không?


Đạo nói:


-          Tôi không biết gì hơn các đồng chí. Khi tôi còn ở Mặt trận chưa có quyết định này. Nhưng tôi nghĩ, Đảng ủy Mặt trận đã thay đổi kế hoạch đánh vào Điện Biên Phủ. Trong mệnh lệnh có nói:” Giữ liên lạc vô tuyến điện”, như vậy chắc sẽ còn những mệnh lệnh tiếp theo. Mệnh lệnh cũng có nói: ”Giữ vững lực lượng, có lệnh, trở về ngay”. Như vậy, đại đoàn chỉ đi một thời gian, sau đó sẽ quay lại tiếp tục nhiệm vụ.


-          Tại sao trên cho phép ta được sử dụng lực lượng từ một tiểu đoàn đến cả đại đoàn?


-          Có thể hiểu là trên muốn đưa nhiều lực lượng sang phía Tây, nhưng vì biết ta không có lương thực, vậy ít nhất cũng phải đưa đi một tiểu đoàn.


Vũ nhìn đồng hồ rồi nói:


-          Tôi đề nghị triệu tập ngay Thường vụ Đảng ủy đại đoàn.


Nửa giờ sau, toàn bộ các ủy viên Thường vụ có mặt. Những người từ các trung đoàn lên đều mang theo cơm nắm, bánh trưng, ống bương nước, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu đêm nay và ngày mai.


Vũ phổ biến mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Mặt trận, rồi hỏi:


-          Tình hình lương thực của bộ đội như thế nào?


Chủ nhiệm hậu cần nói:


-          Trung bình toàn đoàn chỉ còn hai ngày gạo. Riêng đại đoàn bộ, mỗi người ngoài hai nắm cơm và số lương khô, chỉ còn năm lạng gạo.


Vũ nói:


-          Còn có khó khăn gì, các đồng chí nêu hết để ta bàn cách khắc phục.

 

  Vấn đề địch không đặt ra. Vì ta biết tinh thần bạc nhược của binh lính Pháp và quân ngụy Lào. Nhưng khó khăn không ít. Thứ nhất, là không có lương thực. Thứ hai, chiến trường hoàn toàn chưa được chuẩn bị, ta chưa có cơ sở quần chúng ở nơi sắp đưa quân tới. Thứ ba, chưa biết đường đi, sẽ phải qua nhiều sông mà hoàn toàn không có phương tiện vượt sông.

 

  Chờ mọi người nói xong, Vũ nói:

 

-          Đầu năm nay, khi ta truy kích địch từ Sầm Nưa về Xiêng Khoảng, tình hình cũng đúng như thế này. Trên đường truy kích, bộ đội chỉ có gạo rang, không biết đường chỉ nhìn theo dấu dày địch mà đi, không có dân, không có phương tiện vượt sông, nhưng bộ đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Ta phải coi dân Lào ở vùng tạm chiếm cũng là dân của ta. Nếu có dân thì không sợ không có người chỉ đường, không có người giúp phương tiện qua sông, không có người cung cấp lương thực. Quân lệnh như sơn! Tôi quyết định đi cả đại đoàn. Các đồng chí có ý kiến gì khác không?


Không ai phản đối.


Vũ nói tiếp:


-          Tham mưu phối hợp với Cung cấp tổ chức những bộ phận đi trước, có trinh sát, quân báo và cán bộ cung cấp, vừa thăm dò đường, điều tra tình hình địch, vừa tranh thủ huy động lương thực. Đúng 4 giờ chiều xuất phát. Ra lệnh cho trung đoàn 88 đang làm nhiệm vụ kéo pháo xuất phát sau, khẩn trương đuổi theo những đơn vị đi trước.


Cuộc họp vừa kết thúc thì pháo của địch từ Mường Thanh bắn vào khe Hông Lếch.


   Tiếng súng vừa dứt, Đại đoàn trưởng ra lệnh xuất phát vừa để khẩn trương thi hành mệnh lệnh của trên, vừa để tránh nguy hiểm vì có thể địch đã phát hiện được khu vực sở chỉ huy đại đoàn.

 

2

 

     Núi rồi lại núi. Hết lên dốc, xuống dốc lại leo đèo. Các chiến sĩ của đại đoàn 308 nhìn nhau :” Lại sang ‘ông chú’ rồi!”. Từ sau chiến dịch Thượng Lào, bộ đội có nhận xét:” Sang “ông bác’ thì đường bằng, phố xá đông vui, thanh niên nhảy ’ương ca’ chào đón, sang ‘ông chú’ thì chỉ thấy núi rừng, đèo dốc, khó tìm cả một khoảng đất bằng ngồi nghỉ chân”. Làm sao lại như thế này? Đáng lẽ đánh vào Điện Biên Phủ mà bây giờ họ lại ở đây? Họ đang đi đâu? Chỉ là sự ngạc nhiên, là câu hỏi về một điều chưa biết, không phải là thắc mắc về chủ trương. Vì xưa nay mỗi khi có sự thay đổi lại thường dẫn đến chiến thắng mới. và những băn khoăn này cũng không kéo dài.

 

   Ngày 29 tháng 1 năm 1954, 308 hành quân tới Sốp Nạo, cách Điện Biên Phủ 80 km. Bộ chỉ huy chiến dịch thông báo, theo tin kĩ thuật, địch phát hiện 308 tiến về hướng này, bắt đầu rút chạy về hướng Mường Sài, Luông Phabăng. Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho đại đoàn lập tức truy kích.

 

   308 đã biết thế nào là truy kích . Truy kích có nghĩa là một cuộc chạy đua về phía trước, không có ngày, không có đêm, không có ăn, không có ngủ, nhiều khi không có cả nước uống, đơn vị không cần giữ đội hình, ai có sức thì cứ chạy lên trước, miễn sao đuổi được địch.

 

   Bộ tư lệnh 308 quyết định chia đại đoàn làm hai bộ phận truy kích . Sở chỉ huy đại đoàn cũng chia hai. Vương Thừa Vũ và Lê Quang Đạo cùng với sở chỉ huy đại đoàn và các trung đoàn 36,88 đi về hướng Luông Phabăng . Đại đoàn phó Cao Văn Khánh và một sở chỉ huy nhẹ của đại doàn đi với trung đoàn 102 về hướng Mường Sài.

 

     Cuộc Marathon màu Xuân bắt đầu. Cán bộ, chiến sĩ đều biết cuộc chạy đua này chỉ kết thúc khi họ bắt kịp và tiêu diệt hết quân địch.
 

     Hướng Mường Sài, Trung đoàn trưởng 102 Hùng Sinh mang theo một tổ liên lạc và một điện đài nhỏ đi cùng với tiểu đoàn 18 dẫn đầu đội hình trung đoàn . Ròng rã hai ngày đêm hành quân, ngày 28 tháng 1 tiểu đoàn tới một bản nhỏ, dân chúng đã chạy cả vào rừng, thì gặp sở chỉ huy nhẹ của Đại đoàn phó Cao Văn Khánh. Cùng lúc đó, người chiến sĩ mật mã chuyển cho đại đoàn phó bức điện của Bộ chỉ huy Mặt trận báo tin địch đã phát hiện 308 xuất hiện ở Thượng Lào, và rút chạy khỏi Mường Khoa.
 

    Trung đoàn 102 đuổi theo quân địch suốt hai ngày một đêm, chiều ngày 30 tháng 1, dừng bước trước một con sông. Xem bản đồ biết đây là sông Nậm Hu. Không có thuyền sang sông, các chiến sĩ chặt luồng và lấy nilông che mưa gói ba lô làm phao từng tổ ba người bơi qua sông lạnh buốt. Nửa đêm, trung đoàn mới sang sông hết. Họ đang ngồi nhai mấy nhúm gạo rang cho ấm bụng thì có một chiến sĩ từ phía trước quay lại.
 

   Đây chính là một chiến sĩ quân báo của đại đoàn, do Tham mưu phó đại đoàn Mai Hữu Thao chỉ huy đã lên đường trước họ, đang đuổi theo quân địch rút chạy. Trời đêm rét buốt, nhưng quần áo người chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh nhận được một mảnh giấy nhỏ có chữ: ”Đã bám được địch. Đêm nay chúng nghỉ lại ở bản Đ.T”.
 

   Hùng Sinh hỏi:
 

-          Bản Đ.T cách đây bao xa?

 

Anh chiến sĩ ước lượng rồi đáp:

 

-          Khoảng 8 km.

 

   Cả đoàn quân vừa ăn nốt nhúm gạo rang, uống hết ngụm nước cuối cùng trong ống bương như bừng tỉnh, theo lệnh trung đoàn trưởng lập tức đuổi theo quân địch.
 

   Bản Đ.T vắng lặng không một bóng người .
 

   Người chiến sĩ quân báo được Tham mưu phó đại đoàn trao nhiệm vụ ở lại đón bộ đội, cho biết địch chỉ dừng lại ở đây ăn cơm, sau đó lại rút chạy luôn. Chúng đi tiếp về phía Mường Sài. Tham mưu phó đại đoàn và tổ quân báo đã tiếp tục đuổi theo quân địch.
 

   Mờ sáng hôm sau, ngày 31,đại đội 261 đi đầu nghe thấy trên quả đồi cạnh một bản nhỏ có tiếng người, họ chăm chỉ nhìn phát hiện ra tên lính dịch mặc áo vàng. Thì ra quân địch đi xa hơn để tìm một chỗ hạ trại và tổ chức trận địa phòng ngự.
 

   Đại đội trưởng Lê Huy Vấn nhận thấy quân địch khá đông, lực lượng ta chỉ mới có một đại đội, sau khi trao đổi với chính trị viên Hoàng Tạo vẫn quyết định chia làm hai mũi tiến công. Họ tin rằng sau khi nổ súng, các đơn vị đi sau sẽ nhanh chóng dồn lên mau.
 

   Cũng lúc đó, phía trước đột nhiên tiếng súng máy nổ ran phá tan bầu không khí yên lặng. Những toàn quân địch ở trong bản trở nên rối loạn. Lừa ngựa hoảng loạn hí ầm ĩ, nhiều con giật tung dây cương, chạy lồng lên như hóa dại. Quân địch mất phương hướng, toán chạy ngược toán chạy xuôi.
 

   Tiếng súng phía trước là của phân đội quân báo cùng đi với Tham mưu phó đại đoàn Mai Hữu Thao. Trên đường đuổi theo quân địch, Tham mưu phó đã gặp một đại đội Pathét Lào đang hành quân. Họ bàn nhau phối hợp đánh địch . Nhờ các chiến sĩ địa phương biết đường, Mai Hữu Thao đã đưa cả hai phân đội luồn rừng lên phía trước quân địch đang rút chạy, làm một cái nút chặn lại chờ 102 tới mở cuộc tiến công. Khi trời sáng, đoán trung đoàn 102 đã gần tới nơi, Mai Hữu Thao lệnh cho bộ đội nổ súng tiến công quân địch đã bị chặn lại, cần thật nhanh chóng tiến lên tiêu diệt địch.
 

   Họ chưa biết trước mặt là cả binh đoàn của Vaudrey. Chúng chia làm hai cụm phòng ngự trên các ngọn đồi. Cụm thứ nhất có tiểu đoàn Tabor số 5 và hai đại đội ngụy Lào. Cụm thứ hai có tiểu đoàn lê dương số 2 và một đại đội ngụy . hai cụm phòng ngự của địch ở cách nhau khoảng 1000 mét.
 

   Đại đội 261 bắt đầu nổ súng tiến công. Quân địch chống trả quyết liệt. Vaudrey hy vọng cầm cự một thời gian sẽ có máy bay tới trợ lực và quân của Crèvecoeur đến cứu nguy. Vấn bị thương ở hai cánh tay, phải nằm tại chỗ truyền lệnh cho bộ đội. Hai mũi tiến công của 261 vẫn tiếp tục xông lên.
 

  Binh lính Tabor thấy bộ đội ta dũng mãnh xung phong, bỏ những công sự đang đào dở chạy vào rừng. Bọn lính lê dương nhận thấy lực lượng ta không đông ngoan cố chống cự. Tiểu đoàn 54 và tiểu đoàn 79 đi sau nghe tiếng súng nhanh chóng dồn lên. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh biết có một bộ phận của quân địch đã rút chạy về phía Mường Sài, ra lệnh cho tiểu đoàn 18 tách khỏi trận địa đuổi theo quân địch, hai tiểu đoàn mới tới tiếp tục tiến công quân địch. Trận đánh kéo dài đến tối. Ta bỗng thấy trận địa địch im tiếng súng. Trinh sát bò lên đồi thì thấy những công sự của địch không còn người. Chúng đã lợi dụng trời tối, rút chạy qua một khe núi. Hùng Sinh ra lệnh cho hai tiểu đoàn đuổi theo. Gần sáng ngày 1 tháng Hai, tiểu đoàn 79 tìm thấy quân địch đang ẩn náu trong một khu rừng. Bộ đội ta lập tức bao vây, nổ súng và kêu gọi quân địch đầu hàng. Những tên lính lê dương không còn nghĩ tới chuyện chống cự, hoặc hạ vũ khí hoặc tháo chạy.
 

  Chiều ngày 31, tiểu đoàn 18 truy kích địch bắt kịp toán quân đi trước của Vaudrey. Bọn này tưởng bọn đi sau đã bị tiêu diệt, không dám chống cự, bỏ chạy vào rừng tìm đường về Mường Sài. Tiểu đoàn 18 tiếp tục truy lùng quân địch. Trên đường về Mường Sài, quân ta và quân địch đan vào nhau, quân Vaudrey chạy trước, tiểu đoàn 18 đuổi theo, phía sau tiểu đoàn là quân của Cabaribé rồi đến quân của tiểu đoàn 79.
 

  Qua một ngày đêm chiến đấu, trung đoàn 102 xóa sổ tiểu đoàn 2 trung đoàn lê dương số 4(2/4REI), đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Tabor. Trong số tù binh ta và bạn bắt được có viên thiếu tá Cabaribé, phó chỉ huy binh đoàn và viên đại úy Lambert.
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   Trên hướng Nậm Bạc, Luông Phabăng, tiểu đoàn 89 dẫn đầu trung đoàn 36 trên đường tiến quân.
 

  Chiều 31 tháng 1 năm 1954, tiểu đoàn 89 tới bản Huổi Sen, cách đồn Mường Ngòi 5 km, mục tiêu đầu tiên của họ trên đường tiến quân. Trung đoàn phó Ngọc Dương ra lệnh cho bộ đội dừng lại chuẩn bị chiến đấu.
 

   Cán bộ tiểu đoàn tiến lên phía trước trinh sát đồn địch chuẩn bị trận đánh sẽ diễn ra ngay sau đó. Họ nhận thấy đồn địch lạnh tanh. Một phân đội quân báo từ phía trước đi lại báo tin quân địch vừa rút chạy. Ngọc Dương, người đã dẫn một tiểu đoàn truy kích địch ở Sầm Nưa hồi đầu xuân, ra lệnh cho tiểu đoàn không phân đơn vị, ai có sức chạy nhạn lên phía trước đuổi cho kịp địch, gặp bất cứ bộ phận nào là tự ghép mình vào chiến đấu.
 

   Sáng 1 tháng Hai, tiểu đoàn tới sông Nậm Hu, con sông hai ngày trước đó trung đoàn 102 đã vượt qua. Bờ sông vắng lặng không một bóng người. Sau khi rút chạy qua sông, quân địch đã dìm hết thuyền bè. Các chiến sĩ quân báo tản ra chung quanh đi tìm dân. Hồi lâu, trên sông xuất hiện bốn chiếc thuyền độc mộc, do bốn người dân đưa tới . Đợt đổ bộ đầu tiên sang bờ phía nam có bốn chiến sĩ quân báo và hai tiểu đội bộ binh. Những chuyến tiếp theo, chỉ chở vũ khí. Toàn tiểu đoàn dùng nilông, chặt vầu làm phao vượt sông.
 

   Sang bên kia sông, họ bắt đầu nhìn thấy vết dày đinh của địch. Chúng đây rồi! Đói, mệt dường như tiêu tan. Cuộc “mãnh truy” tiếp tục. Sau một quãng đường dài, đại đội 395 và phân đội quân báo đi đầu bỗng nhìn thấy quân địch khá đông trên hai quả đồi trước mặt. Các chiến sĩ đã được phổ biến là tinh thần quân địch rút chạy rất bạc nhược, lập tức nổ súng. Quả nhiên, quân địch phía trước nhốn nháo. Bộ đội ta ngay lập tức lao về phía địch. Nhưng khi ta tới gần hai quả đồi, thì hàng chục khẩu đại liên, trung liên cùng lúc nhả đạn. Đại đội phó Giao và ba chiến sĩ bị thương. Giao gọi tiểu đội trưởng Châu lại nói:
 

-          Không thể chỉ đánh vỗ mặt. Hãy tìm đường bí mật tiếp cận diệt một vài ụ súng rồi xung phong ngay.


-          Tuân lệnh

 

  Châu ra lệnh cho anh em chuẩn bị sẵn sàng, rồi xách tiểu liên luồn qua những đám cây lúp xúp bên đường, vòng sang trái, bò theo sườn đồi, đến gần trận địa của địch, bất thần lia một loạt tiểu liên diệt ngay một ụ súng máy và thét to:
 

-          Xung phong….!

 

  Các chiến sĩ lập tức xông lên, vừa chạy vừa lia tiểu liên, vừa ném lựu đạn. Cả tuyến súng máy của địch bị đánh bất ngờ vỡ tung, hoảng hốt bỏ chạy.
 

  Cuộc truy kích của ta vẫn không hề ngừng lại. Đuổi địch thêm một quãng ta lại vấp phải một trận địa phòng ngự trên một điểm cao cạnh đường. Cách bố trí của địch khá nghiêm mật. Ta đã có kinh ngiệm, nếu dùng hỏa lực súng cối, trung liên bắn mạnh và tổ chức nhiều mũi xung phong là quân địch nhanh chóng tan vỡ. Cả lần này cũng vậy. Trong ngày hôm đó, tiểu đoàn 89 đã liên tiếp đánh mười trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và đánh tan hơn một tiểu đoàn quân ngụy, thu khá nhiều vũ khí quân dụng.
 

  Chiều hôm sau, ngày 2 tháng Hai, phía trước tiểu đoàn hiện ra một thung lũng  với những thửa ruộng bậc thang bao quanh một cánh đồng rộng có một dòng sông uốn lượn, với nhiều bản làng xinh xắn. Những ngôi nhà sàn mái cao vút nằm giữa hàng dừa xanh mướt. Nổi lên giữa thung lũng là một khu đồn lớn. Họ đã tới Nậm Bạc.
 

  Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Liệu quan sát đồn địch thấy binh lính chạy đi chạy lại nhốn nháo, một số tên địch đã ra khỏi đồn. Anh phán đoán địch đang chuẩn bị rút, quyết định tiến công luôn. Hàng chục khẩu trung liên của ta nã vào đồn. Cả kho vũ khí, quân trang, lương thực còn nguyên vẹn, và một bữa cơm còn nguyên vẹn chưa kịp ăn.
 

   Tại Nậm Bạc có hai đường: một đường đi Nậm Ngà, Luông Phabăng, một đường đi Mường Sài, hướng do trung đoàn 102 phụ trách.
 

  Tối ngày 2 tháng 2 năm 1954, đêm 29 Tết(2), trung đoàn 36 tiếp tục truy kích. Nửa đêm, trên đường đi Nậm Ngà, gặp một con suối, trung đoàn phó Ngọc Dương và phó chính ủy Hồng Cư hội ý với nhau và quyết định cho tiểu đoàn nghỉ lại đón giao thừa.
 

  Sáng hôm sau, ngày 3 tháng Hai, đúng ngày mồng 1 Tết Giáp Ngọ, các chiến sĩ đại đội 395 vừa thức giấc thì một toán rất đông quân địch xộc và trú quân. Mọi người vội xốc ba lô, cầm súng chiến đấu. Một trận tao ngộ chiến. Tiếng súng nổ khắp nơi. Lực lượng ta rất mỏng, Trung đoàn phó Ngọc Dương trực tiếp chỉ huy súng cối yểm trợ cho bộ đội. Giữa lúc đó, nghe tiếng súng nổ ran, đại đội 397 đi sau, đã kịp thời chạy lên tiếp viện đánh bọc sườn quân địch. Đó là tiểu đoàn ngụy Thái số 1. Tiểu đoàn này từ Mường Sài được đưa về tăng cường cho Nậm Ngà đến đây thì chạm phải quân ta và bị tiêu diệt.
 

   Đại đoàn trưởng Vương Thừa vũ đến giữa lúc bộ đội thu dọn chiến trường. Ban chỉ huy trung đoàn 36 cùng với hai tiểu đoàn đi sau đã tới nơi. Cả trung đoàn 88 làm nhiệm vụ kéo pháo, xuất phát sau đã kịp có mặt trong đội hình. Đại đoàn trưởng ra lệnh cho hai trung đoàn tiếp tục hướng về phía Luông Phabăng.
 

  Trung đoàn trưởng Hồng Sơn cho tiểu đoàn 89 chiến đấu liên tục suốt thời gian qua, lui về phía sau, đưa hia tiểu đoàn 80 và 84 lên thay thế. Anh và chính ủy trung đoàn Chu Thanh Hương trực tiếp chỉ huy trung đoàn tiến lên Luông Phabăng.
 

   Chiều ngày 7 tháng 2, tiểu đoàn 80 của 36 tới Pắc Sương, bắt được liên lạc với tiểu đoàn quân tình nguyện 970 và bộ đội Pathét Lào . Ở Pắc Sương địch có năm đại đội, nhưng đánh hơi thấy quân ta, chúng đã bỏ đồn tháo chạy.
 

   36 đi tiếp tới một ngã ba sông . Đây là nơi sông Nậm Hu gặp sông Mê Công. Mặt sông mênh mang không một bong thuyền bè. Ngày 11 tháng 2, toàn trung đoàn vượt sông Mê Công với một số thuyền lớn của nhân dân Lào mang tới và những bè do đơn vị tự làm.
 

  Chiều ngày 12, họ gặp một đồn tiền tiêu của Luông Phabăng ở phía Tây. Đây là đồn Bản Na nằm sâu trong hậu phương địch, nên công sự phòng thủ sơ sài. Chỉ với cối súng 60 ly và hỏa lực đại liên chi viện, tiểu đoàn 80 đã tiêu diệt gọn một trung đội lê dương và một trung đội ngụy Lào. Tàn quân địch tháo chạy về Luông Phabăng.
 

  36 chỉ còn ở cách thủ đô Lào không đầy 20 kilômét.
 

  Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho 308 dừng lại.
 

  Qua hơn mười ngày truy kích trên chặng đường dài 200 kilômét bộ đội đánh nhiều trận, tiêu diệt và làm tan rã 17 đại đội địch, trong đó có 1 tiểu đoàn lính lê dương bị tiêu diệt gọn, thu hàng chục tấn vũ khí, đạn dược. Ta giải phóng toàn bộ lưu vực sông Nậm Hu, ước tính 10000 kilômét vuông, cô lập hoàn toàn Điện Biên Phủ.
 

   Nhân lúc địch hoang mang, trung đoàn 148 đã cùng bộ đội Pathét Lào nhanh chóng giải phóng Bun Tầy, Bun Nừa, trực tiếp đe dọa tỉnh lỵ Phông Xa Lỳ.
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  Cho tới giờ phút này, những thuộc cấp của Navarre vẫn chưa hiểu vầ người chỉ huy mới của mình. Không ai nghi ngờ về tính thâm trầm và rất quyết đoán của ông ta. Nhưng với những việc làm của Navarre, mà phần lớn không ai ngờ tới khi nó chưa xảy ra, người ta vẫn chưa biết ông ta nghĩ gì trước tình hình chiến cuộc đang diễn ra.
 

  Quyết định chiếm đóng Điện Biên Phủ, lúc đầu, ít nhất Navarre đã bị toàn bộ cơ quan tham mưu ở Bắc Bộ, kể cả Cogny và các tướng tá có liên quan đến cuộc hành binh này phản đối. Nhưng sau khi con nhím Điện Biên Phủ được thiết lập thì mọi người đều đồng tình với chủ trương này. Toàn bộ cơ quan tham mưu của Tổng chỉ huy ở Sài Gòn, cơ quan tham mưu của Cogny tại Bắc Việt đều thấy tổng chỉ huy đã tạo cơ hội cho một trận đối đầu có lợi mà quân viễn chinh Pháp đã hoài công tìm kiếm từ đầu chiến tranh nhằm tiêu diệt đội quân tác chiến của Việt Minh. Không riêng họ mà nhiều quan chức của Chính phủ Pháp, và những Chính phủ Mỹ, Anh có quan tâm đến chiến tranh Đông Dương đều nghĩ như vậy.
 

  Nhưng Navarre nghĩ gì về con nhím Điện Biên Phủ, thì còn nhiều dấu hỏi.
 

  Hồi tháng 12 năm 1953, sau khi đã ra chỉ thị tiếp nhận chiến đấu ở Điện Biên Phủ ( ngày 31 tháng 12). Navarre bống nhiên đề ra kế hoạch Xénophon đề phòng trường hợp xấu nhất quân đồn trú ở Điện Biên Phủ phải rút chạy về Lào. Ngày 1 tháng 1 năm 1954, trong một tờ trình gửi về Paris, Navarre viết:” Trong trường hợp bị tiến công, triển vọng chiến thắng của ta ra sao? Hai tuần trước đây, tôi đánh giá là 100%. Vì chung Điện Biên Phủ là một vị trí phòng thủ rất mạnh, có một sân bay tuyệt hảo.(…) Đây là cuộn chiến trên chiến trường do chúng ta lựa chọn. Nhưng trước sự xuất hiện những phương tiện mới của địch(...) tôi không dám bảo đảm chắc chắn chúng ta sẽ giành thắng lợi”.
 

  Ngày 25 tháng 1 năm 1954, cơ quan tình báo đã báo cáo Tổng chỉ huy như đinh đóng cột, trận đánh Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều. Trong khi mọi người hớn hở thì Navarre vẫn im lặng. Và không ai biết ông ta nghĩ gì khi trận đánh không diễn ra.
 

   Ngày hôm sau, Navarre nghe báo cáo cuộc tiến công được lui lại một ngày. Trưa ngày 26, ông ta quyết định lên Điện Biên Phủ, mặc dù sân bay lúc này đã nằm dưới sự đe dọa của những khẩu sơn pháo 75 [Navarre chưa biết chắc chắn ta đã có lựu pháo 105 ly hay chưa]. Cùng đi với Navarre có cả Bộ trưởng phụ trách quan hệ các quốc gia liên kết Marc Jacquet, Cao ủy Dejean, Tướng năm sao Blanc và Cogny. Thủ tường Pháp Laniel đã trực tiếp thông báo cho Navarre và Dejean, ngài Bộ trưởng Marc Jacquet muốn xem xét đặc biệt các vấn đề về tình hình quân sự chung…, phẩm chất chiến đấu của các lực lượng, các điều khoản về quân sự cần thỏa thuận với các quốc gia liên kết. Họ tới Điện Biên Phủ để lượng định lần cuối cùng tình hình trận đánh. Castries xin lỗi, mong khách thông cảm vì điều kiện an toàn không thể tiến hành nghi lễ tại sân bay.
 

  13 giờ 30, Castries đứng chờ bên xe, kéo vội các vị khách quý vào xe jeep rồi phóng nhanh về sở chỉ huy đã được bảo vệ bên trên bằng vòm sắt và một núi bao cát.
 

   Sau đó,Castries đích thân lái xe Jeep đưa Marc Jacquet tới Béatrice (Him Lam) để quan sát trận địa chung quanh bằng ống nhòm. Những vị khách đi thăm hỏi sĩ quan và binh lính, không thấy một ai không tin vào thắng lợi của binh đoàn đồn trú trong trận đánh sắp tới.
 

   Castries đưa họ tới sở chỉ huy pháo binh của Piroth. Sau khi nghe báo cáo về số lượng pháo tại Điện Biên Phủ, Marc Jacket nói với Piroth:
 

-          Ở Triều Tiên, người Mỹ bố trí sau chiến tuyến hàng ngàn khẩu pháo, sao đại tá chỉ có ở Mường Thanh 24 khẩu 105 và 1 giàn trọng pháo 155? Tôi đã nhìn thấy ở Hà Nội có hàng trăm khẩu pháo không dùng tới, tại sao ông không xin đưa lên đây thêm một số?

 

Piroth phẫn nộ kêu lên:

 

-          Tại sao ư? Ngài bộ trưởng hãy xem kế hoạch hỏa lực của tôi. Pháo ư, tôi đã có quá đủ!...

 

   Bộ trưởng nhận thấy cả binh đoàn đồn trú, không trừ một ai, chỉ lo đối phương không dám tiến hành trận đánh mà họ trông chờ.
 

  Navarre vẫn không tỏ thái độ trước vẻ hài lòng của các vị khách qua cuộc kiểm tra. Ông nhìn đồng hồ rồi ghé vào bên Jacket nói nhỏ:
 

-          Chúng tôi có cảm tưởng là họ sẽ đánh đêm nay, tôi không muốn có điều gì bất trắc đối với bộ trưởng.

 

  16 giờ 45, những chiếc Dakota đưa khách rời Mường Thanh.
 

  Sáng 27, Marc Jacquet gọi điện rất sớm cho Navarre:
 

-          Thế nào?

 

  Theo Jules Roy thì Navarre đã trả lời bộ trưởng bằng một giọng ngao ngán:
 

-          Họ không đánh!

 

  Thật khó biết Navarre nghĩ gì sau mỗi câu nói . Ta sẽ cố tìm hiểu ý nghĩa thực của Tổng chỉ huy Pháp qua những việc làm . Có phải như mọi người miêu tả : Navarre đã tỏ ra ngán ngẩm hoặc thất vọng khi nhận được tin này? Hay đây chỉ là cảm giác của những người đang trông chờ trận đánh sẽ diễn ra.
 

  Sau đó. Navarre được báo cáo qua bộ phận nghe trộm tin, có những dấu hiệu đại đoàn 308 bắt đầu di chuyển về đồng bằng. Ngày 28 tháng 1 năm 1954, Navarre nhận được điện riêng của Cogny :” Đại đoàn 308 đã bắt đầu di chuyển về hướng Tây – Nam. Những đơn vị tiền trạm của đại đoàn phải liên hệ với cán bộ cung cấp tại thượng Lào và Mường Khoa”. Đây lại là một tin rò rỉ từ công tác hậu cần của ta.
 

  Navarre ra lệnh cho toàn bộ binh đoàn của Vaudrey lập tức rút lui, đúng như cách Salan đã làm trước đây trong chiến dịch Tây Bắc, không phải về phía kinh đô của nhà vua Lào, mà về Mường Sài ở phía Nam Luông Phabăng, nơi có một sân bay và những cao điểm.
 

  Trước đòn tiến công bất ngờ của ta,Navarre lập một cầu hàng không tăng viện cho Thượng Lào. Ông ta điều trung đoàn bộ binh thuộc địa số 11, tiểu đoàn Tabor số 10, tiểu đoàn dù số 1 và tiểu đoàn khinh quân số 301 từ đồng bằng Bắc Bộ đến Mường Sài lập một tập đoàn cứ điểm. Bộ đội ta không ngừng tiến về Luông Phabăng . Navarre điều tiếp binh đoàn cơ động số 7 từ Bắc Bộ và tiểu đoàn 4 trung đoàn bộ binh số 4 từ Xiêng Khoảng đến Luông Phabăng lập thêm một con nhím thứ hai.
 

  Navarre đã nhanh chóng xử lí cuộc tiến công của quân ta một cách có chủ định.
 

Chú thích:
 

1.      Bí danh của Điện Biên Phủ lúc đó.


2.      Ngày 29 tháng Chạp (thiếu) năm Quý Tỵ (tức ngày 2 tháng 2 năm 1954).

 

 
 





XIX.        CHỌN CÁCH ĐÁNH


1
 

Chỉ huy trưởng chiến dịch đánh giá việc kéo pháo ra sẽ khó khăn hơn kéo pháo vào, nếu phát hiện, địch có thể dùng pháo và máy bay, điều bộ binh đánh vào đường kéo pháo của ta. Trước đây, chúng đã từng đánh ra Mường Pồn và đưa cả một cánh quân sang Lào. Và để chuyển sang cách đánh mới, bộ đội ta cần có một thời gian dài chuẩn bị. Anh chợt này ra ý nghĩ đưa 308 sang Thượng Lào. Chỉ 308 mới tạo được sự chú ý đặc biệt của quân Pháp, tạo thuận lợi cho việc đưa pháo ra an toàn, và làm lạc hướng quân địch một phần nào. Nếu 308 đánh vỡ được phòng tuyến sông Nậm Hu thì đó cũng là một việc làm tích cực để chuẩn bị tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ sau này. Khi Đại đoàn trưởng 308 hỏi sử dụng bao nhiêu lực lượng, biết Vương Thừa Vũ từ ngày ở mặt trận Hà Nội, anh trả lời: “Từ một tiểu đoàn đến cả đại đoàn”. Câu trả lời chứng tỏ cấp trên hiểu rõ khó khăn của đơn vị nhưng tin ở người chỉ huy nên dành quyền cho đơn vị tự quyết định. Đây cũng là một nghệ thuật động viên tinh thần tích cực của cán bộ. Nhưng khi nghe báo cáo Vương Thừa Vũ ra lệnh cho cả đại đoàn tiến sang phía tây, anh rất ngạc nhiên.
 

Anh gọi Cục trưởng Quân nhu Nguyễn Thanh Bình trao nhiệm vụ đi ngay trong đêm, liên hệ với các đồng chí Lào nhờ huy động lương thực, đồng thời ra lệnh cho cơ quan tác chiến Mặt trận cấp tốc đưa một đội quân báo đi giúp 308 điều tra tình hình quân địch.
 

Đúng lúc bộ đội ở Điện Biên Phủ kéo pháo ra, tiếng súng trên chiến trường Tây Nguyên bắt đầu nổ. Như vậy là Nguyễn Chánh đã thuyết phục được Liên khu ủy 5 trao nhiệm vụ đối phó với chiến dịch Atlante cho lực lượng địa phương, đưa cả hai trung đoàn chủ lực tiến công lên Tây Nguyên. Công việc này chắc cũng khó khăn không kém việc anh đã làm ở đây. Một bộ phận lớn nhân dân Liên khu 5 chắc đã được huy động để phục vụ cho chiến dịch.
 

Đêm 26 tháng 1 năm 1954, bộ đội Liên Khu 5 tiêu diệt các vị trí Kà Tung, Ba Bả - Kà Tu, Búp Bê. Đêm 27, tiêu diệt tiếp Măng Đen, Măng Bút, Công Brây là những cứ điểm mạnh nhất trong hệ thống phòng thủ Bắc Tây Nguyên. Công Brây chỉ cách Công Tum 30 kilomet. Không ngờ chủ lực Liên khu 5 đã trưởng thành vượt bậc trong tác chiến công kiên. Đường vào Tây Nguyên đã để ngỏ. 
 

Tây Nguyên nối liền hai miền đất nước, tiếp giáp với Hạ Lào và Bắc Campuchia, được các nhà quân sự Pháp coi là có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất: ai là chủ Tây Nguyên sẽ nắm được cả Đông Dương, Navarre không thể không đối phó trong trường hợp này.
 

Ngày 29 tháng 1 năm 1954, Cục 2 báo cáo toàn bộ quân địch suốt phòng tuyến sông Nậm Hu rút chạy, Chỉ huy trưởng thấy 308 đã làm được việc thu hút quân địch, và ra lệnh lập tức truy kích. Anh tin 308 sẽ làm tốt nhiệm vụ này vì đã có kinh nghiệm truy kích quân địch hồi đầu năm ở Thượng Lào. 
 

Đêm 29 tháng 1, đến lượt cuộc tiến công của ta ở Hạ Lào bắt đầu. 
 

Từ cuối tháng 11 năm 1953, tiểu đoàn 436 đã lên đường. Đoàn phải qua một cuộc hành trình 1.200 kilomet từ Nghệ An đến tập kết tại một vùng du kích của bạn ở tỉnh Atôpơ, Hạ Lào. Khó khăn lớn nhất là phải vượt một chặng đường rất dài dọc đỉnh Trường Sơn vắng bóng người và chưa có cơ sở. Nhiệm vụ tiếp tế, huy động dân công chuyển gạo đạn cho đoàn quân được trao cho hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phụ trách từ Nghệ An tới sông Bến Hải; hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên làm tiếp tới Quảng Nam; từ Quảng Nam trở vào do Liên khu 5 phụ trách. Từ khi đoàn lên đường, Tổng tư lệnh luôn nghĩ đến Lê Kích, đồng chí Trung đoàn phó 101 đã được trực tiếp trao nhiệm vụ, sẽ làm cách nào giữ bí mật, an toàn, tới được vùng căn cứ của bạn đúng thời gian.
 

Rạng sáng ngày 30 tháng 1 năm 1954, tiểu đoàn 436 tiến công cứ điểm Pui, cứ điểm then chốt của Atôpơ, cách thị xã 19 kilomet, tiêu diệt sau 30 phút. Cùng lúc, đại đội quân tình nguyện Liên khu 5 và bộ đội, du kích Lào bao vây thị xã. Tưởng có một cánh quân lớn của Việt Minh từ phía bắc tràn xuống, quân địch ở thị xã Atôpơ hoảng hốt tháo chạy về Pắc Xế. Tiểu đoàn 436 lập tức cùng bạn đánh thẳng vào giải phóng thị xã. Trên đà thắng lợi, tiểu đoàn 436 đã cùng bạn Lào giải phóng toàn bộ cao nguyên Bôlôven mở rộng vùng giải phóng ở Hạ Lào thêm 20.000 kilomet vuông, nối liền với vùng giải phóng Bắc Tây Nguyên ở phía đông. 
 

Ý nghĩ cấp thời đưa 308 về phía tây để đối phó trong khi kéo pháo ra đã được đơn vị biến thành một đòn chiến lược lợi hại. Hai trung đoàn của Liên khu 5 đã tạo biến chuyển lớn tại địa bàn chiến lược quan trọng Tây Nguyên. Một tiểu đoàn 460 đã làm thay đổi về cơ bản tình hình của địch tại Nam Lào.
 

Để phối hợp với mặt trận chính Điện Biên Phủ, chiến trường đồng bằng Bắc Bộ đã đẩy mạnh đánh phá giao thông vận tải, triệt phá kho tàng, phương tiện chiến tranh, uy hiếm hậu phương địch ngăn chặn không cho chúng tiếp tế cho Điện Biên Phủ, đồng thời động viên mọi lực lượng trong nhân dân huy động sức người, sức của chi viện cho Điện Biên Phủ và các chiến trường. Từ trung tuần tháng 1 năm 1954, Liên khu ủy tập trung lực lượng bộ đội địa phương cùng đại đoàn 320 mở cuộc tiến công phòng tuyến sông Đáy. Ta tiêu diệt vị trí Hoàng Đan, đột nhập thị xã Nam Định, đánh thiệt hại nặng binh đoàn khinh quân ngụy số 31. Ngày 7 tháng 2, địch phải điều hai binh đoàn cơ động số 4 và số 5 từ tả ngạn về hữu ngạn để cứu nguy, nhưng một vệt dài 30 kilomet trên phòng tuyến sông Đáy vẫn bị đập tan, chiếc áo giáp phía tây đồng bằng sông Hồng của quân Pháp đã bị chọc thủng. 
 

Tại Nam Bộ, trong Đông – Xuân 1953 – 1954, Trung ương Cục đề ra ba nhiệm vụ chính của chiến trường là: giữ vững và đẩy mạnh chiến tranh du kích, củng cố và mở rộng vùng căn cứ, đẩy mạnh công tác ngụy vận. Phong trào chiến tranh du kích phát triển đều khắp trở lại các tỉnh miền Đông và miền Tây. Chiến thuật đặc công được áp dụng rộng rãi trong các cuộc tiến công vào hệ thống chiếm đóng nằm sâu trong vùng hậu cứ địch. Hệ thống tháp canh “Đờ Latua” đứng trước nguy cơ tan vỡ từng mảng. Ngay trong vùng đô thị, quân giặc cũng không được yên thân. Bộ đội đặc công Bà Rịa, Chợ Lớn đột nhập khách sạn Ô Cấp diệt một lúc hàng trăm sĩ quan Pháp. Cả Nam Bộ lúc này chỉ còn sáu tiểu đoàn cơ động chiến thuật không đủ sức ứng cứu cho đội quân tay sai đang rải ra để chống giữ một địa bàn rộng lớn. Địch co vào phòng ngự bị động, nhiều nơi cả ban ngày, chúng cũng không dám mò vào lùng sục ở những thôn xóm như trước Các tiểu đoàn chủ lực của phân liên khu, các tiểu đoàn tập trung của tỉnh đều tiến sâu vào vùng tạm chiến, san phẳng nhiều vị trí địch, đánh phục kích địch trên đường giao thông, đặc biệt là trận Tầm Vu tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tiểu đoàn ngụy số 502 và đại đội ứng chiến số 13 của Pháp, thu hàng trăm súng cùng nhiều đồ dùng quân sự khác. 
 

Không thể có sự phối hợp nào tốt hơn từ các chiến trường với mặt trận chính!
 

Tại Điện Biên Phủ, tất cả cán bộ, chiến sỹ đều ngỡ ngàng khi có lệnh rút khỏi trận địa. Nhiệm vụ kéo pháo ra không còn gây được hứng khởi như khi kéo pháo vào. Nhưng mệnh lệnh lui quân đã được thực hiện với trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao nhất. 
 

Kẻ địch dường như phán đoán được cuộc lui quân này. Trọng pháo và máy bay địch đánh phá những khu rừng chung quanh tập đoàn cứ điểm. Đại bác, bom phá, bom napan rơi cả vào đường kéo pháo. Lại có thêm một đồng chí khẩu đội trưởng hy sinh khi lao chèn chặn khẩu pháo cao xạ nặng hai tấn rưỡi đứt dây có nguy cơ lăn xuống vực sâu. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm và nhiều cán bộ cơ quan Mặt trận lại tập trung vào việc kéo pháo ra. 
 

Ngay sau khi quyết định chuyển phương châm, Chỉ huy trưởng đã ra lệnh cho cơ quan tham mưu tìm một vị trí mới đặt sở chỉ huy chuẩn bị cho trận đánh dài ngày. 
 

Ngày 31 tháng 1 năm 1954, sở chỉ huy chiến dịch chuyển từ Nà Tấu vào Mường Phăng. Mường Phăng ở xa đường cái và kín đáo hơn.
 

Tới Mường Phăng, Chỉ huy trưởng thấy yêu ngay địa điểm mới này. Mường Phăng có nghĩa là “bản lạnh”. Một khu rừng ẩn trong sương với những cây dẻ cao vút. Lán chỉ huy nằm bên sườn núi, chân núi là một con suối nhỏ nước trong vắt. Điều khiến Chỉ huy trưởng thích thú nhất là khi anh được dẫn lên đỉnh núi. Cả tập đoàn cứ điểm địch hiện lên lần đầu trước mắt anh. Qua ống nhòm, thấy rõ từng vị trí địch nằm trên những ngọn đồi phía đông, và hai bên bờ sông Mường Thanh, máy bay địch lên xuống sân bay. Những chiếc ôtô chạy trên con đường Mường Thanh đến Hồng Cúm cuốn theo đám bụi màu hồng. Những trận địa pháo nằm giữa trời. Rõ ràng là địch rất chủ quan, chưa tin vào sự có mặt trọng pháo của ta trong trận đánh này. Anh có những kỉ niệm không bao giờ quên về những trận đánh thời kỳ tiền khởi nghĩa. Sau khi được phổ biến nhiệm vụ, một không khí thiêng liêng đã siết chặt mọi người đi vào trận đánh. Giờ lên đường, tâm hồn họ lâng lâng với những tình cảm cao cả, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xả thân cho nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ chiến đấu giải phóng Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Anh nhớ đêm dạ tập Đồng Mu, trong giờ phút khó khăn, những chiến sĩ nằm bên anh không ai bảo ai bỗng bật lên tiếng hát. Tiếng hát như lời thách thức với kẻ thù, như nói lên niềm tự hào của mình là cao hơn chúng gấp bội. Niềm vui phơi phới khi cùng nhau chiến thắng trở về. Từ ngày anh tham gia trận đánh ở cương vị mới, những tình cảm đó không còn. Anh trở nên lo lắng cho những người đang chiến đấu ở mặt trận. Anh không cầm được nước mắt khi nghe tin những đồng đội hy sinh. Cơ quan tham mưu đã nhìn thấy nhược điểm này của anh nên đề ra một quy định, trong lúc cuộc chiến đấu đang tiếp diễn, không được nói đến những tổn thất về sinh mạng của cán bộ, chiến sỹ, nhất là những người anh đã quen biết. Giờ này nhìn thấy trận địa địch ở trước mắt, anh bỗng có cảm giác trong trận đánh sắp tới mình sẽ luôn luôn được ở bên các đồng đội. 
 

Chỉ huy trưởng thức suốt đêm giao thừa theo dõi việc kéo pháo ra. Gần sáng mồng 1 Tết Giáp Ngọ, ngày 3 tháng 2 năm 1954, các đơn vị kéo pháo báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra, các khẩu pháo mới được đưa ra cửa rừng, ở cây số 62 trên đường 41, phải hai đêm nữa mới về tới vị trí trú quân. Nhưng đây đã là nơi an toàn.
 

Bộ đội ta đã làm nên một kỳ công. Nhưng anh lại nghĩ: Những người làm nhiệm vụ kéo pháo đáng được tôn vinh, còn người chỉ huy họ thì sao? Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, bao nhiêu mồ hôi và cả xương máu đã bỏ vào đây! Chiến tranh sẽ khó tránh những trường hợp như thế này. Nhưng cần phải làm gì để nó không xảy ra?
 

Chỉ huy trưởng sang gặp đồng chí Vi Quốc Thanh, chúc tết đoàn cố vấn Trung Quốc đã có bốn mùa xuân vì tinh thần quốc tế vô sản, cùng đồng cam cộng khổ gắn bó với bộ đội Việt Nam trong nhiệm vụ chiến đấu giải phóng đất nước. Tình đồng chí, tình quốc tế thật cảm động. Trưởng đoàn cố vấn Vi Quốc Thanh báo tin các cố vấn rất nhất trí với chủ trương thay đổi phương châm chiến dịch. Mọi người đều biểu thị quyết tâm đồng cam cộng khổ, đem hết trí tuệ và năng lực giúp đỡ bộ đội Việt Nam giành toàn thắng. Đồng chí Vi nói đã đề nghị Quân ủy trung ương và Bộ Tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gửi sang gấp những tài liệu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu mới nhất ở Triều Tiên, nhất là kinh nghiệm xây dựng trận địa và chiến đấu đường hầm, để bộ đội Việt Nam tham khảo.
 

Tất cả các mặt trận đã phối hợp rất tốt với chiến trường chính. Ở đây cũng phải làm một cái gì đó…? Anh nghĩ tới những khẩu sơn pháo 75. Trong lúc lựu pháo khó khăn tìm đường vào trận địa rồi lại lui ra, thì những khẩu sơn pháo vác vai đã nhanh chóng xây dựng được những căn hầm vững chãi ở sườn núi đối diện với tập đoàn cứ điểm, trõ nòng nhắm các mục tiêu. Những chiến sỹ sơn pháo còn làm được cả những trận địa giả để đối phó với quân địch trong trường hợp chúng phản pháo. Anh gọi điện thoại cho tư lệnh pháo binh Đào Văn Trường hỏi nếu được phép pháo binh có sẵn sàng bắn vào Mường Thanh không. Đồng chí tư lệnh reo lên: “Báo cáo Đại tướng, pháo binh rất sẵn sàng và hễ bắn là trúng đích, nhưng phải đợi sương mù tan”. Nửa giờ sau, từ sườn núi phía tây – bắc, một dàn ba khẩu pháo 75 trong vòng 30 phút, với từng loạt 9 phát, đã bắn 103 quả pháo vào những máy bay nằm trên sân bay. Ngay từ sau loạt pháo thứ hai của ta, Piroth đã lập tức bắn trả 1650 phát pháo 105, máy bay B26 thả 158 trái bom, nhưng tất cả đều rơi vào những trận  địa giả hoặc những chỗ không người.
 

Tại Tây Nguyên và Hạ Lào, quân ta tiếp tục chiến thắng như chẻ tre. Bộ đội Liên khu 5 tiếp tục tiêu diệt các cứ điểm Plây Bông, Krông, Kơ Tu, nhiều binh lính địch bỏ đồn rút chạy. Ngày 5 tháng 2 năm 1954, thị xã Công Tum được giải phóng. Cùng ngày, tiểu đoàn 436 cùng bạn phối hợp chiến đấu giải phóng miền Nam Xaravan, địch vội vã tháo chạy về thị xã, buộc Navarre phải điều một binh đoàn lê dương từ Bắc Bộ vào và một binh đoàn ngụy từ Sê Nô xuống lập thêm hai con nhím mới ở thị xã Xaravan và Pắc Xế.
 

Chỉ huy trưởng chỉ thực sự vui khi nhận được điện của Trung ương và Bác phê chuẩn chủ trương tác chiến mới của Đảng ủy chiến dịch, “hậu phương sẽ dốc sức chi viện cho tiền tuyến tới khi giành toàn thắng”.
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Kế hoạch Đông – Xuân của ta đã thực tế triển khai trên các chiến trường toàn quốc. Lúc này về cơ bản ta đã bước đầu vô hiệu hóa kế hoạch Navarre. Khối cơ động của Navarre ở đồng bằng đã bị phân tán khá nhiều. Navarre không còn khả năng đánh phá vùng tự do của ta. Quân địch tuy có mặt ở một số vùng tự do tại Liên khu 5, nhưng chắc chắn là chúng không thực hiện được âm mưu chiến lược xóa bỏ bốn tỉnh tự do tại đây, vì cuộc tiến công Đông – Xuân của ta đang tiến triển nên nhất định sớm muộn chúng sẽ phải rút. 
 

Một triển vọng lớn đã mở ra trong mùa khô này. Nhưng còn ở chiến trường chính? Trách nhiệm lúc này đang đè nặng trên vai Chỉ huy trưởng.
 

Nếu ta không giành được thắng lợi trên chiến trường chính thì thắng lợi trong Đông – Xuân này sẽ hạn chế, và sẽ không thực hiện được ý đồ của Bác. Ngày 26 tháng 1 năm 1954, anh đã phải dùng đến chỉ thị có tính nguyên tắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “chắc thắng mới đánh” để thuyết phục Đảng ủy Mặt trận chuyển từ phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”, nhưng muốn chứng minh điều đó anh không được phép thất bại trong trận đánh nay mai, nhất là khi trên các chiến trường phối hợp, bộ đội ta đã giành được những chiến thắng vượt yêu cầu. 
 

Bảy năm qua, quân và dân ta đã vượt qua những thử thách cực kỳ hiểm nghèo, và lần này đất nước lại đang đứng trước một vận hội mới. Bài học lớn thu được là ta đã nhận ra kẻ địch có sức mạnh vật chất tuyệt đối hơn ta trong cả cuộc chiến tranh, muốn đương đầu với kẻ địch, ta phải tuyệt đối dùng cách đánh của kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Trong quá khứ cách ta thường làm là tránh những chỗ rắn của địch, tránh những nơi địa hình bất lợi, nơi địch có thể phát huy sức mạnh phi pháo, sức mạnh cơ động, tránh những nơi địch có thể tập trung đông quân. Ta đã buộc kẻ thù phải chiến đấu trên một mặt trận vô hình với một đội quân vô hình.
 

Nhưng lần này ta đã từ bỏ cách đánh truyền thống, từ bỏ né tránh, từ bỏ rút lui khi địch tập trung những lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị mọi điều kiện cho một trận đánh đối đầu. Từ lâu, địch đã đi tìm một trận đánh như thế này, tin là chỉ cần nắm bắt được nó là sẽ loại trừ được “quân đoàn tác chiến Việt Minh”, mối đe dọa lớn nhất đối với chúng trong cuộc chiến.
 

Về chiến lược, kế hoạch Đông – Xuân triển khai trên cả nước đã buộc địch phải đi vào quỹ đạo cuộc chiến của ta. 80% số quân cơ động của địch đã phân tán ra các chiến trường. Nhưng hầu hết những đại đoàn chủ lực mạnh nhất của ta lúc này đều tập trung ở Điện Biên Phủ. Trung đoàn 57 của 304, trung đoàn chủ lực cuối cùng của Bộ được để lại bảo vệ khu căn cứ, cũng đã được huy động lên đây. Ta vẫn có thể làm như tại Hòa Bình, là kìm giữ quân cơ động địch tại Mường Thanh, để các chiến trường trên toàn quốc tiêu diệt quân địch. Nhưng nếu vậy, sẽ chỉ là thực hiện điều Navarre đang mong muốn, vì theo kế hoạch của y mùa khô này sẽ tránh những trận giao tranh lớn trên chiến trường chính để chuẩn bị cho mùa khô năm sau.
 

Cái khó nhất đối với Tổng tư lệnh suốt nhiều năm qua là phải chiến đấu với một kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần mà không được phép thua trong một trận đánh lớn, vì như vậy có thể là thua cả cuộc chiến tranh. Qua tám năm kháng chiến, lực lượng vũ trang ta đã mạnh hơn nhiều, nhưng sức mạnh vật chất của địch cũng không ngừng tăng lên, lúc này địch không những càng vượt xa ta về binh khí, kỹ thuật, mà về cả số quân. Nhưng trận Điện Biên Phủ đã được quyết định. Một trận đánh lớn nhất từ ngày có chiến tranh. Một trận đối đầu giữa chủ lực ta với những lực lượng mạnh nhất của quân đội viễn chinh. Nhiệm vụ của anh là phải giành chiến thắng.
 

Cần tính đến những thuận lợi và khó khăn của địch và ta ngay tại đây. 
 

Qua điều tra bổ sung, lúc này ta đã nắm chắc được quân địch ở Điện Biên Phủ có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, phần lớn là quân tinh nhuệ bậc nhất của đạo quân viễn chinh. Lực lượng ta có 9 trung đoàn bộ binh, gồm 27 tiểu đoàn. Ta hơn địch về số tiểu đoàn (27/12), nhưng quân số mỗi tiểu đoàn của ta chỉ bằng 2/3 quân số tiểu đoàn địch, và trang bị yếu hơn nhiều. 
 

Về pháo lớn, địch có 5 khẩu lựu pháo 155 ly, 24 khẩu lựu pháo 105 ly, 20 khẩu súng cối 120 ly. Ta có 24 khẩu lựu pháo 105, 24 khẩu sơn pháo 75, 16 khẩu súng cối 120. Ta hơn địch về số lượng pháo (64/49 khẩu), nhưng đạn pháo dự trữ của ta rất hạn chế.
 

Ngoài ra, địch có 10 chiếc xe tăng 18 tấn, 7 máy bay cường kích, 5 máy bay trinh sát, 4 máy bay vận tải và 1 trực thăng thường trực tại sân bay Mường Thanh. Nếu trận đánh nổ ra, phần lớn máy bay ném bom, máy bay tiêm kích toàn Đông Dương, và máy bay vận tải sẽ dành để yểm trợ trực tiếp cho Điện Biên Phủ. Ta hoàn toàn không có xe tăng, và chỉ có 1 trung đoàn cao xạ 37 để đối phó với toàn bộ không quân địch.
 

Tổng số quân địch tại Điên Biên Phủ khoảng 12.000 người. So sánh về quân số tại chiến trường, quân ta gần gấp ba lần quân địch. Nhưng ta ở phía tiến công, còn địch ở phía phòng ngự, đã chuẩn bị địa hình, công sự, lưới lửa, dây thép gai và bãi mìn để chờ đón cuộc tiến công của ta. Và ngoài pháo binh, quân Pháp còn được sự hỗ trợ áp đảo của không quân. Hồi chiến dịch Biên giới cuối năm 1950, trong trận đánh đồn Đồng Khê chỉ có không đầy một tiểu đoàn quân địch, ta đã huy động một lực lượng sáu lần đông hơn, gồm cả những đơn vị vừa được Trung Quốc trang bị lại, phải mất 58 giờ chiến đấu mới tiêu diệt được đồn địch với nhiều tổn thất. Những nhà quân sự kinh điển đã tính: Phía phòng ngự bao giờ cũng mạnh hơn phía tiến công, vì họ có thế lợi của địa hình đã chọn, ở thế đón đợi đối phương, có thể phát huy tối đa sức mạnh của hỏa lực. Chính một số nhà nghiên cứu sau này đã nhận xét: “Trước khi vào trận đánh tại Điên Biên Phủ, quân Pháp ở thế mạnh hơn quân ta”.
 

Từ đầu chiến dịch, ý anh và một số đồng chí lãnh đạo mặt trận khác nhau ở chọn cách đánh. “Đánh nhanh thắng nhanh” thực chất là lấy mạnh đánh mạnh”. “Đánh chắc tiến chắc” chính là cách “ lấy yếu đánh mạnh”. Anh thấy chọn cách “lấy mạnh đánh mạnh” nhất định sẽ thất bại. Vì nhìn chung lực lượng ta không hề mạnh hơn địch, mà trái lại yếu hơn về nhiều mặt. Ta chưa bao giờ thành công trong việc đánh một tập đoàn cứ điểm lớn. Anh thấy cách đánh duy nhất vẫn là “lấy yếu thắng mạnh”. Đây là cách đánh thích hợp với so sánh lực lượng địch ta, đây cũng là cách đánh quen thuộc của ta.
 

Qua trận đánh tập đoàn cứ điểm Nà Sản, anh nhận thấy kẻ địch ở Điện Biên Phủ tuy mạnh nhưng không phải là không có những nhược điểm khá cơ bản.
 

12.000 quân địch ở Điện Biên Phủ gồm những đơn vị quân dù, quân lê dương đóng tập trung, nhưng không phải là một khối thống nhất, vì khi bị đưa vào cứ điểm, khối này trở thành những đại đội, tiểu đoàn bị nhốt trong từng khu vực nhỏ riêng biệt. Khi bị tiến công, những cứ điểm ở gần nhau có thể hỗ trợ cho nhau bằng hỏa lực bắn thẳng, nhưng lực lượng bảo vệ chủ yếu vẫn là số quân ở từng cứ điểm. Chúng có được yểm trợ bằng hỏa lực trọng pháo từ xa và một lực lượng ứng chiến không đông của tập đoàn cứ điểm, nhưng nếu ta khống chế được những trận địa pháo và ngăn cản được lực lượng ứng chiến, thì bộ đội ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt được từng cứ điểm, từng trung tâm đề kháng.
 

Con nhím Điện Biên Phủ nằm giữa rừng núi Tây Bắc chỉ được nuôi dưỡng bằng một cuống nhau nối với hậu phương là con đường hàng không. Nếu sân bay bị cắt đứt, nó sẽ khó duy trì cuộc sống của 12.000 quân lính chứ chưa nói tới việc tiếp tế binh khí, đạn dược, thuốc men.
 

Đây chính là những nhược điểm khó khắc phục đối với địch mà ta có thể hoàn toàn khai thác.
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Sau Tết Giáp Ngọ 1954, vùng trời Điện Biên Phủ vắng hẳn tiếng máy bay. Phần lớn máy bay chiến đấu và máy bay vận tải đã bị hút sang mặt trận Thượng Lào.
 

Ngày 8 tháng 2 năm 1954, hội nghị cán bộ chiến dịch được triệu tập ở Mường Phăng. Những người đến họp chưa được giải thích vì sao vào giờ phút cuối cùng, trận đánh đã bị hoãn lại, đều phân vân không biết trên sẽ giải quyết cách nào trong lúc đại đoàn chủ công của chiến dịch đã được rút khỏi mặt trận.
 

Chỉ huy trưởng xuất hiện tại hội nghị với nụ cười tươi. Anh chúc tết các đơn vị và nói Tết Giáp Ngọ là một tết tưng bừng thắng lợi, Xuân Giáp Ngọ sẽ là một mùa xuân lịch sử, một mùa xuân đại thắng lợi. Lời chúc Tết, tin Bác và Trung ương đã phê chuẩn chủ trương chuyển cách đánh của Đảng ủy Mặt trận, và nụ cười rạng rỡ của anh đã truyền niềm vui tới mọi người.
 

Anh nói chỉ sau một thời gian ngắn triển khai kế hoạch Đông – Xuân, quân dân ta và bộ đội bạn trên các chiến trường Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào, Tây Nguyên, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ đã giành những thắng lợi lớn, giải phóng nhiều vùng đất quan trọng buộc địch phải phân tán lực lượng quân cơ động ra khắp nơi để đối phó. Trong lúc đó, phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam đang lên cao, phong trào hòa bình dân chủ thế giới ủng hộ chúng ta ngày càng mạnh mẽ… Tất cả đã mang lại sự phấn khởi cho hội nghị trong cuộc họp đầu xuân.
 

Sau đó, Chỉ huy trưởng trình bày bản báo cáo: “Tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ”.
 

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm 49 cứ điểm, được bố trí thành ba phân khu: Phân khu Bắc (Sous secteur Nord), phân khu Trung tâm (Sous
secteur Centre), phân khu Nam (Sous secteur Sud).
 

Phân khu Bắc gồm hai trung tâm đề kháng: Gabrielle (ta gọi là Đồi Độc Lập) và Anne Marie (ta gọi là Bản Kéo), nằm trên con đường Pavie chạy từ Lai Châu về, có nhiệm vụ bảo vệ tập đoàn cứ điểm ở phía Bắc. 
 

Phân khu Trung tâm, bộ phận quan trọng nhất của tập đoàn cứ điểm, nằm ngay tại châu lỵ Điện Biên Phủ, hai bên bờ sông Nậm Rốn và dãy núi phía đông, là nơi tập trung hai phần ba lực lượng của tập đoàn cứ điểm gồm sở chỉ huy, sân bay, nhiều trung tâm đề kháng, các căn cứ hỏa lực, hậu cần, và lực lượng phản kích. Những cao điểm ở phía đông giữ vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ phân khu. Tại đây có trung tâm đề kháng Béatrice (ta gọi là Him Lam) nằm hơi biệt lập về phía bắc, trên con đường từ Tuần Giáo vào, có nhiệm vụ ngăn chặn đại quân ta đột nhập từ hướng này. 
 

Phân khu Nam, được gọi là Isabelle, nằm ở phía cuối cánh đồng Mường Thanh, cách phân khu Trung tâm 5 kilomet, có căn cứ hỏa lực và một sân bay nhỏ là lực lượng hỗ trợ cho phân khu Trung tâm, ngăn chặn những cuộc tiến công của ta từ phía nam và cũng bảo vệ con đường nối với Thượng Lào.
 

Mỗi cứ điểm đều có hệ thống công sự vững chắc: giao thông hào, lô cốt, ụ súng, hàng rào dây thép gai, bãi mìn và hỏa lực rất mạnh, gồm súng bắn thẳng, súng cối, súng phun lửa. Nhiều cứ điểm hợp thành một trung tâm đề kháng, khi bị tiến công chúng có thể tự bảo vệ và yểm trợ lẫn cho nhau. 
 

Địch có hỏa lực áp đảo về pháo binh và không quân.
 

49 khẩu trọng pháo của tập đoàn cứ điểm, trừ 4 khẩu lựu pháo 105 ly được bố trí tại Hồng Cúm để yểm trợ từ xa, còn tất cả đều được đặt tại khu Trung tâm.
 

Chưa bao giờ ta phải đương đầu với một lực lượng quân địch đông và mạnh như vậy. Trận đánh chỉ có thể thành công nếu ta biết khai thác tối đa những nhược điểm của quân địch, và phát huy những điểm mạnh của ta. Muốn tiêu diệt quân địch ở Điện Biên Phủ không thể dùng cách đánh nhanh mà phải tiến hành một trận đánh dài ngày tiêu diệt từng trung tâm đề kháng của địch. Ta phải đánh địch cả trên địa hình đồi núi và đồng bằng, cả ban đêm và ban ngày, cả mùa khô và mùa mưa.
 

Lợi thế của ta ở Điện Biên Phủ là ta ở thế chủ động bao vây và tiến công, muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, địch ở thế bị động phòng ngự lúc nào cũng chờ đón một cuộc tiến công không biết đến từ đâu. Lợi thế này cho phép ta tự quyết định: lựa chọn địa điểm, thời gian mở cuộc tiến công. Đánh hay không đánh, đều có lợi cho ta. Thậm chí chỉ kìm giữ những lực lượng cơ động chủ yếu của địch một thời gian dài ở Điện Biên Phủ cho các chiến trường tiêu diệt địch, thì ta đã giành được một thắng lợi lớn trong Đông – Xuân này. 
 

Để hạn chế chỗ mạnh nhất của địch là không quân và trọng pháo, ta phải xây dựng trận địa, bao gồm việc đưa pháo vào những vị trí an toàn, đặt các cứ điểm của địch trong tầm bắn, bao vây, chia cách và tiếp cận các cứ điểm địch bằng chiến hào, bắt đầu từ việc tiêu diệt phân khu Bắc, mở đường đưa bộ binh và pháo cao xạ vào khu Trung tâm, tiến tới cắt đứt sân bay, bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ. Trận địa Điện Biên Phủ sẽ kết thúc tại khu Trung tâm của địch.
 

Trận đánh sẽ phải tiến hành tuần tự qua ba bước. Bước 1, hoàn thành công tác chuẩn bị: làm đường ôtô đưa pháo vào trận địa, làm hầm pháo thật vững chắc, xây dựng trận địa bao vây và tiến công, chuẩn bị hậu cần. Bước 2, tiêu diệt các trung tâm đề kháng phía ngoài, siết chặt vòng vây bằng trận địa, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, khống chế sân bay, hạn chế tiến tới triệt hẳn nguồn tiếp tế của địch. Bước 3, tiến hành tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch.
 

Trong quá trình báo cáo, Chỉ huy trưởng đặc biệt nhấn mạnh vào việc sử dụng trận địa chiến hào. Đây là một chiến thuật hoàn toàn mới với bộ đội ta, chắc chắn sẽ gây bất ngờ lớn đối với kẻ địch. Trận địa chiến hào trước hết giúp ta hạn chế sức mạnh máy bay, pháo và hỏa lực bắn thẳng của địch cả ban ngày và ban đêm, cho phép ta tiếp cận địch tương đối an toàn, bất thần mở cuộc tiến công, sẽ giúp ta siết chặt vòng vây, và trước mắt không cho địch dễ dàng rút chạy. Xây dựng trận địa không chỉ là việc đào những giao thông hào mà còn là đưa toàn bộ các lực lượng của ta từ đơn vị chiến đấu: bộ binh, pháo binh, công binh… đến các cơ quan chỉ huy xuống dưới lòng đất, một công trình lao động khổng lồ không những cần đến rất nhiều mồ hôi mà sẽ còn tốn cả máu.
 

Giờ nổ súng tiến công tập đoàn cứ điểm chỉ có thể bắt đầu sau khi xây dựng xong trận địa chiến hào bao vây và tiến công. 
 

Không khí hội nghị trở nên thực sự phấn khởi sau khi nghe phổ biến phương án tác chiến mới.
 

Cơ quan tham mưu Mặt trận dự trù việc xây dựng trận địa sẽ mất khoảng một tháng. Tổng tư lệnh thấy cần phải duy trì sức ép trên các mặt trận phối hợp trong khi bộ đội Điện Biên Phủ tiến hành công tác chuẩn bị. Cuộc chiến ở Thượng Lào, Tây Nguyên vẫn tiếp tục. Anh ra mật lệnh chỉ thị cho chuyển toàn bộ trung đoàn 101 xuống Hạ Lào và vùng đông – bắc Campuchia, tại Trung Lào hai trung đoàn 66 và 18 tổ chức vây hãm giam chân quân địch ở Xênô, bảo vệ phía sau cho trung đoàn 101.
 





XX.           TRẬN ĐỊA CHIẾN HÀO
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    Từ ngày đầu sang Đông Dương,  Navarre đã rất khó chịu khi phải nhìn những binh đoàn quân viễn chinh có trọng pháo, xe tăng và máy bay hỗ trợ chia nhỏ thành các đại hội, tiểu đoàn đóng đồn bốt khắp nơi và sa lầy trong những trận càn lùng sục từng thôn xóm, từng ngôi nhà. Trong khi đó, đội quân chủ lực tác chiến của đối phương chỉ di chuyển bằng chân lại rất cơ động có mặt trên khắp các chiến trường tiến hành những chiến dịch lớn. Navarre tuyên bố việc làm đầu tiên của ông ta là trả lại tính cơ động cho quân đội. Nhưng Navarre không thể làm theo ý mình, vì dù muốn hay không cũng phải dành một lực lượng lớn để duy trì vùng tạm chiếm, nếu thiếu lực lượng này thì những vùng quân Pháp đã chiếm được lập tức trở thành vùng của đối phương. Navarre chọn giải pháp phát  triển thật nhanh quân ngụy để làm nhiệm vụ chiếm đóng thay cho quân Pháp. Khi vào Đông – Xuân năm 1953-1954, cùng với việc phát triển “quân đội quốc gia”, những lực lượng quân Pháp ở Triều Tiên được đưa về Việt  Nam, và số quân Pháp làm nhiệm vụ chiếm đóng đã được quân ngụy thay thế, Navarre đã xây dựng 82 tiểu đoàn cơ động chiến lược và chiến thuật, được tổ chức 18 binh đoàn cơ động, trong đó có 11 binh đoàn Âu Phi và 7 binh đoàn ngụy. Già nửa lực lượng cơ động này, 44 tiểu đoàn, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ.
 

     Theo quan điểm của Tư lệnh Bắc Bộ Cogny, số quân cơ động tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ là để đối phó với cuộc tiến công  lớn của Việt  Minh sẽ nhắm vào đây trong Đông – Xuân này. Nhưng Tổng chỉ huy Navarre lại có suy nghĩ khác hẳn. Navarre không  chủ trương cắm lực lượng lớn quân cơ động ở đồng bằng đón đợi một cuộc tiến công, mà phải dùng nó để giành quyền chủ động, điều khiển chiến trận theo ý của mình, buộc đối phương phải chạy theo đối phó.
 

     Tuần trăng mật giữa Navarre và Tư lệnh Bắc Bộ Cogny, người đã được Navarre đưa lên giữ trọng trách này, đã qua đi chóng vánh từ lúc Cogny được hỏi về chủ trương đánh chiếm Điện Biên Phủ. Navarre nhớ lại mình đã hỏi De Linarès là Cogny có thể là người thay thế ông ta không, người bạn cùng khóa chạm  vào khuỷu tay Navarre và nói:  “chớ có dùng hắn, một tên…” và kịp dừng lại, nhưng Navarre đủ hiểu. Cũng câu hỏi này đặt ra với Salan, Salan nói ngay : “Cogny có những phẩm chất lớn”. Navarre chú ý đến lời  của De Linarès, nhưng vẫn phải dùng Cogny vì không tìm được ai khác. Còn một lý do, Navarre rất tự tin, cho rằng ít ai cấp dưới có thể qua mặt mình.
 

     Với việc ném 12 tiểu đoàn cơ động xuống Điện Biên Phủ, Navarre đã hút được phần lớn những đại đoàn chủ lực của đối phương lên Tây Bắc, chuẩn bị lao vào cuộc phiêu lưu đánh lớn với quân viễn chinh. Cuộc hành binh Atlante, triển khai bước một đánh chiếm thị xã Tuy Hòa, tuy có lấy thêm lực lượng cơ động nhưng chưa khiến Cogny khó chịu, vì Cogny nhận thấy đồng bằng Bắc Bộ không còn bị đe dọa, và hy vọng Điện Biên Phủ sẽ là cái máy nghiền đối với những đại đoàn chủ lực của đối phương.
 

     Trong thông điệp đầu năm 1954, Navarre tuyên bố một cách khá lạc quan : “Điều kiện chiến thắng đã đầy đủ, chỉ tùy thuộc vào ý chí của tất cả chiến binh Hải - Lục - Không quân dể làm cho năm 1954 là năm thắng  lợi rõ rệt của quân đội Pháp!”
 

     Ngay sau khi 308 đánh sang Thượng Lào, tưởng là ta đã bỏ ý định chiếm Điện Biên Phủ, ngày 2 tháng  2 năm 1954, Navarre gợi ý Cogny nên rút quân số của tập đoàn cứ điểm từ 12 xuống 9, thậm chí 6 tiểu đoàn. Cogny lập tức phản đối, cho rằng 308 chỉ sang Thượng Lào gây rối một thời gian rồi quay về Điên Biên Phủ. Điều này là một lợi thế cho Cogny trong cuộc tranh luận sau này trong những cuộc điều trần về thảm bại ở Điện Biên Phủ.
 

     Hầu hết những đại đoàn chủ lực của đối phương đã tiến lên Tây Bắc, đồng bằng bắc bộ thoát khỏi một cuộc tiến công  lớn trong Đông-Xuân 1953-1954, và chỉ còn phải đối phó với chiến tranh du kích. Không có lý do nào khiến cho Navarre phải chôn chân số quân cơ động còn lại để chờ đợi một cuộc tiến công không còn khả năng xảy ra.
 

     Những cuộc tiến công của ta mở ra trên các hướng, tuy có phần bất ngờ, nhưng không phải hoàn toàn không được dự phòng vì Navarre vẫn còn nhiều tiểu đoàn cơ động ở đồng bằng. Khi cuộc tiến công của ta nổ ra ở Trung Lào, Navarre rút một số  tiểu đoàn quân cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với binh đoàn cơ độn ngụy số 51 tại địa phương, xây dựng một con nhím Seno, với cái tên gọi: ”Binh đoàn tác chiến Trung Lào” đúng như cách làm ở Tây Bắc. Navarre cũng làm như thế tại Thượng Lào. Và sau đó, lại xây dựng tiếp một con nhím mới Saravane, Hạ Lào. Navarre trước đây không thích chiến thuật “con nhím” nhưng lại bị Berteil thuyết phục về tính hữu hiệu của nó trên chiến trường rừng núi Đông Dương.Và rõ ràng là nó đã chặn đứng những đòn tiến công của đối phương. Riêng ở Tây Nguyên, Navarre đã buộc phải tạm ngưng cuộc tiến công ở Tuy Hòa, rút một số tiểu đoàn lên tăng cường cho Tây Nguyên. Một tập đoàn cứ điểm nữa đang xuất hiện ở An Khê. Nhưng Navarre đã biết lực lượng chủ lực của Liên khu 5 chỉ có 2 trung đoàn, sẽ không làm được gì nhiều hơn sau khi chiếm được Kon Tum, do lực lượng quân đồn trú tại đây rút chạy về Pleiku. Nó sẽ sớm muộn trở về tay quân Pháp giống như tỉnh Thà Khẹc mới đây tại Trung Lào.
 

     Trong lúc Navarre vẫn tỏ ra điều khiển chiến trận một cách nhanh chóng, có chủ định và đã cầm chân, vô hiệu hóa được các đòn của quân chủ lực Việt Minh khắp nơi, thì Cogny lộ vẻ khó chịu vì số quân cơ động ở đồng bằng chỉ còn lại ba binh đoàn cơ động phải nai lưng ra đối phó với đại đoàn 320, những trung đoàn địa phương và chiến tranh du kích. Cogny cho là Navarre không hiểu thực tế chiến tranh  Đông Dương đã vung tay quá trán không nghĩ đến hậu quả sau này. Trái lại, Navarre cho rằng  tầm nhìn của Cogny  không ra khỏi đồng bằng Bắc Bộ, lúc nào cũng lo vùng châu thổ Sông Hồng tuột khỏi tay mình trong khi cả miền Bắc, trừ Điện Biên Phủ , chưa nơi nào có dấu hiệu bị đe dọa. Navarre đang phải giải quyết những vấn đề chiến lược chung trên toàn bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, giữa hai người xẩy ra những va chạm lớn, vì Cogny còn hy vọng cuộc chiến tranh ở Điện Biên Phủ, mà mình là người được trao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy, sẽ mang lại một chiến thắng rực rỡ nay mai. Trong khi đó Navarre rất tự tin, cho rằng mình vẫn làm chủ tình hình, điều khiển chiến trận một cách chủ động và linh hoạt.
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     Tập đoàn Điện Biên Phủ nằm dưới một thung lũng, chung quanh là núi cao trên dưới 1000 mét. Những ngọn núi lớn khống chế được sân bay Mường Thanh đều cách xa từ 10 đến 12 km. Đều này gây khó khăn cho bố trí lựu pháo của ta. Đặt pháo ở sườn núi bên ngoài lòng chảo thì mục tiêu cũng ở ngoài tầm bắn. Nếu bố trí pháo ở sườn núi bên trong lòng chảo, thì phải  đối phó với những trận phản pháo của địch. Ta đã biết rõ khả năng sử dụng pháo của địch. Viên đại tướng Piroth chỉ huy pháo binh ở Mường Thanh đã cam kết với Navarre tất cả những trận địa pháo của đối phương đặt trên sườn núi đối diện với thung lũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt ngay sau khi xuất hiện. Do đó, Piroth không  làm công sự cho pháo, mà đặt pháo ngay trên bãi trống để có thể thực hiện lời cam kết với Tổng chỉ huy.
 

     Để phát huy hiệu quả của trọng pháo, ta buộc phải bố trí trận địa của lựu pháo 105 ở suờn núi đối diện với tập đoàn cứ điểm. Vấn đề đặt ra là phải bảo vệ được những khẩu pháo của ta trong một trận đánh dài ngày. Các bạn Trung Quốc đã có kinh nghiệm không xây dựng trận địa pháo tập trung mà bố trí trận địa phân tán, ngụy trang kỹ, và làm nhiều trận địa giả. Hầm pháo của ta phải xây dựng vững chắc để đối phó với pháo địch bắn trả và máy bay oanh kích. Các khẩu pháo của ta tuy bố trí phân tán nhưng đến khi bắn thì hỏa lực vẫn tập trung vào mục tiêu.
 

    Hai lần kéo pháo vào, kéo pháo ra đã cho thấy không thể di chuyển pháo bằng tay, tiếp tế đạn dược cho trọng pháo bằng sức người trong một trận đánh dài ngày, mà phải có đường cho xe đưa pháo, đạn vào vị trí. Trận địa pháo phải có cấu trúc vững chắc, đủ sức chịu đựng những trận oanh kích của máy bay và pháo binh nếu chẳng may bị lộ.
 

     Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cùng một số cán bộ đi nghiên cứu mở đường, quan sát địa hình, ước tính độ dốc của những ngọn núi, con suối trên bản đồ của địch ta mới thu được. Sáu trục đường vạch ra qua nhiều vùng đồi núi cao nối liền từ phía đông, đông-bắc sang tây-bắc Mường Thanh, có trục đường phải vượt qua dãy núi Pú Hồng Mèo quanh năm mây phủ tiến  xuống phía đông-nam. Công binh phải làm những cây cầu vượt suối có sức chịu đựng 10 tấn, bảo đảm cho xe qua lại trong mùa mưa lũ. Nhiều vấn đề nảy sinh. Có những chỗ ngoặt nghèo yêu cầu pháo binh phải mở rộng 12m, nhưng mới mở rộng 6 mét thì thành vại đã cao tới 20m! Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái phải tới tận nơi trực tiếp giải quyết những vấn đề này. Chỉ sau hơn hai chục ngày lao động khẩn trương của bộ đội, cả sáu tuyến đường cơ động pháo, dài 70 km, đã hoàn thành.
 

     Đào một hầm pháo trung bình phải moi từ lòng núi khoảng 200 tới 300 khối đất đá, rồi đổ toàn bộ lên nắp hầm. Gỗ cây lát nóc hầm có đường kính từ 30 phân trở lên. Toàn bộ số cây này phải lấy từ xa để không làm lộ trận địa. Có những chiến sĩ ngày phải bổ tới hai, ba ngàn nhát cuốc. Tất cả những lưỡi xẻng, lưỡi cuốc đem ra dùng đều mòn vẹt. Các trân địa lựu pháo được bố trí cách trung tâm Mường Thanh khoảng 7km, và cách vị trí ngoại vi 4-5 km. Hầm pháo có công sự bắn, công sự ẩn nấp riêng, đủ rộng để pháo thủ thao tác dễ dàng khi chiến đấu. Nắp hầm dài trên 3 mét, gồm nhiều lớp gỗ, đất, xen với những lớp bó trúc, đủ sức chịu đựng pháo 105 ly. Nối liền các hầm pháo là hào giao thông khá rộng và sâu, có rãnh thoát nước và hố tránh bom Napan. Lại có đường nối từ trận địa pháo về tuyến cung cấp, nơi có đủ hầm ăn, hầm ở, hầm thương binh, hầm nấu ăn, hầm giấu xe… Bên mỗi trận địa thật đều có một trận địa giả để thu hút bom đạn địch.
 

    Những khẩu pháo đặt ở các trận địa có thể bắn tới mục tiêu xa nhất là Hồng Cúm.
 

    Ta chỉ làm hầm cho lựu pháo và sơn pháo. Riêng đối với pháo cao xạ phải chiến đấu đối mặt với máy bay địch, nên chỉ có thể tìm trận địa phát huy tốt hỏa lực. Việc tìm trận địa cho pháo cao xạ khi bộ dội ta còn ở trên núi chưa xuống đến cánh đồng cũng không dễ dàng. Để tiến xuống cánh đồng Mường Thanh ngay sau đợt tiến công đầu tiên, trung đoàn cao xạ pháo bí mật chiếm lĩnh trận địa ngay bên cánh đồng Na Hi, trên đường vào Him Lam và cánh đồng Bản Tấu phía bắc cứ điểm đồi Độc Lập. Đặc biệt đối với pháo cao xạ vì phải chiến đấu ngoài trời, không thể ngụy trang, cách duy nhất để đánh lừa quân địch là xây dựng nhiều trận địa để di chuyển nhanh sau mỗi trận chiến đấu. Công việc xây dựng trận địa bao vây và tiến công có tính quyết định đối với thành công của chiến dịch.
 

     Công việc này rất mới mẻ. Trận địa chiến hào của ta không có vật chướng ngại bảo vệ, như dây thép gai, bãi mìn, nhưng nó phải đảm bảo điều kiện cho các hoạt động chiến đấu, cũng như mọi sinh hoạt bình thường và lâu dài của bộ đội. Nó không chỉ giúp cho bộ đội tiếp cận các vị trí địch dưới bom đạn, cả ban đêm và ban ngày, mà còn là nơi cơ động pháo, vận chuyển thương binh. Nó là cả một hệ thống hầm, hào lớn, nhỏ phức tạp, vừa mang tính tiến công, vừa mang tính phòng ngự, đặc biệt là có chiều dài cả trăm  kilômét. Trong đợt đầu, chúng ta xây dựng một đường hào trục chung quanh cánh đồng Mường Thanh, và đường hào tiếp cận những trung tâm đề kháng bảo vệ tập đoàn cứ điểm ở phía bắc.
 

    Cơ quan tham mưu mặt trận, ngoài việc ra chỉ thị hướng dẫn cụ thể, nói rõ ý nghĩa, nguyên tắc chung, yêu cầu chiến thuật, tiêu chuẩn kích thước, cách lựa chọn địa hình, cách tổ chức và bố trí trận địa…, đồng chí Đỗ Đức Kiên, Phó cục trưởng tác chiến còn đích thân đưa một đơn vị ra cánh đồng đào thử để rút kinh nghiệm thực tế, về cách tổ chức đào công sự ban đêm dưới hỏa lực địch, cách tính toán thời gian, số người cần thiết phải huy động, cách tổ chức và xây dựng các loại công sự cho tiểu đoàn, trung đoàn, đại đoàn. Chỉ huy trưởng cùng với cố vấn Mai Gia Sinh trực tiếp theo dõi việc đào trận địa chiến hào của một tiểu đội. Sau đó, Ban tham mưu mặt trận ra chỉ thị hướng dẫn cho các đơn vị kích thước tiêu chuẩn của các loại hầm, hào và năng suất khối lượng đất đào trong một ngày.
 

     Chung quanh Điện Biên Phủ bắt đầu xuất hiện một công trường khổng lồ. Những con đường cơ động pháo nhanh chóng hiện ra dưới rừng cây, hoặc dưới dàn ngụy trang không đổi màu. Rất nhiều chiến hào từ núi cao đổ xuống cánh đồng, không ngừng mọc thêm những nhánh mới, không ngừng lan rộng. Từng đại đoàn, hướng theo mục tiêu đã được phân công, từ trong núi đào ra, hình thành trận địa xuất phát tiến công của từng đơn vị, nơi triển khai lực lượng bí mật an toàn, chuẩn bị đánh chiếm vị trí địch, đồng thời cũng hình thành thế trân sẵn sàng đánh địch phản kích, bảo vệ cứ điểm đã chiếm được.
 

     Nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân 22 tháng 12 năm 1953, Bác đã trao cho mỗi đại đoàn, mỗi quân khu một lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” làm giải thưởng luân lưu. Các Chi bộ đều mở Hội nghị xác định thái độ Đảng viên, kêu gọi Đảng viên dẫn đầu trong chiến đấu, cắm bằng được lá cờ của Bác trên nóc Sở Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm. Lá cờ Quyết chiến, quyết thắng đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng trong chiến dịch, ngọn đuốc dẫn đường đi tới chiến thắng trong mỗi trận đánh.
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     De Castries nhận rõ muốn bảo vệ tập đoàn cứ điểm cần phải thăm dò sự chuẩn bị của đối phương ở vùng chung quanh và tiến hành những hoạt động đẩy đối phương ra xa. Nhiều cuộc hành quân thăm dò ra vùng chung quanh tập đoàn cứ điểm đã vấp phải lực lượng quân ta mỗi ngày một tiến vào gần hơn.
 

     Những cuộc không vận tăng viện cấp tốc cho Thượng Lào đã thu hút hầu hết khả năng của không quân vận tải. Số lượng đồ tiếp tế hàng ngày cho Điện Biên Phủ giảm sút ghê gớm. De Castries dằn dỗi với Cogny là tình hình đạn dược, lương thực như hiện nay, cần đình hoãn những cuộc tiến công thăm dò ra vùng phụ cận tập đoàn cứ điểm. Cogny coi đó là điều không thể chấp nhận. Navarre lung túng không biết giải quyết ra sao.
 

     Lần đầu đường băng sân bay và cứ điểm ở Eliane và Dominique bị oanh tạc bằng những trái đạn sơn pháo 75. Một máy bay nằm trên đường băng bị trúng đạn. Quân địch phát hiện có ít nhất hai trận địa pháo ở trên những cao điểm gần trung tâm đề kháng Gabrielle (Đồi Độc Lập) ngay bên trong thung lũng.
 

     Ngày 31 tháng 1 năm 1954, Tiểu đoàn Angiêri số 5 và tiểu đoàn ngụy Thái số 3 được lệnh xuất phát từ Gabrielle tiến về cao điểm 633, nằm cách Đồi Độc Lập không đầy 1 kilômét về phía bắc.
 

     Cao điểm 633 là một trận địa sơn pháo của ta, do một trung đội của trung đoàn 165 (đại đoàn 312) bảo vệ, nằm dưới quyền chỉ huy của đai đội phó Phạm Chưởng. Quả núi hình sừng trâu dài trên 300 mét đứng trên cánh đồng, đầu phía tây chạm con đường pavie từ Lai Châu chạy về, đầu phía đông gần với núi rừng trùng điệp, phía nam cây cối đã bị phát quang nhìn xuống bên dưới cách khoảng 800 mét là trung tâm đề kháng Gabrielle. Đây là một vị trí phòng ngự quá lớn đối với một trung đội chỉ có 27 người. Trung đội này mới tới cao điểm lúc nửa đêm, chỉ có mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị công sự trên sườn đồi đầy đá sỏi phía gần đường. Trời sáng, công sự của họ mới chỉ mới tới thắt lưng.
 

     Quang cảnh trước mắt mỗi lúc càng rõ dần. Họ bỗng quên cả đói, quên cả mệt. Họ thấy mình đang ngồi ngay trên đầu kẻ địch. Máy bay, đại bác, xe cộ, ụ súng, hàng rào dây thép gai, bãi mìn, những cái bóng màu cứt ngựa chạy đi chạy lại quanh các vọng gác… tất cả đều như ở ngay dưới chân họ.
 

    Trời sáng hẳn. Tiếng động cơ máy bay è è như trâu bị cắt tiết rồi bụi tung lên trên đường băng, máy bay địch theo nhau cất cánh. Những khẩu pháo nằm trên các trận địa cũng bắt đầu chuyển động, khạc lửa liên hồi ra các khu rừng phía đông và phía bắc.
 

     Họ chợt nhận thấy một toán quân địch đang tiến về phía mình. Đại đôi phó Phạm Chưởng ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Bọn địch tới chân núi, dừng lại bên kia con suối nhỏ chốc lát, rồi đi thẳng về phía tiểu đội 1. Các chiến sĩ ta lách cách lên đạn. Trung đội phó Phú dằn từng tiếng ngắn: “Yên lặng. Tháo đạn. Tất cả chờ lệnh tôi”. Bọn địch chỉ đi qua chưa phát hiện ra bộ đội ta.
 

     Mặt trời đã lên. Trời trong. Ánh nắng xua tan giá lạnh và những đám sương mù trong khe núi. Trung đội ngụy trang lại địa trận, nhận hai nắm cơm cho bữa trưa và chiều, kiểm tra lại súng đạn. Một chiếc “bà già” xuất hiện bay lượn vè vè nhòm ngó các khu rừng, đại bác địch lại bắn tứ tung vào những phân đội cơ giới bộ binh địch di chuyển khẩn trương trên cánh đồng Mường Thanh.
 

     Chiếc “bà già” bắt đầu hạ độ cao và lượn vòng rất hẹp ngay trên đầu họ. Đại đội phó ra lệnh: “Không ai được ra khỏi công sự”.
 

     Thời gian trôi qua nặng nề…
 

     Bỗng đài quan sát báo cáo: có một bộ phận địch rất đông từ khu trung tâm Mường Thanh hành quân ra và dừng lại gần cứ điểm Độc Lập. Trung đội trưởng Trần Độ nhô đầu lên khỏi công sự quan sát. Anh hoa mắt. Những đám binh lính quần áo màu cứt ngựa như cua trong giỏ đổ ra, đang chạy tản ra tập hợp thành ba nhóm lớn, mỗi nhóm khoảng 200 tên. Những chiếc xe tăng đang nặng nề bò về phía họ. Đến gần suối, quân địch triển khai rộng đội hình, có những tên chỉ trỏ về phía trận địa của họ, có những tên đưa súng lên ngắm thử. Qua ống nhòm, Trần Độ tưởng như địch đứng ngay trước  mặt và chĩa súng vào ngực mình. Anh nghĩ trận đánh sắp bắt đầu, đại bác và bom địch sắp trùm lên trận địa của họ. Nhưng bọn địch này chỉ đi men theo dòng suối.
 

     Một toán khá đông khác bắt đầu qua suối, chúng bước lên những hòn đá to giữa dòng cho giày khỏi ướt. Chà! Chúng nó làm như đi du lịch, hoàn toàn không biết sự có mặt của họ ở đây.
 

     Những tên Pháp đi đầu đã lên đến sườn đồi, chân ngập trong bụi gai, lau lách. Chúng đến mỗi lúc một gần. 100 mét. 50 mét. 30 mét. Chúng vẫn chưa phát hiện ra trận địa phòng ngự của ta. Trên đầu họ, cái tàu bay bà già vẫn lòng vòng rất thấp. Chúng gần quá, những cái chân to lớn như sắp dẫm lên đâu họ.
 

     Những loạt tiểu liên của ta làm cho bọn Pháp rống lên. Những tên địch lăn nhanh như đá lở. Nhưng chúng bắn lại ngay. Tiểu liên, súng trường, trung liên, đại liên nổ inh tai nhức óc. Những tiếng hò hét chửi rủa xen lẫn tiếng súng thưa dần rồi im hẳn. Bọn Pháp nấp kín sau những bụi rậm.
 

     Bỗng súng lại nổ rộn lên, rồi tiếng “a-la-xô”(1) loạn xạ. Bọn địch đã trấn tĩnh phát hiện lực lượng ta không đông, bắt đầu xung phong có tổ chức, hy vọng lấy hỏa lực và số đông đè bẹp đối phương. Chừng ba chục tên chạy lên bãi quang trước tiểu đội 3. Một loạt súng ròn rã từ đỉnh đồi bắn xuống. Những bóng áo xanh cứt ngựa như một lưỡi dao vô hình chém ngang, gục ngã, tụt hết xuống sườn đồi. Tất cả trở lại im lặng.
 

     Chừng nửa giờ sau, từ phía đồi Độc  Lập bỗng phát hiện ra tiếng “ục ục..” ngắn gọn. Đại đội phó hô : ”Xuống hầm! Cối 102 ly đấy”. Tiếng vo vo huýt gió rồi tiếng nổ rung chuyển.
 

     Hầm ẩn nấp của họ chưa lấy gì làm kiên cố. Bốn khẩu cối 102 ly trên đồi Độc Lập và đại bác từ những xe tăng trên đường thi nhau bắn. Cây cối đổ gãy răng rắc, đất đá tóe lửa tung lên cao, trận địa khói mù và khét lẹt. Bọn Pháp dưới chân đồi bắt đầu ngóc dậy, dàn hàng ngang, chạy lom khom xông lên. Tiểu liên và Trung liên của ta lại nổ ran. Bọn địch nhảy chồm chồm như bị điện giật, có tên ngã xuống chết ngay. Một số đã rút được kinh nghiệm, nằm vội xuống đất và xả súng. Lộc, xả súng trung liên, bị thương, máu đầy mặt, một mảng trán bị vỡ. Tiểu đội phó Thình bò lên, túm lấy vai Lộc kéo xuống, nhưng Lộc quơ tay về phía sau, đẩy mạnh Thình rồi lại tiếp tục bắn. Trung đội trưởng Độ ra lệnh ném lựu đạn. Nhưng bọn địch đã ẩn nấp. Họ không tiêu diệt được địch mà còn mách cho chúng mục tiêu đang ở rất gần. Lập tức, lựu đạn bay tới miệng hầm, mảnh bắn rào rào. Các chiến sĩ chụp nhanh những quả lưu đạn bay xuống giao thông hào ném trả lại địch. Rất nhiều tên giặc gục xuống, nhưng vẫn có những tên khác xông lên. Những băng tiểu liên kịp thời của các chiến sĩ đã kịp thời chặn chúng lại. Hàng ngũ giặc bị vỡ ra hỗn loạn. Lần thứ hai quân địch bị đánh lui.
 

     Đại đội phó Phạm Chưởng và cứu thương Hồng băng lại vết thương cho xạ thủ Lộc. Đầu quấn băng trắng lốp và khuôn mặt đỏ lòm bê bết máu khô, Lộc vẫn nói như cầu khẩn mọi người cho được ở lại tiếp tục chiến đấu. Đại đội phó Chưởng và Trung đội trưởng Độ chia nhau đi các tiểu đội phổ biến kinh nghiệm những đợt đánh vừa rồi và động viên chiến đấu.
 

     11 giờ, đạn đại bác địch rơi từng chập giữa trận địa của họ. Sau những loạt đại bác, nhiều người thấy chân tay mỏi rời. Do bản năng tự vệ, cứ mỗi lần đại bác bắn xuống trận địa là gân cốt trong cơ thể của họ lại căng lên.
 

    Tiếng đại bác vừa dứt, từng trung đội của địch đã dàn hàng ngang tiến lên. Đại đội phó Chưởng từ trên đồi chạy xuống nói với trung đội trưởng Độ: “Quân địch rất đông, có thể 3-4 đại đội xung phong từ phía tây, phía tây-nam và phía nam. Tất cả bộ phận chú ý chi viện cho nhau”. Nói rồi anh quay trở lại đỉnh đồi.
 

     Độ quan sát xung quanh thấy khẩu súng máy độc nhất của trung đội đã biến mất. Cái hầm ẩn nấp bị sạt một bên nắp, cây cọc nằm ghếch ngược lên. Anh cất tiếng gọi, không ai trả lời. Họ hy sinh cả rồi ư? Anh cầm súng chạy sang hầm bên, cúi nhìn vào trong, chỉ thấy ba hòm đạn nằm ở góc hầm, không còn một ai! Anh chạy thêm một khoảng xuống sau đồi, tìm thấy cả ba người, Thình, Lộc, Hỗ đang ngồi trong hầm pháo cũ, từ đầu đến chân vùi toàn đất bột. Lộc ngồi tựa vào vách hầm, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, máu chảy thấm đỏ cả cái băng trên đầu và đất cát trên mặt. Anh  thét to ra lệnh cho Thình và Hỗ bố trí đánh địch xung phong, nhưng cả hai đều nhìn anh ngơ ngác. Tai họ đã bị điếc thi đạn pháo rơi sạt nắp hầm. Cuối cùng hai người xách súng chạy theo anh. Thình nghiêng đầu, miết súng kéo hết băng đạn rồi nghển cổ lên quan sát, tay tranh thủ thay băng. Đến băng thứ hai anh bắn ngắm từng ba viên một rất trúng đích. Bọn Pháp đánh giá đúng tác dụng khẩu súng máy của Thình, chúng tập trung hỏa lực bắn đến tung cả chóp mũ của anh lên. Đôi vội bò tới túm chân anh kéo xuống. Anh hiểu ý, trong chốc lát, khẩu súng máy đã được thay đổi vị trí.
 

    Bọn Pháp chạy theo hõm núi vừa ló đầu lên đã bị súng nổ đập ngay vào mặt… Tiếng thét, tiếng nổ ở cả phía tây lẫn phía nam đều đã đổi thành tiếng kêu gào loạn xạ, sau đó là những tiếng kêu la rồi im bặt.
 

    Pháo địch bắt đầu bắn đến lộng óc. Độ và tiểu đội trưởng Việt Hồng lại chui vào hầm. Tai họ vẫn phải chăm chú lắng nghe. Nếu dứt tiếng đại bác, có tiếng súng trường, là bọn Pháp lại xung phong.
 

    Đỉnh đồi của tiểu đội 3 và khu vực sở chỉ huy đại đội bị nổ xáo trộn rất dữ dội, đất khói lửa nổ tung tóe. Độ nhảy ngay ra khỏi hầm, định chạy về phía đó. Nhưng được mươi bước, anh giật mình đứng lại: cái hầm ẩn nấp cũ của pháo binh, trong đó có ba chiến sĩ súng máy, đã thành một vũng sâu. Anh điên lên, nhảy xuống hầm bới móc. Một cây gỗ lớn ghếch đầu lên giữa hầm. Anh ghé vai nâng nó lên, nâng theo mấy cây khác. Cuối cùng lòi ra cái nòng súng máy cong queo và một phần thân thể của Thình, Hỗ. Anh ân hận quá vì mình đã không lệnh cho anh em chuyển vị trí. Độ chạy vào hầm của sở chỉ huy đại đội, báo cáo với đại đội phó Chưởng và hỏi về tình hình liên lạc với tiểu đoàn.
 

     Đại đội phó chậm rãi nói:
 

     - Bắt đầu từ đợt pháo thứ nhất, liên lạc đã bị đứt rồi. Cậu Tý chạy đi nối đường dây rất nhiều lần nhưng máy vẫn câm tịt.
 

     Đại đội phó chăm chú nhìn anh rồi nói tiếp:
 

     - Súng trường, tiểu liên, lựu đạn, lưỡi lê, rồi cuốc xẻng, dùng mọi thứ mà đánh.
 

      Độ trở về trận địa. Tiểu đội trưởng súng máy Việt Hồng lặng lẽ nghe anh truyền đạt lại ý kiến của đai đội phó. Nghe xong, anh khẽ nhíu lông mày và quai hàm rung rung liền mấy cái. Anh là chi ủy viên được chi ủy Đảng trao cho phụ trách tổ súng máy, khi cả ba chiến sĩ của mình, trong đó có hai Đảng viên là Thình và Lộc, đã hy sinh, địch sắp tiếp tục tiến công, mà toàn trung đội không có lấy một cái  súng máy!
 

      Một lúc sau, bọn địch có lẽ tin là lực lượng của ta đã bị pháo binh tiêu diệt hết, nên lại hùa nhau xông lên. Súng của ta lại nhất loạt nổ. Đại đội phó từ đỉnh đồi chạy xuống, xuýt xoa:
 

     - Tý nữa thì đi đứt. Lực lượng chính của nó đã đi vòng sang bên trái lợi dụng khe núi đánh lên đúng vào sở chỉ huy đại đội. May mà anh em kịp phát hiện nên mình đưa cả lực lượng quân báo, thông tin ra chặn đánh. Chú ý sườn bên trái đấy nhé! – Nói xong anh lại chạy đi.
 

     Đợt xung phong thứ tư này của địch đã diễn ra rất ác liệt và gây cho trung đội một tổn thất lớn. Bọn Pháp lợi dụng khe núi xung phong vào khu vực trống của trận địa. Đại đội phó đã điều cả lực lượng còn lại gồm 3 quân báo, 1 thông tin viên và 1 cứu thương ra chặn đánh. Đang lúc khó khăn ấy thì Văn, Vận, Lĩnh từ tuyến sau mang 100 quả lựu đạn và 1 khẩu súng trung liên ra tăng viện. Bọn Pháp bị dồn xuống nhưng chúng vẫn lợi dụng khe núi để tránh đạn và không chịu rút. Đồng chí Chưởng bò lên đến đầu dốc, bắn bọn Pháp dưới khe. Khẩu trung liên bỗng nhiên bị hóc, Văn cuống lên. Chiếc mũ ngụy trang và dáng người thon thon của đồng chí Chưởng cứ ẩn hiện, án ngữ lấy đầu khe núi như một bức tường vững vàng chắn lối quân thù. Nhưng hại thay, một loạn đạn của  quân thù lại bắn trúng đầu đồng chí đại đội phó. Đồng chí nhoai người về trước một đoạn nữa mới chịu nằm lại. Cứu thương Hồng vội lao lên, nhưng bọn Pháp lại xông tới. Đại đội phó ngẩng đầu lên, mặt đầy máu, ra lệnh, một mệnh lệnh cuối cùng của anh: “Lựu đạn! Lựu đạn! Văn đâu? Bắn vào súng máy…địch…”. Tất cả đều ném lựu đạn. Cứu thương Hồng nhô lên gập xuống ném liền 2, 3 quả lựu đạn xuống khe, nhưng rồi anh cũng hy sinh bên cạnh xác đại đội phó. Giữa lúc ấy, tiểu đội phó Văn lấy hòm đạn ghè mạnh cần cơ bẩm trung liên rồi dùng chân đạp, cuối cùng khẩu súng lại nổ liên hồi. Anh bắn nhanh đến nỗi Lĩnh và Vận lắp đạn không kịp. Cái khe núi đã đầy xác địch, nhưng dứt tiếng súng là bọn Pháp lại xông lên. Bỗng đầu Văn hơi giật lên, anh ghì súng nằm yên không động đậy nữa. Vận bò lên, với lấy cây súng, nhưng cũng gục xuống theo. Đạn địch đập chan chát vào khẩu súng máy. Lĩnh bò lên lôi súng lại, nhưng khẩu súng đã hỏng và Lĩnh cũng bị thương luôn vào cánh tay.
 

     Tình hình thật nguy ngập. Tổ quân báo kịp thời chạy xuống. Hỏa lực ta được tăng cường và bọn Pháp không ngóc đầu tiến thêm được bước nào nữa…
 

     Lĩnh chạy về gặp Độ báo cáo. Độ theo Lĩnh lên đầu khe núi. Cả bốn liệt sĩ nằm theo đội hình  bậc thang. Văn, Vận nhô lên phía trước, đầu chạm cây gỗ đổ ngang, đại đội phó và cứu thương Hồng nằm trên mô đất giữa khe. Tất cả đều nằm sấp, đầu hướng về phía địch, hai tay để trước ngực, đúng tư thế chiến đấu. Trung đội đã tổn thất một bộ phân quan trọng. Quân địch vẫn đang ngấp nghé dưới chân đồi. Độ đứng dậy quay về vị trí chiến đấu.
 

     Quá trưa bọn Pháp rút sang bên kia suối bố trí và bắt đầu đào công sự. Chúng chưa chịu bó tay.
 

     Đại đội phó hy sinh. Người chỉ huy cao nhất còn lại là Trần Độ. Anh chưa phải là Đảng viên. Không liên lạc được với cấp trên. Từ giờ phút này anh phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Anh hội ý cán bộ...Tuyến từ bên kia đồi cũng chạy về báo cáo tỉ mỉ tình hình chiến đấu thắng lợi của bộ phận mình.
 

     Anh yên lặng nghe tuyến báo cáo rõ ràng, chắc chắn, đầy tự tin, rất khác với tính hiền lành chậm chạp của anh hàng ngày. Anh nói:
 

     - Trung đội chúng ta chiến đấu rất tốt. Giặc đã bỏ mạng rất nhiều. Nhưng đại đội phó đã hy sinh. Trong số 32 đồng chí, chúng ta mất 10 và bị thương 2. Đó là một tổn thất lớn đối với trung đội, nhưng chúng ta kiên quyết chiến đấu, giữ vững trận địa, tiêu diệt nhiều địch để trả thù cho các đồng chí đó.
 

     Độ dặn tiếp anh em không ngừng xây đắp và sửa chữa trận địa, tiết kiệm đạn dược, trao đổi kinh nghiệm chiến đấu.
 

     Khi anh sắp sửa bảo mọi người trở về vị trí thì Việt Hồng nhìn anh vói vẻ mắt nghiêm trang, nói:
 

     - Tôi xin thay mặt cấp ủy tuyên dương tinh thần chiến đấu của tất cả các đồng chí trong và ngoài Đảng. Trong trận này có nhiều đồng chí lập công và xứng đáng là Đảng viên của Đảng. Ở đây trước hết tôi xin báo cáo chi bộ để kết nạp đồng chí Độ vào Đảng Lao động Việt Nam.
 

     Trung bật lên:
 

     - Tôi đồng ý và xin cùng đồng chí Việt Hồng giới thiệu đồng chí độ vào Đảng.
 

     Độ xúc động, các cơ mặt đều run lên, chỉ nói được một câu:
 

     - Tôi xin hứa sẽ cố gắng và suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp của Đảng(2). 
 

     Họ vừa về vị trí đang tranh thủ đào đắp công sự thì những chiếc máy bay ném bom đen trũi bổ nhào xuống đầu. Tiếng nổ của bom và tiếng rú của máy bay lay động cả bầu trời Điện Biên Phủ. Bom nổ phá vỡ từng mảng đất, đá lớn dưới sườn đồi. Bom na-pan đốt cháy trụi cả cây rừng lẫn những dàn ngụy trang. Tiếp đến là đại bác cứ rộn lên rồi thưa đi, rồi lại dồn dập. Nằm tránh pháo lâu mọi người thấy buồn ngủ. Bỗng nhiên, trong tiếng  nổ gần như êm êm của pháo rộn lên tiếng súng máy. Đạn từ trên cao, từ phía sau quất vào công sự, làm cho Độ và Việt Hồng hai lần nhỏm dậy nhưng lại phải chúi xuống ngay. Có lẽ nào tiểu đội 3 bị tiêu diệt nhanh đến nỗi bọn Pháp đã chiếm trọn cả mỏm đồi cao ấy? Tại sao toàn trung đội không một ai bắn trả lại? Hay anh em mệt quá nên ngủ quên đi…? Mọi giả thuyết đều có thể xảy ra, cần hành động ngay. Độ né mình bên nắp quân sự, quay súng về tiểu đội 1 và quân báo quét liền nửa băng nữa. Nhưng những loạt tiểu liên của anh và của bọn Pháp cũng không thức tỉnh được anh em trong hàm ẩn nấp.
 

     Súng máy địch vẫn đè họ xuống một cách tai ác. Độ nghe tiếng hò hét mỗi lúc một gần, cả từ đỉnh đồi tiểu đội 3 xuống, lẫn từ sườn đồi phải lên phía trước. “Mất trận địa! Mất trận địa!” – ý nghĩ ấy đến với Độ như một lưỡi dao đâm ngang. Phải đón đánh ngay cả phía trước, lẫn bên sườn. Bỗng một tiếng nổ rất lớn trên đồi tiểu đội 3, rồi tiếng hô “xung phong” vang lên. Độ mừng quýnh: tiểu đội 3 vẫn còn! những khẩu súng máy địch im bặt, và chỉ một lát sau bọn Pháp đã bị đẩy xuống núi.
 

     Phút hiểm nghèo đã qua. Độ chạy ngay lên đỉnh đồi. Thì ra trong lúc pháo binh và máy bay địch bắn, anh em ẩn nấp quá lâu trong hầm chỉ để lại đông chí Lợi cảnh giới trước trận địa. Bọn Pháp đổi quy luật. Chúng nhằm tiếng nổ của pháo vẫn đều đều đập vào núi, tiến quân vòng ra phía sau và đánh lên, vì vậy đồng chí Lợi đã  bị chúng giết tại chỗ ngay trong loạt súng đầu tiên. Bọn Pháp chiếm khu vực đỉnh đồi một cách dễ dàng, rồi ào ạt đánh xuống khu vực. Tiểu đội 3 nghe súng nổ, từ trong hầm đã chạy ra, nhưng không thể không ngóc đầu dưới luồng đạn súng máy của địch. Bọn Pháp xung phong xuống đồi, lướt qua ngay trước công sự ta. Chiến sĩ Cầu, một Đảng viên trẻ tuổi lo mất trận địa, lo tiểu đội 3 xuất kích bị tiêu diệt… đã nhanh như sóc bò lên ném thủ pháo vào khẩu súng máy của địch rồi hô to “xung phong”. Tiếng hét của Cầu như một mệnh lệnh chiến đấu đã làm cho tiểu đôi 3 nhất loạt nhảy ra tiêu diệt địch, chiếm lại trận địa phòng ngự trên đỉnh đồi.
 

     Trời về chiều, bọn Pháp tiến công ngày càng điên cuồng. Lần này chúng không xung phong vào chính diện phòng ngự của trung đội nữa. Chúng chia thành nhiều hướng xung phong. Sức chiến đấu của trung đội có hạn lại phải chia ra đối phó ở nhiều nơi. Mặc dù địa hình phòng ngự thuận lợi, trận địa tốt, nhưng họ vẫn đối phó không xuể. Giữa lúc đó thì một loạt súng nổ xuất hiện từ bên phải, một số binh lính địch nhảy vào trận địa, chúng đang bị những cây cối đổ ngang chắn đường tiến.
 

     Độ đã cùng với Việt Hồng chỉ còn giương súng chiến đấu như một chiến sĩ. Anh lắng nghe tiếng súng, hễ súng ta còn nổ đều tức là anh em còn, trận địa còn.
 

     Sau 6 đợt phản công, trung đội đã có 12 đồng chí hy sinh và số lớn bị thương. Anh em chưa kịp thay đổi bố trí phòng ngự thì bọn địch lại đánh lên. Hỏa lực tuy ít nhưng biết bắn đón và bắn tập trung nên đã đè dí bọn Pháp xuống sườn đồi.
 

     Mặt trời gần xuống núi.
 

     Một ngày sẽ qua và ta đã đánh thắng! Một cảm giác vừa hồi hộp vừa khoan khoái đến tận bây giờ mới đến với Độ. Độ tin rằng đó là sự thật nhưng vẫn cảm thấy mình nghĩ như vậy là không đúng nên sợ anh em đọc được ý nghĩ ấy của mình. Đại bác địch vẫn thưa thớt bắn vào trận địa.
 

    Bỗng Trung chạy về phía Độ, chưa đến nơi  đã nhanh miệng:
 

     - Báo cáo đồng chí Độ, địch rút lui!
 

    Độ nhảy lên chiến hào quan sát. Bọn Pháp đang lếch thếch từng toán mươi mười lăm tên kéo nhau về phía nam. Những chiếc xe tăng vẫn đứng trên đường yểm hộ cho cuộc rút lui. Độ nhìn Việt Hồng và Trung. Cả ba đều nhoẻn miệng cười.
 

    Họ cùng hít từng hơi dài nhẹ nhõm. Bấy giờ họ mới cảm thấy vừa khát vừa đói. Từ sáng tới giờ cả trung đội đều chưa ăn uống gì. Quả đồi sớm nay còn kín đáo giờ đã tan hoang , trơ trụi, ngổn ngang đất đá và cây cụt, nhưng vẫn thuộc về họ.
 

    Những cuộc chiến đấu tương tự không chỉ diễn ra trên cao điểm 633. Nó còn diễn ra trên những cao điểm 781, 754, 518, 502...(mà ta gọi là khu vực Đồi Xanh) hợp thành một bức thành ngăn cách cánh đồng Mường Thanh với dãy núi Tà Lèng ở phía trong, nơi bộ đội ta đang triển khai xây dựng trận địa. Các đơn vị phòng ngự của 316, 312 đã rút kinh nghiệm những trận đầu tiên, xây dựng trận địa theo thế liên hoàn, củng cố công sự chắc chắn, có mái che chống lại pháo địch. Về mặt chiến thuật, không dàn mỏng lược lượng, chỉ để một bộ phận phòng ngự ở phía trước kết hợp với lực lượng cơ động mạnh sẵn sàng phản kích. Trong lúc trận địa có thể bị mất, Hoàng Văn Nô, một chiến sĩ người Nùng mới hai mươi tuổi, nhảy khỏi giao thông hào, dùng lưỡi lê đâm chết một tên địch vầ đâm tiếp một tên khác. Hành động của Nô cổ vũ cả tiểu đội. Tất cả các chiến sĩ khác cùng nhảy vọt ra khỏi hào, lao vào quân địch với những chiếc lưỡi lê tuốt trần. Hoảng sợ trước lối đánh quyết liệt của ta, địch quay đầu tháo chạy. Tiểu đội quyết đuổi theo. Hoàng Văn Nô lần thứ năm lao tới một tên địch to lớn gấp rưỡi mình. Một tên chạy phía trước ngoái lại nhả một băng tiểu liên ngăn chặn những người truy đuổi. Nô ngã xuống với chiếc lưỡi lê đã cắm sâu vào ngực tên địch khi trận đánh đã kết thúc. Trong trận này, một tiểu đội của ta đánh lui một đại đội địch. Chúng bỏ lại trên Đồi Xanh gần hai chục xác chết. Ta đã bắt địch phải chịu đựng cái chết mà chúng sợ nhất: chết vì lưỡi lê! Chiến sĩ Hoàng Văn Nô được Bộ chỉ huy chiến dịch truy tặng danh hiệu duy nhất trong chiến tranh: ”Dũng sĩ đâm lê”...
 

     Theo Bernard Fall thì từ ngày 6 tháng 12 năm 1953 đến 13 tháng 3 năm 1954, De Castries đã huy động già nửa lực lượng của tập đoàn cứ điểm vào những cuộc hành binh giải tỏa.
 

      Tác giả viết : ”Chiều ngày 15 tháng 2 năm 1954, tại sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm cũng như ở Hà Nội, người ta tiến hành một bản thống kê nặng nề. Theo những bản kê mới nhất từ Điện Biên Phủ gửi về, thiệt hại của binh đoàn đồn trú từ 20 tháng 11 đến 15 tháng 2 đã lên đến tổng số 32 sĩ quan, 96 hạ sĩ quan và 836 binh lính tương đương với 10% số sĩ quan và hạ sĩ quan và 8% binh lính ở thung lũng.”
 

       Navarre đã thú nhận trong cuốn hồi kí của mình: “Trong thời gian này, đại tá De Castries thực hiện những trận chiến đấu mạnh mẽ có tính thăm dò xung quanh Điện Biên Phủ. Ở khắp nơi, quân Pháp đều vấp phải những đơn vị bộ đội vững vàng và phòng ngự rất giỏi của địch. Chúng ta bị thiệt hại khá nặng nề. Rõ ràng là vòng vây chung quanh tập đoàn cứ điểm không hề bị rạn nứt”.
 

     Chỉ huy trưởng rất vui khi nghe báo cáo những phân đội nhỏ phòng ngự của ta đã nhiều lần đánh lui những lực lượng cơ động đông hơn hàng chục lần, có xe tăng, pháo binh, không quân yểm trợ, nhưng vẫn bảo vệ được trận địa. Nhưng qua đây anh cũng hình dung ra những khó khăn của bộ đôi trong những trận đánh sau này vào những trung tâm đề kháng của địch trên các cao điểm.
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     Ngày 18 tháng 2 năm 1954, đại đoàn 308 đang bao vây Mường Sài và dừng lại trước Luông Pha Băng 20 kilomet được lệnh quay về Điện Biên Phủ. Trên đường đoàn quân trở về, một vùng đất mênh mông ở Thượng Lào đã được giải phóng, cuộc hành quân không còn phải mở đường, đề phòng quân địch phục kích, lo hậu cần như 3 tuần trước đây. Bộ đội đã hồi sức sau những ngày đêm truy kích. Số thương vong trong chiến dịch Thượng Lào lần này không đáng kể. Cuộc hành quân mã hồi hào hứng không kém ngày lên đường đi chiến dịch. 
 

      Từ trên cao nhìn xuống, quang cảnh Điện Biện Phủ không có gì thay đổi. Có khác chăng đôi chút là những chiếc dù các màu ở chung quanh các tập đoàn cứ điểm có phần dày đặc hơn. 
 

      Nhưng khi đặt chân trên cánh đồng thì chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy mình không còn phải hành quân trên mặt ruộng, mà đi trong một đường hào rộng rãi bên trên có dàn ngụy trang bằng lá cây, không phải lo những loạt pháo bất thần. Đường hào dài tít tắp. Sau đó chúng tôi mới biết đây là đường hào trục bao quanh cả cánh đồng Mường Thanh, sẽ là nơi xuất phát những cuộc tiến công, di chuyển pháo, vận chuyển thương binh.
 

     Khi tới vị trí trú quân, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn là dưới lòng đất đã xuất hiện một thành phố ngầm. Chỉ huy sở và các cơ quan nằm trong lòng núi với những căn hầm thoáng rộng, những khối đất được chừa lại làm bàn làm việc, ghế ngồi hoặc giường nằm. Sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác đều bằng giao thông hào.
 

      Một tháng qua, trong khi đại đoàn chúng tôi truy kích quân địch thì các đơn vị ở lại không những đã bao vây chặt chẽ quân địch, tiến hành mọi công việc chuẩn bị cho đơn vị mình, mà còn xây dựng toàn bộ cơ sở trú quân và trận địa cho cả một đại đoàn vắng mặt. 
 

      Chúng tôi không chỉ nhận được chỗ ở mới tươm tất mà còn nhận được phần quà Tết, trong đó có hàng ngàn bức thư từ hậu phương gửi ra mặt trận với những tình cảm thân thương. Chúng tôi hiểu rằng chỉ còn chờ sự có mặt của đơn vị mình là trận Điện Biên Phủ được bắt đầu.      
 

Chú thích:
 

1.      Tiếng Pháp: “A l’assaut!” Có nghĩa là “Xung phong!”.


2.      Theo hồi ký của Đại tá Trần Độ, nguyên Trung đội trưởng Trung đoàn 165, đại đoàn 312.


 

 





XXI.        TRƯỚC NGÀY N.


1
 

            Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, với sự xuất hiện của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu và châu Á, những cường quốc phương Tây mặc dù có những quyền lợi khác nhau đã thống nhất trong một mặt trận chống Cộng. Mỹ đã nổi lên như một siêu cường về kinh tế và quân sự đứng đầu thế giới tự do, vốn không ưa chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, nhưng vẫn khuyến khích Pháp và ủng hộ Pháp trong cuộc chiến nhằm tái chiếm thuộc địa cũ tại Đông Dương vì nó là một bộ phận của cuộc đấu tranh chống Cộng.
 

            Tháng 6 năm 1950, chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, mặt trận này lại được siết chặt hơn. Với những cuộc xung đột ở Đông Dương và Triều Tiên, chiến tranh lạnh đã trở thành chiến tranh nóng giữa phương Đông và phương Tây. Mọi biến cố trên hai bán đảo này không tách khỏi đường đi nước bước giữa hai chế độ Cộng sản và chống Cộng trên phạm vi toàn cầu.
 

            Hiệp định đình chiến tại Triều Tiên được ký tháng 7 năm 1953. Các cường quốc đã nhất trí sau ba tháng sẽ có một hội nghị chính trị cho vấn đề Triều Tiên.
 

            Ngày 27 tháng 10, Laniel tuyên bố trước Quốc hội là nước Pháp không khước từ điều đình cho một cuộc ngừng bắn tại Đông Dương. Ngày 12 tháng 11, Laniel lại khẳng định trước Hội đồng Cộng hòa là “nếu một giải pháp danh dự có thể được thực hiện trong khuôn khổ địa phương hay quốc tế, Pháp, cũng như Hoa Kỳ sẽ vui mừng đón nhận một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột”. Từ trước tới nay, những nước chống Cộng phương Tây bị ràng buộc bằng một chính sách của Mỹ là không một cường quốc nào đang giao chiến với một nước cộng sản được thương lượng một cuộc ngừng bắn riêng rẽ với nước này. Nguyên tắc này đã buộc người Pháp phải cắt đứt những ý đồ tìm một giải pháp chính trị với Việt Minh để đánh đổi lấy sự viện trợ ngày càng lớn của Mỹ cho chiến tranh Đông Dương. Ta đã hiểu vì sao Pháp không phản đối chủ trường của Mỹ đối với vấn đề ngừng bắn ở Triều Tiên. Vì khi đã chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, Mỹ sẽ không thể phản đối Pháp tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề chiến tranh Đông Dương.
 

            Ngày 17 tháng 11 năm 1953, đô đốc Cabanier (Cabaniê) được nhà cầm quyền Pháp phải sang Sài Gòn để hỏi ý kiến Tổng chỉ huy Navarre về một cuộc điều đình. Đúng lúc đó, cả Navarre và ta đều đang khẩn trương triển khai kế hoạch mùa khô. Naverre thì “mùa hạ tới sẽ có đủ sự hỗ trợ về quản sự để có thể điều đình kết quả”.
 

            Ngày 29 tháng 11 năm 1953, phóng viên tờ Expressen của Thụy Điển, đang có  mặt tại Paris, nhanh nhạy gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh những câu phỏng vấn về triển vọng một cuộc ngừng bắn tại Đông Dương. Bác trả lời, nếu Chính phủ Pháp muốn có một cuộc ngừng bắn thì Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng xem xét.
 

            Lời tuyên bố của Bác có tiếng vang lớn. Ngày 1 tháng 12 năm 1953, Cabanier trở về báo cáo với Tổng thống Pháp Auriol (Ôriôn) ý kiến của Navarre. Nó không chống lại một cuộc điều đình với Việt Minh. Và thời điểm Navarre đề ra không phải là không thích hợp vì đầu mùa hạ, cuộc họp chính trị về Triều Tiên mới bắt đầu. Lúc này Navarre đã thực sự mở đầu mùa khô bằng việc đánh chiếm Điện Biên Phủ, một cuộc tiến công gây ấn tượng ở Pháp.
 

            Tại hội nghị Mỹ, Anh, Pháp ở Barmudes ngày 7 tháng 12 chuẩn bị cho cuộc họp về vấn đề Triều Tiên, Laniel và Bidault nêu ý kiến là Pháp sẵn sàng đưa ra vấn đề chiến tranh Đông Dương bất cứ lúc nào thuận lợi, có thể là nhân dịp họp về vấn đề Triều Tiên, hoặc riêng rẽ. Pháp đã nhanh chóng gắn liền một giải pháp về vấn đề chiến tranh Đông Dương với cuộc họp bàn về chiến tranh Triều Tiên. Pháp không để cơ hội trôi qua. Trước khi kết thúc hội nghị, ngày 8 tháng 12, Pháp đề nghị ba nước phương Tây có mặt trong hội nghị tứ cường (Liên Xô, Anh, Mỹ, Pháp) sắp tới tại Berlin, chuẩn bị cho cuộc họp về Triều Tiên tại Genève vào tháng Tư tới, sẽ thống nhất đề ra thông báo về cuộc họp bàn về vấn đề “lập lại hòa bình ở Đông Dương” sau hội nghị này.
 

            Ngày 25 tháng 1 năm 1954, bốn ngoại trưởng Liên Xô, Anh, Mỹ, Pháp họp tại Berlin. Hội nghị đi tới quyết định: ngày 26 tháng Tư năm 1954, hội nghị về Triều Tiên sẽ được mở tại Genève sẽ đồng thời xem xét vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương. Mỹ không thích gì một giải pháp chính trị với những người cộng sản ở Đông Dương, nhưng không có lý lẽ gì để phản đối. Vấn đề Đông Dương được gắn với cuộc Hội nghị chính trị của chiến tranh Triều Tiên, nhưng nó lại trở thành quan trọng, thành vấn đề chủ yếu, vì các cường quốc đều thấy không thể giải quyết vấn đề chính trị của hai miền Nam, Bắc Triều Tiên trong cuộc họp này.
 

            Những diễn biến bất lợi về quân sự tại Đông Dương diến ra tại Trung Lào từ ngày 29 tháng 12 năm 1953 đã làm cho Chính phủ Pháp lo ngại. Ngày 26 tháng 1 năm 1954, Chính phủ Pháp quyết định cử Bộ trưởng Quốc phòng Pléven sang thanh tra Đông Dương để nghiên cứ tại chỗ xem thời gian sẽ có lợi hay hại cho họ.
 

            Mấy ngày sau khi Pléven lên đường, Paris được tin Việt Minh mở cuộc tiến công về phía Luông Phabăng. Vấn đề bảo vệ nước Lào, Navarre nhiều lần nêu lên từ ngày nhậm chức chưa được giải quyết, lúc này lại được đặt ra. Hội đồng Quốc phòng họp ngày 6 tháng 2, qua tranh luận, nhất trí trong tình hình hiện tại sự mất còn của đội quân viễn chinh còn quan trọng hơn sự mất còn của nước Lào. Hội đồng chỉ thị cho Pléven phải có những quyết định tại chỗ tùy theo tình hình dựa trên nguyên tắc đặt số phận của đội quân viễn chinh lên trên số phận của nước Lào.
 

            Pléven ở Đông Dương từ ngày 9 đến 28 tháng 2. Tại đây, đã có mặt De Chevigné và các tướng Ely, Blanc và Fay đều có trách nhiệm tìm hiểu tình hình. Pléven đã thăm tất cả các mặt trận, Nam Bộ, chiến dịch Atlante, Luông Phabăng, Điện Biên Phủ và miền Trung Việt Nam, rồi gặp cả Bảo Đại ở Buôn Ma Thuột và Đà Lạt. Không phải ông ta không nhận thấy sự sa sút chậm nhưng dai dẳng tại đồng bằng Bắc Bộ, tình hình ngày càng nghiêm trọng ở Tây Nguyên, binh lính bị sử dụng quá sức và số thương vong tăng lên một cách đáng lo ngại. Những điều kiện của chiến tranh không cho phép hy vọng chiều hướng này sẽ đảo ngược. Nhưng ông ta nhận thấy tình hình quân sự không đáng lo lắng như khi nhìn từ Paris, những phản ửng của Navarre trước cuộc tiến công của Việt Minh tỏ ra mau lẹ, đúng đắn và những gì đang diễn ra ở Điện Biên Phủ là hoàn toàn có thể hiểu được. Cảm giác chung của ông ta qua những cuộc tiếp xúc với đội quân viễn chinh đúng hơn là rất đáng khích lệ. Ông buộc phải kết luận là đội quân viễn chinh không hề đang hoặc sắp sửa bị kẻ thù đe dọa. Ông ta đặc biệt xúc động trước niềm tin lạ thường vào chiến thắng của những người bảo vệ Điện Biên Phủ cũng như sức mạnh của tập đoàn cứ điểm.
 

            Khi trở về Paris, Pléven đã đệ trình chính phủ những kết luận của mình và khẳng định: không thể dùng vũ khí để giành một quyết định, kể cả việc thay đổi cán cân tình hình một cách có ý nghĩa. Việt Minh có sự giúp đỡ của Trung Quốc với những căn cứ không bao giờ cạn sẽ buộc chúng ta phải đối phó với một cuộc chiến ngày càng khó khăn. Tất cả những điều người ta có thể hy vọng là tạo một tình hình thuận lợi để điều đình. Chắc chắn là quân đội Việt Nam [quân ngụy] sẽ cải thiện được tình hình chiến đấu và làm giảm nhẹ gánh nặng cho quân viễn chinh. Hiện nay nó đã có 210.000 người và sẽ lên tới 300.000 vào cuối năm. Nhưng con số này vẫn chưa đủ. Phải làm cho chính phủ Việt Nam đưa đất nước vào chiến tranh và biến nó thành một cuộc nội chiến. Nếu những điều kiện này không được thực hiện, chiến tranh sẽ không có lối thoát.
 

            Pléven kết luận dứt khoát là thời gian trước mắt không thuận cho người Pháp. Và khuyên nên lợi dụng hội nghị Genève để chấm dứt cuộc xung đột. Tướng Blanc còn đi xa hơn vị bộ trưởng, đánh giá là phải tìm một giải pháp ngay khi năm 1954 bắt đầu, nước Pháp cũng như quân đội của nó không thể chịu đựng về vật chất cũng như tinh thần những cố gắng của một cuộc chiến tuyệt vọng.
 

            Chính phủ Pháp nhất trí với những kết luận của Pléven. Laniel khẳng định ngày 5 tháng 3 năm 1954 trước Quốc hội, mong muốn dứt khoát “giải quyết cuộc xung đột bằng con đường điều đình”.
 

            Có thể nói Naverre lúc này đang dồn sức để giành một thắng lợi trên chiến trường để tại lợi thế cho cuộc điều đình sắp tới mà nhà cầm quyền Pháp đã quyết tâm tiến hành trong thời gian không xa.
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Ta đã biết lá bài chiến lược của Naverre trong Đông-Xuân 1953-1954 là cuộc tiến công Atlante nhằm xóa bốn tỉnh tự do ở Liên khu 5 từ đầu chiến tranh vẫn ngăn đôi hai miền Nam, Bắc Việt Nam. Nhưng Điện Biên Phủ có phải là một nước cờ Navarre phải đi để đối phó với một tình huống mới xuất hiện?
 

            Cần nhìn lại, trong khi trình bày bản kế hoạch chiến lược hai năm của mình để thông qua chính phủ, Navarre đã đề cập tới Điện Biên Phủ như là một phương án cần thiết đẻ bảo vệ thủ đô của nhà vui Lào trong trường hợp nó bị đe dọa. Navarre đã không ngừng nhắc lại với Chính phủ Pháp phải xác định rõ vấn đề bảo vệ nước Lào với mình. Và khi quyết định đánh chiếm Điện Biên Phủ trong trường hợp chưa hề có nguy cơ nào đe dọa nước Lào, Navarre đã bất chấp sự phản đối quyết liệt của cấp dưới và qua mặt cả Cao ủy Pháp De Jean. Ngay cả sau này, cao ủy Pháp thực sự vẫn không hiểu Navarre định làm gì với việc đánh chiếm cái thung lũng xa xôi ở miền Tây Bắc Kỳ. Theo nhận định của ông ta thì Navarre chủ tâm đánh chiếm Điện Biên Phủ để tìm kiếm một cơ hội tiêu diệt đội quân chủ lực Việt Minh! Berteil, người trợ thủ tin cậy nhất của Navarre, nhận xét: trong đầu Tổng chỉ huy chỉ có hai chữ Atlante và Điện Biên Phủ.
 

            Những điều trên đây chứng tỏ Điện Biên Phủ không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà là nước cờ lớn của Navarre trong Đông-Xuân 1953-1954, đã được Navarre nghiền ngẫm kỹ lưỡng và dùng mọi cách để thực hiện bằng được. Ta cần tìm hiểu thêm vì sao Navarre đã dành nhiều tâm lực và quyết tâm chơi lá bài Điện Biên Phủ.
 

            Niềm tin vào chiến thắng của quân Pháp ở Điện Biên Phủ không chỉ có ở Cogny và giới tham mưu quân sự tại Đông Dương. Từ tháng 1 năm 1954, đã có rất nhiều người có trọng trách về chiến tranh của Pháp và của Mỹ đến kiểm tra tập đoàn cứ điểm. Về phía Pháp, đó là Bộ trưởng các quốc gia liên kết Marc Jacket, Bộ trưởng Quốc phòng Pléven, Tổng trưởng Chiến tranh De Chevigné, Tổng tham mưu trưởng Ely và các tham mưu trưởng Lục quân, Không quân, Hải quân Pháp. Về khách nước ngoài, người Mỹ có mặt sớm nhất. Trung tướng Thomas Trafnell, trưởng phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ (M.A.A.G) rồi Đại tướng O’Daniel, chỉ huy lực lượng bộ binh Mỹ ở Thái Bình Dương, đến thăm Điện Biên Phủ, mang theo cả một đoàn đông đảo sĩ quan Mỹ, trong đó có một số người đã từng phải đối chọi với cao xạ địch ở Triều Tiên. O’ Daniel đã mang về cho Tổng thống Mỹ Eisenhower những lời báo cáo ấm lòng. Người Anh muốn tỏ ra không thờ ơ với Điện Biên Phủ, với sự có mặt của nhiều quan chức: Charles Loewen – Tư lệnh quân đội Anh - Ấn ở Viễn Đông, Mc Donald – Tổng Cao ủy Đông Nam Á, Sir Stewart – cố vấn Bộ Ngoại giao. Niềm tin vào chiến thắng ở phương Tây được nhân lên qua những chuyến thăm viếng, thực sự là những lần kiểm tra. Trong cuốn hồi ký sau này của mình, Navarre viết: “Chưa có một quan chức dân sự hoặc quân sự nào đến thăm (Bộ trưởng Pháp và nước ngoài, những tham mưu trưởng của Pháp, những tướng lính Mỹ) mà không kinh ngạc trước sự hùng mạnh của nó [con nhím Điện Biên Phủ] cũng như không bày tỏ với tôi tình cảm của họ”(1).
 

            Mối bận tâm của người Pháp lúc này chỉ là khi nào con nhím Điện Biên Phủ sẽ nghiền nát được đội quân chủ lực của đối phương! Nhiều người gọi Điện Biên Phủ là Verden của Pháp trong chiến tranh Đông Dương.
 

            Ngày 1 tháng 3 năm 1954 tại Paris, giới báo chí đưa lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Pléven vừa từ Đông Dương trở về: “Ở Đông Dương không có vấn đề quân sự, chỉ còn vấn đề chính trị”. Lời nói của ông Bộ trưởng toát lên lòng tin ở việc Tổng chỉ huy Navarre đã làm cho quân chủ lực Việt Minh qua cả một mùa đông không thu hoạch được gì khả quan.
 

            Ngày 2 tháng 3, Navarre chỉ định những tiểu đoàn dù dự kiến sẽ tăng viện ngay nếu Điện Biên Phủ bị tiến công. Tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 của Bigeard, tiểu đoàn dù Việt Nam số 5 sẽ có mặt tại Hà Nội ngày 6 tháng 3, tiếp đó sẽ là tiểu đoàn Việt Nam số 3 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn dù thuộc địa số 1.
 

            Ngày 3 tháng 3 Navarre từ Sài Gòn bay ra Hà Nội.
 

            Ngày 4 tháng 3 năm 1954, Navarre tới Điện Biên Phủ. Từ sau khi đánh chiếm Điện Biên Phủ, Tổng chỉ huy đã lên đây 9 lần.
 

            Navarre đi kiểm tra một số cứ điểm chính, hỏi han những viên chỉ huy, và chỉ nhận được câu trả lời duy nhất đầy tự tin: “Chúng tôi chờ quân Việt Minh và không lùi một bước”.
 

            Navarre đã quá quen với những câu trả lời như vậy. Navarre nói với Cogny và Castries là ông thấy tập đoàn cứ điểm chưa thật đủ mạnh, gợi ý nên lập thêm một trung tâm đề kháng mới vào khoảng cách 5 kilômét giữa Claudine và Isabelle bằng cách tăng cường cho tập đoàn cứ điểm từ hai tới ba tiểu đoàn. Không có trung tâm này, những cuộc phản kích xuất phát từ Isabelle sẽ khó tới các điểm tựa ở khu Trung tâm. Để trao đổi thoải mái hơn, Navarre bảo Castries ra ngoài sở chỉ huy cùng với Cogny và một viên đại tá tùy viên leo lên chiếc xe Jeep do Castries cầm lái. Khi chiếc xe đã rời xa sở chỉ huy, Navarre lại nói nếu không lấp khoảng trống 5 kilômét đó thì chí ít cũng nên có những cứ điểm mới ở phía đông – bắc để hỗ trợ cho những tiểu đoàn Thái không quen phòng thủ và cho cả Baesatrice sẽ phải chịu đựng đợt xung phong đầu tiên.
 

            Cogny không muốn lập những trung tâm đề kháng mới vì sợ phí phạm thêm những lực lượng bảo vệ đồng bằng. Điều khiển Cogny ngán hơn, là công tác bảo đảm hậu cần từ sáu tiểu đoàn lúc đầu, hiện giờ đã lên mười hai tiểu đoàn, nếu lại tăng thêm ba tiểu đoàn sẽ bị hoàn toàn đảo lộn. Cogny tiếp tục nói với Navarre là mình rất tin vào những cuộc phản kích của De Castries, Langlais và những hàng rào, bãi mìn của tập đoàn cứ điểm sẽ buộc binh lính đối phương phải nằm lại. Castries cũng lặp lại những ý kiến của Cogny.
 

            Navarre nhấn thêm:
 

            - Có thêm một trung tâm đề kháng sẽ làm cho đối phương phải điều chỉnh kế hoạch, trì hoãn cuộc tiến công. Chỉ qua một vài lần trì hoãn như vậy là tới mùa mưa, trận đánh sẽ không xảy ra.
 

            Castries nói:
 

            - Chỉ sợ chúng không tới! Cần phải đẩy chúng tiến công để kết thúc cho sớm.
 

            Cogny nói thêm:
 

            - Sẽ là một thảm họa về tinh thần với toàn bộ quân đồn trú nếu Việt Minh từ bỏ cuộc tiến công!
 

            Đây là chuyến thăm Điện Biên Phủ cuối cùng của Navarre.
 

            Ngày 5 tháng 3, Navarre bay trở về Sài Gòn. Cũng phải nói rằng, sự tin tưởng hoàn toàn của Cogny và De Castries vào một chiến thắng ở Điện Biên Phủ đã ít nhiều ảnh hưởng tới Navarre.
 

            Ngày 12 tháng 3, Navarre mở đợt hai chiến dịch Atlante tung quân đổ bộ vào Quy Nhơn. 33 tiểu đoàn quân viễn chinh đã được tung ra để chống lại 17 tiểu đoàn Việt Minh trong đó chỉ có 7 tiểu đoàn bộ đội chủ lực. 
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            Những tin tức về phía địch được cung cấp hàng ngày cho Chỉ huy trưởng gồm hai nguồn: tin nghiệp vụ và tin công khai. Tin nghiệp vụ do Cục 2 cung cấp dựa vào báo cáo của các đơn vị, trinh sát mặt đất, trinh sát kỹ thuật. Chỉ huy trưởng chỉ thị riêng cho Trưởng ban Tuyên huấn Mặt trận Hoàng Xuân Tùy, vốn là một sinh viên am hiểu tiếng Pháp, tổ chức nghe các đài phương Tây, đặc biệt là những đài Con Nhạn, Pháp Á. Loại tin tức công khai, tuy nhằm mục đích tuyên truyền nhưng nhiều khi góp phần không kém quan trọng vào việc phán đoán những ý đồ của địch.
 

            Trước khi vào mùa khô, con nhím duy nhất của Salan đã biến mất, thay thế cho nó là một đội quân cơ động rất lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, một thử thách mà ta chưa thể vượt qua. Chỉ hơn hai tháng sau, đội quân cơ động lớn chưa từng có ở đồng bằng đã teo tóp lại trong khi đó bảy con nhím mới lại xuất hiện từ Tây Bắc, Thượng Lào đến Tây Nguyên, Trung Lào, Hạ Lào.
 

Đầu tháng 3 năm 1954, Trưởng ban tuyên huấn mang đến cho Chỉ huy trưởng lời tuyên bố mới của Navarre.
 

            - Thưa anh, tối qua nhiều đài thông tin phương Tây đưa tin Navarre tuyên bố: “Ngọn trào tiến công của Việt Minh bắt đầu tàn lụi. Quân đội Pháp, mặc dù có những tổn thất nhất định, nhưng đã kịp thời chặn đứng được các mũi tiến công lớn của chủ lực tác chiến Việt Minh. Đối phương tất phải sớm quay về, quân đội Pháp sẽ chiếm lại các vùng bị mất”.
 

            Điều quan trọng nhất trong chiến cuộc Đông-Xuân mà Navarre chưa biết là tất cả những cuộc tiến công của ta cho đến nay đều nhằm mục đích làm phân tán lực lượng cơ động y tập trung tại đồng bằng Bắc Bộ để chuẩn bị cho trận đánh quyết chiến ở Điện Biên Phủ. Anh nhớ tới chiến dịch Đông Bắc năm 1951, con cáo già Salan nghiến răng quyết không đưa quân cứu viện tới cứu nguy cho hệ thống đồn bốt bị ta tiêu diệt và uy hiếp trên đường 18, 13 vì đã sớm phán đoán ta đang dùng chiến thuật “đánh điểm diệt viện”. Nếu con cáo bạc Navarre sớm nhận ra ý đồ của ta, tình hình có thể phức tạp hơn nhiều…
 

            Chỉ huy trưởng nở một nụ cười rất tươi, nói:
 

            - Không phải là tàn lụi mà bây giờ mới bắt đầu!
 

            Sau đó, anh cho gọi Cục phó tác chiến Đỗ Đức Kiên. Kiên vốn là Cục trưởng Tác chiến đã theo dõi tình hình địch từ lâu, sau khi có Trần Văn Quang về, Kiên trở thành cục phó. Anh hỏi:
 

            - Tới lúc này, Navarre còn bao lực lượng cơ động ở đồng bằng?
 

            - Thưa anh có cần báo cáo từng tiểu đoàn cụ thể không?
 

            - Chưa cần, nhưng phải nói con số thật chính xác!
 

            Kiên tính toán rồi nói:
 

            - Từ 9 đến 10 tiểu đoàn, tương đương với ba binh đoàn cơ động.
 

            - Nếu nổ ra trận đánh ở đây thì địch có thể tăng cường cho Điện Biên Phủ bao nhiêu tiểu đoàn?
 

            - Mười tiểu đoàn cơ động chưa đủ để đối phó với tình hình đồng bằng. Nếu pháo ta khống chế được sân bay, Navarre buộc phải tăng viên cho Điện Biên Phủ bằng những tiểu đoàn dù. Địch còn ba tiểu đoàn dù. Chúng chỉ có thể bổ sung cho Điện Biên Phủ số quân tổn thất, chứ khó tăng thêm quân vì không thể mở rộng tập đoàn cứ điểm.
 

            - Cậu có tin chắc chắn ta sẽ thắng không?
 

            - Thưa anh lần này thì chắc chắn ta sẽ thắng.
 

            Khi đồng chí cán bộ ra về, chỉ huy trưởng ngồi lại một mình. Anh nhận thấy mọi việc đã tiến triển thuận lợi, đúng như mong muốn của ta trước khi trận đánh bắt đầu, nhưng chiến thắng vẫn đang còn ở phía trước. Trước Tổng khởi nghĩa, khi được Bác trao nhiệm vụ phụ trách đội quân chủ lực đầu tiên, anh nghĩ đây là một nhiệm vụ cách mạng khó khăn, nhưng mình không có quyền được từ chối. Trước ngày Toàn quốc kháng chiến, được trao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng vũ trang, khi đó anh đã được Trung ương phân công phụ trách về quân sự, đã trở thành Chủ tịch Quân sự ủy viên hội trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến nên không thể chối từ, mặc dù anh biết là mình không được chuẩn bị để làm trọng trách này. Đây là một cuộc dấn thân trên con đường rất nhiều ghềnh thác mà anh chưa hề biết. Anh nhận nhiệm vụ giống như mọi người chung quanh anh cũng không hề được chuẩn bị, đã bỏ lại tất cả, nhà cửa, quê hương, lên đường đi theo cuộc kháng chiến. Như ta nói: vừa làm vừa học. Những năm qua anh đã học cách điều hành chiến tranh ngày trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Trước mặt anh bao giờ cũng là một chặng đường mới. Anh phải bước đi từng bước rất thân trọng vì đang nắm trong tay sinh mệnh lực lượng vũ trang mà Đảng và nhân dân đã tổn bao xương máu mới tạo thành. Trước mắt anh lúc này là trận công kiên lớn nhất trong lịch sử quân đội ta. Một tập đoàn cứ điểm với 12.000 quân được trang bị tới mức tối đa. Từ thời kỳ chuyển lên đánh lớn, ta mới chỉ tiến công những cứ điểm tiểu đoàn địch khoảng năm, sáu trăm quân. Chỉ nhìn vào so sánh lực lượng, thì đây là một trận đánh không cân sức, mà phía yếu hơn không thể chấp nhận. Đây là một cung đường hoàn toàn mới. Anh đã tính mọi khó khăn, nhưng biết là còn nhiều điều mình chưa lường được hết.
 

            Cấu trúc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ chia làm ba phân khu: Bắc, Nam và Trung tâm. Phân khu trung tâm là cái lõi của tập đoàn cứ điểm. Hai phân khu Bắc, Nam làm nhiệm vụ chiếc lá chắn ở hai đầu  thung lũng, nơi có những con đường từ hậu phương ta và từ Thượng lào dẫn tới Mường Thanh. Ở đầu Nam thung lũng, cuộc hành binh của ta sang Thượng Lào đã làm mất mối dây liên kết giữa Điện Biên Phủ với lực lưỡng quân Pháp ở Thượng Lào. Đầu bắc, là nơi rất quan trọng đối với địch vì có những con đường 41, Pavie chạy về hậu phương ta, cuộc tiến công nếu diễn ra sẽ được triển khai từ đây, đặc biệt là từ con đường 41. Pháo cao xạ của ta muốn triển khai trên cánh đồng Mường Thanh phải qua đường này. Địch bố trí tại đây Phân khu Bắc, gồm các trung tâm đề kháng: Besatrice (Him Lam), Gabrielle (Đồi Độc Lập), và Anne Marie (Bản Kéo).
 

            Cuộc chiến ở Điện Biên Phủ sẽ được quyết định ở Phân khu trung tâm. Chủ trương tác chiến của ta là dùng lực lượng một trung đoàn kiềm chế Phân khu Nam, dùng toàn lực đập tan Phân khu Bắc mở đường đưa lực lượng ta, đặt biệt là pháo cao xạ, triển khai trên cánh đồng thực hiện bao vây Phân khu Trung tâm của địch để tiến hành trận đánh quyết định.
 

            Nhiệm vụ của ta trong đợt đầu chiến dịch là xóa sổ ba trung tâm đề kháng tại Phân khu Bắc, trước hết là Him Lam nằm chắn trên đường 41 và Đồi Độc Lập nằm chắn trên được Pavie, sau đó là Bản Kéo, trung tâm đề kháng trực tiếp bảo vệ sân bay Mường Thanh. Ba trung tâm này đều cách Phân khu Trung tâm; xa nhất là Đồi Độc Lập, 4 kilômét; gần nhất là Him Lam, 2 kilômét. Anne Marie là trung tâm yếu nhất do một tiểu đoàn Thái bảo vệ. Gabrielle và Besatrice đều là những trung tâm đề kháng mạnh, mỗi nơi do một tiểu đoàn Âu Phi bảo vệ. Địch đặc biệt chú ý Besatrice vì trung tâm đề kháng này nằm gần Phân khu Trung tâm, trên đường 41 là nơi ta triển khai toàn bộ lực lượng từ hậu phương lên. 
 

            Lúc đầu ta chủ trương đánh cả Besatrice và Gabrielle trong một đêm để phân tán sự đối phó của địch. Nhưng khi bố trí lực lượng thì thấy không đủ sơn pháo 75 ly phối thuộc với bộ binh ở cả hai nơi nếu trận đánh diễn ra cùng lúc. Như vậy trận đánh sẽ mở màn ở Him Lam, đêm sau tới Đồi Độc Lập. Nếu tiêu diệt được hai nơi này, ta hy vọng gọi hàng tiểu đoàn Thái ở Bản Kéo.
 

            Truyền thống của ta là “Đánh thắng trận đầu” để tạo đà cho chiến dịch. Tất cả các đại đoàn tham chiến đều mong được chọn làm đơn vị mở màn chiến dịch lịch sử. Thông thường những trận công kiên quan trọng mở màn chiến dịch thường được trao cho 308 là đại đoàn chủ công. Nhưng cả 308 cũng như 316, một đại đoàn đánh công kiên khá giỏi, đều vừa trải qua một trận truy kích dài ngày, lực lượng hao hụt, nên nhiệm vụ mở màn chiến dịch được phân công cho 312. Thời gian qua, 312 phải làm khá nhiều nhiệm vụ như kéo pháo, làm đường, xây dựng trận địa, đánh địch nống ra nhưng lực lượng vẫn sung sức hơn cả.
 

            Khi xem phương án tác chiến Him Lam, chỉ huy trưởng chợt nhớ đến Đồn Pheo trong chiến dịch Hòa Bình. Có sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hai trung tâm đề kháng này. Các cứ điểm đều nằm trên ba trái đồi hỗ trợ cho nhau bằng một lưới lửa cẩn mật. Cả hai trung tâm đề kháng này đều do một tiểu đoàn của Bán Lữ đoàn lê dương thứ 13 bảo vệ. Người Pháp coi Bán lữ đoàn lê dương thứ 13 là một đơn vị huyền thoại, một trăm năm qua chưa hề thua trận, kể cả thời gian nước Pháp bị quân đội phát xít Đức chiếm đóng. Trong chiến dịch Hòa Bình, trung đoàn 102, đơn vị công kiên giỏi của 308 đã bại trận ở Đồn Pheo. Đây là cái hận lớn nhất của Vương Thừa Vũ.
 

            Cơ quan tham mưu đã tính toán mọi mặt về trận đánh này. Him Lam là một vị trí đột xuất, khoảng cách 2,5 kilômét với Phân khu trung tâm cho phép ta cô lập nó trong một thời gian nhất định để tiêu diệt. Nếu trận đánh kết thúc trong đêm, khả năng tăng viện của quân địch có thể loại trừ. Ta đã bố trí một lực lượng tiến công mạnh hơn địch ba lần, nếu kể cả lực lượng dự phòng, năm lần, và đề ra một kế hoạch tỉ mỉ về phòng pháo, phòng không, chống địch phản kích, dự kiến các tình huống cơ bản và cách xử lý trong quá trình diễn biến chiến đấu. 
 

            Hỏa lực pháo của ta nhìn chung không mạnh hơn địch, nhưng tập trung vào một khu vực, sẽ tạo nên sức mạnh áp đảo trong trận đánh này.
 

            Chỉ huy trưởng nhiều lần nhắc đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn không được để sơ xuất trong trận mở màn. Anh chỉ thị điều tra kỹ vị trí của địch và phải đào trận địa chiến hào tới chân đồn địch, và trao nhiệm vụ cho 312 phải kết thúc trận đánh trước 12 giờ đêm. Anh nhiều lần nghe báo cáo và theo dõi sít sao sự chuẩn bị của trận đánh.
 

            Với Chỉ huy trưởng, trong chiến dịch mới mẻ này sẽ có vô vàn những tình huống anh mới gặp lần đầu và anh không được phép sai sót trong cách giải quyết. Mỗi trận đánh đối với anh đều là một phép thử, anh sẽ phải thử đi thử lại nhiều lần để phát hiện ra ẩn số cuối cùng là sự thành công của trận đánh.
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            Địch đã biết cuộc tiến công của ta phải khởi đầu từ Him Lam nên đã xây dựng tại đây một công trình phòng ngự mẫu mực. Tất cả khách đến kiểm tra, đến thăm tập đoàn cứ điểm đều được đưa tới Him Lam. Không ai không khen ngợi công trình phòng ngự được bố trí hoàn hảo.
 

            Công tác điều tra tình hình địch ở Him Lam lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, chỉ thấy ở khu vực này có năm quả đồi bị san trụi, ba cứ điểm nằm trên ba mỏm đồi rất dễ yểm hộ cho nhau. Họ áng chừng lực lượng địch bố trí tại đây là một tiểu đoàn và đếm được một số ụ súng quay về mặt ở phía họ, và không hiểu cách bố trí trong từng vị trí ra sao.
 

            Những đội, những tổ trinh sát không làm cách nào tới gần hàng rào của địch. Ngày cũng như đêm, địch không ngừng cho người lùng sục quanh vị trí. Ban đêm, chúng dùng đèn pha quét sát mặt đất, đèn dù soi sáng rực một vùng, rõ từng ngọn cỏ. Ngoài những trung đội đi tuần, phục kích chung quanh cứ điểm không theo một quy luật nào, địch còn cho từng bộ phận nhỏ bí mật gác ngay ở chân hàng rào. Bọn này được trang bị súng có kính ngắm ban đêm để phát hiện quân ta trong bóng tối. Một số chiến sĩ trinh sát của ta mò và sát hàng rào của cứ điểm đã bị chúng bắn hy sinh hoặc bị thương phải dìu nhau quay ra.
 

            Đồng thời với việc điều tra tình hình địch, trung đoàn gấp rút tiến hành nhiệm vụ đào đường hào, xây dựng trân địa tấn công.
 

            Lúc đầu, hào còn cách xa địch, trận địa được xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thời gian do cơ quan tham mưu đề ra. Nhưng khi đào gần cứ điểm địch thì vướng phải con sông Nậm Rốm, nằm sát chân cụm cứ điểm Him Lam. Khúc sông ở quãng này rộng trên mười mét trong tầm hỏa lực bắn thẳng của địch. Chỉ riêng việc nghiên cứu đoạn sông nào thuận tiện vừa che khuất, vừa êm dòng nước, vừa hẹp và không sâu, ta đã thương vong mất gần nửa tiểu đội. Anh em lấy nứa ken lại làm thành mấy đoạn cầu ngắn chắc, vác từ xa tới ghép lại và gò chìm lập lờ dưới mặt nước để chập tối vượt sang đào trận địa. Gần sáng, khi mọi người đã về hết, cầu cũng phải rút đi, không để lộ một dấu vết gì khiến địch có thể nghi ngờ.
 

            Tới việc đào trận địa bên kia bờ sông.
 

            Đêm đầu, đào trận địa bên kia sông, tốc độ có chậm hơn nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn bề sâu. Nhưng từ đêm thứ hai, không những pháo địch từ xa giội tới mà súng bắn thẳng của chúng từ bản thân cụm cứ điểm cũng trút đạn về phía bộ đôi ta. Có lần ta vừa mới dàn đội hình, đã có đến gần hai tiểu đội thương vong. Để đối phó, các đại đội, tiểu đoàn bố trí hỏa lực truy lại các hỏa điểm của địch, nhưng chúng vẫn cứ gây cho ta nhiều trở ngại. Có khi ta vừa đến trận địa thì từng loạt mìn nổ tung, rồi pháo sáng bay vụt lên, súng địch bắn xả vào chỗ mìn nổ…Đêm nào cũng có thương vong và tốc độ xây dựng trận địa rất chậm. Xuất hiện những lời phàn nàn: “Việc gì mà phải đào, phải khoét như con dũi ấy? Hồi đánh Tràng Bạch, đánh Ba Vì, Ba Lay, địch giội đại bác như mưa, ta đâu có công sự mà vẫn tiêu diệt được đồn địch. Đào vừa mất thời gian, mà thằng địch lại củng cố thêm rắn ra…”.
 

            Chỉ huy trưởng theo dõi việc đào trận địa từng ngày. Anh gọi điện hỏi đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn:
 

            - Các anh định giải quyết việc đào trận địa bên kia sống Nậm Rốm như thế nào? Nghe phái viên báo cáo tư tưởng anh em chiến sĩ có người chưa thông? Hỏa lực của địch ở đây rất mạnh, cách duy nhất để bộ đội ta tiếp cận hàng rào của địch là phải có trận địa, đặc biệt là đối với hướng chủ công của trung đoàn 141.
 

            - Thưa anh, chúng tôi sẽ chỉ đạo và động viên anh em là bằng được.
 

            Ngay chiều hôm đó, Lê Trọng Tấn xuống trực tiếp kiểm tra trận địa, bàn bạc với bộ đội làm nhiệm vụ.
 

            Hai ngày trước trận đánh, Trưởng ban quân báo của đại đoàn 312 Sơn Hà tổ chức một trận đột kích táo bạo và trung đội địch cảnh giới ở Him Lam, bắt về được bốn cái lưỡi, trong đó có một viên trung úy người Đức bị thương nặng. Sau khi được ta tận tình cứu chữa, viên trung úy cho ta biết về hệ thống hỏa lực của trung tâm đề kháng, đặc biệt là cứ điểm ở phía Bắc, nơi đại đội 9 của y đóng quân. Đại đoàn đã có những tài liệu cụ thể về tung thâm của Him Lam.
 

            Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm đề kháng này là án ngữ con đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên, ngăn chặn hướng tấn công chính của chủ lực ta vào vòng ngoài Điện Biên Phủ, đồng thời là một đài quan sát phát hiện quân ta cho pháo binh ở Mường Thanh kết hợp với máy bay đánh phá việc chuẩn bị chiến dịch của ta từ xa.
 

            Bảo vệ vị trí này là tiểu đoàn lê dương số 3, thuộc Bán lữ đoàn lê dương số 13 (3/13 D.B.L.E), được tăng cường và một số quân ngụy do viên quan tư Pesgot chỉ huy. Tiểu đoàn này gồm 4 đại đội. Cứ điểm ở phía tây – bắc (ta gọi là cứ điểm số 1) là điểm tựa chủ yếu của tiểu đoàn, có sở chỉ huy tiểu đoàn và hai đại đội 10 và 12; đại đội 10 là lực lượng cơ động của toàn bộ vị trí. Cứ điểm ở phía bắc (ta gọi là cứ điểm số 2) là đại đội 9. Cứ điểm ở phía đông – bắc (ta gọi là cứ điểm số 3) do đại đội 2 chiếm giữ.
 

            Him Lam được phòng ngự khá phức tạp và vững chắc. Một hệ thống chiến hào chạy ngang, dọc nối liền các hầm chỉ huy, hầm ngủ, hầm đạn, ụ súng thấp nằm sát mặt đất hình thành những điểm tựa vòng tròn. Những ụ súng đều được đắp đất dày từ 1 đến 2 mét. Lưới lửa của Him Lam gồm các loại súng: trung liên, trọng liên, bazooka, súng không giật, phóng lựu đạn, súng cối, mới nhất là súng phun lửa và súng có kính ngắm ban đêm. Lưới lửa này bố trí thành nhiều tầng: trung liên ở tuyến ngoài kiểm soát mặt đất; trọng liên ở cao hơn kiểm soát xa; súng cối, súng không giật đặt ở giữa, gần sở chỉ huy, súng phun lửa ở những hướng đối phương có thể đánh vào. Ở trong và ngoài cụm cứ điểm là một hệ thống công sự phụ, mìn và dây thép gai bố trí rất phức tạp và dày đặc. Mìn gồm đủ các loại: mìn napan, mìn nhựa, mìn sáng, mìn cóc, mìn đĩa, mìn điện…gài hoặc treo la liệt ngay ở hàng rào và thành bãi xen giữa những hàng rào dây thép gai. Hàng rào dây thép gai cũng đủ các kiểu: cũi lợn, giàn mướp, bùng nhùng, mái nhà…chằng chịt bao quanh từng ụ súng, từng vị trí, trên mặt chiến hào, có nơi rộng từ 100 tới 200 mét.
 

            Nếu trung tâm đề kháng bị tiến công thì tất cả các loại máy bay tại sân bay Mường Thanh sẽ yểm trợ, gần 50 khẩu pháo hạng nặng từ Mường Thanh và Hồng Cúm cùng các ổ pháo và cối ở các cứ điểm bên cạnh như Gabrielle (ta gọi là Đồi Độc Lập), bắc sân bay, Dominique…sẵn sàng chi viện bất kỳ lúc nào. Và lực lượng phản kích của Castries chỉ ở cách đó 2,5 kilômét luôn luôn sẵn sàng cứu ứng. Tất cả những hướng có thể bị đối phương uy hiếp, các địa hình mà đối phương có thể bố trí quân hoặc buộc phải tiến qua đều nằm sẵn trong “tọa độ lửa”. Kế hoạch bảo vệ Him Lam đã được diễn tập đi lại nhiều lần. 
 

Viên trung úy với một thái độ có vẻ thành thật khuyên ta không nên đụng tới Besatrice…
 

Chú thích:
 

1.      Henri Navarre, Sđd, tr. 217.

 

 
 





XXII.     PHÉP THỬ HIM LAM


1
 

      Ngày 13 tháng 3 năm 1954.
 

      Trong đợt tiến công đầu tiên, trừ đại đoàn bộ binh 316, toàn bộ lực lượng của ta đều được huy động tiêu diệt Phân Khu Bắc của tập đoàn cứ điểm gồm ba trung tâm đề kháng: Him Lam, Đồi Độc Lập và Bản Kéo(1).  Đại đoàn 312 sử dụng hai trung đoàn 141 và 209 tiêu diệt Him Lam . Trung đoàn 165 của 312 và trung đoàn 88 thuộc 308 tiêu diệt Đồi Độc Lập. Trung đoàn 36 của 308 chuẩn bị tiêu diệt Bản Kéo. Trung đoàn 57, trung đoàn duy nhất của đại đoàn 304 hiện có mặt tại chiến dịch, kiềm chế pháo binh địch ở Hòng Cúm. Đại đoàn Công Pháo 351 tập trung toàn bộ hỏa lực pháo binh trực tiếp yểm hộ cho bộ binh tiến công, kiềm chế pháo binh địch, tập kích vào cơ quan chỉ huy ở Mường Thanh, sân bay và các kho tàng.
 

      Dự  trữ của quân Pháp ở Điện Biên Phủ có 9 ngày ăn, 8 ngày nhiên liệu, 27.400 đạn 105, 2.700 viên đạn 155, 22.000 đạn súng cối 120, 9 cơ số hỏa lực cho pháo 75 của chiến xa.
 

     Về phía ta khẩu phần lương thực của bộ đội là 800 gam một ngày, được vận chuyển hằng ngày. Về đạn pháo lớn, ta có khoảng 5.000 viên đạn 105, khoảng 2.000 đạn cối 120, 3.000 đạn  pháo 75. Toàn bộ đạn cho pháo lớn của ta chỉ là 10.000 viên so với 51.100 viên của địch, không kể 9 cơ số đạn pháo dùng cho chiến xa.
 

     Sương mù còn phủ kín  núi rừng Mường Phăng, Chỉ huy trưởng đã có mặt trong hầm sở chỉ huy. Trên bàn, tấm bản đồ Điện Biên Phủ trải rộng. Cạnh đó là bản yếu tố đồ hỏa lực pháo binh ghi số lượng đạn sẽ tiêu thụ trong trận đánh mở màn chiến dịch là 2.000 viên đạn lựu pháo 105. Đây cũng là số lượng đạn đã được phê chuẩn cho đợt tiến công “ đánh nhanh thắng nhanh” tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm tại hội nghị Thẩm Púa.
 

     7 giờ. Tại sở chỉ huy pháo binh đại đoàn 351, đại đoàn trưởng Đào Văn Trường nghe báo có điện thoại của Đại tướng Tổng tư lệnh, bảo Hữu Mỹ, chỉ huy trưởng trung đoàn lựu pháo 45, đến cùng nghe.
 

    Đào Văn Trường là một sinh viên tham gia cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, sau đó vào bộ đội. Anh được đưa về  binh chủng kỹ thuật cần đến tri thức cơ khí và toán học này. Trung  đoàn lựu pháo 45 trước đây là trung đoàn bộ binh 34, một đơn vị có nhiều thành tích chiến đấu ở đồng bằng Bắc Bộ, mới được chuyển thành pháo binh từ tháng 1 năm 1954, khi một phần ba chiến sĩ còn mù chữ. Sau mười bảy tháng xây dựng, nó trở thành trung đoàn lựu pháo 105 đầu tiên của quân đội ta. Từ Trung Quốc, 20 khẩu pháo 105 được tháo rời xuôi bè theo sông Hồng qua rất nhiều ghềnh thác về đến bến Âu Lâu, Sông Thao.
 

   Đại tướng hỏi đại đoàn trưởng Đào Văn Trường:
 

-          Pháo binh đã đo đạc, tính toán kỹ, có thể bắn nhanh, bắn mạnh, bắn chính xác ngay từ những loạt đạn đầu không?


-          Báo cáo, được ạ. Đề nghị anh nghe đồng chí trung đoàn trưởng báo cáo cụ thể.


-          Đồng ý.

 

Trung đoàn trưởng Hữu Mỹ cầm máy nói báo cáo:

 

-          Thưa Đại tướng, pháo binh ta chưa có điều kiện chuẩn bị bắn theo phương pháp tinh mật, nhưng số liệu đo đạc nhiều lần bảo đảm độ chính xác rất cao, chất lượng pháo đạn tốt. Khẩu nào cũng được anh em quân giới hiệu chỉnh kỹ. Đạn được lựa chọn, phân lô, liều cẩn thận .Chúng tôi đã bàn và chuẩn bị có thể mỗi  đại đội chỉ cần bắn thử  một viên quan sát hiệu quả, hiệu chỉnh bắn tạt ngang một loạt rồi chuyển sang bắn hiệu lực ngay.


-          Tốt.

 

Chỉ huy trưởng nói tiếp với đại đoàn trưởng Đào Văn Trường:

 

-          Tôi đồng ý cho mỗi đại đội được bắn thử 2 viên.


-          Như vậy thì rất thuận lợi cho trận đánh chiều nay.

 

8 giờ, sương bắt đầu tan. Hai đại đội sơn pháo 756 và 757 của ta bắt đầu thử pháo.
 

Theo Bernard Fall, từ đầu tháng 2 năm 1954 tới đó, quân Pháp ở Điện Biên Phủ chỉ mới thấy có từng khẩu 75 của ta xuất hiện. Nó đã phá hủy hoặc làm hư hỏng đến gần nửa tá máy bay, mà quân Pháp không sao phát hiện vị trí. Nhưng sáng hôm nay tình  hình đã nghiêm trọng lên rất nhiều. Vì không phải chỉ có một khẩu 75 như mọi khi, mà có tới một tá những khẩu pháo Việt Minh từ những vị trí khác nhau nhắm vào sân bay và bắn rất trúng đích. Chiếc máy bay Curtiss commando C47 nằm kềnh càng trên đường băng đang được thợ máy khởi động, trúng đạn và bốc cháy. Lát sau, một chiếc C47 chở hàng tiếp tế đến đang lăn bánh trên đường băng thì bị bắn tan thành từng mảnh. Đầu giờ chiều, đến lượt một chiếc máy bay tiêm kích bị phá hủy, một chiếc thứ hai bị hư hại. Cơ quan điều độ bay gửi lên cơ quan hành dinh chiến dịch bức điện viết theo mật mã của hàng không: “Cấm hạ cánh xuống sân bay”. Đây là lần đầu tiên Điện Biên Phủ bị cắt đứt với thế giới bên ngoài.
 

   Từ 8 giờ đến 11 giờ, pháo75 rồi pháo cối 120 ly của ta lần lượt bắn thử.
 

   Sự căng thẳng không chỉ diễn ra ở sân bay.
 

  Ở  Béatrice, chiến hào của đối phương từ trên núi bò xuống đã xuất hiện ngay trước cứ điểm. Những binh lính kiêu hãnh của bán lữ đoàn lê dương thứ 13 thấy rõ là trận đánh sắp bắt đầu. Những đầu hào gần nhất của đối phương chỉ cách trung tâm đề kháng khoảng 50 mét.
 

   Trung tá Gaucher (Gôsê), chỉ huy phó phân khu trung tâm tới thăm Béatrice. Khác với mọi lần, tiểu đoàn trưởng Pégot (Pêgô) trỏ những chiến hào trước cứ điểm  nói :
 

-          Ngài trông kìa… Hôm qua tiểu đoàn Thái số 2 và xe tăng đã lấp đi, đêm hôm qua, hỏa lực ta kiếm soát rất kỹ, nhưng hôm nay nó lại bò vào gần hơn. Binh lính của chúng tôi đã rất mệt, không chỉ mệt mà còn căng thẳng thần kinh.

 

 Gaucher quan sát cứ điểm và khu rừng trước mặt chắc chắn là có binh lính đối phương, rồi nói:

 

-          Tôi sẽ giải quyết ngay cái trò này. Các anh không thể để chúng tới gần hàng rào. Bây giờ không phải lúc lên cơn thần kinh, chiều nay thôi, chắc chắn thế!

 

Gaucher lên xe Jeep trở về phân khu trung tâm.

 

   12 giờ. Các trạm quan sát báo cáo với Bộ chỉ huy Mặt trận: “ Địch cho đại bác bắn vào trận địa xuất phát xung phong của ta rồi đưa xe tăng và bộ binh tới lấp những đường hào”.

 

  Cùng lúc, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn báo cáo bộ binh và xe tăng đang lấp những đường hào mới đào đêm qua, chiều nay trận đánh đã bắt đầu, xung kích sẽ phải vượt qua bãi trống để tiếp cận địch.

 

  Lê Trọng Tấn đề nghị Bộ chỉ huy mặt Trận dùng pháo bắn đuổi bộ binh và xe tăng địch để bảo vệ trận địa.

 

   Theo quy định, lựu pháo chỉ bắn thử vào sát giờ nổ súng để tạo thế bất ngờ, Chỉ huy trưởng thay đổi quyết định, ra lệnh cho Đào Văn Trường bắn 20 phát lựu pháo vào Him Lam tiêu diệt một số công sự kết hợp với việc chỉnh pháo chuẩn bị cho trận đánh ban chiều.

 

   Trung đoàn trưởng Hữu Mỹ dành cho đại đội 806 bắn những viên lựu pháo đầu tiên tại chiến dịch. Đại đội này được thành lập cuối chiến dịch Hòa Bình, là đại đội lựu pháo đầu tiên của quân đội ta, đã tham gia trận đánh 20 tiểu đoàn của Salan khi chúng từ Hòa Bình rút về Hà Nội. Chính nó đã đưa số lượng pháo của trung đoàn 45 từ 20 khẩu pháo viện trợ thành 24 khẩu. Trừ 2 phát không trúng đích, tất cả 18 viên đại bác của ta đều rơi trúng mục tiêu, phá trúng nhiều công sự. Đặc biệt một trái đạn đã rơi trúng một căn hầm lớn, nửa nổi nửa chìm, tại cứ điểm 1 mà ta phán đoán là hầm chỉ huy, biến nó thành một cái giếng cạn hình phễu.

 

   Cán bộ, chiến sĩ trên đài quan sát đều nhảy lên reo: “ Trúng rồi ! Trúng quá các bạn ơi”.

 

   Khói pháo trùm lên đồn địch. Quân địch từ Mường Thanh ra lấp trận địa xuất phát xung phong của ta tại Him Lam tháo chạy còn nhanh hơn cả xe tăng.

 

   15 giờ. Chiếc Dakota cuối cùng hạ cánh an toàn trân sân bay Mường Thanh.

 

   Hai nhà báo André Lebon và Jean Martinoff  xuống sân bay chốc lát thì pháo từ những nơi nào không rõ trên sườn núi lại tiếp tục bắn. Họ tưởng đây là dịp may để kiếm mấy tấm ảnh về hỏa lực của Việt Minh. Hai người lao ra đường băng đúng lúc một chiếc Criquet và một chiếc Dakota bị trúng đạn tan tành. Nhưng ngay sau đó, một loạt ba quả pháo khác lao xuống gần chỗ họ. Martinoff chết ngay. Một bàn chân của Lebon bị đứt rời. Nhờ một máy bay cứu thương, Lebon được trở về Hà Nội ngay chiều hôm đó.(2)

 

    Đây mới là những đợt chỉnh pháo của ta. 
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   Tại trung đoàn chủ công 141, từ sáng các chiến sỹ đã tắm gội sạch sẽ bằng nước ấm, cắt tóc và lấy balô ra bộ quần áo mới nhất để dành cho ngành trọng đại này. Người nào cũng có bộ mặt sáng sủa, vui tươi, dấu vết mệt mỏi của hai tháng trời hành quân, kéo pháo, xây dựng trận địa đã biến mất.

 

   Ngày hôm qua, ban chỉ huy trung đoàn cân nhắc mãi mới đề nghị cấp thêm một số sơn pháo đi cùng, vì sợ bị phê bình là không nhìn thấy khó khăn chung của các đơn vị. Khi được Mặt trận hỏi lại : “ Các đồng chí cần thêm bao nhiêu khẩu”. Mọi người nhìn nhau, rồi trung đoàn phó dè dặt đáp : “ Chúng tôi xin thêm hai khẩu”. Lát sau, họ đang ngồi ân hận vì đã đưa ra đề nghị này gây khó khăn cho trên thì được Mặt trận trả lời : “ Trung đoàn sẽ có thêm 4 khẩu sơn pháo”. Họ biết trên đã dành ưu tiên tối đa cho đơn vị mình.

 

   Còn mười tiếng nữa là nổ súng. Trung đoàn trưởng Quang Tuyền và chính ủy Mạc Ninh đi kiểm tra đơn vị lần cuối trước khi vào trận đánh.

 

   Tới đơn vị nào họ cũng thấy anh em vui mừng, phấn khởi hiện ra mặt.

 

   Họ ghé vào đội ĐKZ của đơn vị bạn cử sang phối hợp. Các chiến sĩ đều mặc quần áo mới , ống tay áo xắn đến khuỷu, dây lưng thắt chẽn, ống quấn buông chum cổ giầy, lại cài khuy bó chặt trông như đi ghệt.

 

  Mạc Ninh nói:

 

-          Trông các cậu đúng là con nhà nòi võ sắp xuất trận.

 

 Anh em cười vang.

 

 Một cậu hóm hỉnh:

 

-           Đề nghị sau chiến thắng Điện Biên, chính ủy làm mối cho mỗi đứa một o dân công trẻ, đẹp, giỏi giang ở mặt trận.

 

  Quang Tuyến hỏi:

 

-           Các cậu chọn nơi nào để tổ chức.


-          Ở chính hầm Đờ Cát ạ!

 

Lại một trận cười nữa rộn vang.

 

Hai người đi tiếp đến đại đội 20 của tiểu đoàn 16. Một số chiến sĩ đang tranh thủ trời hửng nắng đem bộc phá lên phơi ở miệng đường hào. Một số đang mê mải đánh tú- lơ – khơ, quật bài đen đét xuống nắp hòm đạn. Đi qua một cửa hầm, nghe có tiếng đọc truyện, Mạc Ninh ghé đầu vào hỏi:

 

-          Đọc cuốn gì đấy , các bạn trẻ?

 

  Ba cậu đang nằm gác chân lên nhau vội vã nhỏm dậy.  Một cậu dáng chừng là tổ trưởng, đặt cuốn  sách in bằng giấy giang đã nát lên đùi nói :
 

-           Báo cáo ! Chúng tôi  đang đọc cuốn “ Thượng Cam Lĩnh”.

 

Quang Tuyến hỏi:

 

-          Với nhiệm vụ sắp tới, các cậu thấy thế nào?

 

Đồng chí tổ trưởng phát biểu ngay:

 

-          Trận này ta nhất định thắng nhưng cũng rất gay go, quyết liệt. Tuy là đội dự bị nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng trở thành chủ công đấy ạ.

 

Tuyến hỏi tiếp:

 

-          Sẵn sàng…? Các đồng chí làm được gì để sẵn sàng?

 

  Tổ trưởng lại đáp khá mạch lạc:
 

-           Chúng tôi làm dự bị cho cứ điểm 1, nhưng rất có thể chúng tôi sẽ được điều lên cứ điểm 2, nên ban  chỉ huy tiểu đoàn đã cho chúng tôi nghiên cứu cả hai cứ điểm. Nếu hai tiểu đoàn 11 và 428 thắng giòn giã, chúng tôi chưa phải “ ra tay” thì chúng tôi sẽ vận chuyển thương binh, thu dọn chiến trường, áp giải tù binh, chuẩn bị học tập kinh nghiệm cho những trận sau, 49 cứ điểm cơ mà!

 

Tuyến gật đầu:

 

-          Đúng, rất đúng !

 

  Họ thầm khen tiểu đoàn 16 tuy chỉ làm dự bị nhưng cán bộ đã chuẩn bị rất chu đáo.

 

  Nhưng cả hai trung đoàn trưởng và chính ủy vẫn tiếp tục lo cuộc chiến ở cứ điểm 2 và cứ điểm 1. Hai cứ điểm này ở hai mỏm đồi hình thù khá giống nhau, cứ điểm 2 tiếp giáp một quả đồi hình yên ngựa đổ xuống gần như nối liền với cứ điểm 1. Lần trước, khi hai người xuống kiểm tra, trong giờ nghỉ, đại đội chủ công Nọa đã nói :

 

-          Thú thật với các anh, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa biết rõ ranh giới giữa cứ điểm 1 và cứ điểm 2. Đoàn điều tra của trung đoàn, trong đó có cả tôi, chưa ai lọt sâu hẳn vào trong để tận mắt xem xét, tận tay sờ vào hang rào.


-          Thế sao cậu không nói ngay từ trước?


-          Tôi có ngờ đâu bữa nay trung đoàn đã kết thúc việc điều tra! Him Lam có ba cứ điểm, mà chỉ đánh hai, thì làm sao giành thắng lợi!

 

   Tuyến và Mạc Ninh rất lo cả hai tiểu đoàn có thể cùng đánh vào cứ điểm 2 và đồi yên ngựa, bỏ lọt cứ điểm 1. Mạc Ninh và Tuyến lập tức phải trao đổi trong đảng ủy, rồi báo cáo lên là đại đoàn xin hoãn một thời gian ngắn để điều tra lại vị trí địch. 
 

   Đến tiểu đoàn 428, họ xuống thẳng đại đội chủ công đánh cứ điểm 2 đêm nay. Vừa gặp đại đội trưởng Song, Tuyến hỏi ngay:
 

-          Đồng chí đã cùng anh em nắm vững chỗ cửa mở và hướng phát triển chưa?


-          Anh em bây giờ nắm rất chắc rồi.

 

  Tuyến vẫn yêu cầu tập trung ngay cán bộ trung đội và một số cán bộ tiểu đội đến quanh sa bàn để anh kiểm tra lần cuối.

 

   Trong lúc Tuyến làm việc với tiểu đoàn, Mạc Ninh đi thẳng xuống đại đội 243, đơn vị chủ công của tiểu đoàn có nhiệm vụ đánh thẳng vào cứ điểm 1. Anh em đang quay quần xung quanh tổ văn công của Tổng cục Chính trị xem biểu diễn…

 

   Mấy ngày trước khi nổ súng, một buổi, Mạc Ninh và Quang Tuyến đứng ở sở chỉ huy nghe tiếng người nói to:

 

-           Báo cáo: Tôi, cán bộ văn công Tổng cục chính trị, được lệnh tới trung đoàn công tác.

 

  Quay lại nhìn thấy nhạc sĩ  Đỗ Nhuận, tay chống gậy, quần xắn tới đầu gối, lưng đeo chiếc Ghi-ta. Mạc Ninh và Đỗ Nhuận đã biết nhau từ trước khi hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa. Đỗ Nhuận đã bị địch bắt giam tại nhà tù Sơn La.

 

-          A! Chào đồng chí nhạc sĩ! Được tin Văn công tổng cục xuống đơn vị, anh em hẳn phấn khởi lắm. Bây giờ cần gì nào?


-          Đề nghị ban chỉ huy cho bốn cái xẻng.

 

Tuyến nói:

 

-          Cái đó thì không thiếu, nhưng các đồng chí có hầm dự trữ rồi!

 

 Đỗ Nhuận lắc đầu nói:
 

-          Đề nghị ban chỉ huy để tôi tự đào lấy.

 

Sau khi trao xẻng, cuốc xong, Tuyến cử liên lạc dẫn tổ văn công về vị trí tập kết. Nhưng Đỗ Nhuận nhất định đòi dẫn tổ lên vị trí xuất phát xung phong  ở sát bờ sông Nậm Rốm. Tại đây tổ văn công đào mỗi người một cái hầm đủ đứng, ngồi thoải mái, để đàn, hát. Sau đó, Đỗ Nhuận mới đưa anh em về đại đội 243 tham gia sinh hoạt trong tiểu đội mũi nhọn.
 

   Lúc này, Đỗ Nhuận chít khăn đầu rìu, mặt vẽ râu, tay cầm mõ, quân ống thấp ống cao, đang độc tấu bài hề mồi. Bài hát của anh chế giễu Navarre hung hăng đinh giành chủ động khắp nơi, nhưng lại đang lâm vào thế bị động trên khắp chiến trường Đông Dương. Cứ mỗi lần anh tấu đến đoạn “ Na- và Bí” làm bộ mặt ngây ngây, dại dại, cặp mắt nháy lên nháy xuống, anh em lại cười giãy lên.
 

   Tan cuộc, Mạc Ninh gặp cả ban chỉ huy đại đội. Anh hỏi đại đội trưởng Nọa:
 

-          Đã phổ biến kỹ cho anh em chỗ của mở và hướng phát triển của đơn vị chưa?


-          Tôi đã phổ biến rất kỹ cho anh em, đặc biệt là tổ bộc phá.

 

Anh quay sang hỏi chính trị viên Chát:

 

-          Từ sang đến giờ đại đội 243 đã làm những gì?


-          Báo cáo Chính ủy, cả chi bộ đã bàn và phân công lãnh đạo chiến đấu rồi. Anh em  nghiên cứu thêm sa bàn, các tổ, tiểu đội kiểm tra lại vũ khí, đạn dược, xem lại kế hoạch thi đua. Sau đó, nghỉ ngơi một lúc, anh em tập hợp nghe thư hậu phương và liên hoan văn nghệ.


-          Chuyện ăn uống của anh em thế nào?


-          Tiểu đoàn đã cho “ tăng chất” từ hôm qua. Nhưng linh đình nhất là bữa sáng nay. Lát nữa sẽ “làm” mỗi cậu một vắt xôi, một khúc thịt nướng theo kiểu quạt chả và một bát nước đường.

 

    Chính trị viên Chát dẫn chính ủy đi thăm anh em. Ở một trung đội, cán bộ đang kiểm tra lần cuối nhiệm vụ của từng tổ ba người. Họ dừng lại lắng nghe. Những người được hỏi trả lời làu làu. Ở một trung đội khác, anh em đang lau súng đạn và kiểm tra bộc phá.
 

   Mạc Ninh bảo Chát dẫn mình đến tổ “ Ba chàng Vệ Trọc” . Trước khi đi chiến dịch, tổ ba người này đã tự đặt cho mỗi người một tên mới kết hợp lại thành khẩu hiệu: Quyết Chiến Thắng, và cạo trọc đầu. Họ bảo nhau là sau khi chiến dịch kết thúc mới nuôi tóc lại. Trong hầm không có ai. Vách hôm có ảnh Hồ Chủ Tịch dán trên cao phía dưới là tờ giấy đỏ dài, đề dòng chữ: “ Tổ chúng cháu quyết hoàn thành nhiệm vụ! Bộc phá của chúng cháu nổ rất giòn!”. Mặt hầm là những ống bộc phá được gói ghém rất cẩn thận, cái cuộn chăn , cái cuộn vải bạt, cái bọc ni- lông, tất cả đều đặt ngay ngắn trên nhưng chiếc đòn kê, cách mặt đất đến ba , bốn mươi phân. Chỉ nhìn căn hầm, chính ủy đã thấy quyết tâm chiến thắng của tổ này.
 

   Tại tiểu đội mũi nhọn Nguyễn Hữu Oanh, tất cả các chiến sĩ đang ngồi trên miệng hào vây quanh lá cờ “ Quyết chiến Quyết thắng”, ôn lại cuộc đời cơ cực đói khổ ngày xưa. Chính ủy giữ tay chính trị viên lại, đưa mắt ra hiệu không nên vào lúc này. Anh nhớ lại bảng danh sách khá dài trên tờ báo Anh Dũng của đại đoàn về những gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đại đoàn đã chết vì nạn đói năm 1945.
 

   Mạc Ninh và Quang Tuyến trở về sở chỉ huy trung đoàn với lòng tin trận này nhất định thắng.
 

   16 giờ 30 .Chuông điện thoại đổ. Chính ủy Mạc Ninh cầm máy. Đầu dây là tiếng Chỉ Huy trưởng mặt trận. Anh ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, sơn pháo tăng cường đã tới chưa, rồi nói:
 

-          Theo quyết tâm của Trung ương, của Bác và Tổng quân ủy thì trận đầu mở màn chiến dịch lịch sử, trung đoàn nhất định phải thắng!

 

Mạc Ninh nhìn trung đoàn trưởng Quang Tuyền đang chú ý lắng nghe, đáp:
 

-          Báo cáo, toàn thể trung đoàn chúng tôi đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.


-          Được. Các đồng chí hãy sẵn sàng. Có thể sẽ đánh sớm. Chúc các đồng chí giành thắng lợi xuất sắc trước 24 giờ.

 

Họ biết từ lúc này Chỉ huy trưởng sẽ theo dõi từng bước đi của trung đoàn trong trận đánh đêm nay. 
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17 giờ.

 

Những loạt đại bác của ta mở màn chiến dịch lịch sử.

 

Cho tới sáng hôm đó, người Pháp vẫn nửa tin nửa ngờ không biết ta có đưa được lựu pháo 105 lên Điện Biên Phủ hay không. Buổi trưa, sau loạt pháo ta bắn vào Him Lam, Castries đã biết chắc chắn là ta có pháo 105. Nhưng tất cả vẫn bị bất ngờ vì mật độ đậm đặc và chính xác của pháo ta.

 

Tại Phân khu Trung tâm, không hiểu sao trung tá Langlais, chỉ huy lực lượng phản kích, lại chọn đúng lúc này để tắm. Mọi người đã được thông báo trận đánh sẽ bắt đầu vào 17 giờ. Có  thể y chưa thật tin vào thông báo này, vì đây không phải lần đầu có một thông báo như vậy. Hay là y nghĩ trận đánh có diễn ra thì cũng chỉ ở vị trí ngoại vi, người ta chưa cần sử dụng đến lực lượng phản kích của y. Bất thần những tiếng rú rít xé rách bầu trời khiến y vội từ nhà tắm chạy lao vào hầm trú ẩn. Dưới chân y đất rung lên. Một cơn mưa đất và bụi làm mọi người mờ mắt. Một viên đại bác bắn trúng vách hầm làm bật lên cái tiếng giống con tàu bị vỡ làm hai đang chìm. Ánh sáng phụt tắt. Những sĩ quan quay máy điện thoại. Không biết là máy bị nổ hay là tất cả trời sao sập trên nắp hầm qua những khúc rầm gỗ trơ trụi. Lại một viên đạn 105 bay sát người viên thiếu úy, xuyên vách hầm không nổ, như một nhát rìu ghê gớm. Cùng lúc đó chiếc máy điện thoại trực tiếp với sở chỉ huy réo chuông… Langlais phì bụi đất khỏi mồm, rời khỏi chỗ nép bên vách hầm, với chiếc ống nghe áp vào đầu tai. Đầu dây là tiếng Castries:

 

-          Langlais đó phải không?


-          Tôi đây.


-          Gaucher vừa chết rồi. Cậu thay ngay ông ta chỉ huy phân khu Trung tâm . Chuyển cho Pazzis chỉ huy lực lượng dự bị.

 

  Langlais rút khỏi căn hầm đổ vỡ leo lên đường hầm sụt lở. Nhìn qua những khúc gỗ lát nóc hầm bị xé nát thấy trời đêm rung lên qua những nhát búa khổng lồ nện vào khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm nơi có sở chỉ huy. Sau bóng sẫm của đồi Dominique những ánh sáng mờ mờ bất chợt lại cày lên trên bầu trời đỏ của Béatrice. Người Việt lấy từ đâu ra những khẩu pháo này? Từ đâu phun ra những tiếng sét mù quáng và nhưng mảnh ghép tai họa này? Tất cả các cứ điểm đều bắn hỗn loạn như điên. Nơi nào cũng nổ súng không biết bắn vào đâu, bắn để làm gì.
 

   Trong nhà thương, thương binh bất thần tràn ngập phòng phân loại, phòng ăn , phòng ngủ. Bác sĩ Grauwin và mục sư Heinrich đang cúi đầu trên thi thể vở nát của Gaucher, nâng cái xác dậy đặt trên một tấm vải và đưa vào nhà xác đã chặt cứng người chết.
 

   Thảm hại nhất là Piroth, chỉ huy pháo binh. Trận địa pháo của y là mục tiêu của những loạt đạn đầu. Hai khẩu pháo và cả hai kíp pháo thủ bị tiêu diệt. Piroth cố giương mắt nhìn qua màn khói trên rặng núi đối diện, từ sườn núi đang phụt lên những chớp lửa, những đám khói kèm theo tiếng nổ đầu nòng. Chỗ nào cũng thấy chúng xuất hiện. Thì ra đúng như có người đã nói, Việt Minh sẽ đặt pháo ngay ở sườn núi trước mặt y mà y không thể phát hiện ra như trong chiến tranh Triều Tiên. Piroth đã cho pháo bắn trả, nhưng y biết sẽ không kết quả vì trước mắt y ánh chớp này vừa lóe lên thì một ánh chớp khác với khoảng cách khá xa lại xuất hiện. Những đám khói cũng vậy. Những viên đạn đại bác của y liên tiếp bay đi, những ánh chớp lửa trên sườn núi vẫn liên tiếp xuất hiện. Y biết mình đang chơi trò đập gậy xuống nước. Piroth đau đớn nhận thấy mình đã lầm khi đặt những khẩu pháo tênh hênh giữa trời. Điều tệ hại nhất là y đã hứa với tất cả cấp trên, với quan khách là sẽ làm cho những khẩu pháo của đôi phương câm họng ngay sau khi bắn ra loạt pháo đầu tiên. Bây giờ chúng mặc sức tàn phá tất cả.
 

     Những chiếc máy bay rú lên hốt hoảng cất cánh rời sân bay tránh pháo của ta lại loạng choạng vì những khẩu pháo cao xạ không biết xuất hiện từ nơi nào đang phun lên những luồng đạn lửa dày đặc.
 

   Mục tiêu chính của pháo binh ta lúc này là Him Lam. Như lời viên hạ sĩ Kubiak kể  lại sau này thì lúc đó y có cảm giác là ngày tận thế đã đến. Bỗng chốc những ụ súng được gỗ đất lấp dày từ một đến hai mét tung lên, những đường hào nổ tan tành. Tất cả đều như không còn tin những gì diễn ra trước mắt mình. Viên hạ sĩ gọi hiện tượng đó là “ một trận mưa đá buổi chiều thu” , một cách nói văn hoa, nhưng có phần đúng vì đó là tai họa từ trên trời giáng xuống mà những nạn nhân không có cách nào chống trả.
 

   Số đạn pháo ta dùng không bằng một phần mười số đạn của quân địch bắn trả, nhưng không hiểu tại sao nó đã tạo ra cho kẻ địch sự kinh hoàng lớn như vậy. Có lẽ vì trước tới giờ chúng chỉ quen đi reo rắc bom đạn, reo rắc sự tàn phá chứ chưa bào giờ phải chịu đựng sự tàn phá của bom đạn. Trong cuộc chiến tranh thuộc địa này, chúng vẫn còn là những lính tân binh chưa biết mùi bom, đại bác.
 

                                                                      4
 

   Những chiến sĩ của 312 đã được lệnh xuất phát. Từ mọi ngả người không ngớt tuôn ra các chiến hào. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 209 chia làm ba mũi tiến về trung tâm đề kháng Him Lam.
 

   Các chiến sĩ nối nhau chạy dưới giao thông hào tiến ra chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong, tất cả những mũi súng đều hướng về phía đồn giặc. Bỗng một màu đỏ chói như một ngọn lửa hiện lên giữa màu xanh của núi rừng, vùn vụt tiến lên phía trước theo đường giao thông hào. Người ta nhận ra tiểu đội trưởng Nguyễn Hữu Oanh, với lá cờ “ Quyết chiến Quyết thắng” trong tay, đang dẫn đầu tiểu đội mũi nhọn lao về phía đồn giặc. Từ trong tiếng nổ ầm ầm của đại bác vẫn tiếp tục vang lên tiếng hát, tiếng đàn. Tổ văn côn do Đỗ Nhuận chỉ huy, đứng ở một ngách hào gần sông Nậm Rốn không ngừng đàn hát những bài “ Quốc tế ca”, “Chiến sĩ Việt Nam”, “Diệt phát xít”  tiễn các đồng đội lên đường. Tiếng hát như bốc lửa. Mặt các chiến sĩ văn công, mắt các anh cũng như bốc lửa. Đoàn quân băng băng tiến về phía trước, không một ai quay đầu nhìn lại. Tiếng hô: “ Quyết tiêu diệt Him Lam”, “ Quyết cắm cờ Bác trên đỉnh Him Lam!” vang lên không ngớt…
 

  18 giờ 15, tiểu đoàn 130 của trung đoàn 209 tiến đến gần hàng cứ điểm 3, bắt đầu đánh bộc phá.
 

   18 giờ 30. Được binh lính bố trí ở tiền duyên báo cáo quân Việt Minh đã đến gần hàng rào, tiểu đoàn trưởng Pégot yêu cầu Piroth cho pháo bắn vào hàng rào càng gần tuyến phòng ngự của mình càng tốt. Nhưng cũng lúc đó, một viên đạn lựu pháo rót đúng hầm sở chỉ huy tiểu đoàn tiêu diệt cả ba người trong hầm là thiếu tá Pégot, người phó của y là đại úy Paedu, và trung úy Lungier. Từ lúc này, trung tâm đề kháng Him Lam không còn chỉ huy chung, từng đại đội chủ động đối phó với cuộc tiến công.
 

   Ở hướng phối hợp, khi lệnh tiến công của tiểu đoàn 130 vừa phát ra, các chiến sĩ bộc phá của đại đội mũi nhọn 366 lập tức bật khỏi chiến hào. Chiến sĩ Chiêm đánh quả bộc phá đầu tiên xé toang một lớp rào. Chiến sí Luân định đánh quả nữa thì bị thương nặng. Chiến sĩ Chiêm quay lại giật luôn quả bộc phá từ tay Luân đánh tiếp quả bộc phá thứ hai.
 

    Địch trong cứ điểm đã phát hiện ra hướng tiến công của ta. Hai ụ súng ở vành ngoài bắt đầu bắn cản, lửa quét sát mặt đất khiến các  chiến sĩ bộc phá không thể tiến lên.
 

   Một tổ ĐKZ từ phía sau vọt lên bò tới hang rào lợi dụng ngay một hố đại bác đặt súng. Đồng chí tiếp đạn hy sinh. Chiến sĩ Tâm lao lên tiếp tục chuyển đạn thì trúng mảnh đại bác, anh vẫn cố trườn lên lúc dùng tay, lúc dùng chân đẩy hòm đạm về phía trước. Có đạn, tổ ĐKZ phụt ngay hai quả đạn dập tắt hai hỏa điểm địch.
 

  Các chiến sĩ bộc phá vẫn nối tiếp nhau xông lên mở cửa. Đã hy sinh đến người thứ năm. Hàng rào địch vẫn còn một đoạn. Tổ bộc phá còn lại mình Nõn. Nõn chạy đi chạy lại đánh liền hai quả bộc phá mở toang hàng rào. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 130 đã có mặt ở cửa lập tức bắn ba phát tín hiệu cho bộ đội xung phong.
 

   Tiểu đội trưởng tiểu đội dao nhọn Trần Can nhảy lên miệng hào giương cao lá cờ “Quyết chiến Quyết Thắng” hô lớn:
 

-          Thi đua với tiểu đội bộc phá, mau cắm cờ Bác lên đồn giặc!

 

 Nói dứt lời, Trần Can dẫn tiểu đội chạy một mạch theo giao thông hào của địch hướng lên đỉnh đồi. Hành động nhanh chóng của tiểu đội khiến kẻ địch bên trong cứ điểm không kịp phát hiện vì lúc này mọi sự chú ý của chúng đều hướng ra hàng rào. Một lát, tiểu đội đã lên tới đỉnh cứ điểm số 3. Tới đây họ vấp phải một lô cốt. Bọn bó trí trong lô cốt đã phát hiện quân ta. Đạn súng máy từ trong lô cốt bắn ra đi sát mặt đất, cắm phầm phập vào mép hào. Can cho một tổ tiến lên phía trước, bắn vào lô cốt địch. Anh và một tổ tìm cách vòng ra phía sau lô cốt ném liền ba quả thủ pháo vào trong. Dứt tiếng nổ, Can dẫn tiểu đội nhảy khỏi đường hào, đánh thẳng vào hầm, bắt sống viên quan ba chỉ huy cứ điểm. Lá cờ “ Quyết chiến Quyết thắng” tung bay trên lô cốt cố thủ.

 

   Hai tiểu đội còn lại của trung đội đột kích 1 đã tràn vào đồn ngay sau tiểu đội Trần Can, nhanh chóng chiếm đỉnh đồi rồi tỏa thành hai mũi, phát triển sang mé tây- bắc cứ điểm báo đảm cạnh sườn cho tiểu đoàn 11 đánh cứ điểm 1. Các chiến sĩ đã tung hoành ngang dọc, dùng lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt nhanh chóng hàng chục ú súng địch, bắt hàng chục tù binh. Cứ điểm 3 mất người chỉ huy, binh lính trong cứ điểm chỉ còn tự động đối phó với cuộc tiến công của ta ở từng bị trí. Nhưng địch vẫn chống cự quyết liệt vì lực lượng ta ở trong đồn quá mỏng.

 

   Cũng lúc này pháo địch từ Mường Thanh bắn tới đã phong tỏa kín con đường cửa mở của trung dội đột kích 2 . Họ không thể tiến sát hàng rào. Nhận thấy cần phái có lực lượng tiếp ứng ngay, trung đội trưởng trung đội bộc phá, sau khi mở cửa xong, vẫn cùng anh em nằm sát hàng rào, xin tiếp tục tiến vào đồn làm nhiệm vụ xung kích. Được đại đội đồng ý, giữa hai đợt pháo của địch, trung đội bộc phá nhanh chóng vọt qua cửa mở. Đại đội phó đại đội 366 và trung đội trưởng, mỗi người chỉ huy một lực lượng đánh thốc vào bên trong theo hướng đông- nam. Vài  chục phút sau, trung đội bộc phá, lúc này trở thành những chiến sí xung kích, hoàn toàn làm chủ khu vực tác chiến của họ và bắt gặp các chiến sĩ trong đội đột kích 1 ở một ngách hào phía tây cứ điểm. Các chiến sĩ ôm lấy nhau cất tiếng reo:

 

-          Xong rồi! Xong rồi!


-          Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!...

 

    Đại đội 366 làm chủ cứ điểm 3 trong vòng 45 phút. Đại đội lê dương thứ 11 của trung đoàn lê dương thứ 13 đã bị bộ đội ta xóa sổ. Lúc ấy là 20 giờ 15 phút.
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   Ở hướng tiến công chủ yếu, do trung đoàn 141 phụ trách, tình hình diễn ra phức tạp hơn. Cả hai tiểu đoàn 428 và 11 của trung đoàn đều phải vượt sông Nậm Rốm trước khi tiếp cận hàng rào cứ điểm. Địch đã phát hiện ra đường  tiến quân của ta qua những đường hào tiếp cận, dùng pháo binh bắn chặn liên tục từ sông Nậm Rốm đến đồi 674.

 

   Ở cứ điểm 2, nhiều chiến sĩ, cán bộ tiểu đoàn 428 bi thương và hy sinh vì pháo địch ngay từ khi chiếm lĩnh trận địa. Chính trị viên Chất của đại đội 242 đứng bên cạnh cầu chìm, do công binh bắc, động viên bộ đội lợi dụng từng đợt ngắn đại bác địch ngừng bắn để vượt sông nhanh gọn.

 

     Một loạt đại bác chùm lên đội hình đại đội hỏa lực của tiểu đoàn. Đại đội trưởng, đại đội phó hy sinh, một khẩu DKZ bị hỏng. Tiểu đoàn trưởng 428 Trần Huy Toàn phải điều số hỏa lực còn lại ở phía sau lên cùng đại đội tiếp tục chiếm lĩnh trận địa.

 

     Đại bác địch bắn dữ dội vào trận địa xuất phát xung phong của đại đội chủ công 58. Đường dây liên lạc điện thoại giữa tiểu đoàn với trung đoàn bị đứt, máy vô tuyến  điện mất cần Ăngten.Quá giờ quy định nổ súng 30 phút, đại đội vẫn chưa nhận được lệnh tiến công. Nhìn thấy ánh chớp bộc phá của tiểu đoàn 130 liên tiếp lóe lên ở cứ điểm 3 , đại đội trưởng Song hỏi ý kiến tiểu đoàn phó đi cùng, rồi ra lệnh cho bộ đội tiến công.

 

    Những thân cây nằm ngang trước hàng rào dây thép gai cản đường các chiến sĩ bộc phá. Hai chiến sĩ Tùy và Tiến cầm dao lao lên chặt cây dọn đường. Tiếng dao chặt cây đã làm lộ vị trí của họ. Tùy và Tiến vừa hoàn thành nhiệm vu thì hy sinh vì đạn từ một lô cốt tiền duyên bắn ra. Trung đội trưởng Châu và tiểu đội trưởng Đảnh dùng tiểu liên bắn vào lô cốt kiềm chế hả lực địch. Tiểu đội bộc phá thứ nhất xông lên. Chiến sĩ Sáu giật nổ quả bộc phá đầu tiên. Tám quả bộc phá liên tục nổ. Hàng rào địch còn 20 mét. Tiểu đội phó Phan Đình Giót lao lên đánh tiếp quả bộc phá thứ chín. Anh nằm ghé sang bên, nhường đường cho Kỳ lên. Khẩu trung liên từ trong lô cốt lại nổ, Kỳ bị thương. Giót đỡ ống bộc phá từ tay Kỳ toan đánh tiếp, thì Liên đã ôm bộc phá lao lên. Liên lùa bộc phá vào dưới hàng rào thép gai chưa kịp giật nụ xòe thì trúng đạn hy sinh. Một loạt thủ pháo của ta giập tắt hỏa điểm địch. Giót đánh tiếp quả thứ mười. Tiểu đội bộc phá thứ hai xông lên tiếp tục công việc của tiểu đội bộc phá thứ nhất. 60 mét rào dây thép gai bị phá vỡ trong vòng 18 phút.

 

   Ba phát pháo hiệu vọt lên. Trung đội trưởng Khay dẫn đầu đột kích 1 lao qua cửa mở. Tiểu đội trưởng dao nhọn Ngọc Hỷ  dẫn đầu tiểu đội vượt qua chiếc lô cốt đã bị pháo ta bắn sập, bỏ qua ba lô cốt khác trên dọc đường, tiến một mạch đến lô cốt cố thủ nằm giữa đồn. Trung đội trưởng Khay lệnh cho hai tiểu đội sau tỏa ra đánh chiếm những lô cốt tiểu đội Hỷ để lại rồi tiếp tục dồn lên phía trước. Quân địch tháo chạy lên đỉnh đồi. Chúng dựa vào tuyến phòng ngự, dùng tiểu liên và lựu đạn ngăn chặn quyết liệt những mũi tiến công của bộ đội ta. Đại đội trưởng Song và trung đội trưởng Khay chỉ huy bộ đội xung phong. Tiểu đội trưởng Ngọc Hỷ hai lần dẫn bộ đội lên đều bị hỏa lực từ lô cốt trước mặt và phía bên phải chặn lại. Đại đội trưởng ra lệnh cho xung kích tạm dừng, điều hỏa lực của đại đội từ phía sau lên. Anh cho một tổ tiến sang sườn bên trái bắn nghi binh thu hút địch, và lệnh hai khẩu trung liên của ta phát hỏa để yểm trợ cho xung kích xung phong. Hai khẩu trung liên của ta chưa bắn hết một băng đạn đã bị pháo địch vùi kín. Chiến sĩ của hai tổ súng máy đều bị thương hoặc hy sinh.

 

   Chiếc lô cốt trước mặt vẫn bắn xối xả. Chiến sĩ Tần ôm một quả bộc phá 10 kilogam bí mật bò lên đặt vào cạnh lô cốt giật nổ. Anh chạy xuống một quãng thì bị thương vì đạn trong lô cốt lại tiếp tục nổ.

 

    Trung đội trưởng bộc phá Châu phân công cho trung đội phó Hợp cùng bốn chiến sĩ tiến sang bên trái lô cốt, anh trực tiếp dẫn tiểu đội trưởng Chuẩn, tiểu đội phó Giót và một chiến sĩ vọt sang bên phải tiến về phía lô cốt. Những luồng đạn đỏ lừ từ trong lô cốt vẫn xối xả bắn ra.Giót bò gần tới lô cốt thì bị một viên đạn xuyên qua bả vai. Anh cố trườn lên, nép mình vào sát lô cốt nhét qua lỗ châu mai một quả thủ pháo. Nghe tiếng thủ pháo của ta nổ, đại đội phó Lộc thét bộ đội xung phong. Tiểu đội trưởng Ngọc Hỷ dẫn tiểu đội nhảy vào lô cốt cố thủ tóm được hai chục tên địch. Viên quan ba chỉ huy đại đội 9 và những tên bắn súng máy đều bị cháy thui đen.

 

   Đại đội 58 tiếp tục phát triển lên phía trước. Mũi chính của đại đội tiến sang phía tây- bắc cứ điểm. Hỏa lực từ một lô cốt nằm ở phía bên phải bắn ra rất dữ dội. Những đợt xung phong của xung kích liên tiếp bị đẩy lui. Tiểu đội phó Giót báo cáo:

 

-          Phải dập tắt hỏa điểm, xung kích mới lên được!

 

Tiểu đoàn phó 428 ra lệnh:

 

-          Đồng chí Giót dùng tiểu liên bịt hỏa điểm địch lại.

 

    Giót xách tiểu liên nhẹ nhàng trườn lên. Cách hỏa điểm địch khoảng mười mét, Giót chuyển tiểu liên sang tay trái rồi vung tay phải ném một quả lựu đạn. Lựu đạn nổ nhưng hỏa điểm địch vẫn không bị dập tắt. Một viên đạn vừa xuyên thủng đùi anh, đó là vết thương thứ hai. Giót bò thêm một đoạn. Anh lựa chỗ tì đùi rồi kê tiểu liên quét thẳng vào lỗ châu mai. Tiểu liên ngừng nổ. Anh đã hết đạn. Nhưng hỏa điểm địch vẫn chưa bị dập tắt. Giót tiếp tục bò lên rồi lao cả thân mình vào lỗ châu mai. Hỏa điểm trong lô cốt vụt tắt.
 

  Tiểu đoàn phó 428 vùng dậy, vung cao súng, thét lớn:
 

-          Xung pho.o.o.n.g! Trả thù cho đồng chí Phan Đình Giót!

 

 Như có một sức mạnh vô hình đẩy các chiến sĩ xung kích lao lên nối tiếp nhau vượt qua lô cốt địch.
 

   20 giờ 30 phút. Đại đội 58 đã mở được cửa, xung kích bắt đầu đánh sâu vào cứ điểm số 2.
 

   Một số hạ sĩ quan và binh lính đại đội 9 của địch rút về quanh hầm chỉ huy đã bị sập tiếp tục chống cự dai dẳng tại đây. Nửa đêm, Mường Thanh mất liên lạc vô tuyến điện với đại đội 9. Những binh lính sống sót bảo nhau bỏ đồn chạy ra ngoài. Đây là số quân địch duy nhất từ Him Lam thoát chết chạy về Mường Thanh.
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    Ở cứ điểm 1 phía tây bắc, điểm phòng ngự chủ yếu của trung tâm đề kháng, có sở chỉ huy tiểu đoàn lê dương số 3, cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 11, trung đoàn 141 còn diễn ra quyết liệt hơn.
 

    Pháo địch từ Mường Thanh và hỏa lực trong cứ điểm như dồn về hướng này. Ngay từ đầu lúc xuất kích, tiểu đoàn 11 đã vấp phải một cơn mưa đạn của địch cản đường. Hỏa lực địch tạo thành một lưới lửa dày đặc, kéo dài suốt từ cửa mở đến sở chỉ huy tiểu đoàn 11 đặt ở bên này bờ sông Nậm Rốm. Mọi phương tiện liên lạc giữa trung đoàn với tiểu đoàn, giữa tiểu đoàn với  các đơn vị hỏa lực đều bị cắt đứt. Ngay cả liên lạc giữa tiểu đoàn với đại đội pháo 804 đi cùng cũng bị cắt đứt vì tổ quan sát của đại đội pháo này cũng bị trúng đạn pháo của địch.
 

   Tại cửa mở, đại đội trưởng Nọa chỉ mới mở được hai lớp rào mà đã phải dùng đến tiểu đội bộc phá thứ ba. Nhưng người chiến sĩ cuối cùng của tiểu đội này cũng không sao vượt qua được lưới lửa địch. Phía sau , các dội đột kích, các đội hỏa lực chưa vào được đồn địch mà đội ngũ cứ thưa dần.
 

    Một cứ điểm đã bị tiêu diệt, một cứ điểm khác sắp hết đường chống đỡ, địch hầu như dồn hết hỏa lực vào bảo vệ cứ điểm 1, hy vọng kéo dài cuộc chiến đấu tới sáng sẽ cho quân tiếp viện từ Mường Thanh đến cứu nguy, giành lại những cứ điểm đã mất. 
 

   Cơn mưa đạn địch vẫn cứ xối xuống mỗi lúc một dữ dội. Tiểu đoàn trưởng An đã tung tiểu đội bộc phá thứ năm vào chiến đấu, nhưng cũng chỉ phá thêm được hai lớp rào. Pháo địch bắn chặn dày đặc và những hỏa điểm lướt sườn kìm đứng trước bước tiến của đơn vị.
 

   Chiến hào của tiểu đoàn 11 đã phá hủy gần hết, có đoạn sụt lở nông choèn, đứng không ngập quá đầu gối. Số thương vong mỗi lúc một tăng. Cho đến 22 giờ, hàng rào vẫn còn nhiều, hỏa lực địch chưa ngớt, có trung đội chỉ còn hơn một tiểu đội.
 

    Vô tuyến điện thanh bị hư hại không sử dụng được nữa. Vượt qua mọi trở ngại, các chiến sĩ thông tin đã nối lại được dây liên lạc với trung đoàn.
 

   Không khí ở sở chỉ huy trung đoàn 141 lúc này rất căng thẳng. Tiếng đại bác địch vẫn nổ ầm ầm, pháo sang vọt lên không ngớt, ruột gan ai nấy đều như lửa đốt. Khó khăn của đơn vị đã rõ. Nhưng khắc phục thế nào đây?
 

   Nhiều ý kiến được nêu lên:
 

-          Đã cần cho đội dự bị vào chưa?


-          Cần cho tiểu đoàn chấn chỉnh tại chỗ rồi tiếp tục tấn công…

 

Giữa lúc ấy, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn gọi điện thoại nhắc:
 

-          Trong tình hình này cần bình tĩnh quan sát địch. Nên chú ý diệt hỏa điểm địch trước đã, đừng nôn nóng lao vào phá hàng rào vội. Các anh chưa nên dùng lực lượng dự bị, tiểu đoàn 11 vẫn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

 

    Thường vụ Đảng ủy trung đoàn 141 hội ý. Đảng ủy quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, và cử cán bộ xuống kiểm tra đơn vị đang chiến đấu.
 

     Chính ủy Mạc Ninh gọi điện cho chính trị viên tiểu đoàn 11 Trần Linh, nhắc lại chỉ thị của Bộ chỉ huy mặt trận và quyết tâm mới của Đảng ủy Trung đoàn.
 

  Trần Linh nói:
 

-          Chúng tôi gặp một số khó khăn nhưng ý chí chiến đấu tiêu diệt địch của anh em không hề giảm, vẫn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. 

 

  Bộ đội tiếp tục đào công sự. Bốn khẩu đại liên của tiểu đoàn 11 lần lượt được đưa lên đặt ở miệng hố đạn đại bác của địch. Từng khẩu đã được lắp băng, ngắm sẵn, đang chờ địch bắn ra để xác định rõ mục tiêu. Phía sau, các chiến sĩ bộc phá  đã sẵn sàng.
 

   Lệnh tiếp tục tiến công vừa được phát ra, lập tức hỏa lực của ta lại hoạt động mãnh liệt. Tiếng Bộc phá nổ rất căng và rền.
 

  Một lúc sau im bặt.
 

  Vẫn còn một lớp hàng rào cuối cùng án ngữ lối xung phong chính, chiến sĩ bộc phá nào lên cũng bị thương vong vì một hỏa lực của một khẩu trung liên không rõ từ đâu bắn tới chính diện, lúc lướt sườn, lúc nào cũng nguy hiểm.
 

   Đại đội phó Hiệu phán đoán đó là một ổ trung liên di động. Anh khéo léo nép mình bên sườn đồi, đợi lúc bọn địch vừa nhô ra bắt đầu nhả đạn, anh vụt đứng lên, cắp trung liên bắn xỉa xuống một băng dài tiêu diệt khẩu trung liên.
 

    Đại đội trưởng Nọa điều ngay lực lượng bộc phá mới được củng cố lên. Tổ trưởng Quyết đã bị thương vào bụng, vội cúi gập người xuống, tay vác ống bộc phá dài lướt tới. Một tiếng nổ vang lên như sét đánh, lớp hàng rào cuối cùng đã biến mất. Lập tức Nọa bắn lên trời hai phát tín hiệu trắng báo lệnh xung phong.
 

   Tiểu đội trưởng Nguyễn Hữu Oanh giương mắt phắt lá cờ Quyết chiên Quyết thắng, dẫn đầu tiểu đội dao nhọn chỉ còn bảy người lao vụt qua cửa mở. Đại đội phó Hiệu cắp trung liên chạy sau yểm hộ cho các chiến sĩ tiểu đội dao nhọn. Một băng trung liên của địch đã làm anh gục ngã ngay trên miệng hào. Oanh vẫn nhằm thẳng hỏa điểm địch xốc tới. Các chiến sĩ trong tiểu đội không rời anh một bước. Lại thêm Lê Huy Ngọ bị thương. Oanh nhảy ba bước đến bên cạnh lỗ châu mai tọng luôn một quả thủ pháo vào ụ súng. Hỏa điểm địch câm lặng. Một chiến sĩ nữa của tiểu đội bị thương vì một chùm lựu đạn địch từ ngách hầm bên quẳng ra . Oanh thấy không thể cứ nối đuôi nhau chạy theo đường hào, quân địch bị dồn lại càng liều mạng chống đỡ, ra lệnh cho năm người còn lại trong tiểu đội nhảy lên trên miệng hào chia chau tiếp cận năm lô cốt của địch. Riêng Oanh nhằm thẳng lô cốt lớn nhất lao đến. Khi Oanh còn cách địch dăm mét, bọn chúng ở trong mới biết. Khẩu trung liên trong lô cốt vừa rống lên thì bị ngay một quả thủ pháo của Oanh qua miệng lỗ châu mai làm nó câm tịt. Không bỏ lỡ thời cơ, Oanh nhảy phắt lên nóc lô cốt, giương cờ, hướng về phía cửa mở phất tới tấp.
 

    Ở phía bên, trung đội trưởng Tuệ cũng phát triển dọc theo giao thông hào. Anh đã ném mười bốn quả thủ pháo, bốn qua lựu đạn, bắn hai băng tiểu liên tiêu diệt và bắt sống hai mươi tên địch. Sau đó, Tuệ lại tự mình xách quả bộc phá 10 Kilôgam tiến đến lô cốt sở chỉ huy của cụm cứ điểm Him Lam. Quả bộc phá nổ xé trời. Hầm này đã trúng pháo của ta từ khi bộ đội bắt đầu mở hàng rào. Nó bị Tuệ đánh sập lần thứ 2.
 

    Tại Mường Thanh, 20 giờ, Langlais mất liên lạc vô tuyến điện với đại đội 10. 20 giờ 40, đại đội 11 báo cáo: một số bộ phận đã phải rút về điểm tựa hầm chỉ huy để tổ chức phòng ngự. 21 giờ, đại đội 11 báo cáo là trong cứ điểm chỗ nào cũng có Việt Minh và cuộc chiến đã diễn ra chung quanh sở chỉ huy. Đây là lần báo cáo cuối cùng của đại đội 11.
 

    Hai trung đội đột kích của đại đội 243 chia làm ba mũi, tranh thủ lúc địch còn rối loạn, vượt lên mặt đất phát triển rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại đội đã vào hết trong cứ điểm địch. Hai đại đội 241, 245 cũng bám sát nhau ào ạt tiến vào đồn. Không đầy một giờ, tiểu đoàn 11 đã tràn ngập cứ điểm 1.
 

    Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn nhận được báo cáo cứ điểm 1 đã bị tiêu diệt. Anh nhìn đồng hồ. 23 giờ 30. Đơn vị anh đã tiêu diệt trung tâm đề kháng Him Lam sớm hơn thời gian quy định nửa giờ. 
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   Tại sở chỉ huy Mường Phăng, chỉ huy trưởng và mọi người nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhõm.
 

    Cuộc chiến đấu diễn ra căng thẳng nhưng không vượt quá dự liệu. Hỏa lực pháo binh của ta, chủ yếu là lựu pháo 105 xuất hiện lần đầu đã giành được sự áp đảo trong cuộc đấu pháo với kẻ địch. Những hầm pháo của ta nằm cách xa nhau, ở sâu trong sườn núi, được ngụy trang cẩn thận , kết hợp những trận địa giả, đã làm Piroth không tìm ra mục tiêu trong những cuộc phản pháo. Trận địa pháo của địch tan hoang, trong khi toàn bộ pháo của ta đều được bảo vệ.
 

    Chỉ huy trưởng đã loại được khỏi đầu cái bóng ma trận Đồn Pheo. Trận đánh đã chứng minh nhận định: so sánh lực lượng bất lợi hiện nay, ta vẫn có thể tạo nên sức mạnh áp đảo trong từng trận để giành thắng lợi. Địch tuy có số quân đông tại Điện Biên Phủ, nhưng nếu tiếp tục đánh theo cách này thì cuộc đọ sức vẫn diễn ra chủ yếu giữa quân địch bảo vệ vị trí với lực lượng tiến công của ta. Cấu trúc của tập đoàn cứ điểm đã hạn chế sự tham gia của số đông quân địch vào trận đánh ở từng khu vực.
 

   Chủ nhiệm chính trị quay sang nói với chỉ huy trưởng một cách khoái trá:
 

-          Đánh theo cách này đúng là ăn rồi. Mình tập trung lực lượng vào một điểm thì kẻ địch không thể địch nổi.!

 

 Trong thời gian anh dạy học ở trường tư thục Thăng Long, Lê Liêm còn là một học sinh tại đây. Trường Thăng Long là một trong những cái nôi của cách mạng thời kì tiền khởi nghĩa. Liêm và nhiều bạn khác cũng giống anh, tham gia cách mạng khi còn là học sinh trung học. Liêm là một người tính tình trung thực. Ngày đầu chiến dịch, Liên hết lòng ủng hộ phương án đánh nhanh thắng nhanh.

 

    Liêm  dường như cảm thấy vui với một chiến thắng như vậy mà chỉ huy trưởng không thực sự lộ vẻ vui mừng.

 

  Chỉ huy trưởng nhìn anh nói nhẹ nhàng:

 

-          Với cách đánh này ngày mai, ngày kia ta sẽ giải quyết tiếp đồi Độc Lập và Bản Kéo không khó khăn, vì đó là những vị trí đột xuất của tập đoàn cứ điểm. Nhưng khi đánh vào những vị trí nằm trong Phân khu trung tâm thì còn là chuyện khác!

 

Anh thấy mình chỉ mới chứng minh qua phép thử đầu tiên, anh còn phải tiếp tục làm nhiều phép thử khác. Có một điều đang làm anh em ngại : riêng trong trận mở đầu, ta tiêu thụ mất hai phần năm số đạn pháo 105 hiện có tại chiến dịch.

 

   Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm báo cáo:

 

-          Đồng chí Lê Trọng Tấn đề nghị Mặt trận thực hiện một cử chỉ nhân đạo : Cho địch từ Mường Thanh ra nhận thương binh tại Him Lam trong sáng mai. Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay. Những thương binh sống sót từ cứ điểm mạnh nhất bị tiêu diệt trở về sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần quân địch.

 

Chỉ huy trưởng nói :

 

-          Nên làm. Nhưng không phải là Mặt trận, đại đoàn làm việc này, mà trao cho Mạc Ninh, đơn vị chiến thắng tại chỗ. Có thể ngừng bắn tới trưa mai.

 

Chú thích:
 

1.      Theo cách phân chia của ta, căn cứ vào địa hình, trung tâm đề kháng Him Lam (Béatrice) nằm trong phân khu Bắc. Nhưng theo sự phân chia của địch Béatrice tuy nằm ở phía bắc tách rời khỏi phân khu Trung tâm, nhưng vẫn thuộc sự chỉ huy trực tiếp của phân khu Trung tâm.


2.      Benard Fall. SĐD. Tr.

 

 
 





XXIII.  PHÂN KHU BẮC


1
 

            Ngày 14 tháng 3 năm 1954. 7 giờ 45, Castries gọi điện cho Cogny:
 

-Người Việt có thể chấp thuận một cuộc ngừng bắn từ 8 giờ sáng đến trưa ngày hôm nay, cho ta đến Béatrice lấy xác chết và thương binh, có nên nhận không? Nhưng điều quan trọng trước tiên với tôi, là phải thả dù ngay một tiểu đoàn tăng viện.
 

-Thế còn phản kích? Cogny hỏi lại.
 

-Địch chiếm Béatrice từ nửa đêm. Dự trữ đạn dược đã hao hụt. Pháo của tôi đã bắn 6.000 phát 105. Lực lượng dự bị đang mụ ra vì đại bác bắn thẳng vào họ suốt đêm. Ngài muốn tôi làm thế nào?
 

            -Được rồi. Nhận ngừng bắn đi. Tôi đồng ý. Khi có quân dù tiếp viện, ông sẽ phản kích.
 

Nhưng sẽ không bao giờ có cuộc phản kích ra Béatrice.

 

Tại Điện Biên Phủ, buổi sáng ngày 14, thiếu tá Kah (Các) tới gặp Castries. Ngày hôm nay, thiếu tá Mecquenem(Méccơnem) chỉ huy tiểu đoàn 5 Angiêri đang trấn giữ trung tâm đề kháng Gabrielle, mãn hạn phục vụ trong quân đội, Kah là người tới thay thế.

 

Castries đội chiếc mũ calô đỏ ngồi trong hầm, nét mặt bình thản. Ông ta vốn biết cách xuất hiện trước cấp dưới. Castries quay lại phía sau lấy từ trong hốc ra một chai rượu, rót hai ly rồi mỉm cười chạm cốc với Kah thay một lời chúc tụng.

 

Castries lật mấy tấm ảnh đặt úp trên bàn, chỉ cho Kah những đường hào của Việt Minh đã tiến vào gần Gabrielle.

 

- Đây là những ảnh máy bay trinh sát vừa chụp. Có thể là đêm nay…


- Tôi nghĩ điều đó là chắc chắn.


- Thiếu tá cầm những tấm ảnh này tới gặp Piroth trước khi đi, nói pháo binh của ông ta không được để Việt Minh tới hàng rào của Gabrielle nếu đêm nay nó bị tiến công. Tôi sẽ yêu cầu không quân dành một chiếc C47 Luciole thả pháo sáng suốt đêm trên Gabrielle.

 

Kah lộ vẻ lo lắng:
 

          -Tôi nghĩ Gabrielle khó giữ hơn Béatrice nhiều. Béatrice là một cụm ba cứ điểm hỗ trợ cho nhau lại ở gần Trung tâm. Gabrielle chỉ là một vị trí cô lập ở xa Trung tâm.
 

            Castries nghiêm mặt:
 

         - Gabrielle là trung tâm đề kháng vững chắc nhất và hoàn thiện nhất về mặt chiến thuật. Nó có riêng một dàn súng cối 120. Đây là nơi duy nhất có hai tuyến phòng ngự, nếu mất tuyến ngoài, cậu cố giữ lấy tuyến trong, lực lượng phản kích và xe tăng sẽ có mặt kịp thời để gỡ rối cho cậu. Tiểu đoàn 5/7 RTA không thua kém bất cứ một tiểu đoàn lê dương nào, trước khi lên Điện Biên Phủ nó đã được trang bị toàn bộ vũ khí mới! Cậu bảo Mecquenem có thể trở về Hà Nội ngay hôm nay.
 

            Kah gặp Piroth. Piroth hứa sẽ yểm hộ tối đa cho Gabrielle đêm nay, kể cả bằng trọng pháo 155.
 

            Ngay sau đó, Kah tới Gabrielle. Kah tạm yên lòng khi thấy bãi rào dây thép gai mênh mông, những đường hào ụ súng san sát, và những người lính Angiêri dày dặn chiến trận, thái độ rất bình tĩnh. Mecquenem đã từng chiến đấu ở Angiêri và có mặt trong binh đoàn thường trực khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Người tiền nhiệm bàn giao tình hình trung tâm đề kháng một cách không vội vàng. Kah nhắc Mecquenem nên sớm về Mường Thanh để đi kịp chuyến máy bay trong ngày. Nhưng Mecquenem nói sẽ ở lại thêm đêm nay để xem trận đánh của Việt Minh có diễn ra. Anh ta vui vẻ chỉ những chai sâm banh ướp lạnh ở góc nhà ăn nói: “Tôi và thiếu tá sẽ uống hết những chai rượu này sau trận đánh đêm nay”.
 

            18 giờ, đạn pháo của ta dập xuống Gabrielle. Trận địa súng cối 120 nhận nhiều phát đại bác, một phát phá hủy chiếc điện đài của trung úy Clerget. Nhiều ụ súng đại đội trợ chiến số 4 của trung úy Moreau đổ sập, hai khẩu súng cối 81 bị phá hỏng. Rồi chính căn hầm chỉ huy của đại đội 4 bị trúng đạn pháo, trung úy Moreau nằm chết gục dưới đống đổ nát.
 

            Mecquenem vẫn nắm quyền chỉ huy cứ điểm, nghiến răng chịu đựng những đợt hỏa pháo chuẩn bị của ta, vừa dứt tiếng pháo, Mecquenem yêu cầu pháo binh từ Mường Thanh bắn chặn các đường hào xuất kích và động viên binh lính trong đồn sẵn sàng đối phó với những đợt xung phong. Từ chập tối đến nửa đêm, Gabrielle chịu đựng liên tiếp nhiều trận pháo. Nhưng không có đợt xung phong nào. Máy bay thả dù pháo sáng suốt đêm trên vị trí. Mecquenem cho rằng pháo của Piroth đêm nay đã giữ đúng lời hứa hoàn thành nhiệm vụ nghiền nát những đợt tấn công của Việt Minh trước khi họ tới được hàng rào. Mecquenem chuyển quyền chỉ huy cho Kah và trở về hầm mình đi ngủ.
 

            Gabrielle nằm cách xa phân khu Trung tâm Mường Thanh 4 kilômét, trên một quả đồi riêng rẽ ở đầu bắc cánh đồng (nên được ta đặt tên là Đồi Độc Lập), dài 500 mét, rộng 200 mét, trơ trụi không một bóng cây.
 

            Nhiệm vụ tiến công Đồi Độc Lập được giao cho trung đoàn trưởng 165 Lê Thùy, thuộc đài đoàn 312, và trung đoàn trưởng 88 Nam Hà thuộc đại đoàn 308, dưới quyền chỉ huy của đại đoàn trưỏng 308 Vương Thừa Vũ. Trung đoàn 165 đã có thời gian dài nghiên cứu cứ điểm, đảm nhiệm mũi chủ yếu, đột phá từ hướng đông-nam, đánh dọc theo chiều dài của cứ điểm. Trung đoàn 88, còn được gọi là trung đoàn Tu Vũ, vốn có truyền thống đánh công kiên, vừa truy kích ở Thượng Lào về, phụ trách mũi thứ yếu, đột phá từ hướng đông - bắc, đồng thời mở một mũi vu hồi ở hướng tây, và bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chặn viện từ Mường Thanh ra.
 

            Theo kế hoạch, trận đánh Đồi Độc Lập sẽ bắt đầu vào 16 giờ 45 ngày 14 tháng 3 năm 1954. Nhưng do trời mưa, sơn pháo 75 và cối 120 điều từ Him Lam sang không tới kịp trước giờ nổ súng. 18 giờ. Chỉ huy trưởng trận đánh Vương Thừa Vũ trao đổi với tư lệnh phó 312 Đàm Quang Trung, quyết định cho pháo binh bắt đầu bắn vào các cứ điểm địch, phá hoại công sự và uy hiếp tinh thần binh lính. Trong khi đó bộ binh tiếp tục chuẩn bị thật chu đáo, chờ sơn pháo và cối 120 tới mới nổ súng.
 

            2 giờ sáng, các khẩu đội sơn pháo mới đến nơi.
 

            3 giờ 30 phút ngày 15, chỉ huy trưởng trận đánh Vương Thừa Vũ hạ lệnh tiến công. Cả lựu pháo và sơn pháo của ta lại lên tiếng sau một thời gian im lặng.
 

            Kah không hiểu có phải là một đợt tiến công mới của đối phương, hay vẫn là sự “khiêu khích” của Việt Minh, nhưng vẫn gọi điện cho Piroth yêu cầu tiếp tục bắn chặn vào các đầu hào, không quên khen những đợt pháo trước đã chặn đứng được những đợt xung phong của Việt Minh. Trong cuốn “Điện Biên Phủ, một góc địa ngục”, Bernard Fall lầm tưởng từ chập đến tới quá nửa đêm đã có hai trung đoàn của ta tiến công Gabrielle. 3 giờ sáng ngày 15, ta đã phải điều hai trung đoàn khác tới để tiếp tục nhiệm vụ của hai trung đoàn trước đó bị thiệt hại nặng được lệnh rút ra.
 

            Trên hướng chủ yếu trung đoàn 165 đột phá thuận lợi. Các chiến sĩ bộc phá của tiểu đoàn 115 tiến lên giữa lúc pháo của ta bắn trúng bãi mìn. Những trái mìn của địch soi rõ từng hàng rào dây thép gai và những lô cốt, ụ súng. Chỉ sau 40 phút, các chiến sĩ bộc phá đã hoàn thành nhiệm vụ mở cửa cho xung kích tiến vào trung tâm.
 

            Kah đề nghị Mường Thanh cho pháo bắn chặn trên suốt tuyến phòng ngự thứ hai. Mecquenem đang ngủ trong hầm, thức giấc vì tiếng đạn nổ quanh người, gọi diện cho Castries. Castries hứa sẽ yểm hộ pháo tối đa cho Gabrielle và khi trời gần sáng sẽ đưa xe tăng và bộ binh phản kích. Được hứa hẹn, Mecquenem chạy về hầm chỉ huy cùng Kah đối phó với cuộc tiến công của ta.
 

            Tiểu đội dao nhọn do Trần Ngọc Doãn và Nguyễn Văn Các chỉ huy, dẫn đầu đại đội 501 như tên bắn lao sâu vào đồn giặc. Đội hình bị tiêu hao, những đơn vị phía sau chưa kịp lên, tiểu đội vẫn kiên quyết tiến về phía trước. Trần Ngọc Doãn được hai tù binh dẫn đường tới trận địa súng cối, nổ súng diệt toàn bộ quân địch, phá hủy bốn khẩu cối 120 ly.
 

            Xung kích của trung đoàn 165 tiến sâu vào đồn, đánh chiếm khu thông tin, tiến thẳng tới sở chỉ huy.
 

            Trên hướng thứ yếu, trung đội bộc phá của đại đội Tô Văn, trung đoàn 88, đã phá trên một trăm mét rào dây thép gai, vẫn chưa lọt vào bên trong đồn địch. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Ty thắc mắc vì hàng rào của đồn địch không thể dày quá như vậy. Anh đứng lên quan sát, giật mình nhận ra những tổ bộc phá đánh trước mình đã mở cửa lệch hướng. Anh chọn một lô cốt gần nhất trên đồn địch làm điểm chuẩn, chỉ huy các chiến sĩ bộc phá mở một con đường mới tiến vào trong cứ điểm.
 

            Trong hầm chỉ huy, Mecquenem đang ngồi với Kah và cơ quan tham mưu thì một quả đạn có ngòi nổ chậm ngắn chui tọt vào hầm và nổ tung. Tiểu đoàn trưởng Kah đứt rời một cánh tay. Mecquenem bị nhiều vết thương, ngất đi. Người phó và viên sĩ quan liên lạc với pháo binh đều bị thương nặng.
 

            Pháo địch bắn dữ dội vào ngay trong đồn hòng kéo dài cuộc chiến đấu của tiểu đoàn Angiêri, đợi lực lượng phản kích từ Mường Thanh tới. Các mũi xung kích của 165 và 88 cùng phối hợp chiến đấu, kiên quyết kết thúc cuộc chiến đấu trong đồn trước khi trời sáng.
 

            6 giờ 30 phút ngày 15, tiểu đội dao nhọn của 165 hầu hết bị thương. Chiến sĩ Tùng, người còn lại của tiểu đội, cắm lá cờ Quyết chiến Quyết thắng lỗ chỗ vết đạn trên đỉnh Đồi Độc Lập. Tiểu đoàn 5 trung đoàn Angiêri số 7 đã bị xóa sổ.
 

            Trước đó, 4 giờ sáng ngày 15 tháng 3, Castries triệu tập cuộc hội ý cấp tốc ở sở chỉ huy bàn cách cứu vãn tình hình ở Gabrielle. Langlais đề nghị dùng tiểu đoàn dù Việt Minh số 5 phản kích.
 

            14 giờ 15 ngày hôm trước, tiểu đoàn dù Việt Minh số 5 (5è BPVN) bắt đầu được thả xuống Điện Biên Phủ. Tiểu đoàn này gồm toàn binh sĩ người Việt nhưng vẫn do các sĩ quan Pháp chỉ huy, với đại úy Botella (Bôtenla) là tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn này đã tới Điện Biên Phủ một lần, không được Castries đánh giá cao, người ta rút nó đi, nhưng bây giờ Castries lại phải nhận nó.
 

            Máy bay vận tải thả dù thành những đợt sóng xuống ba nơi, từ độ cao 200 mét. Có những lính dù chết vì đạn cao xạ ngay khi còn lơ lửng trên bầu trời. Đạn pháo của ta trùm lên những bãi thả dù. Đại đội 1 và cơ quan chỉ huy tiểu đoàn 5 dù bị thiệt hại nặng.
 

            18 giờ, tiểu đoàn dù mới tập hợp lại được trên những ngọn đồi phía đông bên tả ngạn sông Nậm Rốm, trong tình trạng kiệt sức. Nhưng họ vẫn phải bắt tay ngay vào việc củng cố công sự. Pháo binh đối phương không ngừng truy đuổi tiểu đoàn mới tăng cường. 20 giờ, tiểu đoàn vừa bố trí xong trận địa súng cối thì đạn đại bác ập xuống phá hủy ngay ba khẩu.
 

            Đêm hôm đó, đến lượt Gabrielle bị tiến công.
 

            Người ta cho rằng Langlais không dùng những tiểu đoàn dù 1, dù 8 thiện chiến vì không muốn hy sinh những lực lượng này vào cuộc phản kích vô vọng. Có ý kiến: tiểu đoàn dù 5 mới tới chân ướt chân ráo và quả mệt mỏi, lại chưa biết địa hình không thể mở đường qua hàng rào dây thép gai, bãi mìn. Langlais sửa chữa bằng cách bổ sung vào đội hình phản kích một đại đội của tiểu đoàn dù số 1 do chính Séguins Pazzis (Xêganh Padít), người mới thay mình tại binh đoàn không vận số 2 chỉ huy, và một trung đội xe tăng do chính chỉ huy đại đội xe tăng Hervouet dẫn đầu cuộc phản kích.
 

5 giờ 30, xe tăng mở đường cho những đơn vị phản kích tiến về Gabrielle. 7 giờ, họ tới con sông ở sườn phía nam Đồi Độc Lập. Đại đội của tiểu đoàn 1 dù lê dương thuộc địa hình bán theo xe tăng vượt sông, đại đội dù Việt Nam số 3cũng đi theo. Cuộc chiến đấu trong đồn đã kết thúc. Một số binh lính Bắc Phi chạy ra khỏi đồn từ lúc nào, nhảy lên bám lấy tháp pháo xe tăng mong được cứu sống.
 

Đại đội 213 của trung đoàn 88 làm nhiệm vụ chặn viện lập tức quét đại liên vào quân địch. Sơn pháo của ta bố trí bí mật trên cánh đồng, nổ súng vào xe tăng. Tiếc là đã hết đạn khoan nên chiếc xe tăng chỉ bị thương.
 

Viên trung úy chỉ huy đại đội 2 dù Việt Nam dừng lại cùng với đại đội của mình, không chịu vượt sông. Hai đại đội 1 và 4 đi sau cũng dừng lại.
 

8 giờ 30, toàn bộ xe tăng và quân dù phản kích quay đầu tháo chạy về Mường Thanh. Súng máy, súng cối, sơn pháo của ta đặt trên đồi Độc Lập và trận địa lựu pháo ở dãy núi phía đông bắn đuổi theo tiêu diệt thêm một số quân địch.
 

Cuộc chiến đấu của quân địch tại Gabrielle coi như kết thúc.
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Phân khu Bắc của địch gồm hai trung tâm đề kháng Gabrielle và Anne Marie (Annơ Mari): Gabrielle nằm ở phái bắc bảo vệ từ xa cho tập đoàn cứ điểm. Anne Marie cách Gabrielle 1 kilômét về phía nam, là những cứ điểm trực tiếp bảo vệ sân bay. Trung tâm đề kháng này gồm 4 cứ điểm: Anne Marie 1 và Anne Marie 2 nằm ở vòng ngoài, trên hai mỏm của đồi Bản Kéo, nên được ta gọi là cứ điểm Bản Kéo; Anne Marie 3 và Anne Marie 4 nằm ở đầu bắc sân bay, liền kề với Phân khu Trung tâm. Mấy ngày sau đó, Anne Marie 3 và 4 được sát nhập vào Phân khu Trung tâm, trở thành Huguette (Huyghét) 6 và Huguette 7.
 

Tiểu đoàn ngụy Thái số 3 đóng tại Bản Kéo vốn từ Lai Châu rút về, đã từng có mặt tại tập đoàn cứ điểm Nà Sản năm trước, do thiếu tá Thimonnier (Timonniê) chỉ huy. Navarre vốn không tin những đơn vị người địa phương, trước khi nổ ra đợt tiến công, đã gợi ý nên tăng cường thêm một trung tâm đề kháng ở hướng này, nhưng Castries và cả Cogny không nghe. Nhiệm vụ tiêu diệt Bản Kéo được trao cho trung đoàn 36. Lực lượng đóng tại Bản Kéo không đáng ngại, nhưng Bản Kéo ở gần Phân khu Trung tâm, cần đề phòng hoả lực địch yểm trợ từ nhiều phía, xe tăng và lực lượng phản kích có thể tăng viện dễ dàng.
 

Quân báo cho biết tin, sau khi hai cứ điểm Him Lam và Độc Lập bị tiêu diệt, bọn địch ở đồn Bản Kéo hết sức hoang mang. Trong suốt đêm ta bị đánh vào đồi Độc Lập, quân địch ở Bản Kéo cách đó chưa đầy một ngàn mét, không hề có bất cứ động tĩnh gì, kể cả dùng hoả lực chi viện cho Gabrielle. Biểu hiện rõ nhất là trước viện quân ta đào hào bao vây Bản Kéo, chúng cũng không dám chống cự. không một binh lính nào dám thò ra khỏi công sự lấy nước tại con suối ngay dưới chân đồn.
 

Ta chủ trương tiếp tục tổ trao trả một đợt thương binh cho địch ở đông Bản Kéo. Cơ quan chính trị của trung đoàn chiến thắng tại Gabrielle viết một bức thư yêu cầu chỉ huy đồn Bản Kéo cứ ngưởi đến tiếp nhận thương binh tại Gabrielle sẽ được đưa tới bãi ruộng ở chân đồi Bản Kéo. Kèm theo thư này là tối hậu thư hạ lệnh cho đồn Bản Kéo phải đầu hàng trước 17 giờ ngày mai- ngày 17 tháng 3. Ta hy vọng làm cách này sẽ tránh được một cuộc tiến công vào số binh lính Thái đóng ở Bản Kéo.
 

Ta đã nhắm trong số thương binh nhẹ từ Đồi Độc Lập, một người có thể làm việc này. Đây là anh binh nhì, người Angiêri, tên là Mêđien, nhanh nhẹn, tháo vát và tỏ ra có nhiều thiện cảm với bộ đội. Ta còn muốn nhờ anh mang theo trong người một số truyền đơn để phát tán ngay trong vị trí. Nhưng khi ta nêu vấn đề với Mêđien thì anh ta từ chối. Anh ta khẩn khoản nói:
 

            -Tôi đã rõ: con đường sống của tôi là về trại tù binh. Vác đạn, tải thương, lao công, việc gì tôi cũng làm được. Tôi không muốn về với quân Pháp một phút nào nữa.
 

            Ta giải thích đây là một việc làm cần thiết, một việc cùng chống kẻ thù chung là đế quốc Pháp. Mêđien vẫn không nghe. Môhamét, một hàng binh, đề nghị:
 

            -Tôi xin đi thay cho Mêđien. Tất nhiên bản thân tôi cũng như Mêđien không hề muốn trở lại với cái quân đội bẩn thỉu ấy.
 

            Nhưng Môhamét đã là hàng binh, nếu địch phát hiện sẽ rất nguy hiểm cho anh. Môhamét đành phải quay lại động viên bạn. Cuối cùng Mêđien nghiêm trang đáp:
 

            -Tôi xin phục tùng mệnh lệnh. Tôi hứa: tôi sẽ không bao giờ nhằm súng vào các ông.
 

            5 giờ chiều, ngớt máy bay, Mêđien ra đi. Anh nhận thêm cả hai tập truyền đơn địch vận giấu trong người để bí mật phân phát trong vị trí.
 

            Trưa ngày 15, viên đại uý Clarchambre (clácsăm), chỉ huy những cứ điểm nằm trên đồi Bản Kéo, nhận được một lá thư của đơn vị chiến thắng tại Gabrielle, do một lính Angiêri bị thương đưa tới. Trong thư hẹn: 7 giờ sáng hôm sau (16 tháng 3 năm 1954) cử người tới bãi ruộng bên bờ suối phái đông- bắc, nhận những thương binh của tiểu đoàn 5 Angiêri sẽ được trao trả, kèm theo bản tối hậu thư kêu gọi: “Toàn bộ binh sĩ ở Bản Kéo hãy ra hàng để tránh bị tiêu diệt trong một ngày sắp tới ”. Clarchambre phải báo cáo điều này với Castries. Castries một lần nữa thấy không thể khước từ đề nghị nhận lại thương binh tại Gabrielle được trao trả.
 

            Ngày 16 tháng 3, một viên trung uý và một số binh lính Thái có mặt đúng giờ ở địa điểm với những chiếc cáng thương. Binh sĩ tiểu đoàn 5 bị thương đã được băng bó cẩn thận, đang nằm chờ. Khi chia tay với những người chiến thắng, một số người lính Angiêri bỗng hô to: “Hồ Chí Minh muôn năm! Cảm ơn các bạn!”
 

            Tiếng loa vang vang kêu gọi những người con lầm đường hãy trở về mường bản, không theo địch, không dùng súng bắn giết bố mẹ, anh em. Nhiều truyền đơn được phát tán cả bên trong cứ điểm. Dưới chân đồn Bản Kéo, bỗng xuất hiện một áp phích lớn. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh một đoàn binh lính rời bỏ vị trí kèm theo dòng chữ: “Quay trở về với Tổ Quốc, các anh sẽ được đón tiếp tử tế”.
 

            Ba giờ sau. Trong đồn Bản Kéo nổ ra một cuộc binh biến. Lính Thái rủ nhau kéo lên hầm viên quan ba đồn trưởng, đòi thoả mãn yêu sách:
 

            Một: Phát hết khẩu phần lương thực.
 

            Hai: Giải tán về quê hương làm ăn.
 

         Mấy viên sĩ quan chẹn cửa hầm, quát:
 

            -Về vị trí, chờ lệnh!
 

            Lính thái hô vang:
 

            -Không đánh thuê nữa! Giải tán thôi anh em ơi! Đả đảo thực dân Pháp!
 

            264 binh lính, trong đó có một viên trung uý người Thái, phá huỷ mấy khẩu 12 ly 7, ĐKZ, rồi mang toàn bộ vũ khí nhẹ chạy sang hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, y như điều hẹn trong bức tối hậu thư.
 

            Tên quan ba đồn trưởng ra lệnh bắn đuổi theo. Nhưng đạn đại bác 105 và súng cối 82 của ta cũng rót vào đồn, làm cho những tên còn lại hoảng lên, bỏ chạy toán loạn về Mường Thanh, chỉ còn lại mấy viên sĩ quan. Cuối cùng bọn này cũng  vội vã chuồn nốt. (1)  Và lựu pháo của ta cũng lập tức bắn dồn dập vào trận địa pháo địch ở Mường Thanh, yểm hộ cho binh sĩ Thái chạy tới những vị trí trú ẩn an toàn trong rừng.
 

            Trung đoàn 36 không cần nổ súng đã chiếm được Bản Kéo và thừa thắng tiến vào chiếm các ngọn đồi ở phía bắc sân bay.
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Nếu như hai trung tâm đề kháng được coi là mạnh nhất của tập đoàn cứ điểm bị tiêu diệt nhanh chóng trong đợt tiến công đầu tiên đã làm cho người Pháp choáng váng thì nỗi kinh hoàng bậc nhất trong đợt tiến công này lại là sự xuất hiện lần đầu trọng pháo của ta trong chiến tranh Đông Dương, và pháo binh của Pháp đã thua trong cuộc đấu pháo.
 

Đáng lẽ ra không quân cũng phải chia sẻ trách nhiệm không tiêu diệt được các trận địa pháo của ta. Nhưng mọi người chỉ nhắc tới Piroth.
 

Đại tá Piroth, 48 tuổi, đã bị thương mất một cánh tay ở Ý năm 1943, vẫn được giữ lại trong quân đội là do những phẩm chất, kinh nghiệm của một sĩ quan pháo binh. Piroth là người được chính Cogny, vấn là sĩ quan pháo binh, trực tiếp chọn. Người ta đã trao cho ông ta những đơn vị pháo binh đầy truyền thống. Tiểu đoàn 3, trung đoàn pháo binh thuộc địa số 10 (3/10 R.A.C), với ba cụm pháo 105 Mỹ, mỗi cụm bốn khẩu, có một sức mạnh đáng sợ. Một tiểu đoàn dược trang bị pháo 155 Mỹ mới tinh, loại pháo lớn nhất ở Đông Dương.  Ngoài ra còn có ba đại đội súng cối hạng nặng 120 của Pháp mà đường đạn cầu vồng của nó trên nguyên tắc có thể phá tan mọi loại chiến hào của địch. Người ta đã nhận xét, trên căn cứ Phân khu Trung tâm rộng có 2,5 kilômét vuông, với 12 khẩu 105, 4 khẩu 155, 24 khẩu 120 và 81 và một khối lượng lớn đạn dược như vậy là quá đủ.
 

Trước khi trận đánh nổ ra, Piroth đã trình bày với cấp trên cũng như quan khách tới thăm ba điều: Một là: Việt Minh không thể nào đưa pháo của họ lên đây. Hai là: Nếu họ mang được tới thì ta sẽ tiêu diệt. Ba là: Dù cho bằng cách nào đó nó vẫn tiếp tục bắn được thì Việt Minh cũng không có đủ khả năng tiếp tế đạn cho pháo của họ để có thể thực sự gây khó khăn cho ta.
 

Piroth đã nói với Pierre Schoendoerffer, một phóng viên: “Không có một khẩu đại bác nào của Việt Minh có thể bắn đến phát thứ 3 mà không bị pháo của tôi tiêu diệt”. Một lỗi lầm nữa của Piroth được nhiều người nhắc lại là khi Bộ trưởng Marc Jacket gợi ý ông nên xin điều thêm lên Điện Biên Phủ một số khẩu pháo trong rất nhiều khẩu không dùng đến chất đống tại Hà Nội, Piroth đã trả lời mình có thừa pháo rồi.
 

Mọi trách nhiệm được đổ cho Piroth là do những lời tuyên bố lớn lối của ông ta.
 

Để bắn được trúng mục tiêu, pháo binh cần có những đài quan sát và sự chỉ điểm của máy bay, nhưng chỉ sau 48 giờ đầu tất cả những đài quan sát đặt trên các ngọn đồi và cả phi đội 6 máy bay trinh sát đều bị ta tiêu diệt.
 

Jean Pouget (Giăng Pugiê) nói Piroth đã dành chọn một đêm 13 tháng 3 quan sát hoả lực dần dần bị đối phương phản pháo chính xác một cách kinh khủng vào trận địa pháo của ông, hai khẩu pháo 105 ly cùng pháo thủ bị quét sạch, một khẩu 155 ly bị loại khỏi vòng chiến đấu…
 

Đại tá Trancart (Tơrăngca), chỉ huy Phân khu Bắc, bạn thân của Piroth kể lại sau trận Gabrielle, Piroth khóc và nói: “Mình đã mất hết danh dự. Mình đã bảo đảm với Castries và Tổng chỉ huy sẽ không để pháo binh địch giành vai trò quyết định, và bây giờ, ta sẽ thua trận. Mình đi thôi”.
 

Sáng ngày 15, Langlais nhận thấy có nước mắt trong khoé mắt của viên đại tá. Langlais hỏi:
 

-Đã biết pháo binh Việt Minh đặt chỗ nào chưa?
 

-Có lẽ ở đây. – Piroth chỉ ngón tay trên bản đồ.
 

-Có bắt chúng câm họng được không?
 

Piroth nhún vai.
 

Trong buổi hội ý, Castries đã quở trách Piroth và lên án y, rồi bảo viên đại tá về nghỉ. Pirot đứng dậy đi ngay. Từ đó, ông ta không chịu ăn uống. Castries cho người mang bữa ăn tới tận hầm và nhờ cha tuyên uý Heinrich tới săn sóc. Ông tuyên uý báo cáo Piroth đã khá hơn. Nhưng viên đại tá luôn mồn lẩm bẩm: “Chúng tôi đã biết gần đúng họ có bao khẩu pháo. Chúng tôi sẽ thắng vì có lựu pháo 155 bắn cầu vồng. Chúng tôi chờ họ đặt pháo thành dàn ở bên kia đỉnh núi, vì họ không thể đặt ở sườn đối diện với ta… ”
 

Sáng 15, người lính hầu của Piroth hiện ra như một người điên ở phòng sĩ quan tuỳ tùng và kêu cứu. Trong hầm, Piroth nằm dài, đầu và ngực nát bấy, cánh tay duy nhất của y bị cắt đứt. Castries quyết định giấu nhẹm chuyện Piroth tự sát. Các tuyên uý cùng với viên quan ba bác sĩ Le Dumany đào ngay một cái huyệt trong căn hầm và vùi xác Piroth xuống đó với vôi bột và lấp kín căn hầm. Người ta nói là Piroth bị đạn pháo bắn trúng hầm như trường hợp của Gaucher.
 

Castries điện cho Hà Nội: “Đại tá Piroth đã hy sinh trên chiến trường”.
 

Vì sao bi kịch này đã đến với Piroth? Piroth không phải không nhận thấy số pháo của mình không nhiều. Piroth chắc hẳn cũng đã biết là ở Triều Tiên quân địch bố trí trận địa pháo ngay ở sườn núi đối diện mà máy bay Mỹ đã không thể nào huỷ diệt. Nhưng Piroth còn tin vào những nguồn tư liệu khác cũng do chính cơ quan tình báo của Pháp cung cấp, là chặng đường dài 800 kilômét từ biên giới Trung Quốc tới mặt trận và con đường đất trên những đèo cao hiểm trở, dưới sự oanh tạc của cả không quân Pháp và máy bay Mỹ, sẽ không cho Việt Minh đưa những khẩu trọng pháo cơ giới và cả số đạn cần thiết tới Mường Thanh. Và Piroth còn tin hơn vì chỉ mới đầu năm, pháo binh của con nhím Nà Sản bé nhỏ hơn nhiều đã cho cùng những đại đoàn đang có mặt ở chiến dịch hôm nay phải ăn bụi và từ bỏ tham vọng đánh vào tập đoàn cứ điểm. Piroth khó nghĩ khác trong khi những người chung quanh, hiểu biết hơn ông ta nhiều cũng nghĩ như vậy. 
 

Nhưng Piroth đã được đánh giá có lẽ là cao nhất trong những nạn nhân ở Điện Biên Phủ, vì ông ta tự nhận thấy trách nhiệm của mình, và ông ta đã tự xử một cách nghiêm khắc. Ông là người duy nhất được người Pháp tôn vinh bằng một tấm bia tưởng niệm trên chiến trường Điện Biên Phủ.
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Theo Bernard Fall, trong ngày 15, Cogny gửi cho Navarre một văn bản tuyệt mật báo cho ông ta biết cần phải dự kiến khả năng thất bại của Điện Biên Phủ. Trong thư có những đoạn sau:

 

      “ Ba binh đoàn cơ động bổ sung là cần thiết cho đồng bằng châu thổ, trong đó hai binh đoàn phải có sau tám ngày nữa để tránh một thảm hoạ chung tiếp theo thảm hoạ mà chúng ta có nhiệm vụ phải dự kiến có thể xảy ra ở Điện Biên Phủ”.

 

Thêm vào đó, có lẽ cũng cần phải giữ lại các tiểu đoàn khinh quân định điều cho ‘Atlante’…

 

Cuối cùng, để có thể củng cố được các đường giao thông, có lẽ cần phải trả lại ngay cho Bắc Kỳ tiểu đoàn công binh và phi đoàn vận tải đã lấy của nó và điều thêm cho nó những đội lính thuỷ commando thay thế vào chỗ ba đại đội commando được điều cho Atlante, một sự điều động mà tầm quan trọng của việc bảo đảm giao thông trên sông Hồng làm cho người ta khó hiểu…”

 

Ngày 15 tháng 3, Navarre có mặt tại Hà Nội. Ông ta có thói quen làm việc cách biệt, ngay ở Sài Gòn, ông cũng thường sống trong một biệt thự kín đáo. Nhưng lần này, ông ta ở ngày trong Thành Hà Nội. 

 

            Trong phòng làm việc, Navarre chỉ có một mình, rất bình tĩnh và gần như câm lặng. Cogny cho người tới đưa trình Tổng chỉ huy bản sao của hai bức điện. Một bức điện của De Castries viết: “Tôi nghĩ là chúng tôi có thể bị tan rã, trong trường hợp đó, tôi dự kiến ra lệnh cho Isabelle rút chạy bằng những phương tiện của mình”. Bức kia là lời phúc đáp của Cogny: “Ông có lý để dự kiến trường hợp xấu nhất, nhưng trước hết phải nghĩ đến việc giữ vững vị trí… Ngày mai tôi sẽ gửi cho ông một tiểu đoàn dù”.
 

            Navarre liếc nhìn những bức điện một cách khinh bỉ. Ông ta biết Cogny định nói gì với mình.
 

            Cogny và những người chung quanh y đã không bao giờ hiểu được những nước cờ của ông, kể cả lúc họ chống cũng như tán thành ông. Khi ông chủ trương đánh chiếm Điện Biên Phủ, họ kết lại với nhau để phản đối. Khi ông hoàn tất việc chiếm Điện Biên Phủ, họ hí hớn như con trẻ, chờ một chiến thắng quyết định. Họ không thể hiểu ra nước cờ đưa quân lên Điện Biên Phủ chỉ nhằm hút một số đại đoàn của Tướng Giáp lên miền Tây xa xôi, và ông ta đã thành công hơn thế nhiều, không những một số tiểu đoàn Pháp ở Điện Biên Phủ đã thu hút được phần lớn đội quân chủ lực tác chiến của Việt Minh mà cả chính Tướng Giáp cùng sở chỉ huy của mình cũng đã có mặt ở Điện Biên Phủ. Đối với Navarre, Điện Biên Phủ chỉ là một chiếc nhọt tụ độc. Họ không thể hiểu là nhờ đó mà đồng bằng không còn bị đe dọa, ông ta được hoàn toàn tự do sử dụng lực lượng quân cơ động tập trung tại đây để đối phó với bất cứ cuộc tiến công nào của đối phương trong mùa khô này. Nếu không có nước cờ táo bạo này, làm sao suốt thời gian qua, ông ta đã dễ dàng chặn đứng tất cả những cuộc tiến công của đối phương trên cả chiến trường Đông Dương với những lực lượng rất có hạn. Họ chỉ nhìn thấy viễn ảnh lừa dối của một chiến thắng dễ dàng ở Điện Biên Phủ. Trong khi đó, chính ông đã lường trước những khó khăn khi được báo cáo đối phương đang chuyển lên đây một số pháo lớn. Ông đã khuyên cả Cogny và Castries nên nhận thêm mấy tiểu đoàn, cắm thêm một vài trung tâm đề kháng để làm đối phương ngã lòng không thể nuôi tham vọng tiến công Điện Biên Phủ, nhưng cả hai bộ óc thiển cận này đã không nghe ông.
 

            Tình hình Điện Biên Phủ đã tạo cho Navarre sự bất ngờ lớn. Kẻ địch rất khó chơi. Nhưng cuộc chơi còn tiếp tục.
 

            Điều khiến Navarre khó chịu nhiều hơn cả là cái gã bò mộng Cogny rêu rao với những sĩ quan của mình và hai nhà báo Lucien Bodart và Max Clos: “Hàng tháng nay tôi đã nói với tướng Navarre rằng Điện Biên Phủ chỉ là một cái bẫy chuột” (2) 
 

                 Y nói điều này ở đâu? Bao giờ? Điều y lớn tiếng tuyên bố mà ai ai cũng biết, là: “Nếu con nhím Nà Sản đặt được trên chiếc xe lăn thì tôi đã đưa nó lên Điện Biên Phủ từ lâu!” Y tán dương cái bẫy Điện Biên Phủ đến mức có lần ông ta đã phải bảo là nên thôi đi…
 

            Navarre có thể thông cảm với Cogny là sự thiển cận, không nhìn thấy những ý định sâu xa của Tổng chỉ huy. Nhưng điều ông ta không thể tha thứ cho Cogny là sự phản bội. Từ sự phản bội muốn tranh công khi thuận lợi đến đổ lỗi khi gặp khó khăn. Từ việc họ ru ngủ ông ta bằng những chiến thắng ngọt ngào đến việc kiên quyết khước từ sự nài nỉ của ông ta tăng cường thêm cho Điện Biên Phủ vài ba tiểu đoàn. Cogny, vốn là pháo thủ, cũng đồng lõa với Piroth đánh lừa Tổng chỉ huy là sẽ vô hiệu hoá những khẩu trọng pháo Việt Minh ngay từ khi chúng cất tiếng. Những viên phi công đã lừa ông  là sẽ cắt đứt con đường đất bé tí nằm cheo leo bên sườn núi, phía dưới là vực thẳm. Trong khi đối với ông Điện Biên Phủ chỉ là cái mồi thu hút quân chủ lực địch trong mùa khô này thì chúng lại cố tình biến nó thành một chiến trường để giành thắng lợi quyết định. Không phải đó chỉ là sự thiển cận mà có cả sự lừa dối, sự phản bội.
 

            Navarre và Cogny chỉ trao đổi với nhau bằng giấy tờ, mặc dù họ ở trong cùng một ngôi nhà, người tầng trên, người tầng dưới. Mỗi lần gặp nhau, họ chỉ tìm cách đổ lỗi cho nhau. Navarre lên án Cogny đã giữ lại những đơn vị khá nhất ở đồng bằng, đã xây dựng công trình phòng thủ Điện Biên Phủ với những lực lượng không có khả năng phản kích ban đêm, đã khước từ những gợi ý của ông ta ngày 4 tháng 3.
 

            Mỗi ngày, ông ta càng thêm khó chịu với cách nhìn thiển cận của cấp dưới. Cái vui, cái buồn của họ đều thiếu suy nghĩ. Họ không nhận ra là vừa qua, quân đồn trú mới chỉ mất một số cứ điểm đột xuất ở vành ngoài. Những đơn vị của Tướng Giáp sẽ không dễ dàng như thế khi tiến vào phân khu Trung tâm với dẫy điểm cao phía đông và những vị trí nằm ken chặt dưới cánh đồng. Đấy mới thực sự là con nhím Điện Biên Phủ. Họ sẽ biết hoả lực của không quân, pháo binh, xe tăng như thế nào khi triển khai quân trên cánh đồng Mường Thanh, khi đụng đến những điểm cao phía đông.
 

            Những người giúp việc cho Navarre đã quên cả một nhược điểm lớn của đối phương mà họ đã nhiều lần báo cáo với Tổng chỉ huy: khả năng tiếp vận của đối phương sẽ không cho phép họ duy trì một cuộc chiến đấu dài ngày trên chiến trường rừng núi Tây Bắc xa căn cứ địa của họ từ 400 đến 800 kilômét. Việt Minh sẽ duy trì cường độ chiến đấu như mấy ngày qua được bao lâu? Và còn người Mỹ thừa tiền của, thừa sức mạnh. Còn hơn cả Pháp, người Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận một sự bại trận nhục nhã ở Điện Biên Phủ.
 

            Navarre căm hận những kẻ thừa hành đã lừa dối ông, đã phản bội ông, để Điện Biên Phủ lâm vào tình trạng khó khăn này. Những kẻ mới hôm trước còn có những lời tuyên bố hung hăng, không để dành cho mình một chỗ tránh né khi trận đánh gặp khó khăn, bây giờ đã tỏ ra hoang mạng cực độ. Ông ta bực dọc, khinh bỉ, không vui, nhưng không cho là mình đã hết mọi lá bài.
 

            Navarre chỉ ở lại Hà Nội một thời gian ngắn rồi trở về Sài Gòn.
 

            Tình hình Điện Biên Phủ ngày càng nguy ngập.
 

            Ngày 25 tháng 3, Navarre trở lại Hà Nội.
 

            Những chiến hào của Việt Minh đang phát triển về phía Dominique.
 

            Cogny vẫn tiếp tục làm theo cách cũ là viết thư cho Navarre báo cáo tình hình và những ý kiến của mình. Trong lá thư ngày 25, Cogny báo động Navarre về tình hình nguy ngập ở đồng bằng Bắc Bộ, tình hình tiếp tế sắp trở nên nguy kịch và yêu cầu tăng viện lực lượng cơ động và công binh. Navarre thừa biết đây sẽ là những bằng chứng Cogny sẽ viện dẫn sau này nếu trận đánh thất bại.
 

            Ngày 28, Navarre quay về Sài Gòn và gửi thư cho Cogny, bên trên Navarre tự tay ghi “Thư riêng. Tối mật”, trả lời những gì Cogny đã viết cho mình ngày 25 tháng 3. Navarre viết: “Chúng ta đang tiến hành một cuộc tổng giao chiến, do đó tôi có bổn phận tuyệt đối phải phân chia lực lượng cho những người dưới quyền theo nhiệm vụ mà tôi được trao phó và tôi là người phân xử duy nhất. Trong sự phân chia lực lượng, rõ ràng ông là người được ưu đãi nhất so với phần lớn những tư lệnh vùng. Đòi hỏi tôi không ngừng tăng viện lực lượng đồng nghĩa với việc đòi hỏi tôi những gì mà ông biết tôi không thể cho ông, hoặc là tôi chỉ có thể cho ông mà gây thiệt hại cho các bạn chiến đấu của ông.(…) Tôi không chấp nhận bất kể trong trường hợp nào những tình huống dự kiến trong lá thư ngày 25 tháng 3 sẽ xảy ra; trong trường hợp đó, ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tình hình chỉ là hậu quả của một sự sử dụng tồi những phương tiện ông hiện có ”. (3)
 

            Chú thích:
 

1.      Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ. “Cứ điểm thứ ba” của Địa Vũ.


2.      Jean Pouget, Nous, étions à Dien bien Phu (Chúng tôi đã ở Điện Biên Phủ) =, Presses de la Cité. 1964. tr. 226.


3.      Jules Roy. Sđd. Tr. 494 – 495.

 

 
 





XXIV.   CHIẾN HÀO ĐI


 
 

Khi bạn ta

 

Lấy thân mình đo bước

 

Chiến hào đi

 

Ta mới hiểu giá từng thước đất

 

Các anh  nằm đây

 

Trận địa là đây

 

Trận địa sẽ không rời nửa thước

 

Không bao giờ

 

Không bao giờ để mất

 

Mảng đất

 

Các anh nằm

 

 
 

                                                                                          Chính Hữu
 

                                               (Nguyên chính trị viên Tiểu đoàn 322,
 

                                                           Trung đoàn 88, Đại đoàn 308)
 

1
 

Ngày 17 tháng 3 năm 1954, Bộ chỉ huy chiến dịch tổ chức hội nghị sơ kết đợt 1 tại sở chỉ huy Mường Phăng.

 

Chỉ huy trưởng trình bày một bản sơ kết, và nhấn mạnh: “hai trận chiến đấu vừa qua là 2 trận đầu của một chiến dịch lịch sử, là hai trận đầu đánh vào một tập đoàn cứ điểm của địch, là hai trận công kiên lớn nhất từ trước đến nay, là hai trận đánh theo lối chính quy. Đánh thắng hai trận đó, chúng ta đã thu được thắng lợi lớn, quân địch đã bị thất bại nặng, nhưng lực lượng của chúng còn mạnh và chúng còn ra sức đối phó. Chúng ta cần phải có một nhận thức đúng đối với tương quan lực lượng giữa địch và ta, giữ vững quyết tâm trong những cuộc chiến đấu gay go sắp tới”.

 

Trong lúc hội nghị đang họp, đại đoàn 308 báo cáo, quân địch ở Bản Kéo đã tháo chạy khỏi cứ điểm ra hàng bộ đội ta. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ Phân khu Bắc của địch đã bị tiêu diệt. Pháo cao xạ của ta đã tiến vào cánh đồng Mường Thanh bắn rơi những chiếc máy bay đầu tiên.

 

Chỉ huy trưởng lưu ý các đơn vị là vừa qua ta mới đánh vào những tiểu đoàn của địch đứng riêng lẻ, nay ta sẽ phải đánh vào khu trung tâm của địch với hơn ba mươi cứ điểm nằm sát nhau trên cánh đồng hai bên bờ sông Nậm Rốm và trên dãy đồi phía đông, với hơn một vạn quân. Đây là địa bàn quân địch có thể phát huy tối đa ưu thế về không quân, chiến xa và pháo binh kết hợp với những đợt phản kích của lực lượng cơ động thiện chiến. Địch sẽ khai thác những nhược điểm của bộ đội ta khi chiến đấu trên địa hình thiếu chỗ ẩn náu, khi chiến đấu ban ngày... Và đặc biệt, khu Trung tâm có một dãy đồi phía đông. Địch đã biến dãy đồi này thành một lũy thép trùng điệp che chở và bảo vệ  cho sở chỉ huy và tất cả những cứ điểm của địch nằm dưới cánh đồng.

 

Đây chính là thế trận quân địch đã bày sẵn để chờ ta trên chiến trường do chúng lựa chọn.

 

Chỉ huy trưởng dự kiến chiến dịch sẽ gồm ba đợt. Đợt thứ nhất đã hoàn thành. Ta đang bước vào đợt tứ hai, siết vòng vây trận địa chiến hào, tiêu diệt và tiêu hao quân địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng, làm cho kẻ địch suy yếu dần. Đợt này sẽ dài nhất, mang tính quyết định. Và đợt cuối cùng là tổng công kích để giành toàn thắng.

 

Trong khi mọi người chờ đợi được nghe phổ biến mục tiêu và nhiệm vụ của đợt tiến công thứ hai thì họ chỉ được nghe những nhiệm vụ phải làm để chuẩn bị cho đợt tiến công này.

 

Chỉ huy trưởng nêu lên ba việc:

 

Thứ nhất, phải nhanh chóng tiếp cận, bao vây địch bằng cách xây dựng trận địa tiến công và bao vây khắp các mặt đông, tây, nam, bắc của tập đoàn cứ điểm, trong cự ly có hiệu quả của tất cả các loại súng lớn, nhỏ của ta, đồng thời chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu trung tâm.

 

Thứ hai, tiếp tục đánh “bóc” thêm một số cứ điểm ở ngoài “vỏ” tập đoàn cứ điểm, theo nguyên tắc phải bảo đảm chắc thắng.

 

Thứ ba, phải khống chế sân bay của địch cho hiệu quả; chuẩn bị đánh địch phản kích; tăng cường những hoạt động nhỏ, tiêu hao, quấy rối quân địch.

 

Trong những nhiệm vụ trên, việc xây dựng trận địa tiến công và bao vây là quan trọng nhất.

 

Thời gian dành cho việc xây dựng trận địa bao vây và tiến công trong đợt hai là 10 ngày. Những tuyến chiến hào vạch ra  trên bản đồ ước tính dài khoảng 100 kilômét. Và chắc sẽ không dừng lại ở con số này. Việc xây dựng trận địa sẽ còn phải tiếp tục trong suốt quá trình chiến đấu.

 

Ngày đầu chiến tranh, trong những trận đánh ở thành phố và một thời gian ngắn sau khi rút khỏi các thành phố, bộ đội ta đã sử dụng chiến hào để ngăn chặn những cuộn tiến công của địch. Suốt những năm sau đó, ta không hề quay lại chiến thuật này, kể cả trong chiến dịch bao vây quân địch ở Hòa Bình. Những chiến hào trong chiến tranh thường mang tính phòng ngự. Trong phương án “đánh nhanh thắng nhanh”, ta không tính đến phương án sử dụng chiến hào. Tuy lúc này, ta là kẻ bao vây và tiến công tiêu diệt quân địch, nhưng phương án đánh địch của ta đã thay đổi. Ta đã xác định: chúng ta vẫn ở thế “yếu đánh mạnh”. Trận địa chiến hào sẽ giúp ta không chỉ ban đêm mà cả ban ngày hạn chế được sức mạnh không quân, pháo binh và hỏa lực bộ binh trong khi tiếp cận tập đoàn cứ điểm địch. Trận địa chiến hào sẽ giúp ta bảo vệ những vùng đất của ta và cả những vùng đất mới chiếm chống lại những cuộc tiến công của địch. Trận địa chiến hào sẽ cho phép ta bao vây quân địch và siết chặt dần vòng vây để bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ. Không có trận địa chiến hào, như lúc này, chỉ một số pháo binh ít ỏi, có tầm bắn xa của ta mới với được tới tập đoàn cứ điểm của địch. Trận địa chiến hào sẽ cho phép hỏa lực của ta mạnh lên nhiều lần, vì khi chiến hào ta vào gần địch thì không kể súng cối, súng trường, tiểu liên mà cả lựu đạn của ta đều trở thành hỏa lực trực tiếp sát thương quân địch. Trận địa chiến hào sẽ giúp bộ đội ta giấu kín mọi hoạt động của mình, kể cả những cuộc chuyển quân, chuẩn bị chiến đấu ngay trước mắt quân địch.

 

    Ta không có quân số áp đảo so với quân địch phòng ngự, ta không có máy bay, xe tăng, trận Điện Biên Phủ sẽ được quyết định bởi một trận đánh bằng chiến hào. Trận đánh này không chỉ cẩn đến sự dũng cảm, máu và mồ hôi, mà còn cả sự bền sức, bền gan của quân đội ta trong một trận đánh dài ngày.

 

   Ta chủ trương làm trận địa chiến hào từ trận địa trú quân cho tới sát hàng rào tập đoàn cứ điểm.

 

   Mở đầu là một đường hào bao vây toàn bộ khu Trung tâm tập đoàn cứ điểm trên cánh đồng Mường Thanh và dãy cao điểm phía đông, được gọi là đường hào trục. Đây là con đường mới dưới lòng dất nối liền các đại đoàn của ta ở phía tây và phía đông hai bên tả ngạn và hữu ngạn sông Nậm Rốm trên cánh đồng Mường Thanh trống trải. Nó cho phép ta bí mật điều động bộ đội trên toàn mặt trận, cơ động pháo và vận chuyển thương binh cả ban đêm và ban ngày tránh được sự khống chế của không quân và trọng pháo địch. Nếu như trước đây các đại đoàn của ta có mặt ở Điện Biên Phủ đã hình thành thế bao vây quân địch, nhưng thực sự chỉ là một vòng vây với nhiều lỗ hổng vì giữa các đơn vị đều có những khoảng cách nhiều khi khá xa. Với việc xây dựng đường hào trục, ta đã có một vòng vây chiến hào khép kín từ xa với đại bộ phận quân địch tại Điện Biên Phủ. Đây là sợi thòng lọng đã tung ra xung quanh con nhím của Navarre và sẽ dần dần siết chặt.

 

     Cùng với đường hào trục, còn có loại đường hào thứ hai, là đường hào tiếp cận của bộ binh. Đường hào này chạy từ vị trí trú quân của từng đơn vị nằm trên sườn núi đổ xuống cánh đồng, cắt ngang đường hào trục bò dần tới những vị trí địch mà từng đại đoàn đã được phân công tiêu diệt.
 

     Đường hào tiếp cận của bộ binh, chính là đường hào tiến công, có nhiệm vụ thu hẹp dần sợi dây thòng lọng xung quanh con nhím Điện Biên Phủ, đưa những mũi chiến hào của ta tới sát hàng rào những cứ điểm mục tiêu trong đợt tiến công thứ hai. Đối với đại đoàn 308 ở phía tây, là những cứ điểm thuộc trung tâm đề kháng Huyguette có nhiệm vụ bảo vệ sân bay, trước tiên là cứ điểm 106 (Huguette 7). Đối với đại đoàn 312 ở phía đông- bắc là cao điểm E (Dominique 1), cao điểm D (Dominique 2) nằm ở bắc dãy đồi phía đông, cứ điểm 105 (Huguette 6), một cứ điểm nằm ở đầu bắc sân bay thuộc trung tâm đề kháng
Huguette. Đối với đại đoàn 316 là cao điểm A1 (Eliane 2) và cao điểm C1 (Eliane 1) thuộc trung tâm đề kháng Elian nằm ở phía nam dãy đồi phía đông. Đường hào tiếp cận của bộ binh là đường hào chiến đấu nên có hố phòng pháo, hầm trú ẩn, chiến hào và ụ súng để đối phó với những cuộc tiến công, phản kích của địch.
 

      Trên cánh đồng phía nam, trung đoàn 57 của đại đoàn 304, được tăng cường một tiểu đoàn của 316, có nhiệm vụ xây dựng một trận địa hình cánh cung, chạy từ đông sang tây,cắt rời phân khu Hồng Cúm khỏi khu trung tâm Mường Thanh.
 

     Trận địa của đại đoàn 308 phụ trách phía tây và trận địa các đại đoàn 312 và 316 ở phía đông gặp nhau một đầu ở Đồi Độc Lập phía bắc, một đầu ở bản Cò Mỵ phía nam, kết hợp thành một đường vòng rộng ôm lấy toàn phân khu Trung tâm.
 

     Tất cả những đường hào của ta đều sâu 1,7 mét, tính theo chiều cao trung bình của bộ đội ta, nếu có người vượt quá chiều cao này, thì với phần đất đào lên đắp hai bên thành hào cũng đủ bảo vệ an toàn và giữ bí mật cho bộ đội ta khi di chuyển. Đáy hào trục rộng 1,2 mét đủ cho pháo binh di chuyển. Đáy hào tiếp cận của bộ binh chỉ rộng 0,5 mét để thu nhỏ mục tiêu trước bom, đạn của địch.
 

   Việc xây dựng trận địa phải tiến hành ban đêm, triển khai cùng một lúc trên toàn thể mặt trận để phân tán sự chống phá của địch. Hào đào xong tới đâu được ngụy trang ngay tới đó để giữ bí mật trong thời gian đầu ý đồ chiến thuật của ta.
 

    Trước đợt 1 chiến dịch, bộ đội ta đã tiến hành xây dựng trận địa ở những vị trí trú quân và nhắm vào một số vị trí ở ngoại vi. Quy mô của đợt hai này lớn hơn rất nhiều. Các đơn vị đều tiến hành một đợt học tập để toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rõ nhiệm vụ, lường trước mọi khó khăn, xác định xây dựng trận địa lần này sẽ là một cuộc chiến đấu thực sự.
 

    Phải có một thời gian biểu hoàn toàn mới cho bộ đội. Buổi sáng, là giờ ngủ. Khoảng cách giữa bữa cơm trưa và bữa cơm chiều là thời gian chuẩn bị vật liệu xây dựng trận địa, lên rừng đốn gỗ, chặt lá ngụy trang. Sau bữa cơm chiều, từ nơi trú quân tiến ra cánh đồng. Suốt đêm là thời gian đào trận địa. Bộ đội phải lao động cật lực từ 14 tới 18 tiếng mỗi ngày. Những đêm giá rét, đào trận địa mà mồ hôi vẫn tuôn chảy. Gặp những chỗ đất rắn hay nhiều sỏi đá, bàn tay các chiến sĩ phồng rộp, rớm máu. Nhưng khổ nhất vẫn là khi gặp ruộng lầy. Mọi người phải ngụp trong bể bùn, dùng tay, dùng xẻng, mũ sắt, có lúc cả áo mưa để đựng bùn đổ đi. Sau đó lại phải đóng cọc, chèn phên 2 bên hào phòng sụt lở. Những đêm mưa ở nơi đất trũng, nước đổ vào đường hào, mọi người bì bõm giữa bùn nước. Nước mưa chảy tràn trên mặt, nhưng không ai ngừng tay.
 

    Khi đường hào đã kéo dài hàng chục kilômét trên cánh đồng thì không còn cách nào ngụy trang để che mắt quân địch, mỗi tấc đất chiến hào bắt đầu phải trả bằng máu. Pháo địch bắn suốt đêm vào những đường hào chúng đã phát hiện ra ban ngày. Máy bay liên tiếp thả đèn dù phát hiện những mục tiêu mới để oanh tạc. Địch ném bom napan, bom 1.000 pound xuống trận địa. Ban ngày, địch đưa quân ra những trận địa ở gần, đánh bật bộ phận canh gác, san lấp những đoạn hào, gài mìn ngăn bộ đội ta đào tiếp.
 

   Sau khi nghe báo cáo về tình hình xây dựng trận địa, ngày 20 tháng 3 năm 1954, chỉ huy trưởng viết một bức thư gửi bộ đội:
 

    “...Tôi được báo cáo các đồng chí đã làm trận địa mấy ngày liền lại phải chiến đấu, rồi lại phải liên tục bắt tay vào làm trận địa, như thế có đồng chí mệt nhọc.
 

   Nhưng, ta mệt nhọc thì cần phải nhớ rằng quân địch ở Điện Biên Phủ còn căng thẳng mệt nhọc hơn ta, thương binh không có hầm mà nằm, không đủ thuốc để chữa, công sự một phần bị sụp một phần bị rung chuyển, tiếp tế không đầy đủ, thỉnh thoảng lại ăn một quả đại bác của ta, lại thêm thương vong.
 

Như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi cho kẻ địch có thì giờ mà nghỉ ngơi chấn chỉnh, có thì giờ mà tăng viện, mà thả dù tiếp tế, mà phát huy hiệu lực pháo binh và không quân của chúng, hay chúng ta là chiến sĩ của Quân đội nhân dân, là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam, lúc này phải nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chịu mỏi mệt hơn một phần để gây thêm mười phần mệt mỏi và khó khăn cho địch. Giữa hai con đường đó nên đi con đường nào? Tôi chắc các đồng chí đều đồng thanh trả lời nên phát huy truyền thống chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chiến đấu anh dũng của quân đội ta để liên tục làm trận địa, liên tục chiến đấu với địch...”.
 

Hạ tuần tháng 3, để đảm bảo an toàn cho sở chỉ huy Mường Phăng trong một chiến dịch dài ngày, ác liệt, Đại đội vệ binh đã đào một đường hầm dài hơn 50m xuyên một trái đồi. Sau đó mở rộng ở đoạn giữa, làm thành mấy phòng đủ bố trí nơi hội họp, phòng tác chiến, nơi tạm nghỉ của cán bộ Sở chỉ huy. Trên trần hầm, ken sát từng cây gỗ tròn chắc nịch để đủ sức để chống bom chống pháo. Do các đơn vị công binh phải ưu tiên đi bảo đảm đường cho xe kéo pháo, xe vận tải... nên đại đội vệ binh vừa canh gác vừa đào hầm, thế mà hầm sở chỉ huy vẫn khang trang, vững chắc. Gần cửa hầm phía đông là lán ở và làm việc của Chỉ huy trưởng, gần cửa hầm phía tây là lán ở và làm việc của Tham mưu trưởng. Nơi ở của Chủ nhiệm chính trị và các đồng chí bạn có hào giao thông nối liền với đường hầm lớn của Sở chỉ huy.
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 Ngày 16, Cogny ném tiếp xuống Mường Thanh tiểu đoàn dù tăng viện thứ hai. Đây là tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 (6è BPC) do Bigeard (Bigia) chỉ huy. Tiểu đoàn này cũng tới đây lần thứ hai. Sau khi tham gia cuộc hành binh Castor (Caxto), nó được ném vào các trận đánh ở Hạ Lào rồi lại chuyển về Cát Bi làm lực lượng dù dự bị. Tại đây nó đã thất bại trong trận đánh đêm với lực lượng đột nhập sân bay, để mười máy bay B-26 và máy bay trinh sát bị phá hủy. Sự có mặt của tiểu đoàn dù 6 đã mang lại một chút phấn trấn cho quân đồn trú.
 

   De Castries điện cho Cogny nói: số phận Điện Biên Phủ có thể được định đoạt trong những ngày sắp tới, cần thường xuyên dành cho mình một tiểu đoàn dù dự bị. Cogny nhanh chóng trả lời không giấu giếm: ở Bắc Bộ chỉ còn một tiểu đoàn dù, và trên toàn Đông Dương cũng chỉ còn hai tiểu đoàn dù!
 

Tinh thần binh lính của tập đoàn cứ điểm sa sút đáng kể. Keller (Kenlé), viên trung tá tham mưu trưởng của De Castries, mất tinh thần, từ chối làm việc, chọn một căn hầm vững chãi, úp chiếc mũ sắt lên mặt, ngồi suốt ngày không nói năng gì. De Castries phải báo cáo Cogny và yêu cầu triệu hồi y với lý do “Hà Nội gọi về họp”. Nhiều lính lê dương thoát chết ở Him Lam bổ sung về các đơn vị từ chối tiếp tục chiến đấu, thậm chí một số bỗng dưng biến mất! Có thể họ đã chạy sang hàng ngũ đối phương, cũng có thể họ đã trở thành những “con chuột Nậm Rốm.”(1)
 

  Từ sau khi mất Phân khu Bắc, địch hoàn toàn giữ thế phòng ngự. Những trận phản kích chỉ nhằm ngăn cản không cho trận địa chiến hào của ta tiến vào gần. Chúng tập trung vào việc tổ chức lại việc phòng thủ ở Phân khu Trung tâm, củng cố công sự, bố trí thêm vật cản, làm những đường hào nối liền các trung tâm đề kháng để tránh pháo ta khi cần di chuyển, yêu cầu Hà Nội tăng viện người, vũ khí. Hy vọng của địch vẫn là lợi dụng ưu thế về địa hình và binh lực, vũ khí tập trung để đánh bại cuộc tiến công của ta như chúng đã làm được ở Nà Sản.
 

  Địch tăng cường hoạt động của thổ phỉ tại Sơn La để phá hoại hậu phương chiến dịch của ta. Trung tuần thánh Ba, Bộ Tổng tham mưu phải điều trung đoàn 9 từ Phú Thọ lên Sơn La và đưa trung đoàn 176 tách khỏi đội hình chiến dịnh lên Lai Châu tiễu phỉ. Ta diệt và bắt sống 700 tên, thu nhiều súng đạn.
 

   Địch vẫn cố bảo vệ sân bay Mường Thanh bằng mọi giá. Đường ghi bị đại bác phá hỏng lập tức được chữa lại. Việc hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh ban ngày không thể tiếp tục. Hệ thống chiếu sáng đã bị pháo ta bắn hỏng. Ban đêm, máy bay hạ cánh theo dấu hiệu duy nhất là những ngọn đèn dầu đặt ở đầu đường băng. Chúng cần vận chuyển cho binh đoàn đồn trú những thứ tối cần thiết không thể thả bằng dù, và di tản thương binh đã làm cho những căn hầm cứu chữa dưới lòng đất bên bờ sông Nậm Rốm trở nên ngột ngạt. Nhưng do chiến hào của ta đã vào gần, đặc biệt là sự tiếp cận của súng máy phòng không, những cuộc hạ cánh ban đêm trở nên hết sức khó khăn.
 

   Pháo cao xạ của ta đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với những viên phi công trước đó vẫn coi khoảng không là nơi tuyệt đối an toàn. Các loại máy bay chiến đấu, vận tải, kể cả những siêu pháo đài bay của Hoa Kỳ liên tiếp bị bắn rơi trên bầu trời Điện Biên Phủ. Bernard Fall gọi đó là “cuộc tàn sát những máy bay” (le massacre des avions). Fall viết: “Ngày 15, hai chiếc máy bay tiêm kích-ném bom đang được sửa chữa ở Điện Biên Phủ thử chi viện cho Gabrielle đang bị tiến công. Nhưng vừa rời khỏi sân bay nó đã gặp một luồng đạn cao xạ rất dữ dội và rất trúng đích. Cả hai chiếc vội trút bom xuống cách sân bay khoảng 6 – 7 kilômét. Nhưng chiếc thứ nhất vẫn trúng đạn nổ tan trên bầu trời, viên phi công Ali Sahraoui, thuộc phi đội chiến đấu 2/22
Languedoc chết ngay. Chiếc thứ hai thoát chết nhưng trong ngày hôm đó, viên phi công thứ hai điều khiển một máy bay ném bom của hạm đội 11 F của hải quân bị chết trong khi bổ nhào thả bom”... “Chiều 26 tháng 3, một chiếc Dakota do đại úy Boeglin (Bowglin) lái bị bắn hạ ở phía tây Huguette, nhưng phi hành đoàn thoát chết. Chiếc máy bay cháy như một ngọn lửa hỏa thiêu khổng lồ trong nhiều giờ. Ngày 17, lúc 7 giờ, đại úy Dartigues (Đactigơ) hạ cánh thành công chiếc Dakota số 267... Sau khi hạ cánh xuống Hà Nội an toàn, anh quay lại chuyến thứ hai thì bị bắn rơi lúc 10 giờ tại phía nam Eliane 3. Phi hành đoàn (7 người) đều chết... 17 giờ 50, một chiếc Dakota trong đội vận tải 2/63 Sénégal đâm đầu xuống đất ở phía tây “Claudine” cháy như một ngọn đuốc... toàn bộ phi hành đoàn đều chết”.
 

     Trước nguy cơ con đường hành lang giữa Hồng Cúm và khu trung tâm bị cắt, tập đoàn cứ điểm tách làm đôi, De Castries đưa tiểu đoàn lê dương dù số 1 và xe tăng ra phản kích nhưng không đánh bật được chốt của trung đoàn 57. Ngày 27 tháng 3, De Castries quyết định trao cho Bigeard làm việc này, đồng thời loại trừ một đơn vị pháo cao xạ mới xuất hiện ở phía tây.
 

     Bigeard đã rời khỏi tiểu đoàn dù 6, trở thành phó của Langlais chỉ huy khu trung tâm, đặc trách lực lượng phản kích.
 

     Bigeard quyết định sử dụng một lực lượng thật mạnh gồm những tiểu đoàn khá nhất vào nhiệm vụ. Đó là tiểu đoàn dù xung kích 8, tiểu đoàn dù lê dương 1, tiểu đoàn dù lê dương 6, tiểu đoàn bộ binh lê dương số 2 và đại đội xe tăng của Hervoute (Hécvuê). Cả viên đại tá Vailant (Vayăng), chỉ huy pháo binh thay Piroth, thiếu tá không quân Guerin (Ghêranh) cũng được huy động. Toàn bộ lực lượng tương đương với năm tiểu đoàn.
 

  Bigeard biết có một trung đoàn của 308 ở hướng này, mà y tưởng lầm là trung đoàn 36, cho rằng cuộc hành binh chỉ có thể thành công nếu giữ được bất ngờ. Theo kế hoạch, trận đánh sẽ bất thần mở đầu bằng một loạt pháo cấp tập thật trúng mục tiêu. 12 khẩu pháo 105, 2 khẩu 155, 12 khẩu cối 120 ly sẽ làm việc này từ 6 giờ ngày 28 tháng 3. Binh lính dù, lê dương và xe tăng khai thác  tình trạng hỗn độn của địch do pháo gây ra, nhanh chóng tiến công. 6 giờ 30, không quân oanh tạc trận địa ngăn không cho viện binh đối phương tiếp cận. Sẽ lập tức rút lui trước khi kẻ địch chỉnh pháo bắn vào khu vực. Bigeard đã nhận thấy một nhược điểm của pháo binh ta là các khẩu đội đều bố trí phân tán trong hầm sâu phải mất nhiều thời gian di chuyển sang một mục tiêu mới.
 

   Sáng 28, một đơn vị của trung đoàn 102 bố trí ở Pe Luông được lệnh di chuyển, bàn giao lại trận địa cho trung đoàn 88. Trung đoàn 88 đưa đại đội 229 của tiểu đoàn 322 ra phòng ngự ban ngày đề phòng quân địch đánh ra. Sương mù còn dày đặc. Cán bộ đại đội đi xem xét chiến hào, đặt kế hoạch tác chiến, điều chỉnh lại các ổ súng máy.
 

  Trung đội 8 bố trí ở tuyến tiền duyên đang sửa sang lại các hầm hố chiến đấu thì đột nhiên tiếng súng máy nổ ran. Từ trong màn sương, quân địch hiện ra rất đông, vừa la hét vừa xông tới.
 

   Thấy trời nhiều sương mù, máy bay không thể hoạt động đúng giờ quy định, Bigeard thay đổi kế hoạch, cho xe tăng cùng với tiểu đoàn dù lê dương 1 dừng lại phía sau làm lực lượng dự bị, chưa sử dụng pháo binh, đưa ba tiểu đoàn dù và lê dương bí mật đột kích vào trận địa của ta.
 

  Trung đội 8 phải đối phó với cuộc xung phong của tiểu đoàn dù 6. Các chiến sĩ mặc dù đứng chân chưa vững tại trận địa, đã lập tức nổ súng đánh trả, quật ngã những tên địch đang xông tới. Hỏa lực của ta khá mạnh bắt tiểu đoàn dù 6 phải dán mình trên mặt đất. Bigeard buộc phải trở lại kế hoạch cũ. Pháo ở Mường Thanh bắn dữ dội rồi xe tăng tiến lên mở đường. Xe tăng tràn qua trận địa chia cắt trung đội. Những tên lính dù bám theo xe tăng chia thành nhiều toán nhảy xuống chiến hào. Các chiến sĩ kiên quyết không rời trận địa, chụm lại ở những ngã ba chiến hào bố trí trung liên, tiểu liên thành 1 vòng tròn, mặc cho những chiếc xe tăng vượt qua, nhắm những tên lính dù nổ súng.
 

  Cùng lúc đó, trận địa phòng không trống trải của đại đoàn ở phía sau cũng nằm dưới hỏa lực liên thanh và đạn pháo của xe tăng. Những người lính phòng không chỉ được trang bị trọng liên bắn máy bay, giờ phải dùng vũ khí của mình chiến đấu với xe tăng và bộ binh địch. Đại đội trưởng Quỳ và chính trị viên Phú của đơn vị phòng không hạ lệnh cho tất cả xạ thủ hạ thấp lòng súng máy cao xạ nhắm vào những chiếc xe tăng và bộ binh địch. Nòng súng đỏ rực ngăn chặn hiệu quả những chiếc xe tăng. Nhưng rồi đạn bắt đầu cạn và hết hẳn. Đại đội trưởng và chính trị viên đều bị thương nặng. Xích xe tăng chà lên chiến hào và ụ súng. Các chiến sĩ, kể cả những người đã bị thương, giật dây lựu đạn chờ xì khói rồi mới ném thẳng vào quân địch. Cuối cùng, lựu đạn cũng hết. Các chiến sĩ dùng búa đanh, kìm, lắc lê, chân súng gãy... lăn xả vào quân địch đánh giáp lá cà. Cuộc chiến đấu không cân sức kéo dài.
 

  Trận đánh diễn ra hoàn toàn bất ngờ. Đại bộ phận tiểu đoàn 322 sau một đêm đào trận địa mệt mỏi đang nghỉ ở hậu cứ, khi có người từ trận địa về báo tin, mới vận động tiến ra phản kích với sự trợ lực của súng cối 120 ly. Bộ đội ta xung phong đánh bật dần quân địch khỏi chiến hào trục. Thấy quân ta kéo tới đông, Bigeard lập tức ra lệnh rút lui. Trên trận địa cao xạ, từ những ụ súng, hầm đạn nhô lên một số chiến sĩ quần áo nhuốm đầy máu, trong tay chỉ có những dụng cụ sửa chữa pháo dùng làm vũ khí chiến đấu. Tại trận địa của trung đội 8 ở tiền duyên, người ta tìm được hai chiến sĩ Nguyễn Hoàng Phương và Bùi Minh Đức. Phương là y tá, đã bị thương gãy cả hai tay. Đức là chiến sĩ, một thiếu sinh quân mười bảy tuổi vừa vào bộ đội, bị thương cả hai mắt không còn nhìn thấy gì. Trong những giờ qua, hai người dựa vào nhau tiếp tục chiến đấu. Phương quan sát mục tiêu, Đức dùng tay bóp cò súng. Vừa lúc đồng đội tới thì Phương thở hơi cuối cùng. Sau trận đánh, Đức được quân y hết lòng điều trị, giữ lại được một con mắt.
 

Trận phản kích của Bigeard được quân viễn chinh coi là thắng lợi, một chiến thắng hầu như duy nhất tại Điên Biên Phủ trong suốt thời gian này, nhưng đã cướp đi gần một trăm người chết và bị thương, trong đó có năm sĩ quan. Nếu cộng với số thiệt hại trước đó trong tuần thứ hai lắng dịu sau đợt tiến công Phân khu Bắc, quân địch đã mất thêm tổng số 522 người, gần tương đương với một tiểu đoàn.(2)
 

   Đây là trận phản kích lớn cuối cùng của địch ở Điện Biên Phủ trước khi cuộc tiến công đợt hai bắt đầu.
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     Địch đã sử dụng sức mạnh tối đa của bom, đạn và các đơn vị phản kích ngăn cản công việc  xây dựng trận địa của chúng ta. Nhưng mỗi ngày qua, các đường hào lại kéo dài thêm. Phân khu nam Hồng Cúm đã hoàn toàn bị cắt khỏi khu trung tâm. Để bảo vệ trận địa, các đơn vị bộ binh đã chuyển từ nơi trú quân ra ở ngay tại những đường hào mới đào xong.
 

     Không riêng bộ binh xây dựng trận địa chiến hào để tiếp cận quân địch, một số đơn vị lựu đạn pháo cũng rời bỏ những căn hầm rất vững chắc và “tiện nghi” của mình trên các dãy núi Tà Leng, Pú Hồng Mèo, tới những vị trí mới ở gần mục tiêu hơn, chuẩn bị cho đợt tiến công sắp tới. Đại đội lựu pháo 804 chiếm lĩnh vị trí sát Him Lam. Hai đại đội lựu pháo 801, 802 chuyển pháo từ  phía đông sang trận địa mới ở phía tây, nằm ngay sau Bản Kéo. Ở phía đông – nam. Đại đội lựu pháo 805 cũng cơ động từ trên núi Pú Hồng xuống gần Hồng Cúm.
 

Nếu như thời gian xây dựng trận địa đợt 1 kéo dài hơn 1 tháng, thì đợt 2 ngắn hơn nhiều. Chỉ sau mười ngày lao động và chiến đấu gian khổ , trận địa tiến công và bao vây của ta đã cơ bản hoàn thành. Trên 100 km đường hào cùng với hàng vạn hầm hố bao kín trận địa trung tâm của địch. Những đường hào đặt sân bay và sở chỉ huy De Castries trong tầm bắn súng cối của trung đoàn và tiểu đoàn bộ binh ta. Ta chính thức chấp nhận sự thách thức từ lâu của kẻ thù, chấp nhận một trận đấu “mặt đối mặt”.
 

Lịch sử đã đưa hai đội quân tới trận đánh  quyết định tại một nơi không hẹn trước là Điện Biên Phủ, trên cánh đồng Mường Thanh, trong một trận đánh cả hai bên đều sử dụng trận địa chiến hào. Tuy nhiên cách sử dụng chiến hào vào nhiệm vụ tác chiến của đôi bên hoàn toàn khác nhau.
 

Trận địa chiến hào của địch là sự ghép nối của nhiều cứ điểm trong một cấu trúc chặt chẽ có tính cố định, gồm nhiều trung tâm đề kháng hợp thành những phân khu lớn, nhỏ, được bố trí thành nhiều tầng từ ngoài vào trong, trong một kế hoạch phòng ngự chung bằng dải phòng ngự rộng, lưới lửa chung của tập đoàn cứ điểm và riêng của từng cứ điểm, phát huy tối đa sức mạnh của pháo binh, không quân và xe tăng, những lực lượng quân ứng chiến để bảo vệ sở chỉ huy, bộ não của tập đoàn cứ điểm và sân bay, cái dạ dày của con nhím Điện Biên Phủ nhằm đối phó với một cuộc tiến công nhiều phía của quân ta từ ngoài vào. Cách duy nhất để địch tiêu hao lực lượng ta là chờ khi ta đánh vào. Còn nếu bây giờ ta chưa đánh, hoặc không đánh thì chúng không có cách nào gây thiệt hại cho ta. Toàn bộ trận địa của địch là một khối đông đặc, những ụ súng, lô cốt, đường hào, những rừng dây thép gai, bãi mìn hễ đụng tới là khạc lửa. Dù trong quá trình trận đánh, địch buộc phải tiến hành những điều chỉnh cần thiết về bố trí phòng thủ, về sử dụng lực lượng nhưng nó vẫn mang tính chất cố định của một công trình phòng thủ, phụ thuộc vào tư tưởng phòng ngự triệt để của đối phương.
 

Trận chiến hào của ta rất rộng không chen chúc như chiến hào của địch, nằm trên địa hình thoáng đãng không hề có một hàng rào dây thép gai, giống như một mạng lưới khổng lồ bủa vây khu Trung tâm Mường Thanh. Nó im lìm bất động trước những đợt bắn phá dữ dội của bom đạn địch, nhưng cũng nhanh chóng biến thành lũy thép khi Castries đưa bộ binh và xe tăng ra định lấp lại các đường hào. Như một sinh vật không biết chết cứ mỗi đêm nó một phát triển sinh sôi vươn dài những chiếc vòi bạch tuộc về phía con nhím Điện Biên Phủ. Đây là trận địa bao vây và tiến công với đặc điểm là tính cơ động của nó.
 

  Thay vì những cuộc tiến quân tiếp cận địch trên cánh đồng bằng phẳng, những loạt pháo bắn chế áp, những đợt xung phong ào ạt trước hỏa lực bắn cản dày đặc của địch, bộ đội ta đã lặng lẽ mỗi ngày một tiến gần đến những ngọn đồi phía đông và những vị trí bảo vệ sân bay nằm trên cánh đồng Mường Thanh trống trải. Ở phía đông, nó đã vào gần các cao điểm E, D1, C1, A1. Ở phía tây, ngày 24 tháng 3, một mũi chiến hào chỉ còn cách hàng rào dây thép gai 106, thuộc cụm cứ điểm trực tiếp bảo vệ sân bay Mường Thanh, 50 mét.
 

   Bernard Fall sau này đã có nhận xét: Navarre dự đoán quá ngắn thời gian diễn ra cuộc tiến công của ta vào Điện Biên Phủ, trong thực tế tất cả những quá trình này đều diễn ra dài hơn. Quả tình ta rất muốn rút ngắn thời gian này để giảm nhẹ những khó khăn về tiếp tế. Nhưng ta cần trước hết là một trận đánh chắc thắng. Và điều không kém quan trọng là hạn chế đến mức tối thiểu sư hy sinh xương máu của chiến sĩ. Với cách dùng trận địa chiến hào để tiêu diệt quân địch, ta không chỉ chọn một cách đánh chắc thắng mà còn chấp nhận việc đổ nhiều mồ hôi thay cho đổ máu trên chiến trường.
 

  Vòng vây trận địa chiến hào hình thành đã khiến kẻ địch không còn khả năng rút lui, cũng như khó đưa thêm một số lớn quân tăng viện.
 

Chú thích:
 

1.      Cách gọi binh lính lẩn trốn chiến đấu bằng cách đào hầm náu bên bờ sông Nậm Rốm, đêm đêm chui ra tìm lương thực máy bay thả dù ban ngày.


2.      Bernard Fall. Sđd. Tr. 244, 245. 

 

 
 





XXV.      PHÉP THỬ THỨ HAI


 “… Đánh phá thành lũy là việc bất đắc dĩ mà thôi. Để đánh thành phải sửa soạn thuẫn to, xe cộ, chuẩn bị khí giới ba tháng mới xong, đắp gò, đắp mỏ ba tháng mới hoàn tất. Các tướng không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ, xua quân đông như kiến, làm lính thuơng vong một phần ba, mà thành không đánh nổi. Đó là tai hại của sự phá thành”.
 

Tôn Tử
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Khi địch mới nhảy dù xuống cánh đồng Mường Thanh, Điện Biên Phủ đã được giải phóng trước đó một năm, trung đoàn độc lập 148 của ta đã đóng quân tại đây, nhưng Bộ tổng tham mưu của ta hoàn toàn chưa biết gì về địa hình của vùng núi cực tây này. Cục phó cục 2 Cao Pha đã đến trại tù binh Âu Phi tìm được một người đã từng đóng quân tại Điện Biên Phủ. Viên sỹ quan Pháp này vẽ cho ta một bản đồ theo trí nhớ, rồi nói: nếu cho y một binh đoàn nhảy xuống Điện Biên Phủ, y sẽ đóng quân trên những quả đồi ở phía đông cánh đồng Mường Thanh. Chỉ huy trưởng chú ý chi tiết này. Khi có mặt ở chiến dịch, đã quan sát địa hình Điện Biên Phủ trên bản đồ mới và trên thực địa, anh mới thấy quả là sỹ quan của Pháp đều được đào tạo cơ bản, và y đã nói đúng.

 

Trong phương án “đánh nhanh thắng nhanh”, ta chỉ mới chú ý đến mũi thọc sâu từ trên cánh đồng phía tây vào sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm và chỉ tính đến việc kiềm chế địch ở phía đông trong đó có dãy cao điểm. Khi chuyển sang phương án “đánh chắc tiến chắc”, ta mới thấy những cao điểm phía đông giữ vai trò quyết định đến sự bảo vệ khu Trung tâm và cũng góp phần quyết định số phận của cả con nhím Điện Biên Phủ.
 

Dãy đồi phía đông gồm nhiều ngọn đồi cao thấp kế tiếp nhau nằm hai bên đường 41 từ Tuần Giáo chạy vào ở tả ngạn sông Nậm Rốm, là khu phòng ngự then chốt để bảo vệ cho phần lớn các cứ điểm của tập đoàn cứ điểm nằm trên cánh đồng, trong đó có sở chỉ huy, sân bay và những trận địa pháo. Nếu ta làm chỉ được những cao điểm này thì toàn bộ những cứ điểm nằm trên cánh đồng, kể cả sở chỉ huy Castries, sẽ bị đe dọa không chỉ bởi pháo binh, súng cối mà bằng tất cả những hỏa lực bắn thẳng của bộ binh ta.
 

Trong đợt đầu, vì những cứ điểm ngoại vi của Điện Biên Phủ nằm tương đối xa khu Trung tâm nên có thể tiến hành tiêu diệt từng đêm với kế hoạch khống chế hỏa lực pháo binh địch và ngăn chặn lực lượng phản kích. Lần này, ta đánh vào khu trung tâm, các vị trí địch được bố trí sát nhau, nếu chỉ tiến công vào một vài cứ điểm, địch sẽ có điều kiện tập trung toàn bộ sức mạnh để đối phó với những cuộc tiến công. Từ đầu chiến dịch, các bạn Trung Quốc đã nhắc nhở  ta kinh nghiệm này trong khi nghiên cứu tập đoàn cứ điểm Nà Sản.
 

Các cao điểm ở phía đông nằm trong hai trung tâm đề kháng của địch được đặt tên là Eliane và Dominique. Mỗi trung tâm đề kháng này không chỉ có những cao điểm mà có những cứ điểm khác nằm dưới chân các quả đồi chạy dài đến bờ sông Nậm Rốm, kết nói với những cứ điểm nằm bên kia sông bằng hai chiếc cầu.
 

Đảng ủy Mặt trận chủ trương mở đầu đợt 2 bằng việc tiêu diệt toàn bộ các cao điểm của địch ở khu Đông. Những trung tâm đề kháng ở khu Đông về cấu trúc cũng như lực lượng phòng vệ không mạnh hơn Him Lam, Đồi Độc Lập. Nhưng cái khác là chúng nằm trong kết cấu chặt chẽ của khu trung tâm tập đoàn cứ điểm. Và trước đây ta mới chỉ đánh từng trung tâm đề kháng, từng tiểu đoàn đóng riêng lẻ, lần này ta đánh vào một khu vực gồm nhiều trung tâm đề kháng với nhiều tiểu đoàn.
 

Ta rất chú ý nhận xét của bạn về những trận đánh không thành công ở Nà Sản. Để làm phân tán sức mạnh hỏa lực và lực lượng tăng viện của tập đoàn cứ điểm, ta chủ trương tập trung toàn bộ lực lượng binh hỏa lực gây sức ép trên toàn mặt trận cả ở phía đông, phía tây và phía nam, Tại phân khu Nam, trung đoàn ở tại chỗ được tăng cường hỏa lực pháo binh sẽ tích cực kiềm chế pháo địch và cắt đứt con đường tăng viện tới Phân khu Trung tâm. Đại đoàn bao vây phía tây sẽ uy hiếp và tiêu diệt một số cứ điểm trực tiếp bảo vệ sân bay Điện Biên Phủ. Trong khi đó, hai đại đoàn ở phía đông tập trung toàn bộ sức mạnh, dùng những trung đoàn công kiên giỏi tiến công cùng một lúc những cao điểm ở phía đông là đồi A1, đồi C1, phát triển xuống đồi C2, đồi D1, phát triển xuống đồi D2, và đồi E([1]).
 

 
 

Tận dụng những kinh nghiệm ở Hòa Bình trước đây, ta sẽ tổ chức những mũi thọc sâu vào  những cứ điểm địch nằm dưới chân các cao điểm trong tung thâm khu Đông, nơi có những trận địa pháo và những đơn vị cơ động, đặt quân địch trân các cao điểm vào thế bị uy hiếp ở cả trước mặt và sau lưng. Và cũng như đợt mở đầu, các trận địa pháo địch ở Mường Thanh sẽ bị kiềm chế chặt.
 

Suốt mười ngày qua, trận đánh đã được sở chỉ huy và các đơn vị chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra, trong không khí hào hứng, phấn khởi, tin tưởng sau những chiến thắng đợt 1. Tuy nhiên, Chỉ huy trưởng vẫn không quên trong trận đánh Him Lam, trung đoàn 141 chỉ chút nữa bỏ quên điều tra cứ điểm số 1, và mũi tiến công của trung đoàn 88 đã suýt không vào được tung thâm đồi Độc Lập vì mở cửa lệch hướng. Anh biết rõ mình còn phải tiếp tục đón đợi nhiều điều chưa biết.
 

Mười ngày sau khi về dự hội nghị sơ kết thắng lợi đợt 1, ngày 27 tháng 3, các cán bộ từ trung đoàn trở lên lại quay về sở chỉ huy Mường Phăng, nhận nhiệm vụ tác chiến đợt 2.
 

Nhiệm vụ của Đảng ủy Mặt trận đề ra cho đợt tiến công thứ hai là: đánh chiếm các cao điểm phòng ngự phía đông của phân khu Trung tâm, trong đó có 5 cao điểm quan trọng là: A1, C1, C2, D1 và E, thắt chặt trận địa tiến công và bao vây, khống chế đi đến đánh chiếm sân bay, hạn chế đi tới triệt hẳn đường tiếp tế, tiếp viện của địch, tích cực tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng và vùng trời của chúng, tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích. Nếu tình hình phát triển thuận lợi, ta sẽ chiếm đại bộ phận khu Đông của địch.
 

Hội nghị trao nhiệm vụ diễn ra trong không khí hào hùng.
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Trước khi ra về, theo thường lệ, các đơn vị làm nhiệm vụ chủ yếu lần lượt lên gặp Đại tướng. Mỗi lần gặp trực tiếp chỉ huy chiến dịch, Đại tướng bao giờ cũng kiểm tra lần cuối cùng và dặn dò dặn dò chỉ huy các đơn vị trước khi bước vào trận đánh.
 

Cuộc gặp cán bộ đại đoàn 312 diễn ra không lâu. Đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn, các trung đoàn trưởng Hoàng Cầm, Quang Tuyến, Lê Thùy đều tỏ ra tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
 

Chỉ huy trưởng dành nhiều thời gia cho đại đoàn 316. Đại đoàn này sau khi truy kích tiêu diệt quân địch từ Lai Châu rút về Điện Biên Phủ đã có một thời gian củng cố lực lượng và chuẩn bị cho những trận đánh mới.
 

Đại đoàn trưởng 316 Lê Quảng Ba khẩn trương bước vào căn lán bên sườn đồi nói nhỏ với Chỉ huy trưởng:
 

-       Vũ Lăng đề nghị được đánh A1, nhưng anh Mân và tôi đã trao nhiệm vụ này cho Nguyễn Hữu An, vì trung đoàn 174 là đơn vị chủ công.
 

Chỉ huy trưởng hiểu ý gật đầu. Anh đã biết Lê Quảng Ba từ thời gian đầu Bác về Pác Bó năm 1941. Lê Quảng Ba đã từng là người phụ trách tiểu đội vũ trang đầu tiên ở khu căn cứ. Bao năm qua, Lê Quảng Ba vẫn giữ nguyên cách nói chất phác và giọng nói của người miền núi. A1 được đánh giá là vị trí quan trọng nhất trong đợt tiến công này nên đơn vị nào của 316 cũng muốn được trao nhiệm vụ.
 

Nguyễn Hữu An và Vũ Lăng đi vào. An dỏng cao, trắng trẻo, mới 27 tuổi, còn ít nhiều dáng dấp của một học sinh thành phố. Lăng thấp nhỏ, hơn An mấy tuổi, trước khi tham gia hoạt động các mạng đã làm y tá. Mấy ngày trước, An đến hội nghị với bộ mặt đầy râu đã được các anh nhắc phải cạo râu trước khi vào họp. Bộ râu quai nón mới cạo qua vài ngày đã bắt đầu xanh. Anh biết Lăng từ khi ở Liên khu 1 ra đầu năm 1947. Lăng là trung đoàn phó của trung đoàn Thủ đô thuộc 308, mới được điều sang làm trung đoàn trưởng trung đoàn 98 thuộc 316. Anh biết Nguyễn Hữu An từ chiến dịch Biên Giới năm 1950. Anh đã gặp hai người trong nhiều chiến dịch. Cả hai đều cán bộ chỉ huy công kiên giỏi, dũng cảm và biết tính toán trước mỗi trận đánh.
 

Chỉ huy trưởng nói với Nguyễn Hữu An:
 

-       Đồng chí báo cáo quyết tâm của đơn vị đi!
 

An không cần giở sổ tay, báo cáo lưu loát, ngắn gọn về kế hoạch đánh A1, biết làm rõ và nhấn mạnh những điều anh cần nghe.
 

Chỉ huy trưởng hỏi:
 

-       Cán bộ 174 đã đi trinh sát A1 mấy đêm?
 

-       Thưa anh, đơn vị đào trận địa tiến công trước đồn địch, cứ cảm thấy còn gì chưa rõ, chúng tôi lại bò vào xem. Có lần vấp phải pháo sáng địch cài lại, chúng bắn súng cối suýt nữa có người bị thương.
 

-       Cần rút kinh nghiệm trận Đồi Độc Lập, trung đoàn 88 đánh công kiên rất giỏi nhưng mất mấy giờ không mở xong đột phá khẩu! Đã có ai chui vào hàng rào thứ nhất chưa?
 

-       Chúng tôi đã cho các đại đội trưởng chủ công và tất cả các trung đội trưởng chỉ huy bộc phá đều phải sờ hàng rào và phải chọn những mục tiêu trên đồn địch để xác định rõ hướng mở cửa.
 

-       Nếu đơn vị chủ công vượt qua cửa mở rồi, bị địch phản kích bật ra thì sao?
 

-       Cán bộ đại đôi sẽ trực tiếp chỉ huy hỏa lực trợ chiến đánh rập quân phản kích để bộ đội tiếp tục xung phong.
 

-       Nếu đánh đêm chưa xong, ban ngày địch đưa lực lượng có xe tăng tới phản kích vào sau lưng?
 

-       Chúng tôi đã có kế hoạch cho đơn vị phòng ngự ban ngày và đối phó với quan phản kích có cả xe tăng. Ngoài việc tiêu diệt địch bằng DKZ, anh em bộ đội đã chuẩn bị đánh xe tăng địch bằng thủ pháo và bộc phá.
 

Chỉ huy trưởng im lặng, rồi hỏi tiếp:

-       Đồng chí có gì đề nghị với Bộ chỉ huy chiến dịch không?
 

-       A1 là vị trí rất cứng mà trên chi viện có 100 viên đạn pháo 105, như vậy ít quá.
 

-       Được…, cho cậu thêm 5 viên nữa!
 

Nói xong, Chỉ uy trưởng mỉm cười.

Anh quay sang Vũ Lăng:

-       C1 cũng rất quan trọng. Tiêu diệt được cứ điểm này, trung đoàn 98 sẽ tiến một bước dài trong chiến đấu công kiên. Đồng chí còn điều gì băn khoăn không? Có tin tưởng sẽ thắng không?
 

Vũ Lăng nhanh nhảu nói ngay:

-       Báo cáo anh, tin tưởng nhất định làm được.
 

-       Đánh C1 trong bao lâu?
 

-       Xin anh 45 phút.
 

-       Có thể để hẳn cho đồng chí một tiếng.
 

Chỉ huy trưởng lại quay sang Nguyễn Hữu An:

-       Pháo của ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đạn thì bắt đầu khó khăn. Nếu 174 tiêu diệt địch nhanh thì sẽ đủ pháo chi viên. Trận Him Lam, bộ đội thương vong nhiều khi tiếp cận đồn địch. Trận địa xuất phát xung phong của các đồng chí thế nào?
 

-       Đường hào chỉ rộng nửa mét, sâu ngập đầu người, cách hai chục mét  lại có nhánh tránh, anh em đã đào được một số hàm ếch.
 

-       Đồng chí cần bao nhiêu thời gian để tiêu diệt A1?
 

Mức thời gian Vũ Lăng đặt cho đơn vị mình làm cho Nguyễn Hữu An hơi lúng túng.

-       A1 khó hơn, hai tiếng, đồng chí có làm được không?
 

Nguyễn Hữu An vui vẻ đáp:

-       Báo cáo: làm được.
 

Anh quay sang hỏi Vũ Lăng:

-       Cậu có điều gì đề nghị không?
 

Vũ Lăng đỏ mặt rồi nói:

-       Kể ra, Bộ cho được “tí pháo” thì tốt.
 

Lần này đánh nhiều cứ điểm một lúc, trong kế hoạch đánh C1, đơn vị Vũ Lăng không có pháo yểm hộ.

Chỉ huy trưởng mỉm cười vỗ vai Vũ Lăng :

-       Đơn vị cậu sẽ có 2 khẩu 75 đi cùng, và 30 phát pháo 105 yểm hộ.
 

Vũ Lăng vui sướng:

-       Thế thì xin cam đoan giữ đúng lời hứa với anh.
 

Khi ra về, cả Nguyễn Hữu An và Vũ Lăng đều nhận thấy Chỉ huy trưởng có vẻ trầm ngâm và nắm tay mình lâu hơn. Họ sẽ nghĩ mình sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng trong trận đánh sắp tới.
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Địch đã thấy rõ một đợt tiến công mới của ta đang nhắm vào những cứ điểm Huguette ở bắc sân bay và đặc biệt là toàn bộ dãy đồi phía đông qua những mũi chiến hào.

Sáng này ngày 30 tháng 3, chỉ huy phó tập đoàn cứ điểm Langlais cùng với Leumeunier tới kiểm tra lần cuối cùng khu Đông bên tả ngạn sông Nậm Rốm. Tại đây có hai trung tâm đề kháng Dominique và Eliane.

Langlais tới thăm trung tâm đề kháng Dominique. Trung tâm này gồm sáu cứ điểm mang số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, lúc này trừ Dominique 4 nằm ở hữu ngạn sông Nậm Rốm vẫn mang số hiệu cũ nhưng đã được sáp nhập vào trung tâm đề kháng Epervier, năm cứ điểm còn lại đều nằm tại tả ngạn.

Langlais đi thăm những cao điểm nằm ở phía ngoài tiếp giáp với trận địa chiến hào của đối phương. Cao điểm Dominique 2 do tiểu đoàn 3 của trung đoàn bộ binh Angêri số 3 (3/3 R.T.A) trấn giữ. Ông ta thấy một đại đội của tiểu đoàn Thái số 2 được bố trí bên sườn của Dominique 2. Langlais chỉ thị cho đại úy Jean Grandeau, chỉ huy cứ điểm, phải thay ngay đại đội này bằng một đại đội Angêri đang bố trí tại Dominique 1. Nhưng những người lính Angêri dáng điệu ủ rũ cũng không làm ông ta yên tâm.

Langlais đến thăm tiếp trung tâm đề kháng Aliane, nơi những ngọn đồi nằm rất gần với sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm và trực tiếp kiểm soát hai chiếc cầu nối liền tả ngạn với hữu ngạn.

Trung tâm đề kháng Eliane gồm 7 cứ điểm. Những cứ điểm mang số hiệu 1, 2, 3, 4 nằm trên những quả dồi, gọi chung là Eliane haut (Êlian cao). Ba cứ điểm Eliane 10, 11, 12 gọi chung là Eliane bas (Êlian thấp), nằm dưới những quả đồi, bên kia đường 41, gần sông Nậm Rốm. Ở đây có quân Marốc và quân dù dưới sự chỉ huy của ba tiểu đoàn trưởng, trong đó có Bigeard là người được Langlais đặc biệt tin tưởng.

Langlais lên cao điểm Eliane 2 (đồi A1), được coi là chiếc chìa khóa của toàn bộ tổ chức phòng thủ của trung tâm Điện Biên Phủ. Nicolas, chỉ huy tiểu đoàn 1 trung đoàn bộ binh Marốc số 4 (1/4 R.T.M) đặt sở chỉ huy của mình tại đây, trong căn hầm xi măng của dinh viên công sứ Pháp ngày xưa. Những tảng đá xây dinh đã được dùng để xây dựng một số công trình phòng thủ của Eliane 2. Sườn đồi hướng về phía nam nơi quân địch có thể tiến công, dựng đứng và hiểm trở cho Langlais cảm giác cứ điểm này không thể công phá. Langlais chỉ hơi lo ngại về quả đồi trụi nằm phía đông – nam quá gần có thể bị Việt Minh lợi dụng đặt pháo bắn vào cứ điểm. Nicolas giải thích là Việt Minh không thể đặt pháo trên quả đồi này vì nó sẽ lập tức bị pháo của tập đoàn cứ điểm tiêu diệt. Để cho yên tâm hơn, Langlais quyết định tăng cường thêm cho tiểu đoàn 1 Maroc của đại úy Nicolas tại đây một đại đội của tiểu đoàn dù lê dương số 1 (1er B.E.P).

Để chuẩn bị cho khu Đông, ngoài những bộ phận lực lượng tinh nhuệ có mặt tại các cứ điểm, Langlais đã bố trí phần lớn lực lượng dù ngay ở tả ngạn để can thiệp ngay khi cần, tránh phải vượt qua cầu dưới hỏa lực pháo binh của đối phương, và chỉ thị cho Ney sẵn sàng cho những chiến xa tiếp ứng. Riêng hai khẩu trọng  liên bốn nòng đặt tại Junon đã được định vị xạ kích cho tám luồng đạn 12 ly 7 bảo vệ mặt nam của Eliane cách đó 1000 mét. Langlais ra lệnh phải cho toàn bộ binh lính đặt tại khu Đông một bữa cơm nóng trước 18 giờ, rồi ra về.

Hai ngày nay, địch không dám đưa quân lên những trái đồi nằm rất gần, nơi bộ đội ta có thể đặt pháo không giật bắn trực tiếp vào A1. Ngay từ sáng, các đơn vị trợ chiến đã ra chiếm lĩnh trận địa, củng cố công sự, chỉnh súng nhắm vào các ụ súng trên đồn địch kiểm soát những hướng các đơn vị sẽ mở cửa đột phá. Buổi trưa, bộ binh xuất phát. Những chiến hào của ta lúc này đã chứng tỏ giá trị. Trên toàn bộ mặt trận, các mũi xung kích của ba đại đoàn tiến vào vị trí xuất phát xung phong giữa ban ngày mà quân địch không hề hay biết.

18 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954, đại bác của ta dồn dập nổ súng báo hiệu đợt tiến công thứ hai của chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu.

Một lần nữa tập đoàn cứ điểm của địch lại chìm trong khói xám và những ánh chớp giần giật. Toàn thung lũng chìm trong bóng đêm sôi lên vì tiếng nổ của súng đạn, và những chớp lửa của đại bác liên tiếp lóe lên trên dãy đồi phía đông, những luồng đạn lửa đan nhau.

Tại trung tâm đề kháng Dominique, cuộc tiến công của ta diễn ra khá thuận lợi.

Trên cao điểm Dominique 2, cơn mưa đại bác của ta bất thần dội xuống giữa lúc nhiều binh lính địch còn chưa kết thúc bữa cơm chiều, và cuộc thay quân giữa đại đội 4 của tiểu đoàn 5 dù BPVN và một đại đội 4 của tiểu đoàn 3 Angiêri đang diễn ra, binh lính của hai đại đội này với trang bị chiến đấu đang đứng chặt trân những đường hào. Đại đội 2 súng cối hạng nặng của quân lê dương, do đại úy Reboul chỉ huy, nằm giữa cứ điểm đã bị thiệt hại nặng khi chưa bắn được loạt đạn nào.

Tiếng đại bác vừa dứt, hai mũi tiến công của trung đoàn 141 đại đoàn 312, do trung đoàn trưởng Quang Tuyến chỉ huy, đã vượt qua hàng rào dây thép gai và bãi mìn lao lên cứ điểm nhanh đến mức những loạt đại bác bắn chặn của địch được tính toán từ trước đều rơi về phía sau. Binh lính Angiêri và binh lính Thái chưa kịp định thần qua trận mưa pháo, thấy bóng áo xanh của bộ đội ta vội vàng tháo chạy. Trung úy Martinez, chỉ huy đại đội của tiểu đoàn dù 5, ra lệnh bắn vào những kẻ đang chuồn khỏi cứ điểm. Nhưng cả việc này cũng không ngăn được họ. Đại đội quân dù của Martinez cùng với số quân còn lại của hai ba đại đội Angiêri, Thái và đại đội súng cối hạng nặng đã chiến đấu một các tuyệt vọng trước những đợt tiến công mãnh liệt của hai tiểu đoàn xung kích của trung đoàn 141.

19 giờ 45 phút, trung đoàn trưởng Quang Tuyến báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đồi E.

19 giờ, Bigeard gọi điện cho Langlais báo cáo quân Angiêri đang nối theo nhau tháo chạy khỏi Dominique 2. Langlais vẫn hi vọng ở lời hứa của Garandeau, chỉ huy cứ điểm, và sự vững chắc của Dominique 2, không biết lúc này viên đại úy đã bị đại bác của ta vùi sâu trong sở chỉ huy của mình.

20 giờ, trung đoàn trưởng Hoàng Cầm báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đồi D1.

Những binh lính Bắc Phi, Thái sống sót từ đồi E (Dominique 1)  và D1 hỗn loạn lao về phía sông Nậm Rốm.

Thừa thắng, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn ra lệnh cho lực lượng dự bị của 209, tiểu đoàn 130, đánh xuống cao điểm D2 (Dominique 6).

Langlais như ngồi trên lửa. Cả Dominique 1 và 2 đều nhanh chóng bị tiêu diệt. Dominique 6 đang bị tiến công. Ở hướng này chỉ còn lại Dominique 5 và 3. Cứ điểm Dominique 5 (D3) nhỏ bé, nơi chỉ có một đại đội Thái, sẽ nhanh chóng bị Việt Minh tràn ngập. Nếu Việt Minh đánh tiếp vào Dominique 3 (ta gọi là 505, 505A) và chiếm được cứ điểm này thì Elianesex vỡ trận và xung kích Việt Minh sẽ tới bờ sông Nậm Rốm, tiến vào khu vực sở chỉ huy không có lực lượng bố trí.

Đại đội bộ binh Angiêri bảo vệ Dominique 6 (D2) vừa tận mắt chứng kiến cuộc tháo chạy của các đơn vị bố trí ở Dominique 1 và 2, đang hoang mang cực độ. Trung úy Bunbrouck đã ra lệnh cho những pháo thủ người Pháp và người Phi cụm số 4 tiểu đoàn 2 chúc nòng pháo xuống đất, đặt thước ngắm ở điểm không, nã vào những người lính mặc quần áo xanh đang xung phong. Hai khẩu trọng liên 4 nòng ở Epervier xả súng bắn như đổ đạn vào sườn điểm tựa. Chính Bunbouck cũng bị bất ngờ khi thấy cuộc tiến công của đối phương dừng lại phía trước, những bóng áo xanh lùi dần về phía đằng sau Dominique 6.

Trong hoàn cảnh thuận lợi, cả trung tâm đề kháng Dominique đều khủng hoảng, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn không bỏ lỡ thời cơ đã cho tiểu đoàn 130, dự bị của trung đoàn 209 phát triển xuống D2, nhưng tại đây cuộc tiến quân của ta vấp phải những loạt đại bác bắn thẳng và những luống đạn của hai khẩu trọng liên bốn nòng nên phải dừng lại.
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Tại trung tâm đề kháng Eliane cuộc chiến đấu diễn ra phức tạp hơn nhiều.

Tại Eliane 1 (cao điểm C1), do trung đoàn 98 của Vũ Lăng phụ trách, lần đầu ta mở rào bằng đạn phóng bộc lôi. Không cần phải chờ đợt pháo hỏa chuẩn bị kết thúc, các pháo thủ của ta đã đồng thời bắn vào hàng rào. Những khối bộc lôi rất trúng mục tiêu, phá tung từng đoạn hàng rào. Khi dứt tiếng phóng bộc lôi, các chiến sĩ bộc phá của tiểu đoàn 215 đã lập tức giải quyết nốt những đoạn dây thép gai còn sót lại. Chỉ sau năm phút, họ đã dọn xong cửa mở qua bảy lần hàng rào. Lúc này đường dây điện thoại với trung đoàn bị cắt đứt. Chớp thời cơ hỏa lực địch đang còn tê liệt, tiểu đoàn trưởng Bùi Hữu Quán hạ lệnh xung phong.

Tại sở chỉ huy trung đoàn 98, Vũ Lăng theo dõi tận đánh C1 qua tiếng súng, chợt nghe những loạt tiểu liên và lựu đạn nổ trên cứ điểm, anh phán đoán bộ binh đã xung phong. Trường hợp này cũng đã được bàn bạc tới trong kế hoạch, trung đoàn trưởng lập tức ra lệnh cho pháo ta đang bắn vào cứ điểm chuyển làn. Mới chỉ 10 phút, quân địch chưa kịp định thần thì đại đội 38 của tiểu đoàn 215 đã chiếm được lô cốt nằm trên mỏm cao nhất của đỉnh đồi, được bộ đội gọi là “mỏm Cột cờ”. Tiểu đội trưởng mũi nhọn Nguyễn Thiện cải cắm lá cờ Quyết chiến Quyết thắng lên nóc nhà chỉ huy của địch. Quân địch đổ xô nhau chạy về khu vực lô cốt phía tây, gọi pháo bắn vào trận địa ta. Các chiến sĩ xung kích lao lên như cơn lốc, dùng lưỡi lê, lựu đạn xông vào quân địch đánh sáp lá cà. Toàn bộ một đại đội 140 tên địch thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 4 Marốc bị tiêu diệt hoặc bắt sống. Số thương vong của ta là 10 người.

Sau 45 phút, trung đoàn trưởng Vũ Lăng là đơn vị đầu tiên báo cáo về sở chỉ huy chiến dịch: “98 đã chiếm hoàn toàn C1”. Đây chính là lời hứa của anh với chỉ huy trưởng. Tổng tư lệnh lập tức gửi điện khen trung đoàn 98 và tặng thưởng huân chương Quân công hạng ba cho tiểu đoàn 215.

Tại Eliane 2, (A1) trước giờ hỏa pháo chuẩn bị, trung đoàn trưởng 174 Nguyễn Hữu An đã có mặt bên máy điện thoại tại sở chỉ huy trung đoàn.

Mệnh lệnh tiến công cho bộ binh do đại đoàn phụ trách.

18 giờ, đại bác của ta bắt đầu nổ. An nhìn thấy chiếc máy điện thoại chờ tiếng chuông réo. Tiếng đại bác ngày càng dồn dập. Anh chộp lấy máy điện thoại áp chặt vào tai. Sao lanh tanh? Anh hoảng hồn với ý nghĩ giờ G của đợt tiến công đã bắt đầu mà mình chưa nhận được lệnh! Anh đặt ống nghe xuống, quay liền mấy vòng. Tay quay nhẹ bỗng. Đường dây điện thoại đứt rồi! An ra lệnh mở máy bộ đàm. Một lát, chiến sĩ thông tin trả lời không liên lạc được. Đã nghe tiếng sung tiểu liên và tiếng lựu đạn trên đồi C1. Làm gì bây giờ? Đường dây liên lạc với trên do thông tin đại đoàn chịu trách nhiệm. Bây giờ phải trực tiếp xuống đơn vị để ra lệnh nổ súng! Từ đây đến thê đội 1 khoảng 1 cây số. An nói với chính ủy và các trợ lý:

-       Chúng ta phải chủ động nổ súng!
 

Anh chạy một mạch ra đường hào trục. Trời mưa nặng hạt, đường dốc trơn nhầy nhụa, anh ngã không biết bao nhiêu lần.

Cũng lúc đó, tại mũi chủ công của trung đoàn 174 bên đồi A1. Sở chỉ huy tiểu đoàn là một cái hầm hàm ếch khoét vào sườn núi cạnh giao thông hào. Tiểu đoàn trưởng chủ công Vũ Đình Hòe nhìn lên A1, thấy rõ đạn 105 của ta nổ tung trên đỉnh đồi. Cả tiểu đoàn đã vào vị trí xuất phát xung phong. Lúc này đánh bộc phá vào hàng rào là lý tưởng nhất. Hòe hỏi Bích, trung đoàn phó, được cử đi cùng mũi chủ công:

-       Đánh nhé!
 

-       Chưa có lệnh.
 

Pháo hỏa ta đã giảm dần mật độ. Bắt đầu nghe tiếng bộc phá, thủ pháo, trung liên, tiểu liên từ các đồi C, và các đồi D, E vọng lại. Tiểu đoàn phó Lê Sơn và các đại đội trưởng chạy tới cửa hầm, thét lên:

-       Đánh chưa? Hết thời cơ rồi!
 

Hòe lòng như lửa đốt, cố giữ bình tĩnh nói:

-       Về vị trí, sắp sửa rồi đấy.
 

30 phút trôi qua. Bích nói:

-       Ra lệnh đánh thôi!
 

Hòe lao ra khỏi hầm, thét to:

-       Đánh đi!
 

Hai quả bộc phá đầu tiên nổ liên tiếp ròn rã. Có lẽ địch cho là ta nghi binh ở A1, nên chỉ dùng hỏa lực tại chỗ đối phó. Hai khẩu đại liên của đại đội trợ chiến áp chế mạnh mấy ụ súng tiền tiêu của địch. Nhưng chỉ lát sau, từng loạt đạn súng cối 81 và 120 của địch liên tiếp bắn chùm lên cửa đột phá. Số thương vong mỗi lúc càng nhiều. Cuối cùng, đội bộc phá của đại đội 317 cũng phá hết bốn lượt hàng rào dây thép gai, mỗi hàng cách nhau khoảng 6 – 7 mét. Đại đội trưởng Bế Văn Cư đưa đại đội chủ công luồn qua những loạt đạn cầu vồng của pháo 155, 105, cối 120, và đạn thẳng từ trong cứ điểm bắn ra chặn đường tiến của họ. Tiểu đoàn phó Lê Sơn theo sát đại đội trưởng. Khi đại đội vào trong đồn, lực lượng đã tiêu hao một nửa.

Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trong tung thâm. Hệ thống phòng thủ trong đồi A1 chia làm ba tuyến từ thấp lên cao. Mỗi tuyến có nhiều ụ chiến đấu có mái dày chống được pháo của ta. Các ụ chiến đấu và các tuyến nối với nhau bằng giao thông hào sâu ngập đầu người. Địch bố trí trong từng ụ súng và những ngách hào trước mặt bộ đội ta, ngăn chặn họ bằng lựu đạn, và những loạt đạn liên thanh rất trúng đích.

Dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn phó Lê Sơn, đại đội trưởng Bế Văn Cư cho một số súng máy kiềm chế hỏa điểm địch, rồi đưa bộ binh dũng mãnh xông lên dùng lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt từng ụ súng, đánh chiếm từng đường hào. Sau những trận đánh quyết liệt, bộ đội vượt qua một dải đồi tương đối bằng phẳng, tiến dần lên đỉnh đồi.

Tiểu đoàn trưởng Hòe đi cùng đại đội thứ hai 316, sau lưng anh, là đại đội 315. Lúc này, tại những cao điểm khác, cuộc chiến đấu đã diễn ra trong tung thâm, nên hỏa lực đại bác địch dồn về A1 cố ngăn chặn quân ta tiến vào đồn. Những cơn mưa đại bác và các loạt đạn bắn thẳng từ trong cứ tuôn về phía mở cửa. Người trước ngã, người sau tiến lên, mặc dù lực lượng bị tiêu hao nhiều, nhưng đại đội 316, nối sau là 315 vẫn tiếp tục lao qua cửa đột phá.

Hòe thúc đại đội 316 phát triển nhanh để tiếp sức cho 317 vì cho rằng tiểu đoàn phó Lê Sơn và đại đội trưởng Cư ở phía này đang cần chi viện. Anh ra lệnh cho đại đội 315 theo kế hoạch phát triển sang phía Tây Bắc.

Cuộc chiến đấu trên những cao điểm khác đã kết thúc. Ngoài hỏa lực súng cối của bản thân cứ điểm, A1 còn được hỏa lực của các trận địa súng cối 81 ly, 120 ly của Eliane 3, Eliane 4 và lựu đạn pháo của tập đoàn cứ điểm dồn vào chi viện. Bộ đội ta không thể phát triển trên mặt đồi, phải đi thành hàng dọc theo giao thông hào. Quân địch ẩn náu trong những ụ súng và những ngách hào chống cự rất quyết liệt. Tốc độ phát triển của bộ đội ta rất chậm. Khi lên đến gần đỉnh đồi, lực lượng của 317 đã bị tiêu hao nhiều. Họ bị quân địch chặn lại trước một tuyến chiến hào nằm ngang. Có thêm lực lượng tăng viện của đại đội 316, Lê Sơn ra lệnh đánh chiếm tuyến ngang của địch. Sau cả giờ kịch chiến, bộ đội ta chiếm được một đoạn tuyến ngang. Quân địch chạy lui về phía đỉnh đồi và biến đi sau một gò đất cao. Pháo địch bắn chặn dữ dội không cho bộ đội ta lại gần gò đất này. Người đoàn nó là hầm ngàm, người cho rằng đó là lô cốt cố thủ. Lê Sơn sử dụng một số bộc phá viên bí mật đưa bộc phá lên đánh vào gò đất cao. Nhưng thành đất quá dày, ụ đất vẫn không suy xuyển. Một số phân đội của ta đã vượt qua đỉnh đồi sang phía tây. Nhưng lực lượng ta bị thương vong khá nhiều.

Trên khoảng đất bằng gần cửa đột phá, sau này ta mới biết địch gọi là Quảng trường “Champs Elysées”, không còn một ụ súng, một đường hào.

22 giờ 10, đại đội dù lê dương mới được bổ sung trưa nay, trấn giữ phía nam của Eliane 2 đã bị tiêu diệt. Những người lính Marốc sống sót chiến đầu trong đống đổ nát để bảo vệ đỉnh đồi.

Tại sở chỉ huy phân khu Trung tâm, Langlais mệt mỏi đến kiệt sức và bấn tinh lên vì những lời kêu gọi ứng cứu của 5 tiểu đoàn ở các cao điểm phía đông và những cứ điểm Huguette ở phía tây. Langlais cho rằng tiến hành phản kích trong đêm để chiếm lại những vị trí đã mất là điều rồ dại. Đó là công việc của ngày hôm sau, nếu còn có ngày hôm sau, khi trời đã sáng, với sự yểm trợ của máy bay. Tin dữ đến liên tiếp. Dominique 1, 2, Elian 1 bị tiêu diệt. Một quả đạn pháo 75 lọt qua lỗ thông hơi làm chết thiếu úy Thélot và viên trung sĩ đang ngồi trong hầm ở Huguette 7. Langlais kiên quyết từ chối Clémencon xin một đại đội để phản kích ở Huguette 7. Trận đánh trên năm quả đồi đang đòi hỏi tất cả sự chú ý của ông ta. Nếu đêm nay Eliane rụng thì chuyện gì đến với Huguette cũng trở thành vô nghĩa.

Vào lúc 23 giờ, điện đài của thiếu tá Nicolas tại Éliane 2 ngừng trả lời những câu hỏi của sở chỉ huy. Langlais tự hỏi: phải chăng tiểu đoàn Maroc 1/4 RTM và đại đội dù lê dương tăng viện đã bị tiêu diệt? Ông ta lệnh cho pháo binh tập trung tất cả bắn vào đỉnh đồi Éliane 2. Bỗng trên làn sóng vô tuyến điện có tiếng Bigeard: “Khoan đã! Bruno đây. Nicolas vẫn đang giữ vững. Anh không nghe thấy anh ta trả lời thì điện đài của anh có  trục trặc đấy! Nhưng Nicolas không thể một mình giữ vững được đến sáng đâu! Tôi sẽ gửi sang cho anh ta một đại đội tăng viện ngay bây giờ.” Sau này, Langlais viết lại trong hồi ký của mình: “Nếu Điện Biên Phủ đã không bị mất đêm đó là do kẻ thù bị bất ngờ vì giành được những mục tiêu chỉ định quá nhanh chóng nên không đủ khả năng khai thác những thắng lợi ban đầu”.(2)

Thực ra vào lúc đó, lực lượng của ta không chỉ bị tiêu hao nhiều, mà hỏa lực đã cạn. Lê Sơn cho bộ đội ngừng tiến công củng cố lại đơn vị, vừa đi tìm súng đạn trong đồn địch vừa đưa thương binh nặng ra ngoài.

Nửa đêm, thiếu tá Nicolas, chỉ huy Éliane 2, bỗng thấy cuộc tiến công của ta ngưng lại. Dưới ánh sáng xanh lợt của những quả pháo sáng, quân Pháp nhìn thấy trên vùng đất không người giữa Éliane và đồi Chauve, bộ binh Việt Minh như từ dưới đất chui lên. Nicolas dường như không còn tin vào mắt mình. Những người tiến công đang đưa những thương binh ra ngoài.

Quá nửa đêm, số quân Pháp, quân Maroc còn lại ở Éliane 2, được tăng cường thêm một đại đội dù lê dương do Fournier chỉ huy, cùng với hai chiếc xe tăng bắt đầu phản kích.

Bên mũi dương công, tiểu đoàn 1 do Dũng Chi phụ trách, mở cửa đột phá khi pháo binh địch đã tập trung vào việc bắn cản xung kích của ta ở A1. Sau khi mở xong sáu lần hàng rào, lọt vào đồn địch, lực lượng của tiểu đoàn bị tiêu hao nhiều. Dũng Chi cho bộ đội chia làm hai mũi cũng đánh về phía hầm thông tin theo như kế hoạch. Dũng Chi cùng đi với một mũi. Đồn địch tối đen. Họ nhảy lên khỏi hàng rào quan sát phía trước rồi lại nhảy xuống hào hướng dấn mục tiêu cho bộ đội bắn, ném lựu đạn rồi xung phong chiếm mục tiêu. Khi chiếm được hầm thông tin của địch thì tiểu đoàn trưởng thấy chung quanh mình không còn ai.

Theo lời chính anh kể lại: “Sao im ắng lạ thường… một nỗi sợ hãi ùa vào tôi. Tôi chạy vụt ra khỏi hầm thông tin, mắt nhìn phía trước đen ngòm, sặc sụa hơi cối còn lại. Chẳng lẽ không còn ai xung quanh. Căng mắt nhìn kỹ, chỉ còn chính trị viên đại đội Đỗ Thân với hai, ba liên lạc, cùng trung đội trưởng Di và vài chiến sĩ nữa. Tôi hỏi:

-       Hồng Tân đâu? Còn ai không?
 

-       Thương vong cả rồi!...
 

Tôi bối rối thật sự. Không biết đã hạ được a1 chưa? Chẳng có ai chỉ huy. Tôi bảo cậu liên lạc viên 2 oát vẫn bám sát:

-       Liên lạc với trung đoàn đi!
 

-       Sóc Trang đâu? Sóc Trang đâu, trả lời!
 

Vẫn im lặng hoàn toàn.

Tôi không có tài như tác giả của Cây bạch dương để đặc tả nỗi lo sợ rùng rợn của Ozerov giữa cái im lặng của chiến trường. Chỉ nhớ lúc đó, tôi loay hoay không biết làm gì với cái A1 này khi chỉ còn mười, mười lăm người. Không biết tiểu đoàn 9 của cậu Hòe bên phải tiến đến đâu? Nếu tiểu đoàn 9 đã diệt hết A1, thì nay mai mặt mũi mình sẽ ra sao? Phải tiếp tục đánh thôi. Tôi thét:

-       Tất cả lên!
 

Tay súng lục, tay K50 lấy từ chiến sĩ đã hy sinh dưới chân, tôi mò mẫm chẳng ai yểm hộ, tôi đâm sầm vào một cái hầm khác. Bấm đèn pin, tôi vội lùi ra ngoài… Có một đôi chân mang giầy săng đá thò ra dưới đống balô, điện đài. Tôi bắn đại một tràng tiểu liên rồi nhảy vào. Một tên lính lê dương da trắng cựa quậy thò đầu ra, nó nộp ngay một khẩu tiểu liên. Thật hoàn hồn sau giây phút bất ngờ.

Tôi ra lệnh giữ lô cốt này vì biết rằng có còn ai nữa đâu để thực hiện nhiệm vụ, nhìn quanh vẫn chỉ có chính trị viên Đỗ Thân và số anh em sống sót theo tôi. Dù sao cũng thấy an tâm vì sau lưng mình vẫn còn đồng đội.

Tôi gần như kiệt sức. Phía tiểu đoàn 9 sao yên bặt vậy? Không biết có nên tiến nữa hay không…?

Một loạt lựu đạn nổ tới tấp, điếc hết tai. Có vật gì rơi xuống chân, tôi chống tay vọt lên giao thông hào theo bản năng rồi lại tụt xuống giao thông hào, biết mình đã bị mảnh đạn dính vào mông, vào bẹn. Mặc! Có tiếng Tây hô: “A la contre-attaque!” lẫn cả tiếng đạn nổ. Tự nhiên tôi buột mồm: “Merde, cochon” rồi trả lời chúng bằng một loạt tiểu liên trên giao thông hào. Bắn để dọa địch nhưng cũng để tự trấn tĩnh. Một mình giữ lô cốt, trước mặt không rõ là cái gì, tối mịt mùng, chỉ có tiếng lựu đạn, tiểu liên chát chúa. Rồi tiếng súng im bặt, sự căng thẳng đến tột độ, có cái gì đó như cái chết, như mối đe dọa lơ lửng sắp đến. Thà có tiếng súng và lựu đạn nổ, nguy hiểm đấy, nhưng còn hơn, nghĩa là còn có sự sống xung quanh. 

Bống đánh huỵch một cái, trước mặt tôi đại đội trưởng Hồng Tân xuất hiện, tiếng nói quen thân ấm lòng.

-       Ban chỉ huy à, hai thùng lựu đạn Tây mở sẵn rồi đấy! Ban chỉ huy giữ bên này, tôi giữ bên kia.
 

Nói xong, Hồng Tân lại biến đi. Chính trị viên Đỗ Thân chẳng biết đến sau lưng tôi tự lúc nào, nói:

-          Tôi cũng ở phía bên kia nhé!

 

Hóa ra tôi đang giữ lô cốt phía trước, hai bên là đồng đội. Cái sống và cái chết kéo người ta lại gần bên nhau một các tự nhiên, nhưng đầy ý nghĩa. Còn đâu những đố kỵ tranh chấp thường ngày. Tay tôi sờ từng loại lựu đạn, tai lắng nghe phía trước, ngực đập thình thịch trong ức chế mà nghĩ đến câu “vinatas vinatatum, omna vanitas” (hư danh, hư danh, tất cả chỉ là hư danh)… Tiếng lựu đạn, cả đạn bazooka 90 và cối 81 nổ ù cả tai, hoa cả mắt. Giận điên người, tôi ném hết quả lựu đạn này đế quả lựu đạn khác, thầm nghĩ: Hồng Tân, nhất định phải đề nghị thưởng huân chương cho cậu!

Một loại cối lại nổ tung tóe, tiếng đanh và đặc, cổ họng đắng ngắt, mắt tôi giương lên đón một cuộc phản kích mới của bọn Tây, tôi cố hét to tiếp “tiếp tục đánh”, nhưng tiếng nói đã bị đạn cối có hóa chết làm mất hẳn, nói không thành lời. Đồng hồ chỉ bốn rưỡi sáng. Đã qua hơn mười tiếng chiến đấu, người rã rời không còn ý nghĩ gì rõ rệt. Chỉ còn biết chịu trận cho tới cùng. Lúc này thì tôi thấy rõ một điều: Đã thất bại không lấy được A1! A1 không phải là “ngon ăn”, giỏi lắm thì ta cũng chỉ lấy được hai phần ba đồn. Rồi sẽ ăn nói sao đây? Hết quân rồi, rút hay không?... Mình đã chiếm hầm thông tin theo mục tiêu quy định rồi, mình không có lỗi. Nhưng mình biết đâu có lệnh giữ mà lệnh đó không đến được mình thì sao? Đầu óc tôi quay cuồng trong khi mắt vẫn xoáy về phía trước xám xịt…”.(3)

Tại mũi chủ công, thấy tình hình khó khăn ngoài dự kiến, Hòe hạ lệnh cho đồng chí liên lạc duy nhất còn lại quay ra báo cáo với trung ương đoàn phó Bích xin đưa đội dự bị vào.

Cũng lúc này, các loại pháo của tập đoàn cứ điểm bắn như mưa vào trận địa ta. Số thương binh tăng càng nhiều. Trận mưa pháo kéo dài mấy giờ liên tục khiến nhiều đoạn hào bị sạt lở. Một số chiến sĩ tử thương bị pháo vùi lấp ngay trong giao thông hào.

Khoảng 2 giờ sáng, ngoài đạn pháo cầu vồng, Hòe nhận ra tiếng đạn pháo bắn thẳng cỡ 40 hay 75 ly từ phía chân đồi A3 bắn lên, có thể là xe tăng địch. Anh nghĩ không có mũi chia cắt, chặn viện thì chắc chắn quân phản kích địch sắp tới. Rất muốn liên lạc với Lê Sơn và các đại đội trưởng trong tiểu đoàn, và tiểu đoàn 1 của Dũng Chi, rất muốn liên lạc với trung đoàn xin pháo cấp trên chi viện, nhưng không có phương tiện thông tin nào, trong tay Hòe lúc này chỉ còn một tổ chiến đấu của đại đội 316. Biết không thể trụ lâu trước hỏa lực địch, anh đành phải lùi dần về phía cửa mở.

3 giờ sáng, Hòe gặp Hùng Tân, tiểu đoàn phó 255, và Hồng Giang, chính trị viên đại đội trợ chiến D9 và mấy chiến sĩ. Anh được biết, trung đoàn phó Bích nhận được báo cảo của mình đã lệnh cho đại đội 924 của tiểu đoàn 255 tăng viện từ 1 giờ 30 sáng. Đại đội này phát triển theo hướng của đại đội 315 nên không gặp anh. Hướng tây -  bắc là nơi địch bắn phá ác liệt nhất nên cả đại đội 315 của tiểu đoàn 9 và đại đội tăng viện của tiểu đoàn 255 đều bị thương vong nhiều, mất sức chiến đấu, số còn lại cũng phải lui về chiến đấu ở đây.

Giữa lúc ấy, có tiếng hỏi:

-       Hòe đâu?
 

Anh nhận ra tiếng Dũng Chi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1.

-       Mình đây.
 

Dũng Chi hiện ra trước mặt anh, hỏi:

-       Bên này thế nào? Tao hết quân rồi!
 

Hòe nhìn Dũng Chi lo lắng. Theo kế hoạch, tiểu đoàn Dũng Chi đánh theo hướng Tây Bắc, nhưng có lẽ vì trời tối và pháo địch ngăn cản, tiểu đoàn này đã đánh sang hướng chính bắc, nên hai mũi đột phá của ta gần như nhập vào một trong đồn địch. Anh nghĩ: “Gay rồi, không có lực lượng chia cắt địch, đánh theo kiểu vỗ mặt, khó có thể diệt được đồn địch”.

Hai người trao đổi thấy tình hình rất khó khăn. Với lực lượng còn lại không thể giữ trận địa, cần báo cáo với trung đoàn để xin ý kiến xem sao. Nhưng máy thông tin không có. Cứ liên lạc về sợ báo cáo không rõ tình hình…

Không biết địch đã bắn bao nhiêu tấn đạn vào đồi  A1, nhưng đến 5 giờ 30 sáng thì cả tiều đoàn của Hòe cũng như tiểu đoàn Dũng Chi đều bị bật ra phía cửa mở. Ở phía cửa đột phá đêm qua không còn sợi dây thép gai nào, thậm chí không còn chiếc cọc nào nhô lên khỏi mặt đất quá gang tay, trên mặt đất dày đặc vết đạn, vết nọ đè lên vết kia, nham nhở cả một mảnh đồi.

Từ 6 giờ sáng, địch bắn như mưa vào trận địa đại đội 924 đang bám giữ. 7 giờ sáng 31 tháng 4, xe tăng và bộ binh địch chiếm lại đỉnh đồi. Khoảng 8 giờ sáng, bộ phận cuối cùng của đại đội 316 còn ở phía trước cũng phải lui về phía gần cửa mở.(4)
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Tại sở chỉ huy chiến dịch, Chỉ huy trưởng rất sốt ruột vì những diễn biến phức tạp trên đồi A1. Trước giờ nổ súng, đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba báo cáo mất liên lạc với 174 do đường dây điện thoại bị đại bác cắt đứt, đang cho nối lại. Chỉ huy trưởng biết trận đánh mục tiêu chủ yếu đêm nay sẽ gặp khó khăn, nhưng anh vẫn tin 174 đã trải qua nhiều thử thách trong đánh công kiên, với những cán bộ có kinh nghiệm và dũng cảm sẽ tìm được cách khắc phục.

Anh chỉ thị cho Vũ Lăng, sau khi tiêu diệt cao điểm C1 nhanh chóng phát triển xuống đồi C2 ở phía bên dưới, uy hiếp sườn phía bắc của A1 hỗ trợ cho trận đánh của 174. C1, C2 và A1 là ba cao điểm ở gần nhau, hỗ trợ cho nhau. Nhưng tiểu đoàn 215 của 98 sau khi chiếm C1 đã quyết định điều đại đội 35 lên thay thế đại đội 38 vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyển về phía sau làm lực lượng dự bị. Giữa lúc ta đang điều chỉnh lực lượng, bộ đội ùn lại khá đông ở giao thông hào thì pháo địch bắn dồn dập, số thương vong lên cao. Mãi gần 21 giờ, tiểu đoàn mới triển khai chiến đấu.

Đồi C2 (Eliane 4), nơi Bigeard đặt sở chỉ huy, có hệ thống chiến hào liên hoàn với nhiều lô cốt, ụ súng khá kiên cố, phía ngoài là nhiều lớp rào dây thép gai và bãi mìn, cách đồi C1 bằng một yên ngựa.

22 giờ, đại đội 35 của tiểu đoàn 215 từ C1 đánh xuống C2. Hỏa lực địch bắn rất mạnh trên đoạn đường yên ngựa bộ đội phải vượt qua. Đội hình xung phòng của đại đội bị cắt làm hai. 23 giờ, trung đội đi đầu đột nhập được vào chiến hào của C2. Họ nhanh chóng phát triển chiếm liên tiếp nhiều lô cốt và ụ súng làm chủ một đoạn chiến hào của địch. Nhưng hai trung đội đi sau, dù thương vong nhiều vẫn không thể vượt qua hỏa lực dày đặc để tiếp ứng cho trung đội đã đột nhập cứ điểm. Tiểu đoàn 215 đề nghị cho bộ đội lui về C1 tiếp tục củng cố lại lực lượng, chuẩn bị tiến công C2 ban ngày.

Quá nửa đêm, đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba báo cáo, tiểu đoàn dự bị đã được tung vào trận đánh tại A1, nhưng quân địch phản kích mạnh, lực lượng 174 bị tiêu hao nhiều, không có khả năng giải quyết xong A1. Cuộc chiến đấu của bộ đội ta trên những cao điểm phía đông đã bị chững lại.

Cuộc tiến công đợt 2 ngay trong hai giờ đầu đã tiêu diệt được bốn trong năm cao điểm quan trọng của khu Trung tâm ở phía đông, coi như đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ đặt ra. Nhưng trận đánh tại cao điểm phòng ngự then chốt của địch tại A1 đã không thành công. Qua làn sóng vô tuyến của địch, ta thu thập được những báo cáo Éliane 2 gửi đi, những cuộc trao đổi của viên chỉ huy ở Mường Thanh với Éliane 2, tình hình địch cực kỳ nguy ngập, địch đã phải lấy cả lực lượng từ Éliane 4 đang bị tiến công để tăng cường cho A1. Nhưng báo cáo của chính đơn vị đang đánh A1 thì tình hình không rõ ràng. Có lúc báo cáo đã làm chủ phần lớn đồn địch, quân địch thương vòng rất nhiều. Nhưng rồi sau đó, anh em nói không giải quyết được một ụ đất lớn ở đỉnh đồi, lúc nói đây là một hầm ngầm, lúc nói đây là một lô cốt cố thủ. Nguyễn Hữu An đã từng tiêu diệt một bunker ở đồng bằng Bắc Bộ, tại sao lại không giải quyết được ụ đất này? Chỉ huy trưởng đã biết những trận đánh công kiên của ta nếu kéo dài thường dẫn đến thất bại. Và sau đó là những trận phản kích liên tiếp của địch trên A1 với cả xe tăng.

Tất cả những lực lượng ở phía đông đã được tung vào trận đánh đêm nay. Đại đoàn 312 sau khi tiêu diệt Him Lam và đánh đồi Độc Lập cùng với 308, đã làm tròn nhiệm vụ. Họ phải củng cố lực lượng đề phòng địch phản kích. Cả hai trung đoàn của 316 đã được tung vào trận đánh, lực lượng đều bị tiêu hao. Những giờ đầu anh đợi tin những đơn vị đột kích tung thâm khu Đông sẽ tạo được sự rối loạn từ bên trong, giúp cho bộ đội đánh chiếm các cao điểm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hoàn toàn không có tin tức từ những mũi thọc sâu này. Có thể là các đơn vị này đã không hoàn thành nhiệm vụ. Riêng 174 đã báo cáo không còn lực lương để tiếp tục trận đánh tại A1. Nếu không tiêu diệt được A1 thì coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 chiến dịch, và sẽ khó tiêu diệt địch trước mùa mưa.

Chỉ huy trưởng hỏi Hoàng Văn Thái:

- Ý anh, nên giải quyết A1 thế nào?

Tham mưu trưởng chiến dịch đã đoán được những băn khoăn của chỉ huy trưởng, nói:

- Tôi đề nghị điều trung đoàn 102 của 308 từ phía tây sang, tiếp tục nhiệm vụ đợt ba, đặc biệt trung đoàn 102, một đơn vị công kiên giỏi, vẫn được để dành cho trận đánh cuối cùng.

Chỉ huy trưởng cân nhắc rồi nói:

- Không chỉ tiếp tục tiến công tiêu diệt địch ở A1 mà phải giúp cả trung đoàn 98 phòng ngự C1. Lực lượng của Vũ Lăng đã bị tiêu hao nhiều. 174 đánh A1 khó khăn, thì 102 đánh cũng sẽ không dễ. 102 cần kết hợp với những lực lượng còn lại của 174 đã quen thuộc đồn địch và có kinh nghiệm, cùng tiêu diệt A1. Trao nhiệm vụ chỉ huy trận đánh cho Vương Thừa Vũ. Các trung đoàn của 312 khẩn trương tổ chức trận địa phòng ngự trên đồi E và đồi D1. Để phối hợp với hướng đông, các trung đoàn 88 và 36 ở hướng tây chuyển từ kế hoạch dương công sang tiêu diệt các cứ điểm 106 và 311 bảo vệ sân bay, và trung đoàn 165 của 312 hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm 106 ở bắc sân bay.

Trước khi ngừng lời, Chỉ huy trưởng nhấn mạnh:

- Trọng tâm là tiêu diệt A1. Tuyệt đối không để địch chiếm lại bất cứ cao điểm nào ta đã làm chủ.

Chánh văn phòng Hiếu nhắc Chỉ huy trưởng đi nằm một lát. Đồng chí anh nuôi mang lên cho Chỉ huy trưởng hai quả trứng gà luộc, khẩu phần ăn thêm những đêm chỉ huy trận đánh.
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Nửa đêm về sáng ngày 31 tháng 3, đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ ở phía tây, thức giấc vì tiếng chuông điện thoại của Sở chỉ huy Mặt trận. Anh nhận ra tiếng nói khẩn trương nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng của Hoàng Văn Thái ở đầu dây:

- Có việc gấp nên phải đánh thức anh đây!

- Tôi cũng đang không ngủ được vì thấy súng vẫn nổ ở phía đông. Xin anh cho biết tình hình tới đâu rồi?

- Nói chung, các đơn vị đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Riêng 174 tới giờ phút này vẫn chưa giải quyết xong A1, mới giải quyết được hai phần ba cứ điểm. Đảng ủy Mặt trận vừa họp quyết định trao nhiệm vụ cho 102 hoàn thành nốt trong đêm mai. Anh Văn muốn anh phụ trách trận đánh này. 102 được chỉ định là lực lượng dự bị cho đợt này, vẫn sẵn sàng chứ?

- Tôi sẽ ra lệnh cho anh em theo đường hào trục, xuất quân ngay trong đêm nay. Tôi sẽ cùng đi với anh em.

- Để phối hợp với việc giải quyết A1 đêm mai, Đảng ủy Mặt trận cũng đã quyết định cho 308 chuyển từ dương công sang tiêu diệt các cứ điểm 106 và 311 bảo vệ sân bay ngay trong tối mai. Chúng tôi theo dõi tin kỹ thuật thấy địch ở 106 đang rất hoang mang…Vẫn còn việc nữa, Vũ Lăng đã tiêu diệt C1, nhưng chưa tiêu diệt được C2, lực lượng bị tiêu hao nhiều, anh chọn một đại đội đánh phòng ngự tốt cho đi trước tới C1 tăng cường cho lực lượng Vũ Lăng phòng ngự tại đây. Đại đội này phải được trang bị đầy đủ DKZ chống tăng. Anh nhắc Hùng Sinh cho anh em mang nhiều bộc phá vì ở A1 có hầm ngầm. Anh Lê Quảng Ba sẽ tổ chức người đón anh và các đơn vị.

- Tôi đã nắm được…

Trên đường hành quân, cán bộ vừa đi vừa phổ biến nhiệm vụ cho các đơn vị và bộ đội. Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ quấn xắn quá đầu gối, chiếc đèn pin trong tay, cùng với Sở chỉ huy nhẹ bì bõm lội trong đường hào trục ngập nước mưa mấy ngày qua chưa kịp tiêu, giữa tiếng đại bác, bom đêm, pháo sáng. Trời sáng dần, máy bay cường kích của địch xuất hiện, lao xuống đánh phá những cao điểm ta mới chiếm được ở phía đông. Đoàn quân dài dằng dặc tiếp tục vượt từ phía đông sang phía tây giữa ban ngày trên cánh đồng Mường Phăng trống trải luôn luôn bị đại bác và máy bay địch đe dọa.

12 giờ trưa ngày 31 tháng 3, trung đoàn trưởng Hùng Sinh có mặt tại sở chỉ huy của Nguyễn Hữu An gần đồi A1. Hai người đã biết nhau rất rõ. Nguyễn Hữu An lần đầu không hoàn thành nhiệm vụ trong một trận đánh công kiên, với thái độ không vui, chỉ địa hình A1 trên bản đồ và thuật lại vắn tắt diễn biến trận đánh đêm qua, rồi nhường lời cho tiểu đoàn phó Lê Sơn, người chỉ mới rời đồn địch cách đó một giờ. Lê Sơn thuật lại chi tiết trận đánh, tập trung vào việc phải vượt qua cái tuyến ngang, tuyến phòng thủ cuối cùng của địch tại A1, và phải dùng bộc phá với trọng lượng lớn để giải quyết cái ụ đất cố thủ trên đỉnh đồi. Nguyễn Hữu An nói:

- Cửa đột phá không còn dây thép gai, bộ đội có thể lợi dụng những hố đại bác bí mật thâm nhập đồn địch bỏ qua giai đoạn mở cửa.

Trung đoàn 174 đã tổ chức được bốn trung đội, trao cho Tiểu đoàn phó Lê Sơn chỉ huy, để phối hợp với 102 trong trận đánh đêm nay.

Những người có mặt đã quen thuộc với những trận công kiên nên cuộc bàn giao diễn ra khá nhanh. Trung đoàn tiến từ phía tây sang phía đông gần như theo kiểu truy kích, đơn vị nào đi nhanh cứ vượt lên trước. Nhưng cho tới buổi chiều, chỉ mới có năm đại đội của trung đoàn 102 tới được phía đông. Một đại đội của tiểu đoàn 54 tới sớm nhất, đã được đưa lên phòng ngự tại đồi C1. Trước giờ tiến công, chỉ có bốn đại đội của trung đoàn 102 ở vị trí xuất phát. Những đại đội này thuộc hai tiểu đoàn 54 và 18. Một chiến sĩ 102 nhìn thấy quả đồi A1 trơ trụi, lỗ chỗ hố đạn, với vẻ coi thường. Họ thấy cứ điểm này không có gì khác những cứ điểm đã nhiều lần gặp trong chiến tranh.

Những đơn vị đêm trước được giao nhiệm vụ thâm nhập tung thâm khu Đông, đánh vào những đội ứng chiến ngăn không cho chúng cứu viện cho các cao điểm, và tạo sự rối loạn từ bên trong, hầu hết đều gặp khó khăn. Họ chưa nắm được tất cả những đơn vị ở bên trong khu Đông đều được bảo vệ bằng những công trình phòng ngự cẩn mật giống như những cứ điểm ở phía ngoài. Số bộc phá ít ỏi của những đơn vị thọc sâu mang theo đã không đủ để mở đường qua những bãi rào dây thép gai và bãi mìn. Chỉ có trường hợp huy nhất, một đại đội của tiểu đoàn 11, đại đoàn 312, lợi dụng thắng lợi của đơn vị bạn tại đồi E, từ đây tiến xuống đường 41, men theo dọc đường 41, vượt qua tiểu đoàn dù số 5, chia làm hai mũi đánh vào trận địa pháo và tiểu đoàn dù thuộc địa số 1. Địch đối phó quyết liệt. Lực lượng quá nhỏ không cho phép họ nghĩ tới chuyện tiêu diệt những đơn vị này mà chỉ mong tạo cho chúng sự rối loạn trong tung thâm của địch. Họ tiếp tục phát triển ra tới bờ sông Nậm Rốm thì trời sáng. Đại đội trưởng Nọa quyết định cho bộ đội lợi dụng địa hình lau lách bên bờ sông nằm lại đợi khi trời tối sẽ rút ra. Quân địch mải đối phó trên dãy đồi khu Đông, đã không phát hiện ra một lực lượng của ta nằm ngay bên nách chúng.

Chiều ngày 31 tháng 3, trung đoàn trưởng Hùng Sinh chia lực lượng làm hai hướng đột nhập đồn địch. Hướng chính, bốn đại đội của 102, tiến theo đường tiến công của mũi chủ công 174 đêm trước, khi đã chiếm được tuyến phòng ngự thứ hai của địch sẽ chia thành hai mũi, mũi của tiểu đoàn 18 tiến công chính diện, mũi của tiểu đoàn 54 vòng sang phải cùng tiến lên đỉnh đồi tiêu diệt hầm ngầm. Hướng thứ hai, một đại đội hỗn hợp của trung đoàn 174, do tiểu đoàn phó Lê Sơn chỉ huy, tiến theo đường của mũi phụ đêm trước sẽ tiếp cận hầm ngầm từ phía trái chiến đấu phối hợp với các mũi của 102.

18 giờ 30, nhận thấy pháo binh ta kiềm chế chặt chẽ các trận địa pháo địch và rót trúng đỉnh đồi A1, khói trùm kín đỉnh đồi, Hùng Sinh ra lệnh cho hai mũi xung kích nhanh chóng tiến lên đồn địch. Bộ đội ta lợi dụng những hố pháo, từng đợt, từng đợt lao lên đồn địch. Quân địch ở tầng phòng ngự phía dưới đang núp trong công sự chờ đợt pháo hảo chuẩn bị kết thúc, bất ngờ trước sự xuất hiện của bộ đội ta, giơ tay xin hàng, một số hoảng hốt tháo chạy lên trên. Ta diệt một số quân địch và bắt sống 15 tên, và tiếp tục đuổi theo quân địch lên tầng phòng ngự thứ hai. Cuộc chiến đấu tại đây diễn ra gay gắt hơn. Lực lượng xung kích của ta diệt từng ụ súng, chiếm từng đường hào đêm trước đã bị pháo bắn vỡ nát. Một giờ sau, quân địch bỏ tuyến phòng ngự này và những thương binh, rút lên đỉnh đồi, nơi có tuyến phòng ngự cuối cùng.

Lúc này pháo ta đã ngừng bắn. Nhưng khi bộ đội ta tiếp tục tiến lên, thì quân địch từ tuyến phòng ngự trên đỉnh đồi chặn lại bằng lựu đạn và những luồng đạn bắn thẳng dày đặc. Sau hai đợt xung phong với nhiều tổn thất, bộ đội ta đột nhập được tuyến ngang của địch. Cái ụ đất được bộ đội 174 nhắc tới đã hiện ta trước mặt. Quân địch bỗng biến mất và pháo địch trùm xuống trận địa của ta gây nên nhiều thương vong. Bộ đội ta phát triển sang hai hướng chung quanh ụ đất, gặp một số ụ súng có quân địch. Các chiến sĩ sử dụng bộc phá diệt được một số quân địch, bắt sống thêm 4 tên. Một chiến sĩ lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi giữa hai đợt pháo xông về phía ụ đất định phát hiện cửa hầm ngầm, nhưng thấy đây chỉ là một ụ đất đông đặc.

Những đợt pháo mãnh liệt của địch, kết hợp với những đợt phản kích mạnh mẽ do xe tăng dẫn đầu đã đẩy bộ đội ta ra khỏi tuyến ngang. Đại đội của 174 ở phía sau lập tức tăng viện cho tuyến trước. Trong đêm, các chiến sĩ của 102 và 174 đã tổ chức bốn đợt xung phong. Mỗi lần bộ đội ta xung phong, quân địch lại biến đi và dùng hàng rào đại bác để ngăn chặn gây thêm cho ta những thương vong mới. Những đợt xung phong của ta đều không vượt qua tuyến ngang trước cửa hầm ngầm. Để tránh pháo địch, bộ đội ta phải lui về dải đất thấp ở phía lưng chừng đồi A1.

Để có được bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến đấu đêm 31 trên Đồi A1, chúng ta hãy xem Bernard Fall miêu tả trong cuốn “Điện Biên Phủ một góc địa ngục”, như sau: “Ngay từ xẩm tối, từng đám đông đảo bộ binh quần áo xanh lá cây thẫm bắt đầu chui ra từ phía sau đồi Chauve (đồi Cháy), vượt qua những hàng rào dây thép gai đã bị phá tung trên mặt phía nam Éliane 2 và tràn vào “Quảng trường Champs Élysées”. Trung úy Luciani dẫn đầu đại đội hỗn hợp của ông gồm những lính dù lê dương của tiểu đoàn 1er B.E.P và lính bộ binh của tiểu đoàn 1/4 R.T.M, và trung úy Rancoule đứng đầu đại đội hỗn hợp của mình gồm lính lê dương của tiểu đoàn 1/2 R.E.I và lính Thái, sẵn sàng chờ đợi địch. Tình hình có vẻ như tuyệt vọng. Có lẽ phải có đến hai trung đoàn địch được tung vào trận tấn công này, ưu thế binh lực của bộ binh địch áp đảo đến nỗi đội quân Pháp trấn giữ Éliane 2 chỉ có thể bị làn sóng người tràn về phía mình đè bẹp mà thôi.

Đúng vào lúc đó, nghĩa là vào lúc nửa đêm, người ta bỗng nghe thấy tiếng xích sắt của những chiếc xe tăng M.24 của đại úy Hervouet nghiến qua cây cầu Bailey và ngược đường 41 đi về phía các ngọn đồi. Tuy nhiên, đối phương đã sẵn sàng chờ đón chúng bằng những khẩu pháo 57 không giật và những pháo thủ đầy quyết tâm.

Trong toán chiến xa của trung úy Ney dẫn đầu mũi tiến công, hai chiếc Ettlingen và Smolensk đều trúng đạn pháo 57. Chiếc thứ nhất trúng sáu lần, chiếc thứ hai bị hai lần. Nhưng cả hai đều tiếp tục chiến đấu. Vào lúc 4 giờ, Hervouet, hai tay vẫn bó bột, quyết định đích thân dẫn những chiếc chiến xa còn lại của thượng sĩ Carette tham chiến. Lần này xe thiết giáp dù không có nhiều những vẫn chặn đứng được đợt tiến công của quân địch. Nhưng bộ binh của địch cũng là những đơn vị thiện chiến, chẳng chịu bó tay một cách dễ dàng. Chiếc chiến xa chỉ huy Bazeilles trúng một quả rocket bùng cháy; Hervouet, Carette và thượng sĩ Salaun bị thương. Chiến xa Mulhouse cũng bị một quả pháo chống tăng nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu đến phút chót. Vào lúc rạng sáng, quân của Luciani vẫn chiếm giữ đỉnh đồi Éliane 2. Trên đỉnh Éliane 2, cái xác đen thui của chiếc chiến xa Bazeilles sẽ trở thành một vật chuẩn…” (5)

Sau này, ta biết riêng trong đêm 31 tháng 3, quân địch đã bắn 13.000 viên đạn 105, 855 viên đạn 155, 1.200 viên đạn súng cối 120.
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Mờ sáng ngày 31 tháng 3, Castries tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại sở chỉ huy gồm: Langlais, phó chỉ huy, Seesguins Pazzis, tham mưu trưởng, và Bigeard, chỉ huy khu Đông. Tất cả đều phờ phạc vì từ sáng ngày 30 đến lúc này họ không hề được chợp mắt và phải liên tiếp đối phó với những cuộc tiến công của đối phương. Castries thông báo từ nửa đêm đã khẩn thiết yêu cầu Hà Nội tăng viện ngay cho một tiểu đoàn dù mới, nhưng Hà Nội đã từ chối. Castries đã phản ứng bằng cách nhấn mạnh số phận của tập đoàn cứ điểm sẽ phụ thuộc vào việc nó có nhận được tăng viện hay không, và hy vọng Hà Nội sẽ làm việc này ngay trong ngày hôm nay. Langlais thấy cần huy động ngay toàn bộ binh đoàn không vận số 2, gồm ba tiểu đoàn dù, và lấy một tiểu đoàn bộ binh lê dương của Lalande từ Hồng Cúm lên, cùng với toàn bộ lực lượng pháo, xe tăng tiến hành cuộc phản kích giành lại Éliane 1 và Dominique 2. Castries đồng ý và  nhiệm vụ chỉ huy giành lại hai cao điểm ở khu Đông được trao cho Bigeard.

Thời tiết đã khá hơn, không có mưa. Từ sáng sớm những chiếc máy bay C119 Flying Boxcar do phi công dân sự Mỹ lái thả dù đạn dược, lương thực, và những máy bay Bearcat và Helldriver của Pháp lại xuất hiện trên bầu trời lao xuống đánh phá các vị trí bộ đội ta mới chiếm được đêm qua.

Bigeard hồi hộp chờ lực lượng tăng viện từ Hồng Cúm. Tiểu đoàn bộ binh lê dương số 3 (3/3 R.E.I.) của thiếu tá Grand d’Esnon và đội chiến xa của trung úy Préaud chỉ tới được Mường Thanh nếu vượt qua chốt chặn của trung đoàn 57 ở bản Long Nhai. Bigeard biết họ làm công việc này không dễ dàng. Khi tiểu đoàn lê dương số 3 ra khỏi phân khu Isabelle 2km thì gặp trận địa của bộ đội ta. Những khẩu đại bác không giật của ta đã nhắm vào những chiếc chiến xa mở đường liên tiếp nhả đạn. Chiếc chiến xa Neumach bốc cháy trở thành vật cản đường, phải kéo về phía sau. Trong lúc đó, bộ đội trung đoàn 57 triển khai thành hai gọng kìm siết chặt vòng vây chung quanh tiểu đoàn lê dương rõ ràng với ý định tiêu diệt toàn bộ. Số binh lính lê dương bị chết và bị thương mỗi lúc càng nhiều. Đến gần trưa, tiểu đoàn lê dương số 3 chỉ còn chiến đấu cho sự tồn tại của mình. Chỉ huy tiểu đoàn báo cáo với Mường Thanh đơn vị đã bị thiệt hại nặng và đang bị đối phương dồn ép, chỉ có thể quay về Isabelle với sự yểm trợ tích cực bằng pháo binh của khu Trung tâm. Tiểu đoàn lê dương số 3 mở một đường máu quay trở về Isabelle với 15 xác chết và 50 binh lính bị thương. Chỉ nhờ có những chiến xa nên cuộc rút lui mới không trở thành tháo chạy hỗn loạn. Bigeard hiểu rằng từ giờ phút này, Isabelle đã bị hoàn toàn tách khỏi khu Trung tâm.

Bigeard cố kiên nhẫn chờ đợi tới 1 giờ trưa xem Hà Nội có đổi ý, gửi quân tăng viện để tung quân vào trận phản kích. 1 giờ 30, vẫn không thấy bóng một chiếc Banjo(6) nào xuất hiện trên bầu trời, Bigeard buộc phải ra lệnh mở đầu phản kích.

Tiểu đoàn dù xung kích số 8, do Tourret chỉ huy, được phân công chiếm lại Dominique 2 (Đồi D1). Bigeard trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn dù thuộc địa số 6, đơn vị cũ của mình lúc này do Thomas chỉ huy, và một bộ phận của tiểu đoàn dù Việt Nam số 5 chiếm lại Éliane 1 (Đồi C1).

Toàn bộ trọng pháo của Mương Thanh và những chiếc máy bay Hellcat và Helldriver trút đạn xuống những cao điểm D2 và C1.

Tourret ra lệnh cho binh lính dù xung kích số 8 lợi dụng màn khói của bom đạn đang bao trùm, bí mật nhanh chóng tiến lên Dominique 2 và C1. Đợt hỏa pháo chuẩn bị của địch đã sát thương nhiều chiến sĩ tiểu đoàn 154 làm nhiệm vụ phòng ngự trên đồi D1. Tiểu đoàn phó Lê Xuân Quảng hy sinh. Phần lớn những chiến sĩ ta làm nhiệm vụ cảnh giới đều hy sinh hoặc bị thương. Nhiều người nghĩ đây chỉ là một đợt oanh tạc của địch như chúng vẫn thường làm. Chỉ tới khi quân địch xuất hiện ngay trước mắt, bộ đội ta mới biết chúng đang phản kích chiếm lại vị trí. Giờ phút đầu, thiếu sự chỉ huy chung của tiểu đoàn, sự chống sự của bộ đội ta yếu ớt. Quân địch nhanh chóng dồn lực lượng phòng ngự của ta về một góc đồn. Tình thế trở nên cực kỳ nguy ngập. Giữa lúc đó, nổi lên một tiếng hô lớn: “Thà chết không bỏ trận địa”. Đó là tiếng hô của chiến sĩ Trần Ngọc Bộ, tổ trưởng tổ ba người. Ai nấy như bừng tỉnh. Các chiến sĩ vùng lên ném lựu đạn, trút tiểu liên vào những đám đen quân địch đang xông tới. Binh lính dù 8 tưởng là nhờ giành được thế bất ngờ nên đang áp đảo kẻ thù trong lúc sợ hãi, bất thần theo nhau ngã gục trước chiến hào. Những tiếng thét xung phong vang lên. Các chiến sĩ ta nhảy lên khỏi chiến hào dùng lưỡi lê lao vào quân địch, khiến chúng hốt hoảng chạy lui. Đợt tiến công của địch đã dừng lại. Bộ đội ta chiếm lại được một phần đồn. Nhưng lực lượng ta trên đồi lúc này quá mỏng. Đường dây điện thoại với phía sau đã bị bom đạn địch cắt đứt. May thay, đài quan sát của trung đoàn theo dõi tình hình địch từ khi chúng bắt đầu trận đánh đã kịp thời báo cáo về trung đoàn. Trung đoàn lập tức dùng pháo bắn chặn và điều ngay lực lượng lên tăng viện. Hai đại đội mới tới của ta đã đảo lộn thế trận. Viên đại úy Pichenlin, chỉ huy đại đội dù xung kích bị một tràng tiểu liên của ta tiêu diệt. Thấy quân địch có chiều hướng nao núng, cán bộ ra lệnh cho toàn bộ các chiến sĩ xung phong giành lại trận địa đã bị quân địch chiếm. Tiếng thét vang trời của bộ đội ta. Lưỡi lê lấp lánh. Những loạt thủ pháo tới tấp. Nhưng tràng tiểu liên giòn tan. Quân địch bỏ trận địa chạy lùi.

Cũng đúng 1 giờ 30 phút, Bigeard trực tiếp chỉ huy hai tiểu đoàn 6 và 5 dù từ Éliane 4 tiến lên Éliane 2.

Đại đội 35 của trung đoàn 98 vẫn có mặt tại C1 với lực lượng bị hao hụt khá nhiều sau một đêm chiến đấu. Từ sáng ngày 31, đại đội 273 của trung đoàn 102 từ phía tây sang, đã kịp tới tăng cường. Họ đã phối hợp chiến đấu đánh lui nhiều đợt phản kích của địch từ C2 lên đinh đánh bật quân ta ra khỏi đồi.

Không giống như các bạn ở D1 bị bất ngờ trước cuộc tiến công của địch, những chiến sĩ phòng ngự tại C1 đã sẵn sàng chờ đón cuộc tiến công mỗi lúc càng quyết liệt hơn của quân địch. Những chiến hào ở C1 đã biến dạng sau nhiều trận giao tranh. Các chiến sĩ ra sức củng cố lại công sự chiến đấu. Quá trưa, họ thấy đại bác và máy bay địch oanh tạc dữ dội vào trận địa, biết đây chính là lúc quân địch quyết tâm chiếm lại C1. Khi pháo địch ngừng nổ, họ thấy những chiếc xe tăng mở đường nhắm bắn vào đỉnh đồi, phía sau rất đông quân địch bám theo. Xe tăng địch dừng lại trên đồi C2 yểm hộ cho quân dù tiến lên. Các chiến sĩ bình tĩnh chờ những tên lính dù tới đúng tầm đạn mới bóp cò súng và ném lựu đạn. Những đợt tiến công của địch liên tiếp bị đẩy lùi. Lựu đạn hết, các chiến sĩ lắp thêm kíp nổ vào bộc phá ống đứng trên núi lao vào xe tăng và đội hình địch đang xung phong. Vũ Văn Kiểm, xạ thủ DKZ 57 ly, cởi áo trấn thủ quấn nòng súng cho đỡ nóng, vác súng trên vai di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, bắn vào những nới quân địch tập trung đông.

Bigeard rút kinh nghiệm cho binh lính dù tạm rút lui, rồi cho đại bác bắn một đợt hủy diệt trên đỉnh đồi. Những công sự mới xây dựng của ta hầu như bị tàn phá hết sau đợt oanh tạc. Lúc này, Bigeard dùng súng phun lửa mở đường cho lính dù tiến theo. Bộ đội ta không có cách nào đối phó với súng phun lửa buộc phải rời khỏi một số vị trí phòng ngự. Lần này, quân địch chiếm được điểm cao Cột cờ. Bộ đội ta bị đẩy lui về phía dưới trong thế bất lợi. Họ cũng mất sự yểm hộ của pháo ta vì không còn phân biệt được trận địa ta và trận địa địch trên đỉnh đồi. Bộ đội ta lấy mảnh dù trắng buộc lên đầu súng làm chuẩn cho pháo binh. Trong lúc pháo ta tiếp tục uy hiếp quân địch, trung đoàn đã kịp thời đưa một bộ phận tăng viện cho C1 theo con đường hào mới đào từ phía đồi D sang. Có thêm lực lượng tăng viện, bộ đội ta tại C1 lại mở một đợt tiến công mới dữ dội đánh bật địch ra khỏi Cột cờ, khôi phục lại trận địa.

15 giờ. Bigeard đang lúng túng tại C1 thì nghe vô tuyến điện của Tourret yêu cầu tiếp viện thêm lực lượng, nếu không thì không thể đứng vững tại Dominique 2. Bigeard đáp: “Tôi cũng đâu còn gì trong tay! Nếu không giữ được nữa thì biến!” Tourret đã làm theo lời Bigeard.

16 giờ, đến lượt Bigeard rút lui, để lại trận địa gần trăm xác chết. Bigeard không những không chiếm lại được cao điểm nào mà còn ra lệnh bỏ luôn cả Dominique 5 (đồi D3),  nơi chỉ có một đại đội Thái chiếm giữ, và bỏ cả trận địa pháo binh 210, vì biết những cao điểm này sẽ không thể đứng vững nếu không chiếm được Dominique 2.

Langlais hầu như tuyệt vọng sau cuộc phản kích của Bigeard.

10 giờ tối, Langlais gọi điện cho Bigeard:

- Liệu có thể giữ được những gì còn lại của Éliane trong đêm nay không?

Langlais đang muốn nói tới “Éliane 2” đang giành giật với đối phương. Lúc này cả “Éliane cao” chỉ còn Éliane 4.

- Thưa đại tá, chừng nào còn một người sống sót, tôi sẽ không bỏ Éliane 2.

Bigeard đã tránh không nói tới khả năng duy trì Éliane 2, mà chỉ hứa sẽ chiến đấu cho tới người cuối cùng vì nó. Cũng như Langlais, Bigeard đã nghĩ tới những ngày cuối cùng của con nhím Điện Biên Phủ.
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Tại phía tây, trận đánh dương công của trung đoàn 36 nhắm vào các cứ điểm 311 ở phía tây – nam sân bay đêm trước đã chuyển sang thành đánh tiêu diệt. Phần lớn hai địa đội Thái bảo vệ cứ điểm 311 kéo cờ trắng ra hàng, một số tháo chạy về phía trong.

Ngày 1 tháng 4, Bigeard điều một đại đội của tiểu đoàn 6è B.P.C lên Éliane 2, thay thế cho đại đội lính lê dương và lính Thái của trung úy Rancoule đêm qua bị thiệt hại nặng, chưa về với tiểu đoàn đang ở tả hữu ngạn sông Nậm Rốm.

5 giờ sáng, đại đội lính dù xung kích số 6 cùng với đại đội hỗn hợp lính dù lê dương của tiểu đoàn 1 và lính bộ binh của tiểu đoàn Marốc 1 do hai xe tăng dẫn đầu từ phía đỉnh đồi mở cuộc phản kích về phía bộ đội ta đang đóng ở dải đất bằng ở lưng chừng đồi.

Ta dùng Bazooka bắn cháy 1 chiếc xe tăng, bắn bị thương một chiếc khác. Cả pháo ta và pháo địch cùng tập trung bắn vào đồi để yểm hộ cho mỗi bên. Hầu hết ụ súng, các đường chiến hào đều bị đạn, bom nghiền nát.

Nhận thấy cuộc chiến đấu tại A1 diễn ra quyết kiệt, trận đánh khó kết thúc sớm, trung đoàn trưởng Hùng Sinh đề nghị với đại đoàn cho vào đồn trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu.

Trong ngày 1 tháng 4 năm 1954, ba đợt phản kích của địch đều bị trung đoàn 102 đẩy lui.

Chiều 1 tháng 4, tiểu đoàn 79, tiểu đoàn cuối cùng của trung đoàn 102 đã có mặt tại A1. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh trực tiếp chỉ huy cuộc tiến công về phía đỉnh đồi. Địch chống cự quyết liệt. Pháo binh địch lúc này đã định vị được những điểm hỏa lực của ta nên chúng bắn rất chính xác. Thêm nhiều chiến sĩ, cán bộ hy sinh và bị thương. Các chiến sĩ bộc phá và xung kích của ta tìm mọi các vượt qua đạn lửa tiếp cận khu hầm cố thủ, nhưng vẫn không tìm thấy của hầm.

Trước hỏa lực đại bác rất mạnh của địch, ta lại phải rút về tuyến phòng ngữ phía sau lưng chừng đồi. Theo Bernard Fall thì cuộc chiến đấu phòng ngự ở Éliane đã làm tiểu đoàn dù lê dương số 1 chết và bị thương 237 người, trong đó có 5 sỹ quan và 1 hạ sỹ quan.

Để tiếp tục phối hợp với trận đánh tại A1, tại phía tây – bắc sân bay, trong suốt mấy ngày liền, bộ đội ta đã đào những đường hà từ bên ngoài hàng rào xuyên qua những lớp rào dây thép ga của địch. Một đại đội của tiểu đoàn dù 5 sau nhiều ngày chống cự tại đây đã kiệt sức, được thay thế bằng một đại đội lê dương. Đêm 2 tháng 4, những binh lính lê dương mới tất bất thần thấy bộ đội ta xuất hiện giữa cứ điểm đã nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến đâu. Đây là sự mở đầu cho một chiến thuật đánh mới của ta.

Ngày mùng 2 tháng 4, địch từ phía hầm ngầm ra sức mở nhiều đợt phản kích xuống trận địa  ta. Thương binh nằm chật các ụ súng và giao thông hào. Trên trận địa, ta chỉ còn lại hơn năm chục người. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung đoàn trưởng Hùng Sinh, cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ phụ trách từng đường hào. Những cán bộ như tiểu đoàn phó Ngô Thế Lương, tiểu đoàn phó Phạm Hưng, tiểu đoàn phó Lê Sơn, chính trị viên tiểu đoàn 54 Đặng Vũ Hiệp, và cả trung đoàn trưởng Hùng Sinh, nhiều lần dùng tiểu liên, pháo thủ, bộc phá ống cùng bộ đội đánh lui những đợt phản kích của địch.

Một vọng gác tiền tiêu báo về, quân địch từ Mường Thanh lên tăng viện đông, có xe tăng dẫn đường, nhưng nhiều lần chúng tiếp cận đồi A1 thì bị pháo của ta bắn tan. Hùng Sinh rất ngạc nhiêu, không hiểu ai đã chỉ huy và chỉ thị mục tiêu cho những đợt hỏa pháo chi viện này, trong khi chính anh là chỉ huy cao nhất tại A1 đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Chính những đợt pháo chi viện này đã giúp họ đứng vững trên đồi A1.

Hùng Sinh đầu quấn băng trắng họp với cán bộ trong một cái lô cốt đã bị đại bác bắn sập một góc. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 54 Ngô Thế Lương, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 18 Phạm Hưng, tiểu đoàn phó Lê Sơn của trung đoàn 174. Anh trình bày quyết tâm sẽ tổ chức phòng ngự quyết giữ vững cửa mở làm bàn đạp chờ quân tăng viện, khi trời tối lại mở cuộc tiến công. Anh phân công tiểu đoàn phó Lương cùng với chính trị viên tiểu đoàn Đặng Vũ Hiệp của tiểu đoàn 54 chỉ huy cánh trái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 18 chỉ huy cánh phải, Lê Sơn phụ trách chính diện, trước của hầm. Chính trị viên tiểu đoàn 18 Lê Ẩm phụ trách thương binh ở phía sau động viên những thương binh nhẹ bổ sung cho phía trước còn mình phụ trách chung toàn trận địa.

Giữa lúc đó tiếng súng đại bác nổ vang trên đỉnh đồi, gió tạt khói lùa vào hầm kèm theo tiếng kêu: “Xe tăng! Địch phản kích rất đông!...”

Ngô Thế Lương chạy về tới trận địa của mình thì thấy hai chiếc xe tăng địch vừa nhô lên khỏi đỉnh đồi. Các chiến sĩ 54 dưới quyền chỉ huy của đại đội trưởng Trọng Thành dùng súng máy, súng trường, bắn vào bộ binh quân địch. Quân địch rút lui.

Nhưng chỉ một lát sau, tiếng đại bác địch lại nổ dồn dập phía bên phải, rồi tiếng súng máy, tiếng lựu đạn hỗn loạn. Hùng Sinh chui ra khỏi hầm chỉ huy thấy tiếng xèn xẹt đi ngay trên đầu, rồi một quả đạn 105 nổ chỉ cách đó không đầy mươi mét. Anh vuốt đất trên mặt, rút khẩu súng nắng bên sườn. Anh nghe tiếng hò hét, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng đạn tiểu liên rít ben tai, tiếp đó một toán lê dương mặt đỏ gay, cáp súng ở nách ào ào xông tới. Mũi súng ngắn của anh lập tức chĩa thẳng vào chúng nhả đạn. Nhưng quân địch vẫn ào ạt xông tới. Tiểu đoàn phó Lương, đại đội trưởng 267, tân binh Quế và tổ trưởng liên lạc Đức, người bắn súng ngắn, người bắn tiểu liên, người ném lựu đạn hợp thành mỗi tổ chiến đấu ngay trước lô cốt. Bắn hết viên đạn súng ngắn cuối cùng, Hùng sinh giằng lấy khẩu tiểu liên trong tay chiến sĩ Đức bắn tiếp. Lại đến lượt khẩu tiểu liên hết đạn, anh cúi xuống giao thông hào nhặt được ống bộc phá của thương binh để lại. Nhưng ống bộc phá đã mất kíp. Anh bảo Quế: “Cho mình một quả lựu đạn!” Ghép xong quả lựu đạn vào ống thuốc nổ, Hùng Sinh nghiến răng, vươn cao mình lên khỏi giao thông hào, dùng hết sức lao thẳng quả bộc phá vào đám quân địch đang chạy tới. Tiếng nổ như một trái bom. Sóng chấn động mạnh đến nỗi những tên địch chạy đầu bị ngã ngửa về phía sau. Lần này, cuộc tiến công của địch ngừng lại.

Đạn dược, lương thực, kể cả nước uống của họ lúc này đã cạn. Trung đoàn trưởng Húng Sinh viết một mẩu giấy nhỏ trao cho một liên lạc viên vượt qua lưới của địch ra ngoài báo cáo tình hình. Anh nói với đồng chí chiến sĩ liên lạc:

-       Sau khi hoàn thành nhiệm vụ không cần quay trở lại.
 

Anh không nghĩ người chiến sĩ này sẽ gặp may tới hai lần.

Tiểu đoàn phó Ngô Thế Lương vét túi tìm được một mẩu thuốc lá, giơ lên khoe với mọi người. Một người chìa cho anh chiếc bật lửa. Một người từ xa chạy lại chờ đến lượt. Một hơi thuốc diệu kỳ. Nó làm người ta phút chốc quên đi mọi thứ xung quanh.

Giữa lúc ấy, bỗng có một người từ trên nóc hầm nhảy xuống đường hào. Họ nhận ra Chu Văn Mùi, người chiến sĩ điện thanh của đại đoàn cử đi cùng đơn vị, đã mất liên lạc từ hôm trước sau một đợt tiến công về phía hầm ngầm.

Mùi báo cáo tổ điện thanh hai người của anh và một số thương binh đã nằm lại trên trận địa địch sau khi bộ đội ta rút về phía sau. Từ chiều hôm qua, anh đã dùng máy điện thanh báo mục tiêu cho những trận địa pháo của ta bắn đẩy lui nhiều đợt phản kích của quân địch có xe tăng dẫn đầu từ Mường Thanh tiến lên A1. Cách đây nửa giờ, anh đã liên lạc được với Ban thông tin đại đoàn, và được đại đoàn trưởng ra lệnh phải đi tìm gấp trung đoàn trưởng Hùng Sinh đang ở trong đồn, bảo trung đoàn trưởng phải liên lạc ngay với đại đoàn.

Tại Sở chỉ huy đại đoàn, từ sáng ngày 2 tháng 4, Vương Thừa Vũ mất liên lạc với trung đoàn trưởng Hùng Sinh. Anh đang bồn chồn không biết xử trí ra sao thì Chu Văn Mùi từ A1 gọi về. Anh mừng rỡ ra lệnh cho Mùi đi tìm Hùng Sinh nhưng không hi vọng nhiều. Mùi đang nằm lọt giữa vòng vây quân địch, biết Hùng Sinh ở đâu lúc này. Nhưng một giờ sau thì Hùng Sinh đã ở đầu dây. Vương Thử Vũ hỏi:

-       Đồng chí đang ở chỗ nào?
 

-       Tôi và các anh em còn lại trong dồn đang tập trung ở đột phá khẩu.
 

-       Lực lượng còn bao nhiêu?
 

-       Kể cả người bị thương lúc này chỉ còn khoảng hai chục.
 

-       Đồng chí có đề nghị gì?
 

-       Chúng tôi cần có ngay đạn, lựu đạn và một số lương thực để giữ phá khẩu. Đề nghị đại đoàn gấp rút tăng cường lực lượng để tối nay tiếp tục giải quyết cho xong cái hầm ngầm trên đỉnh đồi.
 

Cũng lúc này, người liên lạc viên từ trong đồn về tới Sở chỉ huy trung đoàn. Một giờ sau, chính trị viên trung đoàn Lê Linh dẫn đầu một phân đội gồm những chiến sỹ văn phòng, tải thương, mang theo một số đạn dược và lương thực, nước uống và đồn. Tất cả lại tiếp tục cầm cự với những đợt phản kích của quân địch muốn đẩy ta ra khỏi cửa đột phá.

Ở Sở chỉ huy chiến dịch, theo dõi qua điện đài của địch, A1 vẫn luôn luôn kêu cứu khẩn cấp với Mường Thanh., nhưng về phía ta đã hai ngày đêm trung đoàn 102 vẫn chưa giải quyết được cái ụ ở đỉnh đồi mà lực lượng thì bị tiêu hao nhiều vì pháo và những đợt phản kích của địch.

Chỉ huy trưởng nói với Hoàng văn Thái:

-       Cán bộ chỉ huy của ta tại A1 không nắm rõ tình hình địch, chắc chắn khó khăn nào đó chưa thể giải quyết được ngay. Theo ý tôi, ra lệnh cho 312 và 316 củng cố trận địa phòng ngự trên những cao điểm phái đông, không để địch chiếm lại bất cứ nơi nào. Ta tạm kết thúc trận đánh trên đồi A1. Rút 102 ra. Trao nhiệm vụ cho 174 để một bộ phận nhỏ phòng ngự phần đất đã chiếm được tại A1. Anh lệnh cho Hùng Sinh, Nguyễn Hữu An về ngay gặp bộ chỉ huy chiến dịch, 174 và 102 cử một số cán bộ đã trực tiếp chiến đấu tại A1 về gặp cơ quan tham mưu.
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Sau năm ngày chiến đấu, ở phía đông, ta đã làm chủ các cao điểm E, D1, D2, D3, C1, và một phần cao điểm then chốt A1, ở phía tây, ta chiếm thêm được các cứ điểm 106, 311. Phạm vi chiếm đóng của địch thu hẹp khá nhiều. Đợt tiến công thứ hai vào tập đoàn cứ điểm giành thắng lợi lớn hơn nhiều so với đợt 1. Nhưng nó đã mang lại một không khí nặng nề. Mấy ngày liền, Chỉ huy trưởng không rời sở chỉ huy. Anh mong mỏi từng giờ tin tức trận đánh ở A1. Ngay từ đêm đầu tiên, tình hình quân địch tại đây được quân báo thu thập qua tin tức vô tuyến điện có lúc tưởng chừng như chúng ta đã lâm vào thế tuyệt vọng. Địch đã vét từ khắp nơi những lực lượng nhỏ để cứu nguy cho A1. Tại A1, địch chỉ có những đơn vị chắp vá gồm binh lính Bắc Phi, quân dù, người chỉ huy cứ điểm suy nghĩ, anh từng tin rằng với việc tung trung đoàn 102 vào trận đánh, ta sẽ bồi thêm cho quân địch một đòn tối hậu, kết thúc cuộc tiến công theo đúng ý đồ ban đâu. Nhưng nếu 174 đêm trước vì mất liên lạc với đại đoàn nổ súng chậm đã để lỡ thời cơ tiêu diệt A1, thì 102 hoàn toàn chủ động đánh địch, đã mất hai ngày đêm vẫn không tiêu diệt được quân địch tại A1. Cái căng thẳng của người chỉ huy là không tìm được cách giải quyết trong tình thế khó khăn.

Chỉ huy trưởng hi vọng tìm ra câu trả lời sau khi đã trực tiếp gặp một số cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu tại A1. Từ ngày khởi đầu chiến tranh, trường đại học của anh là ở đây, ở chính thực tiễn chiến đấu của những người đang trực tiếp chiến đấu.

Sáng ngày 3 tháng 4, những cán bộ thuộc hai đơn vị chiến đấu tại A1 được triệu tập đều đã có mặt. Hùng Sinh đề nghị được gặp ngay Bộ chỉ huy Mặt trận. Nhưng Chỉ huy trưởng đã chỉ thị cho cơ quan dành cho họ nửa ngày để tắm rửa, ăn uống và ngủ để hồi sức trước khi làm việc

Buổi chiều, Hùng Sinh với thân hình cao lớn, đầu quấn băng trắng, cặp mắt sâu trũng, lững thững bước vào căn lán Sở chỉ huy nhỏ hẹp. Đi sau là Nguyễn Hữu An, vẻ mặt âm thầm. Đây là hai trong số không nhiều cán bộ anh cảm thấy yên tâm trong những trận đánh công kiên. Cả quân đội ta lúc này chỉ mới có sáu đại đoàn chủ lực. Trung đoàn được coi như một đơn vị lớn trong chiến tranh. Lần đâu trong một trận công kiên, những cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn đã cầm súng trực tiếp chiến đấu, tinh thần dũng cảm của những người cán bộ đang ngồi trước mặt anh. Vậy cái gì đã khiến trận đánh không thành công?

Hùng Sinh cho rằng bộ đội của anh còn thiếu kinh nghiệm đánh hầm ngầm. Họ tìm mãi không thấy cửa hầm, đã đặt vào ụ đất một khối thuốc nổ 80 kilôgam và giật nổ, nhưng ụ đất vẫn không suy suyển. Bộ đội ta thương vong nhiều vì pháo bắn chặn của địch, có cả những quả nổ trên nóc hầm.

Chỉ huy trưởng hỏi:

-          Bây giờ phải đánh tiếp các nào để giải quyết được A1?

 

Nguyễn Hữu An cho rằng phải huấn luyện và tổ chức một đội đánh hầm ngầm, do một cán bộ có quyết tâm cao chỉ huy, mang nhiều bộc phá đánh vào cửa hầm.

Vẫn chỉ là vấn đề phải giải quyết cái ụ đất cao ở đỉnh đồi A1, lúc này đã được Hữu An và Hùng Sinh xác định rõ là một hầm ngầm chứ không phải là một lô cốt cố thủ. Có phải đây là điều chủ yếu không? Trung đoàn 174 đã từng tiêu diệt bunker của địch ở đồng bằng Bắc Bộ. Các chiến sĩ 102 đã từng tiêu diệt hầm ngầm của địch ở cứ điểm Thằn Lằn, cứ điểm Pú Chạng tại Trung Du và Tây Bắc. Thấy Chỉ huy trưởng vẫn tỏ ra băng khoăn, Hùng Sinh nói thêm là suốt quá trình chiến đấu, bộ đội ta hầu như không lúc nào có ưu thế. Địch tăng viện nhanh hơn ta. Ngoài viện binh, chúng còn có cả xe tăng.

Cả Hùng Sinh và Nguyễn Hữu An đều hăng hái đề nghị cho đơn vị mình được tiếp tục tiêu diệt A1.

Trước cuộc gặp này, Chỉ huy trưởng đã nghĩ có thể rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức một trận đánh hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 chiến dịch tại khu Đông. Hội nghị Genève sắp họp. Nếu tiêu diệt được Điện Biên Phủ trước ngày đến Genève, ta sẽ có một tư thế mới trang cuộc đấu tranh ngoại giao. Nhưng sau cuộc gặp, Chỉ huy trưởng đã nhận thấy không thể tiếp tục trận đánh như vừa qua. Những đồng chí anh gặp đều ân hận vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được trao, họ háo hức đánh tiếp, nhưng rõ ràng họ chưa nghĩ ra cách giành chiến thắng. Nếu ta cứ tiếp tục đánh, những khó khăn vẫn có thể tái diễn. Đó là chưa kể đến lực lượng ta đã bị tiêu hao, và số lượng đại bác dự trù cho chiến dịch đã cạn. Tham mưu trưởng Hoàng văn Thái đã phải tính toán từng viên đạn. Máy bay địch vẫn không ngừng tăng viện cho Điện Biên Phủ. Đich đã thay thế việc thả dù quân tăng viện ban ngày bằng những đợt nhảy dù ban đêm để tránh né hỏa lực pháo cao xạ và trọng pháo của ta.

Tối hôm đó, Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Hoàng Văn thái và chủ nhiệm chính trị Lê Liêm, tiếp tục gặp một số cán bộ của 102 và 174 đã chiến đấu trên đồi A1 trong một bữa cơm thân mật. Những cán bộ nào tưởng cấp trên gọi lên để thi hành kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ, đưa mắt nhìn nhau giấu một nụ cười, họ đã được Bộ chỉ huy chiến dịch đón tiếp như những người chiến thắng trở về.

Chỉ huy trưởng nói với Hoàng Văn Thái và Lê Liêm, trao nhiệm vụ cho các cơ quan làm việc ngày đêm, với những cán bộ đã được triệu tập về Sở chỉ huy để rút kinh nghiệm về trận A1, và tổ chức hội nghị tổng kết đợt 2 chiến dịch vào đúng ngày 6 tháng Tu, tức là ba ngày sau đó.

Phép thử thứ hai của anh đã không hoàn toàn thành công.

Chú thích:

1.      Khu đông của phân khu Trung tâm gồm hai trung tâm đề kháng Dominique và Éliane, mỗi trung tâm đề kháng gồm nhiều cứ điểm. Cao điểm A1 tức Eliane 2, C1 tức Eliane 1, C2 tức Eliane 4. Cao điểm E tức Dominique 1, cao điểm D1 tức Dominique 2, cao điểm D2 tức Dominique 3.


2.      Pierre Langlais, Sđd. Tr. 108.


3.      Trích hồi ký của Thiếu tướng Dũng Chi, nguyên tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 174.


4.      Theo hồi ký của Đại tá Vũ Đình Hòe, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 174.


5.      Bernerd Fall. Điện Biên Phủ, un coin d’enfer. SĐD. Tr:


6.      Banjo, tiếng lóng gọi những máy bay thả dù.

 

 
 





XXVI.   NAVARRE VÀ COGNY


1

   Ngày 31 tháng 3 năm  1954, Navarre từ Sài Gòn bay ra Hà Nội.

   Đêm 30 tháng 3, đợt tấn công thứ hai của Việt Minh đã bắt đầu, lần này là trực tiếp vào khu trung tâm. Những tin dữ báo về liên tiếp.

   Cogny không có mặt tại sân bay. Thế chỗ Cogny, người ra đón Tổng chỉ huy là đại tá Bastiani. Viên đại tá xin lỗi Tổng chỉ huy vì sếp quá mệt phải đi ngủ. Lúc này là 1 giờ 45.

   Navarre về nơi làm việc ở trong Thành nghe De Bastiani và cơ quan tham mưu báo cáo về diễn biến Điện Biên Phủ cho tới lúc này. Ông ta như không còn tin ở tai mình. Sao chỉ có mấy giờ đồng hồ, mà De Castries đã trao gần trọn vẹn dãy đồi phía Đông cho đối phương! Số phận của con nhím Điện Biên Phủ nằm trên những trái đồi này.

-Castries yêu cầu gì?

-Tăng viện cấp tốc hai tiểu đoàn dù.

   Navarre im lặng. Lực lượng dù do chính Tổng chỉ huy nắm. Lấy đâu ra hai tiểu đoàn dù  lúc này?

   Navarre ngồi đánh giá tình huống bất trắc nghiêm trọng nhất có thể xảy ra với De Castries ở Điện Biên Phủ, rồi bảo De Bastiani thảo một bản chỉ thị mới cho De Castries cách đối phó. Phân khu Trung tâm và Isabelle phải được bảo vệ. Cần động viên tinh thần binh lính là họ đang bảo vệ danh dự của nước Pháp và nước Việt Nam và họ đang cầm chân bộ đội chủ lực tác chiến của Việt Minh. Tất cả vũ khí và toàn bộ đồ tiếp tế phải được phá hủy trước khi rơi vào tay kẻ địch. Một tiểu đoàn dù, tiểu đoàn 2 của R.C.P và một giàn pháo không giật 75 là những tăng viện duy nhất ông ta có thể nhận được trong lúc này…

   Navarre cân nhắc rồi bảo De Bastiani sửa lại là “những tăng viện duy nhất mà tập đoàn cứ điểm nhận được chỉ trong trường hợp chắc chắn nó sẽ giành thắng lợi”.

De Batiani để lại bản chỉ thị rồi xin phép trở về nhiệm sở. Navarre ngồi lại một mình vật lộn với rất nhiều câu hỏi không biết Cogny và Castries những ngày qua đã làm gì mà để Điện Biên Phủ lâm vào tình thế này. 
 

   4 giờ sáng, vẫn chưa thấy Cogny tới. Navarre cho gọi viên sĩ quan tùy tùng của Cogny, bảo y đi mời tư lệnh Bắc Bộ tới ngay. Viên sĩ quan lễ phép trả lời là y không dám đánh thức sếp vào giờ này. 
 

   Navarre càng cảm thấy cay đắng vì đã bị Cogny phản bội bằng sự dốt nát không đánh giá hết khả năng của đối phương trong cuộc chiến ở Điện Biên Phủ. Đến phút cuối cùng, Cogny vẫn ra sức ngăn trở không cho tăng cường cho Điện Biên Phủ một số tiểu đoàn để ngăn ngừa một cuộc tiến công! Cogny chỉ lo bảo vệ đồng bằng trong khi đồng bằng không có cái gì đe dọa! Cogny đã từ đầu đến cuối gây khó khăn cho nước cờ chiến lược của ông ta là cuộc hành binh Atlente!
 

   Sáng sớm hôm đó, khi Cogny trở dậy, Navarre đưa Cogny bản chỉ thị mà ông ta đã thảo đêm qua. Cogny xem xong rồi đề nghị nên có hành động từ đồng bằng hoặc Lào. Navarre trả lời:
 

- Đồng bằng, chẳng có gì phải làm. Còn ở Lào, nghiên cứu đi và sẽ nói lại với tôi.
 

Những đợt sóng ngầm giữa hai người đã lên tới cực điểm nhưng chưa trở thành bão tố.
 

   Ngày mồng 1, Cogny nhận được lá thư của Navarre gửi cho mình từ Sài Gòn ngày 29 tháng 3 theo đường công văn chính thức. Y lập tức đè nghị Navarre một cuộc gặp vào chiều hôm sau.
 

Buổi chiều ngày 2 tháng 3, cuộc gặp mặt giữa Navarre và Cogny diễn ra tại biệt thự riêng của Navarre bên hồ Tây. Cuộc trao đổi giữa hai người diễn ra từ 16 giờ 10 đến 17 giờ 40, buồng bên có một cô thư ký đánh máy đôi lúc nghe thấy hai người to tiếng với nhau.
 

Theo lời thuật lại của Jules Joy, Navarre đã mở đầu cuộc gặp với một vẻ hiền lành và giọng nói nhẹ nhàng:
 

- Chúng ta đã viết cho nhau những điều khó chịu. Bây giờ cần trao đổi một cách bình tĩnh.
 















 
 

 
 

      Nhưng Cogny không còn giữ được tự chủ, lớn tiếng nói ngay:
 

      - Tôi đã nhận được lá thư đề ngày 29 tháng 3 của ngài. Tôi gặp ngài hôm nay để nói rõ là tôi không còn muốn phục vụ dưới sự chỉ huy của ngài, và yêu cầu mình lập tức được thay thế.
 

      Navarre ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nói:
 

      - Tôi đã cân nhắc kỹ về những điều đã viết trong thư, và tôi sẵn sàng để nói tiếp cho rõ hơn.

      - Không cần thiết. Điều tôi cần nhắc lại thêm với ngài là ý muốn tiến hành cuộc chiến ở Điện Biên Phủ chỉ thuộc về Tổng chỉ huy, và tôi bao giờ cũng là người thừa hành, và số phận của G.O.N.O có thể được định đoạt ngay trong đêm tùy thuộc nó có được tăng viện hay không.
 

      Navarre biết trước điều này sớm muộn rồi cũng diễn ra, Cogny sẽ phản bội mình, nhưng hơi bất ngờ là nó lại diễn ra ngay lúc này, ông ta cũng trút gánh nặng chịu đựng bấy lâu nay:

     - Tôi biết ông đã phản tôi từ lâu. Ông đã tố cáo bao nhiêu viên chức cao cấp Bắc Kỳ về những quan niệm điều hành cuộc chiến đang diễn ra mà ông cho là sai lầm. Không ít người biết chuyện này. Trong một salon ở Paris, bà Catroux và một số bạn bè đã chuyền tay nhau một bức thư có câu: “tay Cogny ngày nào cũng phản lại mình…”
 

      Cogny thét lên:
 

      - Nếu ông không phải là tướng bốn sao thì tôi đã tát vào mặt ông.
 

      Navarre tái mặt.
 

      Cogny lấy lại bình tĩnh và xin cáo từ.
 

      Navarre nói:
 

      - Tôi yêu cầu ông chỉ chúng ta biết chuyện này.
 

      - Tôi coi đó là điều thứ nhất trong bổn phận của mình.
 

      Cogny vừa trả lời vừa rập gót giầy theo kiểu nhà binh.
 

      Cuộc chiến trên giấy tờ giữa Navarre và Cogny không thể dừng lại. Cả đôi bên đều có ý thức đây sẽ là những căn cứ được dùng tới trong những cuộc luận tội sau này.
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    Ở phương Tây, những nhân vật chủ yếu gắn bó với mùa Xuân Điện Biên Phủ năm 1945 ngày nay không còn nữa, nhưng với những chồng hồ sơ được giải mật, những tập hồi kí họ viết ra đã cho phép dựng lại trên nét lớn những diễn biến chính trong thời điểm đó.
 

   Paris thực sự bàng hoàng trước những thất bại ngày đầu ở Điện Biên Phủ. Và Navarre không phải đã không báo trước với nhà cầm quyền Pháp điều này. Trận đánh chỉ mới diễn ra mấy ngày, nhưng đã làm bộc lộ toàn bộ những nhược điểm của con nhím Điện Biên Phủ. Những điều trước đây người ta chỉ nghi hoặc bây giờ đã trở thành sự thực. Trọng pháo của Việt Minh đã có mặt và đè bẹp pháo binh của Điện Biên Phủ. Cao xạ pháo của Việt Minh đã xuất hiện với tác dụng cực kì nguy hiểm của nó, đang tàn sát những máy bay, lực lượng chủ bài của quân đội viễn chinh. Sân bay Điện Biên Phủ, cái dạ dày của con nhím Điện Biên Phủ đã bị vô hiệu hóa. Những thành lũy của Điện Biên Phủ được coi là bất khả xâm phạm đã bị đối phương tiêu diệt trong vài giờ. Castries hoàn toàn bất lực trước cuộc tiến công của đối phương, không thể chiếm lại bất kì một vị trí nào đã mất. Tin dữ từ Điện Biên Phủ bay về Paris từng giờ. Có những người chỉ huy tập đoàn cứ điểm chết từ phát pháo đầu tiên của địch. Một tham mưu trưởng của tập đoàn cứ điểm mất tinh thần phải đưa về phía sau. Người chỉ huy pháo binh Điện Biên Phủ tự sát…
 

   Nhà Trắng tuy rất quan tâm đến cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Dương nhưng cũng không hiểu gì nhiều về tình hình đang diễn ra ở đây. Eisenhower tin vào lời báo cáo của O’ Daniel: “Người Pháp hoàn toàn có thể chống lại sức ép của cộng sản với điều kiện Mỹ tăng cường viện trợ”. Eisenhower tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao Catries mất Béatrice, Gabrielle và cho rằng những vị trí này với công sự như thế lẽ ra phải dễ dàng đẩy lùi những cuộc tiến công lớn hơn, và sao để mất rồi mà không cho quân dành lại 
 

   Thủ tướng pháp Pléven thấy cần thông báo gấp tình hình cho người Mỹ trước khi quá muộn. Người được lựa chọn làm công việc này là Tổng tham mưu trưởng Ély, đã từng làm trưởng phái đoàn Pháp tại bộ phận thường trực của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ở Washington, một nhân vật được đánh giá là có quan hệ tốt với Mỹ
 

   Ngày 20 tháng 3 năm 1954, Ély lên đường sang Washington.
 

   Ély được gặp các nhân vật chủ chốt của nhà trắng, Tổng thống Eishenhower, Phó tổng thống Nixon, Ngoại trưởng Dulles, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ Ridway, Chủ tịch hội đồng liên quân thủy sư đô đốc Raford và dự cả một cuộc họp của Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ vốn không dành cho người nước ngoài.
 

   Ély tới Mỹ khi Catries đã mất toàn bộ phân khu Bắc. Tổng tham mưu trưởng Pháp phát biểu công khai: “Pháp không thể thắng được với phương tiện hiện có trong tay” và yêu cầu Mỹ tăng cường giúp đỡ vũ khí, đặc biệt là máy bay ném bom B-26, và can thiệp bằng không quân.
 

   Hai năm trước, tình báo Pháp đã phát hiện ra máy bay Mig của Liên Xô đã được triển khai trên những sân bay gần biên giới Việt-Trung, có cả một số máy bay không mang cờ hiệu Trung Quốc mà mang cờ hiệu Việt Nam (?!). Người  Pháp đã tính tới khả năng của một cuộc tiến công theo kiểu Trung-Triều ở Triều Tiên tại Việt Nam, và nghĩ tới một kế hoạch Damoclès để đối phó. Kế hoạch này bao gồm quân Pháp rút ngay về đầu Châu thổ sông Hồng bố trí một tuyến phòng thủ hẹp đợi quân Mỹ và quân đồng minh được điều đến. Người Pháp hy vọng quân Dulles, Nixon và Raford sẽ chứng minh các điều kiện để triển khai kế hoạch Demolès đã được tập hợp đầy đủ  ở Đông Dương, đặc biệt trong vùng thung lũng Điện Biên Phủ. Lần này Ély nhấn mạnh vào sự xuất hiện của pháo cao xạ đang gây tổn thất cho không quân không kém gì máy bay Mig.
 

   Mặc dù được đón tiếp một cách sốt sắng và đặc biệt, nhưng Nhà Trắng không đưa ra một lời hứa hẹn nào. Theo Ély người Mỹ đã nói: “Cuộc can thiệp sẽ chỉ diễn ra trong trường hợp Trung Quốc cho không quân xâm nhập Đông Dương”. Chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ Raford nói xa xôi với Ély về một hành động can thiệp hạn chế trong thời gian nhất định của không lực Hoa Kỳ nhằm loại trừ lực lượng cao xạ của Việt Minh, nếu Hoa Kỳ được chính phủ Pháp yêu cầu.
 

   Có thể tới lúc này các giới chức ở Nhà Trắng chưa tin vào tình hình nguy ngập của Pháp ở Điện Biên Phủ. Nhưng chủ yếu là do Mỹ vừa ra khỏi chiến tranh Triều Tiên, nên phải cân nhắc một cuộc phiêu lưu mới ở Đông Dương nếu chưa có chuẩn bị.
 

   Ngày 22 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Dulles vẫn tuyên bố một cách lạc quan: “Không một lý do nào bác bỏ kế hoạch Navarre đã thấy trước thắng lợi”.
 

   Ély thất vọng quay về Paris.
 

   Ngày 27 tháng 3 năm 1954, ngoại trưởng Mỹ Dulles đọc một bài diễn văn ở Câu lạc bộ báo chí hải ngoại New York về đường lối chính trị của Hoa Kỳ ở châu Á. Dulles trình bà chi tiết những tin tức mới nhận được xung quanh chuyện Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam. Ông ta tuyên bố: “Muốn ngăn chặn người ta áp đặt chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, cần có một hành động phối hợp. Điều này có thể chứa đựng những nguy cơ nghiêm trọng. Nhưng chúng sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với nguy cơ mà chúng ta sẽ phải vượt qua trong những năm tới nếu chúng ta không chứng tỏ bằng những quyết định ngay bây giờ”. Dulles còn nhắc lại ngày 24 tháng 3, Tổng thống Eisenhower đã tuyên bố Đông Nam Á là một: “tiên nghiệm quan trọng đối với thế giới tự do”.
 

  Chắc là Eisenhower với Dulles đã thấy không thể dửng dưng trước tình hinh mới ở Đông Dương. Paris cái có cái để trông chờ.
 

  Ngày 29 tháng 3 thủ tướng Pháp Laniel triệu tập Hội đồng chiến tranh. Hội đồng này mới được thành lập, là một tổ chức hẹp gồm các tham mưu trưởng và các thành viên quan trọng của nội các nhằm đối phó với tình hình khẩn trương trước mắt. Nội dung cuộc họp được giữ hoàn toàn bí mật nên không để lại dấu vết gì trong hồ sơ của Pháp về chiến tranh Đông Dương. Tướng Crépin, thư kí của Hội đồng, là người duy nhất được  phép ghi lại những điều cần nhớ. Tuy nhiên người ta vẫn biết được nội dung của nó là trao đổi về khả năng can thiệp của người Mỹ trong nội tình. Ély cho biết cái người Mỹ đã nói tới là một cuộc can thiệp bằng không quân,không xa hơn. Vấn đề đặt ra nếu sau nhiều cuộc
 















 
 

ném bom của Mỹ, tình hình vẫn không đủ để tiêu diệt lực lượng của Việt Minh? Không những thế, nó lại tạo cho một cuộc can thiệp ồ ạt của Trung Quốc như ở Triều Tiên, trước hết là bằng nhiều máy bay Mig. Và một cuộc can thiệp bằng không quân Mỹ cũng có thể làm cho các cường quốc cộng sản bỏ hội nghị Genève sắp được tổ chức ra về làm tiêu tan luôn hi vọng tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Đông Dương tại  hội nghị này. Cái sảy nảy cái ung, có thể do sự mở rộng chiến tranh của Mỹ mà chính phủ Pháp hiện nay mất đi sự ủng hộ của các đảng trung tả mà nhờ có các đảng này, chính phủ Pháp mới có một đa số ít ỏi để tiếp tục tồn tại trong thời gian qua.
 

   Laniel và Hội đồng chiến tranh quyết định cử đại tá Brohon, một người vừa cùng ông ta đi Washington, đã nắm rõ toàn bộ vụ việc, đi Sài Gòn xin ý kiến của Navarre về tính hiệu quả của những cuộc ném bom như vậy.
 

                                                                        3 
 

   Trong thời gian này, tại Washington, Dulles và Raford ra sức vận động Quốc hội Mỹ ủng hộ việc triển khai hành binh “Vautour”.
 

   Ngày 3 tháng 4, tám nghị sĩ có thế lực thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa được mời tới để dự một cuộc họp mặt với Dulles, Raford tại Bộ Ngoại Giao. Cuộc họp còn có mặt của thượng nghị sĩ Johnson đứng đầu cánh thiểu số trong quốc hội và một số nhân vật quan trọng khác.
 

   Dulles tuyên bố cuộc họp được triệu tập do yêu cầu của tổng thống, và tổng thống muốn Quốc  hội thông qua một nghị quyết cho phép mình sử dụng lực lượng không quân và hải quân vào Đông Dương. Sau đó, Dulles sẽ trình bày ngắn tắt nguyện vọng của Điện Biên Phủ và khẳng định: mất Đông Dương sẽ đưa tới mất toàn bộ Đông Nam Á và rút cuộc Mỹ có thể bị dồn về tới tận đảo Hawai. Và nếu Mỹ không giúp Pháp và các chính phủ địa phương thì hậu quả rất có thể là Pháp sẽ rút ra ngoài vòng chiến.
 

   Raford trình bày về kế hoạch Vautour. Cuộc hành binh Vautour sẽ 
 















 
 

được thực hiện bởi các hãng hàng không mẫu hạm Essex và Boxer và máy bay của Không quân Mỹ có căn cứ ở Clark Field, tổng cộng là 98 pháo đài bay B29, mỗi chiếc mang 14 tấn bom. Ngoài ra nhiệm vụ hộ vệ các máy bay ném bom chống lại máy bay Mig của Trung Quốc được trao cho 450 máy bay tiêm kích phản lực. Trong khi trả lời các câu hỏi, Raford nói cuộc hành binh này có thể lôi kéo Mỹ vào chiến tranh, vì nếu cuộc ném bom đầu tiên không đủ để giải tỏa hoàn toàn cho tập đoàn cứ điểm thì sẽ có những đợt ném bom tiếp theo.
 

   Raford tránh không nói tới sự can thiệp có thể có của lực lượng trên bộ Mỹ. Theo thông lệ thì người đứng đầu phái thiểu số ở Thượng nghị viện sẽ đặt câu hỏi chất vấn đầu tiên các đại biểu chính phủ. Johnson đã làm việc này rất gay gắt. Ông  ta đã đọc cả một bài diễn văn. Ông tuyên bố Mỹ đã phải đài thọ cho Triều Tiên 90% chi phí, và yêu cầu Dulles cho biết chính phủ Mỹ có tham khảo ý kiến của một quốc gia đồng minh nào khác ngoài nước Pháp đang tham chiến, để biết liệu nước ấy có cùng Mỹ can thiệp vào Việt Nam không.
 

   Lời phát biểu của Johnson chính là hòn đá cản đường. Dulles thừa nhận là tình hình quá gấp gáp, Bộ ngoại giao đã không kịp tham khảo ý kiến của một quốc gia đồng minh nào. Đề nghị của Dulles và Raford lập tức bị gạt bỏ và hội nghị tuyên bố Quốc hội chỉ duyệt y kế hoạch Vautour hoặc một cuộc hành binh tương tự với ba điều kiện:
 

1.      Nước Mỹ chỉ can thiệp trên tư cách là thành viên của một Liên Minh bao gồm những quốc gia tự do của Đông Nam Á, Philippin và khối Liên hiệp Anh.


2.      Nước Pháp phải chấp nhận đẩy nhanh chương trình trao trả tự do cho các quốc gia liên kết, làm sao để sự giúp đỡ của Mỹ không thể được hiểu là ủng hộ chủ nghĩa Thực dân Pháp.


3.      Nước Pháp cam đoan sẽ không rút quân ra khỏi cuộc chiến tranh này nếu Mỹ tung lực lượng mình vào

 

   Cuộc họp này rõ ràng là sự khước từ một sự can thiệp tức thời của Mỹ dù chỉ bằng không quân để cứu nguy cho con nhím Điện Biên Phủ.
 

Hơn thế,nó còn mang những lời lẽ xúc phạm đối với một đồng minh trên mặt trận chống Cộng đang gặp khó khăn.
 

   Ngày 4 tháng 4, đại tá Brohon từ Đông Dương trở về Paris. Mặc dù là ngày Chủ nhật, viên đại tá vẫn tới gặp ngay tổng Tham mưu trưởng Ély. Brohon báo cáo Navarre tỏ thái độ dè dặt đối với cuộc hành binh Vatour. Navarre e rằng cuộc hành binh này sẽ dẫn tới phản ứng của không quân Trung Quốc. Nhưng cùng lúc này, Ély nhận được bức điện của Navarrer (viết đêm 3 rạng ngày 4 tháng 4): “cuộc can thiệp bằng không quân mà đại tá Brohon có thể mang tác dụng quyết định, nhất là nếu nó diễn ra trước khi Việt Minh tổng công kích”. Ély đưa Brohon đi gặp Pléven cùng với bức điện. Pléven không giải thích được mâu thuẫn này, dẫn cả hai người lên gặp thủ tướng Laniel. Laniel quyết định triệu tập ngay cuộc họp Hội đồng chiến tranh tại điện Matignon.
 

   Cuộc họp hội đồng chiến tranh thấy cần dựa vào bức điện của Navarre đã gửi cho Ély, vì có thể đây là sự cân nhắc cuối cùng của Navarrer, quyết định chính thức đề nghị Mỹ can thiệp bằng không quân. Nửa đêm, đại sứ Mỹ được mời đến. Laniel trình bày với đại sứ Mỹ là chỉ còn cách dùng máy bay hạng nặng tiêu diệt những trận địa pháo của Việt Minh nằm sâu trong lòng đất trên những ngọn đồi quanh tập đoàn cứ điểm mới cứu vãn được đội quân đồn trú ở Điện Biên Phủ. Đại sứ Mỹ nhận sẽ chuyển ngay đề nghị của Laniel cho Nhà Trắng. Ély cũng lập tức thông báo cho Valluy, người kế nhiệm mình ở bộ phận thường trực khối quân sư Bắc Đại Tây Dương tại Lầu Năm góc quyết định mới của thủ tướng Pháp, để tác động tới Raford càng nhanh càng tốt thực thi những biện pháp quân sự của mình.
 

   Ngày 5 tháng 4, Valluy gọi điện cho Ély báo cáo về phía các nhà quân sự Mỹ, mọi việc đều suôn sẻ. Cùng vào thời gian này, sứ quán Pháp ở Washington thông báo về một số bài báo và những bức điện không kí tên nói về một cuộc can thiệp ồ ạt của Trung Quốc vào Bắc Việt Nam. Đây là cách chuẩn bị về dư luận cho công chúng và Quốc hội Mỹ trước một cuộc can thiệp của Mỹ vào Điện Biên Phủ.
 

   Cũng trong ngày hôm đó, tổng thống Mỹ Eisenhower viết cho thủ tướng Anh Churchill một bức thư trình bày bản dự thảo về phối hợp hành động tại Đông Dương. Điều quan trọng là liên minh phải mạnh và phải sẵn sàng tham chiến khi cần. Tôi dự kiến không cần đến một sự can thiệp đáng kể nào về lực lượng trên bộ của đất nước ngài và đất nước chúng tôi… Liệu tôi có nên nhắc lại bài học lịch sử nữa không? Chúng ta đã không chặn đứng được Hirohito, Mussolini và Hitler bởi vì chúng ta đã không đoàn kết và kịp thời hành động. Do đó mà diễn ra một thời kì dài của những bi kịch đau lòng và những hiểm nguy hầu như không lối thoát. Liệu hai đất nước chúng ta có rút được điều gì từ bài học kinh nghiệm đó không?...”
 

    Ngày 6 tháng 4, Navarre điện tiếp cho Ély: “Cuộc can thiệp dự định sẽ mang mật danh ‘Vatour’.
 

    Trước tình hình nguy ngập của đội quân đồn trú tại Điện Biên Phủ, có người cho rằng Pháp đã hy sinh cái cơ hội đi tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh Đông Dương tai hội nghị Genève sắp họp nhóm. Nhưng cũng có thể là ngược lại, nhà cầm quyền Pháp cũng như Navarre lúc này cho rằng chỉ có một biện pháp mạnh, dù là mạo hiểm, để cứu vãn tình hình nguy ngập ở Điện Biên Phủ, họ mới có thể đạt một giải pháp về chính trị cho Đông Dương trong những ngày sắp tới hội nghị Genève…?
 

 
 





XXVII.            NHỨC NHỐI A1


1
 

   Đồi A1 là vết thương nhức nhối từ đợt 2 kéo dài đến ngày kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ.
 

   Riêng với đợt tấn công vào khu trung tâm này, có những điều mà Chỉ huy trưởng không thể trao đổi với ai. Đó là hội nghị Geneve bàn về vấn đề Đông Dương đang tới gần, cần có một chiến công kịp thời để phối hợp với những hoạt động ngoại giao. Từ kinh nghiệm tại đại hội Đà Lạt năm 1946, anh biết rõ không thể đàm phán có hiệu quả với Pháp nếu ta chưa có cái gì đủ sức nặng đặt ra trên bàn hội nghị. Hơn thế, những tin tức nắm được gần đây cho thấy phương Tây đang gấp rút tính toán một biện pháp cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Có thể có một cuộc oanh tạc lớn bằng không quân chiến lược. Cũng có thể hơn thế, một cuộc can thiệp bằng bộ binh, như Mỹ và đồng minh đã làm ở Triều Tiên. Có thể tránh được những nguy cơ này nếu ta nhanh chóng tiêu diệt được con nhím của Navarre.
 

   Trước khi mở cuộc tấn công vào khu Đông, Chỉ huy trưởng đã rất cân nhắc. Anh biết bộ đội ta mới chỉ tiêu diệt những trung tâm đề kháng đúng riêng lẻ, đây là lần đầu ta đánh vào một khu vực gồm nhiều trung tâm đề kháng, nhiều tiểu đoàn đóng liên kết với nhau. Đây sẽ là trận công kiên có quy mô nhất từ trước đến nay. Để đảm bảo chắc thắng, ta huy động 18 tiểu đoàn bộ binh (nếu kể cả lực lượng dự bị là 21 tiểu đoàn) để tiêu diệt 5 tiểu đoàn bộ binh của địch. Việc kiềm chế pháo và lực lượng phản kích cũng được tính toán khá chu đáo. Cách đánh cũng đã rút kinh nghiệm, đặc biệt những kinh nghiệm bạn đã nêu từ trận Nà Sản.
 

   Tại sao việc đánh chiếm nhiều cao điểm phía đông: đồi E, đồi D1, D2, đồi C1 ta chỉ mất 45 phút, nhiều nhất là hai giờ chiến đấu, nhưng ta đã dồn sức suốt 4 ngày đêm, ném vào A1 một lực lượng mạnh chưa từng có nhưng vẫn không tiêu diệt được vị trí này? Anh đã dành toàn bộ thời gian gặp gỡ những người từ mặt trận về, trao đổi trong Bộ chỉ huy mặt trận và cơ quan tham mưu. Anh không tin vào một số nguyên nhân những người trực tiếp chỉ huy trận đánh đã nêu: bộ đội ta chưa có kinh nghiệm giải quyết hầm ngầm! Anh nhận thấy trở ngại lớn nhất là do bộ đội ta bị thương vong vì pháo địch và phải liên tiếp dối phó với lực lượng phản kích của địch. Anh nhớ lại chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến dịch Đông Bắc, địch chỉ dùng pháo binh từ xa để bảo vệ những cứ điểm bị cô lập ban đêm trước những đợt tiến công của ta, và chúng đã thành công.
 

   Chỉ huy trưởng cũng đã đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi. Những khuyết điểm nổi lên trong đợt tiến công này là do trung đoàn 174 nổ súng chậm nửa giờ, trung đoàn 102 từ phía tây sang, trước giờ nổ súng, mới chỉ đến A1 được 5 đại đội, và hầu hết các đơn vị thọc sâu không lọt được vào khu tung thâm vì thiếu bộc  phá mở hàng rào… Anh biết trong chiến đấu hợp đồng, thông tin liên lạc là điều cực kỳ quan trọng. Anh cũng biết rất rõ đối với những đơn vị làm nhiệm vụ thọc sâu, việc chuẩn bị chiến đấu là quyết định. Anh đã học được tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo ở Bác. Dặn dò nhiều không bao giờ là thừa. Anh thường yêu cầu cán bộ, kể cả những người tiếp thu nhanh nhất, nhắc lại những việc cụ thể mình đã trao, dù thấy đây là một việc làm quá đơn giản. Anh nhớ tất cả những điều này đã được chính mình căn dặn cán bộ đơn vị trước giờ nổ súng. Anh hỏi Hiếu, chánh văn phòng, trong thư gửi cho cán bộ, chiến sĩ trước cuộc tiến công khu Đông, những điều này có được nhắc đến không. Hiếu biết anh rất nhớ những gì viết trong đó, được chính anh sửa chữa nhiều lần và thông qua. Anh hỏi vậy chỉ để xác minh một lần nữa: có những điều anh đã nói mà bộ đội không làm. Hiếu nói:   
 

   - Thưa anh, trong cuộc họp, anh đã nói rất cụ thể, và những điều này còn được viết cả trong thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông, cũng như công tác thông tin liên lạc quan trọng như thế nào, các đơn vị thọc sâu cần phải chuẩn bị những gì…
 

   - Có thư ở đây không, đọc cho mình nghe đoạn đó.
 

   Hiếu mở cặp hồ sơ:
 

   - Anh có nói tới bốn điều kiện để ta thắng địch và nêu ra hai khó khăn. Một là cán bộ “ không nhận rõ tình hình địch, ta, sinh ra chủ quan khinh địch, do đó mà lơ là việc tổ chức chiến đấu”. Điều anh hỏi nằm trong lời dặn thứ hai sau đây: “ Đánh điểm thì phải tổ chức việc đột phá cho nhanh, đừng mắc phải những khuyết điểm như trước đây. Đánh thọc sâu vào tung thâm của địch thì phải tổ chức bộ đội cho mạnh và gọn, đủ bộc phá, đủ các vũ khí nhẹ, đủ xung lực. Ngoài ra còn có những khó khăn khác nữa về tổ chức chiến đấu như tiến quân ban ngày, như làm thế nào để đánh ùn, như nắm vững thông tin liên lạc, v.v…”
 

   Chỉ huy trưởng im lặng. Có những khuyết điểm thông thường, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ai cũng biết, nhưng khi vào trận cán bộ cứ tiếp tục mắc?
 

   Ta đã tung hai trung đoàn công kiên hàng đầu vào một cứ điểm tiểu đoàn, sử dụng mọi biện pháp có thể sử dụng trong trận đánh, cán bộ, chiến sĩ có tinh thần quyết tâm tiêu diệt địch rất cao, chưa bao giờ những cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn đã phải trực tiếp chiến đấu bằng lựu đạn bộc phá như một người lính để bảo vệ từng đường hào, từng lô cốt, nhưng không hiểu vì sao trận đánh đã không thành công?
 

   Những người dã chiến đấu ở A1, cũng như những người chung quanh anh, đều tập trung vào nghĩ cách tiêu diệt A1. Họ thấy lúc này vẫn còn thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ đợt 2, vì ta đã làm chủ phần lớn các cao điểm phía đông, ngay ở A1, ta đã phá hủy phần lớn công sự, ta vẫn còn làm chủ một phần đồi ở phía dưới, còn nhiều điều kiện để hoàn tất nhiệm vụ chiến đấu đợt hai. Bản thân hai đồng chí chỉ huy chiến đấu tại A1 trở về đều xin tiếp tục chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ.
 

   Nhưng anh cảm thấy hai đồng chí trung đoàn trưởng và những cán bộ chiến sĩ từ A1 trở về, đều chưa khẳng định được nguyên nhân chủ yếu đã dẫn đến việc họ không hoàn thành nhiệm vụ, vì họ vẫn đề nghị tiếp tục cách đánh như trước đây với sự chuẩn bị chu đáo hơn. Nguyễn Hữu An cho rằng phải tổ chức những phân đội tinh binh đặc biệt để tiêu diệt hầm ngầm. Hùng Sinh thấy cần ngăn chặn quân viện trợ Mương Thanh lên. Nếu đúng đây là nguyên nhân dẫn đến việc tiêu diệt A1 không thành công, thì cả hai việc này đều không thể khắc phục nhanh chóng.
 

   Qua đợt tiến công, đã thấy khu Éliane cao, đặc biệt Esliane 2, đã thành một điểm sinh tử đối với quân địch, mà chúng quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá vì số phận của tập đoàn cứ điểm tại đây. Tiếp tục trận đánh tại A1, bộ đội ta phải đương đầu với hỏa lực địch ở mật độ dày đặc như mấy ngày qua, mà ta chưa có cách khắc phục. Ta sẽ tiếp tục đối phó với quân phản kích ở Mường Thanh lên mà chưa có cách nào ngăn chặn. Tiếp tục cách đánh này, vô tình ta đã tạo lên một điểm quyết chiến tại một khu vực nhỏ hẹp mà địch có điều kiện phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng, một điều xa lạ với chủ trương của ta sau khi đã từ bỏ cách “ đánh nhanh thắng nhanh”. Với sự trợ lực bằng không quân của Mỹ, dù vòng vây của ta đã thu hẹp, trong một tuần, địch vẫn có thể bù đắp những thiệt hại của chúng về vũ khí, đạn dược, kể cả quân số hao hụt. Riêng dự trữ về lựu đạn pháo của ta đã cạn kiệt. Các bạn Trung Quốc đã hết sức cố gắng nhưng trong vòng một tháng tới sẽ không thể cung cấp cho ta thêm viên đạn 105 nào. Ta đã quyết định chuyển số đạn 105 chiến lợi phẩm từ Trung Lào ra, nó sẽ phải vượt qua hàng ngàn kilômét đường rừng, và số đạn này cũng chỉ có 400 viên! Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ của ta đã qua năm tháng trời liên tục hành quân, lao động, chiến đấu, vừa qua lại chịu đựng mọi tổn thất, các đơn vị cần có thời gian củng cố, bổ sung lực lượng, chuẩn bị về vật chất. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương sẽ khó kịp trở về đơn vị chiến đấu.
 

   Ta đã chuẩn bị về mặt tổ chức đưa ra tất cả các cán bộ ở các cơ quan xuống trực tiếp chỉ huy chiến đấu để thay thế cho những cán bộ thương vong. Nhưng nguồn lực bổ sung cho chiến sĩ thì phải dựa vào tân binh. Trong số chiến sĩ bổ sung này, rất nhiều người lần đầu cầm súng. Đợt chiến đấu sắp tới, nhiều đơn vị xung kích sẽ do những cán bộ chưa có kinh nghiệm chỉ huy, nhiều chiến sĩ lần đầu ra trận, họ sẽ phải học xạ kích ngay tại trận địa. Việc tiếp tế lương thực cho bộ đội phải tiến hành từng ngày. Bộ đội sẽ bị đói, nếu con đường độc đạo từ hậu phương ra mắt trận bị cắt đứt. Chúng có thể dùng máy bay đánh phá. Chúng cũng có thể cho quân dù đổ bộ vào hậu phương của ta. Và còn một khó khăn lớn hơn: phương Tây đang xúc tiến một phương án cứu nguy cho Điện Biên Phủ! Chỉ huy trưởng phải giành chiến thắng với những lực lượng, phương tiện hạn chế rất nhiều so với ngày đầu chiến dịch, và anh không được phép kéo dài thời gian, càng không được phép dừng trận đánh.
 

   Những ngày đầu tháng Tư, chính là những ngày u buồn nhất trong chiến dịch. Lần đầu tiên, một vấn đề lần đầu xuất hiện trong tư tưởng không ít cán bộ: Phải chăng những cố gắng của ta đã tới giới hạn! Địch vẫn còn gần một vạn quân địch và gần ba chục cứ điểm trên cánh đồng. Với lực lượng đã tiêu hao, đạn pháo đã cạn, làm cách nào để dành chiến thắng…?
 

   Ý nghĩ Điện Biên Phủ sẽ trở thành một Nà Sản thứ hai như một bóng đen hiện lên làm tắt những tiếng hát, những nụ cười. Không khí cơ quan tham mưu trở nên trầm ngâm. Thượng tướng Trần Văn Quang, khi đó là Trưởng ban tác chiến của địch, sau này đã nói: “ Chúng tôi là cơ quan tham mưu chiến dịch, nhiệm vụ của chúng tôi là phải đề ra chiến thuật với bộ chỉ huy để dành chiến thắng, nhưng trong chiến dịch này nhiều lúc chúng tôi không nghĩ ra cách nào, chiến dịch đã vượt xa trình độ suy nghĩ của chúng tôi. Mọi việc giải quyết chỉ còn trông chờ vào cấp trên!”
 

   Những người ở sở chỉ huy thấy bộ mặt của chỉ huy trưởng võ đi. Anh lại tiếp tục những đêm không ngủ.
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   Chính ủy 308 Lê Quang Đạo quẹt giầy vào gốc cây cho bớt đất trước khi bước vào lán của Chỉ huy trưởng.
 

   Chỉ huy trưởng quay ra nhìn thấy Đạo quay sang nói với đồng chí anh nuôi:
 

   - Cậu kiếm cho mình thêm một cái ca.
 

   Đạo dừng lại trước của báo cáo:
 

   - Tôi từ 308 lên họp.
 

   - Vào đi, mình đang có món này ngon để chiêu đãi cậu ở mặt trận về đây.
 

   Anh nuôi đã lấy từ trong balô đồng chí bảo vệ ở giường bên một cái ca mang tới. Chỉ huy trưởng nói:
 

   - Cậu sẻ giúp chúng mình làm hai đi.
 

   Anh nuôi lấy nước trong bi đông tráng chiếc ca, rồi mở lắp chiếc ca đã đặt trên bàn sẻ sang một thứ nước giống như cháo rất sánh.
 

   Chỉ huy trưởng hỏi:
 

   - Cậu có biết cái này không?
 

   - Thưa anh có. Nước cơm, rất ngon.
 

   - Thỉnh thoảng anh em cũng bồi dưỡng cho mình thứ này. Ta ăn đi!
 

   Chỉ huy trưởng biết Lê Quang Đạo từ rất sớm. Năm 1940, anh dạy sử ở trường trung học Thăng Long, Lê Quang Đạo học trung học tại đây. Trước Tổng khởi nghĩa, trường tư thục Thăng Long được coi là cái nôi của Cách mạng.
 

   Hai người chầm chậm thưởng thức thứ nước cơm thơm, sánh béo và ngọt có pha chút muối qua thực quản tới dạ dày, dương như đi tới đâu biết tới đấy.
 

   Chỉ huy trưởng hỏi:
 

   - Hôm vừa rồi 36 đánh 106 nhanh lắm phải không?
 

   Đạo ngừng ăn, cầm chiếc ca sôi nổi nói:
 

   - Tôi mới xuống 36 về. Tôi định tới báo cáo với anh về trận đánh 106..
 

   Chỉ huy trưởng cũng ngừng ăn chăm chú nhìn anh.
 

   - Thưa anh, thực ra, cũng chẳng ra một trận đánh. Chiến hào của 36 đã vây quanh 106 từ lâu, anh em cứ khoét dần vào dưới hàng rào, khi được lệnh của mặt trận chuyển từ dương công sang tiêu diệt thì anh em đánh luôn. Không cần hỏa pháo chuẩn bị, không cần đột phá tiền duyên, thấy anh em ta bất thần hiện lên từ giữa đồn ném lựu đạn, nổ tiêu liên là cả bọn giơ tay xin hàng.
 

   Chỉ huy trưởng đặt chiếc ca xuống bàn, vỗ tay:
 

   - Không có người chiến sĩ nào lại có những sáng tạo tuyệt vời trong chiến tranh như các chiến sĩ của ta. Đây sẽ là một chiến thật mới của ta!
 

   Đồng chí anh nuôi nhắc hai người:
 

   - Hai anh ăn đi không nguội cả rồi!
 

   - Món quà của anh Đạo không kém món quà của hai cậu đâu! Cậu nói anh Hiếu tối nay làm việc với mình.
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   Mấy ngày qua, Chỉ huy trưởng trở lại những giây phút căng thẳng như những ngày đầu ra mặt trận. Nhưng thực ra lần này, đáp số đã đến khá nhanh. Sau khi gặp các cán bộ ở A1 về, anh đã nhận thấy không thể tiếp tục ngay trận đánh trước khi có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng tại đây, không thể đi theo lối mòn, cuộc chiến trên Éliane cao sẽ là trận đánh cuối cùng ở Điện Biên Phủ.
 

   Anh mở bản báo cáo Đảng ủy Mặt trận đọc lại về nhiệm vụ đề ra cho đợt tiến công thứ hai: “ đánh chiếm các cao điểm phòng ngự phía đông của phân khu Trung tâm, trong đó có 5 cao điểm quan trọng là: A1, C1, C2, D1 và E, thắt chặt trận địa tiến công và bao vây, khống chế đi đến đánh chiếm sân bay, hạn chế đi tới triệt hẳn đường tiếp tế, tiếp viện của địch, tích cực tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng và vùng trời của chúng, tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích…” Anh buột miệng kêu lên:
 

   - Đây rồi!
 

   Tất cả những việc cần làm đều hiện lên trước mắt anh rất rõ nét.
 

   Việc cần làm nhanh chóng không phải là tiếp tục tấn công A1, mà là dùng trận địa hào để bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ. Bộ đội ta đã quen với chiến thuật này. Cả những chiến sĩ tân binh cũng có thể làm việc này một cách thành thạo vì đa số họ đều là nông dân. Đây cũng chính là điều anh đã nghĩ đến ngay từ khi bộ đội ta bắt đầu xây dựng trận địa chiến hào. Dùng trận địa chiến hào để bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ, cũng là cách khắc phục về hỏa lực giữa ta và địch hiện nay. Chiến hào của ta không chỉ mang đạn súng cối, súng bộ binh của ta, mà cả lựu đạn đến chiến hào của quân địch. Vẫn là những vũ khí mà ta hiện có, nhưng sức mạnh hỏa lực sẽ tăng lên rất nhiều lần. Cách siết chặt trận địa chiến hào chung quanh con nhím Điện Biên Phủ cũng là cách tốt nhất đề phòng một cuộc can thiệp lớn bằng không quân chiến lược của Mỹ, chúng có thể làm gì khi quân chúng và quân ta đã ở trong thế cài răng lược? Ngay tại đây, chỉ với số cao xạ ít ỏi của ta, không ít lần những máy bay cường kích của địch đã lao xuống trút bom vòa đúng vị trí của quân Pháp. Trước mắt, ta sẽ thay thế những cuộc tiến công ào ạt vào các cao điểm bằng cách chuyển sang đánh nhỏ, phát động toàn thể các chiến sĩ trên chiến trường dùng súng cối, súng trường, lựu đạn để tiêu diệt quân địch ngay trong vị trí. Ta không cần tốn xương máu giành thêm một vài vị trí mà tổn thất của quân địch chắc sẽ không ít hơn.
 

   Và điều quan trọng trong thời gian này chính là phải khoét sâu vào nhược điểm cơ bản của quân địch là vấn đề tiếp tế. Máy bay địch không còn lên xuống sân bay Mường Thanh. Nhưng đây vẫn là một bãi rộng tương đối an toàn của địch để nhận tăng viện về vũ khí và người. Cần cắt đứt ngay cái dạ dày của con nhím Điện Biên Phủ. Đây cũng là điều ta đã trù liệu ngay từ ngày đầu chiến dịch. Ta sẽ dùng trận địa hào để chia cắt tất cả các vị trí bảo vệ sân bay và cắt đứt chính bản thân sân bay. Con nhím Điện Biên Phủ sẽ không thể tồn tại nếu cái dạ dày của nó bị cắt đứt. Trước mắt cuộc tiến công sẽ chuyển từ phía đông sang phía tây. Cuộc tiến công này sẽ không bão táp như cuộc tiến công vừa qua, nhưng chắc chắn nó sẽ đem lại cho quân địch những đòn chí tử.
 

   Và chính trận đánh 106 ở phía tây đã mang lại một luồng ánh sáng mới xua tan những đám mây mù còn lởn vởn. Ta đã dùng chiến hào để chia cắt quân địch, tại sao ta không dùng chính những đường hào này để tiêu diệt những cứ điểm của địch? Phải chăng đây là cách tốt nhất để tiêu diệt địch trong tình trạng hiện nay! Một lần nữa, chính những người đang trực tiếp cầm súng chiến đấu lại mang lại bài học mới, vì bài học này là vô giá.
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   Ngày 6 tháng 4, hội nghị kiểm điểm đợt tiến công thứ hai được triệu tập.
 

   Phần đầu hội nghị diễn ra khá căng thẳng. Từng đơn vị đều tập trung nói về những thiếu sót của mình. Trong đợt tiến công này, lần đầu đã xuất hiện hiện tượng một cán bộ tiểu đoàn bỏ chạy khỏi trận địa giữa trận đánh. Chỉ huy trưởng đã phê bình rất nghiêm khắc trung đoàn trưởng 174 nổ súng tại A1 chậm nửa giờ. Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba đứng lên nhận khuyết điểm và xin nhận kỉ luật.
 

   Phương Tây có người nhận xét anh là “ ngọn núi lửa phủ tuyết”. Chưa bao giờ người ta thấy Chỉ huy trưởng biểu lộ thái độ nóng giận đến như vậy trong một cuộc hội nghị. Anh nói phải đưa một số cán bộ ra “tòa án binh”. Nhưng cuối cùng, không có tòa án binh nào.
 

   Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm khi kết thúc phần kiểm điểm. Họ chăm chú, căng thẳng chờ đợi một đợt công kiên mới, với những trận đánh quyết liệt hơn để hoàn thành nhiệm vụ đợt 2. Bóng ma đồi A1 vẫn ám ảnh trong đầu. Nhưng rồi qua cả phần trao nhiệm vụ, không có một trận công kiên nào. Chỉ là việc tiếp tục đào trận địa để thu hẹp vòng vây, chia cắt các vị trí địch, đặc biệt là cắt sân bay và tiêu diệt một số vị trí bảo vệ sân bay bằng cách đánh lấn và hạn chế việc tăng người và vũ khí của địch.
 

   Ngày 8 tháng 4, các đơn vị được trao nhiệm vụ cụ thể như sau:
 

   Đại đoàn 308 làm trận địa chia cắt các cứ điểm bảo vệ sân bay, và chuẩn bị công kích cứ điểm 206 và các cứ điểm: 311A, 311B (thuộc trung tâm đề kháng Claudine), đưa trận địa tiếp cận sở chỉ huy của De Castries ở phía tây. Đánh địch phản kích để giữ vững trận địa và đánh quân dù trong phạm vi đại đoàn phụ trách.
 

   Đại đoàn 312 củng cố trận địa phòng ngự ở các đồi E và D, chuẩn bị tiếp tục tiêu diệt cứ điểm 105 ở bắc sân bay, các vị trí 203, 204 và khu tiểu đoàn ngụy Thái số 2.
 

   Hai đại đoàn 308 và 312 phối hợp đào một đường giao thông hào sắt ngang sân bay ở phía nam cứ điểm 206.
 

   Đại đoàn 316 củng cố trận địa phòng ngự ở C1 và làm trận địa chuẩn bị tấn công A1, C2 ở phía đông.
 

   Ở phía nam, trung đoàn 57 (đại đoàn 304) củng cố trận địa bao vây và tiến công ở Hồng Cúm. Kiềm chế pháo binh địch ở Hồng Cúm.
 

   Đại đoàn pháo binh 351 củng cố các trận địa trú quân và trận địa hỏa lực, làm thêm một trận địa mới cho đại đội trọng pháo ở tây- bắc Mường Thanh để phối hợp với cuộc chiến đấu ở sân bay.
 

   Nhiệm vụ chung của tất cả các đơn vị trên toàn mặt trận được đề ra trong thời gian này là tích cực đẩy mạnh hoạt động nhỏ, dùng mọi loại vũ khí của bộ binh bất kể ngày đêm tập kích, bắn tỉa sát thương quân địch, bắn máy bay, đoạt dù tiếp tế, làm cho địch không có lương ăn, nước uống, không còn đạn dược.
 

   Chỉ huy trưởng nhắc các đơn vị đều phải củng cố trận địa nơi trú quân, trận địa tấn công, và tranh thủ củng cố đơn vị, bồi dưỡng sức khỏe cho bộ đội, học tập, rút kinh nghiệm đợt chiến đấu vừa qua để chuẩn bị cho trận tiến công quyết định sắp tới.
 

   Nhiều người cảm thấy sau nhiều ngày chiến đấu cực kỳ căng thẳng, cấp trên đang dành cho họ một thời gian nghỉ ngơi.
 

   Sau cuộc họp, Chỉ huy trưởng gặp đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ. Anh biết Vương Thừa Vũ không vui sau khi trung đoàn 102 không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt A1.
 

   Chỉ huy trưởng hỏi Vũ:
 

   - Cái dạ dày của anh dạo này thế nào rồi?
 

   Vương Thừa Vũ mắc chứng đau dạ dày, một chứng bệnh tối kỵ với những người chỉ huy chiến đấu. Mỗi chiến dịch, Chỉ huy trưởng thường băn khoăn khi nghĩ đến Vũ với căn bệnh kinh niên của anh.
 

   Vũ tươi cười nói:
 

   - Từ ngày anh Tôn Thất Tùng cắt đi hai phần ba dạ dày thì tôi khỏe, chiến dịch này đi lại nhiều, nhưng không thấy đau.
 

   Chỉ huy trưởng mỉm cười:
 

   - Anh Tôn Thất Tùng mới lên chiến dịch. Anh tranh thủ gặp anh Tùng cảm ơn anh ấy đi.
 

   - Tôi cũng đang muốn gặp anh Tùng để cảm ơn.
 

   Thái độ chỉ huy trưởng trở nên trầm ngâm. Rồi anh nói:
 

   - Lần này, 308 được giao nhiệm vụ cắt đứt sân bay, đây là một nhiệm vụ rất nặng và rất khó. Dù có bị tổn thất tại A1, nhưng 308 vẫn là đơn vị sung sức nhất tại mặt trận. Các đồng chí phải động viên anh em làm trận địa thất tốt để tránh phi pháo và đối phó với quân địch phản kích. Tôi đã đồng ý tổ chức một trận địa pháo đặc biệt ở sân bay, anh sử dụng tốt để tiêu diệt lực lượng phản kích. Vừa qua, trung đoàn 36 đánh cứ điểm 106 rất tốt. Anh động viên các đơn vị phát huy cách đánh này, vừa giảm được xương máu mà địch rất khó đối phó.
 

   Trước khi Vũ ra về, Chỉ huy trưởng chìa tay bắt tay anh, mỉm cười nói:
 

   - Anh Tôn Thất Tùng cắt cho anh hai phần ba dạ dày thì anh khỏe nhưng lần này, anh cắt cái dạ dày của De Castries thì con nhím Điện Biên Phủ sẽ chết.
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   Ngày 22 tháng 4, Chỉ huy trưởng gửi “Thư kêu gọi các chiến sĩ Điện Biên Phủ đẩy mạnh cuộc thi đua bắn tỉa quân địch”.
 

“Hỡi các chiến sĩ bắn súng trường!
 

Hỡi các chiến sĩ bắn súng máy!
 

Hỡi các chiến sĩ bắn súng cối!
 

Hỡi các chiến sĩ pháo binh!
 

   Sau những ngày thắng lợi to lớn của quân ta ở Điện Biên Phủ, hiện nay trận địa bao vây của ta đã tiến sát đến khu trung tâm của địch. Khu trung tâm của địch hiện đã ở vào tầm hoạt động của các cỡ hỏa lực của ta.
 

   Để làm cho địch càng ngày càng bị tiêu hao mệt mỏi, tinh thần sút kém, thương vong chồng chất, để làm cho địch luôn luôn lo sợ và căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn chết, để tạo điều kiện cho quân ta giành được những thắng lợi lớn hơn, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ,
 

   Tôi kêu gọi:  
 

                  Toàn thể các chiến sĩ bắn súng trường,
 

                 các chiến sĩ bắn súng máy,
 

                 các chiến sĩ bắn súng cối,
 

                 các chiến sĩ pháo binh,
 

   Hãy phát huy cao độ tinh thần tích cực diệt địch, nỗ lực thi đua đánh tỉa quân địch ở Điện Biên Phủ.
 

               Một viên đạn, một tên địch!
 

              Kiên nhẫn tích cực, nhằm đúng mục tiêu, hễ bắn là trúng…”
 

 
 





XXVIII.         TRẬN CHIẾN SÂN BAY
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Trung đoàn trưởng Nam Hà vặn to hộp đèn pin chiến lợi phẩm, trải rộng tấm bản đồ trên mặt hầm, chỉ vào một ô đỏ hình chữ nhật đã vẽ sẵn trên đó, rồi nói với Tiểu đoàn trưởng Quốc Trị: 
 

-    Theo lệnh của Bộ chỉ huy Mặt trận, đêm nay, tiểu đoàn 23 của đồng chí thọc sâu vào sân bay Mường Thanh và chốt luôn tại đây. Các đồng chí có nhiệm vụ cắt sân bay làm hai, khống chế không cho máy bay địch lén lút lên xuống ban đêm để tiếp viện và di tản thương binh, đồng thời không cho dùng sân bay làm bãi thả dù.

Quốc Trị tròn mắt nhìn tấm bản đồ đầy những đám gai xanh xanh. Anh thuộc lớp cán bộ trước đây đi họp không đem theo sổ sách, khi nghe nhiệm vụ chỉ bấm ngón tay. Từ chiến sĩ lên đến đại đội trưởng, anh vẫn cho là vốn liếng yếu kém của mình về văn hóa không ảnh hưởng gì đến công tác, nhưng tới chiến dịch này, anh đã thấy nhiều trở ngại, vì công việc trên giao thông chỉ còn đếm được trên ngón tay. 

Nam Hà nói tiếp:

-    Các đồng chí phải xây dựng thật nhanh một trận địa không để cho lực lượng phản kích của địch chiếm lại.

Cũng như lúc này đây, anh chưa hề biết gì về việc mình phải làm. Sân bay địch nằm giữa cánh đồng, giữa một hệ thống cứ điểm bao quanh, quân cơ động của địch có thể đến bất cứ từ hướng nào, xây dựng trận địa của ta cách nào có thể đương đầu với bom, đạn, với các đợt phản kích có máy bay, xe tăng, pháo binh yểm hộ…Anh chờ xem trung đoàn trưởng có hướng dẫn gì thêm, nhưng trung đoàn trưởng đã giao nhiệm vụ xong, dường như anh cho rằng mình đã là tiểu đoàn trưởng thì tất phải biết các việc cần làm.

Nam Hà mỉm cười nói sang chuyện khác: 

-    Mình vừa gặp Đường Văn Hải ở ngoài kia, trông ái ngại quá!

-    Tôi cũng khổ tâm quá! Không có chuyện kia… thì chiến dịch này anh ấy vẫn là cấp trên của mình!
 

Khi Quốc Trị là cán bộ trung đội, thì Đường Văn Hải đã là chính trị viên đại đội xung kích chủ công của trung đoàn, một cán bộ trẻ rất triển vọng. Đến chiến dịch Hà Nam Ninh năm 1951, anh cùng với một số anh em đang làm công tác thu thập thương binh và tử sĩ ở đồn Non Nước thì bị địch bắt. Mấy tháng sau, Hải cùng một số chiến sĩ vượt ngục trở về đơn vị, tiếp tục công tác. Năm 1952, cán bộ của đại đoàn tập trung học tập chính trị về Cách mạng Việt Nam. Một buổi chúng tôi được lệnh lên hội trường để nghe phản tỉnh. 
 

Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Đường Văn Hải cầm một tờ giấy trong tay từ phía cuối hội trường đi lên. Trong hàng ngũ cán bộ đại đoàn, Hải được coi là một cán bộ trẻ xuất sắc và đầy triển vọng. Chẳng lẽ lại có chuyện gì đã xảy ra với anh? Không giống những người khác trong trường hợp này thường tỏ ra xúc động, nước mắt lã chã, không nói nên lời, Hải cầm tờ giấy trong tay, không đọc, mà nói một cách rất khúc triết:
 

-    Sáng hôm đó, sau khi tiêu diệt đồn Non Nước, trời sáng hẳn, bộ đội đã rút, tôi ở lại cùng với anh em tải thương thu thương binh. Đang mải miết làm thì bất thần quân địch ập tới. Một viên sĩ quan người Pháp tiến lại chỗ tôi. Tôi giơ tay lên vành mũ chào hắn, tự giới thiệu mình là một sĩ quan làm nhiệm vụ thu dọn thương binh. Hắn hỏi tên đơn vị, tôi trả lời đúng. Hắn hỏi đột phá khẩu mở ở đâu, tôi nói chỗ đúng, chỗ sai. Sau đó nó bảo tôi lên xe và đưa đi. Trên đường đi, tôi nghĩ tới một bữa cơm ngon ….

Lần chỉnh huấn này, có những chuyện khá lạ lùng. Một cán bộ tiểu đoàn rất nổi tiếng anh dũng trong đại đoàn kiểm điểm tự nhận mình là “gián điệp của Pháp”. Nhưng khi bị mọi người hỏi thì những câu trả lời của anh càng lúc càng vô lý và đụng chạm đến cả những người khác trong đơn vị. Sau cùng, anh thú nhận vì mình không biết làm cách nào để bày tỏ lòng trung thành hối lỗi đối với Đảng, ngày còn đi học anh hay đọc truyện trinh thám, nên đã tưởng tượng ra câu chuyện này. Nhưng trong trường hợp của Hải thì mọi người hầu như không hỏi gì và cũng không muốn nghe tiếp. Người ta biết anh rất có ý thức trong mỗi lời mình nói, và anh đã nói đến tận cùng điều mình muốn nói. 

Trước khi đi chiến dịch, Hải xin từ bỏ mọi chức vụ, và đề nghị trở về đơn vị cũ để cải tạo bằng cách làm cần vụ cho tiểu đoàn trưởng Quốc Trị lúc này đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang. 

Quốc Trị rời Sở chỉ huy của trung đoàn, Đường Văn Hải đã đứng chờ bên ngoài với chiếc balo trùm kín thân hình bé nhỏ. Hải mở bi đông, rót ra ca một thứ nước vàng óng:

-    Có nước ngon anh uống đi!
 

Trị cầm ca nước uống một hơi, rồi chép môi hỏi:
 

-    Đường ở đâu ra thế này?

-    Thủ trưởng Nam Hà vừa cho tôi một miếng đường phèn, anh dùng cho đỡ mệt.

-    Anh Nam Hà cho anh, sao anh lại cho tôi?

-    Tôi uống trước rồi.
 

Hải nhoẻn miệng cười, nói tiếp: 
 

-    Lần này anh để tôi đi trước, anh đi nhanh, nhiều lúc tôi đi sau đuổi không kịp.
 

Quốc Trị nhìn chiếc balo trên vai anh, rồi nói: 
 

-    Anh phải trả lại những thứ của tôi về balo của tôi, không có thì tôi mời anh trở lại Phòng Chính trị đại đoàn!

Hải rơm rớm nước mắt:

-    Anh không biết anh nhận tôi về đây như thế này là đã cứu tôi rồi ư!
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3 giờ chiều. Các tiểu đoàn ủy được triệu tập đã ngồi chặt trong hầm. Quốc Trị báo cáo lại mệnh lênh của trung đoàn.
 

Chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Kim cúi đầu nhìn bản đồ rất kĩ rồi lẩm bẩm:
 

-    Gan đấy!
 

Cán bộ tiểu đoàn, lo lắng, nhìn Quốc Trị, hỏi:
 

-    Địch đóng chặt như vậy, vào thế nào được nhỉ?

-    Bộ chỉ huy chiến dịch đã hạ quyết tâm chiếm kỳ được sân bay. Chúng ta phải làm cho được. Cấp trên sẽ theo dõi và hết sức giúp đỡ chi viện cho tiểu đoàn ta. Bây giờ bàn đánh thôi.

Chính trị viên Hoàng Kim nhìn anh, mỉm cười nói:

-    Cậu có khi xuề xòa, có khi lại nóng vội đấy! 

Trị biết mình đã không nói gì cụ thể về kế hoạch tác chiến, dự kiến về khó khăn trận đánh. Nhưng anh nghĩ khó khăn ác liệt thì mọi người biết cả rồi, còn kế hoạch tác chiến, anh không thể nói gì trước khi nhìn thấy thực địa, anh rất ít nhạy cảm khi nghe phổ biến nhiệm vụ chiến đấu trên bản đồ, anh nói:

-    Mình không thích con cà con kê, nghĩ tới nhiệm vụ là đầu cứ bừng bừng. Tối nay, tôi đề nghị Đảng ủy phân công: Tiểu đoàn trưởng, chính trị viên và cán bộ tác chiến sẽ cùng đi với mũi chính ra sân bay. Chính trị viên phó ở lại chỉ huy bộ phận hậu phương. 

Cuộc trao đổi để quán triệt ý định cấp trên và xác định kế hoạch tác chiến nhanh chóng thống nhất.

Quốc Trị chạy tới góc hầm, gọi điện thoại mời các đại đội trưởng lên nhận lệnh. Mặt trời xuống nhanh trên đỉnh núi phía Tây. Trị bồn chồn đi đi lại lại trong căn hầm sở chỉ huy bé tí. 

Mười lăm phút sau các đại đội trưởng lục tục có mặt. 

Quốc Trị bảo mọi người ngồi tránh của hầm để nắng chiều bên ngoài lọt vào. Anh trải bản đồ ra hầm, phổ biến nhiệm vụ xong rồi phân công:

-    Đại đội 1 của đồng chí Khôi sẽ làm nhiệm vụ mũi nhọn đào chiến hào xuyên qua rào, thọc sâu vào sân bay đào trận địa. Sẽ đào hai tuyến hào cắt ngang sân bay, cách nhau 50 mét.     

Đại đội trưởng Khôi ngồi xổm lên ghé đầu nhìn kĩ bản đồ, rồi hỏi:

-    Dây thép gai quanh sân bay có mấy lớp và hào như thế nào?

-    Có năm lớp rào, và một giao thông hào thoát nước…

-    Trong sân bay có vật chuẩn nào không?

-    Vật chuẩn to đùng. Một cái máy bay bị pháo ta bắn còn nằm chềnh ềnh giữa sân. Tiểu đoàn sẽ cho người căng dây.
 

Đại đội trưởng Đại đội 2 Trần Sáng, nói:
 

-    Đại đội 2 xin chờ lệnh!

Quốc Trị nói:

-    Đại đội 2 cũng làm nhiệm vụ như đại hội 1, nhưng đào công sự ở ngoài hàng rào. Sân bay trống trải, nên không thể dốc nhiều quân ngay đêm nay. Đại đội 2 có nhiệm vụ yểm hộ cho đại đội 1 và thay thế khi cần thiết. 

Trong lúc Khôi và Sáng thoăn thoắt ghi chép thì thằng Thiềng vẫn ngồi bó gối im lặng theo dõi. Anh mới biết chữ từ sau ngày vào bộ đội. Quốc Trị quay lại phía Thiềng:

-    Đại đội 3 vừa đi tác chiến về, làm đội dự bị cho tiểu đoàn, nhiệm vụ đêm nay là vác gỗ và chuyển gỗ cho hai đại đội công sự cận chiến. 

 

3



Đoàn quân lầm lũi đi trong đêm. Giao thông hào mới mở còn rất hẹp. Nhiều chiến sĩ đã vượt lên mặt ruộng để đi cho nhanh. Tiếng chân quét vào rạ ràn rạt. 

Đội quân báo đi mở đường rồi đến đại đội 1 của Khôi. Quốc Trị đi với đại đội 1. Thỉnh thoảng, pháo sáng địch vút lên, trong lúc mọi người dừng bước, anh chăm chú quan sát chung quanh và xác định những cứ điểm trên dọc đường. 

Đã tới hàng rào quanh sân bay. Bộ đội chia thành từng tổ ba người dọc theo đường dây trải dài hướng vào giữa sân. 

Tiếng cuốc, tiếng xẻng hối hả lao vào lòng đất. Cần có trước tiên là cái hố nằm để tránh đạn thẳng và mảnh đại bác, sau đó phải có tiếp công sự để chiến đấu với địch. Một khẩu súng liên thanh ở một cứ điểm gần đó bỗng rống lên mấy tràng. Tiếng cuốc tạm ngừng đánh giá động tĩnh. Lại mấy phát hỏa châu. Nhưng sau đó vẫn im ắng. 

Những tiếng xẻng khoét vào lòng đất càng nhanh. 

Đại đội 3 từ phía sau đã nhanh chóng chuyển gỗ làm nắp hầm tới. Lính đại đội 3 khích lính đại đội 1:

-    Đất ruộng chứ có phải đá đâu mà đào chậm như rùa!

-    Vào trong kia chuyển gỗ, để tớ đào cho ….

Súng liên thanh từ mấy cứ điểm chung quanh bỗng rống lên mấy tràng. Vệt đạn đỏ lừ đan chéo trên đầu toàn quân . Pháo cối của tiểu đoàn cũng bắt đầu nã vào các cứ điểm.

11 giờ đêm, mũi chiến hào đã luồn qua hàng rào thọc vào sân bay. Bỗng từ phía trận địa pháo của địch ở trung tâm Mường Thanh lóe lên những ánh chớp và tiếp theo là những tiếng nổ đầu nòng. Tiếp theo là một cơn mưa đạn đại bác dội xuống trận địa. Pháo cối của địch ở các cứ điểm khác cũng ùng oàng rót tới. 

Tiếng đại đội trưởng Khôi thét to: 

-    Chú ý! Địch bắn đạn nổ trên không!

Sau mỗi tiếng nổ trên đầu, tiếp theo là tiếng những mảnh đạn cắm phầm phập trên mặt ruộng, trên đường hào. 

Quốc Trị nghe tiếng trung đội trưởng trung đội 1 rít lên: 

-    Mẹ cha chúng nó! Tôi mất một phần ba trung đội rồi!

Anh cảm thấy lạnh cả gáy. Mới hồi tối, khi anh xuống với đại đội 1, anh em còn ríu rít như ngày hội . Không biết ai còn, ai mất trong những người lính anh đã gặp chiều nay.

Tiếng pháo nổ từ phía núi bỗng vọng lại. Một chiến sĩ reo lên:

-    Pháo của ta rồi! Ta phản pháo các cậu ơi.

Đúng rồi, Quốc Trị cũng nói với anh em:

-    Cấp trên đã kịp thời chi viện cho chúng ta đấy! Tranh thủ mà đào nhanh lên!

Trọng pháo của ta đã trút lên mấy cứ điểm quanh sân bay và dập một trận vào trận địa pháo của chúng ở trong trung tâm Mường Thanh. Pháo địch nã xuống trận địa thưa dần. 

Quốc Trị phán đoán tiếng cuốc xẻng bổ nhầm vào những miếng ghi lát sân bay đã làm cho quân địch ở những cứ điểm chung quanh phát hiện có người đột nhập sân bay nên yêu cầu Mường Thanh dùng pháo bắn chặn. Anh cho liên lạc với đại đội 1 báo với Long nếu bộ đội đào trận địa gặp ghi sân bay thì nên gỡ trước, tránh để gây nên tiếng động lớn.

Những lưỡi xẻng, nhát cuốc lại hối hả xuyên đất. Mọi người đều khẩn trương tranh cướp thời gian với quân thù. Tiếng thình thịch khi to khi nhỏ, nhưng không thấy tiếng sắt va chạm vào nhau. Thỉnh thoảng, pháo địch lại rớt xuống trận địa. Có quả rơi trúng giao thông hào. Quân ta cứ mải miết đào. Mũi chiến hào cứ xích dần về phía giữa sân bay. 

Quốc Trị cúi nhìn đồng hồ. Chiếc kim dạ quang đã chếch sang phải. Thế là đã gần 2 giờ sáng. Anh rời trận trung đội 2 đi vào sân bay theo hướng của trung đội 1. Anh sốt ruột muốn biết bộ độ ta đã thọc vào đến đâu trong sân bay, có đúng với kế hoạch không.

Anh em vừa đào vừa phải gỡ những tấm ghi sắt nên chiến hào mới tới ngang thắt lưng. Những cộng sự hỏa điểm đã xuất hiện dọc chiến hào. Nắp gỗ, đất đã dày được tới 20, 30 phân, có chiếc dày tới 40 phân. Một lưới lửa mới đã xuất hiện chờ địch trên sân bay. Đường băng mờ mờ trắng hiện ra trước mắt chạy dài về hướng nam. Chiếc máy bay vận tải lớn trúng đạn pháo của ta từ hôm trận đánh mở màn nằm chềnh ềnh giữa sân mỗi lúc một gần. 

Anh bỗng thấy vai mình bị nén xuống, một sức mạnh đẩy mình ngã về phía trước, một người nào đã chồm lên lưng mình. Một loạt đạn pháo nổ khá gần. Tiếp theo đó, một loạt pháo sáng của địch vút lên, nổ tóe trên không trung, tỏa xuống sáng trưng, soi rõ được từng mô đất, lùm cây. Các chiến sĩ ta nhanh chóng ngồi thụp cả xuống lòng hào hoặc nép vào hàm ếch. 

Quốc Trị nhận thấy người đang nằm đè lên mình là Hải. Hải vẫn theo sát anh, không rời một bước:

-    Anh đi không chú ý nghe tiếng pháo!
 

Quốc Trị ôm lấy Hải giây lát, chờ tiếng pháo ngưng lại tiếp tục đi. Hải không biết kiếm ở đâu được chiếc mũ sắt đã chụp lên đầu anh. 
 

Nhìn anh em mải miết đào chiến hào, Quốc Trị tỏ vẻ hài lòng, nói:
 

-    Nghỉ tay một tí!

-    Nghỉ tay là mắt díp lại ngay thủ trưởng à! Phải đào liền tay mới chống được buồn ngủ.
 

Tiểu đoàn trưởng lách qua anh em và tiếp tục đi vào phía trong. Đại đội phó Khôi đang đứng ở mũi chiến hào, cùng mấy chiến sĩ khoét sửa lại công sự cho đại liên và ĐKZ. Quốc Trị kiểm tra mấy hố hỏa khí, thấy khá vững chắc, liền kéo tay đại đội phó Khôi:
 

-    Mình xem ở đây rồi. Bây giờ, đồng chí dẫn tôi lại kiểm tra hầm cá nhân của đồng chí. 
 

Khôi lúng túng một lát rồi dẫn anh về hầm. Nó mới chỉ là một cái hàm ếch. 
 

Tiểu đoàn trưởng lắc đầu:
 

-    Đã 3 giờ sáng! Phải để liên lạc viên sửa lại hầm của đồng chí đi. Thêm gỗ vào cho đủ sức chịu được đạn pháo của địch. 
 

Khôi đáp:
 

-    Vâng, sửa xong hai ụ trung liên, anh em sẽ làm.
 

Một chiến sĩ đứng gần bỗng nói:
 

-    Đề nghị đại đội trưởng ăn cơm đi!
 

Thì ra Khôi vẫn chưa ăn cơm chiều. Cậu chiến sĩ này tranh thủ lúc có mặt của tiểu đoàn trưởng để gây sức ép.
 

Khôi mở nắm cơm ra, chìa cho tiểu đoàn trưởng, nói:
 

-    Mời anh cùng ăn với tôi một miếng.

-    Cậu ăn đi! Mình ăn rồi.

-    Anh ăn từ chiều!  Ăn một miếng mừng cho tiểu đoàn đã bám được sân bay. Ngày mai biết ai sống, ai chết hở anh!

-    Vào đây để sống chứ sao lại nói đến chết?

-    Đúng như vậy, nhưng nói là nói thế thôi.
 

Một vài chiến sĩ khác để dành nắm cơm mang theo từ hồi chiều, bây giờ cũng mang ra chia nhau mỗi người một miếng lót dạ
 

Quốc Trị thong thả đi trên sân bay. Ngổn ngang những chiếc dù trắng nằm xòe ra trên mặt đất. Nhiều chiếc hòm rất to, không rõ là bên trong đựng gì. 
 

Mũi chiến hào cứ nhích dần, nhích dần, hướng về phía giữa đường băng. Cán bộ tiểu đoàn, đại đội, ai nấy đều tỉnh như sáo. Nhưng mắt anh nào cũng sâu như lỗ đáo.
 

Gần 4 giờ, Quốc Trị nhận thấy chiến hào và công sự mới đào lấn vào sân bay được chừng ba, bốn mươi mét. Như vậy là chưa thực hiện được đúng như kế hoạch. Cuộc tập kích pháo hỏa của địch hồi 11 giờ đêm đã ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. 
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4 giờ rưỡi sáng, anh nuôi Bùi Xuân Chí gánh cơm nắm ra trận địa cho đại đội 1. Mỗi nắm cơm kèm một ít muối vừng và một miếng thịt trâu kho. Chiến sĩ đều đói và mệt mỏi nên ăn rất ngon lành. Chí chạy đi chạy lại, phân phát cơm, đưa ống nước cho mọi người và hỏi chuyện sân bay.
 

Bỗng các tổ cảnh giới báo tin về: ở Mường Thanh, quân địch đã tập trung ở đầu nam sân bay, và các cứ điểm chung quanh sân bay cũng đang rậm rịch. Từ phía Mường Thanh, tiếng động cơ xe tăng gầm gừ vọng lại. Địch chuẩn bị đánh ra! Quốc Trị bảo đồng chí cán bộ tác chiến báo cáo về trung đoàn, đồng thời ra lệnh cho đại đội 1 chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, đại đội 2 và đại đội 3 sau cả đêm đào trận địa nhọc mệt đã được lệnh rút về phía sau. 
 

Gần 5 giờ sáng, tiếng gầm của động cơ mỗi lúc càng gần và dữ dội hơn. Từ trận địa pháo địch ở trung tâm Mường Thanh, bùng lên những tiếng pháo đầu nòng. Đạn xé không khí, rít lên những tiếng ghê rợn rồi lao xuống trận địa của đại đội 1. Đồng thời, từ những cứ điểm bên sườn trận địa ta, quân địch cũng phát hỏa. Những viên đạn cối 61 ly và 81 ly văng mảnh tứ tung, súng đại liên, trung liên cũng bắt đầu đan thành một lưới lửa dày đặc. 
 

Nhiều đoạn hào và công sự bị đạn pháo 105 và 155 làm biến mất.
 

Từ khu Trung tâm, năm xe tăng địch lừng lững kéo ra, theo sau là hai tiểu đoàn lê dương. Cách trận địa trung đội 1 khoảng một trăm mét, những xe tăng dàn thành hàng ngang và nã đạn vào trận địa của ta. 
 

Quốc Trị đứng ở rìa sân bay tại chiến hào của trung đội 2 và trung đội 3, đoán anh em đã vào vị trí bắn, anh đang nghiến răng chịu đựng hỏa lực của địch, chờ chúng tới gần. Quân địch trước mặt họ đông gấp hàng chục lần. Trị ra lệnh cho trung đội 2 và trung đội 3 sẵn sàng dùng súng cối, đại liên và trung liên chi viện cho trung đội 1 khi trận đánh bắt đầu. 
 

Quân địch tiến theo những loạt đại bác dọn đường, mỗi lúc một tới gần trận địa của trung đội 1. Đại bác địch ngừng bắn. Tiếng súng liên thanh, tiểu liên nổ ran, kèm theo tiếng “a-la-xô” và tiếng la hét của những tên lính bắt đầu xung phong và cả những tên ở trong các cứ điểm bao quanh sân bay. 
 

Chờ quân địch đến cách trận địa khoảng vài chục mét, toàn bộ hỏa lực của trung đội 1 bất thần đồng loạt lên tiếng. Từ phía hàng rào bên phải sân bay, trung đội 2 và trung đội 3 cũng quét đại liên và trung liên như mưa gió vào sườn quân địch và đổ đạn súng cối vào đám quân đi sau cũng với những chiếc xe tăng.
 

Nhiều tên địch bị quét gục từ đợt xung phong đầu tiên. Những tên sống sót dán mình xuống đất hoặc nhảy xuống những hố bom, hố đại bác trên sân bay để tránh hỏa lực ta. Khi thấy súng ta ngừng bắn, đại bác và súng cối của địch lại nổ để chuẩn bị một đợt xung phong mới. Hỏa lực của trung đội 1 đi sát mặt đất tiếp tục làm cho quân địch đang ào ạt xông lên, tiếp tục phải dừng lại, thụt về phía sau tìm nơi ẩn nấp như những đợt sóng xô vào bờ đá bị bật lại. 
 

Khôi gọi điện thoại cho Quốc Trị:
 

-    Báo cáo anh, hai chiến sĩ ta hy sinh, một bị thương vì đại bác bắn đúng vào công sự. Hỏng mất một trung liên, một súng trường. Địch đang bắt đầu xung phong…
 

Quốc Trị goi điện về trung đoàn yêu cầu cho pháo của mặt trận chi viện. 
 

Trong chốc lát, pháo của ta lên tiếng. Đám đông quân địch quang hẳn. Bọn lính lê dương lao đầu chạy khỏi sân bay tìm chỗ ẩn nấp tại con mương thoát nước ở mép sân bay. 
 

Quốc Trị và chính trị viên Hoàng Kim lách theo giao thông hào vào sân bay. Chiến sĩ trung đội một đang tranh thủ củng cố lại những nơi bị pháo địch phá vỡ. Trên miệng các hàm ếch để sẵn hàng dây lựu đạn. Mặt mũi anh em đều nhem nhuốc đất bụi và khói thuốc súng. Chính trị viên Hoàng Kim kịp thời hội ý với chính trị viên đại đội 1, đi từng ngách hào động viên các chiến sĩ. 
 

Anh nuôi Bùi Xuân Chí đang lau mấy quả lựu đạn dính đất, thấy tiểu đoàn trưởng, anh đứng nghiêm nói: 
 

-    Báo cáo tiểu đoàn, thế là anh nuôi được đánh giặc rồi!
 

Hách, một chiến sĩ mang súng trường đứng trước những quả lựu đạn bày sẵn trên bờ chiến hào, nói:
 

-    Các đồng chí anh nuôi đánh giỏi lắm đấy ạ… Phải để chúng nó đến cách mười mét bắn với sướng. 
 

Quốc Trị và Hoàng Kim nhìn nhau mỉm cười. Nhưng Quốc Trị đã nhận ngay thấy lực lượng ta mỏng, công sự trận địa lại chưa chắc, khó mà chịu đựng được lâu dài với đạn pháo của chúng. 
 

Một đợt tấn công thứ hai của địch bắt đầu. Pháo của chúng từ khắp nơi bắn cấp tập. Tai ù lên vì trăm ngàn tiếng nổ. Sân bay và trận địa mù mịt khói, đất, bụi, không còn trông nom rõ gì nữa. Lợi dụng lúc đó, quân địch xông lên. Lần này chúng chia làm hai mũi tiến công, một mũi là bọn lê dương ở mé nam sân bay, một mũi là bọn lính dù từ cứ điểm phía đông Mường Thanh đánh tạt sang vào cạnh sườn trung đội 1. Pháo ta bắn chặn địch và kiềm chế các cứ điểm. Lựu đạn từ chiến hào trung đội 1 tung lên nổ ầm ầm, quật ngã từng toán địch. Tuy vậy, khoảng ba mươi tên địch đã nhảy được xuống giao thông hào của ta. Một cuộc chiến giáp lá cà diễn ra nhanh chóng với lưỡi lê. Một tên địch từ thành giao thông hào xách tiểu liên nhảy xuống ngay bên trái Hách, chưa kịp nổ súng thì đã bị Hách đâm thủng ngực. Nhưng một tên lê dương khác nhảy tiếp theo đã kịp phóng chiếc lưỡi lê vào lưng anh. Anh nuôi Bùi Xuân Chí gầm lên dồn tất cả sức vào đôi tay và nện chiếc đòn gánh như trời giáng vào đầu tên lê dương. Tên lê dương chết ngay. Chí cúi xuống ôm lấy Hách, nhưng Hách chỉ còn ú ớ mấy tiếng: “Đánh đi, đánh đi, mặc tôi …”.
 

Những đòn đánh chí mạng của ta đã khiến số quân địch còn lại rút chạy khỏi giao thông hào. 
 

Chiến sĩ thông tin mang máy chạy tới tiểu đoàn trưởng:
 

-    Anh nói chuyện với anh Khôi. 
 

Khôi báo cáo:
 

-    Trận địa hỏng rất nhiều, nhiều ụ súng bị pháo địch san bằng. Tổng cộng qua hai đợt, ta hy sinh mất bảy người. Đề nghị tiểu đoàn tăng viện cho chúng tôi hai tổ trung liên ở trung đội 2 lên.      

-    Liệu sức có giữ được không?

-    Tinh thần anh em rất vững, quyết giữ. Chỉ yêu cầu pháo ta chi viện đắc lực. 
 

Đợt tiến công thứ ba của địch đã bắt đầu. Những tiếng nổ dữ dội làm không nghe rõ tiếng Khôi. Quốc Trị cố áp tai vào ống nghe. Tiếng của Khôi đang vội vàng:
 

-    Tôi đang chỉ huy hai khẩu trung liên. Địch chết rất nhiều. Chúng nó đang bị chặn đứng lại, không tiến lên được… A ha, ĐKZ bắn cháy một xe tăng rồi. Ba chiếc khác đang húc lên. Mẹ chúng nó…
 

Tiếng điện thoại ngừng. Anh vội quay máy. Tay quay nhẹ bỗng. Quốc Trị cố sức quan sát nhưng không thể phân biệt rõ tình hình. Bụi, khói đạn đã phủ mờ tất cả, chỉ có một đống lửa phía nam đang bốc lên rừng rực. Đúng là chiếc xe tăng đã bị ĐKZ của trung đội 1 bắn. Trong tiếng súng đạn rền vang, anh nghe văng vẳng tiếng của chiến sĩ trung đội 2 và trung đội 3 ở rìa sân bay và trước mặt, họ vừa bắn chéo quân địch, vừa hò reo trợ lực tinh thần cho trung đội 1: “Đại đội 1 kiên quyết giữ vững trận địa! Hoan hô tinh thần dũng cảm của trung đội 1! Chúng nó đang xông lên … Này, ngã này …”
 

Cùng với tiếng reo là những tràng đạn trung liên, tiểu liên ròn rã.
 

Trung đội trưởng trung đội 2 cho liên lạc chạy về:
 

-    Báo cáo tiểu đoàn, trung đội chúng tôi không bắt được liên lạc với đại đội nữa. Xin tiểu đoàn cho “bê” 2 lên.
 

Cũng vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại đổ một hồi gay gắt. Không phải tiếng Khôi, mà là tiếng của Sáng: 
 

-    Đề nghị ban chỉ huy tiểu đoàn cho biết đã tiếp viện được chưa? Xin cho đại đội 2 lên. 
 

Tiểu đoàn trưởng nói với Sáng:
 

-    Cần phải chi viện cho trung đội 1, nhưng chưa thể cho đại đội 2 lên. Trận địa của trung đội 1 bị hỏng nhiều, đưa anh em lên nhiều chỉ ùn lại, thương vong vô ích. Chuẩn bị sẵn sàng. Sắp đến lượt các đồng chí!
 

Anh ra lệnh cho trung đội 2:
 

-    Trung đội 2 và trung đội 3 phải phát huy hết hỏa lực bắn vào sườn bọn lê dương để chi viện cho trung đội 1. Pháo cối của tiểu đoàn sẽ bắn vào đội hình của cánh quân “Ma-rốc-canh” bên phía đông đánh sang. Như vậy giúp cho trung đội mũi nhọn có khả năng giữ được trận địa. 
 

Liên lạc viên Phúc được Tiểu đoàn trưởng cử lên trung đội 1 chuyển lệnh trở về, báo tin Khôi đã hy sinh. Anh lặng người đi, cảm thấy như mình vừa mất đi một cánh tay. Trong 3 đồng chí chỉ huy đại đội hiện nay, Khôi rất có triển vọng.
 

Tiếng súng của địch thưa dần cùng với mặt trời xuống núi. Quốc Trị đứng ngắm toàn bộ sân bay hình dung trận đánh sẽ diễn ra ngày mai. Anh thấy trận địa của mình bé nhỏ và vô cùng trống trải nằm giữa lòng địch. Chúng có thể đến đây bất cứ lúc nào bằng cả bộ binh và xe tăng. Khi nhận lệnh từ trung đoàn, anh không thể hình dung được gì ngoài việc sẽ cho căng dây, rải bộ đội từng tổ để tránh pháo, đào một giao thông hào chạy ra sân bay, từ sân bay, họ sẽ đào tiếp hai đường hào song song ngang sân bay, coi như chiến hào 1, chiến hào 2 để hỗ trợ cho nhau khi quân địch tiến công. Anh tự hỏi: Liệu hai đường hào này có thể đứng vững trước những đợt tấn công của bộ binh địch có đại bác hỗ trợ và xe tăng mở đường không? Anh cảm thấy khó. Anh đã nhiều lần nhắc nhở anh em phải gác thêm gỗ làm nóc công sự thật cẩn thận để đối phó với bom đạn, nhưng chỉ chừng ấy đủ chưa? Bây giờ phải làm gì thêm? Lúc chưa ra đây, anh tin là những sáng kiến sẽ nảy ra khi nhìn thấy thực địa, thực địa lúc này chỉ là một mặt bằng trống rỗng, những xác máy bay bất động, những chiếc hòm lớn nhỏ, những chiếc dù …
 

Cuộc chiến đấu ngày mai sẽ rất quyết liệt. Anh đã mất người đại đội trưởng có triển vọng nhất của mình. Câu nói ban sáng của Khôi lúc này lại như nhói vào lòng anh: “Ăn cho vui, ngày mai biết ai sống, ai chết hở anh …”. Có lần Khôi tâm sự với anh: “Tôi quê ở Thái Bình, nhưng lại làm công nhân ở Nam Định. Bao giờ kháng chiến thành công, mời anh về quê tôi và thành phố Nam Định…”. Bây giờ thì Khôi không thể về quê và Nam Định nữa rồi! 
 

Máy điện thoại réo. Chiến sĩ thông tin cầm máy chạy tới:
 

-    Tiểu đoàn trưởng nói chuyện với trung đoàn trưởng. 
 

Đầu dây, tiếng Nam Hà:
 

-    Quốc Trị đang ở đâu đấy?

-    Tôi đang ở trận địa tại sân bay.

-    Lát nữa, đại đoàn trưởng sẽ ra kiểm tra trận địa.

-    Ra sao được, anh! Trận địa mới xây dựng được mấy chục mét, còn rất sơ sài. Ngày hôm nay pháo địch đã nhiều lần bắn vào chiến hào. Không thể đảm bảo an toàn, anh ạ!

-    Mình đã nói nhiều lần, nhưng cụ không nghe. Chuẩn bị đón cụ thôi.
 

Và Nam Hà buông máy.
 

Quốc Trị gọi cán bộ báo tin Tư lệnh trưởng đại đoàn sẽ ra kiểm tra trận địa, rồi hấp tấp đi vào, định bụng ít nhất cũng ngăn Đại đoàn trưởng ra trận địa sân bay, nó đã nằm trong tầm ngắm đại bác địch.
 

Anh vừa ra khỏi hàng rào sân bay một quãng thì đã thấy đám người lố nhố phía xa. Một chiến sĩ nói với anh:
 

-    Tư lệnh xuống kiểm tra trận địa. 
 

Thì ra khi tới trận địa rồi, trung đoàn trưởng với gọi điện báo cho anh. 
 

Quốc Trị bước gấp tới chào Tư lệnh.
 

Vương Thừa Vũ hỏi:
 

-    Trận địa còn xa không?

-    Thưa anh, đây rồi ạ!

-    Sao không nhìn thấy sân bay?

-    Sân bay nằm ngay sau hàng rào.
 

Quốc Trị chỉ hàng rào gần đó.
 

Tư lệnh quay sang Nam Hà:
 

-    Mình ra đó!
 

Quốc Trị nói:
 

-    Ngoài đó cũng như đây thôi. Trận địa mới chỉ làm được mấy chục mét, còn sơ sài, tôi xin báo cáo tình hình thật cụ thể, rồi xin chỉ thị của anh.
 

Tư lệnh trưởng:
 

-    Tôi chưa nhìn thấy anh đã làm gì thì làm sao chỉ thị cho anh được!
 

Nam Hà nói:
 

-    Quốc Trị! Đưa Tư lệnh đi thôi!
 

Quốc Trị biết có nói cũng vô ích, tiến sát bên Tư lệnh:
 

-    Xin mời anh đi. Nếu pháo địch bắn, a ghé tạm vào hàm ếch!
 

Trận địa nhộn nhịp hẳn lên khi biết Tư lệnh trưởng tới thăm. Tư lệnh xem lớp gỗ đất đắp trên nóc hầm chiến đấu, chui vào hầm kiểm tra vị trí bắn, nhìn súng đạn xếp ngay ngắn ở vách hầm, rồi quay ra.
 

Anh hỏi Quốc Trị:
 

-    Tất cả những vị trí bắn khác có được như thế này không?

-    Thưa anh, tất cả đều làm theo kích thước thống nhất.

-    Bây giờ đồng chí đưa tôi đi một vòng quanh trận địa và chỉ hướng những vị trí địch nằm chung quanh sân bay.
 

Nửa giờ sau, Tư lệnh trưởng bảo những người cùng đi dừng lại ở chỗ mới đào phía trong sân bay. Anh nói:
 

-    Anh em rất cố gắng …
 

Tư lệnh trưởng ngập ngừng, cặp môi mỏng hơi mím lại. Nam Hà và Quốc Trị đều nhận thấy đây không phải là một lời khen. Tư lệnh trưởng nói tiếp:
 

-    Trận địa như thế này, mà cả một đại đội trụ được cả ngày giữa sân bay, thì tôi phải khen là các đồng chí giỏi. Cán bộ giỏi. Chiến sĩ giỏi.
 

Tư lệnh xoay người nhìn bốn phía rồi nói:
 

-    Bốn bề chung quanh các đồng chí, một trăm mét, hai trăm mét, chỗ nào cũng có địch. Trận địa của các đồng chí chỉ có 2 đường hào đơn, hỏa lực đều hướng về một phía…! Thế này công cũng khó mà thủ cũng khó! Địch tiến công các đồng chí không nhất thiết lúc nào cũng đến từ phía trước. Chúng có thể vòng sang trái, vòng sang phải, thậm chí chúng có thể đến từ phía sau. Nếu địch đột phá vào đoạn nào chỉ có đoạn đó đối phó thì đối phó làm sao được! Cần làm trận địa cách nào vừa có thể cố thủ tại chỗ, vừa có thể cơ động hỗ trợ cho nhau. Ngay cả cách bố trí hỏa lực cũng vậy. Ở những đoạn hào dài, sao các đồng trí không cho đào thêm những râu tôm, những đoạn hầm chữ T để khi cần có thể bất thần nhả đạn vào sườn quân địch… Các đồng chí có nhiệm vụ bám tại đây, không có nghĩa là cứ phải bám một chỗ, khi cần ta có thể lui về chiến hào 2, cũng như rút khỏi trận địa, lúc sau lại giành lại. Trong khi các đồng chí đang xây dựng trận địa ở đây thì những cứ điểm của địch ở chung quanh, đang bị chiến hào của các đơn vị bạn làm nghẹt thở, địch không những thiếu cả đạn dược, lương thực, mà còn thiếu cả nước uống! Không phải là chúng ta đang quay về chiến đấu phòng ngự mà chúng ta đang tích cực tiến công để tiêu diệt quân địch. Không phải chỉ có tiểu đoàn các đồng chí mà nhiều đơn vị khác của đại đoàn ta, của đại đoàn bạn đang cùng phối hợp với các đồng chí để cắt đứt sân bay, cắt đứt cái cuống nhau nối liền con nhím Mường Thanh với Hà Nội …
 

Nam Hà và Quốc Trị tai vẫn nghe Tư lệnh, mắt chăm chú đảo nhìn chung quanh ước lượng xem phải đào những đường hào mới, những chữ T, những râu tôm ở đâu trong đêm nay để kịp với cuộc chiến đấu ngày mai.
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Từ sáng sớm, pháo và súng cối của địch ở các cứ điểm phía đông nã liên hồi vào cánh chiến hào ở phía đông sân bay của ta. Khẩu trung liên của ta bị tắc. Thừa lúc hỏa lực ta ngừng, chúng tập trung quân ùa vào chiến hào của ta và chiếm được hai đoạn ngắn. 
 

Chiến hào ta hình cánh cung nên hỏa lực bắn thẳng của địch mất tác dụng. Địch lọt vào chiến hào chưa thể phát triển được, nhưng ta cũng khó đánh bật được chúng. Vả lại ra khỏi công sự và giao thông hào lên mặt sân bay thì dễ dàng trúng mảnh đạn pháo của ta và địch, do đó chúng tìm cách cố thủ tại chỗ. 
 

Quốc Trị cùng với liên lạc viên Khiên, đi theo giao thông hào ra sân bay để xem lại tình hình. Vừa vào sân bay được một quãng, một chiến sĩ bỗng nắm tay anh lại:
 

-    Tiểu đoàn trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ quyết giữ vững trận địa. Đồng chí đừng ra đấy, đồng chí còn phải chỉ huy cả tiểu đoàn …
 

Nói rồi anh trỏ những phát đại bác đang nổ liên tiếp trên trận địa. Anh cúi xuống siết chặt tay người chiến sĩ:
 

-    Không ngại gì đâu, mình lên xem lại công sự và quan sát địch, dặn thêm anh em ít câu thôi, đồng chí cứ yên trí. 
 

Điềm, xạ thủ súng máy, đứng đầu hào với khẩu súng chõ nòng về phía trước, ngoái lại nhìn tiểu đoàn trưởng mỉm cười:
 

-    Chúng chuồn rồi các anh ạ. Bọn lê dương đang náu ở một con mương cách đây hơn một trăm mét. Em đón nó ở đây, loạt đạn đầu cũng bắt mươi thằng nằm lại!
 

Thế là đợt tấn công thứ ba của hai tiểu đoàn lê dương, một đại đội ma-rốc-canh, năm xe tăng với pháo binh địch đã thất bại. Trung đội 1 tuy tổn thất khá nhiều vẫn đứng vững trên trận địa của mình, trung đội 2 và 3 vẫn bám chắc mé tây sân bay. Pháo binh ta vẫn kiềm chế được cứ điểm. 
 

Hải từ chiến hào hai lên tìm Quốc Trị. Từ buổi sáng, cứ thấy Hải lẽo đẽo theo mình, Quốc Trị đã trao cho anh nhiệm vụ quay trở về chiến hào hai củng cố lại hầm hào cho thật tốt, đề phòng lúc bị địch đánh mạnh phải rút khỏi chiến hào tiền duyên.
 

Hải nhìn trận địa ở quãng này gần như bị san bằng, công sự hỏng hầu hết, trung đội 1 hao hụt một nửa, đề nghị với Quốc Trị:
 

-    Trận địa như thế này, nếu địch tiếp tục tiến công thì khó giữ. Công sự ở tuyến hai đã được củng cố, anh xem có nên cho trung đội 1 lui về tuyến hai không?
 

Quốc Trị đồng ý cho trung đội 1 rút về phía sau củng cố lại đơn vị.
 

Hai mươi phút sau, khi trung đội 1 đã rút, địch dập thêm một loạt pháo nữa vào trận địa không người rồi cho bộ binh xung phong lên lần thứ tư để chiếm lấy trận địa bỏ ngỏ. Chính lúc đó pháo binh ta với dồn dập nã vào đấy.
 

8 giờ, ta đã củng cố lại lực lượng, Quốc Trị quan sát thấy bọn địch bị thương vong khá nhiều vì pháo của ta. Chúng cho rút một số lớn về phía nam, chỉ để lại chừng một trung đội chiến giữ sân bay. Đồng thời pháo binh của chúng nã vào trận địa phía sau của ta, còn pháo của ta cũng đang bắn vào trận địa pháo địch. Trị hội ý cùng ban chỉ huy tiểu đoàn quyết địch phản kích tiêu diệt một số địch còn lại đó, vì nếu không đánh, để địch củng cố được trận địa thì có thể chúng dựa vào đó làm bàn đạp mà đánh tràn ra trận địa sát sân bay của ta. Quốc Trị báo cáo lên trung đoàn đề nghị pháo tiểu đoàn sẽ bắn vào trận địa cũ, còn pháo trung đoàn và của Bộ sẽ bắn vào địch quanh sân bay để chi viện.
 

Lập tức, trung đội 2 được lệnh xung phong theo giao thông hào lên thành một mũi nhọn. Nhưng đợt chiến đấu đó đã không diễn ra theo ý định. Chiếc xe tăng còn lại vẫn án ngữ bắn ngăn chặn đường tiến của trung đội 2, đồng thời, pháo địch ở Mường Thanh rót vào đuôi trung đội. Chúng dùng đạn nổ trên không, mảnh bắn xuống các giao thông hào để sát thương ta. Trung đội 2 vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Hai mươi đồng chí bị thương vong (kể cả trung đội 2 và trung đội 3 ở phía sau). Chiến sĩ phải dạt vào các hầm hàm ếch để tránh đạn. Trên đầu pháo nổ đinh tai nhức óc, mảnh đạn cứ lao xèn xẹt. Hễ chiến sĩ nào ra khỏi hầm thì khó mà an toàn. 
 

Như vậy là chưa chạm vào bộ binh địch mà số thương vong khá lớn. Trong lúc đó, pháo địch ngày càng nã mạnh vào trận địa phía sau. Rõ ràng a đoán không sai: chúng sẽ tấn công ra để giải vây cho phía tây sân bay. 
 

Nếu đại đội 1 phải chuyển thương binh về thì coi như đã gần hết người. Trị hạ lệnh cho rút về phía sau và đưa đại đội 2 ra thay thế để chặn địch.
 

Lúc này địch đã tranh thủ đào được công sự, sửa được mương phía nam sân bay và tiếp viện thêm hai trung đội vào trận địa đã chiếm được. Chúng dựa vào sự yểm hộ của pháo binh và lấn dần ra ngoài. Sau gần một tiếng đồng hồ chúng chiếm được 50 thước giao thông hào ngoài sân bay, cách sở chỉ huy tiểu đoàn ngót 50 thước.
 

9 giờ, pháo ta bắn dồn dập 3 phút vào trận địa địch, đại đội 2 được lệnh xung phong. Cuộc chiến này diễn ra rất nhanh, gọn. Đại đội 2 diệt 20 địch trong giao thông hào, bắt sống hai tên và chiếm lại 50 thước giao thông hào phía ngoài sân bay. 
 

Quốc Trị cho đưa tù binh lên trung đoàn hỏi cung và báo cáo trung đoàn để chuẩn bị đánh chiếm lại trận địa tây sân bay trong chiều nay.
 

Một lát sau, Quốc Trị đang nghe Sáng báo cáo tình hình qua điện thoại, thì bỗng có nhiều tiếng nổ dữ dội liên tiếp và tiếng nói bị đứt hẳn. Phía ngoài, chiến sĩ cảnh giới vọng vào: “Địch lại bắt đầu tấn công”.
 

Lát sau, liên lạc Quang chạy về. Chính lúc Sáng nói chuyện qua điện thoại với tiểu đoàn, một loạt pháo địch dập xuống giao thông hào. Đại đội trưởng Sáng hy sinh. Vừa lúc đó, quân địch ào ạt xông tới. Thêm hai trung đội trưởng và khoảng 20 chiến sĩ vừa chết vừa bị thương. Trung đội trưởng hỏa lực Dung lên thay thế đại đội trưởng chỉ huy đại đội. Cuộc chiến đấu giằng co, gay gắt. Quân ta vẫn bám chặt chiến hào hơn khiên quân địch phải bỏ dở cuộc tấn công.   
 

11 giờ trưa, đại đội 3 được điều ra thay thế đại đội 2 làm nhiệm vụ. Quốc Trị ra lệnh cho đại đội trưởng Thiềng phải đánh lấn, không thể thoát ly công sự xung phong ào ạt được. Thiềng liền cho bộ đội cứ đánh một quãng lại củng cố công sự. Đơn vị chia ra từng tổ ba người, một trung liên, một tiểu liên, một lựu đạn. Đồng chí mang lựu đạn đi sau, có nhiệm vụ quan sát, phát hiện địch ở xa, chỉ cho trung liên bắn, địch ở gần thì dùng tiểu liên và ném lựu đạn. Tổ đi trước mở đường thì tổ đi sau đào sửa công sự và phối hợp đánh địch với tổ đi trước. Súng cối tiểu đoàn bắn chi viện, dọn đường cho các tổ. Đại đội 3 nhích dần từng đoạn. Đánh như vậy rất chậm, nhưng địch cứ phải lùi dần, lùi dần, và đại đội 3 cứ lấn lên.
 

Thiềng đi cuối trung đội 1, vẫn cái dáng điệu chậm chạp, trầm tĩnh, khi thì ra lệnh cho bộ binh bắn địch, khi thì hướng dẫn tỉ mỉ cho các chiến sĩ cách đào khoét hào sao cho nhanh, lấy đất sao cho gọn. Cả đơn vị giống như những con dế dũi đất, làm việc khẩn trương nhưng cần cù, mặc dù trên đầu đạn vẫn đan nhau từng chập.
 

Trời đã xế chiều. Quốc Trị bắc ống nhòm quan sát sân bay một lượt: Bọn địch đang nhớn nhác. Chiếc xe tăng quay đầu về phía trung tâm Mường Thanh. Với kinh nghiệm bản thân, Quốc Trị biết địch đang muốn rút. Chúng không dám ở lại ban đêm. Từ trưa tới giờ, đại đội 3 đã mở ba đợt đánh lấn và đã thọc vào sân bay hơn hai mươi mét. Không nên bỏ lỡ thời cơ lúc này. Quốc Trị gọi điện lên trung đoàn đề nghị cấp trên tập kích một đợt pháo và sẽ cho bộ đội xung phong bất ngờ tiêu diệt quân địch. 
 

Kế hoạch được chấp thuận ngay. Pháo của ta rót xuống trận địa địch dồn dập, cắt đội hình của giặc. Tiểu đoàn lê dương phía nam sân bay vội rút, còn đơn vị chiếm trận địa ở sân bay thì chết dí tại chỗ. Quốc Trị ra lệnh cho đại đội 3 xung phong. Lập tức quân ta ào ạt nhảy khỏi giao thông hào xông thẳng lên. Địch đang rút lui, không tài nào chống cự nổi, số lớn bị diệt tại chỗ, một số khác còn lại chạy toán loạn. Ta chiếm lại hoàn toàn trận địa ban sáng. Chừng năm mươi xác giặc ngổn ngang dưới một đoạn chiến hào, trên miệng giao thông hào quanh trận địa có đến trăm cái xác. Từ đó đến tối, pháo địch im lặng. 
 

Sương đêm lành lạnh làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Cho đến bây giờ mới được ăn cơm. Không ai nói chuyện. Một chút gì phảng phất như niềm tự hào riêng, vui buồn xáo trộn. Một chút tự hào của người chiến thắng. Một cái buồn tê tái khi nghĩ đến đồng đội đã hy sinh. Nhiều chiến sĩ tươi trẻ hồn nhiên vui đùa, đầy tinh thần lạc quan, hăng hái xách súng ra đi, thế mà bây giờ sẽ mãi không bao giờ quay trở lại.
 

Quốc Trị bẻ nắm cơm nhai chậm chạp mà không muốn nuốt. 
 

Bộ đội lại tiếp tục đào công sự cắt sân bay. Cấp trên đã cho thêm đơn vị bạn tới giúp sức. Tiểu đoàn được bổ sung 20 chiến sĩ mới. Đại đoàn gửi điện khen ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của đơn vị. 
 

Địch vẫn không động tĩnh gì. Mũi chiến hào thứ 2 đã thọc rất nhanh, cắt ngang đường băng. Giao thông hào cũ bị đạn đại bác của địch cày lên nay biến thành mồ chôn xác giặc. Anh em phải tốn nhiều công mang xác của chúng xuống giao thông hào và lấp đất lại, chôn tại chỗ. Chiến hào được đào sang bên cạnh một đoạn mới. Gần sáng, chiến hào 1 và chiến hào 2 đã được nối thông với nhau bằng một số đường nhánh, tạo thành một trận địa vòng tròn tựa lưng với nhau.
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Sáng ngày 14 tháng 4 năm 1954, toán địch đầu tiên đi tuần trên sân bay, chợt nhận thấy đường hào ở phía tây đã cắt đứt liên lạc giữa Huguette 1 (cứ điểm 206) và Huguette 6 (cứ điểm 105) với khu trung tâm. Một lực lượng Việt Minh đêm trước đã đột nhập sân bay đào một đường hào cắt ngang gần như cắt đứt một phần ba phía nam sân bay ở khoảng giữa Huguette 1 và Huguette 2. Cũng lúc đó Huguette 1 báo cáo mặt trận phía tây của mình gần như bị đường hào của Việt Minh vây kín, những đường hào này chỉ còn cách hàng rào dây thép gai của cứ điểm 15 mét. Buổi trưa, những đơn vị dù 6 và 8 thử mở đường tới Huguette 1, tới bắc và tây Huguette 5, đông Huguette 2 và bắc Eoervier thì vấp phải những bãi mìn mới cài xuyên sân bay và bị hỏa lực đối địch bắn mạnh. Điều đó có nghĩa là giờ đây Huguette 1 và Huguette 6 hầu như bị cắt khổi tập đoàn cứ điểm. Nếu chúng thất thủ thì tập đoàn cứ điểm sẽ mất 20% diện tích và hai phần ba sân bay.
 

Castries nhận ra đối phương không từ bỏ bao vây mà ngược lại đang tìm cách thúc đẩy nó một cách ráo riết hơn. 
 

13 giờ 30, De Castries gửi cho bức điện số 07/01: “1.(…) Số phận của G.O.N.O sẽ được định đoạt trước ngày 10/5 (…). 2. Trận địa phát triển đe dọa Huguette 1 và Huguette 6. Mưu toan giải tỏa Huguette 1 tiến hành sáng nay vấp phải nhiều bãi mìn giữa Huguette 1, Huguette 3, Huguette 5 và hỏa lực súng cối và pháo binh. Sẽ tiếp tục khi trời tối đồng thời với việc sửa chữa đường băng…”
 

Theo kế hoạch, hai trung đoàn của 308 và hai trung đoàn của 312 đã được triển khai chung quanh phía bắc sân bay. Cứ điểm 206 (Huguette 1) bảo vệ phía tây sân bay đã bị chiến hào của trung đoàn 36 cắt rời khỏi Mường Thanh. Cứ điểm 105 (Huguette 6) ở phía bắc sân bay cũng bị chiến hào của trung đoàn 165 bao vây. Hai mũi chiến hào của 308 và 312 đang nhanh chóng đâm ngang vào giữa sân bay. Đêm 15, chiến hào của trung đoàn 88 ở phía tây và chiến hào của trung đoàn 141 ở phía đông đều vượt qua 5 lần rào tiến vào sân bay.
 

Trận đánh quan trọng tiêu diệt trung tâm đề kháng bảo vệ sân bay Mường Thanh đã bắt đầu không có hỏa pháo chuẩn bị, không có dấu hiệu nào báo trước. 
 

Nhận thấy sân bay Mường Thanh có nguy cơ cắt làm đôi, và Huguette 6 ở đầu bắc sân bay sắp bị tiêu diệt, một nửa sân bay Mường Thanh, chiếm một phần năm diện tích tập đoàn cứ điểm, sẽ lọt vào tay đối phương, De Castries ra lệnh Langlais lập tức tiến hành giải tỏa sân bay, trước hết là tiếp tế cho Huguette 6 ở đầu bắc sân bay có thể bị tràn ngập bất cứ lúc nào. 
 

Từ khu Trung tâm Mường Thanh lên tới Huguette 6 (cứ điểm 105) nằm ở đầu bắc sân bay có ba con đường. Đường thứ nhất qua sân bay, bằng phẳng, dài 1500 mét thường xuyên bị hỏa lực ta bắn phá và lúc này đã có một trận địa nằm cắt ngang. Đường thứ hai tiến dọc phía tây sân bay, sử dụng một phần những gì còn lại của con đường Pavie nhưng muốn tới được Huguette 6 phải vượt qua những tuyến hào đối phương đã vây chặt Huguette 1. Đường thứ ba là con hào thoát nước chạy dọc phía đông đường băng đến đoạn thắt cổ chai ở Huguette thì buộc phải băng qua sân bay trống trải từ Đông sang Tây để tới được Huguette 1 và Huguette 6. 
 

Mỗi ngày đội quân bé nhỏ của Huguette 6, cần phải có 400 lít nước vận chuyển trên con đường 3000 mét trước mũi súng của Việt Minh. Chúng bắt những tù binh được bắt từ trước tới làm nhiệm vụ vận chuyển. Nhưng những người này không thể đi thông suốt con đường nếu không được bảo vệ bằng những trận đánh thực sự.
 

Liền trong ba ngày 15, 16, 17 tháng tư, Bigeard huy động ba tiểu đoàn dù số 1, số 2 và số 6 mở cuộc hành binh giải tỏa và tiếp tế cho Huguette 1. Bọn lính lê dương ở cứ điểm này không những thiếu đạn dược, mà còn thiếu cả nước uống. Ngày đầu tới gần Huguette 1, đoàn quân giải tỏa với chạm đường hào của tiểu đoàn 23 mới xuất hiện trên sân bay nhưng nó đã phải mất bốn giờ liền để vượt qua. Ngày thứ hai và thứ ba thì quân địch đứng trước cả một trận địa với lớp lớp chiến hào và những ụ súng. Thêm vào đó là xác một chiếc máy bay, chiếc Curtiss Commando, còn nằm chềnh ềnh trên đường băng, đã trở thành một công sự nổi giúp cho đối phương đặt liên thanh quét gục những tên lính lê dương hăng hái nhất định xông lên. 
 

Lúc này, chiến hào của trung đoàn 165 từ bốn phía đã luồn vào bên trong hàng rào dây thép gai của cứ điểm 105. 15 ụ súng ở tiền duyên bị ĐKZ ta bắn sập. Nhiều đám rào bị cắt trụi. Binh lính địch không có cơm ăn, nước uống, ló đầu ra ngoài công sự là trúng đạn bắn tỉa. Cuộc hành binh tiếp tế cho Huguette 6 đã mang lại cho Langlais tổn thất về lực lượng ứng chiến lớn hơn cả những đợt phản kích dành lại đồi C1! Langlais thấy không thể tiếp tục sự hy sinh vô ích này, đề nghị De Castries cho rút Huguette 6 khỏi đầu bắc sân bay. 
 

Ngày 18, phó chỉ huy khu trung tâm Bigeard vét được một đại đội còm thuộc tiểu đoàn dù 6 và một đại đội thuộc tiểu đoàn 1 Marốc mở một cuộc hành binh về phía Huguette 6, hy vọng cùng với đại đội lê dương tại đây tổ chức một cuộc rút lui về Mường Thanh.
 

2 giờ, cuộc hành binh bắt đầu. Nhưng khi chạm vào trận địa sân bay, toán quân này đã bị thiệt hại nặng vì lưới lửa của tuyến phòng thủ phía trước đã được bố trí rất hoàn thiện tới mức nếu liều lĩnh tiến lên chỉ là sự hy sinh vô ích. Cuộc hành binh đã hoàn toàn sa lầy. Mờ sáng, một bộ phận quân Pháp đã phải rút về một điểm tựa công binh vừa bố trí tại khu hào thoát nước ở mép sân bay. Khu hào này có thể che chắn phần nào đạn của Việt Minh nhưng nó cũng đang ngập nước. Vào 7 giờ 30 phút, Bigeard hiểu rằng không phải ở Điện Biên này cứ dám làm liều rồi sẽ có lối thoát, kế hoạch đón Huguette 6 thất bại và cứ kiên trì thì lợi sẽ bất cập hại ngay cả khi cứu được một vài người trong cái số khốn khổ này. 
 

Bigeard thông báo qua điện đài cho viên chỉ huy Huguette 6 “có thể bỏ lại tất cả thương binh, mở một đường tháo chạy về Mường Thanh, hoặc đầu hàng”. Nhưng viên chỉ huy Huguette nói y và đại đội lê dương sẽ bỏ lại thương binh và vũ khí hạng nặng, chủ yếu sử dụng lựu đạn và phá vây vào lúc 8 giờ. Những tên lính lê dương ở Huguette  đeo lên ngực và lưng những bao đất lưng lưng để tránh mảnh lựu đạn, tập hợp lại trong đường hào hướng về phía nam, cách tuyến hào của ta không đến 30 mét với hy vọng đối phương sẽ bị bất ngờ vì chỉ đề phòng đối phó với quân cứu viện từ Mường Thanh đánh ra, chứ không thể nghĩ là lại bị quân từ cứ điểm tuyệt vọng lao ra. Sương mù buổi sáng che chở cho họ một phần trước đối phương sau một loạt lựu đạn và sự trợ lực của một khẩu trung liên duy nhất của một viên hạ sĩ bị thương, tình nguyện ở lại bắn yểm trợ, toán quân nhảy qua hào của đối phương có những người lính đang ngơ ngác, rồi lao đầu chạy về một cứ điểm của Pháp. Đến lúc đó, các chiến sĩ của ta mới kịp thời nổ súng. Khi Bigeard, chỉ huy cứ điểm, tập hợp quân tại Huguette 2  vào lúc 10 giờ thì đại đội này đã bị 106 người chết, 49 người bị thương, và 79 người mất tích. Trong số 16 sĩ quan của Huguette 6 chỉ có 5 người sống sót.(1)
 

Nằm sâu bên trong, Huguette 1 cũng bị trung đoàn 36 bao vây bằng trận địa chiến hào từ một tuần qua. Sau khi Huguette 7 và Huguette 6 bị tiêu diệt, Huguette 1 trở thành vị trí đột xuất ở phía bắc khu trung tâm. Bảo vệ vị trí là đại đội 4 của Bán lữ đoàn lê dương 13. Những tên lính lê dương ở đây chống cự khá quyết liệt. Các chiến sĩ Bắc Bắc(2)đã có kinh nghiệm tiêu diệt vị trí 106, kiên trì chiến thuật vây lấn, quyết tâm dành thắng lợi với tổn thất ít nhất về người và vũ khí. 
 

Suốt thời gian chuẩn bị, cán bộ, chiến sĩ luôn luôn cùng nhau bàn bạc cách khắc phục mọi khó khăn để tiếp cận một cách nhanh chóng cứ điểm địch. Họ đã dùng những “con cúi” làm lá chắn, đưa chiến hào từ xa tiếp cận cứ điểm. Những khối rơm bện dài 2 mét, đường kính 1 mét 50 đã hút hết đạn thẳng, bảo đảm an toàn cho những người đào trận địa phía sau nó. Sáng ngày 19 tháng 4, ba mũi hào của 36 đã đâm vào sát hàng rào của địch. ĐKZ bắn sập dần những ụ súng ở tiền duyên. Trong đêm, thỉnh thoảng lại có một loạt súng cối nã vào vị trí. Quân địch luôn luôn thấp thỏm tưởng là trận đánh đã bắt đầu. Máy bay phải thả dù tiếp tế trực tiếp xuống cứ điểm. Nhưng những tên lính không dám rời hầm ra lấy vì sợ đạn bắn tỉa. Huguette 1 kêu cứu với Mường Thanh. Không thể mất tiếp vị trị này, vì mất nó là mất sân bay, De Castries buộc phải điều hai trung đội bộ binh và hai xe tăng, cùng với một trung đội lê dương từ khu trung tâm tiến ra, dưới sự yểm trợ của pháo binh, lấp các chiến hào. Trung đội bảo vệ của ta buộc phải lùi ra xa, dùng súng bắn tỉa quân địch. Chiến sĩ ĐKZ Trần Đình Hùng, khu máy ngắm bị hỏng, đã bình tĩnh ngắm mục tiêu qua nòng súng, lắp đạn, bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc quân địch phải rút lui. 
 

Các chiến sĩ 36 cũng bắt đầu gặp một khó khăn mới. Chiến hào vào gần cứ điểm thì “con cúi” giảm tác dụng, nó không ngăn được hỏa lực lướt sườn cũng như lựu đạn từ trong đồn ném ra, và còn làm lộ vị trí của bộ đội. Một số chiến sĩ bị thương. Tốc độ đào chiến hào chậm hẳn lại. Mấy chiến sĩ tân binh, vốn là du kích ở địch hậu, đề nghị cho đào dũi, khoét ngầm dưới mặt đất vào tới lô cốt địch, vừa giảm thương vong vừa giữ được bí mật. Lúc đầu, cán bộ ngại làm theo cách này, nhưng khi cho một tổ đào thử, thấy không chậm hơn đào chiến hào lộ thiên, vì có thể đào được cả ban ngày. Phương án đào dũi được chấp nhận, tuy có vất vả, nhưng tránh được thương vong. 
 

22 giờ đêm 22 tháng tư, trung đoàn 36 cho lệnh dùng những phân đội nhỏ đánh vào cứ điểm chiếm một số lô cốt đầu cầu. Số đạn lựu pháo hỗ trợ cho họ cũng giống như mọi đêm, 20 quả. Nhưng khi lựu pháo mới bắn tới phát thứ mười ba, thì xung kích đã yêu cầu ngừng ngay. Ba mũi tiến công cùng lúc từ lòng đất nhô lên, đặt bộc phá  giật đổ ba lô cốt đầu cầu. Binh lính Lữ đoàn 13 kinh hoàng khi thấy những người lính đội mũ lá, cầm súng có lưỡi lê đã xuất hiện giữa đồn, chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Không bỏ lỡ cơ hội quý giá, cả ba mũi đánh thốc vào khu sở chỉ huy. 15 phút sau, trung đoàn mới kịp đưa tiếp vào đồn thêm hai trung đội. Trong vòng không đầy một giờ, bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn Huguette 1. Phần lớn số 17 lính lê dương bảo vệ vị trí bị bắt sống. Bộ đội ta đã tiêu diệt một ví trí quan trọng do một đơn vị lên dương sừng sỏ bảo vệ, với tổn thất không đáng kể. Nghe tù binh báo cáo viên chỉ huy cứ điểm tử trận và điện đài bị hỏng nay từ loạt đạn pháo đầu tiên, trung đoàn trưởng 36 chỉ thị cho bộ đội sử dụng những khẩu đại liên trong đồn địch, thỉnh thoảng lại bắn từng loạt ra ngoài như mọi đêm. Mường Thanh yên tâm tưởng chưa có chuyện gì xảy ra với Huguette 1, trong lúc bộ độ ta thu dọn chiến lợi phẩm. :v
 

Trận 206 đã hoàn thiện và thực sự khẳng định thành công của chiến thuật gọi là “đánh lấn”. Khởi đầu từ khi ta tiêu diệt các cứ điểm 106 và 105, đều thuộc trung tâm đề kháng Huguette bảo vệ sân bay, nằm trên cánh đồng. Một lần nữa, chúng ta càng thấy rõ tác dụng to lớn của cách đánh nhỏ truyền thống, thể hiện sự thông minh, sáng tạo, chủ động của những người chiến sĩ sinh ra từ đồng ruộng, bám đất bám làng chiến đấu trong suốt cuộc chiến tranh. Chiến công ở 206 chính là một biểu hiện tập trung của cách đánh đó. Cái chết không kịp cất tiếng kêu của Huguette 1 đã làm cho quân địch ở Điện Biên bàng hoàng. Từ giờ phút đó trở đi, mỗi khi đường hào của ta tới gần, quân địch không còn chỉ thấy đây là một mối đe dọa, mà chính là cái chết đã tới, một cái chết không báo trước xuất hiện từ lòng đất. 
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7 giờ 30 sáng 23 tháng tư, vìa tên lính lê dương của Bán lữ đoàn 13 chạy thoát về tới Mường Thanh, báo tin Huguette 1 đã thất thủ từ nửa đêm. Sau giây phút sững sờ, De Castries đưa ra ý kiến cần phản kích dành lại vị trí đã mất. Langlais và Bigeard đều không tán thành, cho rằng làm như vậy sẽ hy sinh nốt những lương thực ứng chiến cuối cùng của tập đoàn cứ điểm, kể cả trong trưởng hợp phản kích thành công thì cũng không còn lực lượng để duy trì Huguette 1 trước những cuộc tiến công mới sẽ còn tiếp tục. De Castries vẫn giữ quyết định của mình. Langlais giao cho Bigeard nhiệm vụ tổ chức cuộc phản kích. 
 

Bigeard điều các lực lượng dự bị còn lại thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn dù tiêm kích số 1, tiều đoàn dù 6, tiểu đoàn 1 trung đoàn lê dương số 2 lên khu trung tâm đề kháng Eesliane, rút toàn bộ tiểu đoàn lê dương dù số 2 đang đóng ở đây về Mường Thanh. Tiểu đoàn dù này mới được tăng cường từ ngày 10 tháng Tư, tuy đã bị tổn thất, chỉ còn gần 400 người, nhưng vẫn là đơn vị mạnh nhất có thể tiến hành tốt cuộc phản kích. Bigeard yêu cầu không quân dùng mười hai máy bay tiêm kích – ném bom và bốn máy bay ném bom B26 đánh phá trận địa chiến hào trên sân bay trước cứ điểm Huguette 1 và một số mục tiêu sẽ được chỉ định từ 13 giờ 45. Pháo binh của tập đoàn cứ điểm được lệnh sẽ bắt 1.200 phát đại bác và súng cối vào Huguette 1 sau khi máy bay oanh tạc.
 

Buổi trưa, trời nắng to trên cánh đồng Mường Thanh, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Các chiến sĩ đại đội 3 của trung đoàn 88 phòng ngự trên sân bay, sau bữa cháo nóng ăn với đường phèn ngon lành, trừ những người làm nhiệm vụ cảnh giới, đều ngả lưng trong hàm ếch cho giãn gân cốt. Chợt cớ lệnh từ sở chỉ huy Mặt trận: “Chuẩn bị đánh địch! Tản rộng đội hình. Địch sắp oanh tạc”.
 

Đại đội trưởng Mai Viết Thiềng ra lệnh đánh thức bộ đội, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ mươi phút sau, đã nghe tiếng động cơ. Máy bay địch xuất hiện rất nhanh. Những chiếc B26 bay thành từng tốp theo đội hình mũi tên. Các chiến sĩ cao xạ lập tức nổ súng. Những đám khói trắng bao bọc lấy máy bay, chúng chuyển sang đội hình thành hàng dọc, nối đuôi nhau lượn vòng và bắt đầu thả bom. Tiếng nổ nhức óc. Nhưng tấm ghi lát đường băng tung lên. Rồi tai ù đi, chỉ thấy những cột đất và bụi đỏ bùng lên. Mặt đất rung chuyển. 
 

Không gian trở lại yên tĩnh. Địch đã thả hàng trăm trái bom nhưng chỉ có một số rơi trúng trận địa và sân bay. Tuy vậy, cũng đã có hơn một chục hố bom trên đường băng. Trên mạng lưới điện thoại của các đơn vị lời kêu gọi của Bộ chỉ huy Mặt trận: “các đống chí bộ binh, pháo binh! Địch bắt đầu phản kích! Các đồng chí hãy bình tĩnh, anh dũng, quyết tâm hiệp lực bẻ gãy trận phản kích này”.
 

Bầu trợi lại rung lên tiếng động cơ máy bay. Lần này là những chiến Hellcat nối nhau bổ nhàu ném bom xuống 206, nơi chúng nghi bộ đội ta đã chiếm lĩnh. Đây chính là cơ hội cho những khẩu đội trọng liên phòng không của ta. Một chiếc Hellcat  trúng đạn lao xuống cằm đầu trên cánh đồng, đùn lên một cột khói đen kịt. Đây là trận oanh tạc dữ dội nhất từ ngày đầu chiến dịch. Dứt đợt oanh tạc của không quan, pháo binh địch trút đạn vào 206. Những trận địa cối từ các cứ điểm Huguette 3, 4, từ trung tâm Mường Thanh cùng với ba xe tăng đồng loạt nổ súng yểm hộ cho cuộc tiến công.
 

Tiểu đoàn lê dương dù 2 chia làm hai cánh tiếng ra sân bay, cánh chính có xe tăng mở đường tiến về trận địa của 88, cạnh phụ tiến về trận địa của 141. 
 

Trận địa hỏa lực đặc biệt đánh địch phản kích ở phía tây gồm nay đại đội lự pháo, toàn bộ hỏa lực súng cối của đại đoàn 308 và 312 đã được tổ chức thành lực lượng hỏa lực thống nhất dưới một sự chỉ huy chung. Bộ chỉ huy hỏa lực gồm các tư lệnh 308 Vương Thừa Vũ, tư lệnh phó 321 Quang Trung, tư lệnh phó pháo binh 351 Nguyễn Thước đã sẵn sàng. 
 

Chờ địch vừa triển khai đội hình xong, tiểu đoàn trưởng Quốc Trị ra lệnh: “Mục tiêu cột đèn số 3, trước 208 (Huguette 2), lựu pháo, bắn!”.
 

Pháo binh ta lúc này mới lên tiếng. Sau những tiếng rít như xé vải, những cột khói đen trùm lên đám đông quân địch. Chúng đã nhận được đòn phủ đầu ngay từ vị trí xuất phát. Nhưng bọn lính dù không chịu lui. Chờ pháo ta ngừng bắng, chúng tiếp tục xông về phía mặt trận ta. Một số lợi dùng đường rãnh thoát nước dọc sân bay. Một số lợi dụng những hố bom vừa xuất hiện trên đường băng. 
 

Các chiến sĩ đại đội 3 nín lặng chờ quân địch tới thật gần, mới đồng thời nổ súng. Hàng loạt quân địch đổ ngục trước chiến hào. Chúng chạy lùi, tụt xuống những hố bom, rồi gọi pháo từ Mường Thanh và cứ điểm 208 gần đó, bắn đại bác và súng cối vào trận địa ta.
 

Bất thần, một toán quân địch xuất hiện bên sườn trái đại đội 213. Bọn lính dù này khôn ngoan lợi dụng rãnh thoát nước sân bay, tiến lên bắt gặp một hố bom cắt đứt đường hào trận địa ta, tạo điều kiện cho chúng thọc vào sườn đơn vị. Bỗng chốc thế trận của ta trở nên hỗn loạn. Địch và ta dùng tiểu liên, lựu đạn, lưỡi lê giành giật nhau từng đoạn chiến hào. 
 

Tiểu đoàn trưởng Quốc Trị quyết định cho bộ đội rút về tuyết chiến đấu phía sau. A ra lệnh cho bộ đội xiết lại đội ngũ chuẩn bị xung phong và gọi lựu pháo bắn vào chiến hào tiền duyên, ít phút trước đây còn là của ta. Cán bộ chỉ huy lựu pháo phân vân, vì khoảng cách giữa ta và địch quá gần. Nhưng bộ binh khẩn thiết yêu cầu, với lý do họ đã có công sự vững chắc, không lo trường hợp đạn pháo rơi tản mác. Tại trận địa hỏa lực súng cối, tham mưu trưởng Vũ Yên của 308, đã nhận thấy quân địch khi tiến, lui, thường lợi dụng những hố bom trên đường băng, ra lệnh cho các khẩu đội chuẩn bị “cả cái” xuống đây khi quân địch rút lui.
 

Cánh đồng Mường Thanh rung lên dưới hỏa lực của lựu pháo ta. Quân dù phản kích bị thương vong nhiều trên trận địa chiến hào chúng vừa chiếm. Cùng lúc này, chúng được lệnh của Bigeard rút lui. Bigeard đã nhận thấy không thể để cho tiểu đoàn dù hy sinh một cách vô ích. Chờ pháo ta ngừng bắn, những tên lính dù sống sót bỏ chiến hào tháo chạy về Mường Thanh. Tiểu đoàn trưởng 23 hạ lệnh cho bộ đội chiếm lại chiến hào 1. Pháo ta bắn đuổi theo quân địch rút chạy. Theo kinh nghiệm cũ, chúng lại lao xuống những hố bom. Những chiến sĩ súng cối chỉ còn chờ lúc này để “cả cái”.
 

Langlais và Bigeard đều nhận xét: tiểu đoàn lê dương dù 2 trên đường rút về còn thiệt hại nhiều hơn khi tiến công.
 

Sau trận phản kích ở sân bay Mường Thanh ngày 23 tháng tư, viên chỉ huy tiểu đoàn dù 2 Liesenfelt(Li-Xăng-Phen) bị mất chức. Các tiểu đoàn lê dương dù số 1 và số 2 lừng danh bị xóa sổ. Những binh lính còn lại của tiểu đoàn này được sáp nhập với nhau dưới một cái tên mới: “Tiểu đoàn bộ binh lê dương dù”.
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Từ sáng tới giờ bặt tăm không thấy một bóng máy bay. Không còn một tên địch nào trên đường băng, nhưng chắc vẫn còn một số quân địch cố bám và ẩn náu tại các chiến hào của ta, và đặc biệt chung quanh sân bay vẫn còn bảy cứ điểm của địch. 
 

Anh nuôi mang ra cho mỗi người một nửa ca chè bà cốt đặc sánh. Quốc Trị và Hải dựa vào vách hầm nhấm từng ngụm chè hưởng thứ hương thơm nồng nàn của vị gừng như sợ nó hết nhanh. 
 

Trị chăm chú nhìn Hải rồi nói:
 

-    Tôi vẫn nghĩ là hồi chỉnh huấn Cách mạng Việt Nam, anh không hề có khuyết điểm!

Hải nhìn tiểu đoàn trưởng nói vẻ cảm ơn, nhưng dường như không hiểu.

-    Mấy lần tôi định nói với anh, anh kể những chi tiết không cần thiết ra làm gì! Chuyện anh chào thằng Tây, chuyện bữa cơm … Những ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy ra thì ai chả có. Nhưng sau đó anh đã có cả một thời gian dài vận động tổ chức, anh em vượt ngục trở về thành công, đó mới là cái chất cách mạng chính trong con người anh. Già mà hồi đó, tổi ở cùng tổ với anh, biết anh định kiểm điểm những chuyện này thì tôi sẽ khuyên anh đừng nói, đừng bao giờ nói!

-    Những ý nghĩ đó là có thực. Mình cũng đấu tranh mãi rồi mới nói ra. Mình thấy nó là cái xấu xa nhất trong con người mình, là cái mình phải từ bỏ, nên mình bộc lộ với Đảng để moi người giúp mình sửa chữa khuyết điểm. 

-    Đó hoàn toàn không phải là con người đích thực của anh. Nếu thế thì anh chẳng bao giờ trở về với chúng tôi. Đó chỉ là ma quỷ nó nhập vào anh một giây phút anh không kiểm soát được mình. Còn người anh không thể như vậy. 
 

Hải ứa nước mắt:
 

-    Tôi đã không lầm khi xin xuống đây với anh. Anh nghĩ tôi có thể trở lại thành một người đảng viên tốt không?

-    Lúc nào anh cũng là một người đảng viên tốt. Tôi không bao giờ nghĩ khác về anh… Mẹ cha nó … Lại giở trò rồi 
 

Tiếng máy bay từ xa vọng lại. Hai người cố nuốt thật nhanh ca chè.
 

Những chiếc máy bay B26 xuất hiện ở phía Đông rồi vòng sang phía Tây. Máy bay địch vọng lại lần nữa và nhằm giữa sân bay. Cao xạ của ta bắn lên như ngô rang. Nhưng máy bay vẫn lao tới. Quốc Trị nhìn lên: Những quả bom đen lũi lũi nối nhau lao xuống trận địa của tiểu đoàn. Tai không còn nghe thấy âm thanh. Chỉ thấy đất bụi văng lên trởi cao rồi rút xuống như mưa. Hai tổ chiến đấu của ta ở cánh trái, trong đó có tổ trung liên của Điềm, vừa bị đất vùi. Máy bay vừa đi khỏi, anh em vội vã đào lên. Điềm chỉ ngất đi và lát sau tỉnh lại. Nhưng thiệt hại đáng kể hơn hết lại thuộc về phía địch. Một quả bom rơi trúng cánh chiến hào địch vừa chiếm hồi sáng nơi một số quân địch vẫn còn trụ lại đây.
 

Sau đó là một loạt đại bác từ trận địa Mường Thanh bắn ra giữa nơi tiếp giáp sân bay và trận địa sau của ta. Chúng định bắn cắt đội hình ta để đưa quân từ các cứ điểm cùng với quân còn lại ở chiến hào lên phản xung phong. Nhưng khi bọn chúng vừa nhô ra được một quãng thì bị hỏa lực của đại đội 3 bắn áp đảo phải tháo lui. Nửa giờ sau, đại đội 3 mở đợt phản kích vất ngờ. Một số địch bị tiêu diệt, một số bỏ chạy tán loạn. Giặc bị quét sạch khỏi sân bay. 
 

Trận địa sân bay trở nên vắn lặng. Chỉ còn nghe thỉnh thoảng tiếng lách cách của súng đạn và tiếng lào xào của những anh hay tán chuyện.
 

11 giờ đêm hôm đó, tiếng pháo nổ dồn dập. Tiếng pháo bỗng nổ dồn dập. Tiếng pháo bất ngờ lúc này làm cho chiến sĩ đại đội 3 bật dậy như chiếc lò xo, lăm lăm cầm lấy súng. Nhưng rồi, người reo lên:
 

-    Pháo của ta, anh em ơi! Bắn ghê quá. 
 

Một trận chiến đấu mới đã diễn ra dồn dập ở mép sân bay phía tây, nơi cứ điểm 206B, cách đó hơn một trăm mét. Một đơn vị của 312 đã được lệnh nhổ bật cứ điểm này.
 

Cũng như đêm trước, lần này địch cũng cho một đại đội lê dương từ Mường Thanh ra tăng viện. Cả ba lần chúng định vượt qua, đều bị đánh bật trở lại.
 

Trận đánh kéo dài mãi cho đến 4h sáng với kết thúc. Tàn quân địch ở 206B chạy về Mường Thanh đều bị đại đội 3 bắt sống. Số địch ở Mường Thanh ra cũng bị chặn đánh kịch liệt, chúng lại phải rút về.
 

4 giờ sáng, Quốc Trị cầm ống nói báo cáo trung đoàn trưởng:
 

-    Báo cáo đồng chí, trận địa sân bay vẫn vững. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đảm bảo hoàn toàn làm chủ sân bay.
 

Tiếng của trung đoàn trưởng Nam Hà thân mật vọng lại:
 

-    Tốt lắm! Đống chi tin cho toàn thể anh em biết: cấp trên vừa quyết định tặng thưởng tiểu đoàn Lũng Phầy huân chương Quân công hạng 3 với thành tích đã cắt đứt cái dạ dày của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Hãy sẵn sàng tinh thần để đánh vào khu trung tâm chỉ huy của giặc.
 

Chú thích:
 

1.      Theo Bernard Fall trong “Dien Bien Phu, un coin d’enfer”, SĐD.


2.      Tên gọi tắt hai tỉnh Bắc Ninh, Băc Giang. Trước khi về 308, trung đoàn 36 là trung đoàn chủ lực của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

 

 
 





XXIX.   TỪ VAUTOUR ĐẾN CONDOR
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     Sau đợt tấn công vào các cao điểm phía đông, nhìn chung chiến trường có một số ngày yên tĩnh. Cái yên tĩnh này sẽ không đáng sợ với quân địch đang mong thời gian nhanh chóng trôi qua cho tới mùa mưa, nếu không có vô vàn những tiếng cuốc đào đất bất kể đêm ngày rậm rịch chung quanh, mỗi lúc càng rõ.
 

     Suốt ngày đêm, từng giờ, những chiến hào nổi, chiến hào ngầm của bộ đội ta nhích dần đến gần phân khu trung tâm. Từ những đầu hào chỉ cách địch vài chục mét, các chiến sĩ ta dùng ĐKZ bắn sập dần những lô cốt, ụ súng. Chiến hào tiến vào gần còn mang cho kẻ địch nhiều tai họa khác. Hàng rào dây thép gai và bãi mìn của cứ điểm lúc này lại trở thành những chướng ngại bảo vệ an toàn cho chính những người tiến công. Các tổ thiện xạ tìm những vị trí bất ngờ, không tha cho bất kì một tên địch nào ló đầu ra khỏi công sự. Việc đi lấy nước dưới song Nậm Rốm trở thành vô cùng khó khăn. Có những tên địch ở ngay bờ sông cũng không dám xuống lấy nước. Chúng ngồi trong công sự quăng những chiếc can xuống sông, rồi dùng dây kéo lên. Chiến sĩ bắn tỉa băn vào can. Chúng chỉ thu về chiếc can rỗng.
 

     Tại khắp các đơn vị nổi lên một phong trào “săn Tây, bắn tỉa”. Con số địch bị diệt trong thời gian này bằng bắn tỉa rất đáng kể. Chỉ trong vòng mười ngày, các chiến sĩ bắn tỉa của 312 diệt 110 tên định, ngang với số quân địch bị loại khỏi vòng chiến đấu trong một trận công kiên! Chiến sĩ bắn tỉa Đoàn Tương Líp của trung đoàn 88 dùng 9 viên đạn súng trường diệt 9 tên địch. Chiến sĩ Lục của trung đoàn 165 trong một ngày bắn tỉa diệt 30 tên địch. Những tân binh được các chiến sĩ cũ kèm cặp, rèn luyện về chiến thuật và bắn súng trong thực tế chiến đấu ngay trên chiến hào. Họ đều tiến bộ rất nhanh. Có những người sau một thời gian ngắn đã biết sử dụng tất cả các loại súng và trở thành thiện xạ.
 

     Những khẩu đội pháo cao xạ tiến gần vào khu trung tâm, ban đêm lặng lẽ di chuyển trên cánh đồng tới giáp hàng rào dây thép gai, bất thần nhả đạn vào những chiếc máy bay là xuống thấp để thả dù người và dù tiếp tế. Một phần ba đồ tiếp tế rơi vào tay bộ đội ta. Chúng ta thu được nhiều thứ mà ta đang rất cần, như đạn 105, đạn súng cối, huyết thanh khô…
 

     Một trung đoàn trong một tuần đã thu được 776 dù với đủ cả đạn, gạo, đồ hộp, sữa, dầu hỏa… Với số hàng này địch đã phải dùng khoảng ba chục chuyến Dakota để chuyên chở lên đây.
 

    Hàng ngày, ở Sở chỉ huy, khi nghe báo cáo số địch chết vì bị bắn tỉa, số lương thực, đạn dược thả dù bộ đội đoạt được, Chỉ huy trưởng lại nghĩ, ta đang cho kẻ địch nếm những đòn cay đắng nhất. Quả như vậy, với cách đánh này, ta đang dành thắng lợi mà không tổn phí nhiều xương máu của chiến sĩ, không phải tiêu thụ nhiều đạn dược. Mỗi thứ chiến lợi phẩm này đều có những tác động khác nhau, vừa khiến cho kẻ địch đã khốn khó càng khốn khó thêm, chính chúng đang mang lại những thứ ta đang cần để tiếp tục giáng xuống đầu quân địch, lại đỡ công chuyên chở nhiều ngày trên những chặng đường lửa.
 

    Địch hi vọng kéo dài cuộc chiến bằng cách đánh mạnh vào các tuyến đường tiếp tế. Chúng biết rõ sau mỗi đợt tấn công, bộ đội ta lại phải chờ đạn, gạo từ hậu phương chuyển lên. Những quãng đường nằm bên sườn đèo cao, những đoạn dễ bị úng nước, những chiếc cầu trên đường độc đạo, trở thành túi bom. Ở tuyến hậu phường, đèo Giàng trên đường từ Cao Bằng xuống, đèo Cà từ Lạng Sơn về, đèo Khế nối liền Thái Nguyên với Tuyên Quang, đèo Lũng Lô nối liền Yên Bái với Sơn La, là mục tiêu của những cuộc oanh kích. Trên tuyến chiến dịch, bom địch vẫn không ngừng trút xuống đèo Pha Đin, các đầu mối giao thông Cò Nòi, Tuần Giáo. Nhưng còn một tai họa khác là: mưa. Mưa biết khai thác nhược điểm của con đường hơn cả những tên giặc lái. Tất cả đường của ta đều hẹp và xấu, lại bị phá hoại trước đây, mới được khôi phục nhanh bằng cấp phối, ngay khi trời khô giáo xe cơ giới qua lại đã khó khăn. Mưa tạo thành những bãi lầy dài cả chục kilômét. Mưa dồn đất từ thành vại xuống phủ kín mặt đường. Có khi nó cuốn cả từng mảng đường bên sườn đèo xuống vực sâu. Quân địch đã biết rõ sức phá hoại của mưa đối với những tuyến đường tiếp tế. Ngay từ đầu chiến dịch, chúng đã đề ra làm mưa nhân tạo, nhưng chưa thành công. Mùa mưa tới sớm đã tiếp tay cho chúng. 
 

     Pháo đói đạn trầm trọng. Có ngày mỗi khẩu pháo của ta chỉ còn hai, ba viên đạn. Bắn quá ba viên 105 phải xin phép Tham mưu trưởng, quá mười viên phải xin phép Tổng tư lệnh. Nhân đây cũng nói thêm, một số nhà nghiên cứu phương Tây đã quá cường điệu số đạn pháo của ta tại Điện Biên Phủ. Có người tính ta bắn khoảng 350.000 viên! Cũng theo họ, phía Pháp đã sử dụng trong chiến dịch 132.000 viên, không kể hỏa lực của chiến xa và đặc biệt là không quân. Trong thực tế, về đạn 105, ta chỉ có tổng số khoảng 20.000 viên, gồm 11.000 viên chiến lợi phẩm của chiến dịch Biên giới, 3.600 do Trung Quốc viện trợ kèm theo pháo, 440 viên chiến lợi phẩm ở mặt trận Trung Lào, khoảng 5.000 viên thu được của địch thả dù tiếp tế. Sau chiến tranh Triều Tiên, đạn pháo 105 ở Trung Quốc cũng rất khan hiếm. Trước nhu cầu cấp thiết của chiến dịch, bạn đã vơ vét đạn 105 từ các kho để chuyển cho ta, nhưng 7.400 viên tháng 5 năm 1954 mới tới khi trận đánh đã kết thúc.
 

     Mọi chiến dịch, Chỉ huy trưởng đều nghe báo cáo tình hình cung cấp từng thời kì. Nhưng lần này, cán bộ tham mưu đã làm một cuốn sổ theo dõi số lượng vận chuyển hàng ngày; riêng về gạo, dựng thành một biểu đồ. Mỗi sáng, đã trở thành thói quen, khi mới ngủ dậy, anh nhìn ngay vào bảng biểu đồ hậu cần treo trên vách liếp bên cạnh bản đồ chiến sự. Cán bộ tham mưu đã ghi số gạo nhập kho đêm trước bằng một gạch đỏ.
 

     Trên cánh đồng phía Tây, bộ đội ta khơi rãnh chung quanh công sự và đào những đường thoát nước tại trận địa. Cơ quan tham mưu mặt trận tập trung nghiên cứu cách làm chiến hào nổi để đối phó với nước lũ.
 

     Mỗi khi thấy một đám mây đen hiện trên đầu núi, một ánh chớp lóe trong đêm, Chỉ huy trưởng lại bồn chồn. Chúng ta đã chuẩn bị mọi mặt để chiến đấu qua mùa mưa. Nhưng tốt nhất vẫn là kết thúc số phận quân địch trước khi mùa mưa tới.
 

     Các chiến dịch trước đó, từng đơn vị chỉ đánh vài trận, những trận đánh thường diễn ra không quá một đêm. Sau mỗi trận, bộ đội ta rút ngay về vị trí an toàn phía sau, nghỉ ngơi, củng cố chuẩn bị cho trận khác. Đến chiến dịch này, cuộc chiến đấu đã kéo dài nhiều tháng ròng. Những trận truy kích đường dài, công đồn, phòng ngự, đánh phản kích quyết liệt diễn ra liên tiếp. Ngay sau đó lại bắt tay luôn vào xây dựng trận địa, bản thân công việc này cũng là chiến đấu. Bộ đội ta ăn, ngủ ngay tại công sự trên trận địa đối mặt với quân địch. Cường độ chiến đấu đã vượt lên sức chịu đựng của con người.
 

     Cơ quan chính trị đi nắm tình hình tư tưởng các đơn vị nhận xét: Qua đợt chiến đấu vừa rồi nổi lên những tấm gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, nhưng trong cán bộ cũng nảy sinh một số biểu hiện tiêu cực, như ngại hy sinh, gian khổ, chấp hành mệnh lệnh không nghiêm, cá biệt có cán bộ bỏ nhiệm vụ giữa trận đánh. Trong chiến dịch này, đây là những hiện tượng mới.
 

      Sau đợt tiến công khu Đông, công tác giáo dục chính trị đã tập trung làm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận rõ tình hình khó khăn của địch và những điều kiện tất thắng của ta, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. Từ cán bộ tới chiến sĩ đều tiến hành kiểm điểm.
 

     Đảng ủy Mặt trận thấy không thể bỏ qua những hiện tượng mới này, quyết định triệu tập hội nghị các bí thư đại đoàn ủy, các đồng chí phụ trách Tổng cục, những người có trách nhiệm nặng nhất trong chiến dịch, để tiến hành kiểm điểm tư tưởng hữu khuynh tiêu cực trước khi bước vào đợt chiến đấu quyết định.
 

     Mọi người quây quần dưới ngôi nhà mái nữa dành riêng cho các cuộc họp. Hầu hết những đồng chí có mặt đã hoạt động từ ngày cách mạng còn phải đi kiếm từng khẩu súng kíp, từng quả lựu đạn. Con đường cách mạng tuy chông gai, thử thách, nhưng nó không ngừng tiến lên phía trước, và đem lại cho ta cái đẹp, cái vô cùng quý giá là tình đồng chí, tình bạn trong chiến đấu. Những khi có dịp quây quần bên nhau là để cùng vui trước thắng lợi, hoặc cùng bàn cách vượt qua khó khan, giành thêm những thắng lợi mới.
 

     Chỉ huy trưởng giới thiệu với hội nghị nghị quyết mới của Bộ chính trị, và trình bày bản báo cáo:  “Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, xây dựng tinh thần tích cực cách mạng, tinh thần triệt để chấp hành mệnh lệnh bảo đảm toàn thắng cho chiến dịch” của Đảng ủy Mặt trận. Hội nghị thảo luận, nhất trí về tình hình sau khi phân tích kĩ những khó khăn, thuận lợi của ta và địch. Mọi người đều nghiêm khắc kiểm điểm những thiếu sót. Hội nghị Giơnevơ sắp họp. Ai nấy đều thấy mình đang đứng trước một đòi hỏi to lớn, là không chỉ giành thắng lợi trong chặng đua nước rút cuối cùng, mà còn phải về tới đích đúng thời gian. Và không được phép sao lãng trách nhiệm giành thắng lợi với tổn thất ít nhất về xương máu. Đây cũng là điều có thể thực hiện, đã được thực tế chiến đấu những ngày qua chứng minh. Cuối cùng, hội nghị nhận thấy cần làm sao cho quyết tâm của Trung ương thấm nhuần tới mỗi cán bộ, chiến sĩ, mọi người cần vượt lên mệt mỏi, biến quyết tâm thành hành động trên chiến trường.
 

      Ngày hôm sau, phần lớn cán bộ cơ quan chính trị chia nhau xuống giúp đỡ các đơn vị triển khai một đợt giáo dục cấp tốc cho toàn thể bộ đội, từ cấp ủy đến đảng viên, từ cán bộ đến chiến sĩ, để mọi người nhận thức rõ tình hình, nâng cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Một khí thế mới dâng lên khắp nơi sau đợt học tập. Đây là một thành công rất lớn của công tác chính trị trên mặt trận Điện Biên Phủ, một trong những thành công lớn của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta.
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      Tổng thống Eisenhower đã mắc nợ với cử tri Mỹ lời hứa khi tranh cử là sẽ tạo một không khí hòa dịu trong tình hình quốc tế đang bị đầu độc vì chiến tranh lạnh giữa Tây và Đông. Nhưng ông ta không thể giữ thái độ thờ ơ trước lời kêu cứu của nhà cầm quyền Pháp.
 

      Các quan chức Mỹ trao đổi nhiều lần, tìm cách giải nguy cho Điện Biên Phủ. Có ý kiến đề xuất đưa 8 sư đoàn chiến đấu, 35 tiểu đoàn công binh… và các phương tiện đảm bảo pháo binh, hậu cần, đổ bộ vào châu thổ sông Hồng(1). Nhưng kế hoạch này bị gạt vì lục quân Mỹ chưa sẵn sàng, và Mỹ đã có kinh nghiệm đưa bộ binh vào Bắc Triều Tiên. Radford nghiêng về ý kiến dùng không quân chiến lược Mỹ ném bom, phù hợp với chiến lược “trả đũa ồ ạt”.
 

      Trong hồi ký “Không có thêm những Việt Nam mới” (No more Vietnams), Nixon viết: “Đô đốc Radford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đề nghị chúng ta dùng 60 máy bay ném bom B-29 ở Philippin mở các cuộc đột kích vào ban đêm để tiêu diệt các vị trí của Việt Minh. Và đặt ra kế hoạch mang tên “Cuộc hành binh Chim kền kền” nhằm đạt mục tiêu với ba quả bom nguyên tử chiến thuật nhỏ”. Một số tài liệu khác còn cho thấy kế hoạch Radford được Hội đồng An ninh quốc gia phê chuẩn và “trong thực tế, Mỹ đã có quyết định tạm thời về việc tham chiến ở Đông Dương vào ngày 25 tháng 3 năm 1954”(2), và “trên văn bản của Hội đồng An ninh quốc gia có ba chữ D.D.E (Dwight D.Eisenhower) phê chuẩn”.(3)
 

     Ngày 29 tháng 3 năm 1954, sau khi Ely từ Mỹ về, Thủ tướng Pháp Laniel lập một Hội đồng chiến tranh hẹp, gồm các tham mưu trưởng và một số thành viên trọng yếu của nội các, bàn về dự kiến một cuộc ném bom của không quân Mỹ ở Điện Biên Phủ. Thời gian đã mang tới nhiều sự phân vân mới. Liệu một cuộc hay vài cuộc ném bom có đủ để tiêu diệt lực lượng Việt Minh đang bao vây hay không? Biết đâu nó lại dẫn tới sự can thiệp ồ ạt của Trung Quốc vào Đông Dương như ở Triều Tiên! Nó có làm tiêu tan hi vọng về một giải pháp hòa bình cho chiến tranh Đông Dương tại hội nghị Genève sẽ mở vào ngày 26 tháng 4 hay không? Laniel và Hội đồng chiến tranh quyết định cử đại tá Brohon, người đã tháp tùng Ely sang Mỹ, đi gặp Tổng chỉ huy Navarre để hỏi về tác dụng một cuộc ném bom của không quân chiến lược Mỹ xuống Điện Biên Phủ.
 

      Ngày 4 tháng Tư, Brohon từ Đông Dương quay lại Paris cho biết Navarre lo ngại cuộc hành binh Vautour sẽ dẫn tới những phản ứng của không quân Trung Quốc. Nhưng ngay tối hôm đó Ely lại nhận được bức điện khẩn của Navarre: “Cuộc can thiệp mà đại tá Brohon đã nói với tôi chỉ có thể có một hiêu quả quyết định nếu được thực hiện trước cuộc tiến công [cuối cùng] của Việt Minh”. Đợt tiến công của bộ đội ta vào năm quả đồi phía đông đã làm cho Navarre thay đổi thái độ. Pléven lập tức mời đại sứ Mỹ tới trình bày tình hình nghiêm trọng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chỉ có sự can thiệp bằng máy bay hạng nặng của Mỹ mới có khả năng loại trừ pháo binh Việt Minh ở những quả đồi chung quanh để cứu nguy cho quân đồn trú. Ely cũng điện cho tướng Valluy, đang có mặt ở Lầu Năm góc, thông báo ngay cho Radford để có những biện pháp quân sự thật khẩn trương.
 

       Trong bức thư khá dài Eisenhower gửi riêng Thủ tướng Churchill, ông ta đưa ra ý kiến: “Và nếu Đông Dương rơi vào tay cộng sản, vị thế chiến lược toàn cầu của chúng tôi, và các ngài, sẽ khó tránh sự biến chất, chắc chắn là tai hại, trong cán cân lực lượng tại Châu Á và Thái Bình Dương, và tôi biết là ngài cũng như tôi sẽ không thể chấp nhận. Điều đó sẽ dẫn chúng ta đến kết luận không thể bác bỏ là tình hình Đông Nam Á đòi hỏi chúng ta phải có những quyết định khẩn cấp, nghiêm trọng và có tầm rộng lớn… Các tốt nhất là hỗ trợ vật chất và tinh thần cho sự cố gắng của Pháp bằng một tập hợp mới hay liên minh thích hợp, gồm những quốc gia có quyền lợi sống còn phải làm thất bại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Điều quan trọng là liên minh đó phải mạnh và sẵn sàng tham gia vào trận chiến nếu cần.(4)
 

        Vị Thủ tướng 85 tuổi của nước Anh không vội vàng phúc đáp. Anh vẫn còn giữ một hòn đảo của Trung Quốc là Hồng Công, không muốn bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại hội nghị Genèvơ sắp họp nay mai.
 

        Mười ngày sau, Navarre lại điện cho Ély đề nghị Mỹ dùng từ 15 đến 20 máy bay B-29 ném bom xuống đường 41 quãng giữa sông Hồng và Tuần Giáo. Tình thế bế tắc ở Điện Biên Phủ buộc Navarre phải nghĩ tới một hành động hạn chế của không quân chiến lược Mỹ. Ely trả lời:  “Radford không chấp nhận giải pháp này, Hoặc tất cả hoặc không”.
 

        Trong khi chờ đợi, Ely gợi ý Navarre về khả năng sử dùng 15 máy bay hạng nặng B-29 của Mỹ do phi công Pháp ở Đông Dương điều khiển. Đến lượt Navarre trả lời khước từ, vì một lý do đơn giản: phi công Pháp không sử dụng được những máy bay lớn hớn máy bay B-26 mà người Mỹ đã cung cấp.
 

       Người cầm đầu nước Mỹ vẫn tin sớm muộn sẽ có sự đồng tình của Anh. Ngày 20 tháng 4, Dulles quyết định mời đại sứ các nước Anh, Campuchia, Lào, Pháp, Philippin, Tân Tây Lan, Thái Lan, Úc và chính quyền Sài Gòn tới họp. Chính quyền Anh đã chỉ thị cho Rogers Makins, đại sứ tại Washington, không tham dự cuộc họp này.
 

       Trước những phản ứng không thuận lợi cả ở trong nước và ngoài nước, phái can thiệp Mỹ được Phó tổng thống Nixon ủng hộ, vẫn xúc tiến kế hoạch. Giới quân sự Mỹ tiếp tục liên hệ với bộ tham mưu Pháp chuẩn bị cho cuộc hành binh Chim kền kền. Đầu tháng Tư, đại tướng Partridge, chỉ huy không lực Mỹ tại Viễn Đông, tới Sài Gòn bàn bạc với người đồng nhiệm Pháp, tướng Lauzin, và Tổng chỉ huy Navarre. Cùng đi với Partridge có trung tướng Caldera, người sẽ trực tiếp điều khiển cuộc hành binh. Caldera phát hiện một số trở ngại về mặt kỹ thuật. Tại Đông Dương không có loại rađa dẫn đường tầm ngắn, rất cần để hướng dẫn cho những máy bay hạng nặng thả bom vào một kẻ địch đã bao vây rất gần, chỉ một sai sót nhỏ về điều khiển thì hàng trăm tấn bom có thể tiêu diệt toàn bộ quân đồn trú chứ không phải Việt Minh! Caldara nhiều lần dùng máy bay quan sát trực tiếp Điện Biên Phủ ban đêm, cố tìm giải pháp khắc phục nhược điểm này. 
 

       Trong cuốn “Những bí mật quốc gia” (Secrets d’Etat), Raymond Tournoux (Raymông Tuốcnu) đưa ra một sự kiện theo tác giả đã được thu thập “từ những nguồn tin có thẩm quyền, và sau đó không ai cải chính”:
 

       Ngày 14 tháng 4 năm 1954, tại Paris, ngoại trưởng Mỹ Dulles đã nói bằng tiếng Pháp với Bidault:
 

        -Nếu bây giờ chúng tôi cho ngài hai trái bom nguyên tử?
 

       Bidault đã khẳng định điều này trong cuốn “Từ cuộc kháng chiến này đến cuộc khác” (D’une résistance à l’autre), bằng cách dẫn lại câu trả lời của mình với Dulles: “Nếu ném bom [A] xuống vùng Điện Biên Phủ, người phòng ngự cũng như người tấn công đều hứng chịu hậu quả như nhau. Nếu đánh vào tuyến giao thông bắt nguồn từ Trung Hoa, sẽ có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn bộ. Trong cả hai trường hợp, quân đồn trú ở Điện Biên Phủ, còn xa mới được cứu nguy, mà sẽ lâm vào tình trạng nghiêm trọng hơn”.
 

     Ngày 24 tháng Tư, Đô đốc Radford gặp ngoại trưởng Anh Eden tại Paris nhân cuộc họp Hội đồng khối Bắc Đại Tây Dương (O.T.A.N). Radford một lần nữa tìm cách thuyết phục Eden chí ít nước Anh cũng cho Hoa Kỳ một lời tuyên bố ủng hộ có tính tượng trưng. Nhưng Eden nói thằng với những người đối thoại Hoa Kỳ là một chính sách dựa trên cơ sở một cuộc oanh tạc bằng máy bay chóng chầy sẽ đưa người Mỹ tới việc can thiệp bằng lực lượng trên bộ như kinh nghiệm tại Triều Tiên đã chứng tỏ, sự can thiệp đó sẽ dẫn người Mỹ tới việc thúc đẩy đồng minh thực hiện một “hành động liên minh”, có nghĩa là đưa quân đội của họ vào cuộc chiến. Người Anh sẽ làm tất cả cho hội nghị Genèvơ thành công. Ngày 25, Eden trở về Luân Đôn họp hội đồng nội các để giải quyết dứt khoát vấn đề này.
 

      Ngày 26 tháng 4, tướng Candera trở lại Sài Gòn. Candera đề cập tới việc sẽ dùng 80 máy bay ném bom chung quanh thung lũng Điện Biên Phủ và khu vực hậu cần Tuần Giáo, nhưng với những phi hành đoàn Mỹ - Pháp kết hợp. Cuộc hành binh sẽ được thực hiến trong 62 giờ và một sĩ quan cao cấp đã từ Sài Gòn bay tới Clark Field để chuẩn bị. Về thực chất vẫn là kế hoạch Chim Kền kền. Người Pháp lại hi vọng.
 

       Ngày 27 tháng 4 năm 1954, thủ tướng Churchill tuyên bố ở hạ nghị viện Anh: “Chính phủ Hoàng gia Anh không chuẩn bị lời hứa nào về hành động quân sự ở Đông Dương khi mà chưa biết kết quả của hội nghị Genèvơ”. Lời tuyên bố được hạ nghị viện Anh hoan hô nhiệt liệt.
 

       Người Anh không thể vì số phận một đoàn quân Pháp đã được định đoạt, bỏ lỡ cơ may giải quyết những vấn đề quan trọng của mình với những cường quốc cộng sản tại Genèvơ.
 

       Vòng vây thu hẹp, tiếp tế và tiếp viện trở nên cực kì khó khăn. Những phi công Mỹ làm công việc này đã được đánh giá là dũng cảm, nhưng cũng không đáp ứng được yêu cầu đề ra, khi phải bay thấp thả dù trong một không phận nhỏ hẹp có súng cao xạ và súng phòng không chờ sẵn. Riêng ngày 26 tháng Tư, 50 máy bay trúng đạn trên bầu trời Điện Biên Phủ và ba chiếc bị bắn hạ, trong đó có một máy bay B-26, và hai chiếc Hellcat của hạm đội 11, do phi công Mỹ lái. Đêm hôm đó, Hà Nội hứa tang viện 80 người nhưng chỉ thả dù được 36, hứa thả 150 tấn hàng tiếp tế, nhưng chỉ thả được 91 tấn với 34% rơi vào phía bên kia.(5)
 

        Ngày 29 tháng Tư, De Castries điện ngay cho Cogny báo tin bùn trong những chiến hào ở Điện Biên Phủ đã sâu tới một mét, trong ngày Điện Biên Phủ chỉ nhận được 30 tấn hàng tiếp tế và không có một lính tang viện nào.
 

       Tính riêng trong tháng Tư, số quân địch bị loại khỏi vòng chiến tại Điện Biên Phủ là 3.071 người. Lực lượng nhảy dù tăng viện trong tháng có hai tiểu đoàn (2/1 RCP, 2e BEP) và 650 lính tình nguyện, nhiều người chưa qua huấn luyện nhảy dù. Số tăng viện này còn xa mới bù đắp được những tổn thất. Về vũ khí, trong số 10 chiến xa, chỉ còn 1 chiếc hoạt động, 4 khẩu pháo 155 chỉ còn một khẩu bắn được, 24 khẩu pháo 105, chỉ còn lại 14 khẩu và 15 khẩu cối 120.(6)

 

       Ngày 29 tháng Tư, tại Washington, Eisenhower họp với Radford, các tham mưu trưởng ba quân chủng và nhiều sĩ quan cao cấp khác xem xét lần cuối mọi mặt tình hình. Radford là người duy nhất ủng hội một cuộc can thiệp của Mỹ dù là đơn phương để tránh sự thất trận ở Điện Biên Phủ. Các tham mưu trưởng Hải quân, Không quân tỏ vẻ không mặn mà. Riêng tham mưu trưởng Lục quân Ridgway phản đối quyết liệt. Ridgway viện dẫn sự thất bại thảm hại từ cuộc hành binh “Bóp nghẹt” (Strangle) của Mỹ ở Triều Tiên, vốn nhằm tiêu diệt con đường tiếp tế, để chứng minh sự hạn chế của những hành động bằng không quân trong loại chiến tranh này. Cũng như Eden, Ridgway cho rằng những cuộc ném bom sẽ dẫn Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh mới bằng bộ binh tốn kém với lối thoát không rõ ràng ở lục địa châu Á. Ý kiến của Ridgway được nhiều người tán đồng. Phái chủ chiến hạ vũ khí. Eisnhonwer không phải không biết nghe lời nói đúng. Ông ta quyết đình ngừng xúc tiến kế hoạch Chim Kền kền.
 

         Chính quyền Pháp thời đó cho rằng tất cả mọi biện pháp cứu nguy cho Điện Biên Phủ đều đã được bàn bạc rất kĩ lưỡng. Một số người Pháp coi nước Anh là ích kỷ. Nhiều người chê trách Mỹ, nói Mỹ đã khôn khéo gạt trách nhiệm cho Đồng Minh, trong khi quyết định không can thiệp bằng không quân chiến lược vào Điện Biên Phủ đã được đề ra ở cấp cao nhất trong chính quyền Mỹ. Người Anh tự hào mình đã có thái độ đúng trong thời điểm lịch sử này. Thực ra ở nước Mỹ, những người thuộc phái Diều hâu không phải cứ muốn điều gì đều có thể làm được.
 

         Quân Pháp sống trong những điều kiện cực kì khủng khiếp. Trên diện tích một kilômét vuông, một khoảng rộng bên bờ sông phải dành cho bệnh viện và cái “hố chung”. Nếu tập đoàn cứ điểm không ngừng thu hẹp thì khu vực dành cho người bị thương và người chết cũng không ngừng phát triển. Công binh Pháp ra sức đào thêm những nhánh hào mới để mở rộng bệnh viện nhưng vẫn không đủ chỗ cho thương binh. Nhiều thương binh phải nằm ngay tại cứ điểm. Chiếc máy xúc duy nhất còn lại chỉ chuyên vào việc đào hố chôn người chết. Danh mục đồ tiếp tế cho Điện Biên Phủ có thêm một yêu cầu khẩn cấp, đó là thuốc khử trùng DDT. Ruồi nhặng kéo tới đẻ trứng trên những vết thương. Thương binh nặng nằm trên những chiếc giường ba tầng, sáu người trong một căn hầm nhỏ. Nhiều người bị thương sọ não và mắc chứng hoại thư. Máu mủ của những người nằm bên trên chảy xuống những người nằm bên dưới. Những cẳng tay, cẳng chân, những ống tiêm chôn ngay trong đường hầm, khi trời mưa, nước ở ngoài chảy vào, tất cả lại lềnh bềnh nổi lên. Phần lớn những bộ phận lọc nước đã bị hỏng. Những viên chỉ huy ra lệnh cho binh lính đào giếng. Nhưng chỉ thấy một thứ nước váng dầu đục ngầu. Sân bay đã bị bỏ. Binh lính lấy những tấm ghi về lát trên đường hào, phủ đất để tránh mảnh đạn. Những tấm ghi này biến họ thành những con chuột ngày cũng như đêm, sống chui lủi trong bóng tối. Rời công sự đi lượm dù hay lấy nước là làm mồi cho các loại súng bắn tỉa khó trở về an toàn. Điện Biên Phủ khẩn thiết yêu cầu Cogny gửi thật nhiều ống nhòm ngầm (kính tiềm vọng) vì nhô đầu lên khỏi chiến hào để quan sát đã trở thành mạo hiểm.
 

          Cuộc hành binh Chim Kền kền càng ngày càng xa vời. Bộ chỉ huy quân viễn chinh phải tính cách tự cứu. Có ý kiến: mở một cuộc hành binh đánh vào hậu phương chiến dịch của ta ở khu vực Yên Bái - Tuyên Quang. Nhưng cuộc hành binh này cần tới những lực lượng và phương tiện lớn, chỉ có thể lấy từ đồng bằng Bắc Bộ, như vậy sẽ làm cho đồng bằng Bắc Bộ nhanh chóng sụp đổ. Một ý kiến khác, cho De Castries tự đánh giải vây… Navarre quay lại với ý định từ ngày đầu chấp nhận chiến đấu ở Điện Biên Phủ: một hành động bắt đầu từ sông Nậm Hu. Nhưng theo Yve Gras, nó không còn là một cuộc hành binh giải tỏa như kế hoạch Xenophon, vì người Pháp không có đủ máy bay vận tải và máy bay chiến đấu, mà chỉ còn là một hành động nghi binh để nâng đỡ Điện Biên Phủ. Cuộc hành binh này vẫn mang tên Chim Kền kền (Condor), nhưng là loại chim ở Nam Mỹ. Nó chỉ gồm bảy tiểu đoàn, trong đó có ba tiểu đoàn được thả dù. Tuy vậy, vẫn phải huy động toàn bộ những chiếc Dakota còn lại trong vòng 24 giờ, và sau đó những máy bay này còn phải đảm nhiệm thả dù hàng ngày 45 tấn lương thực. Theo dự kiến từ ngày 14 đến 29 tháng Tư, cuộc hành binh sẽ được khởi đầu từ Mường Khoa tiến đến Tây Trang, rồi tràn vào Điện Biên Phủ đón binh đoàn đồn trú Tây Bắc phá vây rút chạy. Nhưng đúng thời gian này thì lực lượng máy bay vận tải bị hoàn toàn hút vào mặt trận Điện Biên Phủ. Do đó việc thả dù ba tiểu đoàn đã không thực hiện được. Chỉ còn ba tiểu đoàn ngụy Lào và một tiểu đoàn Lê dương (2/2 REI) thực hiên cuộc hành binh với sự yểm trợ của không quân, dưới quyền chỉ huy của trung tá Godard.
 

       Ngày 26 tháng 4 năm 1954, các đoàn đại biểu đã có mặt tại Genèvơ. Hội nghị sẽ bàn về chiến tranh ở Triều Tiên và Đông Dương. Trên bán đảo Triều Tiên đã có ngừng bắn, nhưng vẫn chưa đạt được một hiệp định hòa bình. Vấn đề này sẽ không dễ giải quyết. Sự chú ý của các cường quốc tập trung vào tình hình chiến tranh nóng bỏng tại Đông Dương. Anh Phạm Văn Đồng, Trưởng đoàn đàm phán của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ở Phôngtenơblô (Fontainebleau) chín năm trước đây, với tư cách Phó Thủ tướng Chính phủ hiện nay, chuẩn bị lên đường sang Genèvơ.
 

       Ngày 27 tháng 4 năm 1954, cuộc hành binh Condor bắt đầu.
 

       Được tin có cánh quân địch từ phía Lào sang giải vây cho Điện Biên Phủ, Bộ chỉ huy Mặt trận quyết định sử dụng trung đoàn 148 và đại đội trinh sát ở nam Hồng Cúm tiến về phía Mường Khoa ngăn chặn địch. Ta phục kích gần Mường Khoa (tây-nam Điện Biên Phủ 30 kilômét) tiêu diệt bốn đại đội quân ngụy Lào. Địch rút chạy. Bộ đội truy kích địch về tận giáp Mường Sài và Luông Phabăng. Cuộc hành binh Condor hoàn toàn thất bại.
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XXX.      ĐỢT TIẾN CÔNG CUỐI CÙNG


1
 

   Trong tháng Tư, ta không mở những trận đánh lớn. Chiến thuật đánh lẫn đã coi như hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả tích cực. Thêm nhiều cứ điểm của địch bị xóa sổ. Binh lính địch ở ngay trong vị trí cũng luôn luôn thấp thỏm không biết lúc nào Việt Minh sẽ nhảy xuống đầu mình. Trong trận cắt đứt sân bay và chống địch phản kích, ta chỉ sử dụng những binh lực đánh phòng ngự và sát thương quân địch bằng bộ binh, súng cối. Những hoạt động nhỏ của ta như bắn tỉa, đoạt dù tiếp tế đã thu được những kết quả đáng kể. Riêng về lựu đạn pháo, ta đã thu được của địch trên 5.000 viên. Hơn 400 viên đạn 105 thu được ở Trung Lào cũng được ngành hậu cần chuyển tới Điện Biên Phủ. Bạn cũng kịp thời chuyển cho ta hai dàn hỏa tiễn sáu nòng. Vì số đạn không có nhiều, nên đây sẽ là một bất ngờ dành cho quân địch vào những ngày cuối cùng. Sau đợt 2 chiến dịch chỉ trong mười ngày ta đã xây dựng xong một tiểu đoàn ĐKZ 75 và tiểu đoàn hỏa tiễn H6, do trung đoàn 676 phụ trách, kịp thời bổ sung cho mặt trận. 
 

   Trung đoàn 9, trung đoàn thứ hai của 304 có mặt ở Tây Bắc từ trung tuần tháng Ba làm xong công tác tiễu phỉ, đã nhanh chóng tới Điện Biên Phủ nằm trong đội hình 304 (thiếu một trung đoàn), với các đồng chí Lê Chưởng, chính ủy, Nam Long, tham mưu trưởng, là đại đoàn cuối cùng có mặt tại chiến dịch.
 

  Mở đầu kế hoạch đợt 3 là tiếp tục hoàn thành nốt những nhiệm vụ đã đề ra cho đợt 2: tiêu diệt hoàn toàn hai cao điểm A1 và C1, đồng thời đánh chiếm thêm một số cứ điểm ở phí tây và phó đông thu hẹp thêm nữa phạm vi chiếm đóng của quân địch, chuẩn bị cho tổng công kích.
 

  Nhiệm vụ được trao cho các đơn vị như sau:
 

  Ở phía đông. Đại đoàn 316, được phối thuộc trung đoàn 9 của 304 (thiếu 1 tiểu đoàn), tiêu diệt A1, C1 và C2.
 

  Đại đoàn 312 tiêu diệt các cứ điểm: 505, 505A, 506, 507, 508 ở phía đông, tiến sát bờ sông Nậm Rốm.
 

  Ở phía tây. Đại đoàn 308 tiêu diệt các cứ điểm 311A, 311B.
 

  Ở phía nam. Đại đoàn 304 sử dụng Trung đoàn 57, được phối thuộc 1 tiểu đoàn của trung đoàn 9, cử 1 tiểu đoàn chốt chặn trên đường đi Tây Trang không cho địch rút chạy sang Lào, siết chặt vòng vây chung quanh Hồng Cúm, tập kích trận địa pháo binh, tiêu diệt khi C của Hồng Cúm.
 

  Đại đoàn pháo binh 351 phối hợp với bộ binh trong các trận đánh điểm và đánh phản kích.
 

  Thời gian chiến đấu bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 năm 1954.
 

  Nhiệm vụ trọng tâm của đợt này là tiêu diệt cho được A1.
 

  Từ sau đợt tiến công khu Đông, A1 trở thành nhức nhối đối với các đơn vị tham gia chiến dịch.
 

  Tổng tư lệnh nhiều lần trao đổi trong cơ quan tham mưu về cao điểm A1. Quả đồi này vốn trước kia là dinh viên công sứ ở Điện Biên Phủ được xây dựng chưa quá lâu. Anh gợi ý cố tìm tại địa phương xem có ai đã từng tham gia xây dựng ngôi nhà này. Chúng ta tìm được một bác thợ nề. Theo bác thì đó là một ngôi nhà tuy kiên cố, nhưng không có gì là đặc biệt, khi mới xây, không có hầm ngầm. Nghe bộ đội tả lại căn hầm, bác cho rằng có thể quân Nhật trong thời gian chiếm đóng ở Điện Biên Phủ đã xây dựng căn hầm này để đề phòng máy bay Mỹ ném bom, hoặc là chính quân Pháp sau khi tới đóng tại Điện Biên Phủ đã cho cải tạo lại hầm đựng rượu cũ thành hầm ngầm…
 

  Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã cử cán bộ cơ quan tham mưu cùng đi trinh sát với cán bộ 174, phát hiện một giao thông hào chạy từ A1 xuống A3 ở phía bờ sông, địch có thể đưa quân ứng chiến lên phản kích bất cứ lúc nào. An hem đề nghị đào một đường hào men theo đường 41, tách rời A1 với A3, cũng là cắt đứt đường tăng viện của quân địch. 174 đề nghị đào thêm một đường hầm từ trận địa của ta tại A1 tới dưới hầm ngầm, đưa bộc phá với số lượng lớn vào rồi đặt rồi cho nổ. Đây sẽ là một kỳ công. Chỉ huy trưởng lúc đấy hơi phân vân vì anh chưa tin công binh ta có thể đào được một đường hầm đến đúng chân hầm ngầm. Viện làm này sẽ khá tốn thời gian. Ta lại không có bộc phá dự trữ. Nhưng khi công bính tính toán sẽ hoàn thành công trình này trong vòng nửa tháng, và bảo đảm đào đúng hướng, chỉ huy trưởng đồng ý. Anh nói với Hoàng Văn Thái:
 

    - Đơn vị trực tiếp đánh A1 đã đề nghị thì ta nên chấp nhận Tham mưu cử cán bộ kỹ thuật xuống cùng đơn vị giải quyết những khó khăn về chuyên môn. Nhưng tôi cho rằng khó khăn chính khiến 174 và 102 không giải quyết được A1 là do ta không chặn được quân viện của địch từ Mường Thanh lên. Anh đặc biệt chú ý con đường hào đơn vị đào theo dọc đường 41 để cắt rời A1 khỏi Mường Thanh, chỉ khi nào hoàn thành đường hào này mới cho 174 tiếng công.
 

   Nửa tháng qua quân địch không còn tính tới chuyện đẩy ta ra khỏi A1 và C1, chúng chỉ ra sức củng cố hầm hào chờ đợi một đợt tiếng công mới của quân ta.
 

  Đường hầm ở A1 đào chậm hơn dự kiến. Một đội đặc nhiệm gồm 25 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung, cán bộ công binh của Bộ, trực tiếp chỉ huy, đã tiến hành công việc ngay trước mũi súng địch, trong tầm kiểm soát của lựu đạn. Đất đồi A1 cực kỳ rắn. Tiểu đội trưởng công binh chọn một tổ khỏe nhất mở cửa hầm. Cả đêm đầu chỉ khoét được vào vách nũi mỗi chiều 90 centimet. Địch không ngừng bắn súng và ném lựu đạn. Ba chiến sĩ bị thương. Ba đêm mới đào xong cửa hầm. Khi đào sâu vào long núi được mười mét, bắt đầu phải khắc phục thêm khó khăn: thiếu không khí, đèn, dược mang vào hầm đều bị tắt, lại thêm số đất moi từ long núi ra ngày càng nhiều không được để cho quân địch phát hiện. Các chiến sĩ phòng ngự tại A1 đã có kế hoạch chiến đấu không cho quân địch tiến xuống cửa hầm, dù phải hy sinh tới người cuối cùng, để bảo vệ bí mật tuyệt đối ý đồ đánh địch của ta.
 

  Trong khi đó, các đơn vị khác đều chuẩn bị xong, nhiều mũi hào đã luồn sâu dưới hang rào dây thép gai của địch. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đúng ngày N các đơn vị cứ nổ súng, triệt để áp dụng chiến thuật đánh lấn để giảm nhẹ thương vong, riêng A1 sẽ đánh khi đường hầm ở A1 hoàn thành. 
 

  Những ngày cuối cùng tháng Tư tương đối yên tĩnh. Mỗi ngày địch chỉ huy động hơn một trăm máy bay đổ lương thực, đạn dược xuống Mường Thanh. Nhưng De Castries chỉ nhận được khoảng một nửa. Máy bay địch phải bay cao thả dù để tránh cao xạ tầm trung của ta, khu vực thả dù lại quá hẹp, nên một phần ba đồ tiếp tế rơi xuống trận địa ta, một số không ít rơi xuống bãi mìn và những khu vực bị hỏa lực ta kiểm soát chặt nên địch không thể thu lượm.
 

  Ngày 1 tháng 5 năm 1954, máy bay địch bắt đầu sử dụng một loại bom mới của Mỹ (Hail Leaflet) chứa hàng ngàn mũi tên rất nhỏ sắc bén, nhằm sát thương những đám đông. Loại bom này không gây nguy hiểm cho những người ở trong công sự hoặc dưới chiến hào, và khó sử dụng trong những trận đánh khi quân ta và quân địch gần như trộn lẫn vào nhau.
 

  Langlais và Bigeard đã điều chỉnh, củng cố lại tổ chức phòng ngự ở khu trung tâm.
 

  Những đơn vị khá nhất, và những chỉ huy được tin cậy nhất còn lại của tập đoàn cứ điểm, được tăng cường cho trung tâm đề kháng Éliane. Tiểu đoàn trưởng dù Bréchignac đã nằm quyền chỉ huy tại khu Đông, thay thế Bigeard trở về sở chỉ huy Mường Thanh. Tại đây có tiểu đoàn 2 trung đoàn dù thuộc địa số 1, tiểu đoàn dù xung kích số 6, tiểu đoàn dù ngụy số 5, tiểu đoàn 1 bán lữ đoàn lê dương 13, cùng với hai đại đội độc lập, đơn vị công binh, và một số lính Angiêri, lính Thái. Tuy nhiên, những đơn vị này đều bị tổn thất nhiều, đội hình chắp vá.
 

  17 giờ chiều ngày 1 tháng 5 năm 1954, bất thần tất cả các cỡ pháo của ta nhả đạn vào nhiều khu vực của tập đoàn cứ điểm. Lần này cụm pháo địch ở Hồng Cúm bị kiềm chế, tê liệt. Một kho đạn với 3.000 viên đạn dự trữ của địch nổ tung. Kho lương thực thực phẩm bốc cháy. Đợt pháo kích kéo dài gần một giờ đồng hồ. Dứt tiếng pháo, các đơn vị đồng loạt tiến đánh nhiều vị trí.
 

  Tại phí đông, trung đoàn 98 tiến công cứ điểm C1 lần thứ hai.
 

  Bréchignac, vẫn đặt sở chỉ huy tại Éliane 4, linh cảm trận đánh Éliane 1 sắp nổ ra trên đầu mình. Ngày 1 tháng 5, Bréchignac quyết định đưa đại đội 3 của tiểu đoàn dù tiên kích số 2 lên thay thế cho đại đội Clédic (Clêđich) đã bị tiêu hao, đồng thời ra lệnh cho đại đội 1 sẵn sàng tham gia phản kích.
 

  Đại đội 811 của ta đã có hai mươi ngày đêm phòng ngự tại C1, được lệnh rời khỏi trận địa 200 mét cho hỏa pháo chuẩn bị. Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ thấy công sự đã được củng cố vững chắc đủ sức chịu đựng đạn pháo, và tin vào sự chính xác của pháo binh ta, quyết định chỉ cho bộ phận dự bị lui về phía sau, toàn đơn vị vẫn bám trận địa để không lỡ thời cơ xung phong.
 

  Những cao điểm ta chiếm được ở khu Đông phát huy tác dụng. Sơn pháo đặt trên đồi D1 nhắm từng hỏa điểm trên C1 bắn rất chính xác.
 

  Dứt tiếng pháo, Dỵ lập tức ra lệnh mở những hang rào cự đã ngăn cách giữa ta và địch, đưa bộ đội xông lên phía Cột cờ. Thủ pháo và lựu đạn của ta chum lên trận địa địch, tiểu liên nổ ran. Chiến sĩ Thắng cầm cờ lao lên cách mục tiêu mười mét thì trúng đạn hy sinh. Chiến sĩ Ân lấy chiếc chăn phủ lên người bạn, lấy chiếc cờ thấm máu đồng đội, lỗ chỗ vết đạn, tiếp tục tiến lên mỏm đất cao nhất trên đỉnh đồi. Cả tiểu đội mũi nhọ bám sau anh. Chỉ sau năm phút, ta đã chiếm được Cột cờ. Đại đội dù tiêm kích số 3 mới thay thế choáng váng trước đòn tiến công chớp nhoáng và quyết liệt. Quân dù bắn xối xả vào khu vực Cột cờ. Đại đội 1480 của ta từ phía dưới tiến lên đã kịp thời có mặt, cùng với 811 hình thành hai mũi tiến công chia cắt quân địch để tiêu diệt. Những trận đánh giáp lá cà diễn ra. Viên trung úy Leguère (Lơghe) chỉ huy đại đội 3 cố chống cự, chờ lực lượng tiếp viện. Bréchignac quyết định đưa đại đội 1 lên tăng viện. Nhưng đã quá muộn. Trung úy Periou ( Périou) chỉ huy đại đội chết ngay khi mới đặt chân lên đồi. Lát sau, đến lượt trung úy Leguère chỉ huy đại đội 3 bị trọng thương. Quân địch ở C1 mất dần sức chiến đấu. Có tên phủ bạt trên người nằm giả chết chờ tiếng súng yên sẽ đầu hang. Nửa đêm, toàn bộ quân địch bị tiêu diệt. Dây thép gai và mìn lấy từ trận địa của địch lập tức được trải ra sườn đồi thành một bãi chướng ngại dày đặc, đề phòng quân địch phản kích.
 

 Sau hơn ba chục ngày đêm liên tục chiến đấu, trận đánh tại C1 lúc này đã kết thúc. C2 nằm gọn trong nòng pháo không giật của ta. Trời sáng, không thấy quân phản kích của địch. Chỉ có những cỗ trọng liên bốn nòng đặt tại Épervier lồng lộn tuôn đạn về phía trận địa ta trên đỉnh đồi như muốn ngăn chặn một đợt xung phong.
 

  Ở phía đông sông Nậm Rốm, hai tiểu đoàn 166 và 154 của trung đoàn 209 tiến công các cứ điểm 505 và 505A (Dominique 3). 1 đại đọi của tiểu đoàn lê dương dù 6 và những đơn vị lính Angêri, lính Thái tại đây, do viên tiểu đoàn trưởng Chenel (Sơnen) chỉ huy, chống cự khá quyết liệt. Ta và địch giành giật nhau từng ụ súng, từng chiến hào. 2 giờ sáng ngày 3 tháng 5, trung đoàn 209 tiêu diệt hoàn toàn 2 cứ điểm này, chấm dứt sự tồn tại của trung tâm đề kháng Dominique. 
 

  Trên cánh đồng phía tây, trận đánh tiêu diệt cứ điểm 311A (Huguette 5) của trung đoàn 88 diễn ra rất nhanh chóng. Chiến thuật đánh lấn tiếp tục được phát huy. Với những đường hào đã đào xuyên qua hàng rào cứ điểm, bộ đội ta bất thần tổ chức xung phong. Toàn bộ đại đội Âu Phi vừa tới thay quân để tăng cường phòng thủ cứ điểm này, bị diệt gọn trong vòng không đầy 30 phút.
 

  Như vậy, ngay trong đêm đầy của đợt tiến công thứ ba, địch đã mất thêm bốn cứ điểm: C1, 505, 505A ở phía đông, và 311A ở phía tây. Tại Hồng Cúm, trận vây ép đánh lấn khu C của trung đoàn 57 đã tiêu hao nhiều sinh lực địch, nên sáng ngày 2 tháng 5, địch phải rút chạy khỏi khu C.
 

  Những đường hào thọc sâu của bộ đội ta trên cánh đồng phía tây, đều nhắm thẳng về phía sở chỉ huy De Castries. Tập đoàn cứ điểm đã bị dồn lại trong cái “ô vuông cuối cùng”.
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  Rất nhiều cuốn sách của phương Tây xuất bản trong những thập niên qua đã giúp chúng ta bổ sung vào bức tranh toàn cảnh về chiến cục Đông – Xuân 1953-1954 cũng như những ngày giờ cuối cùng của con nhím Điện Biên Phủ.
 

  Ngày 2 tháng Năm, Navarre vội vã từ Sài Gòn bay ra Hà Nội. Navarre triệu tập họp khẩn cấp bàn cách cứu vãn tình thế. Dự họp có Navarre, Cogny, Crèvecoeur, tư lệnh lực lượng Lào, và những sĩ quan thuộc lục quân ở chiến trường Bắc Việt Nam.
 

  Cuộc chiến ở Điện Biên Phủ đã kéo dài năm mươi ngày đêm. Không biết lúc này Navarre đã nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là đã phân tán hầu hết lực lượng cơ động tập trung tại đồng bằng sông Hồng trước khi trận Điện Biên Phủ bắt đầu chưa? Ngoài những tiểu đoàn tinh nhuệ đưa lên Tây Bắc, ba binh đoàn cơ động của Bắc Bộ vẫn bị cầm chân ở Trung Lào. Suốt thời gian qua, những mưu toan cứu nguy cho Điện Biên Phủ đều không thể thực hiện vì thiếu lực lượng, đặc biệt là lực lượng nhảy dù và không quân. Nếu ném những tiểu đoàn dù ít ỏi vào những cuộc hành binh giải tỏa thì không còn lực lượng tăng viện để duy trì cuộc sống của con nhím Điện Biên Phủ. Nếu huy động không quân vào những cuộc hành binh Sénophon, Condor thì không còn lực lượng yểm trợ, tiếp tế hàng ngày cho Điện Biên Phủ. Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đi vào thời điểm quyết định khi Navarre chỉ còn trong tay một tiểu đoàn dù!
 

  Hội nghị Genève đã khai mạc, nhưng còn bàn về vấn đề Triều Tiên. Đại diện của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa chưa có mặt. Hi vọng cuối cùng của Pháp lúc này là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Điện Biên Phủ. Nhưng muốn được như vậy, ít nhất con nhím Điện Biên Phủ phải tồn tại thêm một thời gian. Chính phủ Pháp hoàn toàn không muốn thấy một cuộc đầu hàng ở Điện Biên Phủ.
 

  Những bức điện của De Castries và Langlais mới gửi về đều mang những lời lẽ gay gắt và tuyệt vọng. Số phận của Điện Biên Phủ chỉ còn tính từng ngày. Có thể ngay ngày mai nếu không còn quân tiếp viện. Cogny một lần nữa lại đưa ra ý kiến mở một cuộc hành binh đánh vào sau lưng đối phương. Đây chỉ là suy nghĩ thiển cận. Lấy đâu ra lực lượng lúc này? Tất cả các binh đoàn cơ động đang sa lầy ở đồng bằng Bắc Bộ, ở Trung Lào, ở miền Trung. Muốn điều động chúng cũng không còn thời gian. Và làm cách nào tiếp tế đạn dược, lương thực cho một cuộc hành binh mới trong lúc toàn bộ lực lượng không quân vận tải, với cả những máy bay hạng nặng của Mỹ đã không thể đảm bảo những yêu cầu khẩn thiết của riêng Điện Biên Phủ.
 

  Navarre tuyên bố xanh rờn: “Không cần phải tiếp tục cuộc chiến ở Điện Biên Phủ”.’
 

  Navarre quyết định tiến hành một cuộc hành binh phá vây. Khác với những kế hoạch rút chạy lần trước, tuy còn là trên giấy, Sénophon huy động 15 tiểu đoàn, Condor, 7 tiểu đoàn, cuộc hành binh phá vây mang bí danh Albatros (Hải Âu lớn) lần này chỉ dựa vào bản thân lực lượng đồn trú tại Điện Biên Phủ, với sự hỗ trợ tạo một hành lang của lực lượng biệt kích địa phương nhỏ ở Lào. Navarre cho rằng cuộc hành binh có thể thực hiện trong hai hoặc ba ngày bằng sức mạnh, hoặc bí mật, không khéo, vì “Việt Minh không có phương tiện hậu cần ở Lào, phải 24 giờ sau mới có thể đối phó”. Navarre quyết định “bỏ lại thương binh và sĩ quan quân y”, vì tin chắc là họ sẽ được Việt Minh trao trả. Do tính chất của cuộc hành binh như vậy nên nó được trao cho De Castries tự mình vạch ra kế hoạch.
 

  Navarre đồng ý với Cogny tăng viện thêm cho Điện Biên Phủ một tiểu đoàn dù. Đây là tiểu đoàn dù cuối cùng. Tổng chỉ huy trực tiếp nắm các đơn vị dù và không quân. Từ trước tới nay, Navarre vẫn sự dụng lực lượng này rất dè dặt, theo nguyên tắc không hy sinh vô ích một tiểu đoàn nào. Nhưng lần này Navarre nhận thấy muốn phá vây, con nhím Điện Biên Phủ phải được tăng thêm sức mạnh.
 

  Ngày 4 tháng Năm, Cogny điện cho De Castries một số chỉ thị về cuộc rút chạy theo quyết định của Tổng chỉ huy: “chỉ huy trưởng GONO được trao quyền lựa chọn cách thức và thời gian tùy theo sáng kiến của mình sau khi nhận được lệnh”. Cogny chỉ thị cho De Castries phải phá hủy các xe tăng, đọa bác, tài liệu mật, mật mã và dụng cụ vô tuyến điện. Nhưng vẫn không quên nhấn mạnh “cho tới khi có lệnh mới, chỉ huy trưởng GONO phải duy trì nhiệm vụ chống tự tại chỗ không được có tư tưởng rút lui”, phải hết sức giữ bí mật về kế hoạch và chuẩn bị thực hiện với sự trân trọng tối đa. Cogny vốn cho rằng tháo chạy khỏi Điện Biên Phủ chỉ dẫn tới sự hy sinh vô ích.
 

  Trong ngày, dưới trời mưa tầm tã, De Castries họp các sĩ quan cao cấp tại Mường Thanh phố biến kế hoạch Albatros. Có mặt lại Langlais, Lemeunier, Bigeard, Vadot và Seguin Pazzis. Không mấy ai có ảo tưởng vào lối thoát này. Chiến hào của đối phương đã bao vây rất chặt, không còn kẽ hở. Lực lượng của Crevơccơ không có khả năng chống chọi với Việt Minh. Tuy nhiên, mọi người thống nhất phải chia làm ba cánh khi rút chạy. Cánh thứ nhất, gồm toàn bộ quân dù, do Langlais và Bigeard chỉ huy. Cánh thứ hai, gồm toàn bộ quân lê dương và Bắc Phi, do Lemeunier và Vadot chỉ huy. Cánh thứ ba, gồm toàn bộ quân ở Hồng Cúm do Lalande chỉ huy. Có ba đường rút lui: đường thứ nhất qua bản Keo Lom, đường thứ hai, theo thung lũng Nậm Nưa, đường thứ ba theo hướng Nậm Hợp. Con đường chạy về phía nam-đông nam dường như có vẻ ít nguy hiểm hơn! Mọi người phải rút thăm. Dự kiến kế hoạch rút chạy sẽ được thực hiện vào 20h ngày 7 tháng 5 năm 1954. Theo Jules Roy: “ở Điện Biên Phủ, người ta gọi cuộc hành binh này là ‘mở con đường máu’ để chứng tỏ không có ảo tưởng về nó” mười người sẽ chỉ còn lại một người”.
 

  Đêm 4 tháng Năm, trên cánh đồng phía tây, sau khi tiêu diệt 311A, đại đoàn 308 tiếp tục đánh 311B (Huguette 4) ở phía trong. Trung đoàn 36 tiêu diệt 1 đại đội gồm lính đánh lê dương và lính Marốc, đưa trận địa tới gần trung tâm đề kháng Lilie (từ Claudine mới tách ra), tấm bình phong cuối cùng che cho sở chỉ huy De Castries ở hướng này. Buổi sáng, địch phản kích định chiếm lại, nhưng thất bại.
 

  Ngày 5 tháng Năm, cả Langlais và Bigeard đều kéo tới Éliane. Họ đã biết rõ số phận của phận khu trung tâm sẽ được kết thúc trên hai cao điểm còn lại ở phía đông. Tại A1, tiểu đoàn 1 Bán lữ đoàn kê dương 13 đã bị tổn thất nặng sau một thời gian dài phòng ngự. Langlais quyết định chuyển những lính lê dương xuống Éliane 3 dưới chân đồi làm lực lượng dự bị, và điều tiểu đoàn dù thuộc địa số 1 (1er BPC) vừa được tăng viện lên thay thế.
 

  Tiểu đoàn dù 1, do viên đại úy Bazin chỉ huy, nhận lệnh khẩn trương nhảy xuống Mường Thanh, nhưng sau ba đêm chỉ mới tới được hơn hai đại đội, và bộ phận chỉ huy tiểu đoàn. Bazin chưa kịp làm gì thì đã trúng một mảnh đạn pháo bị thương. Đại úy Jean Pouget, đại đội trưởng đại đội 3, được chỉ định nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn. Cách đây không lâu, Pouget còn là sĩ quan tùy tùng của Navarre, thường xuất hiện phía sau Tổng chỉ huy trong những bức ảnh. Pouget đã mất gần sáu giờ đưa đơn vị cượt qua quãng đường 1.500 mét từ Épervier tới Éliane trong những chiến hào ngập bùn, luôn luôn bị đại bác ta bắn chặn. Sau khi nhận bàn giao của Coutant, chỉ huy tiểu đoàn lê dương 1, Pouget đi quan sát vị trí rồi quyết định chia lực lượng bố trí thành ba nơi tại Éliane 2. Đại úy Edme, chỉ huy đại đội 2, phụ trách tuyến lô cốt và chiến hào phía đông và phía nam cứ điểm đối diện lực lượng ta. Pouget cùng với đại đội 3 giữ đỉnh đồi có hầm ngầm, và mặt tây nam tiếp giáp với A3, nơi có một mũi chiến hào của ta chạy men theo đường 41, đang trực tiếp đe dọa con đường nối A1 với Mường Thanh. Một ngày sau, Pouget mới biết sự phân công  này mang tính định mệnh.
 

  Lực lượng địch ở Điện Biên Phủ còn 5.385 quân chiến đấu, và 1.282 thương binh. Nếu so với đợt tiến công thứ hai, thì quân địch đông hơn, do đã được tăng cường. Con nhím khổng lồ của Navarre đã thu lại bằng con nhím của Salan ở Nà Sản năm trước. Diện tích phân khu trung tâm không còn đầy một kilomet vuông.
 

  Cũng trong ngày 5 tháng Năm, trung đoàn 174 báo cáo đường hầm ở A1 đã hoàn thành. Trong đêm, một tấn bộc phá chia thành những gói hai mươi kilo, được đưa vào đặt dưới hầm ngầm của địch.
 

  Bộ chỉ huy Mặt trận quyết định đẩy nhanh nhịp độ phát triển của đợt tiến công thứ ba chuẩn bị mọi đều kiện sớm chuyển sang tổng công kích.
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  Sáng ngày 6 tháng 5 năm 1954, tiểu đoàn 255 của 174 phòng ngự suốt ba mươi tư ngày đêm trên đồi A1 được lệnh rút qua đồi Cháy làm lực lượng dự bị.
 

  Tiếng nổ của khối bộc phá trên đồi A1 được chọn làm hiệu lệnh xung phong cho đợt tiến công tối nay.
 

  Trời ngớt mưa. Cơ quan tham mưu báo cáo đêm qua địch đã thả dù thêm hàng trăm quân tăng viện. Máy bay địch hoạt động với mức độ chưa từng có kể từ đầu chiến dịch. Chúng ném bom, bắn rốc két vào những vị trí phòng ngự của ta, đặc biệt là đồi C1. Pháo cao xạ bắn rơi thêm một chiếc C.119.
 

  Buổi trưa trời hửng nắng. Chỉ huy trưởng trèo lên đỉnh núi Mường Phăng sau sở chỉ huy, quan sát trận địa. Gần một tháng qua, từ vị trí này, với một chiếc ống nhòm có bội số quang học lớn, anh đã theo dõi sự tiến triển của chiến hào ta. Thời gian đầu, sự tách biệt giữa ta và địch rất rõ. Tập đoàn cứ điểm địch là một khối đông đặc, như những tổ ong khổng lồ nằm sát nhau hai bên bờ sông Nậm Rốm. Trận địa ta là những đường hào rất nhiều nhánh từ chung quanh cánh đồng lan dần vào. Nhưng từ cuối tháng Tư, rất khó phân biệt trận địa ta và trận địa địch. Vì hầu hết những mũi chiến hào của ta đã cắm sâu vào tập đoàn cứ điểm. Đôi lúc phải xác định trên bản đồ đâu là những cứ điểm địch còn giữ, đâu là nơi ta đã tiêu diệt.
 

  Trận mưa dù đang tiếp tục trên bầu trời Điện Biên Phủ. Những chiếc máy bay vận tải bay cao ngoài tầm với của pháo cao xạ. Hàng ngàn chiếc dù máu sắc tươi rói chi chit trên cánh đồng, như nấm nở rộ sau một trận mưa. Có thể thấy rõ số khá lớn đồ tiếp tế của địch rơi vào trận địa ta. “Miếng da lừa” Điện Biên Phủ đã thu lại quá nhỏ. Sáng nay, tham mưu báo có, nó chỉ còn một chiều, 1.000 mét, một chiều 800 mét. Tổng thống Eisenhower đã ví nó với một “sân bong chày”!
 

  Chỉ huy trưởng dùng ống nhòm tìm vị trí 311B ở phía tây, đã bị tiêu diệt đêm 3 tháng Năm, và vị trí 310 nằm bên. Cả hai vị trí này chỉ cách sở chỉ huy Mường Thanh 300 mét. Từ đây vượt qua một cứ điểm nữa là tới hầm De Castries. Những mũi lê đã chĩa vào bên sườn Castries. Nhưng phản ứng của địch rất yếu ớt. Chúng đã không làm gì nhiều sau khi mất 311B. Và đêm nay sẽ đến lượt 310, được coi là “con mắt” của tập đoàn cứ điểm.
 

  20 giờ, hỏa lực của ta tập trung bắn vào A1, C2, cứ điểm 506, bắc Mường Thanh, cứ điểm 310, tây Mường Thanh. Lần này có thêm sự phối hợp của 12 giàn hỏa tiễn sáu nòng. Mặc dù độ tản xạ còn cao, những đuôi lửa, tiếng rít và tiếng nổ dữ dội của loại vũ khí mới này đã làm cho quân đồn trú sống trong những công sự đắp đất đã bị mưa làm suy yếu, rất hoảng sợ.
 

  Đợt pháo hỏa kéo dài 45 phút. Địch phản ứng yếu ớt. Nhưng chúng đã có chuẩn bị. Khi pháo ta vừa ngừng bắn, tất cả những khẩu pháo còn lại của tập đoàn cứ điểm tập trung trút đạn xuống những trận địa chiến hào của ta xung quanh A1 và C2.
 

  Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An quay điện thoại liên lạc với công binh để kiểm tra lần cuối. Điện thoại bị đứt! Tình hình lại diễn ra như lần trước. Nhưng cơ quan tham mưu chiến dịch đã rút kinh nghiệm, phổ biến giờ nổ súng cho các đơn vị. Trước giờ G năm phút, các chiến sĩ ở chiến hào xuất phát xung phong được lệnh quay lưng về A1, nhắm mắt, há mồm đề phòng sóng xung kích và ánh chớp của ngàn cân bộc phá. Đúng 20 giờ 30, một tiếng nổ trầm, không phải như chúng ta chờ đợi. Quay đầu nhìn lại, trên đồi A1 có một đám khói lớn đang phụt lên. Một số người phân vân: có phải đây là bom nổ chậm địch thả lúc chiều? Nguyễn Hữu An lập tức ra lệnh cho pháo của trung đoàn nổ súng. Mấy ngày trước đó, chúng ta đã tiêu diệt một số hỏa điểm địch hướng về phía tiền duyên, nên lần này pháo của trung đoàn chỉ bắn chế áp mạnh trong vòng 15 phút, rồi bộ binh xung phong. Ở phía đông-nam, hướng tiến công chủ yếu, tiểu đoàn 249, do tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Hòe chỉ huy, chia thành hai cánh tiến lên đồi hình thành thế bao vây quân địch. Phía tây-nam, tiểu đoàn trưởng Dũng Chi đưa tiểu đoàn 251 tiến theo giao thông hào mới đào trên mặt ruộng ven đường 41, thọc một mũi dùi cắt rời A1 khỏi Mường Thanh.
 

  Khối bộc phá nổ cách hầm ngầm vài chục mét thổi bay chiếc lô cốt bên trên, và cuốn theo phần lớn đại đội dù 2 của Edme đóng ở đây. Pouget ngồi trong hầm ngầm bỗng thấy quả đồi rung rinh, một tiếng nổ trầm át mọi tiếng động khác kéo dài vài giây. Một lát sau y mới hiểu ra, và biết mình vừa thoát chết.
 

  Khối bộc phá một ngàn cân đã tiêu diệt một phần tuyến ngang gây khó khăn cho các đơn vụ đánh A1 trong đợt trước, tạo nên một cửa mở quan trọng giúp cho hai đại đội của tiểu đoàn 249 xung phong thuận lợi. Nhưng càng lên gần đỉnh đồi thì những đất đá từ hố sâu bốc lên đã làm trái đồi biến dạng và trở nên khó đi. Lợi dụng lúc đó, những lên lính dù còn sống sót của đại đội 2 liên tiếp trút đạn liên thanh về phía ta. Đại đội 316 đánh vào trận địa súng cối. Đại đội 317 đánh vào khu thông tin gần hầm ngầm. Đại đội 3 của Pouget đóng trên đỉnh đồi và từ phía hầm ngầm tiến ra phản kích. Cuộc chiến bằng tiểu liên, lựu đạn, lưỡi lê lại diễn ra trên từng chiến hào, từng ụ súng. 
 

  Phía tây-nam, các chiến sĩ bộc phá tiểu đoàn 251 nhiều lần tiến lên mở đường về phía lô cốt “Cây đa cụt” đều bị thương vong. Pouget biết nếu để mất lô cốt này thì cứ điểm hoàn toàn cô lập, sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Tiểu đoàn quyết định đưa DKZ lên bắn sập chiếc lô cốt. Khẩu đại liên bên trong đã hoàn toàn im lặng. Nhưng khi bộ đội lên phá tiếp hàng rào lại bị hỏa lực không biết từ đâu chặn lại. Tiểu đội trưởng Phấn cùng đại đội phó bí mật bò lên quan sát, phát hiện được một ụ súng ngắm được ngụy trang kỹ, ở ngay gần lô cốt. Phấn đề nghị cho mình được tiêu diệt ụ súng để trả thù cho các bạn đồng đội đã hy sinh, nếu cần sẽ ôm bộc phá lao vào ụ súng để mở đường cho đơn vị. Đại đội tổ chức hỏa lực yểm hộ cho Phấn hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Tiểu đoàn 251 đã cắt đứt con đường tiếp viện của địch từ Mường Thanh lên.
 

 Trên đỉnh đồi, những tên lính dù dựa vào chiến hào và công sự đã được củng cố trong thời gian qua ra sức chống đỡ chờ quân viện.
 

  Quá nửa đêm, trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An quyết định đưa đại đội dự bị của tiểu đoàn 249 vào giải quyết trận đánh. Bộ đội ta chia thành từng tổ nhỏ tiêu diệt dần dần từng ụ đề kháng còn sót lại của địch.
 

  Tại Mường Thanh, trước tình hình nguy ngập của nhiều cứ điểm ở phía đông và cả phía tây, Langlais quyết định tập hợp tại Épervier những bộ phận còn lại của tiểu đoàn dù 6 mới được tăng viện, và tiểu đoàn dù 8. Langlais ra lệnh cho hai đại đội của tiểu đoàn dù 8, mỗi đại đội chỉ còn lại 40 người, lập tức lên Éliane 2. Nhưng con đường lên đồi A1 đã bị ta chốt chặt. Langlais đành cho đại đội này chuyển sang Éliane 4, nơi Bréchignac cũng đang khẩn thiết đòi tăng viện.
 

  Sau khi tiêu diệt được vị trí Cây đa cụt, tiểu đoàn trưởng 251 Dũng Chỉ quyết định đưa một lực lượng xuống uy hiếp A3, đồng thời tổ chức một mũi tên đánh lên đỉnh đồi, dồn quân địch ở A1 vào thế giữa hai gọng kìm.
 

  4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, Pouget chỉ còn lại ba mươi tư lính dù. Pouget gọi bộ đàm lần nữa cho Mường Thanh, yêu cầu phải tăng viện ngay một đội nếu không cứ điểm sẽ bị tràn ngập. Ở đầu giây là tham mưu trưởng Vadot:
 

-          Hãy biết điều một chút. Ông muốn tôi tìm đâu ra một đại đội? Tất cả đều không còn gì!


-          Nếu vậy thì cho tôi và những người còn lại mở đường chạy xuống Éliane 3.


-          Ông phải ở tại chỗ. Ông là lính dù, phải chiến đấu cho tới chết…Chí ít là tới khi trời sáng.


-          Rõ rồi. Với tôi, thế là xong. Nếu ngài không còn điều gì nói thêm, tôi hủy điện đài.


-          Với tôi, cũng là xong – Vadot nói.

 

  Quân dù đã sử dụng đến những viên đạn, quả lựu đạn cuối cùng. Viên chỉ huy Pouget bị thương nặng và bị bắt. Trước khi trời sáng trận đánh kết thúc. 174 đã trả được cái hận A1.
 

  Trong đêm, cũng ở phía đông, trung đoàn 165 của 312 đã tiêu diệt 506 (Eliane 10), cứ điểm rất quan trọng nằm bên đường 41 chạy tới sở chỉ huy của De Castries. Langlais đã dồn vào đây tất cả những gì còn lại của tiểu đoàn dù 6. Ở phía tây, trung đoàn 102 của 308 chiếm xong cứ điểm 311 (Huguette F), đưa trận địa tiến công của đại đoàn vào cách sở chỉ huy De Castries 300 mét.
 

  Sáng ngày mồng 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trên cao điểm A1 báo hiệu giờ tàn của tập đoàn cứ điểm.
 

  Nhưng trận đánh trên dãy đồi phía đông vẫn chưa kết thúc. Trong đêm, ở hướng chính, tiểu đoàn 215 của 98 đã mở nhiều đợt xung phong chiếm cứ điểm C2. Tiểu đoàn dù 5 dựa vào công sự kiên cố chống trả rất quyết liệt. Một bộ phận nhỏ của 215 lọt được vào bên trong cứ điểm. Tiểu đoàn dù 5 mất dần sức chiến đấu. Đúng lúc đó, có lực lượng từ Mường Thanh lên tăng viện, dịch chuyển sang phản kích định đánh bật tar a khỏi đồn. Cuộc chiến kéo dài tới sáng. Các chiến sĩ của ta chỉ còn cố bám giữ lấy đầu cầu. Mũi vu hồi của tiểu đoàn 439 đánh vòng theo hướng tây bắc, nhằm chia cắt C2 với Mường Thanh, gặp địa hình trống trải bị hỏa lực từ C2 và pháo ở Mường Thanh tiêu hao khi tiếp cận, đột phá không thành công.
 

  Thấy trận đánh ở C2 kéo dài, chỉ huy trưởng gọi điện cho Lê Quảng Ba, nhắc: “174 đã chiếm xong A1, tận dụng hỏa lực bắn thẳng của ta từ A1 chi viện cho 98 ở C2. Đưa ngay lực lượng dự bị trung đoàn 9 vào chiến đấu. Pháo chiến dịch sẽ kiềm chế pháo địch ở Mường Thanh, dành riêng cho C2, 200 quả pháo 105. Cần nhanh chóng tiêu diệt được C2 để làm chủ hoàn toàn các cao điểm phía đông!
 

  7 giờ 30, pháo ta vừa ngừng chế áp, tiểu đoàn 215 và đại đội 138 của tiểu đoàn 375 chia làm ba mũi xung phong lên C2. Quân ta lần lượt đánh chiếm từng mục tiêu. 9 giờ 30, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ đồi C2. Bộ chỉ huy khu Đông Bréchignac, Botella và một số đông sĩ quan dù tập trung tại đây cùng với hàng trăm thương binh đều bị bắt.
 

  Cuộc chiến đấu trên những ngọn đồi phía đông đã kết thúc. Cả khu trung tâm nằm gọn dưới hỏa lực bắn thẳng của ta.
 

  Tại Mường Thanh, 12 giờ, Langlais triệu tập cuộc họp các chỉ huy tiểu đoàn. Lần này vắng mặt những người chỉ huy dù. Theo kế hoạch, cuộc phá vây sẽ thực hiện vào 20 giờ ngày hôm nay, mống 7 tháng 5. Như thường lệ, chiếc Corsair F4U của không lực hải quân bay sát tập đoàn cứ điểm ném xuống một túi văn thư, trong đó là những bức ảnh máy bay vừa chụp được. Langlais và Bigeard chăm chú nhìn những tấm ảnh. Con đường cách đây ba ngày còn để ngỏ phía nam Junon, đã bị ba đường hào cắt ngang. Bigeard lẩm bẩm: “Sẽ phải mở một con đường máu”. Chỉ huy các tiểu đoàn lần lượt báo cáo đơn vị mình không ở trong trạng thái thực hiện một cuộc phá vây mà họ tin là khó sống sót. Những người dự họp đều nhận thấy: dù có hy sinh phần lớn quân rút chạy, cũng khó giúp cho một nhóm người thoát khỏi thung lũng. Cuộc tiến công của những người lính kiệt sức nhắm vào những vị trí được đối phương bảo vệ vững chắc, sẽ là một hành động tự sát. Vấn đề thực hiện kế hoạch Albatros không còn được đặt ra. Và mọi người cũng thấy không nên tiếp tục cầm cự thêm một đêm với cái giá phải trả từ 300 đến 500 người!
 

  Những người ngồi đây chưa biết tình hình bên ngoài đang biến chuyển rất nhanh.
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  Suốt đêm, Bộ chỉ huy chiến dịch tập trung tại phòng tác chiến theo dõi cuộc chiến đấu. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi được tin 174 và 98 giải quyết xong A1 và C2. Mục tiêu đợt tiến công thứ 3 đã hoàn tất.
 

  Trời sáng, các đồng chí hậu cần định trở về lo đạn dược cho cuộc chiến đấy đang tiếp tục. Chỉ huy trưởng thấy còn một số nơi chưa báo cáo đầy đủ tình hình, nói nên ngồi nán lại.

 

  Số lượng quân địch ở Mường Thanh có những binh lính phản chiến, một số đã chạy ra hàng. Quân địch đã lâm vào tình thế rất nguy ngập. Bộ phận quân báo và các đơn vị trinh sát được lệnh theo dõi chặt chẽ từng biến chuyển của địch. Chúng ta đã biết tin địch chuẩn bị đột phá vòng vây mở một đường máu rút chạy về phía tây.

 

  Khác với những ngày trước, mới 9 giờ sương mù đã tan. Trời không một gợn mây. Máy bay địch ném bom dữ dội vào những trận địa của ta.

 

  Các đài quan sát phái trước báo cáo: Nhiều chỗ trên sông Nậm Rốm nổi bọt trắng. Anh hem phán đoán địch ném súng đạn và đồ dùng xuống sông. Phòng 2 cử người chạy tới Sở chỉ huy báo cáo, bộ phận theo dõi điện đài địch nghe được Mường Thanh yêu cầu Hà Nội “chỉ thả thêm dù lương thực, không thả dù vũ khí”.

 

  Bộ chỉ huy chiến dịch nhận thấy địch đã có biến động. Chúng có thể mở một đường máu rút chạy về phía Thượng Lào hoặc đầu hàng. Chỉ huy trưởng gọi dây nói cho Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ, chỉ huy bộ đội phía tây:

 

-
Tình hình địch có những triệu chứng rối loạn, có nhiều khả năng đầu hàng, cũng có khả năng đột phá vòng vây để tháo chạy. Đồng chí phải chỉ huy bộ đội bao vây thật chặt, không được để cho bất cứ một tên địch nào chạy thoát.


  10 giờ, trung đoàn 209 đêm qua chưa hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 507, một trong bốn cứ điểm còn lại trên đường 41 bên tả ngạn sông Nậm Rốm ngăn chặn bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh tiến vào khu trung tâm, đề nghị cho đánh tiếp ban ngày. Tiểu đoàn 130 đánh 507 đêm trước đã gây thiệt hại nặng cho quân địch nhưng lực lượng cũng bị tiêu hao. Đại đoàn 312 lệnh cho trung đoàn 141 cơ động từ phía sau lên sẵn sàng tiếp sức cho 209, trung đoàn 165 đã chiếm được cứ điểm 506 sẵn sàng chi viện cho đơn vị đánh 507.


  Buổi trưa, trinh sát báo cáo máy bay vận tải hai thân chỉ lượn một vòng trên bầu trời Mường Thanh, không thả dù tiếp tế, quay trở về Hà Nội. trên sông Nậm Rốm vẫn nổi những đám bọt trắng. Trong khu trung tâm địch, thỉnh thoảng lại có một tiếng nổ khác thường. Bộ phận theo dõi điện đài nghe được những viện phi công và quân địch ở Mường Thanh trao đổi với nhau lời chào vĩnh biệt.


  Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định cuộc tổng công kích sẽ diễn ra khi trời tối.


  14 giờ, pháo chiến địch bắn mãnh liệt vào khu trung tâm tập đoàn cứ điểm, dọn đường cho cuộc tiến công cứ điểm 507 của 209.


 Những cứ điểm 505 và 505A đối diện với 507 lúc này do tiểu đoàn 154 của Nguyễn Năng và đại đội trợ chiến của tiểu đoàn 166 chốt giữ. Lực lượng ở đây gồm chủ yếu là đại đội 525, đơn vị đã phòng ngự từ ngày đầu, mới được tăng cường thêm những bộ phận của đại đội 520 và 530. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 154 Ngô Trọng Bảo có mặt ở tiền duyên nhận thấy quân địch chống cự yếu ớt, quyết định cho bộ đội mở hàng rào ngay trong lúc pháo ta còn áp chế quân địch. Với sự chi viện của trợ chiến, chỉ sau bốn quả bộc phá, bộ đội ta đã lọt vào trong cứ điểm 507. Quân địch bàng hoàng, bắn vài loạt đạn rồi bỏ chạy sang cứ điểm 508 và qua sông Nậm Rốm, số còn lại đầu hàng. Trung đoàn 209 được tiểu đoàn trưởng Nguyễn Năng từ sở chỉ huy tiểu đoàn báo cáo đã chiếm được 507 lập tức điều tiểu đoàn 130 từ phía sau lên tiếp ứng. Trong khi đó, 154 thừa thắng đánh tiếp sang 508. Đại bác của ta đã gây nhiều đám cháy lớn trong khu trung tâm., Tuy nhiên, những khẩu trọng liên tự động bốn nòng của địch vẫn nhả đạn dữ dội về phía cầu Mường Thanh.


  3 giờ chiều, trinh sát báo cáo trong khu trung tâm của địch xuất hiện những đốm cờ trắng. Chỉ huy trưởng yêu cầu cán bộ tham mưu chỉ những điểm có cờ trắng trên bản đồ, nhận thấy có cả những đơn vị Âu Phi.


  Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định: Địch đã đến lúc tan rã.


  Đúng 3 giờ chiều, Chỉ huy trưởng chiến dịch ra lệnh: “Không cần đợi trời tối, lập tức mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. Đơn vị phía đông đánh thẳng vào khu vực trung tâm, đơn vị phía tây giáp công sang, cùng tiến vào sở chỉ huy của địch. Phải đánh thật mạnh, bao cây thật chặt, không để cho Đờ Cát hoặc bất cứ tên địch nào chạy thoát”.


  Tại trận địa, đại đội 360 của tiểu đoàn 130, có chính trị viên tiểu đoàn Trần Quải đi cùng, đã có mặt ở cứ điểm 508. Tiểu đoàn phó Ngô Trọng Bảo cho các lực lượng của 154 tiếng sang cứ điểm 509, cứ điểm cuối cùng bảo vệ Mường Thanh, rồi trao đổi với chính trị viên Trần Quải, lệnh cho đại đội 360 tiến vào khu trung tâm, nơi lửa khói của những đám cháy mỗi lúc càng bốc cai. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật lập tức dẫn đại đội 360 luồn dưới làn đạn của những khẩu trọng liên bốn nòng, băng qua cầu Mường Thanh. Nhận thấy quân địch hầu như không chống cứ, Tạ Quốc Luật cho bộ đội rời giao thông hào đầy ắp quân địch, nhảy lên mặt đấy, dùng một lính ngụy trang dẫn đường tiến thật nhanh tới sở chỉ huy của De Castries.


   Các đài qua sát báo cáo về: Quân ta từ ba phía đánh vào khu trung tâm, 312 từ phía đông tiến qua cầu Mường Thanh, 308 từ phía tây mở đường qua sân bay, và từ phía tây nam mở đường vào Lili, hướng về sở chỉ huy của De Castries. Quân địch chỉ chống cự lẻ tẻ. Nhiều toán địch ra hàng. Những đốm cờ trắng xuất hiện ở Mường Thanh mỗi lúc mọt nhiều. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái luôn miệng nhắc các đơn vị: “Bao vây chặt, không để một tên nào chạy thoát”.


  5 giờ 30 chiều, 312 báo cáo lên: “Toàn bộ quân địch tại khu trung tâm đã đầu hàng. Đã bắt được tướng Đờ Cát.”


  Cả khu rừng cơ quan chỉ huy Mặt trận, từ xưa đến nay rất nghiêm mật, bỗng sôi lên những tiếng ầm ầm như biển động. Cán bộ, chiến sĩ hò reo, khua chân múa tay, ôm nhau nhảy nhót, biểu lộ sự vui mừng như những em nhỏ.


  Sự vui mừng chưa đến với Chỉ huy trưởng. Có chắc chắn là đã bắt được tướng giặc chưa? Ở Hồng Cúm, vẫn còn một ngàn rưỡi quân địch.


  Từ Mường Thanh, các đơn vị báo cái lên: binh lính địch lũ lượt kéo ra hàng. Có tên vừa đi vừa hát. Các chiến sĩ ta cũng ra khỏi công sự, nhảy múa trên giao thông hào. Nhiều anh em bắn súng chỉ thiên và pháo hiệu xanh, đỏ để mừng thắng trận.


  Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho các đơn vị: “Cuộc chiến đấu chưa chấm dứt. tất cả ở lại vị trí chiến đấu. Không được để một tên địch nào chạy thoát. Lập tức dùng hệ thống loa địch vận kêu gọi và hướng dẫn địch ra hàng. Khẩu hiệu như sau: “Hãy ra hàng! Các anh sẽ được đối đãi tử tế. cầm cờ trắng, đi ra phải có trật tự. Cấm không được phá hoại vũ khí, đạn dược. Ai còn mang súng, phải chúc đầu súng xuống đất”.


  Ngay sau đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hỏi anh Lê Trọng Tấn:


-    Có đúng là đã bắt được De Castries không?


-    Báo cáo anh, anh em báo cáo lên là đã bắt được.


-    Căn cứ vào đâu mà biết nó là De Castries.

 

    Tấn im lặng.
 

-    Cần bắt cho được De Castries. Không được để địch đánh tráo tên chỉ huy. Phải đối chiếu nhận dạng với căn cước, kiểm tra cấp hiệu, phù hiệu. Các đồng chí chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Các đồng chí có ảnh của De Castries chưa?

 

  Đơn vị trả lời không có. Một cán bộ của mặt trận dùng xe jeep xuống đơn vị mang theo tấm ảnh của De Castries.

 

  Đại đoàn 304 báo cáo tại Hồng Cúm, địch có triệu chứng định đánh ra để tháo chạy sang Lào. Bộ chỉ huy chiến dịch lệnh cho 308 đưa một đơn vị nhanh chóng tăng cường cho Hồng Cúm, phối hợp cùng 304 bao vây, truy kích quân địch, không để một tên nào chạy thoát.

 

  Chung quanh vẫn ầm ầm. Không sao hạn chế được sự ồn ào, niềm vui của mọi người. Các đồng chí vệ binh hạ những cánh cửa liếp xuống cho Sở chỉ huy yên tĩnh hơn.

 

  Vẫn chưa có trả lời về việc bắt De Castries. Lệnh được nhắc lại. Mỗi phút chờ đợi lúc này rất dài.

 

  Lát sau, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn gọi giây nói báo cáo, đúng là đã bắt được De Castries cùng toàn bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm. De Castries vẫn mang cấp hiệu, ta đã kiểm tra kỹ giấy tờ và chữ ký của y.

 

  Chỉ huy trưởng hỏi lại:

 

-    Đồng chí đã thực mắt nhìn thấy De Castries chưa?

 

  Lê Trọng Tấn vui vẻ đáp:

 

-    Báo cáo anh, De Castries cùng với cả bộ chỉ huy Pháp ở Điện Biên Phủ đang đứng trước mặt tôi. Hắn vẫn còn cả “can” và mũ đỏ.

 

  Tổng tư lệnh viết ngay điện báo cáo với Trung ương và Chính phủ tin quân ta ở Điện Biên Phủ đã toàn thắng.

 

  Tin địch ở Mường Thanh đầu hàng được truyền cho các đơn vị bộ đội và dân công ở phía sau qua đường dây điện thoại.

 

  Lại có ngay một chuyện mới: Giải quyết cái ăn cho một vạn tù binh, cứu chữa cho thương binh địch tại đây như thế nào? Chủ nhiệm chính trị Lê Liêm nhắc đi nhắc lại các đơn vị: “Các đồng chí nhớ đảm bảo chính sách! Phải tổ chức cho tù binh ăn cơm chiều nay”. Nhưng người nhẹ nhàng nhất là Chủ nhiệm hậu cần Đặng Kim Giang và các đồng chí phụ trách hậu cần. Không còn phải lo chuẩn bị gạo, đạn cho bộ đội qua cả mùa mưa.

 

  Với Chỉ huy trưởng, trận đánh chưa kết thúc. Quân địch ở Hồng Cúm lúc này do Hà Nội trực tiếp chỉ huy. Nếu chúng chạy thoát một số sang Thượng Lào thì chiến thắng của ta sẽ không trọn vẹn. Anh gọi điện thoại trực tiếp cho Nam Long, ra lệnh quyết không để một tên địch nào chạy thoát. Nam Long quả quyết nói: “Thưa anh, sẽ không có một tên nào chạy thoát. Chúng tôi đã chốt chặt đường sang Lào”.

 

  Tại Hồng Cúm từ 5 giờ chiều ta đã phát hiện ra địch ném vũ khí xuống sông Nậm Rốm và có nhiều đám cháy trong cứ điểm. Chính ủy Lê Chưởng nói với tham mưu trưởng: “Ta lệnh cho chúng đầu hàng. Nếu ngoan cố sẽ bị tiêu diệt”.

 

  Lệnh được truyền xuống các đơn vị. Tiếng loa của ta vang vang: “Mường Thanh đã đầu hàng! De Castries đã bị bắt! Hồng Cúm hàng nhanh thì sẽ không bị tiêu diệt!”

 

  Địch vẫn im lặng. Ta dùng vô tuyến điện gọi:

 

-    Isabelle! Lalande! Các anh hãy đầu hàng ngay, nếu không sẽ bị tiêu diệt!


-    Chúng tôi sẵn sàng hạ vũ khí. Nhưng đề nghị các ông cho mượn đường sang Lào.

 

  Chính ủy Lê Chưởng hạ lệnh cho pháo bắn. Hồng Cúm trở thành một biển lửa. Quân địch không chống cự. Bộ đội được lệnh tiến vào trong cứ điểm. Nhưng chỉ còn lại những tên bị thương. Có lẽ nào quân địch đã chạy thoát? Vòng vây của ta vẫn siết chặt chung quanh. Trung đoàn trưởng 57 hạ lệnh cho bộ đội đốt đuốc tìm quân địch. Đuốc sáng hồng cả một vùng trời. Du kích và đồng bào những bản xung quanh Hồng Cúm cũng chủ động phối hợp, đã đường cho bộ đội đuổi bắt Tây. Nhưng quân địch không ở đâu xa. Pháo ta bắn mạnh, các công sự trong các cứ điểm đều đổ sụp, Lalande đã ra lệnh cho tất cả binh lính chạy ra chung quanh cứ điểm để tránh pháo.

 

  24 giờ, chính ủy đại đoàn Lê Chưởng gọi điện báo cáo đã bắt được toàn bộ quân địch ở Hồng Cúm, trong đó có cả Lalande, chỉ huy phó của tập đoàn cứ điểm, đặc trách phân khu Hồng Cúm.

 

  Sau 55 ngày đêm chiến đấu ác liệt, chiến dịch lịch sử đã thu được toàn thắng.

 

  Chỉ huy trưởng ngả mình trên chiếc đệm cỏ tranh thao thức mãi không sao ngủ được. Ngày mai, chắc chắn bộ đội sẽ nhận được thư khen của Bác. Anh Phạm Văn Đồng đã có mặt ở Genève, sẽ có một tư thế mới để bước vào hội nghị. Các đồng chí của ta và các đồng chí Liên Xô, Trung Quốc đều mong đợt tin này hàng giờ… Lá cờ Tổ quốc được nhân dân ta nêu cao trên chiến trường lịch sử. Quân đội ta lớn lên nhanh quá. Kế hoạch Navarre coi như đã thành mây khói. Cục diện sẽ đổi mới. Điện Biên Phủ xong rồi, nay mai sẽ tiếp tục đánh ở đâu? Niềm vui đã làm chỉ huy trưởng mất gần trọn giấc ngủ đêm hôm đó.

 

  Bốn năm sau đó, đồng chí Vi Quốc Thanh từ Quảng Tây sang thăm Hà Nội. Đồng chí tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp một bức mành trúc có con chim ưng và dòng chữ “Đông phong nghênh khải hoàn” (Gió đông đón khải hoàn). Đồng chí nói: “Những năm ở Việt Nam là thời kì hoàng kim trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi”. Và đồng chí kể lại: “Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bắc Kinh điện hỏi tôi: ‘Trận Điện Biên Phủ là vận động chiến hay trận địa chiến?”

 

 
 





XXXI.   ĐIỆN BIÊN PHỦ 50 NĂM SAU


1
 

 Máy bay lượn vòng trên thung lũng Mường Thanh với cánh đồng rộng, con sông nhỏ, lố nhố những ngôi nhà mới xây. Sân bay Mường Thanh đã có đường băng bê tông. Con đường đôi đưa khách về nhà nghỉ của thành phố Điện Biên Phủ.
 

50 năm qua, ông đã có những lần trở lại thăm chiến trường cũ, nhưng lần này ông thấy có những thay đổi nhiều hơn cả. Cái đập vào mắt những người tới Điện Biên Phủ là dãy đồi phía đông nằm trên cánh đồng. Nhưng ông không nhận ra A1, C1, Đồi E, Him Lam… tất cả đã chìm vào màu xanh cây cối và những ngôi nhà nho nhỏ mới xây.
 

Thành phố Điện Biên Phủ giống như một thị trấn mới xây dựng ở trung du , trở nên xa lạ vì không còn thấy bóng một ngôi nhà sàn. 
 

Buổi chiều, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố tới thăm.
 

Buổi tối, khi ông đang dạo quanh nơi nghỉ, thì một cán bộ chạy lại, nói:
 

- Thưa bác suốt mấy tháng qua, bà con Điện Biên và anh em cán bộ chúng con trông bác từng ngày. Chúng con cứ lo lỡ có chuyện gì bác không lên được !
 

Anh ngập ngừng rồi nói:
 

- Chỉ khi nhìn thấy bác xuống máy bay , đồng bào mới tin là bác đã trở lại Điện Biên. Ở Mường Phăng có một cụ già một trăm tuổi, lúc nào cũng mong sống được đến ngày hôm nay để gặp bác.
 

- Cụ vẫn còn khỏe mạnh chứ?
 

- Thưa bác vẫn còn khỏe mạnh, chờ gặp bác.
 

- Chính tôi cũng mong đến ngày này để gặp lại đồng bào Tây Bắc và những đồng đội cũ đã nằm lại đây.
 

Sáng hôm sau, đi thăm nghĩa trang. Khu nghĩa trang đã được tôn tạo, cửa vào giống như cổng một tòa thành.
 

Ông đi chầm chậm giữa những hàng mộ trắng toát mà ông biết từ lâu hầu hết không có tên các liệt sĩ. Mỗi lần nhìn những ngôi mộ không tên này, ông lại thấy bứt rứt. Trong kháng chiến chống Pháp, phần đông những người ra đi chiến đấu đều không nghĩ là mình sẽ trở về. Họ cũng ít quan tâm tới lúc mình nằm xuống. Riêng chiến dịch này, trận đánh kéo dài nửa năm. Những chiến sĩ mới không ngừng bổ sung ra mặt trận. Phần lớn là tân binh. Những học sinh vừa rời ghế nhà trường. Những dân quân ở vùng địch hậu. Nhiều người chưa bao giờ cầm súng. Tình hình mặt trận nhiều lúc rất khẩn trương. Nhiều khi họ vừa tới mặt trận, lập tức được thẳng ra chiến hào.Các chiến sĩ mới tự đi tìm đơn vị.Nhưng khi đi dọc chiến hào, gặp nơi nào đang có chiến đấu, họ xông vào tham gia ngay. Một đơn vị đánh ở sân bay, trong bình công, nhiều người giới thiệu một chiến sĩ cắm cờ. Khi đó, quân địch rất đông đang tiến công định chiếm trận địa ta. Ta đã lấy một mảnh vải dù làm thành một lá cờ chuẩn, cắm giữa sân bay để cho pháo bắn chi viện. Lá cờ chuẩn bị bom đạn hủy diệt. Giữa lúc ấy, một chiến sĩ lấy ngay lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của đơn vị lao mình xông lên phía trước. Lát sau, một lá cờ đỏ chói tiếp tục phấp phới bay ở đúng vị trí của lá cờ chuẩn cũ. Những đợt tiến công mới của địch tiếp không thể vượt qua pháo bắn chặn của ta. Rồi những trận đánh khác tiếp diễn. Lúc này mọi người nhớ đến anh. Nhưng không biết tìm đâu ra anh. Có thể là anh đã hy sinh. Hoặc anh là người của một đơn vị khác. Những người ở Điện Biên Phủ chỉ nghĩ đến chiến đấu mà không nghĩ đến sự lưu danh. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp mà ông được nghe khi xuống đơn vị. Bao lần, ông tự bảo là mình cũng có một phần lỗi không nhỏ.
 

Ông đi vào nhà tưởng niệm. Ông cầm ba nén hương trong tay khá lâu. Bỗng ông cầm những nén hương lập cập đi lại bàn thờ. Người ta đã nhận thấy nước mắt ông đang tuôn trào. Đồng chí cán bộ đi bên cạnh đỡ lấy nén hương để mang đến cắm vào bát hương.
 

Ông viết mâý dòng vào sổ lưu niệm.
 

Ông đi rất chậm rãi giữa những hàng mộ. Mỗi lần đến thăm nghĩa trang, ông đều hi vọng được nhìn tên một người đồng đội nào đó giữa hàng bia. Ông bỗng dừng lại bên một ngôi mộ. Ngôi mộ này có tên. Một địa chỉ đầy đủ viết bằng sơn màu đen, nét chữ còn tươi.
 

Ông quay lại hỏi người cán bộ của nghĩa trang:
 

- Tại sao tên lại ghi ở đằng sau bia?
 

- Thưa bác, tên này là do gia đình tìm theo con đường…tâm linh. Chúng tôi đành phải chấp nhận để gia đình ghi ở phía sau… Trên dãy nhà ngang, chúng tôi đã có bia khắc tên tất cả các liệt sĩ.
 

- Tài liệu lấy ở đâu ?
 

- Một là do các đơn vị đã chiến đấu tại đây cung cấp. Chúng tôi cho rằng thiếu nhiều. Mấy năm qua, chúng tôi đã thông báo tất cả các địa phương, nơi nào có người đi trận Điện Biên Phủ không trở về thì báo cho chúng tôi để bổ sung vào bia tưởng niệm.
 

- Tổng cộng đã có bao nhiêu người ?
 

- Trên sáu ngàn.
 

- Trên sàu ngàn… - Ông lặp lại, rồi nói tiếp : “chắc chắn là chưa đủ !... Nhưng bây giờ còn biết làm gì !”
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     Xe chạy theo một con dốc nhỏ trải nhựa, hai bên có trồng cây như đang chạy trong môt công viên.
 

Chiếc xe dừng lại. Ông nhìn sang phía tay phải thấy chiếc xe tăng nòng gục xuống. Ông ngạc nhiên hỏi:
 

- Đến nơi rồi à?
 

Vừa rồi vào thăm nghĩa trang ông đã đi nhiều nơi. Đồng chí lái xe sợ ông mỏi chân, nên để ông ngồi trên xe chạy thẳng lên đồi A1 cũng ở liền kề nghĩa trang.
 

Ông bước xuống xe nhìn quanh. Đồi A1, chiếc chìa khóa sống của Mường Thanh đây rồi! A1 là một quả đồi nhỏ không lớn, nhưng trong chiến dịch, nó không có một thân cây, ngọn cỏ, màu đỏ khét từ đầu tới chân, nó vẫn trấn ngự cả một vùng trời phía đông. Mỗi tấc đất tại đây đã thấm máu biết bao người, cả quân ta lẫn quân Pháp, không chỉ quân Pháp mà cả quân Đức, quân châu Phi. Lần trước vào dịp kỉ niệm 30 năm, ông lên thăm A1, có Quang Trung cùng đi. Quang Trung đã đi với ông từ ngày thành lập Giải phóng quân, nhưng thưa thớt nhiều rồi, không nói những người đã nằm lại Điện Biên Phủ , mà cả những người đã chiến thắng tại Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ mới là nửa chặng đường của chiến tranh. Họ đã nằm lại trên dọc đường đất nước. Cũng không ít người qua đời vì bệnh tật. Khỏe như Quang Trung cũng nằm trong số này. 
 

Ông đã chuẩn bị sức lực để leo đồi, nó không cao lắm mà. Ông muốn mình sẽ chầm chậm leo lên đây, tiếp tục ngắm và tiếp tục nghĩ về họ.
 

Ông nhìn chiếc xe tăng, thời gian đã hủy hoại nó quá nhiều. Mà sao không ai nghĩ đến chuyện làm cho nó một cái bệ, một cái mái che và phủ cho nó một lớp sơn bảo vệ. Đây là một vật không thể làm lại. Nếu thiếu nó thì A1 còn gì? Mà sao ai đã nghĩ đến việc làm một đường nhựa để đưa ô tô lên đỉnh đồi A1…? Mỗi tấc đất ở đây đều nhuốm xương máu của đồng chí ta…!
 

Hầm ngầm A1 và con đường hào xây gạch là di tích ít thay đổi. Cách đó vài chục mét là cái hố sâu, dấu tích của quả bộc phá một ngàn cân đã cuốn bay một phân đội địch trên đồi. Lòng hố đã được phủ xi măng và miệng hố được tôn cao.
 

Ông nói với những người cùng đi, mình sẽ đi bộ xuống đồi. Ông nhìn những cây rất xanh trồng hai bên đường, hỏi:
 

- Cây gì thế này?
 

- Thưa bác, đây là cây tếch, gỗ rất tốt dùng để đóng tàu.
 

Đi bộ mà đường hết cũng quá nhanh. Ông trỏ một gốc cây nằm ở lưng chừng đồi:
 

- Cây đa cụt đây phải không”?
 

Một cán bộ đi cùng, vội nói:
 

- Thưa Đại tướng, phải ạ. Đại tướng vẫn nhận ra nó?
 

- Nó vẫn nguyên vẹn mà!
 

Báo cáo về A1 thường xuyên nhắc về nó. Chính đêm đêm nó đã canh giữ con đường từ Mường Thanh lên để kéo dài cuộc sống của A1 được hơn 1 tháng. Anh em nói, đêm đêm nó hiện lên trước mắt những người đào trận địa như một hình người đang giơ cánh tay kêu khóc. Anh em đã đặt tên nó là “Ụ thằng người”. Giờ đây nó vẫn còn mang cái dáng đó.
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     Đường mới làm cho người đi xe từ Điện Biên Phủ dài gấp đôi đường cũ. Những khúc ngoặt liên tiếp không có biển báo hiệu nguy hiểm, nhiều lúc mũi xe như sắp húc vào sườn xe phía trước. Lái xe không dùng còi, nhưng ít xảy ra tai nạn, vì ai cũng biết với con đường này phải hết sức cẩn thận.
 

Khoảng 40 phút, giữa rừng sâu hiện ra một khu đất bằng với nhiều ngôi nhà gạch mới xây. Ông tươi cười nhìn những cửa hàng bán đồ lưu niệm, một ngôi trường tiểu học cao ráo. Đây là Mường Phăng. Nó không còn hoang vu, đã có đường, có trường, và có điện.
 

Mọi người xuống xe đi vào khu di tích lịch sử Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
 

Ông dừng lại xem tấm biển lớn bằng xi măng ở lối vào ghi ngày sở chỉ huy chiến dịch chuyển về đây: 21 tháng 1 năm 1954.
 

Ông lẩm bẩm: 
 

- Sao lại là ngày 21?
 

Những người đi cùng không ai nói gì.
 

Ông nói tiếp:
 

- Ngày 21, Sở chỉ huy còn ở Nà Tấu. Ngày 26, có quyết định thay đổi phương châm. Không phải là ngày 21, mà là ngày 31 tháng 1 , Sở chỉ huy chiến dịch mới chuyển vào Mường Phăng!
 

Có những ngày mà ông không bao giờ quên trong cuộc đời chinh chiến ba mươi năm của mình.
 

Rừng già rất xanh. Không khí mát rượi. Con đường đất chạy theo sườn núi râm mát, với những chiếc cầu bằng thân cây gỗ bắc ngang khe suối.
 

Vẫn là những bậc đánh bên sườn núi dẫn tới nơi ở của Tổng tư lệnh. Căn lán nứa đã được dựng lại. Nó quá nhỏ. Trong lán, chiếc bàn nứa, hai cái ghế dài mặt ghép bằng những cây vầu bổ đôi, hai chiếc giường tre nhỏ, một của đại tướng, một của đồng chí bảo vệ, vẫn y như cũ, chỉ khác là tất cả đã được “ximăng hóa”. Chẳng có cách nào khác, vì tre nứa không thể chống chọi được với khí hậu rừng núi.
 

Ông ngồi xuống chiếc bàn như năm mươi năm xưa, nhìn qua cửa sổ ra khu rừng trước mặt. Rừng toàn những cây non. Ông hỏi:
 

- Ngày xưa, ở đây toàn rừng già kia mà?
 

Một cán bộ nói:
 

- Thưa bác, một thời gian nhà nước cho xây dựng lâm trường, cây cối bên đó bị chặt hết, may mà còn bên này giữ được. Từ khi có chủ trương tôn tạo khu di tích, rừng bên đó mới mọc lại.
 

Cái lán nhỏ này có thể ví với lán Nà Lừa ở Tân Trào, nơi Bác giữa những trận sốt rét rừng đã nghĩ tới việc triệu tập Hội nghị Tân Trào quyết định Tổng khởi nghĩa, mang lại một bình minh tươi mới cho đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do sau tám mươi năm nô lệ. Ở lán Mường Phăng này, theo quyết định của Bác và Trung ương, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, đã điều binh trong mùa xuân 1954 trên cả nước, tiến hành trận đánh quyết định bẻ gãy mũi giáo của đạo quân viễn chinh Pháp, báo hiệu buổi chiều tàn của chủ nghĩa thực dân trong thế kỷ XX.
 

Ông sẽ ngồi đây rất lâu nếu đồng chí chủ tịch tỉnh không nhắc ông vào thăm qua đường hầm rồi ra gặp đồng bào đã tập trung đông bên ngoài.
 

Con đường hầm ở ngay cạnh lán. Đường hầm này được đào khi trận đánh kéo dài và phương Tây đã tính tới việc dùng những trận ném bom chiến lược, kể cả việc dùng bom nguyên tử để cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Ngày đó nó là một công trình kỳ vĩ. Nhưng bây giờ mới thấy quá nhỏ hẹp. Cửa hầm mới được gia cố bằng bê tông, vừa hẹp vừa trơn. Mọi người chỉ đi được một đoạn ngắn rồi phải quay lên vì bộ đội đã lấp đường hầm không cho vào tiếp vì sợ nguy hiểm.
 

Đại tướng vui vẻ hỏi:
 

- Nghe nói có cụ già ở Mường Phăng đã trên một trăm tuổi?
 

Một cán bộ địa phương nói:
 

- Thưa bác, cụ đã bắt con cháu đưa tới địa điểm mít tinh từ rất sớm để chào Đại Tướng.
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Từ khi đi thăm sở chỉ huy ở Mường Phăng, đồng chí bí thư thành phố Điện Biên Phủ đã hỏi nhỏ chúng tôi:
 

- Nếu các anh không mệt, thì tối nay, chúng tôi sẽ mời các nhà văn vào bản.
 

Chúng tôi đi thăm Điện Biên Phủ lần này còn có nhiệm vụ là làm một cuốn phim nhỏ cho Hãng phim Hội nhà văn.
 

Nhà văn Hồ Phương nhanh nhảu đáp:
 

- Thế thì còn gì bằng. Chúng tôi đi lại Điện Biên nhiều lần nhưng chưa hề được xuống bản.
 

Chỉ đi một đoạn ngắn, chiếc xe đã ra khỏi thành phố, đi trên con đường đất gập ghềnh chắc mở chưa lâu. Chúng tôi qua một chiếc cầu treo thì nhìn thấy phía trước có mấy ngôi nhà sàn. Lòng ấm hẳn lại. Từ hôm đến Điện Biên đến giờ mới thấy ngôi nhà sàn. Trước cửa một ngôi nhà sàn một số bà và cô gái Thái đang lúi húi quanh bếp lửa mới đặt trên sân.
 

Nhiều người ở trong nhà ùa ra đón khách. Chúng tôi được gia đình đón tiếp như những người thân. Những nụ cười tươi rói. Những chiếc bắt tay đầm ấm. Chúng tôi được dắt lên cầu thang không có tay vịn.
 

Anh chị chủ nhà chưa đến năm mươi tuổi chắc chưa ra đời khi chúng tôi chiến đấu ở đây.
 

Cỗ xa lông cùng với chiếc tivi và bộ máy nghe nhạc hiện đại đã được dồn về một góc, một chiếc trống lớn treo ở góc nhà chuẩn bị cho tối liên hoan.
 

Những chiếc chiếu được trải nối nhau theo chiều dài của căn nhà giáp với những khoang phòng có rèm che vốn là nơi ngủ của những gia đình người Thái. Cơm rượu dọn ra rất nhanh.
 

Chủ nhà tươi cười nói mấy lời chào những chiến sĩ trở lại Điện Biên thăm chiến trường xưa, rồi tiếng trống chiêng nổi lên. Một đoàn thiếu nữ rực rỡ sắc màu, xuất hiện ở cửa vừa múa vừa hát tiến vào nhà theo nhịp trống. Ngôi nhà phút chốc biến thành một đêm liên hoa đầy màu sắc và âm thanh. 
 

Chị chủ nhà nhiệt tình mở cuộc bằng bài hát đầu tiên để chào khách như muốn gián tiếp giới thiệu giọng hát và một thời son sắc của mình. Các cô gái bắt đầu chuốc rượu. Đố ai ngồi đây có thể từ chối một chén rượu mời. Tiếng trống, tiếng chiêng nhịp nhàng ru khách và chủ trong một điệu nhạc say mê. Mọi người tạm dẹp chén, bát sang một bên đứng lên theo chân các cô gái hòa trong một điệu xòe.
 

Tôi chợt nhớ tới một câu thơ:
 

Anh đi một ngàn đêm

 

Để mang lại cho em

 

Một ngày không sợ hãi…

 

     Không ai muốn rời khỏi một đêm liên hoan như thế này.
 

Chủ nhà và các cô gái bản xếp hàng từ cửa nhà sàn ra đến xe tay cầm bình rượu và những chén nho nhỏ vây quanh khách nhất định mời cạn chén rượu cuối cùng trước khi lên xe:
 

Anh ơi, anh đừng vội

 

Mời anh cạn chén lẩu này

 

Tay em cầm đưa anh….

 

Tôi nghĩ giá mà Đại tướng có mặt ở đây đêm nay…
 

 
 





ĐỂ KẾT THÚC


1
 

Hầu hết những cuốn sách phương Tây về Điện Biên Phủ mà tôi được đọc đều dành không ít trang viết về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước từ khi Việt Nam bị Pháp đô hộ. Rõ ràng những nhà nghiên cứu đều thấy rõ Điện Biên Phủ chỉ là sự kết thúc của cuộc chiến đấu chống chiến tranh xâm lược lần thứ hai của đế quốc Pháp với Việt Nam sau khi dân tộc ta đã giành lại được độc lập từ tay phát xít Nhật tháng 9 năm 1945.
 

Như trên đã nói: Từ những năm đầu thập kỷ 20 thế kỷ trước, người cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã thấy người dân Việt Nam đang chết dần chết mòn dưới gông cùm thuộc địa, không thể chờ “cách mạng vô sản ở chính quốc [nước Pháp] thành công để giải phóng cho mình”, chỉ còn cách duy nhất cứu đất nước là : “Đem sức ta mà giải phóng cho ta!”. Ông đã lần lượt tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội năm 1925, Đảng Cộng sản Viêt Nam năm 1930 và Việt Minh năm 1940.
 

Thành lập Mặt Trận Việt Minh là một sáng tạo thiên tài của Nguyễn Ái Quốc. Việt Minh, một cái tên mới, không dễ hiểu, với người đứng đầu : “Ông Ké” , “Già Thu” , “Hồ Chí Minh”…hoàn toàn xa lạ ngay cả với người Việt Nam, nói chi tới quốc tế. Alain Ruscio kể lại năm 1946, sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, khi chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nước Pháp, báo L’Humanite của Đảng Cộng sản Pháp giới thiệu tên Bác là “Hichi Minh”, báo Figaro là “Ho Chi Ming”, báo LeMonde là “Ha Chi Minh”.
 

Đây là quyết định nói lên đầy đủ bản lĩnh, tầm nhìn sâu sắc tình hình mọi mặt của một thế giới đang vô cùng biến động, sự lựa chọn yếu tố quyết định có thể giúp cho những người cách mạng chỉ có đôi bàn tay trắng có thể giành lại sơn hà và sự tự tin hiếm có của một thủ lĩnh cách mạng. Hai chữ Việt Minh đã mang lại sức mạnh thần kỳ là thức tỉnh tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp người Việt Nam từ hang rừng Cao Bắc  Lạng đến bưng biền Cà Mau, từ nông thôn đến thành thị tạo nên một khí thế cách mạng trước đây chỉ có trong giấc mơ. Chúng ta không quên sự lo lắng của không ít người làm cách mạng lúc đó là nhân dân ta qua hàng ngàn năm dựng nước đã có một truyền thống thượng võ, nhưng sau gần một trăm năm bị đô hộ, liệu lúc này tinh thần đó có còn không? Cũng có người cho rằng muốn cứu nước lúc này chưa phải là lúc đánh đuổi ngoại xâm, mà là nâng cao dân trí vì chế độ phong kiến, thuộc địa đã kìm hãm dân ta ở một trình độ quá thấp. Chính Nguyễn Ái Quốc cũng đã từng có lúc nhận xét: “Nước Việt Nam sẽ nguy mất nếu lớp thanh niên không sớm hồi sinh!”
 

Việt Minh là cụ thể hóa bước đầu tư tưởng vũ trang cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc đã được thể hiện trong cương lĩnh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Từ sau ngày Bác về nước năm 1941, một Mặt trận Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam thực sự hình thành, phong trào tổng khởi nghĩa toàn dân giành độc lập thống nhất cho Tổ quốc bùng phát khắp đất nước, đưa người dân vào tổ chức, vào hành động. Có thể nói từ đây xuất hiện thế hệ  Hồ Chí Minh.
 

Ba năm sau, tới ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tháng 12 năm 1944, Bác nói : “cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. “ chiến thuật vận dụng là cách đánh du kích” . “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội quân đàn em khác… Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”. Ở đây, rõ ràng là Bác đã thành lập một đội quân đầu tiên chứ không phải là “một đội du kích” như những đội du kích tiền thân khác của quân đội cách mạng.
 

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chính là cương lĩnh của phong trào chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Ta đã biết: “cuộc kháng chiến của ta là toàn dân, toàn diện và trường kì với cách đánh du kích”.  Đây chính là đường lối chiến lược của cuộc kháng chiến. Sau này, tùy theo tình hình phát triển của chiến tranh, có thời gian ta thêm những chữ “tranh thủ viện trợ quốc tế” hoặc “dựa vào sức mình là chính”. Suốt ba mươi năm chiến tranh giải phóng Tổ quốc, đường lối chiến lược chiến tranh không hề thay đổi, đã trở thành ý nghĩ và niềm tin, máu thịt của mọi người dân.
 

Sau này, người ta mới thấy sự chuẩn bị công phu, sâu sắc và dũng cảm của Người cho những điều tưởng chừng như dễ hiểu và đơn giản này.
 

Đối với những nhà nghiên cứu về quân sự vào thời đó, thì những vấn đề Bác đưa ra không phải không có gì để tranh cãi. Những từ chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng lúc này còn rất mới. Nhiều năm sau đó, một nhà nghiên cứu người Pháp viết một cuốn sách phân tích về ba loại hình chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng, chiến tranh du kích và đi tới kết luận ba loại hình chiến tranh này về thực chất chỉ là một, là chiến tranh cách mạng. Riêng về “chiến tranh toàn dân” là một điều rất mới. Nhiều người cho rằng không thể phát động một cuộc chiến tranh toàn dân. Có lập luận không thể tiến hành một cuộc chiến tranh toàn dân, vì chiến tranh là hoạt động đặc thù của những lực lượng vũ trang, người dân phải đứng ngoài hoạt động này và tính mạng của họ phải được hết sức tôn trọng. Có nhà lý luận về quân sự cho rằng :“ Chiến tranh không phải là một cuộc hội hè để ta đưa dân chúng tới dạo chơi dài ngày”. Nhưng người ta nói nhiều là không thể có điều kiện để thực hiện một cuộc chiến tranh toàn dân.
 

Chiến thuật Bác lựa chọn là “chiến tranh du kích”. Đây là vấn đề gây tranh cãi bậc nhất. Chiến tranh du kích chưa bao giờ mang lại thắng lợi hoàn toàn cho một dân tộc đấu tranh đánh đuổi bọn thống trị. Nhưng sự tranh cãi hồi đó tập trung vào khả năng sử dụng chiến thuật du kích tại Việt Nam. Claodơvit, một nhà triết học về chiến tranh, đã phân tích rất hay về chiến tranh du kích trong tác phẩm “Bàn về chiến tranh” của mình, đã nhận xét: “Để tiến hành chiến tranh du kích phải có không gian rộng lớn như nước Nga”. Ngay cả Mao Trạch Đông, một người được coi là người thầy của chiến tranh du kích hiện đại, cũng nhận xét: “Muốn tiến hành chiến tranh du kích phải có không gian rộng lớn, những nước nhỏ như Bỉ không thể tiến hành chiến tranh du kích”. Những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ trước, khi phát xít Nhật chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam, không ít báo chí ở Việt Nam thời đó đã giễu: “Nếu Việt Nam bị phát xít Nhật tiến công thì ta sẽ áp dụng chiến thuật rút sâu vào nội địa”!
 

Còn vấn đề “đánh lâu dài”. Các nhà lý luận kinh điển về chiến tranh ,đều không chủ trương đánh lâu dài. Người nói sớm nhất có lẽ là Tôn Tử. Tôn Tử nói : “Chỉ nghe thấy dùng binh phải thắng nhanh, chưa từng nghe đến việc khéo léo kéo dài để giành thắng lợi. Chiến tranh lâu dài mà có lợi cho quốc gia là điều không hề có xưa nay. (…) Người khéo dùng binh không gọi lính hai lần, không tải lương ba lượt”.
 

Chắc chắn, Bác rất hiểu rõ những điều này. Có người phân vân vì sao khi về nước, Bác chỉ đem theo một tác phẩm quân sự duy nhất là cuốn “ Tôn Tử binh pháp”. Nhiều điều có tính cách chiến lược Bác lựa chọn cho cuộc đấu tranh vũ trang của ta, ví như “đánh lâu dài” , “lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều”… đã bị chính Tôn Tử bác bỏ. Nhưng chắc Bác đã suy tính rất nhiều và có những lý lẽ của mình. Bác vẫn tự tay dịch cho cán bộ đọc, vì những người làm quân sự không thể không đọc cuốn sách này. Và chắc chắn Bác đã có lý do vì sao có những điều mình không làm theo Tôn Tử, vì cuộc chiến tranh thời Tôn Tử đã diễn ra cách đó năm ngàn năm. Và thực ra, trong chiến tranh, chúng ta đã làm không ít điều 
 Tôn Tử đã nói, như “phải biết địch biết ta”, “đánh chắc thắng”… Đặc biệt , có một điều Bác hầu như không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, là tìm mọi cách để từng bước giành độc lập, thống nhất cố tránh một cuộc chiến tranh tàn khốc, kéo dài.
 

Có thể nói trên đường đi tìm cách chữa căn bệnh nan giải của dân tộc, cuối cùng, Bác đã phải chọn nhiều vị “độc dược”. Chúng cực kỳ nguy hiểm cho người bệnh, nhưng nếu dùng được thuốc đắng này thì mới có cơ khỏi bệnh.
 

Chúng ta đã phải chọn những phương thuốc đắng khó nuốt nhất, vì chúng ta cần đánh thắng một kẻ thù bội phần mạnh hơn, chưa từng có trong lịch sử. Nếu như chỉ đơn thuần so sánh về lực lượng thì trận đánh không thể diễn ra. Thiên tài của Nguyễn Ái Quốc là đã tìm ra những phương thức đấu tranh có thể mang lại hiệu quả. Nhưng đây mới chỉ là những điều nằm trong tính toán của người. Có thể thực hiện được một cuộc chiến tranh toàn dân không? Có thể thực hiện được một cuộc chiến tranh du kích trong một nước không rộng người không đông khi kẻ thù đã có mặt khắp nơi? Có thể duy trì một cuộc chiến lâu dài cho tới ngày toàn thắng trước một kẻ thù mạnh hơn ta cả một giai đoạn phát triển lịch sử…? Chính bác cũng đang cùng cả dân tộc tìm câu trả lời. Người đang thực hiện với tinh thần quả cảm của một cuộc chơi mang ý nguyện bình sinh của mình. Tất cả những câu trả lời còn nằm ở phía trước.
 

Một yếu tố dẫn tới thành công là những chủ trương này được đưa ra rất đúng lúc. Bác chỉ nói tới cuộc kháng chiến toàn dân, khi trên cả nước , từ Bắc chí Nam, người dân đã tập hợp dưới cờ Việt Minh, trong một Mặt trận đại đoàn kết dân tộc, với nộ khí xung thiên, sẵn sàng lên đường đòi nợ nước, trả thù nhà. Đồng bào ta cũng đã có dịp tập dượt từ năm 1940 qua khởi nghĩa Nam Kỳ, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Ba Tơ và một thời gian dài chuẩn bị võ trang Tổng khởi nghĩa, đặc biệt là tại núi rừng Việt Bắc, trước Cách mạng tháng Tám, và tiếp đó là một năm kháng chiến tại nửa nước miền Nam.
 

Nếu trên đây có nói những chủ trương về kháng chiến của ta vào thời đó có thể gây ra những điều tranh cãi về mặt lý luận, nhưng trong thực tiễn, nó đã được toàn dân tiếp thụ ngay từ đầu một chân lý, và cùng với thời gian, chân lý đó ngày càng khẳng định tính chính xác, tính hiệu quả của nó. Và đây chính là điều vô cùng quan trọng bảo đảm cho tính bền vững phát triển của nó trong suốt quá trình ba mươi năm chiến tranh.
 

Vì thấm nhuần những tư tưởng cơ bản của cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng Tổ Quốc, nên chúng ta đã chiến thắng trong cuộc tổng giao chiến đầu tiên với quân Pháp tại khắp các thành phố. Mặc dầu, chúng ta chưa tìm ra những phương thức cụ thể để phát động một cuộc chiến tranh toàn dân nhưng mọi người dân đều có ý thức với kháng chiến. Tất cả nhân dân Liên khu 1 lọt giữa vòng vây đều tình nguyện trở thành “chiến sĩ quyết tử”. Nhiều thành phố đông vui chỉ còn lại những ngôi nhà, đường phố trống vắng khi bộ đội ra rút đi. Không đầy một năm sau ngày kháng chiến tàn quốc, cuộc tiến công chiến lược của quân Pháp vào căn cứ địa Việt Bắc nhằm kết thúc chiến tranh đã bắt đầu,nhưng cũng chính lúc này chiến lược chiến tranh toàn dân đã hình thành, một mặt trận chiến tranh toàn dần bắt đầu được triển khai, không chỉ làm thất bại về cơ bản cuộc tiến công chiến lược của kẻ thù mà còn làm thất bại vĩnh viễn chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của chúng.
 

Sau chiến dịch Việt Bắc, mặc dù địch đã chiếm đóng hầu hết những thành phố , thị xã trên đất nước ta, lực lượng vũ trang và nhân dân ta gặp rất nhiều khó khăn vì những cuộc càn quét và chính sách bao vây kinh tế của địch, nhưng lại là lúc chúng ta thấy dù còn phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhất định nhân dân ta sẽ chiến thắng.
 

Vì cuộc kháng chiến toàn dân không chỉ còn là mơ ước của những nhà lãnh đạo cuộc kháng chiến mà đã có trở thành một mặt trận mỗi ngày một mạnh mà kẻ thù không có cách nào đối phó.
 

Mặt trận chiến tranh toàn dân đã làm thay đổi tất cả. Nó làm thay đổi về cơ bản chiến tranh du kích cổ điển vốn cần có không gian rộng lớn, nó cho phép ta thành lập những vùng sau lực địch với những phương thức khác nhau, những khu di tích, khu căn cứ du kích, những làng kháng chiến, những “làng tề cứu quốc”, những căn cứ bí mật… Nó cho phép các chiến sĩ du kích của ta “xoay vần với địch” chiến đấu ngay trên quê hương mình. Với tinh thần chiến tranh toàn dân, cách đánh địch của ta trở nên muôn hình vạn trạng, có tiếng súng và không có tiếng súng, cái chết đe dọa khắp nơi, nhưng không thể phòng bị vì đây là cuộc chiến tranh không có mặt trận.
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Những người tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam đều phân vân trước một số thuật ngữ đã từng xuất hiện trong chiến tranh của ta, như chiến tranh du kích tại chỗ, du kích vận động chiến, du kích trận địa chiến…
 

Chiến tranh du kích chiếm vị trí cơ bản trong suốt hai cuộc kháng chiến. Du kích là một từ Hán Việt được hiểu theo từ ngữ là “đi và đánh”. Mao Trạch Đông đã định nghĩa : “Du kích là ‘đi để đánh’.”. Đi nhiều hơn đánh. Đi từ biển lên rừng, từ rừng xuống biển. Nguyên tắc của chiến tranh du kích là lấy số đông đánh số ít. Và Mao cho rằng trong điều kiện chiến tranh hiện đại rất khó tiến hành chiến tranh du kích tại các thành phố. Engels cũng đã nói điều tương tự.
 

Không riêng Claudơvit, Mao Trạch Đông cũng cho rằng muốn áp dụng một chiến thuật du kích phai có không gian rộng lớn. Ông cho rằng: một nước nhỏ như nước Bỉ không có điều kiện để tiến hành chiến tranh du kích.
 

Khi ở nước ngoài Bác đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về chiến tranh chống Nhật của Hồng quân Trung Hòa, chiến tranh du kích chống phát xít Đức ở Pháp, ở Nga trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bác đã dành thời gian soạn thành mấy tập sách nhỏ về “ Chiến thuật du kích”. Trong cuốn đầu tiên, in năm 1942 ở khu căn cứ, Bác không nêu lên định nghĩ về chiến tranh du kích. Cuốn thứ hai, hiện nay chưa tìm thấy. Cuốn sách thứ ba “Chiến thuật du kích”, (xuất bản tháng 5 năm 1944), đã được Bác chỉnh sửa, mở đầu có đoạn định nghĩa “Du kích là gì ?” (Chương 1). Bác viết :
 

“Du kích là đánh úp hay đánh lén, đúng lúc kẻ thù không ngờ, không phòng. Du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức chống đế quốc. Đế quốc có khí giới tốt, có quân đội đàng hoàng; quân du kích không có khí giới tốt, chưa thành quân đội đàng hoàng, nhưng quân du kích được dân chúng ủng hộ, thuộc địa hình, địa thế, khéo lợi dụng đêm tối, mưa nắng, khéo xếp đặt kế hoạch, nên quân du kích vẫn có thể đánh được đế quốc. Chuyến này, chúng ta vũ trang khởi nghĩa đánh Tây, Nhật, chính là dùng lối đánh du kích mà đánh. Biết đánh du kích thế nào cũng thắng lợi.”
 

Trong định nghĩa này, cũng như trong toàn bộ các cuốn sách Bác đã viết về chiến thuật du kích, Bác hoàn toàn không đề cập tới nhu cầu “không gian rộng lớn cho chiến tranh du kích”, không nói du kích là “đi để mà đánh”, nhất là phải đi thật xa, và tuyệt nhiên không nói đến du kích là “lấy số đông đánh số ít”. Bác chắn đã tìm hiểu rất kỹ về loại hình chiến thuật này qua các nhà lý luận bậc thầy. Nhưng rõ ràng là Người nghiên cứu một cách có chọn lọc, và khi về nước, người đã bỏ ra nhiều công sức vận dụng nó vào chiến tranh Việt Nam, và chỉ nói khi cần thiết, tức là khi bắt tay vào làm.
 

Một yếu tố dẫn tới thành công này, là những chủ trương này được đưa ra rất đúng lúc. Bác chỉ nói tới cuộc kháng chiến toàn dân, khi trên cả nước, từ Bắc chí Nam, người dân đã được tập hợp dưới cờ Việt Minh, sẵn sàng lên đường đòi nợ nước, trả thù nhà. Hơn thế, nhân dân ta đã trải qua những thời kỳ tập dượt, trong khởi nghĩ Nam Kì, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Ba Tơ và một thời gian dài tập dượt tại núi rừng Việt Bắc và tiếp đó là một năm kháng chiến tại miền Nam.
 

Và những đường lối kháng chiến khi vận dụng vào thực tiễn chiến đấu ngay từ đầu đã chứng minh tính chính xác, tính hiệu quả của nó.
 

Nếu trên đây có nói những chủ trương về kháng chiến của ta vào thời đó có thể gây ra những điều tranh cãi về mặt lý luận, nhưng trong thực tiễn, nó đã được toàn dân tiếp thụ ngay từ đầu như một chân lý, và cùng với thời gian, chân lý đó ngày càng được khẳng định.
 

Vì thấm nhuần ý thức với những tư tưởng cơ bản của cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng Tổ Quốc, nên chúng ta đã chiến thắng trong cuộc tổng giao chiến đầu tiên với quân Pháp tại khắp các thành phố. Mặc dầu, chúng ta chưa tìm ra những phương thức cụ thể để phát động một cuộc chiến tranh toàn dân, nhưng mọi người dân đều có ý thức với kháng chiến. Tất cả nhân dân Liên khu 1 giữa vòng vây đều tình nguyện trở thành “chiến sĩ quyết tử”.  Nhiều thành phố có quân địch chỉ còn lại những ngôi nhà, đường phố trống vắng khi bộ đội ta rút đi. Không đầy một năm sau ngày kháng chiến toàn quốc, cuộc tiến công chiến lược của quân Pháp vào căn cứ địa Việt Bắc nhằm kết thúc chiến tranh đã bắt đầu, nhưng cũng chính lúc này chiến lược chiến tranh nhân dân đã hình thành, một mặt trận chiến tranh toàn dân bắt đầu được triển khai, không chỉ làm thất bại về cơ bản cuộc tiến công chiến lược của kẻ thù mà còn làm thất bại vĩnh viễn chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của chúng.
 

Sau chiến dịch Việt Bắc, mặc dù địch đã chiếm đóng hầu hết những thành phố, thị xã trên đất nước ta, lực lượng vũ trang và nhân dân ta gặp rất nhiều khó khăn vì những cuộc càn quét và chính sách bao vây kinh tế của địch, nhưng lại là lúc chúng ta thấy dù còn phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhất định nhân dân ta sẽ chiến thắng.
 

Mặt trận chiến tranh toàn dân đã làm thay đổi tất cả. Nó đã làm cho thay đổi về cơ bản chiến tranh du kích cổ điển vốn cần có không gian rộng lớn để hoạt động, nó cho phép ta thành lập những vùng sau lực địch với những phương thức khác nhau, những khu du kích, khu căn cứ du kích, những làng kháng chiến, những “làng tề cứu quốc”, những căn cứ bí mật… nó cho phép các chiến sĩ du kích của ta “xoay vần với địch” chiến đấu ngay trên quê hương mình. Với tinh thần chiến tranh toàn dân, cách đánh địch của ta trở nên muôn hình vạn trạng, có tiếng súng và không có tiếng súng. Có thể đọc một trang nhật ký của một sĩ quan ngụy viết về một trận đi càn của mình ở vùng hậu dịch.
 

“…12-12-1953.
 

Mình lại qua một Thu Đông thứ hai tại cái đất chết tiệt này!
 

Từng làng, từng làng san sát. Khó khăn cho những thằng “buôn máu”, “bán xác” là các làng ấy đều bao bọc bằng đồng chiêm. Tất cả bọn người địa phương không thể tin một đứa nào, dù già , trẻ ,toét, ốm… Đúng mùa lúa con gái đang trỗi dậy, hãy coi chừng trên khoảng ruộng xanh rì ấy… Thằng bé con đang nhặt cỏ, đúng là tên cảnh giới đang làm nhiệm vụ viễn tiêu. Dù chỉ một câu nói bâng quơ “ Trâu ai ăn lúa nhà tôi thế này?” cũng chớ có bỏ qua. Cẩn thận !  Có thể là một ám hiệu, một cách báo tin để chuẩn bị… Thấy nơi nào bề ngoài ngoan ngoãn nhất là nơi ấy có một cuộc hò hẹn của “đổ máu” và “giết chóc”.
 

Tiến quân vào giữa lúc oi ả, đừng nên chọn nơi râm mát, và nếu có thể nên đi trà trộn vào bọn tù.
 

Gặp địch, hò hét nhiều là vũ khí ít, đánh rụt rè, dành đường ta tiến, ấy là lực lượng của chúng có thừa, sắp nuốt chửng mình.
 

Đứng trước bọn cuồng tín, tham chết hơn đầu hàng (theo lời đại tá Nemo) phương châm chính của ta là dùng “tư tưởng chiến thuật” hơn “hỏa lực chiến thuật”.
 

Những ao rau muống sát lũy tre nếu cho lính xuống khua… rất có thể ở giữa có một cái ống lớn như ống cống ở Hà Nội, chui vào cái ống đó lặn chừng ba bốn mét sẽ lọt thỏm vào một gốc tre, đấy là hầm chiến đấu theo từng tổ tam tam chế.
 

Phải chú ý nghiên cứu cái chiến thuật phục kích “cắt ngang khóa đít”, chiến thuật mới nhất của “Vẹm” mới được…(1)”.
 

Mặt trận chiến tranh toàn dân đã biến cuộc kháng chiến hữu hình thành vô hình, một cuộc chiến tranh như người Pháp gọi là “không có mặt trận”. Những anh vệ quốc quân đã bỏ bộ quân phục màu xanh chuyển sang những bộ tiện y màu đen, màu nâu hòa vào với nông dân ở từng vùng. Quân địch có thể chiếm được những vùng đất đai rộng lớn, với cả một số dân chúng, nhưng chúng không tin những người xuất hiện trước mũi súng là những người chúng đã kiểm soát.
 

Chiến tranh toàn dân hầu như đã bớt cho ta một giai đoạn phòng ngự gay gắt trong chiến lược chiến tranh lâu dài. Chúng ta đã không phải tiến hành một cuộc rút lui chiến lược, vì thực ra ta cũng không còn đất để rút, đại bản doanh của ta và của địch suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chỉ cách nhau 100 kilomet.
 

Chúng ta có thể hiểu vì sao để chọn người chỉ huy đội quân đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đã không tìm ai khác, mà chọn chính người đã được Bác đào tạo trực tiếp cho nhiệm vụ quan trọng này. Ngay từ khi mới gặp Võ Nguyên Giáp ở Vân Nam, Trung Quốc , người đã có ý định đưa anh lên Diên An học tập quân sự. Nhưng rồi Người thay đổi ý kiến, đưa anh sớm trở về nước để trực tiếp rèn luyện ngay trong thực tế chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Anh là một cán bộ xuất sắc trong xây dựng cơ sở cách mạng ở Cao Bắc Lạng, một người đã gắn bó với nhân dân trong cuộc đấu tranh chống khủng bố trắng của kẻ thù, anh là người đã xây dựng con đường Nam tiến nối liền Cao Bắc Lạng với vùng xuôi, và anh chính là người phụ trách đội quân bé nhỏ đầu tiên, đội quân đàn anh, mà Bác mong sao sẽ có những đội quân đàn em khác. Trong khi đi tìm đường cứu nước, Bác đã thấy những người hiểu mình nhất chính là những người cùng cảnh ngộ với mình, những con người không bị ràng buộc bởi những giáo lý của quá khứ, họ sẽ là người sẽ cùng mình vừa khai phá ra con đường giành lại đất nước , vừa thực hiện một cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn để giành lại đất nước mà tất cả những đáp số còn ở cả phía trước. “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”, “Bao nhiêu sức mạnh là ở dân”, “Có dân thì có tất cả”… Ở trường hợp này, người viết muốn bạn đọc nhớ lại lời Lão Tử :
 

“Cái ngay thẳng tối cao giống như quanh co.

 

Cái khéo léo tối cao giống như vụng về.

 

Sự hùng biện tối cao giống như ngọng nghịu”.
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   Quân đội ta ngay từ khi xuất hiện trong những trận đánh những trận đầu tiên ở Cao Bằng thời kỳ tiền khởi nghĩa tại Cao Bằng sau ngày thành lập 22 tháng 12 năm 1944, đã được nhà sử học Pháp Philippe Devillers nhận xét như sau trong cuốn “Lịch sử Việt Nam”: “Trong khoảng thời gian tháng 11(2), những trận đánh mới của Việt Minh vào các đồn binh Phai Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu, Quảng Uyên. Những trận đánh này nhằm mục đích thu vũ khí và tác động đến tinh thần dân chúng, nhưng theo một báo cáo của Pháp, đã được thực thi ‘với một kỹ thuật hoàn hảo, bình tĩnh và có phương pháp’, ‘bộ đội Việt Minh đã được điều khiển bằng những chỉ huy hiểu biết nghiêm túc về chiến tranh du kích, và người thừa hành được giáo dục tốt, có kỷ luật và rất gan góc’(3)”.
 

Bigeard, chỉ huy Tiểu đoàn Dù 6 lê dương, Phó chỉ huy Trung tâm của tập đoàn cứ điểm, được coi là một nhân vật huyền thoại trong hàng ngũ lê dương Pháp, sau khi bi bắt ở Điện Biên Phủ về, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Pháp. Trong chiến dịch, Bigeard đã trực tiếp chiến đấu rất quyết liệt với ta trên đồi C1, trên cánh đồng phía tây và trên sân bay. Khi được nhà sử học người Anh Peter Macdonald đề nghị đánh giá về bộ đội Việt Nam, Bigeard đã nhận xét : “Họ can đảm, thẳng thắn, thông minh, chăm chỉ.” Ông ta nói thêm với một sự xúc động chân thành: “Người Việt Nam yêu chúng tôi và chúng tôi, những người Pháp, yêu họ. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cưới nhau”.
 

 
 

Với phương Tây, sau cuộc chiến, sự đánh giá cho từng bên tham chiến thường tập trung vào người chỉ huy cao nhất của đôi bên. Chúng ta hãy xem lại sự đánh giá của một số nhà sử học nước ngoài, đa số là quân nhân, đối với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh của hai cuộc chiến tranh và chỉ huy trưởng của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
 

Peter Macdonald, một người Anh, đã phục vụ trong quân đội Anh 32 năm, tác giả nhiều cuốn sách về chiến tranh, viết:
 

“…Võ Nguyên Giáp đã có ba mươi năm làm tổng tư lệnh quân đội và gần năm mươi năm tham gia vào những suy tính chính trị ở cấp cao nhất: đó là hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Vả lại, khó so sánh ông với những tướng lĩnh khác, sự kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy ở một trình độ như vậy trước đây cũng chưa từng có.
 

Giáp đã chứng tỏ những phẩm chất hiếm có trong tất cả những lĩnh vực chủ yếu về chiến tranh. Về mặt chiến lược, ông có cách nhìn sâu sắc những biến cố và biết nắm bắt những vấn đề cốt lõi…
 

Về chiến thuật, ông Giáp đã trở thành bậc thầy về chiến tranh du kích; về mặt đó, ông là nhà chỉ huy lớn nhất của mọi thời đại. Trong lĩnh vực chiến tranh quy ước, ông đã biết đổi mới, thí dụ như ở Điện Biên Phủ, ông đã biết sử dụng những chiến hào tiếp cận làm hao mòn hoàn toàn lực lượng phòng ngự, tiêu diệt từ cứ điểm phòng ngự này đến cứ điểm phòng ngự khác trước khi tràn ngập những cứ điểm còn lại. Hơn ai hết, ông biết cho những chiến sĩ của mình hiểu sự cần thiết và những nguyên tắc lựa chọn thời cơ thật đúng lúc, hiệu quả của bất ngờ, ngụy trang và nghi binh…
 

Cuối cùng, về địa hạt hậu cần, ông đã tỏ ra xuất sắc trong tất cả quá trình chiến tranh Đông Dương; nếu không làm chủ hoàn toàn về hậu cần, đã không thể có trận đánh Điện Biên Phủ. Cũng như vậy, trong chiến tranh Việt Nam, đường mòn Hồ Chí Minh đã cho phép tiếp tế vừa cho Quân đội nhân dân Việt Nam vừa cho Việt Cộng trong nhiều năm ròng…(5)
 

Trong tác phẩm của mình, Peter Macdonald, còn đề nghị đại tướng Marcel Bigeard, nguyên chỉ huy phó phân khu Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, sau này trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, bình luận về khả năng quân sự của Tướng Giáp. Bigread trả lời ông ta rất ngưỡng mộ Tướng Giáp, và nhận xét:
 

“Ông rút ra bài học từ những sai lầm của mình và không lặp lại chúng. Ông đã chỉ huy bộ đội giành chiến thắng trong một thời gian đặc biệt dài, đạt được điều này trong ba mươi năm là một kỳ tích chưa từng có”…(6)
 

Cecil B.Curry, nhà sử học Mỹ, đã dành nhiều công phu tìm hiểu về Tướng Giáp viết:
 

“…Ông [Võ Nguyên Giáp] không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ sẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất duy nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của tất cả các thời đại… Giáp là vị tưởng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính… mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế chế Nhật Bản, quân đội Pháp (một đế chế thực dân số 2) và Mỹ (một trong hai siêu cường thế giới) dù Mỹ đã ném vào đó những nguồn nhân vật lực và kỹ thuật to lớn trong thời gian dài… Trong hơn ba mươi năm, từ con số không ông đã xây dựng một bộ máy chiến tranh nông dân bách thắng và ông đã làm điều đó ở một nước nghèo… Ông là động lực đằng sau mọi thắng lợi, thành tích của ông là vô song và kết quả ông thu được là phi thường. Đó chính là thiên tài quân sự…
 

Đối với ông không có trường sĩ quan cơ bản hoặc nâng cao, không có học viện chiến tranh mà cũng không có những “giải pháp trường lớp” mà các sinh viên quân sự thường sốt sắng tìm kiếm để họ có được sự phân công “đúng đắn”. Giáp đã giải quyết các bài toán nhưng không gặp những khó khăn mà các sĩ quan đào tạo chính thức thường gặp. Trong những năm đầu tiên, ông đã có cách giải quyết rất linh hoạt. Mỗi bài toán đều cần những đáp án mới mẻ mà có thời ông đã bảo đảm được. Trong những năm đánh Mỹ, cách giải quyết phi giáo điều của ông đã cô đúc thành một lý luận chính thức và tự nó đã tranh thủ được sự ủng hộ. Ở một khía cạnh nào đó, cái mà thoạt đầu là sự sáng tạo cao độ đã trở thành học thuyết. Khi cuộc chiến tranh và lực lượng của ông phát triển lên, Giáp đã phải huấn thị những cụm quân lớn hơn ở những cự ly lớn hơn bao giờ hết…
 

Giáp là bậc thầy trong việc vận dụng tính né tránh của người châu Á và hiểu rõ cách dùng các yếu tố thời gian và không gian để đối phó với phản ứng mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến của phương Tây. Ông đã thắng. Trong lịch sử, ít người có những thành đạt quân sự sánh kịp ông(7)”. 
 

Trên đây toàn là những lời đánh giá tốt đẹp về đồng chí Tổng tư lệnh của ba mươi năm chiến tranh.
 

Nhưng vì sao cho đến nay, còn có nhiều người đã bỏ công phu nghiên cứu tìm hiểu cuộc chiến tranh này, nói là mình chưa hiểu vì sao nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ ?
 

Có thể vì người ta chưa chú ý đến những cái gọi là : “Chiến tranh toàn dân”, “Chiến tranh lâu dài”, “Cách đánh du kích (tại chỗ)”, “Du kích vận động chiến”, “du kích trận địa chiến”, “ba thứ quân”, “tìm chỗ yếu của địch mà đánh”… Đây lại là những điều mang tính quyết định trong chiến tranh vì nó là cách đánh, là biện pháp chiến tranh mà đôi bên đã lựa chọn, những điều mà Lão Tử nhận xét : “giống như quanh co”, “giống như vụng về”, “giống như ngọng nghịu”.
 

Dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận cuộc chiến này có quá nhiều đặc thù, không thể đo đếm nó bằng những thước đo cũ, càng không thể đánh giá nó theo nguyên lý thông thường. Nếu theo một nguyên lý cơ bản của chiến tranh hiện đại: chỉ cần xem so sánh lực lượng của đôi bên tham chiến, có thể biết ngay bên nào thắng bên nào bại, thì sẽ không thể có một cuộc chiến giữa Việt Nam với Pháp rồi với Mỹ. Nhưng trong thực tế, nó đã diễn ra, không phải như một biến cố tình cờ, mà như một sự kiện lịch sử trọng đại đã được các cường quốc, những bộ óc thông minh nhất của thế giới hiện đại căng óc đi tìm lời giải trong suốt ba mươi năm chiến tranh, với kết quả cuối cùng đầy nghịch lý: kẻ chiến thắng là kẻ yếu từ đầu đến cuối !
 

Nhưng điều Bác nói từ năm 1923 không hề chỉ là ước mơ, những việc mà có lúc Người đã ví như một trò chơi trẻ con, việc làm của những người không tưởng, chính là những gì đã được tính toán kỹ với một tư duy tự do và hoàn toàn sáng tạo, một sự tự tin và bản lĩnh phi thường.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhắc đến hai câu thơ của Lỗ Tấn:
 

Ngước mắt coi khinh ngàn lực sĩ

 

Cúi đầu làm ngựa bé nhi đồng.

 

Chú thích:
 

1.      Nhật ký của Phong Ba, một sĩ quan ngụy. Tài liệu của tác giả.


2.      Tác giả lầm. Đây là tháng 12 năm 1944. (Chú thích của người viết).


3.      “Histoire du Viet Nam”. Philippe Devillers. Editions du Seuil. Paris. 1952.


4.      GIAP, les deux guerres d’Indochine. Peter Macdonald. Xuất bản tại Pháp năm 1992. Trích chương: Bản Tổng kết.


5.      GIAP, les deux guerres d’Indochine. SĐD. Trích chương: Bản Tổng kết.


6.      Peter Macdonald, SĐD. Tr.


7.      The Victory at any cost, Cecil B. Curry, NXB Brassey’S.INC, xuất bản tại Mỹ năm 1997. Trích chương “Đánh giá”.

 

 
 





TƯ LIỆU THAM KHẢO


Tổ chức phòng ngự
 

của tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ
 

    Tâp đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm ba phân khu: Khu Trung tâm đề kháng, hay Phân khu Trung tâm (Centre principal de résistance, hay Sous secteur Centre), Phân khu Bắc (Sous secteur Nord), Phân khu Idaben (Sous secteur Isabelle). Trong quá trình chiến dịch, tập đoàn cứ điểm được tổ chức lại nhiều lần. Thống kê này được làm theo ngày 23 tháng 4 năm 1954 trước đợt tiến công thứ hai của ta.
 

    Phân khu Trung tâm gồm 6 trung tâm đề kháng (Centre de résistance):
 

    1.Claudine (Clôđin), gồm 5 cứ điểm (point d’appui): Claudine 1, Dominique 2, Dominique 3, Dominique 4, Claudine 5.
 

    2. Dominique (Đôminích), gồm 6 cứ điểm: Dominique 1,  Dominique 2, Dominique 3, Dominique 4 (sau được sáp nhập vào trung tâm đề kháng Epervier), Dominique 5, Dominique 6.
 

    3.Huguette (Huyghét), gồm 8 cứ điểm: Huguette1, Huguette 2, Huguette 3, Huguette 4, Huguette 5, Huguette 6, vốn trước đây là Anne Marie 3, Huguette 7,vốn trước đây là Anne Marie 4, Huguette 9, Huguette F.
 

    4.Eliane (Êlian), gồm 7 cứ điểm: Eliane1, Eliane 2, Eliane3, Eliane 4, Eliane 10, Eliane 11, Eliane 12.
 

    5. Epervier (Êpécviê), gồm có sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm và cứ điểm Dominique 4.
 

    6.Junon (Giuynông), gồm 3 cứ điểm: Junon 10, Junon 11, Junon 12.
 

    Riêng trung tâm đề kháng Béatrice (Bêatơrixơ), gồm 3 cứ điểm: 1,2,3, có trách nhiệm bảo vệ từ xa cho tập đoàn cứ điểm, không nằm trong phân khu trung tâm nhưng vẫn do phân khu trung tâm trực tiếp chỉ huy.
 

    Phân khu Bắc gồm hai trung tâm đề kháng:
 

    1.Anne Marie (Annơ Mari), gồm 4 cứ điểm: Anne Marie 1, Anne Marie 2, Anne Marie 3, Anne Marie 4. Sau khi mất Anne Marie 1 và 2, hai cứ điểm sau được sáp nhập vào cụm Huguette thuộc Phân khu trung tâm mang tên gọi mới là Huguette 6, Huguette 7.
 

   2.Gabrielle (Gabơrien)
 

   Phân khu Isabelle (Idaben), gồm 5 cứ điểm : Isabelle 1,2,3,4,5.
 

Chú thích:
 

   Có một số cứ điểm nằm sát sở chỉ huy (PC) của De Castries ở phía Tây–nam và đông-nam Khu trung tâm (thuộc Claudine và Junon), ta chỉ đánh dấu trên bản đồ tham mưu mà chưa đánh số.
 

 
 





BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN GỌI CÁC VỊ TRÍ THEO TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG PHÁP


 
 

Phân khu Bắc (theo quan niệm của ta lúc đó gồm 3 trung tâm đề kháng : Gabrielle, Béatrice và Anne Marie được gọi như sau ):
 

Đồi độc lập            Gabrielle
 

Him Lam               Béatrice
 

Bản kéo                 gồm Anne Marie 1và Anne Marie 2 nằm tại bản kéo
 

    Phân khu trung tâm 
 

    Những cứ điểm ở phía đông (ở hữu ngạn sông Nậm Rốn)
 

A1                                                                Eliane 2
 

C1                                                                Eliane 1
 

C2                                                                Eliane 4
 

A3                                                                Eliane3
 

E1                                                                 Dominique 1
 

D1                                                                Dominique 2
 

D2 và  vị trí pháo binh 210  Dominique 6
 

D3                                                                Dominique 5
 

505, 505A                                                    Dominique 3
 

506, 507                                                       Eliane 10
 

508                                                               Eliane 11
 

509                                                               Eliane 12
 

    Những cứ điểm ở phương tây (ở tả ngạn sông Nậm Rốn):
 

105                                                               Huguette 6,
 

                                                                     Vốn trước đây là Anne Marie 3
 

106                                                               Huguette 7
 

                                                                     Vốn trước đây là Anne Marie 4
 

206                                                               Huguette 1
 

208                                                               Huguette 2
 

310                                                              Claudine 4
 

311, còn gọi là Nà Noọng                            Huguette F, còn gọi là Francoise
 

311A                                                            Huguette 5
 

311B                                                            Huguette 4
 

    Phân khu Hồng Cúm                               Isabelle
 

 
 





TRÍ TUỆ BẬC THẦY


John kennedy phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 

Tạp chí George, tháng 11-1998
 

    Giữa lòng Hà Nội, sống trong một ngôi biệt thự ở Pháp có nhiều hoa tú cầu và cây lá rẻ quạt, có một nhân vật cao niên, người từng bẻ gẫy sức mạnh quân sự của Pháp và Mỹ, khiến họ phải khốn đốn và đầu hàng cuốn gói rút chạy khỏi đất nước của ông.
 

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người thành lập và nguyên là lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã giành phần thắng trong một trong những chiến thắng độc đáo nhất trong lịch sử quân sự: đánh bại quân Pháp ở Điên Biên Phủ và nhiều năm sau làm cho người Mỹ khiếp sợ ở Khe Sanh.  ‘‘Toàn dân chiến đấu,’’ Giáp nói theo triết lý truyền thống Việt Nam về chiến tranh. Hòa trộn nguyên lý đó với tuyên truyền là chính trị không ngưng nghỉ cho chiến sĩ của mình, ông đã tôi luyện nên một đội quân chiến đấu đầy hiệu quả, chiến thắng kiên cường trước những cú tấn công không cân sức. Quân đội đó đã trở thành một trong số những lực lượng bộ binh thiện chiến nhất trên thế giới hiện nay.
 

    Võ Nguyên Giáp sinh ra tại một trong những vùng nghèo khó nhất ở miền Trung Việt Nam. Cha ông là một trí thức từng nhiều năm đấu tranh trong phong trào chống chế độ thực dân của Pháp. Năm Giáp lên mười,cha qua đời trong nhà lao Pháp. Khi ông 32 tuổi, cả vợ và người chị vợ, đều bị bắt giam vì hoạt động chính trị, đã bị chết trong tay người Pháp.
 

    Vào năm 1940, khi được giới thiệu với vị chủ tịch tương lai của nước Việt Nam – Hồ Chí Minh, Giáp được xem như một trong bộ óc quân sự hàng đầu trong phong trào cộng sản Việt Nam. Ấn tượng về tầm hiểu biết của Giáp về lịch sử quân sự và về tính quyết đoán không lay chuyển, ông Hồ đã giao cho Giáp, một người chưa hề được đào tạo quân sự chính thức, một nhiệm vụ chưa từng có: tạo ra một lưc lượng quân đội cộng sản trong nước để đánh đuổi Pháp.
 

    Trong vòng bốn năm, Giáp đã dẫn dắt du kích tấn công các đồn lính Pháp. Nhưng cao trào của cuộc chiến tranh giành độc lập xảy ra vào nhiều năm sau, năm 1954. Sau 56 ngày đêm máu lửa vây hãm căn cứ quân sự vốn được xem như bất khả chiến bại của pháp tại Điện Biên Phủ quân đội nông dân của Giáp đã chiếm lĩnh trận địa. Kết cục, Pháp mất 11.500 quân (bao gồm cả tù binh thương vong) và  chịu mất không chỉ ‘‘viên ngọc Đông Dương’’ của mình mà còn phải gánh cả nỗi bẽ bàng khổng lồ trên phương diện quốc gia
 

    Giáp luôn tin rằng một quân đội du kích được rèn luyện có thể đánh bại một đối phương thiện chiến, cho dù địch được trang bị tốt đến đâu. Những trận chiến với Pháp đã chứng minh sự đúng đắn của ông, và trong ‘‘chiến tranh chống Mỹ’’, Giáp lại thể hiện một năng lực siêu việt trong việc khai thác điểm yếu của địch. Nhận thấy quân đội Mỹ không trang bị phù hợp trong việc phục vụ những mục tiêu chính trị cần thiết đảm bảo cho một chiến thắng quân sự lâu dài, Giáp đã  điều chỉnh các chiến thuật của mình một cách mềm dẻo.
 

    Về quân Mỹ, Giáp từng nói :
 

    ‘‘Chúng ta sẽ đánh bại địch ngay lúc chúng đông quân nhất, nhiều vũ khí nhất, nhiều hi vọng chiến thắng nhất. Bởi vì tất cả sức mạnh đó sẽ làm thành áp lực nặng nề cho địch.’’
 

    Bởi vậy ông chiến đấu theo cách của riêng ông, không theo kiểu của người Mỹ, giao chiến với địch ngay tại nơi và ngay khi địch ít ngờ tới nhất. Ông đã huy động tất cả mọi người tham gia cuộc chiến, làm cho lĩnh Mỹ, xa nhà hàng ngàn dặm, không bao giờ có thể cảm thấy an toàn. Ông đã duy trì cuộc chiến dai dẳng làm cho nguồn lực và nhuệ khí của địch cạn kiệt, trong khi phong trào phản chiến tại Mỹ bùng phát. 
 

    Khi đó, Giáp đã thành công như ông đã tiên liệu. Năm 1968, ông nói với một nhà báo về cao trào của cuộc chiến :
 

    ‘‘Chúng tôi sẽ chiến đấu lâu dài nếu cần thiết, 10, 15, 20, 50 năm, cho đến khi chúng tôi giành được thắng lợi hoàn toàn… Chúng tôi không vội và chúng tôi kông sợ.’’
 

    …
 

    Thật khó cho tôi để liên hệ sự nổi tiếng đó với người đàn ông như bậc chú bác có đôi mắt sâu và nụ cười hiền từ, người tôi được gặp trong buổi   sinh nhật lần thứ tám mươi bảy của ông. Vây quanh ông là người con trai cả và con gái, người vợ và một nhóm người cấp dưới ngưỡng mộ.
 

    Hôm nay, người đàn ông đó cùng uống trà nhài và ăn bánh đậu xanh với tôi, tập trung nói về một vấn đề tồn đọng khác – ông từng là người vận động nối lại quan hệ hữu nghị hậu chiến giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. ‘‘Anh biết đấy, ’’ tướng Giáp vừa nói vừa vỗ vào đâu gối tôi, ‘‘Tôi đã từng là một vị tướng chiến tranh nhưng giờ đây tôi muốn trở thành một vị tướng hòa bình.’’
 

    Kennedy: Bằng cách nào mà nghề nhà giáo của ông lại chuẩn bị cho ông một sự nghiệp của một chỉ huy quân đội tối cao của Việt Nam?
 

    Võ Nguyên Giáp: Bởi vì như mọi người Việt Nam, tôi muốn độc lập, và ở Việt Nam, chúng tôi thường nói, ‘‘Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.’’ Vì thế khi tôi được hỏi, ‘‘Ai là vị tướng người Việt giỏi nhất?’’ tôi nói, ‘‘Nhân dân Việt Nam.’’
 

    Kennedy:
Sự khác nhau giữa chiến đấu chống Pháp và Mỹ là gì?
 

    Võ Nguyên Giáp:
Người Pháp nghĩ họ hiểu tình hình vì họ đã cai trị Việt Nam gần một trăm năm, và họ quyết tâm giành phần thắng. Nhưng chính lúc người Pháp tập hợp được lực lượng quân sự mạnh nhất và chắc chắn về thắng lợi, họ lại thất bại ở Điện Biên Phủ vào năm 1954. Nhiều tướng lĩnh và bộ trưởng Pháp tới Điện Biên Phủ trước khi nó sụp đổ - nhiều tướng Mỹ cũng từng tới. Và họ đều nói rằng Điện Biên Phủ không thể bị tiêu diệt. Rồi nó đã sụp đổ. [Cười]
 

    Kennedy: Người Mỹ và Việt Nam lẽ ra rất khó trở thành kẻ thù của nhau. Hồ Chí Minh từng dẫn Tuyên ngôn Độc lập (của Mỹ) trong diễn văn của mình, và người Mỹ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong cuộc chiến chống lại quân Nhật trong Thế chiến II. Ông có bao giờ nghĩ mình sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại người Mỹ ?
 

    Võ Nguyên Giáp: Người Việt và Mỹ có một lịch sử quan hệ lâu dài. Tổng thống Jefferson, khi còn là bộ trưởng đến thăm Pháp tại Paris, đã gặp hoàng tử Việt Nam (hoàng tử Cảnh, con vua Gia Long – ND). Ông ta muốn mang theo hạt giống lúa về Mỹ. Trong Thế chiến II, một nhóm người Mỹ, do viên thiếu tá OSS Allison Thomas, đã nhảy dù xuống chiến khu và hợp tác với chúng tôi khi chúng tôi đánh Nhật. Nếu sự hợp tác đó được tiếp tục, sẽ không có chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam.
 

    Năm 1963, khi tướng De Gaulle đến Phnom Penh có nói, ‘‘Chúng tôi đã thua trận, vì thế người Mỹ không nên nhảy vào làm gì.’’ Nhưng người Mỹ trả lời, ‘‘Pháp là một chuyện. Mỹ khác. Mỹ có sức mạnh khổng lồ, và như thế chúng tôi sẽ thắng.’’ Và khi sức mạnh Mỹ là lớn nhất, khi họ chắc thắng nhất, họ lại thua quá đau.
 

    Khi cha anh là Tổng thống, tôi là Tổng chỉ huy, và tôi phải nghiên cứu rất kỹ càng tư duy và chính sách của ông ấy. Ban đầu tôi tin rằng kế hoạch của ông ấy là dùng sức mạnh quân sự để giúp chính quyền Sài Gòn ngăn chặn phong trào cộng sản. Nhưng bây giờ, qua các tài liệu lịch sử, tôi được biết rằng về sau, tổng thống Kennedy đã nghĩ lại và không muốn ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn. Ông muốn Hoa Kỳ chỉ tham gia chiến tranh Việt Nam trong một phạm vi nhất định. Nếu sự kiện không may đó – cái chết của cha anh – không xảy ra, mọi sự có thể sẽ khác đi, chứ không phải như chúng ta đã diễn ra dưới thời Johnson và Nixon.
 

    Kennedy: Ông nói cuộc chiến đấu chống Mỹ là một cuộc chiến chính trị bên cạnh cuộc chiến quân sự. Ý của ông về điều đó là như thế nào?
 

    Võ Nguyên Giáp: Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, không bao giờ có một chiến lược thuần túy quân sự cả. Bởi vậy chiến lược của chúng tôi bao gồm mọi thứ - các mặt trận chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao. Và nó không phải là một cuộc chiến tranh được tiến hành bởi riêng lực lượng quân đội, nó được tiến hành bởi toàn dân. Đó là một điểm mà những tướng lĩnh và chính trị gia Mỹ đã không hiểu.
 

    Kennedy: Xin ông giải thích, khi nói rằng người Pháp và Mỹ bị đánh bại vào đúng lúc họ trang bị quân sự mạnh nhất?
 

    Võ Nguyên Giáp: So sánh với Trung Quốc hay Mỹ, Việt Nam chỉ là một nước nhỏ. Dân số chúng tôi không quá lớn. Nhưng trong một nghìn năm độc lập của Việt Nam, triều đại Trung hoa nào cũng tấn côngViệt Nam, và đều thất bại. Bởi vì người Việt có một cách chiến đấu dựa hoàn toàn vào sức mình.
 

    Trong những năm 1960, tôi có đến thăm Liên Xô để tìm kiếm sự hỗ trợ, vì lúc đó máy bay ném bom B-52 đang oanh tạc khá nặng nề. Tại cuộc gặp ở Matxcơva, Bộ Chính trị ở Xôviết được triệu tập, có Chủ tịch của Xôviết tối cao Brê-giơ-nhép [Leonid Brezhov] và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Kô-xư-ghin [Alexey Kosygin]. Kô-xư-ghin hỏi tôi, ‘‘Đồng chí Giáp, đồng chí nói sẽ đánh bại Mỹ. Vậy tôi muốn hỏi đồng chí, đồng chí có bao nhiêu sư đoàn bộ binh được cơ giới hóa để so sánh với Mỹ? Và xe tăng với máy bay chiến đấu – người Mỹ có bao nhiêu?
 

    Tôi đáp lại, ‘‘Tôi hiểu câu hỏi của đồng chí, về tương quan lực lượng. Đây là mấu chốt cơ bản của khoa học quân sự Xôviết, một nền khoa học ngoại hạng đã đánh bại nhiều kẻ thù.  Nhưng nếu chúng tôi chiến đấu theo cách của các đồng chí, chúng tôi sẽ không trụ nổi hơn hai giờ đồng hồ.’’ Sau chiến thắng của chúng tôi, tôi có dịp quay trở lại Matxcơva, và tôi có gặp lại Kô-xư-ghin. Ông ấy bắt tay tôi và bày tỏ sự ngạc nhiên. ‘‘Tuyệt vời!’’ ông nói. ‘‘Các đồng chí chiến đấu rất giỏi.’’
 

    Kennedy: Đã có rất nhiều giấy mực viết về việc người Mỹ được trang bị cồng kềnh và không thích hợp để chiến đấu cuộc chiến tranh trên bộ ở Đông Nam Á. Ý kiến của ông thế nào?
 

    Võ Nguyên Giáp: Tôi đã đọc vài nhận xét của binh lính GI Mỹ về cuộc chiến diễn ra thế nào. Một trung úy có viết, ‘‘Khi bạn đi ra trận địa [ở Việt Nam], chỉ sau đó bạn mới biết chiến tranh là gì. Những nhà chỉ huy bên trên ta không hiểu gì. Chúng ta tìm kiếm kẻ thù mọi nơi và chẳng thấy gì, nhưng khi chúng ta nghĩ không có địch, thì kẻ địch xuất hiện. Chẳng có chiến tuyến, mà chỗ nào cũng là chiến tuyến. Nhìn thấy người lớn, chúng ta sợ. Nhìn thấy trẻ em, chúng ta sợ. Và chỉ cần thấy một cái lá rung rinh là chúng ta cũng lại lo sợ.’’
 

    Kennedy: Trong thời gian thăm viếng của tôi ở đây, tôi ngạc nhiên khi thấy sự thù hận đối với người Mỹ thật ít. Tại sao vậy?
 

    Võ Nguyên Giáp: Gần đây, một cựu chiến binh Mỹ đến thăm tôi, và tôi tiếp đón anh ta rất nồng nhiệt. Anh ta nói, ‘‘Tôi không hiểu tại sao trước đây tôi đã đến đây đánh Việt Nam, và không hiểu sao ngài lại tiếp đón tôi như thế này.’’ Và tôi nói, ‘‘Trước đây, lính GI đến đây mang theo Thompson(1) và vì thế chúng tôi tiếp họ với tư cách những người mang súng ống. Bây giờ anh đến như khách du lịch, và chúng tôi tiếp anh với tinh thần của lòng mến khách.’’ Và rồi người đàn ông bắt đầu khóc.
 

    Tôi cũng đã tiếp Đô đốc Zumwalt, viên chỉ huy đã ra lệnh rải chất độc da cam. Ông ta bảo tôi là con trai của chính ông cũng đã phải chịu hậu quả của hóa chất này. ‘‘Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình,’’ viên đô đốc nói. Và tôi nói, ‘‘Tôi hiểu.’’ Bởi vậy, câu hỏi bây giờ là, làm sao chúng ta có thể làm cho nhân dân hai nước đều yêu hòa bình, lại gần nhau hơn?
 

    Kennedy: Làm thế nào để sự hòa giải đạt được mức cao nhất?
 

    Võ Nguyên Giáp: Mỗi một công dân Mỹ có thiện chí nên làm gì đó để làm cho quan hệ tốt hơn. Chúng ta phải hiểu nhau hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tôi muốn nói thêm một điểm nữa. Có lẽ hậu quả đau thương nhất của chiến tranh là tác động của chất độc màu da cam. Là những người theo chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm để giúp đỡ các nạn nhân Việt Nam vượt qua được những khó khăn của họ.
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Cảm ơn bạn đã theo dõi cuốn sách!!!
 

Nhóm Đọc sách mỗi ngày
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